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B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BẢO

Công khai thông tin chất lưọng đào tạo thực tế của cơ sỏ’ giáo dục đại học
năm học 2017-2018

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tai

Tiến sĩ Thạc sĩ

Đại học Cao đăng sư 
phạm

Trung cấp sư 
phạm

Chính
quy

Vừa làm 
v ừ a  học

Chính
quy

Vừa làm 
vừa học

Chính
quy

Vừa 
làm vừa 

hoc
Tổng số

1 Khối ngành I

2 Khối ngành II X X X X

3 Khối ngành 
[II 659 2581 X X X X

4 Khối ngành 
IV X X X X

5 Chối ngành V 1 148 X X X X

6
Chối ngành 
VI 2487 X X X X

7 Chối ngành 
VII 8 8 8 X X X X

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT Khối ngành Số sinh viên 
tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường (%)*

Loại xuất 
sắc Loại giỏi Loại khá

Tổng số

1 Khối ngành I

2 Khối ngành II

3 Khối ngành III 313 82

4 Khối ngành IV



5 Khối ngành V 76 58

6 Khối ngành VI 155 72

7 Khối ngành VII 116 73

(*) Tỷ lệ SỴTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 
nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

c. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số
tín
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp đánh 
giá sinh viên

1. Độc chất học

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức căn bản, cần thiết về các chất 
độc, tác dụng của chúng đối với co 
thể, cách phòng chống và chống lại 
tác động có hại của chúng cũng như 
xây dựng các phương pháp phân 
lập chất độc khỏi mẫu thử

3
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

2.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung câp những kiên thức cơ bản 
về NCKH, cách chuẩn bị để viết đề 
cương, các bước thực hiện một đề 
tài, phương pháp viết bài báo khoa 
học và trình bày một báo cáo 
NCKH hay luận văn tốt nghiệp ứng 
dụng trong ngành Dược

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

3.
Dược học cổ 
truyền

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
đại cương y học cổ truyền; phân 
tích và xây dựng 1 số phương thuốc 
cổ truyền; chế biến và bào chế được 
một số vị thuốc, loại thuốc cổ 
truyền.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

4. Dược lâm sàng 2

Cung câp nhũng kiên thức cơ bản 
nhất về sử dụng thuốc nhằm tạo 
thuận lợi cho hoạt động của Dược 
sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp cho 
người dược sĩ thực sự trở thành 
người dược sĩ bên cạnh giường 
bênh.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

TT bệnh viện + 
Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

5. Dược xã hội học

Môn học giới thiệu hệ thông tô 
chức ngành Y tế Việt Nam và các 
quan điểm, đường lối chính sách 
của Đảng và Nhà nước về công tác 
Y tê, những nội dung cơ bản của 
chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân và chiến lược phát 
triển ngành Dược trong giai đoạn 
hiện nay. Trình bày tổ chức của 
ngành Dược Việt Nam, chức năng, 
nhiệm vụ và vai trò của người

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

2



Dược sĩ trong tình hỉnh hiện nay.

6.
Mỹ phẩm và 
thực phẩm chức 
năng

Cung câp cho sinh viên nhũng kiên 
thức và kỹ năng liên quan đến mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng bao 
gồm các vấn đề liên quan đen khái 
niệm, thành phần, phân loại, phân 
biệt các dạng bào chế, ứng dụng và 
kiểm tra quản lý.

3
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

7.
Dược lâm sàng 
và điều trị

Dược lâm sàng trong bệnh viện 
phục vụ cho sinh viên đã có những 
kiến thức cơ bản về dược lâm sàng 
đại cương và dược lâm sàng điều 
trị. Đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với 
bệnh nhân trong việc hướng dẫn 
bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn và 
hợp lý.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

8.
Hướng dẫn sử 
dụng thuốc

Môn học cung câp cho sinh viên 
nhũng kiến thức cơ bản về cách 
nhận dạng một sổ loại thuốc thông 
dụng, hướng dẫn công dụng cách 
dùng, giúp sinh viên biết cách sủ 
dụng cũng như tư vấn, cho bệnh 
nhân.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2016-2019

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

9.
Tin học chuyên 
ngành dược

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
tổng quát về SPSS và phàn mềm 
ChemDraw. Phương pháp tổ chức 
điều tra, kỹ năng sử dụng và xử lý 
trên phần mềm SPSS để trình bày 
môt báo cáo điều tra

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

10. Kinh tế dược

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về: Kinh tể đại cương, vĩ mô, vi 
mô, kinh tế thị trường, kinh tế y tế, 
hợp đồng kinh tế. Quản trị, 
marketing dược. Các loại thuế, 
thống kê trong các hoạt động kinh 
tế dươc .

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

11. Pháp chế dược 1

Cung câp các nội dung liên quan 
đến một số qui định về việc bảo 
quản thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế, 
các qui định về lĩnh vực hành nghề 
dược. Học phần còn đề cập đến một 
số nội dung cơ bản của một số bộ 
luật cơ bản của Việt Nam như Luật 
Dân sự, Luật hình sự, Luật kinh tể.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phàn 60%

12. Dược lý 2

Giúp cho sv phân loại một số 
nhóm thuốc cơ bản, tác dụng, cơ 
chế tác dụng, tác dụng không mong 
muốn, chỉ định, chống chỉ định, liều 
lượng và cách dùng của một số 
thuốc: thuốc tác dụng trên hệ thần 
kinh thực vật, hệ thần kinh trung 
ương, thuốc giảm đau, thuốc tác

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

3



động trên hệ tiêu hóa, thuôc trị 
bênh tim mach.

13.
Bào chế và sinh 
dược 2

Các kiên thức cơ bản vê kỹ thuật 
điều chế và sinh dược học các dạng 
thuốc: nhũ tương, hỗn dịch, thuốc 
mỡ, thuốc phun mù, thuốc mỡ, 
thuốc đạn, thuốc bột, thuốc viên, 
thuốc nang...Tương kỵ, tương tác 
trong bào chế thuốc.

5
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

14.
Quản trị kinh 
doanh dược

Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực 
dược là một môn học giúp cho việc 
đào tạo người cán bộ Dược có 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
nhất trong lĩnh vực dược.
Người học được trang bị không chỉ 
những kiến thức cơ bản về lý thuyết 
mà còn được thực hành các tình 
huống liên quan tới thực hành nghề 
nghiệp từ thực tế công việc

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

15.
Phương pháp 
nghiên cứu dược 
liệu

Sinh viên sẽ học các phương pháp 
chiết xuất dược liệu cổ điển và hiện 
đại, từ quy mô nhỏ tới quy mô công 
nghiệp. Các phương pháp phân lập 
các nhóm hoạt chất từ dược liệu 
bằng các kỹ thuật sắc ký cổ điển và 
hiện đại ở quy mô phân tích và định 
lượng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

16.
Đ iều dưỡng 
phòng m ổ-hậu 
phẫu

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về quy định, quy chế liên quan đến 
phòng mổ; chức năng của điều 
dưỡng phòng mổ; y dụng cụ trang 
thiết bị của phòng mổ và có khả 
năng chăm sóc được người bệnh 
sau mổ.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

17.

Chăm  sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
ngoại (tai m ũi 
họng, m ắt, răng 
hàm  mặt)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về triệu chứng, biến chứng, hướng 
điều trị và có khả năng chăm sóc 
các bệnh Mắt, Tai -Mũi-Họng, 
Răng hàm mặt thường gặp.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

18.
Chăm  sóc sức 
khoẻ tâm  thần

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về sức khoẻ tâm thần, và một số 
biểu hiện bệnh lý tâm thần, những 
khó khăn về tâm lý của người bệnh; 
lập kế hoạch và thực hiện được kế 
hoạch chăm sóc bệnh nhân tâm 
thầnắ

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

19.
Chăm  sóc sức 
khoẻ cộng đồng

- Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tô 
chức hoạt động của trạm y tế cơ sở 
và chức trách nhiệm vụ của nhân 
viên trạm y tế
- Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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đầu (lập kế hoạch, theo dõi, giám 
sát, truyền thông giao tiếp với đồng 
nghiệp, làm việc nhóm, huy động 
cộng đông). Giáo dục sức khoẻ cho 
cộng đồng.

20.
N ghiên cứu 
khoa học

Cung cấp cho sinh viên có kiến 
thức và kỹ năng thực hành cơ bản 
về cách chuẩn bị để viết đề cương, 
phương pháp thực hiện một đề tài. 
cách viết bài báo khoa học và trình 
bày một báo cáo NCKH ứng dụng 
trong ngành Điêu dưỡng. Giới thiệu 
những phương pháp truy cập thông 
tin, tài liệu từ thư viên. Internet...

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

21. Hóa phân tích 2

sv năm đưọc nguyên lý và các 
bước tiên hành của các 
ứng dụng của các phương pháp 
quang phổ UV-VIS, hồng ngoại, 
huỳnh quang, hấp thụ nguyên tử, 
một sô phương pháp sắc kí, một số 
phương pháp điện hóa (đo pH, 
chuân độ....). Các phương pháp xủ 
lý mẫu.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

22.
Tâm lý và đạo 
đức y dược

Cung cẩp kiển thức cơ bản về tâm 
lý và tâm lý y học. Các nguyên lý 
cơ bản của đạo đức y học trong 
thực hành nghề nghiệp và nghiên 
cứu khoa học dựa trên các quy định 
chung của Việt Nam và Quốc tế.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

23. Dược dịch tễ

Cung cấp những kiến thức cơ bản 
về nguyên tắc và nội dung chính 
của dịch tễ học và ứng dụng các 
nguyên tắc này trong chăm sóc sức 
choẻ; các chỉ số sức khoẻ chủ yếu 
cùa cộng đồng, cách xác định yếu 
tô nguy cơ phát triển của bệnh; mô 
tả và phân tích tình trạng sức khoẻ 
của cộng đồng dân cư; phân tích 
đặc điểm dịch tễ của một số bệnh 
truyền nhiễm thường gặp trong 
cộng đồng.

2
Học kỳ IẾ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

24. VIôi trường

Cung cấp sinh viên những kiến thức 
về các yếu tố môi trường và ảnh 
iưởng của các yếu tổ môi trường 
đến sức khoẻ; các yểu tố gây ô 
nhiễm môi trường và các biện pháp 
Dhòng chống ô nhiễm môi trường. 
Vận dụng những kiến thức về sức 
choẻ môi trường vào việc chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ 
người bệnh và cộng đồng. Nhận 
thức được trách nhiệm cá nhân

2
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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trong thực hành nghê nghiệp.

25. Hỏa dược 1

Giúp cho sinh viên năm được 
nguyên tắc điều chế, công thức cấu 
tạo, tính chất lý hóa chính để úng 
dụng trong kiểm nghiệm, pha chế, 
bảo quản thuốc; định tính, thử tinh 
khiết, định lượng một số nguyên 
liệu dùng làm thuốc, mối liên quan 
giữa cấu trúc và tác dụng (nếu có) 
của mốt số thuốc chính trong các 
nhóm thuốc: tác dụng trên thần 
kinh trung ương, thần kinh ngoại 
biên, thuốc tim mạch, thuốc lợi 
tiểu, vitamin và các chất dinh 
dưỡng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

26. Ký sinh trùng

Giúp cho s v  năm được đặc điêm 
cơ bản về hỉnh dạng, cấu trúc, chu 
kỳ phát triển; mối quan hệ của ký 
sinh trùng với môi trường và cơ thế 
con người, khả năng và cơ chế gây 
bệnh; nguyên tắc phòng và chống 
ký sinh trùng gây bệnh; các 
phương pháp xét nghiệm đê chân 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã 
học vào việc học tập các môn học 
khác của ngành dược.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

27ế Dược liệu 1

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
chung về nguồn gốc, đặc điểm, 
phân bố, thành phần hoá học chính, 
tác dụng sinh học của các nhóm 
hợp chất carbohydrat, glycosid trợ 
tim, saponin, anthraglycosid, 
flavonoid, coumarin, tannin có 
trong dược liệu. Sinh viên cũng 
được trang bị kiến thức về vi phẫu, 
phương pháp chiết xuất, định tính, 
định lượng các nhóm hợp chất trên.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

28.
Pháp luật - Tổ 
chức Y tế

Cung câp cho sinh viên cơ sở lý 
luận cơ bản của công tác y tế, 
nguyên tắc tổ chức, mô hình tổ 
chức, mạng lưới y tế Việt Nam và 
các giải pháp cơ bản của chương 
trình y tế quốc gia.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

29.
Kỹ năng giao 
tiểp-Giáo dục 
sức khỏe

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về truyền thông và giao tiếp và có 
khả năng vận dụng kiến thức tối 
thiểu về giao tiếp trong hoạt động 
tư vấn sức khoẻ cho người bệnh.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

30.
Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về triệu chứng, tiến triển và biến 
chứng một số bệnh thuộc chuyên 
khoa hô hấp, nội tiết, bệnh tự miễn

4
Học kỳ Iệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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và một sô bệnh câp cứu thường gặp 
và có khả năng chăm sóc ngườ 
bệnh nội khoa hô hấp, nội tiết, bệnh 
tự miễn và một số bệnh cấp cứu 
thường gặp.

31.
Chăm sóc sức 
khoẻ trẻ em 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về bệnh học. đặc điểm giải 
phẫu, sinh lý của trẻ em để nhận 
định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi toàn diên....

3
Học kỳ Iề 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

32.

Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Ngoại khoa 
2

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về nguyên nhân triệu chứng một số 
bệnh ngoại khoa niệu, thần kinh, 
chấn thương và có khả năng chăm 
sóc một số bệnh ngoại khoa niệu, 
thần kinh, chấn thương

3
Học kỳ Iẽ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

33.
Phục hồi chức 
năng 1

Cung cấp kiến thức về sức khỏe, 
khuyết tật, tàn tật, tàn phế và các 
khái niệm về phục hồi chức năng và 
hỉnh thức phục hồi chức năng và 
mục đích của vận động trị liệu, và 
mô tả được các hỉnh thức vận động 
trị liệu thường được áp dụng.

3
Học kỳ Iế 
Năm học 

2017-2018

Điểm giũa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phàn 60%

34.
Y học cổ truyền 
1

Cung cấp các kiến thức cơ bản cần 
thiết cho việc chăm sóc các bệnh 
theo y học cổ truyền và một số 
ĩhương pháp nhận định người bệnh 
theo y học cổ truyền

2
Học kỳ IỀ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

35.
Ciểm soát nhiễm 
chuẩn

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn 
ở bệnh viện và biện pháp phòng 
ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

36. ỉào  chế

Cung câp cho người học những 
đến thức cơ bản về các dạng thuốc: 
chái niệm, ưu nhược điểm, tiêu 
chuẩn chất lưọng và cách dùng để 
có thể giới thiệu, tư vẩn cho người 
?ệnh và thầy thuốc trong lựa chọn 
và sử dụng hợp lý, an toàn các dạng 
thuốc.
Giúp người học làm quen với các 
cỹ năng bào che và hào chế được 
một số dạng thuốc thông thường ở 
quy mô phòng thí nghiệm, vận 
dụng được những kiến thức đó vào 
thực tế sản xuất thuốc ở các nhà 
máy, cơ sở sản xuất thuốc.

5
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

37. Dược lâm sàng

Giúp sinh viên có những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản về sử dụng thuốc 
)hù hợp với người bệnh đảm bảo 
an toàn, hợp lý và hiệu quả.

3
Học kỳ Iế 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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38.
Kiểm nghiệm 
thuốc

Kiêm nghiệm là một khâu quan 
trọng trong hệ thống quản lý chất 
lượng toàn diện của dược phẩm. 
Kiểm nghiệm có mặt trong các 
công đoạn sản xuất (kiểm nghiệm 
nguyên liệu, bán thành phẩm và 
kiểm nghiệm thành phẩm) trong tồn 
trữ, lưu thông và phân phổi thuốc. 
Các kỹ thuật được sử dụng trong 
kiểm nghiệm rất phong phú và đa 
dạng thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa 
học, sinh học.

5
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

39. Kinh tể dược

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về: Kinh tế đại cương, vĩ mô, vi 
mô, kinh tế thị trường, kinh tế y tế, 
hợp đồng kinh tế. Quản trị, 
marketing dược. Các loại thuế, 
thống kê trong các hoạt động kinh 
tế dươc .

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

40.
Quản trị kinh 
doanh dược

Trang bị nhũng kiên thức cơ bản vê 
lý thuyết mà còn được thực hành 
các tình huống liên quan tới thực 
hành nghề nghiệp từ thực tế công 
việc. Qua đó người học có khả năng 
thích ứng được với nhiều tình 
huống công tác sau khi tốt nghiệp.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

41.
Quản lý tồn trữ 
thuốc

Trang bị cho sinh viên về kiến thức 
và kỹ năng về tồn trữ và bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

42.

Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
nội (Da liễu, 
Lao)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về triệu chứng, tiến triển, biến 
chứng và ó khả năng chăm sóc một 
số bệnh thường gặp thuộc chuyên 
khoa da liễu và lao.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

43.

Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
ngoại
(Mắt,TMH,RHM
)

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về triệu chứng, biến chứng, hướng 
điều trị và có khả năng chăm sóc 
các bệnh Mắt, Tai -Mũi-Họng, 
Răng hàm mặt thường gặp.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

44.
Điều dưỡng 
phòng mổ-hậu 
phẫu

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về quy định, quy chế liên quan đến 
phòng mổ; chức năng của điều 
dưỡng phòng mổ; y dụng cụ trang 
thiết bị của phòng mổ và có khả 
năng chăm sóc được người bệnh 
sau mổ.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

45.
Chăm sóc sức 
khỏe tâm thần

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về sức khoẻ tâm thần, và một số 
biểu hiện bệnh lý tâm thần, nhũng 
khó khăn về tâm lý của người bệnh; 
lập kế hoạch và thực hiện được kế

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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hoạch chăm sóc bệnh nhân tâm 
thần.

46.
Chăm sóc sức 
khoẻ cộng đồng

Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tố chức 
hoạt động của trạm y tế cơ sở VÈ 
chức trách nhiệm vụ của nhân viên 
trạm y tế
- Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban 
đầu (lập kế hoạch, theo dõi, giám 
sát, truyền thông giao tiếp với đồng 
nghiệp, làm việc nhóm, huy động 
cộng đông). Giáo dục sức khoẻ cho 
cộng đồng.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

47.
Chăm sóc sức 
khoẻ phụ nữ, bà 
mẹ và gia đinh

Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về các dấu hiệu bỉnh thường, 
bệnh lý trong thời kỳ thai nghén, 
chuyên dạ và sau đẻ; nguyên nhân, 
triệu chứng, tiến triển, biến chứng 
của một số bệnh thường gặp trong 
sản -  phụ khoa và có khả năng thực 
hiện được các kỹ thuật điều dưỡng 
thường gặp khi chăm sóc phụ nũ 
trong giai đoạn trước- trong và sau 
đẻ

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

48.
Quản lý điều 
dưỡng

Cung câp cho sinh viên kiến thức 
về thống quản lý Điều dưỡng Việt 
nam, chức năng nhiệm vụ của các 
cấp trong ngành điều dưỡng và các 
nguyên tăc và kỹ năng quản lý điều 
dưỡng.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

49.
Dịch tễ và các 
lệnh truyền 
nhiễm

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, 
Dhương thức lây truyền, triệu chứng 
1ỌC, biên chứng và cách chăm sóc 
của các bệnh truyền nhiễm thường
yặp-

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

50.
Tổ chức Y tế - Y 
đức

- Cung câp cho sinh viên cơ sở lý 
uận cơ bản của công tác y tế, 

nguyên tắc tổ chức, mô hình tổ 
chức, mạng lưới y tế Việt Nam và 
các giải pháp cơ bản của chương 
trình y tế quốc gia.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

51.
Tư tưởng Hồ Chí 
Víinh

'Igoài chương mờ đầu giới thiệu vể 
đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa học tập của môn học và 
:hương I nghiên cứu về cơ sở, quá 
trình hình thành và phát triển tu 
tưởng Hồ Chí Minh thì nội dung 
:òn có 6 chương nghiên cứu về 
nhũng tư tưởng của Người về các 
vấn đề cụ thể, cơ bản nhất cùa cách 
mạng Việt Nam

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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52. TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

53.
Giáo dục thể 
chất 3

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.
Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật của 
môn bóng đá như dẫn bóng, tâng 
bóng, sút bóng, ném biên. Các kỹ 
thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập 
luyện để nâng cao sức khỏe.
Phát triển hoàn thiện kỹ thuật đập 
bóng cơ bản, hình thức thi đấu, khả 
năng tổ chức và điều hành trận đấu. 
Hiểu được một số luật cơ bản và 
phương pháp trọng tài.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

54. Hóa hữu cơ

Cung câp nhũng kiên thức cơ bản 
về cấu trúc, danh pháp, cơ chế phản 
ứng, tính chất lý học, tính chất hoá, 
học của hợp chất hydrocarbon, hợp 
chất đơn chức, đa chức, tạp chức, dị 
vòng, hợp chất thiên nhiên.
Vận dụng, liên hệ được các kiến 
thức cơ bản trên vào trong đời sống 
và các môn hoc khác.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

55. Hóa lý dược

Cung cấp những kiến thức về các 
tính chất cơ bản của dung dịch điện 
ly, về các hệ phân tán thường được 
ứng dụng trong ngành Dược.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

56.
Giải phẫu sinh lý 
1

Cung câp những kiên thức căn bản 
về hình thái vi thế của các cơ quan 
trong cơ thể, nhũng quy luật hoạt 
động của cơ thể sống, những đặc 
điểm chức năng từng tế bào, cơ 
quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể 
và sự điều hòa hoạt động của các cơ 
quan trong một cơ thể thống nhất, 
toàn vẹn.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

57. Môi trường

Cung câp sinh viên những kiên thức 
về các yếu tố môi trường và ảnh 
hưởng của các yếu tố môi trường 
đến sức khoẻ; các yếu tố gây ô 
nhiễm môi trường và các biện pháp 
phòng chống ô nhiễm môi trường.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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Vận dụng những kiến thức về sức 
khoẻ môi trường vào việc chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ 
người bệnh và cộng đồng. Nhận 
thức được trách nhiệm cá nhân 
trong thực hành nghề nghiệp.

58.
Nhận thức dược 
liệu

Sinh viên sẽ nhận thức được dược 
liệu về mặt càm quan và nắm được 
các kiến thức về tên Việt Nam, tên 
khoa học, bộ phận dùng, thành 
phần hóa học, công dụng và cách 
dùng của từng dược liệu.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

59.
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Ngoài chương mở đầu giới thiệu vể 
đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa học tập của môn học và 
chương I nghiên cứu về cơ sở, quá 
trình hình thành và phát triển tu 
tường Hồ Chí Minh thì nội dung 
còn có 6 chương nghiên cứu về 
những tư tưởng của Người về các 
vấn đề cụ thể, cơ bản nhất của cách 
mạng Việt Nam

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

60. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 
Vlục tiêu của học phần nhàm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

61.
Thực hành tin 
1ỌC căn bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Sinh viên sẽ rèn 
uyện kỳ năng thao tác nhanh, chính 

xác các lĩnh vực đã được truyền 
đạt, thực hành các cách trình bày 
văn bản, thực hành các bài toán 
ioặc các vẩn đề gần với thực tiễn 
mà sinh viên sẽ giải quyết trong 
công việc văn phòng ở Công ty, Xí 
nghiệp hay Trường h ọc ...sau này.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

62.
Giáo dục thể 
chất 3*

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
chương pháp trọng tài và có thể 
àm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.
Mắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật của 
môn bóng đá như dẫn bóng, tâng 
x>ng, sút bóng, ném biên. Các kỹ 
thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập 
uyện để nâng cao sức khỏe.
5hát triển hoàn thiện kỳ thuật đập

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

11



bóng cơ bản, hình thức thỉ đâu, khả 
năng tố chức và điều hành trận đấu. 
Hiểu được một số luật cơ bản và 
phương pháp trọng tài.

63. Ký sinh trùng

Giúp cho s v  năm được đặc điêm 
cơ bản về hình dạng, cấu trúc, chu 
kỷ phát triển; mối quan hệ của ký 
sinh trùng với môi trường và cơ thể 
con người, khả năng và cơ chế gây 
bệnh; nguyên tắc phòng và chổng 
ký sinh trùng gây bệnh; các 
phương pháp xét nghiệm để chẩn 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã 
học vào việc học tập các môn học 
khác của ngành dược.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

64. Vi sinh

Cung cấp những kiến thức về 
phương pháp chẩn đoán, phòng 
bệnh, điều trị bệnh và tác nhân gây 
bệnh thuộc các loại vi sinh vật, 
bệnh lý học, khả năng lây lan, đặc 
biệt là cơ chế gây bệnh của các vi 
sinh vật, dịch tễ học của các bệnh 
nhiễm trùng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

65. TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ N gữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản

4
Học kỳ Iẽ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

66.
Sinh lý bệnh - 
Miễn dịch

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về các quy luật hoạt động, các rối 
loạn chức năng của cơ thể bệnh 
trong từng người bệnh lý cụ thê, 
trong các quá trình bệnh lý điển 
hình và trong bệnh lý nói chung.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

67.
Điều dưỡng cơ 
bản 1

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về quy tắc nghề nghiệp, luật pháp 
quốc gia, luật pháp địa phương và 
chính sách y tế khi cung cấp chăm 
sóc điều dưỡng ,tuân theo các tiêu 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp và các 
kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

4
Học kỳ IỂ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

68.
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 1

Học phân Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin học 
phần 1 là phần thứ nhất của môn 
học Những Nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung 
của môn học bao gồm 4 chương, 
nghiên cứu những quy luật vận 
động, phát triển chung nhất của tụ

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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nhiên, xã hội và tư duy; xây dụng 
thê giới quan, phương pháp luận 
khoa học, cách mạng, vận dụng vào 
hoạt động nhận thức khoa học và 
thực tiễn cách mạng.

69. TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỳ năng chính: 
Nghe — Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngừ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tể, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

70ể
Sinh học di 
truyền

Biết được tể bào là gì và lịch sủ 
phát hiện ra tế bào như thế nào. 
Thành phần hóa học và ccác đại 
phân tử tham gia cấu tạo tế bào, các 
tổ chức NST trong cơ thể sinh vật. 
Phân biệt được các dạng rối loạn di 
truyền ở người và một số bệnh di 
truyền liên quan đến NST. Làm co 
sở nền tản cho việc học các môn 
học tiếp theo các ngành sức khỏe.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi két thúc 

học phần 60%

71. Vật lý đại cương

Cung cấp các kiến thức về: sự biến 
đổi năng lượng của cơ thể; chuyển 
động trong cơ thể; dao động và 
sóng; điện và sự sống; ánh sáng và 
cơ thê sông; bức xạ ion hóa và cơ 
thể sống; ứng dụng mốt số kỹ thuật 
vật lý nguyên tử  và hạt nhân vào y
1ỌC.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

72.
Giáo dục thể 
chất 1

-lọc phân môn câu lông giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
lình thành và phát triển môn cầu 
ông thế giới và Việt Nam. Nắm 

vững các yếu lĩnh kỹ thuật như di 
chuyển đơn bước và đa bước, kỳ 
thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật 
3hòng thủ cơ bản...
-lọc phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gổc 
lình thành và phát triển môn bóng 
đá. Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
của môn bóng đá như dẫn bóng, 
tâng bóng, sút bóng, chuyền bóng, 
-lọc phần bóng chuyền giúp cho 
sinh viên có khả năng nhận biết một 
số kỹ thuật cơ bản của bóng 
chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên 
tự tập luyện nâng cao sức khỏe.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%
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73.
Những nguyên lý 
cơ bản CN Mác- 
Lênin 1

Học phân Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin học 
phần 1 là phần thứ nhất của môn 
liọc Những Nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung 
của môn học bao gồm 4 chương, 
nghiên cứu những quy luật vận 
động, phát triển chung nhất của tụ 
nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng 
thế giới quan, phương pháp luận 
khoa học, cách mạng, vận dụng vào 
hoạt động nhận thức khoa học và 
thực tiễn cách mạng.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

74. Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỳ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bảnẽ

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

75.
Giáo dục thể 
chất 1

Học phần môn cầu lông giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn cầu 
lông thế giới và Việt Nam. Nắm 
vũng các yếu lĩnh kỹ thuật như di 
chuyển đơn bước và đa bước, kỹ 
thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật 
phòng thủ cơ bản...
Học phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn bóng 
đá. Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
của môn bóng đá như dẫn bóng, 
tâng bóng, sút bóng, chuyền bóng. 
Học phần bóng chuyền giúp cho 
sinh viên có khả năng nhận biết một 
số kỹ thuật cơ bản của bóng 
chuyền, nắm vũng yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên 
tự tập luyện nâng cao sức khỏe.

1
Học kỳ IẾ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

76.
Xác suất -  
Thống kê y học

Môn học bao gôm hai phân: Xác 
suất và Thống kê. Phần xác suất 
nhằm cung cấp kiến thức cơ bản 
bao gồm: xác suất cơ bản, công 
thức cộng xác suất, công thức nhân 
xác suất, công thức xác suất đầy đủ, 
công thức Bayes, công thức 
Bernoulli và xác suất trong chẩn 
đoán; Biến ngẫu nhiên và một số 
phân phối xác suất thông dụng. 
Phần thống kê giới thiệu các

2
Học kỳ Iẽ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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phương pháp thu thập dữ liệu, các 
khái niệm và các tham số đặc trưng 
của tổng thể và mẫu; ước lượng và 
kiểm định các tham số của tổng thể.

77. Vật lý-lý sinh

Cung cấp các kiến thức về: sự biến 
đổi năng lượng của cơ thể; chuyển 
động trong cơ thể; dao động và 
sóng; điện và sự sống; ánh sáng và 
cơ thể sống; bức xạ ion hóa và co 
thể sống; úng dụng mốt sổ kỳ thuật 
vật lý nguyên tử và hạt nhân vào y 
học.

2
Học kỳ Iề 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

78.
Sinh học và di 
truyền

Biết được tế bào là gì và lịch sử 
phát hiện ra tế bào như thế nào. 
Thành phần hóa học và ccác đại 
phân tử tham gia cấu tạo tế bào, các 
tổ chức NST trong cơ thể sinh vật. 
Phân biệt được các dạng rối loạn di 
truyên ở người và một sô bệnh di 
truyền liên quan đến NST.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

79.
Thực tế tốt 
nghiệp

Đào tạo người Dược sĩ Đại học có 
kiến thức, kĩ năng, thái độ tích cực 
để thực hiện các nhiệm vụ: sản 
xuất, kiểm tra chất lượng, đảm bảo 
chất lượng, bảo quản, phân phối 
thuốc.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả 
năng tham gia vào hệ thống sản 
xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP- 
WHO.

8
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm tổng kết môn 
học =  (điểm tại cơ 
sở + điểm sổ thực 

tập)/3,

80.
Chóa luận tốt 
nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, úng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
3Ìện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vực chăm sóc.

4
^ọc kỳ II. 
Măm học 
2017-2018

Dánh giá của hội 
đồng.

81ề -.àm tiểu luận

Cung cấp cho sinh viên kiển thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
5Ìện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vưc chăm sóc.

4
kỳ II. 

Măm học 
2017-2018

(GV chấm 1+GV 
chấm 2)12

82.
Dộ ổn định của 
thuốc

Cung cấp cho sinh viên có kiến 
thức sâu hơn về các yếu tố ảnh 
iường đến độ ổn định cùa thuốc và 
các phương pháp xác định hạn dùng 
tuổi thọ của thuốc.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

83.
Quản lý và cung 
ứng thuổc

Vlôn học nhăm trang bị cho sinh 
viên về kiến thức và kỹ năng về tồn 
trữ và bảo quản thuốc và dụng cụ y 
tế.

2
Học kỳ IIệ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

84.
Công nghệ sản 
xuất dược phẩm

Vlôn học giúp nghiên cứu, sản xuât 
một thuốc thông dụng như: viên 
nén, viên nang, viên bao phim ...

4
Học kỳ IIệ 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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đạt tiêu chuân chât lượng. Năm 
được nguyên lý hoạt động của một 
số trang thiết bị thông dụng để sản 
xuất thuốc. Ngoài ra, công nghệ sản 
xuất dược phẩm giúp hiểu sâu hơn 
về hệ thống quản lý chất lượng, các 
GMP, ISO được áp dụng ở các xí 
nghiệp dược phẩm sản xuất thuốc, 
cơ sở kiểm tra chất lượng thuốc.

85. Dược lâm sàng 1

Cung câp được những kiên thức cơ 
3ản nhất về sử dụng thuốc nhằm tạo 
thuận lợi cho hoạt động của Dược 
sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp cho 
người dược sĩ thực sự trở thành 
người dược sĩ bên cạnh giường 
bênh.

3
Học kỳ IIế 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

86.
Kiểm nghiệm 
dược phẩm

Kiểm nghiệm là một khâu quan 
trọng trong hệ thống quản lý chất 
lượng toàn diện của dược phẩm. 
Kiểm nghiệm có mặt trong các 
công đoạn sản xuất (kiểm nghiệm 
nguyên liệu, bán thành phâm và 
kiểm nghiệm thành phẩm) trong tồn 
trữ, lưu thông và phân phối thuốc. 
Các kỹ thuật được sử dụng trong 
kiểm nghiệm rất phong phú và đa 
dạng thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa 
học, sinh học

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

87.
Thực tế 1 (TT. 
Bệnh viện)

Đào tạo người dược sĩ có kiên thức, 
kỹ năng và thái độ tích cực để tham 
gia vào quản lý, phân phôi thuôc, 
hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, 
h ọ i ! >. V ‘ r  v 7 : ị

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm tổng kết môn 
học = (điểm tại cơ 
sở + điểm sổ thực 

tập)/3,

88. Marketing dược

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến 
thức cơ bản về marketing, 
marketing dược như: các chính sách 
trong marketing, và giúp cho sinh 
viên có thể ứng dụng những chính 
sách đó trong hoạt động marketing 
dược phẩm.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

89Ế Pháp chế dược 2

Pháp chê dược 2 bao gôm các nội 
dung về bộ tiêu chuẩn thực hành tốt 
do Bộ Y tế ban hành: Thực hành tốt 
sản xuất thuốc (GMP), Thực hành 
tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP), Thực 
hành tốt bảo quản thuốc (GSP), 
Thực hành tốt phân phối thuốc 
(GDP), Thực hành tốt nhà thuốc 
(GPP), và những kiến thức chung 
về tình hình sản xuất, sử dụng và 
quản lí mỹ phẩm hiện nay của Việt 
Nam, Hiệp định về hệ thống hòa

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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hợp ASEAN trong quản lý mỹ 
phâm, và GM P trong sản xuất m) 
phẩm.

90.
Đảm bảo chất 
lượng thuốc

Học phẩn Đảm bảo chất lượng 
thuốc bao gồm các nội dung về bệ 
tiêu chuân thực hành tốt đo Bộ Y tế 
ban hành: Thực hành tốt sản xuấl 
thuốc (GMP), Thực hành tốt kiểm 
nghiệm thuốc (GLP), Thực hành tốt 
bảo quản thuốc (GSP). Thực hành 
tốt phân phối thuốc (GDP), Thực 
hành tốt nhà thuốc (GPP) nhằm 
giúp cho sinh viên có những kiến 
thức cơ bản về các phương pháp 
chủ yếu trong công tác đảm bảo 
chât lượng thuốc từ sản xuất cho 
đến tay người sử dụng.

3
Học kỳ 11. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

91ẽ
Sản xuất thuốc từ 
dươc liêu (hướng 
2)

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến 
thức và kỹ năng liên quan đến chiết 
xuất dược liệu, xử lý tạp, cô sấy để 
thu được, các chế phẩm trung gian 
phục vụ cho việc bào chế các dạng 
thuốc từ dươc liệu.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

92.
Thực tập tốt 
nghiệp

Giúp cho sinh viên tiếp cận các 
khoa lâm sàng một cách độc lập 
dựa trên các kiến thức đã được tích 
ũy, củng cố kiến thức lâm sàng và 
(ỹ năng chăm sóc bệnh nhân sau 
chi tốt nghiệp.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm trung bình 
thực tập theo hệ số* 
0.4 + Điểm báo cáo 

thực tập * 0.6.

93.
Chóa luận tốt 
nghiệp

Cung cảp cho sinh viên kiến thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
3Ìện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vực chăm sóc.

8
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Dánh giá của hội 
đồng.

94.
'iểu luận tốt 

nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vưc chăm sóc.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

(GV chấm 1+GV 
chấm 2)12

95.

Chăm sóc người 
)ệnh cấp cứu & 
;hăm sóc tích 
:ưc

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về biện pháp theo dõi đánh giá, 
đảm bảo chức năng cơ bàn và các 
)iện pháp chăm sóc hồi sức trong 
:ấp cứu bệnh nhân.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi két thúc 

học phần 60%

96.
Chăm sóc sức 
choẻ người cao 
uổi

Mô tả được nhũng thay đổi về 
;hức năng sinh lý và tâm lý ở đối 
ượng người cao tuổi và lập được 
<.ế hoạch chăm sóc phù hợp với các 
3Ộnh thường gặp ở người cao tuổi

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

97. 3ệnh học cơ sở
3ung cấp cho sinh viên các kiến 
lức cơ bản về cơ chế bệnh sinh, 
riệu chứng lâm sàng và hướng điều

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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trị của một sô bệnh lý thường gặp 
trên hệ tim mạch, nội tiết, hệ hô 
hấp, huyết học, vận động, tiêu hóa,

Sinh viên sẽ được thực tập tại bệnh 
viện, tiếp xúc với bệnh nhân để 
củng cố cho phần lý thuyết đã học 
và biết cách phân tích một số kết 
quả  cận lâm  sàng  cơ  bản.

98. Dược liệu 2

Cung cẩp cho sinh viên kiến thức 
về nguồn gốc, đặc điểm, phân bố, 
công thức cấu tạo, tác dụng sinh 
học của các dược liệu chứa các 
nhóm hợp chất tinh dầu, nhựa, chất 
béo và alkaloid. Sinh viên cũng 
được trang bị kiến thức về thực 
hành vi phẫu, phương pháp chiết 
xuất dược liệu, định tính định lượng 
các nhóm hợp chất trên.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

99ỗ Hóa dược 2

Sinh viên năm các nguyên tăc điêu 
chế, công thức cấu tạo, tính chất lý 
hóa chính để ứng dụng trong kiểm 
nghiệm, pha chế, bảo quản thuốc; 
định tính, thử tinh khiết, định lượng 
một số nguyên liệu dùng làm thuốc, 
mối liên quan giữa cấu trúc và tác 
dụng (nếu có) của một số thuốc 
chính trong các nhóm thuốc kháng 
histamin, hormon, kháng sinh, 
sulfamid, thuốc điều trị ung thư, 
thuốc điều trị lao và phong...

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

100 Dược lý 1

Sinh viên nắm được các cơ chế tác 
dụng và yếu tố ảnh hưởng đến tác 
dụng của thuốc, những vấn đề cơ 
bản trong điều trị của thuốc.
Phân loại một số nhóm thuốc cơ 
bản, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác 
dụng không mong muốn, chỉ định, 
chống chỉ định, liều lượng và cách 
dùng của một số thuốc: thuốc tác 
dụng trên hệ thần kinh thực vật, hệ 
thần kinh trung ương, thuốc giảm 
đau, thuốc tác động trên hệ tiêu 
hóa, thuốc trị bệnh tim mạch.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

101,
Bào chế và sinh 
dược 1

Sinh viên năm các kiên thức cơ bản 
về kỹ thuật bào chế và sinh dược 
học các dạng thuốc: dung dịch 
thuốc uống và dung dịch thuốc 
dùng ngoài, thuốc tiêm, thuốc nhỏ 
mắt, kỹ thuật chiết xuất và kỹ thuật 
bào chế cao thuốc, cồn thuốc, rượu 
thuốc, kỹ thuật xử lý điều chế các

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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loại nước sử dụng trong ngành 
dược.

102
Quản lý tồn trữ 
thuốc

Trang bị cho sinh viên về kiến thức 
và kỹ năng về tồn trữ và bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế.

2
Học kỳ IIề 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỷ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

103
Phương pháp 
phân tích dụng 
cụ

Môn học bao gồm các kiến thúc cơ 
bản các phương pháp phân tích 
dụng cụ (chiết tách, sắc ký, quang
phô, điện hóa......) được sử dụng
rộng rãi trong ngành Dược.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

104
Chăm sóc sức 
khoẻ phụ nữ, bà 
mẹ và gia đình

- Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về các dấu hiệu bình thường, 
bệnh lý trong thời kỳ thai nghén, 
chuyên dạ và sau đẻ; nguyên nhân, 
triệu chứng, tiến triển, biến chứng 
của một số bệnh thường gặp trong 
sản -  phụ khoa và có khả năng thực 
hiện được các kỳ thuật điều dưỡng 
thường gặp khi chăm sóc phụ nũ 
trong giai đoạn trước- trong và sau 
đẻ

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

105.
Quản lý điều 
dưỡng

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về thống quản lý Điều dưỡng Việt 
nam, chức năng nhiệm vụ của các 
cấp trong ngành điều dưỡng và các 
nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều 
dưỡng.

2
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

106.
Chăm sóc sức 
íhoẻ người bệnh 
truyền nhiễm

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, 
phương thức lây truyền, triệu chứng 
học, biến chứng và cách chăm sóc 
của các bệnh truyền nhiễm thường 
gặp-

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

107.
Dinh dưỡng - 
Tiết chể

Cung cấp cho sinh viên kiến về 
dinh dưỡng và sức khoè, bệnh tật 
của con người và vai trò của dinh 
dưỡng trong điều trị.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

108.
Chăm sóc sức 
íhoẻ trẻ em 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về bệnh học, đặc điểm giải 
ỉhẫu, sinh lý của trẻ em để nhận 
định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi toàn diên....

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

109.
Sức khoẻ môi 
trường

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về y học môi trường, khái niệm về 
vệ sinh bệnh viện và các biện pháp 
an toàn trong lao động.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

110.
Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
nội (Da liễu, lao)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về triệu chứng, tiến triển, biến 
chứng và ó khả năng chăm sóc một 
số bệnh thường gặp thuộc chuyên

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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khoa da liêu và lao.

111.
Thực tập tốt 
nghiệp

Có kiến thức kỳ năng, thái độ tích 
cực đế thực hiện các nhiệm vụ: bảo 
quản, phân phối, hướng dẫn sử 
dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Tham gia vào công tác chăm sóc 
sức khoẻ ban đầu trong sự nghiệp 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm tổng kết 
môn học = (điểm tại 
cơ sở + điểm sổ 
thực tập)/3,

112.
Khóa luận tốt 
nghiệp

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
và quy trình lựa chọn đề tài, ứng 
dụng vào thực tiễn để đề xuất các 
biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh 
vưc chăm sóc.

6
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

113.
Thực tế tốt 
nghiệp

Giúp cho sinh viên tiêp cận các 
khoa lâm sàng một cách độc lập 
dựa trên các kiến thức đã được tích 
lũy, củng cố kiến thức lâm sàng và 
kỹ năng chăm sóc bệnh nhân sau 
khi tốt nghiệp.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm trung bình 

thực tập theo hệ số* 

0.4 + Điểm báo cáo 

thực tập * 0.6

114.
Khóa luận tốt 
nghiệp

Giúp sinh viên hình thành ý tưởng 
về vấn đề nghiên cứu, biết cách 
tổng hợp và vận dụng lý thuyết đế 
giải quyết vấn đề trong thực tế.
Giúp sinh viên hệ thống hóa các 
kiến thức, kỹ năng và vận dụng 
chúng trong đề tài khóa luận tốt 
nghiệp một cách có khoa học và 
sáng tạo.

6
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

GV chấm 1+GV 
chấm 2)12

115
Đường lối cách 
mạng của 
ĐCSVN

Cung cấp cho sinh viên những hiếu 
biết cơ bản về đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu môn đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930
1945); Đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
lối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối 
xây dựng hệ thống chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đối ngoại.

3
Học kỳ IIắ 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

116 Hóa phân tích 1

Phân tích định lượng băng phép đo 
thể tích và đo khối lượng: phương 
pháp acid-base, tạo phức, oxy hóa- 
khử, kết tủa, khối lượng.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm giữa kỳ 40%

20



117 Hóa sinh

Nghiên cứu vê cơ sờ phân tử của sụ 
sống, nghiên cứu các tính chất hóa 
học và chuyển hóa của chúng trong 
cơ thê sông như: glucid, lipid. acic 
amin, protein, hemoglobin và acic 
nucleic.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điêm thi kêt thúc 
học phần 60%

118
Giải phẫu sinh lý 
2

Giới thiệu các kiến thức căn bản về 
hỉnh thái vi thể của các cơ quan 
trong cơ thể, những quy luật hoạt 
động của cơ thể sống, những đặc 
điêm chức năng từng tế bào, cơ 
quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể 
và sự điều hòa hoạt động của các cơ 
quan trong một cơ thể thống nhất, 
toàn vẹn. Trang bị cho học viên 
những kiến thức cơ bản về giải 
phẫu sinh lý, sự thích nghi của cơ 
thể với môi trường sống tụ nhiên và 
xã hội, nhàm đảm bảo cơ thể hoạt 
động ổn định, tồn tại và phát triển 
một cách bình thường.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

119, Vi sinh

Cung cấp những kiến thức về 
phương pháp chẩn đoán, phòng 
bệnh, điều trị bệnh và tác nhân gây 
bệnh thuộc các loại vi sinh vật, 
bệnh lý học, khả năng lây lan, đặc 
biệt là cơ chế gây bệnh của các vi 
sinh vật, dịch tễ học cùa các bệnh 
nhiễm trùng.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

120.
Tiếng anh 
chuyên ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến 
thức cơ bản về từ vựng sử dụng 
trong chuyên ngành dược, những 
thông tin liên quan đến thuốc và toa 
thuốc; nhờ đó sinh viên có thể đọc 
các thông tin về thuốc, toa thuốc 
)ằng tiếng Anh và có thể hướng 
dẫn về cách sử dụng thuốc cơ bản 
5ằng tiếng Anh.

2
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

121.
Đường lối cách 
mạng ĐCSVN

Cung cấp cho sinh viên những hiểu 
3Ĩet Cơ bản về đối tượng, phương 
tháp nghiên cứu môn đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Mam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam  và cương lĩnh chính trị 
.lầu tiên của Đảng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930
945); Đường lối kháng chiến 

:hống thực dân Pháp và để quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
ối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
iướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối

3
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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xây dựng hệ thông chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đối ngoại.

122.
Tiếng Anh 
chuyên ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiên 
thức cơ bản về từ vựng sử dụng 
trong chuyên ngành dược, những 
thông tin liên quan đến thuốc và toa 
thuốc; nhờ đó sinh viên có thể đọc 
các thông tin về thuốc, toa thuốc 
bằng tiếng Anh và có thể hướng 
dẫn về cách sử dụng thuốc cơ bản 
bằng tiếng Anh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

123. Mô phôi

- Mô tả được câu tạo mô học, hình 
ảnh vi thể, siêu vi của các tế bào, 
các mô và các bộ phận chủ yếu của 
các cơ quan trong cơ thể bình 
thường.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

124.
Tâm lý -  Đạo 
đức Y học

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về tâm lý và tâm lý y học, mô hình 
niềm tin sức khỏe và mô hình nhận 
thức về bệnh tật của tâm lý học

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

125,
Điều dưỡng cơ 
bản 2

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về can thiệp điều dưỡng theo tiêu 
chuẩn thực hành đã được thừa nhận 
và có khả năng thực hiện kỹ thuật 
chăm sóc trên bênh nhân.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

126. Dịch tễ học

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về chỉ số sức khỏe chủ yếu của 
cộng đồng và cách xác định nhũng 
yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

127
Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 1

- Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về chứng, tiến triển và biến chứng 
một số bệnh thuộc chuyên khoa tim 
mạch, tiêu hóa, tiết niệu thường 
gặp-

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

128
Điều dưỡng cơ 
bản 3 (THBV)

- Giúp cho sinh viên có khả năng 
giao tiếp hiệu quả để tạo lập mối 
liên hệ giữa bệnh nhân, người nhà 
họ và các nhân viên y tế khác nhằm 
đảm bảo chất lượng chăm sóc, thực 
hiện thành thạo kỹ thuật chăm sóc 
trên người .Thực hành thành thạo 
và khéo léo các thao tác chăm sóc 
người bệnh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

129

Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Ngoại khoar

- Cung câp cho sinh viên các kiên 
thức về vai trò của người điều 
dưỡng ngoại khoa, triệu chứng, 
bệnh học và cách chăm sóc của một 
số bệnh ngoại khoa tổng quát.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

130
Đường lôi cách 
mạng ĐCSVN

Cung câp cho sinh viên những hiêu 
biết cơ bản về đối tượng, phương 3

Học kỳ II. 
Năm học

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc
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pháp nghiên cứu môn đường lôi 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đàng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930
1945); Đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
lối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối 
xây dựng hệ thống chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đổi ngoại.

2017-2018 học phân 60%

131
Đường lối cách 
mạng của 
ĐCSVN

Cung câp cho sinh viên những hiêu 
biết cơ bản về đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu môn đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền (1930
1945); Đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường 
lối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối 
xây dựng hệ thống chính trị; Đường 
lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 
và giải quyết các vấn đề xã hội; 
Đường lối đối ngoại.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

132, Dược lý

Giúp sinh viên có những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản về sử dụng thuốc 
phù hợp với người bệnh đảm bảo 
an toàn, hợp lý và hiệu quả. Môn 
học gồm có hai phần: lý thuyết và 
thực hành.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

133. Hóa dược

Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản 
về công thức cấu tạo, nguyên tắc 
điều chế, các tính chất lý hoá, các 
phương pháp kiểm nghiệm và công 
dụng của các nhóm thuốc chính và 
các thuốc thông thường trong mỗi 
nhóm dùng trong phòng và điều trị 
?ệnh.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

134. Dược liệu

Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về thu hái, chế biến bảo quản 
dược liệu, các phương pháp đánh 
giá dược liệu và nguồn gốc đăc

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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điêm, phân bô, thành phân hóa học 
chính, tác dụng của các dược liệu 
thuộc các nhóm: carbonhydrat, 
glycosid trợ tim, saponin, 
anthraglycosid, ílavonoid, 
coumarin, tanin, alkaloid... và các 
phương pháp định tính, định lượng 
các nhóm chất tư nhiên trên.

135. Pháp chế dược

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về hệ thống văn bản 
pháp quy của nhà nước và các văn 
bản pháp quy chủ yếu trong ngành 
dược. Thông qua môn học này, 
người học được trang bị những kiến 
thức và các tình huống thực tế liên 
quan tới thực hành nghề nghiệp. 
Qua đó người học có khả năng vận 
dụng và chấp hành tốt các quy định 
pháp lý khi hành nghề.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-20*18

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

136. Marketing dược

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về marketing, 
marketing dược như: các chính sách 
trong marketing, và giúp cho sinh 
viên có thể ứng dụng của những 
chính sách đó trong hoạt động 
marketing dược phẩm.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

137.
Mỹ phẩm và 
thực phẩm chức 
năng

Học phân Mỹ phâm và thực phâm 
chức năng cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng liên 
quan đến mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng bao gồm các vấn đề liên 
quan đến khái niệm, thành phần, 
phân loại, phân biệt các dạng bào 
chế, ứng dụng và kiểm tra quản lý.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

138.
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, học phần II là 
học phần bao gồm những nội dung 
cơ bản của phần Kinh tế Chính trị 
Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Nội dung của học phần là 
những quy luật kinh tế của xã hội, 
đặc biệt là những quy luật kinh tế 
của quá trình ra đời, phát triển, suy 
tàn của phương thức sản xuất tu 
bản chù nghĩa và tất yếu sẽ dẫn tới 
sự ra đời, phát triển cùa phương 
thức sản xuất mới đưa xã hội loài 
người chuyển từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

139 TOEIC 2
Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ

4 Học kỳ II. 
Năm học

Điêm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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năng phụ Ngừ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế. 
có khả năng giao tiếp ở mức độ co 
bản.

2017-2018

140
Hóa đại cương 
vô cơ

Trình bày các khái niệm cơ bản 
như: thành phần cấu tạo nên vật 
chất: nguyên tử, phân tử, phân tủ 
cấu trúc, thành phần các hợp chất 
và các kiểu liên kết hóa học, quá 
trình nhiệt động lực học, động học 
xảy ra trong phản ứng hóa học. 
khảo sát dung dịch, nồng độ dung 
dịch, điện hóa học, úng dụng của 
hóa học và dòng điện.
Giới thiệu đặc điểm, trạng thái, tính 
chất lý, hóa của một số các nguyên 
tố hóa học điển hình thuộc nhóm A 
và nhóm B.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

141 Tin học căn bản

Cung câp cho sinh viên khôi kiên 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CĂN BẢN. 
Mục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
Học kỳ II. 
Nám học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

142,
Thực hành tin 
học căn bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyếl 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

143.
Xác suất thống 
íê y dược

Môn học bao gồm hai phẩn: Xác 
suất và Thống kê. Phần xác suất 
nhằm cung cấp kiến thức cơ bản 
bao gồm: xác suất cơ bản, công 
thức cộng xác suất, công thức nhân 
xác suất, công thức xác suất đầy đủ, 
công thức Bayes, công thức 
3ernoulli và xác suất trong chẩn 

đoán; Biển ngẫu nhiên và một số 
phân phối xác suất thông dụng. 
Phần thống kê giới thiệu các 
chương pháp thu thập dữ liệu, các 
chái niệm và các tham số đặc trưng

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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của tông thê và mâu; ước lượng và 
kiếm định các tham số của tổng thể.

144.
Giáo dục thể 
chất 2

Học phân môn câu lông nâng cao 
giúp cho sinh viên giúp có thể thưc 
hành một số kĩ thuật nâng cao trong 
môn cầu lông như: Đánh cầu thuận 
tay cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật 
này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện 
đế nâng cao sức khỏe và hướng dẫn 
người khác cùng tập luyện.
Học phần bóng chuyền và nâng 
cao, giúp cho s v  biết kỹ thuật di 
chuyển cơ bản trong môn bóng 
chuyền, kỳ năng phán đoán và 
đánh bóng chuẩn xác.
Học phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn bóng 
đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn 
bóng đá như dẫn bóng, tâng bóng, 
sút bóng, nhận bóng, chụp bóng. 
Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự  tập luyện đê nâng cao sức khỏe 
và hướng dẫn người khác cùng tập 
luyện. Ngoài ra, học phần này cũng 
giúp sinh viên có kiến thức về chiến 
thuật thi đấu và luật thi đấu môn 
bóng đá.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 70%

145. Thực vật dược

Trình bày câu trúc của tê bào thực 
vật, các khái niệm về mô, cấu tạo 
và phân loại các mô thực vật làm cơ 
sở cho sinh viên học giải phẩu cơ 
quan thực vật như rễ, thân, lá, cũng 
như phục vụ cho công tác kiểm 
nghiệm dược liệu sau này.
Hướng dẫn sinh viên cách làm các 
tiêu bản vi học và tiêu bản thực vật, 
quan sát, nhận biết và vẽ các sơ đồ 
của các cơ quan của thực vật, làm 
cơ sở phục vụ cho môn học dược 
liệu ở  những học kỳ sau.

4
Học kỳ II. 
Năm  học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

146
Thực hành dược 
khoa

Thực hành dược khoa sẽ hướng dân 
sinh viên các thao tác chuẩn trong 
việc sử dụng dụng cụ trong phòng 
thí nghiệm.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

147
Những nguyên lý 
cơ bản CN Mác- 
Lênin 2

Nhũng nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, học phần II là 
học phần bao gồm những nội dung 
cơ bản của phần Kinh tế Chính trị 
Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Nội dung của học phần là

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

hoc phần 60%
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những quy luật kinh tê cùa xã hội, 
đặc biệt là những quy luật kinh tế 
của quá trinh ra đời, phát triển, suy 
tàn của phương thức sản xuất tu 
bản chủ nghĩa và tất yếu sẽ dẫn tới 
sự ra đời, phát triển của phương 
thức sản xuất mới đưa xã hội loài 
người chuyển từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản.

148 Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Tù' vụng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi két thúc 

học phần 70%

149
Giáo dục thể 
chất 2*

Học phân môn câu lông nâng cao 
giúp cho sinh viên giúp có thể thực 
hành một số kĩ thuật nâng cao trong 
môn cầu lông như: Đánh cầu thuận 
tay cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật 
này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện 
để nâng cao sức khỏe và hướng dẫn 
người khác cùng tập luyện.
Học phần bóng chuyền và nâng 
cao, giúp cho sv  biết kỹ thuật di 
chuyển cơ bản trong môn bóng 
chuyền, kỹ năng phán đoán và 
đánh bóng chuẩn xác.
Học phần môn bóng đá giúp cho 
sinh viên có kiến thức về nguồn gốc 
hình thành và phát triển môn bóng 
đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vũng các yếu lĩnh kỹ thuật của môn 
bóng đá như dẫn bóng, tâng bóng, 
sút bóng, nhận bóng, chụp bóng. 
Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự tập luyện để nâng cao sức khỏe 
và hướng dẫn người khác cùng tập 
luyện. Ngoài ra, học phần này cũng 
giúp sinh viên có kiến thức về chiến 
thuật thi đấu và luật thi đấu môn 
bóng đá.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

150. Giải phẫu

- Cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về vị trí, hình thể ngoài, hình 
thể trong của các cơ quan trong co 
thê người và vận dụng được kiến 
thức giải phẫu vào lý giải các hiện 
tượng sinh lý tương ứng với các cơ 
quan và vào các môn học khác.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%
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151 Sinh lý

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về chức năng hoạt động của các cơ 
quan và hệ thống cơ quan, mối 
quan hệ thống nhất giũa chúng với 
nhau và giữa cơ thể với môi trường 
bên ngoài; giải thích một số rối loạn 
chức năng và ứng dụng để thực 
hiện tốt quy trình điều dưỡng.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

152, Hoá sinh

- Cung câp cho sinh viên kiên thức 
về cấu trúc hóa học, cách phân loại, 
tính chất, vai trò, cơ chế tác dụng 
sinh học của các enzym (nhân hóa 
tố), diễn biến và ý nghĩa của quá 
trình sinh tổng hợp và thoái hóa của 
các chất, glucid, lipid, prtotid trong 
cơ thể.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

153. Dược lý

- Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản chung về tác dụng 
của một số nhóm thuốc cơ bản và 
có sử dụng trong chuyên ngành; 
vận dụng được những hiểu biết về 
thuốc vào việc sử dụng thuốc an 
toàn cho người bệnh.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2017-2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

154. K inh  tế v ĩ  m ô

C ung  câp cho  sinh v iên  kiên 
thức căn bản  v ề  cách  thức  phân  
bổ nguồn  lực khan  h iếm  ở  góc 
độ tổng  thể vớ i chi ph í cơ  hội 
của  toàn bộ nền  k inh  t ế ế C ung  
cấp cho sinh v iên  k iến  thức căn 
bản về  n g uyên  lý v ận  hành  của  
nền  k inh tế ở  góc độ v ĩ  m ô  thông  
qua  việc  phân  tích m ộ t số b iến  số 
v ĩ  m ô  quan  trọng  n h ư  T ổng  sản 
lượng, tăng  tn rở ng , m ứ c  giá 
chung , m ứ c  n hân  dụng , cán cân  
thanh  toán... C ung  cấp  cho sinh 
v iên  kiến  thứ c  về  các lựa chọn  
trong  ch ính  sách c ủ a  c h ính  phủ  
t rong  bối cảnh  k inh  tế  ở  V iệt 
n am  hiện nay.

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10%'
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

155.
Tiếng  A nh  
chuyên  n gành  2

Cung cấp những kiến thức ở mức 
độ nâng cao về tiếng anh chuyên 
ngành kinh tế, những thuật ngữ, từ 
vựng chuyên ngành được sử dụng 
trong giao tiếp khi thương lượng, 
đàm phán hoặc xây dựng hợp đồng 
thương mại quốc tế.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

156, Q uản  trị học
Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức tổng quan về quản trị và 3

14/8/2017
đến

Bài tập cá nhân: 
10%
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các kỹ năng mà nhà quản trị cần có 
để thực hiện tốt vai trò và các chức 
năng quản trị. Bên cạnh đó, nhận 
biết được môi trường hoạt động của 
tổ chức và phân biệt được môi 
trường vĩ mô và môi trường vi mô 
ảnh hưởng đến tổ chức; Nhận thức 
được tầm quan trọng của việc ra 
quyết định quản trị, các phương 
pháp có thể sử dụng và các phẩm 
chất mà nhà quản trị cần có để việc 
ra quyết định đạt hiệu quả cao nhất. 
Đồng Thời, nắm vừng nội dung L 
chúc năng cơ bản của quản trị là: 
hoạch định, tổ chức, thực hiện và 
kiểm tra.

25/11/2017 Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

157 Thuế

Học phân cung câp những kiến thức 
về luật thuế, các thông tư về thuế, 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
cá nhân, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
xuất nhập khẩu, mức đánh thuế, 
biểu thuế thu nhập cá nhân, biểu 
thuế xuất nhập khẩu, các loại thuế 
khác...Ế

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10%'
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

158
Q uan  hệ công  
chúng

Học phân giúp sinh viên hiêu rõ PR 
sẽ được đặt ờ vị trí nào trong mối 
quan hệ liên quan với các lĩnh vực 
nghiên cứu và nghề nghiệp khác; 
Hiểu rõ những nguvên tắc và lí 
thuyết nền tảng của PR và tìm hiểu 
xem chúng đã được phát triển nhu 
thế nào; Hiểu rõ tầm quan trọng của 
truyền thông trong họat động PR, 
những kỹ năng cơ bản cần thiết khi 
giao tiếp với giới Iruvền thông và 
các công cụ của PR; Hiểu rõ hơn về 
các họat động PR thường được 
doanh nghiệp vận dụng.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

159.
N g h iên  cứu 
Marketing

Học phần giúp sinh viên nắm vững 
kiến thức về phương pháp nghiên 
cứu trong marketing và vận dụng 
được vào thực tế để triển khai 
nghiên cứu marketing trong thực 
tiễn doanh nghiệp.

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
:>hần, thi viết 60 
3hủt: 70%

160.
Cỹ n ăng  chăm  
sóc k h ách  hàng

Học phân giúp sinh viên nhận diện 
các câp độ khách hàng; Hiểu rõ tầm 
quan trọng của việc chăm sóc 
khách hàng; Nắm vững cách thức 
và phương pháp để xác định nhu

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
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câu, mong muôn và phản hôi từ 
chách hàng; Hiếu và tổ chức tốt 
loạt động chăm khách hàng.

Thi kêt thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

161. Quản trị rủi ro

4ọc phân giúp sinh viên nhận thức 
rõ ràng hơn về quản trị rủi ro, có 
đến thức và kỹ năng cần thiết để 
nhận dạng và phân tích rủi ro trong 
doanh nghiệp. Sinh viên cũng được 
trang bị kỹ năng phân tích định tính 
và định lượng để đánh giá rủi ro 
một cách cụ thể. Từ đó có thể xây 
dựng một chương trình kiểm soát 
rủi ro trong doanh nghiệp. Trong 
quá trình học tập sinh viên cũng 
được cung cấp các cơ hội để hoàn 
thiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng trình bày, kỹ năng đọc và 
3hân tích dừ liệu, đó là những kỹ 
năng thiết thực giúp người học hiệu 
quả hơn.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

162.
Q uản  trị nguồn  
nhân  lực

Học phân trang bị cho người học 
nắm vững kiến thức về quản trị 
nguồn nhân lực trong một tổ chức 
nói chung và doanh nghiệp nói 
riêng, cụ thể là hiểu rõ bản chất 
quản lý NNL trong doanh nghiệp 
và vai trò của chiến lược phát triển 
NNL trong thực hiện chiến lược 
cinh doanh; Nắm vững các phương 
pháp, kỹ năng phân tích công việc 
và ứng dụng hiệu quả công cụ này 
trong quản lý NNL; Biết cách thu 
hút và tuyển chọn nhân lực, đánh 
giá kết quả làm việc của nhân viên, 
lựa chọn chương trình đào tạo và 
phát triển NNL phù hợp; Nắm 
vững cơ sở và các hình thức trả 
lưong. Trình tự xây dụng hệ thống 
trả công lao động; Phát triển kỹ 
năng tạo động lực làm việc cho 
nhân viên

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

163

Phân  tích  đ ịnh 
lượng trong  
k inh doanh

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức căn bản về định lượng 
trong kinh doanh cũng như trong 
nghiên cứu khoa học. Thông qua đó 
giúp sinh viên hiểu và vận dụng 
được các công cụ trong kinh tê 
lượng để phân tích, đánh giá dữ liệu 
sơ cấp. Nội dung học phân cung 
cấp những vấn đề về nhập liệu, ước 
lượng, kiểm định, và phân tích 
những nhân tố liên quan....Kiên

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiếm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%
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thức học phân có liên quan chặt chẽ 
tới học phần phương pháp nghiên 
cứu khoa hoc.

164
N ghệ  thuật 
quảng  cáo

Học phân trang bị cho sinh viên 
kiến thức cốt lõi của khoa học về 
nghệ thuật quảng cáo; Quy trình 
thiết kế và truyền tải thông điệp 
quảng cáo, chiến lược quảng cáo 
Sinh viên có khả năng lập kế hoạch 
quảng cáo và quàn lý được các 
chương trinh quảng cáo của doanh 
nghiệp một cách hiệu quả; tư vấn 
cho cơ quan chức năng trong lĩnh 
vực quản lý Nhà nước về quảng 
cáo.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

165

Q u ả n  trị h ành  
chánh  văn  
phòng

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn 
thư văn phòng; Công tác văn thu 
lưu trữ. Sinh viên ứng dụng thực 
hiện nghiệp vụ văn phòng cho các 
doanh nghiệp/tổ chức.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

166
Quản trị thương 
hiệu

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về thương hiệu và 
cách quản trị thương hiệu. Sinh 
viên vận dụng những kiến thức đó 
để xây dựng và tổ chức quản trị 
thương hiệu của doanh nghiệp.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

167.
T âm  lý v à  hành  
vi khách  hàng

Học phân trang bị cho sinh viên 
kiến thức về đặc điểm tâm lý hành 
vi của khách hàng khi quyết định 
mua hàng, những thay đổi trong 
hành vi tiêu dùng cúa khách hàng 
đối với khách hàng là tổ chức và 
đối với khách hàng là cá nhân. Tù 
đó giúp sinh viên có cách nhìn thấu 
đáo hơn khi tiếp cận khách hàng.

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

168,
Văn hóa doanh 
nghiệp và đạo 
đức kinh doanh

Học phân trang bị cho sinh viên 
đến thức về văn hóa doanh nghiệp 
và cách thức xây dựng bản sắc 
riêng cho văn hóa doanh nghiệp. 
Sinh viên vận dụng vào thực tế môi 
trường doanh nghiệp nhằm góp 
phần giải quyết các vấn đề liên 
quan đến đạo đức kinh doanh, trách 
nhiệm xã hội và văn hóa của doanh 
nghiệp. ■

2
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
)hút: 70%

169.
Quản trị 
Vlarketing

Học phân trang bị cho sinh viên 
tông thể kiến thức về marketing và 3 14/8/2017

đến
Bài tập cá nhân: 
0%
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tiên trinh quản trị marketing trong 
doanh nghiệp. Xác định được cách 
thức hoạch định chiến lược 
marketing, kế hoạch marketing, 
chương trình marketing.

25/11/2017 Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

170.
Quản trị chiến 
ược

Học phần trang bị cho sinh viên 
tổng thề kiến thức về quản trị, chiến 
ược, quản trị chiến lược và mô 
lình quản trị chiến lược trong 
doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh 
viên vận dụng giải quyết các tình 
luống thực tế trong doanh nghiệp.

3
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10°/ử’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

171. T oán  k inh tế

Sau khi học xong học phân vê mặt 
lý thuyết, sinh viên phải nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặt 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
lợp các số liệu kinh tế - kỹ thuật tù 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
cinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dụng, lập 
mô hình bài toán quy hoạch tuyến 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
ciện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiếm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bố trí 
công nhân sản xuất, điều tiết xe 
không tải.

3
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10%'
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

172. Toán  k inh  tế

Sau khi học xong học phân vê mặt 
lý thuyết, sinh viên phải nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặt 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
hợp các số liệu kinh tế - kỹ thuật tù 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
kinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dụng, lập 
mô hình bài toán quy hoạch tuyên 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
kiện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiếm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bô trí

3
14/8/2017

đến
25/11/2017

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%
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công nhân sản xuât, điêu tiêt xe 
không tải.

173
Tâm lý và nghệ 
thuật lãnh đạo

Sau khi học xong môn học này. 
những người tham gia sẽ có khả 
năng tốt hơn trong: Thảo luận 
những khái niệm về lãnh đạo và 
phát triển những khái niệm lãnh đạo 
của chính bản thân mình. Nhận ra 
những phong cách lãnh đạo khác 
nhau, sự giống và khác nhau của 
chúng, đồng thời đánh giá được bản 
thân trên cơ sở các phong cách lãnh 
đạo này. Phân tích bối cảnh của 
lãnh đạo để vận dụng những chiến 
lược gây ảnh hưởng hiệu quả trong 
công việc.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 30% 
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

174
Q uản  trị k inh  
doanh  n h à  hàng

Sinh v iên  h iếu  sâu về hoạt động  
bán hàng  v à  quản trị bán  hàng  
trong doanh  ngh iệp . Biết cách  
vận dụng, th iế t  kế, xây  dự ng  kế 
hoạch  bán hàng . N ắ m  v ữ n g  các 
kỹ năng  sử dụng  trong  hoạ t động  
bán hàng. Qui trình quản  trị bán  
hàng v à  qui trình  đánh  giá  kết 
quả bán

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 20% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

175.
Q uản  trị sản 
xuất

Vê kiên thức Sau khi học xong học 
phần, sinh viên có được cái nhìn 
tổng quan và có hệ thống về quản 
trị sản xuất để họ có thể trợ giúp 
cho các nhà quản trị và chủ doanh 
nghiệp điều hành sản xuất kinh 
doanh tốt và hiệu quả hơn. Cụ thể: - 
Phân tích được khái niệm, mục tiêu 
và vai trò của quản trị sản xuất và 
tác nghiệp hiện đại; - Trình bày 
được những nội dung cơ bản của 
quản trị sản xuất và tác nghiệp; - 
Nêu và vận dụng được các phương 
pháp thực hiện từng hoạt động quản 
trị sản xuât và tác nghiệp vào thực 
tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Cung cấp cho người học các kiến 
thức và kỳ năng về Quản trị sản 
xuất và các lý thuyết quản trị sản 
xuât ; Dự báo nhu cầu sản phẩm ; 
Hoạch định sản xuất ;TỔ chức sản 
xuất. Quản trị cung ứng nguyên vật 
iệu và Kiêm soát chất lượng sản 

phẩm.

2
14/8/2017 

đến 
25/11/2017

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

176. ■Cinh tế v i  m ô -lọc phần cung cấp cho sinh viên 
đên thức về cung cầu hàng hóa, giá 3 22/01/2018

đến
3ài tập cá nhân: 
10%
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cả và sản lượng căng băng hàng hóa 
trên thị trường. Cung cấp kiến thức 
về thị trường tự do cạnh tranh, thị 
trường hoàn hảo, thị trường độc 
quyền, các kiến thức về mức độ 
lữu dụng biên, doanh thu biên, chi 
phí biên Qua đó giúp sinh viên 
liểu rõ hơn về môi trường kinh tế 
vi mô.

19/5/2018 3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
3hút: 70%

177.
Nguyên lý 
Vlarketing

“lọc phần cung cấp kiến thức căn 
?ản về Marketing; ý nghĩa, vai trò 
của Marketing trong hoạt động 
quản trị sản xuất kinh doanh. Tù 
đó, học viên vận dụng lập kế hoạch 
Vlarketing cho doanh nghiệp.

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

3ài tập cá nhân: 
10% ’
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

178.
Mguyên lý kế 
toán

Híọc phần cung cấp những kiến thức 
cơ bản về nguyên lý kế toán như: 
các hình thức kế toán, cách ghi 
chép trong sổ sách kế toán, cách 
định khoản trong kế toán, cách tính 
toán giá thành sản phẩm và kết 
chuyển lãi lỗ trong kế toán.

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

3ài tập cá nhân: 
10°/ừ’
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
phút: 70%

179ể
T h ố n g  kê kinh 
doanh

-lọc phần trang bị tổng thể kiến 
thức về xác suất và thống kê trong 
íinh doanh, vai trò ý nghĩa của hoạt 
động thống kế và tiến trình phân 
tích thống kê trong doanh nghiệp. 
Chương trình cũng đi sâu vào giới 
thiệu các dạng phân phối trong xác 
suất, các mô hình ước lượng, kiểm 
định và dự báo thường được sử 
dụng trong thống kê. Cách thức tổ 
chức, triển khai thu thập số liệu đưa 
vào phân tích thống kê.

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiềm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

180

1. H ọc  phần  tốt 
ngh iệp  1: 
M arke t ing  tổng  
hợp

Học phần trang bị tống thể kiến 
thức về marketing, vai trò, ý nghĩa 
của hoạt động marketing và tiến 
trình quản trị marketing trong 
doanh nghiệp. Chương trình cũng 
đi sâu tìm hiểu nhu cầu khách hàng 
và giải quyết các yêu cầu đối với 
việc hoạch định chiến lược 
marketing, kế hoạch marketing, 
chương trình marketing, cách thức 
tổ chức, triển khai hoạt động 
marketing và kiểm tra marketing.

2
23/4/2018

đến
02/6/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

181

2. H ọc  phân  tôt 
nghiệp  2: Q uản  
tri doanh

Học phần trang bị kiến thức tổng 
quan về doanh nghiệp và quản trị 
doanh nghiệp; Phân tích các yêu tô

2
23/4/2018

đến
02/6/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10%
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nghiệp môi trường kinh doanh tác động 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp: Quản trị các hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong 
doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh 
viên vận dụng đe giải quyết các tình 
huống thực tế của doanh nghiệp.

Kiêm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

182
T uyến  đ iểm  du 
lịch

Giới thiệu cho người học các khái 
niệm về tuyến điểm du lịch, cung 
cấp các kiến thức chung điểm đến. 
Trang bị tổng thể kiến thức về 
tuyến điểm, nghiệp vụ tuyến điểm. 
Cách thức tổ chức, triển khai thực 
hiện thuyết minh ở điểm đển. Vận 
dụng kiến thức vào trong thực tế. 
Thực hiện nghiệp vụ thuyết minh 
dữ liệu, sự kiện ở các điểm đến theo 
chương trình tour.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

183 Tổ chứ c  sự kiện

Hiếu được các vấn đề về quản lý tổ 
chức sự kiện; Nắm vững kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ của công 
tác tổ chức sự kiện từ trước, trong, 
và sau khi sự kiện diễn ra. Thiết kế 
một chương trình sự kiện. Vận hành 
chương trình và giải quvểt các tình 
huống phát sinh trong sự kiện.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% '
Báo cáo nhóm: 20% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

184
Tiếng  A nh  
chuyên  n gành  1

Cung câp cho sinh viên các thuật 
ngừ Tiếng Anh trong kinh doanh cụ 
thế về nghề nghiệp, nhân sự, bán 
hàng, Marketing, thương mại quốc 
tể, xuất nhập khẩu. Cung cấp kiến 
thức về nghề nghiệp, nhân sự, bán 
hàng, Marketing, xuất nhập khẩu 
thông qua phần rèn luyện kỹ năng 
đọc hiểu.Sinh viên nắm bắt được bố 
cục, cách trình bày các loai thu 
thương mại ( thư giao dịch thông 
thường trong kinh doanh, thư chúc 
mừng, khiếu nai......).

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ễ
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

185.
Thị t rư ờ ng  tài 
ch ính

C ung  câp k iên  thức vê hoạ t động  
của thị t rư ờ n g  tài ch ính  bao gồm  
thị trư ờng  tiền  tệ v à  thị trư ờng  
vốn , h iểu  về  cách thức hoạt động  
của  thị trư ờng  c hứ ng  khoán  V iệ t 
N am

2
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

Điểm giữa kỳ: 40% 
(chuyên cần, kiểm 
tra/tiểu luận nhóm) 
Thi cuối kỳ: 60% 
(trắc nghiệm)

186.

Thiế t  lập và  
thẩm  định dự  
án đầu  tư

-ỉiếu được các khái niệm về Đầu tư 
và Dự án đầu tư. Biết được ý nghĩa 
của việc lập dự án dầu tư. Những 
đến  thức lý thuyết về thẩm định dự 
án đâu tư. Các bước soạn thảo cho 
một dự án đầu tư. Nắm bắt tìm

3
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

3ài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 30% 
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
Dhút: 60%
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đêm  cơ hội đê hình thành ý tưởng, 
:>hát thảo mô hình hoạt động kinh 
doanh trong tương lai. Biết được 
các bước soạn thảo dự án đầu tư và 
những nội dung cơ bản của việc 
soạn thảo dự án đầu tư cho những 
dự án kinh doanh vừa và nhỏ trong 
đời sống thực tể.

187. K inh  tế quốc tế

-lọc phân cung câp cho sinh viên 
đen thứ về thương mại quốc tế, 
ượi thế cạnh tranh quốc gia, lợi thế 

so sánh khi tham gia thương mại 
quốc tế, thâm hụt thương mại, 
thặng dư thương mại quốc tế .. .H iểu 
rõ về sự hình thành của các tổ chức 
thương mại quốc tế và lợi ích của 
một quốc gia khi tham gia thương 
mại quốc tế cũng như tham gia vào 
các tổ chức kinh kế trong khu vực 
và quốc tế.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

3ài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
K.iểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
}hút: 70%

188.
Víarketing du 
[ịch

phân cung câp cho sinh viên 
đến  thức cơ bản về hoạt động 
Marketing trong môi trường kinh 
doanh du lịch; Cách thức tổ chức, 
triển khai hoạt động Marketing du 
ịch. Sinh viên vận dụng xây dựng 
cế hoạch Marketing du lịch cho 
doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh 
doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10°/ủ '
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
3hút: 70%

189. H ành  v i  tổ  chức

Học phần cung cấp cho sinh viên 
ciến thức về mô hình hành vi tổ 
chức với các biến phụ thuộc và biến 
độc lập; Các yếu tố liên quan đến 
cấp độ cá nhân ảnh hưởng đến hành 
vi trong tổ chức; Ảnh hưởng của 
các biến trong cấp độ nhóm như mô 
hình hành vi nhóm, truyền thông, 
lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn 
đến kết quả công việc và sự hài 
lòng của nhóm; Tác động của cơ 
cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến 
những hành vi mà nhà quản trị quan 
tâm.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

190 H ành  v i  tổ chức

H ọc phần  cung  cấp cho  sinh v iên  
k iến  thức về  m ô  h ình  hành  vi tổ 
chức với các b iến  phụ  thuộc và 
biến  độc lập; C ác  y ế u  tố  liên 
quan  đến cấp  độ cá  nhân  ảnh 
h ư ở ng  đến  hành  v i t rong  tố  chức; 
Ả nh  hư ở n g  của  các b iến  trong  
cấp độ  nh ó m  như  m ô  h ình  hành

3
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10%'
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%
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vi nhóm , truyền  thông, lãnh đạo 
quyền  lực v à  m âu  th u ẫn  đến  kết 
quả  công  việc  và  sự  hài lòng của 
nhóm ; Tác  động  của  cơ  cấu  tổ 
chức v à  v ă n  hóa  tổ  chức đến 
nhữ ng  hành  vi m à  nhà  quản  tr 
quan  tâm.

191
N h ư ợ n g  quyền  
thươ ng  m ại

Học phần cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức CO' bản về nhượng 
quyên thương mại, các loại hình 
nhượng quyền thương mại, cũng 
như những đánh giá về những tồn 
tại, hạn chế của kinh doanh nhượng 
quyền thương mại tại Việt Nam.

2

25/12/2017
đến

16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

192
T hanh  toán  
quốc  tế

Học phần cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức liên quan đến kinh 
doanh quốc tế như: quyền chọn 
mua, quyền chọn bán, hợp đồng 
thương mại quốc tế, quy đổi tỷ giá, 
các hình thức thanh toán trong 
thương mại quốc tế, phân tích 
phương thức L/C, Xây dựng một bộ 
chứng từ thanh toán quốc tế, thủ tục 
thông quan nhập hàng, cách thức 
lập một hối phiếu thu tiền khách 
hàng, quy trình thanh toán quốc 
tế..Ể.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

193.
Q uản  trị chất 
lượng

Học phần giúp sinh viên nắm rõ các 
vấn đề cơ bản về chất lượng và 
quản lý chất lượng, các phương 
thức quản ]ý chất lượng được các 
doanh nghiệp Việt Nam vận dụng.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

194.

Ciến tập thực 
l iện  chuyên  đề 
đ n h  doanh  du 
ịch

^ọc phần giúp sinh viên nẳm vững 
đến  thức về tuyến điếm, các kiến 
thức liên quan để thuyết minh dữ 
iệu văn hóa, lịch sử và xã hội liên 

quan đến điểm đến, kiến thức liên 
quan thiết kế, điều hành tour.

4
25/12/2017

đến
16/4/2018

Hoạt động trên lớp: 
30%
Báo cáo kết thúc 
1ỌC phần: 70%

,95.
T hư ơ ng  m ại 
đ iện tử

Học phân trang bị cho sinh viên 
đến  thức cơ bản về thương mại 
điện tử: khái niệm, mô hình 
thương mại điện tử, các kỹ thuật 
ứng dụng CNTT trong thương mại 
Jiện tử, hiểu được sự khác nhau 
giữa thương mại điện tử và thương 
mại truyền thống, những lợi ích và 
rủi ro khi thực hiện thương mai

2
25/12/2017

đển
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10% 
rhi kết thúc học 
3hần,thi viết 60 
3hủt: 70%
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điện tử, tìm hiêu các chiên lược xây 
dựng thương mại điện tử cho các 
mô hình tồ chức, doanh nghiệp 
chác nhau. Sinh viên nắm được các 
quy định, pháp luật trong giao dịch 
điện tử và vấn đề an ninh trong giao 
dịch TMĐT.

196.
T âm  lý v à  hành  
vi khách  hàng

phân trang bị cho sinh viên 
đến thức về đặc điểm tâm lý hành 
vi của khách hàng khi quyết định 
mua hàng, những thay đổi trong 
lành vi tiêu dùng của khách hàng 
đối với khách hàng là tổ chức và 
đối với khách hàng là cá nhân. Từ 
đó giúp sinh viên có cách nhìn thấu 
đáo hơn khi tiếp cận khách hàng.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ể
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
phút: 70%

197.
Q uản  trị bán  
làng

Học phần trang bị cho sinh viên 
ciến thức về hoạt động bán hàng và 
quản trị bán hàng trong doanh 
nghiệp; Các kỳ năng sử dụng trong 
loạt động bán hàng; Quy trình quản 
trị bán hàng và qui trình đánh giá 
cết quả bán hàng. Trên cơ sở đó, 
sinh viên vận dụng thiết ke và xây 
dựng kế hoạch bán hàng cho doanh 
nghiệp

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần,thi viết 60 
phút: 70%

198,

C huyên  đề 
quản  trị k inh 
doanh

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức về thực hiện chuyên đề, 
bao gồm: hình thức trình bày, cấu 
trúc, nội dung, cách ghi trích dẫn, 
tài liêu tham khảo.

4
25/12/2017

đến
16/4/2018

Điêm hình thức: 
10%
Điểm cấu trúc: 5% 
Điểm nội dung: 
85%

199.

P h ư ơ n g  pháp  
nghiên  cứu 
khoa  học

Học phần trang bị cho sinh viên 
những kiến thức căn bản về các 
bước tiến hành thực hiện một công 
trình nghiên cứu khoa học bao gồm 
việc xây dựng đề cương chi tiết, 
thiết kế bản câu hỏi. Trên cơ sở đó 
giúp sinh viên có kiến thức cơ bản 
để thực hiện niên luận năm 3 và 
viết Khóa luận tốt nghiệp.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

200

Toàn  cầu  hóa  
và hội nhập  
k inh tế quốc tế

Môn học nhằm trang bị cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về vai 
trò của toàn cầu hoá, khu vực hoá 
và hội nhập kinh tế quốc tế đối với 
sự phát triển kinh tế của một quốc 
gia; vai trò cũng như tác động của 
các liên minh kinh tế quốc tế đến 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của các quốc gia; cách thức và điều 
kiện để các quốc gia tham gia vào 
quá trình hội nhập kinh tế quôc tế 
một cách hiệu quả 2

25/12/2017
đến

16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%
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201 Đ ịa  lý du lịch

Năm được những kiến thức côt lõi. 
nền tảng về Địa lý du lịch Việt 
Nam. Định vị các khu vực, biết 
được đặt điểm vùng miền. Tài 
nguyên du lịch và các điểm đến 
tiêu biểu ở các khu vực và các 
vùng. Truyền đạt được địa lý du 
lịch các vùng miền của Việt Nam. 
Độc lập thu thập, xử lý các thông 
tin về địa lý du lịch trên lãnh thổ 
Việt Nam. Có hướng tìm hiểu, 
nghiên cứu về địa lý của Việt Nam 
sẽ có tác động thế nào đến du lịch.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 20% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 60%

202
N ghiệp  vụ  
h ư ớ ng  dẫn du 
lịch

Người học nắm vững kiến thức về 
nghiệp vụ hướng dần, kỳ năng 
hướng dẫn và các kiến thức liên 
quan để tổ chức, thực hiện tour cho 
du khách. Sau khi kết thúc học 
phần, người học sẽ đạt được; Trang 
bị tổng thể kiến thức về tuyến điểm, 
nghiệp vụ hướng dẫn; Cách thức tổ 
chức, triển khai thực hiện nghiệp vụ 
hướng dẫn.

2
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% '
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

203
Q uản  trị k inh 
doanh  lưu  trú

Người học nắm vững kiến thức về 
quản trị kinh doanh trong lĩnh lưu 
trú và vận dụng được vào trong môi 
trường doanh nghiệp cụ thể như 
hoạch định, tổ chức, triển khai thực 
hiện và kiểm tra theo chức năng các 
hoạt động liên quan đen kinh doanh 
lư trú nhằm hướng đến hoàn thành 
mục tiêu đặt ra trên cơ sở chiến 
lược, kế hoạch kinh doanh của đơn 
vi.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

204. Ke toán  quản  trị

Sau khi học xong học phần này. 
sinh viên sẽ được trang bị kiến thức 
về thông tin và xử lý thông tin kế 
toán quản trị nhằm phục vụ cho 
việc ra các quyết định điều hành 
trong nội bộ doanh nghiệp như: 
Tổng quan về kế toán quản trị; Các 
phương pháp phân loại chi phí; Các 
phương pháp xác định chi phí và 
tính giá thành sản phẩm; Phân tích 
mối quan hệ giữa chi phí -  sản 
ượng và lợi nhuận; Lập dự toán 

ngân sách.

2
25/12/2017

đến
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

205.
Nghiệp v ụ  lễ 
tân v à  tiền  sảnh

Sinh viên cấn nẳm được những vẩn 
đề cơ bản, tổng quát về bộ phận lề 
tân khách sạn: cơ cấu tổ chức, vai 
trò, nhiệm vụ và qui trình phục vụ 
của bộ phận lễ tân trong mối quan

2
25/12/2017 

đến 
16/4/2018

Bài tập cá nhân:
10%
3áo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
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hệ với các bộ phận khác trong 
khách sạn. Những yêu cầu đối với 
một nhân viên lễ tân. Quy trình 
nhận đặt buồng khách sạn và các 
vấn đề phát sinh. Quy trình đón 
tiếp, phục vụ và làm thủ tục thanh 
toán, tiễn khách. Nắm được các 
phương pháp quản trị bộ phận lễ 
tân hiệu quả.

Thi kêt thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

206. Luật du lịch

Sinh viên tổng quát về các Luật có 
liên quan, các luật hiện hành về 
ngành du lịch và các kỹ năng áp 
dụng luật vào ngành du lịch mà 
mình kinh doanh.

2
25/12/2017

đên
16/4/2018

Bài tập cá nhân: 
10% ế
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

207.
Q uản  trị tài 
chính

Phân tích báo  cáo  tài ch ính , H iệu  
quả  họat động  k inh  doanh, dự 
báo v à  lên kế hoạch  tài chính, 
phân  tích các dự  án để ra  quyết 
định đầu  tư  dài hạn đến  phân  tích 
các nguồn  tài trợ  sẵn có để quyết 
đ ịnh phư ơ ng  án huy  động  vốn. 
N ăm  căn bản  vê  công  cụ, thị 
trường, tổ chức tài ch ính  và  giới 
thiệu nguyên  lý ch iết k hấu  ngân  
lưuễ Tập  trung  vào  lý thuyết 
danh  m ục đầu  tư, trong  đó bao 
gồm  các chủ  đề về rủi ro và  lợi 
nhuận , đa dạng  hó a  rủi ro v à  lý 
thuyết thị t rư ờ n g  h iệu  quả.

Bài tập cá nhân:
10%
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 20%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

208.

Đ ư ờ n g  lôi cách 
m ạng  của  đảng  
C S V N

3
25/12/2017

đến
16/4/2018

209.
G iáo  dục thể 
chất 1

1
11/9/2017

đến
23/12/2017

210.
G iáo  dục thể 
chất 2

1
22/01/2018

đến
19/5/2018

211
G iáo  dục thể 
chất 3

1
14/8/2017

đến
25/11/2017

212 Luật k inh  tế 2
22/01/2018

đến
19/5/2018

213

N h ữ n g  nguyên  
lý cơ  bản của 
C N -M L  1

2
11/9/2017 

đến 
23/12/2017
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214
N h ữ n g  nguyên 
lý cơ  bản của 
C N -M L  2

3
22/01/2018

đến
19/5/2018

215
Pháp  luật đại 
cương 2

11/9/2017 
đến 

23/12/2017

216

T iêng  A nh  định 
h ư ớ ng  T O E IC  
1

4
11/9/2017

đến
23/12/2017

217

Tiêng  A n h  định 
hư ớ ng  T O E IC  
2

4
22/01/2018

đến
19/5/2018

218

T iêng  A n h  định 
hư ớ n g  T O Ẽ IC  
3

4
14/8/2017

đến
25/11/2017

219
Tin  học  căn  bản 
(lý thuyết) 2

11/9/2017
đến

23/12/2017

220 T oán  cao  cấp 4
11/9/2017

đến
23/12/2017

221
T ư  tư ở n g  H ồ 
Chí M inh 2

14/8/2017 
đến 

25/11/2017

222
Thực hành  tin 
học căn  bản 2

11/9/2017
đến

23/12/2017

223 Ngữ pháp 1

- Học phần này giúp sinh viên ôn 

lại kiến thức CO' bản về cách sử 

dụng các từ  loại trong tiếng Anh 

như danh từ, tính từ, trạng từ, đại 

t ừ .

02 HK1 Thi trắc nghiệm

224. Đọc 1

- Sinh viên có năng lực đọc hiểu 

thành thạo các loại văn bản tiếng 

Anh, tăng vốn từ vựng, cấu trúc 

ngữ pháp, kiến thức văn hoá ,xã hội 

của các nước trên thể giới.Sinh viên 

được trang bị những kiến thức về 

các lĩnh vực khác nhau trong cuộc 

sống như cuộc sổng của sinh viên 

quốc tể, thời tiết, cấu trúc gia đình, 

thực phẩm, sự khác biệt giữa các

02 HK1 Thi trắc nghiệm
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nên văn hoá

225.
Viết 1 ( Đoạn 

văn)

- Học phần giúp sinh viên có 
đến thức cơ bản về việc viết câu 
chủ đề, viết các ý bổ sung để hoàn 
thành một đoạn văn theo chủ điếm 
yêu cầu; có đủ vốn từ vựng và ngữ 
3háp để thảo luận, phân tích và 
3Ình luận về các chủ đề trong từng 
chương.

02 HK1 Thi tự luận

226 N gữ âm TH 1

- Học phân giúp sv  có khái niệm 

về bảng phiên âm âm vị (do tác giả 

Adrian UnderHill sắp xếp); Phân 

?iệt và đọc được nguyên âm, 

nguyên âm đôi của tiếng Anh và 

3Ĩet cách nhấn từ; Nắm  vũng 

nguyên tắc và thực hành được việc 

nối âm; Nghe và thực hành được 

các ngữ điệu khác nhau; Nắm vững 

phương pháp và thực hành nhấn 

câu được; Có khả năng tự học, tụ 

nghiên cứu tài liệu và tự  quản lý 

thời gian

02 HK1 vấn đáp

227. Nghe nói 1

Học phần trang bị cho sv  kỹ năng 

phân biệt diễn ngôn trang trọng và 

diễn ngôn thân mật, hỏi lại thông 

tin khi không rõ, luyện tập rút gọn 

giới từ ‘to’, sử dụng được âm điệu 

trong câu hỏi đuôi, bắt chuyện và 

làm quen người mới, tự giới thiệu 

bản thân, chào tạm biệt; Trình bày 

sở thích và những điều bản thân 

không thích, sử dụng cách nhấn cho 

danh từ ghép, mô tả về thời gian,

03 HK1
Trắc nghiệm + vấn 

đáp
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đưa ra quan điểm và hỏi quan điểm 

của người khác; Giới thiệu về gia 

đình, mô tả tính cách, ngoại hỉnh 

của ai đó, khen và đáp lại lời khen 

Diễn đạt ngôn ngữ theo quá trình 

(thực hiện cái gì đó), mô tả hoạt 

động hằng ngày, phát ngôn mội 

cách phù hợp với một phát ngôn 

trước đó; Hỏi và chỉ đường đến mội 

nơi nào đó, mô tả về một nơi nào 

đó, đưa ra đề nghị và yêu cầu đưa 

ra đề nghị; Nói về giá cả, trả giá. 

nói về mức độ thường xuyên làm 

một việc gi đó, mô tả chi tiết sự vật 

hay hiện tượng nào đó; Mô tả về số 

lượng, trình bày về nhu cầu của bản 

thân hoặc của ai đó, nói về thức ăn, 

mô tả thức ăn và thói quen ăn uống 

của bản thân; Nói về nhũng việc ở 

quá khứ, đưa sự kiện mới, cách 

phản ứng với những sự việc, nói về 

kế hoạch tương lai của bản thân

228. Ngữ pháp 2

Học phần này giúp sinh viên ôn lại 

kiến thức cơ bản về chia động từ 

(12 thì), sự hòa họp chủ từ và động 

từ, phân biệt cách sử dụng gerund 

and to infinitive, câu bị động.

02 HK2 Thi trắc nghiệm

229 Đọc 2

Sau khi hoàn thành học phần của 

Đọc 2, sinh viên có thể tích lũy 

được kiến thức và một số lượng 

iớn các từ vựng có liên quan đến 

các nền văn hoá của thế giới, sức 

khoẻ, vui chơi giải trí và các 

phương tiện vui chơi giải trí, cuộc

02 HK2 Thi trắc nghiệm
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sông xã hội, thê thao

230.
Viết 2 ( Các thể 

loại luận 1)

- H ọc phần  g iúp s inh  v iên  có 
đ ế n  thứ c  cơ  bán  về cách  phát 
triển ý từ  v iế t  đoạn  v ăn  thành  
m ột bài luận với n h iều  thể loại 
chác nh au  như: a rgum en t 
(advantages  and  d isadvan tages),  
com pare  and  contrast, 
descrip tive, v à  narrative; Sinh 
viên có đủ v ố n  từ  v ự n g  v à  ngữ  
pháp để thảo  luận, p h â n  tích  và  
3Ình luận v ề  các ch ủ  đề trong  
từng  chương .

02 HK2 Tự luận

231. Ngữ âm TH 2

- Học phân giúp sv  có khái niệm 

về bảng phiên âm âm vị (do tác giả 

Adrian UnderHill sắp xếp); Phân 

3Ĩệt và đọc được nguyên âm, 

nguyên âm đôi của tiếng Anh và 

3iết cách nhấn từ; Nắm vững 

nguyên tắc và thực hành được việc 

nối âm; Nghe và thực hành được 

các ngữ điệu khác nhau; Nắm vũng 

chương pháp và thực hành nhấn 

câu được; Có khả năng tự  học, tụ 

nghiên cứu tài liệu và tự  quản lý 

thời gian

02 HK2 Thi trắc nghiệm

232. Nghe nói 2

Học phần giúp sv  có kỹ năng bắt 

đầu và kết thúc một cuộc nói 

chuyện, hỏi ý kiến về ngoại hình và 

mô tả ngoại hình, nói và mô tả về 

tính cách, số lượng; kỹ năng chia sẻ 

và xin kinh nghiệm, nhắc nhở 

người khác về chuyện gì đó, hướng 

dẫn một chuỗi hành động (nấu ăn), 

mô tả nhà hang, gọi món và nhận 

món gọi trong nhà hang; bàn về 

các vấn đề sức khỏe, đưa ra lời

03 HK2 Thi trắc nghiệm
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khuyên, lời đê nghị, so sánh và lý 

giải; mô tả năng lực cá nhân, đưa ra 

đề nghị, diễn đạt sự cần thiết của 

việc gì đó, biện luận sự thiếu SÓI 

của một vấn đề thiết yếu nào đó. 

mô tả thuận lợi và bất lợi; trình bày 

về sở thích cá nhân, mời mọc và 

đáp lại lời mời của ai đó. xin lỗi và 

đáp lại lời xin lỗi; hỏi câu hỏi đôi, 

kế lại các sự kiện quá khứ, thể hiện 

sự cấm đoán, thể hiện sự vâng lời, 

hỏi và mô tả về giá cả, lịch trình; 

hỏi và mô tả thái độ, đưa ý kiến và 

xin ý kiến, đưa đề nghị và xin đề 

nghị, đưa cách sử dụng và hỏi cách 

sử dụng; hỏi và đưa ra quan điểm, 

đồng ý và phản bác quan điểm, mô 

tả trí tưởng tượng, mô tả chuỗi sụ 

kiện

233. N gữ  pháp 3

Học phần này giúp sinh viên có 

kiến thức cơ bản về các loại mệnh 

đề và câu trong tiếng Anh.

02 HK3 Thi trắc nghiệm

234, Đọc 3

Học phân giúp Sinh viên đọc các 

bài báo trong tạp chí, bài văn hay 

trong các bài báo trên mạng để 

chám phá các chủ đề yêu thích khác 

nhau. Các chủ đề sẽ là Giáo dục và 

đời sổng sinh viên (Chapter 1),

Cuộc sống thành phố (Chapter 2), 

Thương mại và tiền bạc (Chapter 

3), Công việc và nghề nghiệp 

'Chapter 4) và Các lối sống khác 

nhau trên thế giới (Chapter 5).

Sinh viên sẽ tìm hiểu về các bài

02 HK3 Thi trắc nghiệm
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iọc khác nhau để tang khả năng 

íọc lưu loát và sắp xếp các thông 

tin, ý tưởng.

Sinh viên xây dụng cho mình từ 

vựng chuyên dụng và khả năng sử 

dụng chúng.

235.
Viết 3 ( Các thể 

loại luận 2)

^ọc phần Viết 3 trang bị cho sinh 

viên chuyên ngành Ngôn N gữ Anh 

đến thức về cách trình bài 1 bài 

uận trong tiếng Anh

02 HK3 Thi tự luận

236. Ngữ âm TH 3

- H ọc  phần  g iúp  s v  có khái 

n iệm  về  b ảng  ph iên  âm  âm  vị 

(do tác g iả  A dr ian  U nderH ill  sắp 

xếp); P hân  b iệt  v à  đọc  được 

nguyên  âm, nguyên  âm  đôi của  

tiếng  A n h  v à  biết c ách  nh ấn  từ; 

síắm v ữ n g  nguyên  tắc v à  thực  

lành  đượ c  v iệc  nối âm; N g h e  và 

thực hành được các ngữ điệu 

khác nhau; N ắ m  v ữ n g  p h ư ơ n g  

pháp v à  thự c  hành  nhấn  câu 

được; Có khả năng tự học, tự 

nghiên cứ u  tài liệu v à  tự  quản  lý 

thời g ian

02 HK3 vấn đáp

237 Nghe nói 3

- Học phần giúp s v  có khái niệm 

về bảng phiên âm âm vị (do tác giả 

Adrian UnderHill sắp xếp); phân 

biệt và đọc được nguyên âm 

nguyên âm đôi của tiếng Anh và 

biết cách nhấn từ; nắm vững 

nguyên tắc và thực hành được việc 

nối âm; nghe và thực hành được các 

ngữ điệu khác nhau; nắm vữnị.

03 HK3 Thi trắc nghiệm
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phương pháp và thực hành nhân 

câu được; có khả năng tự học, tụ 

nghiên cứu tài liệu và tự quản ]ý 

thời gian

238 Kỹ năng mềm

Q ua v iệc  học  tập  và  rèn  luyện  kỹ  
năng m ề m  H S S V  sẽ h ình  thành  
nên nhữ ng  k iến  thức, kỹ năng  và 
thái độ n h ư  b iết  cách  làm  việc  
nhóm , hòa  n hập  vào  tập  thể  và 
có tinh  thần đồng  đội; rèn luyện 
sự nhạv  bén, sự  tự  tin, v ừ n g  v àng  
trong g iao  tiếp; suy  ngh ĩ  lạc 
quan, tư  duy  tích  cực  v à  sáng  tạo 
trong học tập cũng  như  công  
việc; phá t  huy  tối đa  đ iểm  m ạnh 
của  bản thân từ  đó có  thể phát 
triển bản  thân  m ột cách  nhanh  
nhất v à  tổt nhất; đ ịnh  h ư ớ n g  
công v iệc  của  m ình , biết cách 
soạn hồ  sơ  x in  v iệc  và  trả  lời các 
câu hỏi ph ỏ n g  vấn  của  n h à  tuyển  
dụng, từ  đó H S S V  có đủ  khả 
năng v à  tự  tin khi đi x in  v iệc  
làm.

02 HK3 Bài thu hoạch

239. Đọc 4

-Học phân giúp Sinh viên sẽ đọc 

các bài báo trong tạp chí, bài văn 

hay trong các bài báo trên mạng để 

khám phá các chủ đề yêu thích khác 

nhau. Các chủ đề sẽ là Những sự 

kết nối toàn càu (Chapter 6) Ngôn 

ngữ và sự thong tin lien lạc 

(Chapter 7), Thị hiếu và sở thích 

(Chapter 8), Những đường ranh 

giới mới (Chapter 9) và Các nghi lễ 

(Chapter 10).

-Sinh viên sẽ tìm hiểu về nền kinh 

tế, khoa học, nghi thức thông qua 

các bài đọc với cách trình bày cũng 

như hình vẽ giúp hiểu rõ hơn về bài 

1ỌC, đồng thời tạo dựng vốn từ qua

02 HK4 Thi trắc nghiệm
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các lĩnh vực khác nhau.

-Sinh viên xây dựng cho mình tù 

vựng chuyên dụng và khả năng sử 

dụng chúng trong các ngữ cảnh đa 

dạngệ

240.
Viết 4 ( Văn bản 

xã hội)

Môn học này giúp sinh viên ngành 

NN Anh tìm hiểu các thể loại văn 

bản xã hội, thư thương mại, sơ yếu 

lý lịch, thư xin việc bằng tiếng Anh

02 Thi tự luận

241. Nghe nói 4

- Học phần giúp sv  có thể hỏi 

những kinh nghiệm quý báu, kể lại 

những sự kiện quan trọng, đưa ra đề 

nghị và đánh giá một đề nghị của ai 

đó; làm quen với những người mới, 

lỏi thăm về công việc của họ, đưa 

ời mời và từ  chối một cách lịch sự, 

nói về những giả định không chính 

xác, thể hiện sự thiếu hiểu biết, thể 

hiện quan điểm cá nhân mà không 

làm tổn thương người khác; lỏi lại 

để làm rõ một vấn đề, làm rõ một 

vấn đề nào đó, lập luận, thể hiện sụ 

đồng tình, nói về phong cách sống, 

đánh giá lối sống, thuyết phục và 

không đồng ý một cách lịch sự; hỏi 

và nói về tham vọng nghề nghiệp, 

hỏi câu hỏi phỏng vấn, mô tả điểm 

mạnh, yếu, đưa lời hướng dẫn một 

cách rõ rang, lặp lại ý nào đó để 

chứng tỏ là đã hiểu vấn đề, làm báo 

cáo, đặt câu hỏi tiếp nối; hỏi và nói 

về sự sợ hãi, bàn về nguyên nhân 

của stress, đưa lời khuyên bằng 

kinh nghiệm bản thân, nói về ước

03 HK4 Thi trắc nghiệm

48



mơ. hoài bão, nói vê sở thích, nói 

về điều hối tiếc; kể chuyện phim, 

mô tả phản ứng về một bộ phim 

nói về âm nhạc, tham gia bàn luận, 

bàn luận về xu hướng, chia sẻ thông 

tin đáng kinh ngạc, thể hiện sự ngạc 

nhiên; làm thủ tục lên máy bay, 

kiểm tra lại thông tin, thông báo tin 

xấu, xin giúp đỡ hoặc lời khuyên, 

so sánh đổi chiếu những sự thay 

thế, đưa ra lý do cho các sự lựa 

chọn, mô tả sự khác biệt văn hóa. 

giải thích tại sao một việc gì đó có 

thể gây hiểu lầm; bàn luận về các 

sự kiện thể thao, thay đổi chủ đề, 

cẳt ngang để làm rõ một điều gì đó, 

đưa bằng chứng, ví dụ để minh họa 

cho quan điểm.

242,
Viết 5 ( Văn bản 

khoa học)

Học phần Viết 5 trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về 

việc viết một bài nghiên cứu khoa 

học.

03 HK5 viết bài thu hoạch

243. PPNC Khoa học

- Học phần giúp sv  hình thành đề 

tài nghiên cứu. Giới thiệu các 

phương pháp nghiên cứu và các 

bước tiến hành nghiên cứu; sau khi 

loàn tất học phần, s v  có thể thực 

liên nghiên cứu

03 HK6 viết bài thu hoạch

244,
Thực tể ngoài 

trường

Học phân trang bị cho sinh viên 

những hiểu biết thực tế , giúp sinh 

viên có những trãi nghiệm cùng các 

Dạn, vận dụng những kiến thức có 

được vào thực tế khi cần.

- Giúp sinh viên có nhũng hiểu biết

01 HK5 Bài thu hoạch
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thực tê vê văn hóa và con người ở 

một số địa phương ( đã được học 

trong học phần cơ sở văn hóa Việt 

Mam và tiếng Anh Du lịch).

- Phát triển kỹ năng giao tiếp và thu 

thập thông tin. Vận dụng những kỹ 

năng có được từ học phần kỹ năng 

mềm về xử ly tình huống khi cần 

thiết.

245. TA Du lịch

- Học phân cung câp cho sv  những 

ciến thức về ngành Du lịch và 

những công việc liên quan đến du 

ịch; những địa danh du lịch trong 

và ngoài nước, hình thức tổ chức 

tour; các phương tiện di chuyển 

trong Du lịch, đặc biệt là đường 

làng không; nhũng công việc và 

những điều cần lưu ý khi làm việc 

tại khách sạn; những công việc và 

những điều cần lưu ý khi làm việc 

tại nhà hang; văn hoá một số nơi 

trên thế giới và cách thức để có 

những chuyến đi an toàn và ít tốn 

kém.

- Sau khi hoàn tất học phần, sv  sẽ 

có nhũng kỳ năng như viết c v  và 

đơn xin việc, trả lời phỏng vấn xin 

việc; tư vấn tour; đặt và nhận dặt vé 

máy bay, xử lí tình huống tại sân 

bay; xử lí các tình huống có thể xảy 

ra tại khách sạn; phục vụ tại nhà 

hàng và xử lí các tình huống có thể 

xảy ra tại nhà hang; chọn lọc cách 

cư xử phù hợp tại một số quốc gia 

có nền văn hoá khác.

03 HK3 Thi vấn đáp
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246 TA Thương mại

Học phần cung cấp cho sv  
nhiều kiến thức về lĩnh vực kinh 

doanh hơn và có khả năng giao tiếp 

tốt trong thương mại; những kiến 

thức cơ bản về những từ vựng và kỹ 

năng viết thư thương mại, những kỹ 

năng xử lý tình huống trong thương 

mại.

03 HK5 trắc nghiệm

247
Kỹ năng thuyết 

trình

- Học phân giúp sv  năm được các 

bước chuẩn bị và thực hiện một 

buổi thuyết trình hiệu quả; trang bị 

cho sv  cần kỹ năng nghiên cứu tài 
liệu, chuẩn bị nội dung cần giới 

thiệu và khả năng trình bài tốt.

03 HK5 vấn đáp

248.
Nói trước công 

chúng

- Học phần giúp sv  lĩnh hội những 

kỹ năng căn bản để chuẩn bị và 

trình bày một bài nói trước công 

chúng một cánh có hiệu quả; nắm 

được các yêu cầu cần thiết để biên 

soạn được một bài nói trước công 

chúng theo những mục đích khác 

nhau; khăc phục được sự sợ hãi và 

rèn luyện sự tự tin để trình bày văn 

bản và đối mặt với những câu hỏi 

đặt ra chi một bài nói trước công 

chúng; sữ dụng khả năng nói 

chuyện lưu lóat của mình trong lĩnh 

vực nghề nghiệp khác nhau liên 

quan đên việc xuất hiện trước công 

chúng; sử dụng công nghệ thông tin 

và các phương tiện trực quan cho 

rái nói trước công chúng đạt hiệu 

quả; sử dụng tốt ngôn ngữ (tiếng 

Việt và tiếng Anh) trong bài nói

03 HK7 vấn đáp
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trước công chúng

249. Dần luận NN

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến 

thức cơ bản về các ngành của ngôn 

ngữ học như N gữ âm học, Âm vị 

1ỌC, Từ pháp học, Củ pháp học, 

Mgữ nghĩa học, N gữ dụng học

03

Bài tập cá nhân + 

nhóm, kiểm tra 

TN+TL, thi 

TN+TL

250. Từ pháp học

Môn học English Morphology 

đề cập tới khái niệm về từ, phân 

tích cấu tạo từ, và cách tạo từ mới 

trong ngôn ngữ Anh, các thành 

3hần cấu tạo từ, và các cách phân 

tích cấu trúc từ theo các trường 

íhái ngôn ngữ học hiện đại.

Môn học giúp người học nắm 

được cơ bản về lý thuyết cấu tạo từ 

trong ngôn ngữ Anh. Người học 

biết cách phân tích từ và sừ dụng 

từ tiếng Anh chuẩn xác.

02 HK6 Tự luận

251 Cú pháp học 1

Giúp sinh viên phân biệt các loại 

từ, ngữ, câu cũng như phương pháp 

tạo cụm từ, mệnh đề, câu; các chức 

năng ngừ pháp của các đơn vị trong 

câu, mối quan hệ giữa các đơn vị 

trong câu, các vị trí mà các cụm từ 

có thể nắm giữ; các mẫu câu cơ 

bản; vẽ sơ đồ cấu trúc câu; xác định 

khả năng gây tối nghĩa của những 

cấu trúc câu mơ hồ

02 TN+TL

252 N gữ nghĩa học 1
Cung cấp kiến thức sâu về nghĩa 

của từ trong lĩnh vực ngôn ngữ
02 HK7 Tự luận

253 Âm  vị học

-Môn học giúp HV năm được khái 

niệm âm vị, vai trò và tầm quan 

trọng của việc nghiên cứu âm vị

02 HK7 TN+TL
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cũng như vị thê của môn học trong 

biểu đồ nghiên cứu ngôn ngữ học 

cấu trúc âm, cách sử dụng các bộ 

phận cơ thể để phát âm; hiểu được 

các đặc tính âm và các yếu tố dùng 

để miêu tả âm, cách phân biệt hai 

âm khác nhau, cũng như cách để 

nhận dạng những âm cùng nhỏm, 

các thuộc tính cùa các phụ âm và 

nguyên âm của tiếng Anh, các 

nguyên tắc biến âm, nối âm, nhận 

biết được âm tiết, cách nhấn âm 

trong một từ, cụm từ và trong một 

câu

254
Ngôn ngữ học 

đối chiểu

- Học phần giúp sv  hiểu được đối 

tượng, mục đích, nhiệm vụ. phương 

pháp, ý nghĩa của việc nghiên cứu 

đối chiếu các ngôn ngữ; cá bình 

diện, các khuynh hướng nghiên 

cứu; hiểu được nhừrm đặc điểm cơ 

bản của ngôn ngừ học đối chiếu 

(Phân biệt với nghiên cứu miêu tả. 

ngôn ngữ học so sánh -  lịch sử, ngũ 

vực học, loại hình học). Xác định 

được khách thể, đối tượng, mục 

đích nghiên cứu; hiểu được tính kể 

thừa (Ngôn ngữ học cấu trúc), tính 

bổ sung ]ý luận (cho ngôn ngữ học 

lý thuyết, cho loại hình học, phổ 

quát ngôn ngữ), tính phục vụ thực 

tiễn (dạy học ngoại ngữ, phiên dịch, 

soạn sách dạy tiếng, từ điển song 

ngữ...) . Bổ sung cho các môn học 

ân cận: Ngôn ngũ' học tâm lý, giao 

tiếp giao văn hóa, đất nước học;

03 HK7 Bài thu hoạch
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năm được ý nghĩa tiêp cận đôi 

:hiếu đồng đại với ngôn ngữ cùng 

và khác loại hình. Vai trò của nó 

đối với học các ngoại ngữ, các ngôn 

ngữ dân tộc cũng như dạy tiếng 

Việt, ngôn ngữ các dân tộc cho 

người học. Gián tiếp giúp tránh sốc 

văn hóa trong giao tiếp với người 

nước ngoài.

255. Lý thuyết dich

Cung cấp sinh viên những kiến thức 

cơ bản về dịch thuật, các loại hình 

dịch thuật, các bước trong tiến trình 

dịch, hình thức, ngữ nghĩa, một số 

ỗi thường gặp; làm tiền đề để sinh 

viên học các môn dịch thực hành, 

dịch nâng cao

03

Bài tập cá nhân + 

nhóm, kiểm tra 

TN+TL, thi 

TN+TL

256.
Dịch TH 1 ( 

Cụm từ  và câu)

-Học phần giới thiệu hai lọai hình 

chủ yếu trong biên dịch: Dịch dựa 

vào hình thức, dịch dựa vào ngũ 

nghĩa; Các bước cần thiết khi thực 

hiện một bài dịch; Tìm ý chính của 

câu; Chọn lựa ý thích hợp; Kỹ 

thuật dịch liên quan đến từ vựng: 

Dịch các cụm từ không tương 

đương; dịch thành ngữ và các cách 

diễn đạt; dịch một số cụm từ liên 

quan đến thể, số và ngôi; Kỹ thuật 

dịch liên quan đến ngữ pháp: Dịch 

các câu không có chủ ngữ; dịch 

tựa đề bài báo; Tránh các lỗi sai về 

ngôn ngữ trong biên dịch: sử dụng 

sai từ vựng, sai ngữ cảnh, sai cấu 

trúc; Bốn mẫu câu cơ bản: câu 

đơn, câu kép, câu phức hợp, câi

03 HK5 Tự luận
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kép và phức hợp; Các loại mệnh 

đề danh từ, tính từ, trạng từ theo 

chủ đề: văn hoá, giáo dục. kinh tế. 

giải trí, khoa học thường thức; Văn 

phong và vốn từ loại đặc thù của 

các chủ đề khác nhau.

257
Dịch TH 2 ( Văn 

bản)

Học phân cung câp Kỹ thuật dịch 

liên quan đến các văn bản; Tránh 

các lỗi sai về ngôn ngữ trong biên 

dịch: sử dụng sai từ  vựng, sai ngũ 

cảnh, sai cấu trúc; Dùng đủng tù 

chuyên môn; Đảm bảo tính chính 

xác bằng cách chọn từ và cấu trúc 

câu thích hợp; Đàm bảo về văn 

hóa khi dịch.

03 HK6 Tự luận

258.
Dịch TH 3 ( 

nâng cao)

Học phân cung Kỹ thuật dịch liên 

quan đến các văn bản; Tránh các 

lỗi sai về ngôn ngữ trong biên 

dịch: sử dụng sai từ vựng, sai ngũ 

cảnh, sai cấu trúc; Dùng đúng tù 

chuyên môn; Đảm bảo tính chính 

xác bằng cách chọn từ và cấu trúc 

câu thích hợp; Văn phong và vốn 

từ loại đặc thù của các chủ đề khác 

nhau; Đảm bảo về văn hóa khi 

dịch.

03 HK7 Tự luận

259,

Nghe dịch ( 

Nghe và dịch các 

bản tin)

Học phân giúp cho người học ôn 

lại các kiến thức cơ bán về các loại 

hình nghe dịch, kỹ thuật nghe dịch 

và nhũng sai lầm cần tránh khi 

dịch cụm từ và câu. thành ngữ

03 HK7 vấn đáp

260,
Dần luận văn 

chương

Môn học này giúp s v  NN Anh 

nhận biết các thể loại văn chương, 

cách đọc và tóm tắt một phẩm văn

03 Thi tự luận
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chương băng tiêng Anh

261. Văn học Anh

Môn học này giúp sinh viên ngành 

NN Anh tìm hiểu nền văn học Anh 

qua các thế kỷ, cách phân tích nhân 

vật

03 Thi tự luận

262. Văn học Mỹ

Học phần giúp NH nắm vững kiến 

thức văn học Mỹ thông qua một số 

tác phấm và phim ảnh chọn 

lọc,nhận biết được phong cách 

viết văn của nhiều tác giả;nâng cao 

khả năng cảm nhận và hiểu biết về 

bản sắc văn hóa ẩn chứa trong các 

tác phẩm văn học nước ngoài;hiểu 

và phân tích sâu sắc các nhân vật 

để xây dưng được quan điểm riêng 

và học làm người;xây dựng được 

tính cảm thụ văn học;đưa lý thuyết 

vào thực hành phân tích các thể 

loại tác phẩm được chọn lọc như 

tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, thơ

02 HK6 Thi tự luận

263, VHXH Anh

Học phần cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về nền văn 

hoá- văn học Anh qua việc tìm hiểu 

những vấn đề lớn chi phối đời sổng 

văn hoá- xã hội. Sinh viên sẽ có cơ 

hội làm giàu thêm tri thức văn hóa 

-  xã hội, đồng thời rèn luyện thêm 

khả năng cảm thụ văn hóa phong 

phú, với nhiều thành tựu có giá trị 

cao.

02 HK4 Tự luận

264 VHXH Mỹ

Học phần cung cấp những kiến 

thức về những điểm nổi bật trong 

lịch sử nước Mỹ; những biểu 

tượng của nước Mỹ; một sô vị

02 HK4 Trắc nghiệm
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tông thông có ảnh hưởng lớn đôi 

với nước Mỹ; hệ thống chính tr 

của Mỹ; đất nước, con người và 

văn hoá của nước Mỹ; đệ thống 

giáo dục của Mỳ

265 VHXH Úc

- Học phân cung câp cho sv  những 

kiến thức về văn hoá, xã hội, con 

người nước ú c ,  từ đó xây dựng cho 

mình từ vựng chuyên dụng và kiến 

thức về văn hóa, con người, cảnh 

quan và cuộc sống của nước úc.

02 HK4
Trắc nghiệm+ Tự 

luận

266

Kỳ năng giao 

tiếp nâng cao ( 

T.A)

- Học phần giúp sv  biết cách thể 

hiện ý kiến và quan điểm cá nhân 

một cách lịch sự; những câu nói 

hay danh ngôn gần gũi trong cuộc 

sống; cách thuyết phục nười khác 

một cách hiệu quả; thảo luận tích 

cực để tìm ra hướng giải quyết cho 

một vấn đề ; xử  lí tình huống khó 

xử hay gặp trong các mối quan hệ 

gia đình, bạn bè, đồng nghiêp; tranh 

luận thuyết phục và đóng vai để 

giảo quyết tình huống

02 HKTN Vấn đáp

267.
Dịch TH nâng 

cao

Học phân giúp cho người học ôn lại 

các kiến thức cơ bản về các loại 

hình biên dịch, kỳ thuật biên dịch 

và những sai lầm cần tránh khi dịch 

các chủ đề chính trị, kinh tế, môi 

trường, du lịch và hội thoại nhằm 

trang bị cho người học vốn từ và kỹ 

năng cần thiết cho công việc dịch 

thuật thực tế. Ngoài ta cũng giúp 

1ỌC viên nắm vững những phương 

pháp dịch thuật; nắm bắt được kiến

02 HKTN Thi tự luận
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thức lý thuyêt ngôn ngữ làm nên 

tảng cho quá trinh dịch; áp dụng 

ciến thức lý thuyết ngôn ngữ để có 

những bản dịch chất lượng cao hơn, 

chuẩn xác hơn về phương diện sử 

dụng ngôn ngữ.

268,
Nghe dịch nâng 

cao ( dịch đuổi)

-Học phân giúp cho người học ôn 

ại các kiến thức cơ bản về các loại 

lình nghe dịch, kỹ thuật nghe dịch 

và những sai lầm cần tránh khi dịch 

cụm từ và câu, thành ngữ.

02 HKTN vấn đáp

269. Phong cách học

Học phần giúp Sinh viên học các 

kỹ thuật sữ dụng ngôn ngữ ở mức 

độ đa phong cách. Sinh viên cũng 

tìm hiểu sự đa dạng trong lối hành 

văn của nhiều thể loại phong cách 

văn bản, những giá trị biểu đạt của 

các phương tiện từ ngữ (bao gồm 

từ và thành ngữ) của hệ thống một 

ngôn ngữ nhất định. Sinh viên 

được tiếp cận với nhưng kiến thức 

về (a) Nghiên cứu hệ thống các 

phong cách ngôn ngữ (b). Nghiên 

cứu giá trị biểu đạt của các phương 

tiện ngôn ngữ (phương tiện ngũ 

âm, phương tiện từ vựng, phương 

tiện ngữ pháp) (c). Nghiên củu giá 

trị biểu đạt của các cách thức tu tù 

(các biện pháp tu từ, phép tu từ).

02 H K T N Tự luận

270
N gữ pháp chức 

năng hệ thống

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến 

thức chuyên sâu về ngữ pháp: các 

loại từ, ngữ, mệnh đề và câu; cấu 

trúc của các loại trên; cách phân 

tích hệ thống cấu trúc; và chức

02 HKTN TN+TL
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năng của từng loại nhờ đó sinh viên 

có the đọc hiếu, viết, sử dụng tiếng 

Anh hiệu quả hơn trong học tập 

công việc; cũng như hỗ trợ sinh 

viên trong công tác dịch thuật, và 

phân tích ngôn ngữ nâng cao, phân 

tích tác phẩm văn chương

271
Phân tích diễn 

ngôn

- Học phần giúp sv  nắm được kiến 

thức về diễn ngôn từ đó ứng xử mội 

cách thích hợp với những ngôn 

hành khi đàm thoại, biết cách sù 

dụng ngôn ngữ để có thể điều khiển 

hành động như mong muốn, đồng 

thời biết cách thích nghi với những 

khác biệt văn hóa giữa ngôn ngũ 

mẹ đẻ với ngôn ngữ mục đích

02 HKTN Tự luận

272 Cú pháp 2

Là một môn học nâng cao, giúp 

sinh viên phân biệt sự khác nhau về 

mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa giữa các 

thành tố cấu tạo nên ngữ, mệnh đề, 

cũng như phương pháp chuyển đổi 

cấu trúc câu để diễn đạt những sắc 

thái khác nhau trong giao tiếp

02 HKTN

Bài tập cá nhân + 

nhóm, kiểm tra 

TN+TL, thi 

TN+TL

273. N gữ nghĩa 2
Cung cấp kiến thức sâu về nghĩa 

của từ trong lĩnh vực ngôn ngữ
02 HKTN

Kiểm tra giữa kỳ và 

cuối kỳ bằng hình 

thức tự luận

274.

'Jhững NL cơ 
rân của CN Mác 
-  Lenin 1

Học phân nhăm trang bị cho 
sinh viên nắm dược một cách 
tương đổi có hệ thống những nội 
dưng cơ bản về thế giới quan và 
phương pháp luận của triết học 
Mác Lênin.

2 HK1

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

275. Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỳ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ N gữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen

4 HK1

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %
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với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 

bản.

276.
Giáo dục thê 
chất 1

1 HK1

277.
Giáo dục quôc 
phòng 8 HK1

278.
Pháp luật đại 
cương 2 HK1

279. Tin học căn bản 2 HK1

280.
Thực tập tin học 
căn bản

2
HK1

281.

Cơ sở văn hoá 
Việt Nam

- Môn học cung câp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản, cần thiết 
cho việc hiểu về một nền văn hóa 
nói chung và văn hóa Việt Nam 
nói riêng.
- Giúp cho sinh viên nhận thức 
đúng đắn về văn hoá, vai trò của 
văn hoá trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước của dân tộc cũng nhu 
đối với sự phát triển của quốc gia.

2

HK1

- Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

282.

Tâm lý học đại 
cương

- Năm được những khái niệm cơ 
bản về tâm lí.
- Hiểu và lí giải được con đường 
nhận thức thế giới khách quan của 
con người diễn ra như thế nào, con 
người đã sử dụng những hoạt động 
tâm lí nào để có những sáng tạo 
trong cuộc sống, lao động.
- Hiểu rõ được những trạng thái 
cảm xúc đang diễn bên trong cơ thể 
con người, và sự vận hành của ý chí 
để con người có thể thực hiện được 
những “hoài bão” của bản thân.

2

HK1

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

283.

Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - 
Lênin 2

Môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm 
giúp cho s v  xác lập cơ sở lý luận 
cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp 
cận được nội dung môn học Tu 
tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối 
cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, hiểu biết nền tảng tu 
tưởng của Đảng.

3

HK2

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

284. Toeic 2 Trang bị cho sinh viên những 4 HK2 - Điểm chuyên
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kiên thức cơ bản những kỹ năng 
chính: Nghe — Nói -  Đọc -  Viết và 
3 kỹ năng phụ N gữ pháp - Từ vựng 
-  Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khá năng giao tiếp ở mức độ co 
bản.

cân và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

285
Giáo dục thê 
chất 2 1

HK2

286
Lịch sử Việt 
Nam đại cương

Sinh viên phải năm được lịch s 
dựng nước và giữ nước, cuộc đấ 
tranh và bảo vệ tổ quốc của nhâ 
dân ta một cách hệ thống theo tiế 
trình lịch sử. Các giai đoạn xây dựn 
đất nước và đấu tranh bào vệ tổ quố 
cùa các triều đại phong kiến Vũ 
Nam

3

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

287

Phương pháp 
nghiên cứu -  Du 
lịch

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản nhất về 
nghiên cứu khoa học. Bắt đầu tù 
cách hình thành đề tài, lập kế 
hoạch
nghiên cứu, tìm tài liệu Iham khảo, 
cách trình bày đề tài khoa học ở 
seminar, hội nghị khoa học, cách 
viết một công trình khoa học (bài 
báo,
luận văn, nghiệm thu đề tài ...), 
cách công bố công trình khoa học, 
cách tìm 
và trao đổi với các đồng nghiệp trên 
thế giới.

2

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

288.

Nhập môn Khu 
vực học và Việt 
Nam học

Học phần giúp s v  tiếp cận: 
Tống quan về cách tiếp cận văn hóa 
khu vực và Việt Nam; Việt Nam 
học trong tương quan với các ngành 
khoa học khác; Việt Nam học trong 
tiến trình lịch sử; Cách người nước 
ngoài tiếp cận Việt Nam học.

2

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

289.
Tiếng Việt thực 
lành

- Cung cấp cho sinh kiến thức co 
?ản về các lỗi về chính tả, lỗi dùng 
từ, lỗi về câu, dấu câu, ...
- Cung cấp cho sinh viên những 
ciến thức cơ bản về cách sửa lỗi 
chính tả, lỗi dùng từ, lỗi về câu...
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức

2

HK2 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 50%

- Thi viết: 50 %
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vê đoạn, văn bản; cách tạo lập đoạn 
văn và văn bản.

290.

Xã hội học đại 
cương

- Hiểu được những kiến thức cơ 
bản cơ bản của xã hội học như: 
khái niệm, đối tượng, chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu của xã hội học, 
một số lý thuyết xã hội học cơ bản 
và những khái niệm xã hội học.
- Vận dụng được kiến thức của môr 
học phục vụ cho công việc chuyêr 
môn sau này.

2

HK2

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

291.
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

- Sinh viên có thê trình bày khái 
niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và 
những tư tưởng, luận điểm, quan 
điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình 
hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh;
- Sinh viên có thể phân tích, giải 
thích về những nội dung tư tưởng, 
quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ 
Chí Minh;

2

HK3

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

292.

Toeic 3

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ N gữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
cỏ khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4

HK3

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60 %

293.
Giáo dục thê 
chất 3

1
HK3

294.
Lịch sử văn minh 
thế giới

Học phân cung câp những kiên 
thức lý thuyết cơ bản về văn minh 
phương Đông và phương Tây. Biết 
vận dụng và lĩnh hội được kiến thức 
về các nền văn niinh lớn trên thế 
giớiẽ Sinh viên sau khi kết thúc 
môn học phải nắm được nguồn gốc 
và những thành tựu văn minh tiêu 
biểu của nhân loại.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

295
Địa lý tự nhiên 
Việt Nam

- Khái quát vị trí địa lý, các khái 
niệm về phạm vi lãnh thổ, phân 
tích tác động của vị trí địa lý đối 
với điều kiện tự nhiên của Việt 
Nam.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %
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- Khái quát chưng về đặc điểm của 
tự nhiên Việt Nam, sự phân hóa đa 
dạng của tự nhiên và mối liên hệ 
tác động qua lại giữa các hợp phần 
tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy 
văn, thổ nhưỡng, sinh vật

296
Văn học Việt 
Nam đại cương

- Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức đại cương và có hệ thống 
về văn học Việt Nam. Qua môn 
học, sinh viên có những kiến thức 
cần thiết về văn học sử phục vụ cho 
công việc của ngành du lịch ; đồng 
thời có ý thức trân trọng, bảo vệ 
những giá trị văn hoá cùa dân tộc.
- Đi sâu tìm hiểu về cuộc đời, sụ 
nghiệp sáng tác và phong cách nghệ 
thuật của những tác gia tiêu biểu.

3

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
7 0 %

297,
Tổng quan du 
lịch

- Năm được các khái niệm cơ bản 
về du lịch như du lịch, loại hình 
du lịch, khách du lịch, tài nguyên 
du lịch... Vận dụng được các kiến 
thức này vào tìm hiểu thực tế phát 
triển du lịch ở Việt Nam và thế 
giới.
- Phân tích được mối quan hệ giữa 
các yếu tố cơ bản trong hoạt động 
du lịch như khách du lịch, tài 
nguyên du lịch, CƯ sở vật chất kỹ 
thuật du lịch, thị trường du lịch và 
hoạt động kinh doanh du lịch.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

298,
Các vùng văn 
loá Việt Nam

Nắm vững các khái niệm về văn 
hóa, vùng văn hóa, cách phân chia 
các vùng văn hóa, những khía cạnh 
đặc trưng của của một vùng văn 
lóa. Gan đặc trưng văn hóa với 
loạt động hướng dẫn du lịch.

2

HK3 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thỉ viết: 70 %

299.

Dường lối cách 
mạng của Đảng 
Cộng sản Việt 
Mam

Cung câp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản của đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, trong đó chủ yếu tập trung 
vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi 
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của 

đời sống xã hội.

3

HK4

- Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thỉ viết: 60 %

300.
Các dân tộc Việt 
Mam

Học phân C ác dân  tộc V iệ t  
N am  sẽ cung cấp những kiến 2 HK4 - Điêm chuyên 

cần và quá
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thức cơ bản về sự phân bố địa 
bàn cư trú và thành phần các dân 
tộc được phân chia theo ngữ hệ, 
theo nhóm trên lãnh thổ Viêt 
Nam. Qua đó sinh viên có một cái 
nhìn khái quát về sự hình thành 
và phát triển của các dân tộc ở 
Việt Nam.

trình: 30%
- Thi thực hành: 

7 0 %

301.
Tiếng Anh du 
lịch 1

Sau khi hoàn tât học phân, s v
có thể vận dụng từ vựng và kiến
thức ngữ pháp của tiếng Anh cũng
như kiến thức nền về Du lịch để :
- Trình bày vai trò của ngành Du 

lịch đối với nền kinh tế và xã 
hội;

- Mô tả công việc và khả năng 
làm việc trong ngành Du lịch 
và những nghề có liên quan 
đến Du lịch;

- Viết c v  ấn tượng, trả lời 
phỏng vấn khi xin việc ở một 
công ty Du lịch;

- Xác định những loại hình Du 
lịch phổ biến ở Việt Nam và 
trên Thế giới;

- Giới thiệu những điểm thu hút 
Du lịch ở  Việt Nam  và một số 
nơi trên Thế giới;

- Tư vấn tour và ghi nhận đặt 
tour;

- Xác định những phương tiện 
giao thông khác nhau được sử 
dụng trong Du lịch, đặc biệt là 
đường Hàng không;

- Đặt và nhận đặt vé máy bay;
- Thực hiện một số thủ tục ở sân 

bay;
- Trình bày những thuận lợi và 

bất lợi của việc di chuyển bằng 
máy bay;

- Trình bày về phương tiện giao 
thông yêu thích.

3

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi vấn đáp: 60
%

302. Hán Nôm

Cung câp cho sinh viên những 
nội dung khái quát về chừ Hán và 
chữ Nôm.

Sinh viên nắm được những đặc

2

HK4 - Điêm chuyên  
cần và quá 
trình: 35%

- Thi viết: 65 %
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điêm cơ bản của những loại văn bản 
Hán Nôm thường xuất hiện trong 
hoạt động du lịch như: tên gọi, 
hoành phi, câu đối...

303
Địa lý du lịch 
Việt Nam

- Trang bị cho sinh viên những 
thức cơ bản về du lịch, tài nguyên 
du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
- Nắm  được hiện trạng và định 
hướng phát triển du lịch Việt Nam

2

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

304
Địa lý kinh tể xã 
hội Việt Nam

- Năm được những kiến thức về tài 
nguyên thiên nhiên đối với phát 
triển kinh tể xã hội Việt Nam, 
những vấn đề về địa lí dân cư như: 
qui mô dân số, biến động dân số, 
phân bố dân cư, ...
- Hiểu được vai trò, đặc điểm, các 
nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 
triển và phân bố các ngành kinh tế 
Việt Nam.
- Nắm  được tình hình phát triển và 
phân bố của các ngành kinh tế Việt 
Nam

3

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70 %

305
Văn hỏa phương 
Đông

- Năm được khái niệm cơ bản vê 
văn hóa
- Hiểu được lịch sử. điều kiện hình 
thành của nền văn hóa phương 
Đông. Nắm chắc kiến thức sự phân 
chia khu vực văn hóa ở khu vực 
phương Đông.

2

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
7 0 %

306.

Văn hóa Việt 
Nam trong Đông 
Nam Á

- Năm vững quá trình nhận thức 
khu vực Đông Nam Á về: tên gọi, 
vị trí địa lý cùng với những đặc 
điểm tự nhiên và xã hội. Từ đó hiểu 
rõ về tính khu biệt của khu vực so 
với thế giới cũng như tính thống 
nhất về địa lý — lịch sử — văn hóa 
trong quá trình hình thành và phát 
triển của Đông Nam Á.
- Phân tích được những đặc trưng 
của cơ tầng văn hóa Đông Nam Á, 
nhận thức được rõ ràng những yểu 
tố văn hóa (vật chất và tinh thần) 
Đông Nam Á có trong văn hóa Việt 
Nam. Khẳng định được vị thế của 
văn hóa Đông Nam Á trong khu 
vực và trên thế giới

2

HK4 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70 %
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307.
Tiếng Anh du 
lịch 2

Sau khi hoàn tất học phần, s v
có thể vận dụng từ vựng và kiến
thức ngữ pháp của tiếng Anh cũng
như kiến thức nền về Du lịch để :
- Trình bày vai trò của ngành Du 

lịch đổi với nền kinh tế và xã 
hội;

- Mô tả công việc và khả năng 
làm việc trong ngành Du lịch 
và những nghề có liên quan 
đến Du lịch;

- Viết c v  ấn tượng, trả lời 
phỏng vấn khi xin việc ở một 
công ty Du lịch;

- Xác định những loại hình Du 
lịch phổ biến ở Việt Nam và 
trên Thế giới;

- Giới thiệu những điểm thu hút 
Du lịch ở Việt Nam và một số 
nơi trên Thế giới;

- Tư vấn tour và ghi nhận đặt 
tour;

- Xác định những phương tiện 
giao thông khác nhau được sử 
dụng trong Du lịch, đặc biệt là 
đường Hàng không;

- Đặt và nhận đặt vé máy bay;
- Thực hiện một số thủ tục ở sân 

bay;
- Trình bày nhũng thuận lợi và 

bất lợi của việc di chuyển bằng 
máy bay;

- Trình bày về phương tiện giao 
thông yêu thích.

3

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi vấn đáp: 60
%

308,
Du lịch văn hoá 
Việt Nam

- Cung câp những quan niệm, đặc 

trưng của Du lịch. Tìm hiểu về 

văn hóa du lịch từ  đó phân biệt 

giữa du lịch văn hóa và văn hóa du 

lịch.
- Tìm hiểu khái niệm và phân loại 

các nhóm tài nguyên du lịch văn 

hóa. Đi sâu vào phân tích tài 

nguyên du lịch nhân văn và tài 

nguyên du lịch xã hội.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

309 Du lịch sinh thái - Nắm đưọc khái niệm, phân loại về 2 HK5 - Điêm chuyên
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Việt Nam Du lịch sinh thái, phân biệt loại 

hình DLST với Du lịch Thiên 

nhiên, đồng thời hiểu được những 

tài nguyên của Du lịch sinh thái. Tù 

đó nắm vững những yêu cầu và 

nguyên tắc cơ bản để phát triển 

DLST. Có chiến lược để phát triển 

bền vững DLST trong tương lai. 

Đặc biệt nắm được vai trò của các 

đối tượng khi tham gia hoạt động 

DLST

- Nghiên cứu thực tể phát triển 

DLST ở Việt Nam để nắm vững 

những nội dung về tài nguyên cơ 

bản, tài nguyên đặc thù và văn hóa 

bản địa để khai thác phát triển hoạt 

động DLST. Đồng thời nắm vững 

được thực trạng (thuận lợi và khó 

khăn) khi phát triển DLST để từ đó 

biết khai thác và bảo vệ tài nguyên 

một cách hợp lý.

cân và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

310,
Kỹ năng thuyết 
minh du lịch

Sau khi học xong học phần 

này, sinh viên trang bị được 

những kiến thức về thuyểt minh 

du lịch như: nguyên tắc, 

phương pháp thuyết minh du 

lịch. Từ đó, sinh viên có thể 

úng dụng để xây dựng một bài 

thuyết minh hoàn chỉnh và 

phân tích, đánh giá, tổng hợp 

các kỳ năng, phưong pháp 

thuyết minh để thực hành các 

kỹ năng thuyết minh du lịch 

cho phù hợp.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết: 60%

311.

Tâm lý du khách 
và nghệ thuật 
giao tiếp

Giúp Sinh viên nhận biết 

được những đặc điểm về tính cách, 

nhu cầu, sở thích cũng như những 

đặc trưng tâm lí của các nhóm du 

chách thuộc các quốc gia khác 

nhau. Có kĩ năng giao tiếp và cách

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%
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xử lý tình huông trong phục vụ du 

ịch. Nhờ đó hoạt động hướng dẫn 

du lịch sẽ đạt được hiệu quả cao 

lơn.

312.

Tài nguyên và 
môi trường du 
Ịch Việt Nam

- N ă m  được đặc điêm và vai trò 

của tài nguyên và môi trường du 
Ịch Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng khai thác và 

?ảo vệ tài nguyên và môi trường 

du lịch Việt Nam.

- Đưa ra được định hướng và giải 

}háp khai thác, bảo vệ tài nguyên 

và môi trường du lịch Việt Nam 

theo hướng phát triển bền vững.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết thu 
hoạch: 60%

313.
Nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch

Học phân giúp s v  biêt được:

- Vị trí của hoạt động hướng dẫn du 

lịch trong chu trình kinh doanh du 

lịch.

- Những hiểu biết về nghề hướng 

dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc 

điểm, yêu cầu, quy đ ịnhệ..)

- Quy trình và cách thức tổ chức 

hướng dẫn du lịch của hướng dẫn 

viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, 

hướng dẫn tham quan, tiễn 

khách, công tác kết thúc chuyến 

đi)

- Khả năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn của hoạt động hướng dẫn 

du lịch.

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

314

Ngoại khóa 
nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch

- Khảo sát thực tê, vận dụng những 

kiến thức lý thuyết đã học vào thực 

tế

- Tổng hợp và vận dụng kiến thức 

về tour, tuyến du lịch từ c ầ n  Thơ 

đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên 

ngược lại

- Khái quát hệ thống các điểm du 

lịch tiêu biểu của miền Nam, Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên

2

HK5 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
30%

- Thi thực hành: 
70%
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- Vận dụng nghiệp vụ hướng dẫn 
du lịch trong chuyến đi.

315

Tôn giáo, tín 
ngưỡng Việt 
Nam

- Sinh viên nắm được kiến thức về 
khá i  n i ệm tôn giáo, n h ữ n g  y ế u  
tố c ấ u  t h à n h  v à  c h ứ c  n ă n g  
c ủ a  t ô n  g i á o . N ắ i n  được những 
hình thức tôn giáo trong lịch sủ 
nhân loại, cũng như nắm và hiểu 
được chính sách của Nhà nước 
đối với các tôn giáo ở Việt Nam.
- Nắm  được khái niệm v ề  tín 
ngưỡng, nhận biết được sụ 
g i ố n g  và  k h á c  n h a u  g i ữ a  t ôn  
g iá o ,  tín  n g ư õ n g  và  m ê tín  dị 
đoa n .  H i ể u  đ ư ợ c  n h ữ n g  t ín 
n g ư ỡ n g  vẫ n  đ a n g  đ ư ợ c  d u y  trì  
và  bảo  t ồn  ở Vi ê t  N a m .

2

HK5 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

316
Đặc điểm văn 
hoá ĐBSCL

Môn học cung câp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản, cần 

thiết cho việc hiểu về một nền văn 

hóa Việt Nam nói chung và văn hóa 

ĐBSCL nói riêng, từ đó có nhận 

thức đúng đắn về văn hoá, về vai 

trò của văn hoá trong lịch sử dựng 

nước và giữ nước của dàn tộc cũng 

như đối với sự phát triển của quốc 

gia.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

317.
Tuyến điểm du 
lịch Việt Nam

- Nẳm vững kiến thức cơ bản về 
các tuyến điểm du lịch chính của 
Việt Nam:

- Nắm vững các kiến thức văn hóa, 
xã hội, lịch sử, địa lý, tôn giáo... 
có liên quan đến các điểm du lịch 
cùa Việt Nam

3

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

318.
Dịa danh du lịch 
Việt Nam

- Nắm được những kiến thức cơ 
Dẩn về địa danh và đặc điểm địa 
danh Việt Nam.
- Hiểu và vận dụng được cơ sở lí 
uận đế tìm hiểu một số địa danh 

Việt Nam.

- Vận dụng những kiến thức từ  môn 
1ỌC phục vụ cho công v iệc giảng 
dạy sau này.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%

- Thi viết thu 
hoạch: 60%

319.

3ản đô du lịch 
và sử dụng bản 
đồ du lịch

- Hiêu và giải thích những khái 
niệm, thuật ngữ về bản về bản đồ 
địa lí.

2
HK6 - Điếm chuyên 

cần và quá 
trình: 30%
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- Hiêu được nhũng đặc điêm yêu 
cầu của bản đồ: cơ sở toán học, hệ 

thống kí hiệu và tổng quát hoá .
- Nắm được đặc điểm bản đồ du 
lịch và cách phân loại.
- Phân tích đọc hiểu nội dung và 
sử dụng bản đồ du lịch trong việc 
hướng dẫn du khách

- Thỉ viết: 70%

320.
Các dân tộc Việt 
Nam

Học phân Các dân  tộc Việ t  
N a m  sẽ cung cấp những kiến 
thức cơ bản về sự phân bố địa 
bàn cư trú và thành phần các dân 
tộc được phân chia theo ngữ hệ, 
theo nhóm trên lãnh thổ Việt 
Nam. Qua đó sinh viên có một cái 
nhìn khái quát về sự hình thành 
và phát triển của các dân tộc ở 
Việt Nam.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

321. Luật du lịch

- Hiểu và biết được du lịch về 
phương diện pháp lý là gì, như thế 
nào là pháp luật du lịch, sự cần thiết 
phải có luật để điều chỉnh hoạt 
động du lịch, những cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quản lý hoạt 
động du lịch.

- Biết và xác định được người thực 
hiện hoạt động hướng dẫn du lịch là 
ai, điều kiện để được thực hiện hoạt 
động hướng dẫn du lịch cũng như 
xác định được quyền và nghĩa vụ 
theo quy định pháp luật của chủ thê 
này.

- Biết được vi phạm pháp luật hành 
chính trong lĩnh vực du lịch là gì, 
nguyên tắc, thẩm quyền, mức xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vưc ra sao.

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

322.

Niên luận Việt 
Nam học du 
lịch

Bước đầu cho sv  nghiên cứu khoa 
học

2
HK6 Bài luận từ 20 

đến 30 trang

323

Nghệ thuật 
truyền thống 
Việt Nam

Nắm vững khái niệm các khái niệm 
về nghệ thuật, loại hình nghệ thuật. 
Đặc biệt là các loại hình nghệ thuật 
ở Việt Nam

2

HK6 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

324 Di tích và thắng - Trình bày và phân tích được khái 2 HK6 - Điểm chuyên
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cảnh Việt Nam niệm và các tiêu chí phân loại di 
tích và thắng cảnh.
- Hiểu và phân loại được các di 
tích, có kiến thức về phân cấp di 
tích.
- Khái quát đưọc hệ thống di tích ỏ 
Việt Nam, các di sản thế giới và di 
tích quốc gia đặc biệt.
- Hiểu và phân tích được giá trị của 
hệ thống di tích và thẳng cảnh của 
Việt Nam cũng như vai trò và đặc 
điểm của loại hình du lịch gắn với 
hệ thống di tích và thắng cảnh.
- Trình bày và phân tích mối quan 
hệ giữa bảo tồn di tích và thắng 
cảnh trong phát triển du lịch.

cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

325
Lữ hành nội địa 
và quốc tế

- Năm vũng một sô vân đê chung 
về lữ hành và kinli doanh lữ hànhế 
Phân biệt được kinh doanh lữ hành 
và kinh doanh du lịch.

- Tìm hiếu một sổ vấn đề về doanh 
nghiệp lữ hành: khái niệm, điều 
kiện, phân loại, chức năng và nhiệm 
vụ, vai trò và cơ cấu tổ chức của 
một doanh nghiệp lữ hành.
- Nắm vững và hiểu rõ về hoạt động 

kinh doanh lữ hành, biết được vị trí 
của nghiệp vụ hưóng dẫn du lịch 

trong bộ máy của kinh doanh lũ 
hành.

- Hiểu, nhớ rõ và thực hiện được 
những yêu cầu về thủ tục xuất nhập 

cảnh trong hoạt động lữ hành.

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thỉ viết: 70%

326.
Quy hoạch du 
ịch Việt Nam

Học phần giúp SV: Hiểu đặc 
trung của điểm du lịch, hiểu những 
vấn đề lý luận về quy hoạch du 
[ịch, phân tích được đề án quy 
loạch phát triển du lịch, có thể 
tham gia vào nhóm quy hoạch du 
ịch

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

327,
Thị trường du 
ịch

Học phân này nhăm trang bị 
cho sinh viên những kiến thức cơ 2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá
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bản vê thị trường du lịch như: 
marketing, phân phối, giá cả, chiêu 
thị trong du lịch,ễ.. Bên cạnh đó, 
học phần còn cung cấp các kiến 
thức liên quan đến tình hình thị 
trường du lịch trong nước và quốc 
tế. Ngoài ra, học phần này giúp 
cho sinh viên biết vận dụng những 
kiến thức đã học vào làm 
marketing sản phâm du lịch, cơ sở 
lưu trú và điểm đến du lịch,ẳ..

trình: 30%
- Thi viết: 70%

328. Y tế du lịch

- Trình bày được cách sử dụng một 

số loại thuốc và y cụ thông thường.
- Trình bày được cách xử lý một số 
loại bệnh thường gặp.
- Trình bày được cách sơ cứu 
những trường hợp tai nạn đột 

xuất khi thực hiện chương trình du 
lịch.

- Sử dụng được một số loại thuốc 

và y cụ thông thường.
- Xử lý được một số loại bệnh 
thông thường trong khi thực hiện 
chương trình du lịch
- Xử lý được các tình huống tai 
nạn đột xuất khi thực hiện chương 
trình du lịch.

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết: 70%

329.
Thiết kế và điều 
hành tour du lịch

- Hiêu được việc lên kê hoạch thiêt 

kế sản phẩm du lịch hoàn thiện với 
chương trình và bảng giá cụ thể
- Nắm bắt được quy trình điều hành 
một chương trình du lịch
- Biết được các biểu mẫu đặt phòng 
và hồ sơ theo dõi của một chương 

trình du lịch thông thường.

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

330
Marketing du 
lịch

- Nắm vững các khái niệm về 
Marketing và Marketing Du lịch, 
hiểu được từng bước để thực hiện 
Marketing Du lịch như thế nào?.
- Biết phân biệt thành phần của sản 
phẩm du lịch, ứng dụng được các

2

HK7 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%
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mô hình sản phâm du lịch trong 
từng giai đoạn phát triển của hoạt 
động du lịch. Nắm vững và ứng 
dụng được các chiến lược đời sống 
sản phẩm du lịch.

- Nsỉhiên cứu thị trường du lịch, 

phân khúc được từng loại thị 
trường, xác định được thị trường 
mục tiêu cho từng giai đoạn gắn với 
chiến lược của công ty du lịch.

331 Thực tế

- Khảo sát thực tê, vận dụng những 
kiến thức lý thuyết đã học vào thực 
tế
- Tổng hợp và vận dụng kiến thức 
về tour, tuyến du lịch từ Nam ra 
Bắc và ngược lại
- Khái quát hệ thống các điểm du 
lịch tiêu biểu của Việt Nam
- Vận dụng nghiệp vụ hướng dẫn 
du lịch trong chuyến đi.
- Thiết kế được tour du lịch Xuyên 
Việt đến những điểm du lịch nổi 
tiếng của Việt Nam
- Thực hành thuyết minh, hướng 
dẫn trên cung đường và tại các 
điểm du lịch.

3

HK7 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
30%

- Thi thực hành: 
70%

332.
Du lịch cộng 
đồng Việt Nam

- Trình bày được khái niệm cơ bảr 
về DLCĐ, các hình thức củi 
DLCĐ, điều kiện phát triển, mự( 
tiêu, định hướng cũng những tác 
động tiêu cực của DLCĐ;
- Phân biệt và so sánh những loạ 
hình kinh doanh của DLCĐ, các tác 
nhân chính trong phát triển DLCĐ 
chủ thể kinh doanh, thị trường mục 
tiêu của DLCĐ;
- Vận dụng và thiết lập được các 
bước cần thiết để triển khai mc 
lình DLCĐ;

2

HK7 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

333.
Du lịch biển đảo 
Việt Nam

- Trình bày khái quát về biển đảo 

và ý nghĩa của biển đảo đối với 
phát triển kinh tế.

2

HK7 - Thực hiện nội 
quy và viết nhật 
kí hành trình: 
40%
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- Phân tích các thế mạnh, hạn chế 
về biển đảo, du lịch biển đảo trong 
phát triển kinh tế xã hội.
- Đánh giá những thực trạng của 
ngành du lịch biến đảo trong nền 
kinh tế.

- Thi viết: 60%

334.
Thực tập Tốt 
nghiệp

Thực tập nghiệp vụ chuyên môn 4

HK8 - Phiêu điêm của cơ 
quan: 60%
- Viết báo cáo: 40%

335.
Khoá luận tôt 
nghiệp

Làm bài nghiên cứu khoa học 
chuyên sâu

8
HK8 Bài luận từ 50 đên 

70 trang

336.
Tiêu luận tôt 
nghiệp

Làm bài nghiên cứu khoa học
4 HK8 Bài luận từ 30 đên 

40 trang

337.

Thủ tục hải quan 
và cước phí

- Trang bị cho người học các 
vấn đề cơ bản liên quan đến 
Luật Hải quan, các công việc 
liên quan đến thủ tục khai báo, 
thông quan hải quan và cước phí 
trong vận tải. Các vấn đề cơ bản 
về xuất nhập khẩu, xuất nhập 
cảnh và thanh toán quốc tế.
- Giúp người học vận dụng, tiếp 
cận, thực hiện khai báo và hoàn 
thành thủ tục thông quan hải 
quan và các dịch vụ thanh toán 
quốc tế trong điều kiện thực tể.

2

HK8 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi thực hành: 
70%

338

Di sản với phát 
triển du lịch

- Phân tích vân đê khai thác di sản 
văn hóa phục vụ phát triển du lịch.
- Nêu được một số vấn đề về quản 
lý di sản văn hóa cũng như những 
nguyên tắc, những nội dung cơ 
bản của quản lý di sản văn hóa với 
phát triển du lịch.
- Xác định và phân loại được di 
sản văn hóa, mô tả được di sản văn 
hóa.

2

HK8 - Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%

- Thi viết thu 
hoạch: 70%

339,
Giáo dục thê 
chất 1

Rèn luyện thể chất cho s v 1 HK1 TN

340
Giáo dục thê 
chất 2

Rèn luyện thể chất cho s v 1 HK2 TN

341.
Giáo dục thê 
chất 3

Rèn luyện thể chất cho s v 1 HK3 ThiTN

342 Anh văn định Củng cố kiến thức tiếng Anh cho 4 HK1 Thi TN+TL
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hướng Toiec 1 s v

343
Anh văn định 
hướng Toiec 2

s v  có thể sử dụng tiếng Anh trong 
giao tiếp

4 HK2 Thi TN+TL

344
Anh văn định 
hướng Toiec 3

s v  có thể giao tiếp bằng tiếng Anh 4 HK3 Thi TN+TL

345
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

Giúp s v  nắm được những nguyên 
lí của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ 
đó có thể áp dụng trong thực tiễn 
cuộc sổng.

2
HKI Bài thu hoạch

346
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác- Lênin 2

Giúp s v  nắm được những nguyên 
lí của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ 
đó có thể áp dụng trong thực tiễn 
cuộc sống.

3
HK2 Bài thu hoạch

347
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Giúp s v  nắm được nhũng tư tưởng 
của HCM. Từ đó có thể áp dụng 
trong thực tiễn cuộc sống.

2
HK3 Bài thu hoạch

348
Đường lôi Cách 
mạng của 
ĐCSVN

Giúp s v  hiểu được đường lối Cách 
mạng của ĐCSVN. 3

HK4 Bài thu hoạch

349 Tin học căn bản Biết sử dụng Word, excel. 4 HK1 TN

350
Pháp luật đại 
cương

s v  hiểu được những quy định co 
bản của văn bản VPPL và QPPL. 
Hiếu nguồn gốc của Nhà nước và 
sư ra đời của NN.

2

HK1 Thi TN+TL

351.
Văn bản và lưu 
trữ đại cương

s v  hiểu được thể thức của các loại 
văn bản hành chính và biết cách 
soạn chúng.

2
HK3 Thi TL

352
Xã hội học đại 
cương 2 HK2 Thi TN+TL

353,
Thư viện học đại 
cương

Nhận thức sâu sắc về vai trò của 
thư viện trong xã hội hiện tại.

Qua môn học, s v  có những kiến 
thức cần thiết về công tác thư viện; 
đồng thời có ý thức trong việc tổ 
chức và bảo quản tài liệu thư viện

2 HK2 Thi TN+TL

354.
Tâm lý học đại 
cương

- Hiểu được nguồn gốc nảy sinh, 
hình thành và phát triển tâm lý, ý 
thức.Nhận diện được các trạng thái 
tâm lý của con người.

- Hiểu được các thuộc tính tâm lý 
tạo nên cấu trúc nhân cách. Nắm 
được các yểu tố ảnh hưởng đến sự 
hình thành, phát triển nhân cách.

2

HK2 Thi TN+TL

355.
Logic học đại 
cương

Cung cấp một số kiến thức logic 
căn bản nhằm nâng cao kỹ năng tư 
duy cho người học, giúp người học

2 HK2 Thi TN+TL
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tư duy nhanh, chính xác, lập luận 
chặt, chứng minh, bác bỏ một cách 
thuyết phục, trình bày tư tưởng 
ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch 
lạc,

356,

Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Sau khi học xong môn học này, 
sinh viên có kĩ năng nhận biết, phân 
tích, đánh giá và nghiên cứu về một 

số vấn đề văn hoá cụ thể, từ đó rút 
ra những đặc trưng truyền thống 
văn hóa dân tộc. s v  có ý thức giũ 
gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc.

2 HK1 Thi TL

357.

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung câp cho s v  những kiên thức 
cơ bản nhất về NCKH. Biết cách 
hình thành đề tài, lập kế 
hoạch nghiên cứu, tìm tài liệu tham 
khảo, cách trình bày đề tài khoa học 
ở
seminar, hội nghị khoa học, cách 
viết một công trình khoa học, bài 
báo, luận văn, nghiệm thu đề tài ...

2 HK2 Thi TL

358.

Mĩ học đại 
cương

Giúp sinh viên nhận thức được 
những quy luật cơ bản nhất của 
nghệ thuật và hiện thực đời sống, 
mối quan hệ giữa Chủ thể thẩm mĩ 
và Khách thể thẩm mĩ, nội dung và 
hình thức của nghệ thuật.

2 HK2 Thi TL

359.

Lí luận văn học 1 Cung câp cho s v  những kiên 
thức cơ bản và có hệ thống về 
những nguyên lý về lý luận văn 
học.

Có khả năng vận dụng những 
nguyên lý lý luận văn học vào 
nhũng hiện tượng văn học cụ thể để 
khám phá và nhận thức được những 
đặc điểm và giá trị của tác phẩm 
văn chương.

2 HK3 Thi TL

360.

Lí luận văn học 2 Giúp cho s v  nhận thúc được tiến 
trình phát triển của các phương 
pháp sáng tác văn học thế giới ảnh 
hưởng đến văn học Việt Nam.

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản nhất về khái niệm, đối 
tượng, chức năng, ý nghĩa của lí 
luân văn hoc.

2 HK4 Thi TL

361. Lí luận văn học 3 Cung cấp cho sinh viên những kiến 2 HK5 Thi TL
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thức cơ bản nhât vê phân loại, đặc 
điểm của lí luận văn học.

Giúp sinh viên nhận thức được từ 
hình thúc để làm nổi bật nội dung 
của tác phẩm văn học. Từ đó, sịnh 
viên thấy được ưu điểm và hạn chế 
văn học Việt Nam đối với sự phát 
triển của văn chương dân tộc.

362

Tiêng Việt thực 
hành

Cung cấp cho sinh kiến thức cơ 
bản về các lỗi về chính tả, lỗi dùng 
từ, lồi về câu, dấu câu, ...

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về cách sửa lỗi chính 
tả, lỗi dùng từ, lỗi về câu...

2 HK1 Thi TN+TL

363

Cơ sở ngôn ngữ 
học

Các kỹ năng phân tích các hiện 
tượng ngôn ngữ ở mọi cấp độ: ngũ 
âm. từ vựng -  ngữ nghĩa, ngữ pháp, 
loại hình...

Các kỹ năng vận dụng những 
phương tiện ngôn ngữ vào việc phát 
tiến ngữ năng và ngũ' thi của quá 
trình thụ đắc tiếng mẹ đẻ như là 
ngôn ngữ thứ nhất.

2 HK2 Thi TL

364.

Ngữ âm học 
tiếng Việt

Người học năm băt được những 
khái niệm cơ bản nhất trong ngũ 
âm học. cơ chế sàn sinh âm thanh 
lời nói và hệ thống phiên âm quốc 
tế IPA.

Thực hành: SVcó thể sử dụng hệ 
thống IPA và chương trình Praat 
trong việc miêu tả. nhận diện, phân 
tích các hiện tượng ngữ âm học cụ 
thể.

2 HK3 Thi TL

365.

Từ vựng học 
tiếng Việt

sv hiểu được bản chất của từ và 
các phương thức cấu tạo từ, ngữ và 
các loại ngữ.

Thấy được tính đặc biệt của từ, 
nhất là ranh giới tù' trong tiếng 
Việt; nắm vững các kiểu từ có trong 
tiêng Việt.

Phân tích được nghĩa của từ; phân 
loại được vốn từ tiếng Việt thành 
các lớp theo nguồn gốc, theo phạm 
vi sử dụng...

2 HK4 Thi TL

366.
Mgữ pháp học 
tiếng Việt 1 Nhận diện được các đơn vị từ loại 

tiếng TV.
2 HK5 Thi TL
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Nắm được khái quát về hệ thống 
từ loại trong ngôn ngữ đặc biệt là 
trong tiéng Việt.

Nắm được các từ loại cơ bản 
trong TV và sự chuyển loại của 
chúng.

367.

Ngữ pháp học 
tiếng Việt 2 Giúp s v  nắm được những khái 

niệm cơ bản của ngữ pháp học; nắm 
được tiêu chí phân loại, hệ thống từ 
loại, đặc điểm tiêu biểu của các tù 
loại tiếng Việt; nắm được khái niệm 
cụm từ, thành phần cấu tạo của các 
loại cụm từ tiếng Việt; nắm được 
cấu tạo ngữ pháp của câu 
tiếngViệt:các thành phần ngữ pháp, 
các kiểu cấu tạo ngữ pháp của câu, 
nâng cao nhận thức về ba bình diện 
của câu.

2 HK5 Thi TL

368.

Phong cách học 
tiếng Việt

Cung cấp cho s v  những kiến thức 
cơ bản và có hệ thống về phong 
cách học tiếng Việt. Vận dụng tốt 
những kiến thức ở các phân môn 
như: Ngữ âm, Từ vựng, Cú pháp,... 
vào thực tế nói và viết.

Nắm được phương pháp diễn đạt 
của phong cách học, nắm được các 
quy luật và sự lựa chọn trong việc 
sử dụng ngôn ngừ nói chung.

2 HK6 Thi TL

369.

Ngữ dụng học 
tiếng Việt

Giúp s v  nhận diện được các giá 

trị dụng học trong các diễn đạt ngôn 

từ để nâng cao kỹ năng hiểu tiếng 

Việt và thẩm các giá trị nghệ thuật 

ngôn từ trong các tác phẩm văn 

chương.

Giúp sinh viên nâng cao trình độ 
sử dụng ngôn ngữ thông qua việc 
tăng cường ý thức về mối quan hệ 
giữa chủ thế phát ngôn với cách 
thức dụng ngữ.

2 HK6 Thi TL

370.

Hán văn cơ sở Biêt cách tra các loại tự điên chữ 
Hán (tra theo tổng số nét, tra theo 
bộ...) và hiểu kết cấu của những 
chữ Hán trong văn bản.
Sinh viên có khả năng đọc, phân 
tích kết cấu cú pháp và minh giải 
những văn bản đơn giản.

2 HK3 Thi TL
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Biết cách sử dụng phần mềm 
Hanosolf để phục vụ cho việc học 
tập và nghiên cứu Hán Nôm.

371

Hán văn nâng 
cao

Cung câp cho sinh viên có cái 
nhìn khái quát về văn bản Hán văn 
(Hán văn Trung Hoa và Hán văn 
Việt Nam).
Sinh viên nắm được nhũng đặc 
điếm cơ bản của Hán văn, nhận ra 
giá trị của chúng đồng thời nhận ra 
mối quan hệ chặt chẽ của hai bộ 
phận Hán văn Trung Hoa và Hán 
văn Việt Nam, đặc biệt thấy được 
tính kế thừa và bản sắc riêng của 
Hán văn Viêt Nam.

2 HK4 Thi TL

372

Chữ Nôm Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đê cơ bản của chữ Nôm như: lịch 
sử, đặc điểm, kết cấu và âm đọc 
chữ Nôm.
s v  nắm được những đặc điểm co 
bản của những văn bản Nôm thuộc 
các thể loại.

Hiếu rõ những vấn đề ngữ văn 
Nôm như: từ cổ, điển cố ...

2 HK5 Thi TL

373.

Kĩ thuật quay 
video Sau khi hoàn thành học phần s v  

lĩnh hội và tích luỹ được những 
kiến thức về nhiếp ảnh và kỹ thuật 
quay phim.

ứ ng  đụng kỹ thuật chụp ảnh, thực 
hiện kỹ thuật khung ảnh.

Lĩnh hội được kiến thức khai thác 
những bức ảnh đời thường, ứng 
dụng hiệu quả cho công việc báo 
chí, truyền hình.

<Ciến thức về k ĩ thuật quay phim 
căn bản.

2 HK6 Thi TL

374.

Thi pháp học Cung cấp cho s v  những kiến thức 
cơ bản nhất về khái niệm, đối 
tượng, chức năng thi pháp học.

Cung cấp cho s v  những kiến thức 
cơ bản nhất về cấu trúc, lược đồ 
Dhát triển của thi pháp học và lưu ý 
chi nghiên cửu thi pháp học văn
10C.

2 -1K5 Thi TL

375.

Jc h  sử văn minh 
thế giới

Học phân cung cấp những kiến 
thức lý thuyết cơ bản về văn minh 
)hương Đông và phương Tây. Biết 
rân dụng và lĩnh hội được kiến thức

2 [1K5 Thi TL

79



vê các nên văn minh lớn trên thê 
giới, s v  sau khi kết thúc môn học 
phải nắm được nguồn gốc và những 
thành tựu văn minh tiêu biểu của 
nhân loại.

376.

Văn học dân 
gian Việt Nam 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản nhất về khái niệm, và 
khái quát những đặc trung cơ bản 
của Văn học dân gian Việt Nam.

Giúp sinh viên nắm bắt kiến thức 
về các thế loại tự sự dân gian: Thần 
thoại, Sử thi, Truyền thuyết, cổ  
tích, Truyện cười, Truyện Ngụ 
ngôn.

2 HK2 Thi TL

377.

Văn học dân 
gian Việt Nam 2

Cung cấp cho sinh kiến thức các 
loại hình văn học vần của VHDG 
như: tục ngữ, ca dao, câu đố, vè...

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về nội dung và nghệ 
thuật của các các thể loại: ca dao, 
tục ngữ, câu đố, vè.

2 HK3 Thi TL

378.

Văn học Việt 
Nam trung đại 1

Kiến thức cơ bản về tiến trình văn 
học trung đại Việt Nam như quan 
niệm sáng tác, phân kỳ các giai 
đoạn văn học, những đặc điểm cơ 
bản về nội dung và nghệ thuật.

Kiến thức cơ bản về hoàn cảnh 
lịch sử, tinh hình phát triển, đặc 
điểm và nội dung chủ yếu của các 
giai đoạn văn học từ TK kỷ X TK 
XVIII

3 HK4 Thi TL

379.

Văn học Việt 
Nam trung đại 2

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản nhất văn học Việt 
Nam nửa cuối thế kỷ XVIII đến 
nửa đầu thế kỷ XIX.

Giúp sinh viên nhận thức được 
quá trình phát triển của văn học 
Việt Nam, những đóng góp chủ yếu 
và một số hạn chế của một số nhà 
văn, nhà thơ Việt Nam trong tiến 
trình phát triển của văn dân tộc.

3 HK5 Thi TL

380

Văn học Việt 
Nam trung đại 3

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến 
thức khái quát về hoàn cảnh lịch sủ 
và tình hình văn học giai đoạn nửa 
cuối thế kỷ XIX. Từ đó nêu lên 
nhũng nét đặc thù của văn học giai 
đoạn này so với các giai đoạn khác 
cùa văn học trung đại.

2 HK5 Thi TL
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Giúp cho sinh viên tìm hiểu những 
thành tự về thể loại cùng một số tác 
giả và tác phâm tiếu biểu của giai 
đoạn này với những dóng góp vào 
tiến trình phát triển của văn học 
nước nhà.

381

Văn học Việt 
Nam hiện đại 1

Cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức có liên quan đến quá trình 
phát triển, đặc điểm nội dung và 
nghệ thuật của văn học Việt Nam 
giai đoạn giao thời từ năm 1900 
đến 1930.

Giúp cho sinh viên nắm được diện 
mạo, quá trình vận động, những nội 
dung chính và những thể loại chủ 
yếu của văn học giai đoạn này. 
Đồng thời hiểu được cái hay, cái 
đẹp của một số tác phẩm tiêu biểu.

2 HK6 Thi TL

382.

Văn học Việt 
Nam hiện đại 2

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức chuyên ngành CO' bản và có hệ 
thống về văn học giai đoạn 1930 -  
1945.

Rèn luyện cho sinh viên những 
kỹ năng phân tích, đánh giá các 
hiện tượng văn học,.ễ. qua môn học 
này sinh viên có thể trang bị cho 
mình những mảng kiến thức cần 
thiết phục vụ cho công tác giảng 
dạy, thêm yêu văn hoá, văn học dân 
tộc.

3 HK6 Thi TL

383.

Văn học Việt 
Nam hiện đại 3 Tích lũy một cách chắc chắn, có hệ 

thống, kiến thức khái quát về văn 
học Nam hiện đại giai đoạn 1945 -  
1975 (Bối cảnh lịch sử, Những 
thuận lợi và khó khăn đối với sụ 
phát triển của văn học, Những 
chặng đường phát triển, Đặc điểm 
cơ bản, Thành tựu nổi bật ở các thể 
loại,...).

3 HK7 Thi TL

384.

Văn học Việt 
slam hiện đại 4

Giúp sinh viên nắm bắt được 
những đặc điểm và sự phát triển 
của nền văn học Việt Nam từ 1975 
đến nay, đặc biệt là từ sau thời kỳ 
đổi mới.

Đi sâu tìm hiểu về cuộc đời, sụ 
nghiệp sáng tác và phong cách nghệ 
thuật của những tác gia tiêu biểu.

2 HK7 Thỉ TL

385.
Văn học nước 
ngoài 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức căn bản về thành tựu của ba

2 HK4 Thi TL



thời

kì lớn của văn học châu Âu - một 
nền văn học khu vực có ảnh hưởng 
lớn đến văn học thế giới và văn học 
VN.

386.

Văn học nước 
ngoài 2

Giúp sinh viên hiêu sự hình thành 
và phát triến, những đặc trưng cơ 
bản của văn học châu Âu, đặc biệt 
là văn học Tây Âu — khu vực có 
nhiều thành tựu xuất sắc hơn cả.

2 HK5 Thi TL

387.

Văn học nước 
ngoài 3

Nâng cao khả năng cảm thụ văn 
học, biết vận dụng kiến thức văn 
học sử và lí luận văn học để nghiên 
cứu những vấn đề thuộc văn học 
châu Âu, so sánh và lí giải sự giao 
thoa tiếp biển của văn học châu Âu 
và VHVN.

2 HK6 Thi TL

388.

Phương pháp 
nghiên cứu văn 
học

Giúp sinh viên có khả năng phân 
tích, lí giải và đánh giá về một tác 
phẩm, một vấn đề về văn học.

Sinh viên không chỉ có khả năng 
độc lập nghiên cứu khoa học, mà 
còn biết tham gia nghiên cứu khoa 
học theo nhóm và biết cách trình 
bày, phản biện những vấn đề văn 
lioc.

2 HK6 Thi TL

389.

Lịch sử phê bình 
văn học

Giúp s v  nhận thức được quá 
trìnhphát triển của phê bình văn học 
Việt Nam và những đóng góp chủ 
yếu và một sổ hạn chế của phê bình 
văn học Việt Nam đối với sự phát 
triển của văn chương dân tộc.

2 HK7 Thi TL

390

Ngôn ngữ văn 
chương

Cung cấp những kiến thức cơ bản 
về đặc trưng của ngôn ngữ văn 
chương về thể loại văn học trong 
mối liên hệ với chức năng ngôn 
ngữ là một phương tiện nghệ thuật 
thẩm mĩ.

Giúp sinh viên hiểu rõ những đặc 
trưng về phong cách tác giả và vai 
trò của yếu tố cá nhân trong việc 
thể hiện ngôn ngữ nói chung và 
ngôn ngữ văn chương nói riêng.

2 HK7 Thi TL

391 Thực tê ngoài Giúp s v  có cơ hội áp dụng kiến 2 HK6 Bài thu hoạch
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trường -  Văn thức đã học vào thự tế. Tăng cường 
tính đoàn kết, tinh thần tự lập của
s v .

392
Niên luận 1 - 
Văn học

Bước đầu biết cách làm một bài 
nghiên cứu khoa học

2 HK4

393

Niên luận 2- 
Văn học

Biết cách nghiên cứu khoa học. 
chuẩn bị cho việc làm Tiểu luận. 
KLTN. ’

2 HK5

394

Các thê thơ Việt 
Nam

Cung cấp nhữnu kiến thức cơ bản 
về khái niệm, đặc điểm, vai trò của 
thể thơ, một phương diện hình thức 
của tác phẩm thơ ca và sự phát triển 
của thể thơ trong tiến trình VH Việt 
VN.

Những quy định cụ thể về quy 
cách sáng tác, cấu trúc âm điệu, vần 
luật,., của một số thê thơ được sù 
dụng phổ biến trong văn học viết 
Việt Nam.

2 HK7 Bài thu hoạch

395

Các thê văn xuôi 
Việt Nam

Giúp cho sinh viên nhận Ihức đúng 
đắn về đặc điểm cấu trúc hình thức 
và chức năng, khả năng phản ánh 
của từng thể văn xuôi về phương 
diện nội dung.

2 HK6 Thi TL

396

Văn học một sô 
nước châu Á

Có được cái nhìn hệ thống về văn 
học châu Á nói chung, từng nền văn 
học cụ thể như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Đông Nam Á nói riêng.

2 HK6 Thi TL

397

Ngữ pháp văn 
bản

Sau khi học xong môn học này, 
sinh viên có kĩ năng nhận diện và 
phân tích văn bản: bổ cục, cấu trúc, 
nội dung và nghệ thuật của vănbản.

2 HK8 Thi TL

398.

Ngữ pháp chức 
năng

Cung câp cho sinh viên nắm được 
trào lưu nghiên cứu ngữ pháp theo 
quan điểm chức năng luận, cụ thể 
là: tiền đề hình thành, tình hình 
nghiên cứu với những thành tựu 
nhất định...

Sinh viên nắm được những đặc 
điểm cơ bản của câu tiếng Việt theo 
quan điểm ngữ pháp chức năng 
như: cấu trúc đề - thuyết của câu, 
các loại câu tiếng Việt theo cấu trúc 
đề - thuyết.

2 HK8 Thi TL

399.

Thơ Hô Chí 
Minh Từ kiến thức đã lĩnh hội được, 

sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn 
trong việctiếp tục nghiên cứu thèm 
về những phương diện khác của thơ

2 HK8 Thi TL
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Hô Chí Minh.

Giúp sinh viên có khả năng phân 
tích, lí giải và đánh giá về những 
tác phẩm thơ của Hồ Chí Minh.

400

Truyện Ba Phi Môn học bao gồm các kiến thức 
về quá trình phát triển mảnh đất 
Nam Bộ, cung cấp cho sinh viên 
những đặc điểm nội dung và nghệ 
thuật của truyện Ba Phi.

2 HK8 Thi TL

401.

Văn xuôi Quôc 
ngữ Nam Bộ

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức về quá trình hỉnh thành và 
phát triển văn xuôi Quốc ngữ Nam 
Bộ trong buổi bình minh của văn 
học Quốc ngữ.

Cung cấp cho sinh viên những 
hiếu biết về đặc điếm của văn xuôi 
Quốc ngữ Nam Bộ.

Cung cấp cho sinh viên những cơ 
sở để khắng định đóng góp to lớn 
của văn học Nam bộ trong buổi đầu 
hỉnh thành văn hoc hiên đai.

2 HK8 Thi TL

402.

Văn học Mĩ -  
Latinh

Cung câp cho s v  kiên thức cơ bản 
về thành tựu nổi bật của văn học 
Hoa Kỳ và văn học Mỹ La Tinh.

Giúp s v  hiểu được đặc điểm, 
diện mạo một số tác gia, tác phẩm 
tiêu biểu của văn học Hoa Kỳ và 
Vlỹ La Tinh

2 HK8 ThiT L

403.

Văn học dân 
gian ĐBSCL

Nắm vững các chủ đề và đặc điểm 
thi pháp ca dao ĐBSCL, thấy được 
sắc thái riêng của ca dao ĐBSCL, 
vai trò của yếu tố truyền thống và 
những sáng tạo địa phương.

Có khả năng phân tích và tổng hợp 
những đặc điểm của cao dao 
ĐBSCL,liên hệ so sánh với ca dao 
cổ truyền.

2 HK8 Thi TL

404.

Kĩ năng giao 
tiếpvà hoạt động 
xã hội.

Sau khỉ học xong môn học này, 
sinh viên có k ĩ năng (tập trung vào 
kỳ năng viết báo cáo, email, thu 
giao dịch), kỹ năng thuyết trình, kỹ 
năng thương lượng, giải quyết xung 
đôt.

2 HK4 Thi TL

405.

Kĩ năng tác 
nghiệp phóng 
viên

Giúp cho sinh viên có kiến thức về 
cách lấy tin, phỏng vấn, làm phóng 
sự...

Giúp s v  cách thức trình bày bản

2 HK7 Bài thu hoạch
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tin.

406

Thê loại báo chí Giúp cho sinh viên nắm và phân 
biệt được các thể loại báo chí.

Giúp s v  nắm bắt được kỳ năng 
viết một số thể loại báo chí có tần 
số sử dụng cao nhất trên hệ thống 
thông tấn -  báo chí.

2 HK8 ThiTL

407

Biên tập văn bản 
báo chí

Giúp s v  nắm bắt được kỹ năng 
biên tập văn bản báo chí; nắm rõ 
mối quan hệ công việc giữa biên 
tập viên với BBT, các phòng ban 
phụ trách nội dung của tòa soạn và 
phóng viên...

2 HK7 Thi TL

408

Nghiệp vụ thư kí 
văn phòng

Giúp cho s v  có kĩ năng soạn thảo, 
lưu trữ văn bản. Nghiệp vụ làm thư 
kí văn phòng.

2 HK7 Thi TN + TL

409

Đặc điêm văn 
hỏa ĐBSCL

Môn học cung câp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản, cần 
thiết cho việc hiểu về một nền văn 
hóa Việt Nam nói chung và văn hóa 
ĐBSCL nói riêng, từ đó có nhận 
thức đúng đắn về văn hoá, về vai 
trò của văn hoá trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước của dân tộc cũng 
như đối với sự phát triển của quốc 
yia.

2 HK4 Thi diễn +TL

410

Văn hóa âm thực 
người Việt

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản nhất về văn hóa 
ẩm thực nói chung, văn hóa ẩm 
thực của người Việt nói riêng; hiểu 
biết thêm về các giá trị văn hóa ẩm 
thực của người Việt trên 3 miền đất 
nước, tinh hoa văn hóa ẩm thực của 
mồi vùng miền.

2 HK4 Thi diễn +TL

411

Truyên thông và 
Tổ chức sự kiện Giúp cho sinh viên nắm ý tưởng 

và tiên trình tô chức sự kiện.
Giúp s v  cách thuyết phục đối tác 

với những ý tường của mình.

2 HK7 Bài thu hoạch

412. Toán kinh tế

Sau khi học xong học phần về mặt 
lý thuyết, sinh viên phải nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặt 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
lợp các sô liệu kinh tế - kỹ thuật từ 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
kinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dung, lâp

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
?hần, thi viết 60 
)hút: 70%
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mô hình bài toán quy hoạch tuyến 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
kiện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiểm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bố trí 
công nhân sản xuất, điều tiết xe 
không tải.

413 Kinh tế vi mô

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ 
bản về hoạt động của thị trường, 
luật cung cầu, làm nền tảng cho các 
môn học về chuyên ngành kế toán, 
tài chính, quản trị kinh doanh và 
kinh tế đối ngoại

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mồi tuần 5 
tiế

- Điểm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luận)

414.
Quản trị học căn 
3ản

Học phân Quàn trị học căn bản 
được thiết kế nhằm cung cấp cho 
người học những kiến thức nền 
tảng về quản trị. Nội dung của học 
phần sẽ giới thiệu các khái niệm về 
quản trị, những chức năng cơ bản 
của quản trị, những kỹ năng cần 
thiết của nhà quản trị. Học phần 
Quản trị học căn bản cũng đề cập 
đến lịch sử ra đời và phát triển của 
các học thuyết quản trị; Giới thiệu 
về các yếu tố môi trường hoạt động 
của một tổ chức. Thêm vào đó, học 
phần này cũng cung cấp cho người 
1ỌC kiến thức về quá trình thông đạt 
và quản trị thông tin. Một nội dung 
nữa của học phần là trang bị cho 
người học kiến thức và kỹ năng 
trong việc làm quyết định quản trị.

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VIỗi tuần 5 
tiết

- Điểm bài tập 
nhóm: 20%
- Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 10%
- Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần: 70%

415.
vlarketing căn 
Dẩn

-lọc phân cung câp cho sinh viên 
ciến thức căn bản về Marketing; ý 
nghĩa, vai trò của Marketing trong 
"loạt động quản trị sản xuất kinh 
doanh. Từ đó, học viên vận dụng 
ập kế hoạch Marketing cho doanh 

nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh 
dịch vụ du lịch và lữ hành

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân: 
10% ’
3áo cáo nhóm: 10% 
Ciểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
3hần, thi viết 60 
phút: 70%

416. «Cinh tế quốc tế

slhăm trang bị cho sinh viên những 
đến thức cơ bản về kinh tế học 
quốc tể, nghiên cứu mối quan hệ 
cinh tế giữa các quốc gia thông qua 
việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, 
nguồn lực kinh tế và tài chính tiền 
tê.

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

3ao gồm điểm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
cết thúc học phần

417.
Nguyên lý thống 
(ê kinh tế

Mhăm trang bị cho sinh viên những 
ciến thức cơ bản liên quan đến 
thống kê; đồng thời vận dụng các 
phương pháp thống kê để phân tích

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet. ẳ'

3ao gôm điêm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập
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các đặc trưng của tổng thể nghiên 
cứu và xem xét mối quan hệ của 
chúng thông qua dữ liệu từ các 
quan sát được thu thập trong mẫi 
nghiên cứu.

Môi tuân 5 
tiế

nhóm) và điêm thi 
kết thúc học phần

418 Kinh tể vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, 
nhằm giúp cho sinh viên thấy được 
bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế 
và biết cách vận dụng lý thuyết để 
giải thích những vấn đề kinh tể vĩ 
mô mà thưc tế đăt ra.

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10%

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%

419
Nguyên lý kể 
toán

Giúp Sv xác định được các đối 
tượng kế toán, hệ thống văn bản 
pháp quy liên quan, vận dụng các 
phương pháp kế toán giải quyết các 
nghiệp vụ kinh tế trong DN

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giũa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

420
Lý thuyết Tài 
chính

Giúp s v  hiểu về các kiến thức co 
bản của Tài chính và Tín dụng 
Vận dụng và giải thích các hiện 
tượng kinh tế xảy ra trong thực tế

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 10%
Điểm bài tập nhóm: 
20%
Điếm thi cuối kỳ: 
70%

421.
Tiền tệ ngân 
hàng

Cung câp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản về tiền tệ và hệ thống 
tiền tệ của một quốc gia, cung cấp 
cho sinh viên những thông tin cơ 
bản liên quan đến lạm phát cũng 
như những chính sách tiền tệ mà 
ngân hàng nhà nước có thể đưa ra 
để giải quyết các vấn đề kinh tế.

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Thảo luận 
nhóm + Điểm kiểm 
tra giữa kỳ, Điểm 
thi kết thúc học 
phần)

422. Kinh tế lượng

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức vê ứng dụng các kỹ thuật 
thống kê vào việc ước lượng, kiểm 
định và dự báo các mối quan hệ 
giữa các biến số kinh tế. Học phần 
còn giúp sinh viên xây dựng các mô 
lình kinh tế cho các nghiên cứu 
thực nghiệm trong kinh tể, chính 
sách và xã hội. Sinh viên còn có thể 
đọc và hiếu các bài báo nghiên cứu 
ý thuyêt và thực nghiêm trong kinh 

te.

3 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet. ”  
Vlỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 75 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
Bắt buộc dư thi.

423.
Quản trị tài 
chính

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về quản trị tài chính doanh 
nghiệp; s v  nắm được một số nội 
dung liên quan đến quản trị tài 
chính doanh nghiệp; Hiểu và biết 
vận dụng để ra các quyết định tài 
chính cơ bản theo mục tiêu doanh 
nghiệp

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VI ỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) : 30%

- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 

trắc nghiệm,...tham
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dự đủ từ 80% số tiết 
h ọ c ) : 70%

424,
Ke toán tài chính 
1

Sv nắm được tổ chức công tác kế 
toán tại DN, công tác kế toán thực 
tế các phần hành: vốn bằng tiền, 
hàng tồn kho, lương và các khoản 
trích, tài sản cổ định, các khoản đầu 
tư tài chính

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 

huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 

kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

425.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về các phương pháp 
tiến hành một nghiên cứu một cách 
có hệ thống và mang tính khoa học. 
Sinh viên sẽ được giới thiệu về các 
bước thực hiện một nghiên cứu, từ 
đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu 
thập thông tin, cho đến hoàn thành 
và báo cáo đề án nghiên cứu. Sinh 
viên sẽ được giới thiệu về những 
thiết kế nghiên cứu khác nhau, về 
cách chọn mẫu, cách đo đạc, và 
cách thức tổ chức nghiên cứu để có 
thể tự mình áp dụng vào các đề án 
nghiên cứu của mình sau này.

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 60 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
Bắt buộc dự thi.

426.
Thuế và khai báo 
thuế

Giúp sv  hiêu rõ nội dung các Luật 
thuế hiện hành và vận dụng vào 
tình hình thực tế của Doanh nghiệp 
để lập các báo cáo thuế, quyết toán 
thuế cho doanh nghiệp đúng qui 
định.
Sử dụng thành thạo được các phần 
mềm khai thuế, quyết toán thuế của 
cơ quan thuế cung cấp.

3
HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm giữa kỳ: 
30% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 70% 
(tự luận)

427.
Lý thuyết thẩm 
định giá

- Giúp cho sinh viên năm được các 
kiến thức và nguyên tắc, cách tiếp 
cận thẩm định giá ứng dụng cho 
động sản và bất động sản.
- Tạo kỳ năng tác nghiệp cần thiết 
cho người học, đáp ứng yêu cầu 
công việc thẩm định giá động sản, 
bất động sản trong nghiệp vụ tín 
dụng ngân hàng, cũng như trong 
các ngành nghề khác có liên quan.

2 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
j 0 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm bài tập nhóm 
(30%), Điểm thi kết 
thúc học phần 
(70%)'

428.
Thanh toán quốc 
tế

Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ 
giúp cho sinh viên:
- Có kiến thức về thị trường hối 
đoái và các nghiệp vụ giao dịch hối 
đoái.
- Hiểu khái niệm, đặc điểm của hối 
phiếu, lệnh phiếu, séc, giấy chuyển 
tiển và thẻ ngân hàng.
- Có kiến thức về thanh toán quốc 
tế: cơ sở hình thành và cơ sở pháp

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10°/ổ
- Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%
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lý làm nên tảng cho hoạt động 
thanh toán quốc tế và những điều 
kiện thanh toán quốc tế trong hợp 
đồng ngoại thương.
- Hiểu và ứng dụng được trong thực 
tế những phương tiện thanh toán 
quốc tế, kiểm tra và lập được bộ 
chứng từ thương mại sử dụng trong 
thanh toán quốc tế.

429
Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 
1 '

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về hoạt động cùa ngân hàng 
thương mại s v  nắm một số qu> 
định, nội dung liên quan đến các 
nghiệp vụ huy động vốn và cho vay 
của ngân hàng thương mại; hiểu, 
vận dụng một số nghiệp vụ cho vay 
thông thường

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mồi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 
thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham g ia ) :  30%
- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 
học) : 70%

430
Tin học ứng 
dụng ngành 
TCNH

Môn học Tin học ứng dụng tài 
chính-ngân hàng trình bày tống 
quan các ứng dụng cơ bản của tin 
học phục vụ cho khối ngành tài 
chính- ngân hàng. Sau khi kết thúc 
môn học, sinh viên sẽ có các kỹ 
năng về sử dụng các hàm Excel 
phục vụ cho công tác phân tích, 
thống kê các hệ thống thông tin tài 
chính - ngân hàng.

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiê t Ếằ 
Mỗi tuần 5 
tiết

(1) Điêm chuyên 
cần: 10% (01 điểm)

Số buổi học:
05 buổi lý 

thuyết (03 tiết/buổi)
06 buổi thực 

hành (04 tiểt/buổi)
01 buổi thực 

hành (05 tiết/buổi)
(2) Điểm bài tập 
thực hành: 20% (02 
điểm)
(3) Thi thực hành 
hết môn: 70% (07 
điểm)

431. Kiểm toán 1

Mục đích cung cấp các kiến thức cơ 
bản về hoạt động kiểm toán độc lâp 
nhăm phục vụ cho nội dung đào tạo 
ngành Kế toán ở bậc Đại học.

2

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điếm thi kết thúc 
học phần 70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%

432.
Thị trường tài 
chính

Cung cấp kiến thức về hoạt động 
của thị trường tài chính bao gồm thị 
trường tiên tệ và thị trường vốn, 
hiểu về cách thức hoạt động của thị 
trường chứng khoán Việt Nam

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet. ' 
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(trắc nghiêm)

433.
Tài chính doanh 
nghiệp

Vlôn tài chính doanh nghiệp có vai 
trò quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp, nhàm tăng doanh lợi, tăng 
giá trị doanh nghiệp và nâng cao 
khả năng cạnh tranh của doanh

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Vlồi tuần 5 
tiết

'---------
1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
ìọc/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập
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nghiêp trong tiên trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Môn học tài chính 
doanh nghiệp, hệ thống hoá những 
vấn đề cơ bản và chuyên sâu về tài 
chính doanh nghiệp, nội dung của 
giáo trình cung cấp nhũng kiến thức 
về giá trị tiền tệ theo thời gian, định 
giá chứng khoán, đầu tư tài sản dài 
hạn, cách sử dụng đòn bẩy tài 
chính,...

nhóm: Báo cáo tiểu 
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

434. Thẩm định giá

- Giúp cho sinh viên năm được các 
kiến thức và nguyên tắc, cách tiếp 
cận thẩm định giá ứng dụng cho 
động sản và bất động sản.
- Tạo kỳ năng tác nghiệp cần thiết 
cho người học, đáp ứng yêu cầu 
công việc thẩm định giá động sản, 
bất động sản trong nghiệp vụ tín 
dụng ngân hàng, cũng như trong 
các ngành nghề khác có liên quan.

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điếm bài tập nhóm 
(30%), Điểm thi kết 
thúc học phần 
(70% )’

435.
Ke toán tài chính 
2

Sv năm được công tác kê toán thực 
tế các phần hành xác khoản thanh 
toán, quá trình tiêu thụ, quá trình 
xác định kết quả kinh doanh, vốn 
chủ sở hữu, lập báo cáo tài chính và 
pháp luật liên quan

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điếm chuyên cần 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

436.
Ke toán ngân 
hàng

Trang bị kiên thức cơ bản vê công 
tác tổ chức, thực hiện nghiệp vụ kế 
toán trong ngân hàng, chủ yểu là tại 
các ngân hàng thương mại, cụ thể 
như: Tổ chức công tác kế toán 
trong hoạt động ngân hàng; Ke toán 
nghiệp vụ huy động vốn; Ke toán 
các nghiệp vụ cho vay; Ke toán các 
nghiệp vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt; Ke toán thanh toán vốn 
giữa các ngân hàng; Ke toán TSCĐ 
và công cụ lao động; Kế toán các 
nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ; 
Kế toán chi phí, thu nhập, xác định 
và phân phối kết quả kinh doanh.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Thảo luận, 
Điểm kiểm tra giữa 
kỳ, Điểm thi kết 
thúc học phần)

437. Tài chính quốc tế

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến 
thức về các lý thuyết kinh điến 
trong tài chính quốc tế thể hiện mối 
quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ 
giá; nghiên cứu dòng dịch chuyên 
các nguồn lực tài chính trên phạm 
vi toàn cầu thông qua việc tìm hiếu 
về thị trường ngoại hổi; cán cân 
thanh toán quốc tế; các chính sách 
kinh tế mà các chính phủ có thể áp 
dụng để tác động đến dòng lưu

3 HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5
tiết

Bao gồm điểm đánh 
giá thành phần 

(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
kết thúc học phần
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chuyên tài chính quốc tế.

438
Tiếng Anh 
chuyên ngành 
TCNH

Cung câp cho sinh viên những khái 
niệm cơ bản của lĩnh vực Tài chính 
-  Ngân hàng, giúp sinh viên xây 
dụng được vốn từ vựng tài chính 
thông qua các bài đọc hiểu trong 
giáo trình, các bài báo chuyên 
ngành sưu tầm. Bên cạnh đó, kỹ 
năng nghe nói của sinh viên cũng 
được cải thiện thông qua các bài 
nghe, các chủ đề thảo luận nhóm 
xoay quanh lĩnh vực tài chính và 
thương mại thông dụng. Sinh viên 
cũng sẽ vận dụng được những kiến 
thức đã học bằng các bài thuyết 
trình, nhập vai trước lớp với chủ đề 
tự chọn trong lĩnh vực Tài chính -  
Ngân hàng.

2

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi trắc nghiệm 50 
phút. Tham dự trên 
80% số tiết học 
phần. Bắt buộc dự 
thi.

439
Phân tích và 
thẩm định dự án

Ngày nay các đơn vị (công lẫn tư} 
khi tiến hành một hoạt động nào đó 
đều cần phải lập kế hoạch, lập dụ 
án. Trước nhiều dự án đề nghị, do 
nguồn lực giới hạn nên các đơn vị 
phải lựa chọn những dự án hiệu quả 
tối ưu đồng thời loại bỏ những dụ 
án không đạt yêu cầu. Việc này, đòi 
hỏi phải dựa trên một số tiêu chí và 
cơ sở để phân tích và đánh giá. 
Môn học này nhằm cung cấp cho 
sinh viên kiến thức cơ bản về các 
tiêu chí phân tích và thẩm định dụ 
án dưới góc độ quản lý doanh 
nghiệp và góc độ quán lý nhà nước, 
đù khả năng phân tích, đánh giá 
tính khả thi của của dự án một cách 
toàn diên.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
học/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu 
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

440.
Thẩm định tín 
dụng ngân hàng

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về hoạt động thẩm định tín 
dụng của NHTM; s v  nắm một số 
nội dung, quy định cụ thể liên quan 
đến các nghiệp vụ thẩm định tín 
dụng của NHTM; hiểu, vận dụng 
thâm định một số nội dung cho vay 
thông thường.

3 HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Vlỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) :  30%

- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 

trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 

h o c ) : 70%

441.
Mghiệp vụ ngân 
làng thương mai 
2

Trang bị cho s v  kiến thức cơ bản 
và chuyên sâu; các nghiệp vụ kinh 
doanh khác của NHTM như: bảo 
ãnh, cho thuê tài chính, bao thanh 

toán, nghiệp vụ thanh toán qua 
ngân hàng, kinh doanh ngoai

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Vlỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) : 30%

- Điểm thi kết thúc
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tệ,...Hiểu, vận dụng một số nghiệp 
vụ kinh doanh khác của NHTM 
ngoài các nghiệp vụ thông thường 
như cho vay và huy động vốn.

học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 

h ọ c ): 70%

442.
Quản trị ngân 
hàng thương mại

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về quản trị hoạt động của một 
NHTM; s v  nắm một số nội dung 
quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực 
như quản trị vốn , Nợ, Tài sản, 
thanh khoản, tín dụng, lãi suất, tỷ 
giá và quản trị kết quả tài chính; 
Hiếu, vận dụng đưa ra một sổ quyết 
định thông thường về chiến lược 
kinh doanh của NHTM.

3 HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 

thuyết m inh/.. .được 
nhóm xác nhận có 
tham gia ) :  30%

- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 

trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 

h ọ c ) : 70%

443.
Quản trị rủi ro tài 
chính

Cung cấp nhũng kiến thức cơ bản 
về rủi ro tài chính và những công cụ 
phòng ngừa rủi ro hiệu quả đứng 
trên góc độ doanh nghiệp và ngân 
hàngế

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiếm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luận)

444. Dầu tư tài chính

Vlôn học Đâu tư tài chính giới thiệu 
những vấn đề chính hiện đang là 
mối quan tâm hàng đầu của tất cả 
các nhà đầu tư như cách thức đo 
iường rủi ro và mức sinh lời, định 
giá các công cụ tài chính, trên cơ sở 
đó xây dựng và quản lý danh mục 
đầu tư một cách tối ưu. Môn học 
giúp cho sinh viên nẳm được những 
quy tắc cơ bản của việc phân tích, 
định giá và ra quyết định đầu tư với 
lai tài sản chính là trái phiếu và cổ 
ĩhiếu phổ thông; từ giác độ từng tài 
sản riêng lẻ cũng như danh mục đầu 
tư.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiểt.
VIỗi tuần 5 
tiết

1) Điếm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
"lọc/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu 
uận nhóm (20% # 2 

điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

445.
5hân tích hoạt 
động kinh doanh

Giúp s v  năm được vê tinh hình 
loạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp
Xác định những yếu tố ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp.
''lắm được về tình hình hoạt động 
cinh doanh của Ngân hàng thương 
mai.

3
HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết, 
vlỗi tuần 5 
tiết

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ: 10°/Ư
Diểm bài tập nhóm: 
20% '
Diểm thi cuối kỳ: 
70%

446,
Vlarketing ngân 
làng

Giúp cho sinh viên năm được các 
đnh nghiệm sử dụng marketing 
trong hoạt động kinh doanh của các 
ngân hàng thương mại hiện nay tại 
Việt Nam.
K.ết nối các kiến thức chuyên ngành 
lỗ trợ tốt cho các môn học khác, 
các ngành nghề khác có liên quan.

2

HK7
Thời gian 
giảng dạy
5o tiet.
vlỗi tuần 5 
tiết

Diểm bài tập nhóm 
(30%), Điểm thi kết 
thúc học phần 
(70%)'
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447 Toán kinh tế

Sau khi học xong học phân vê mặt 
lý thuyết, sinh viên phái nắm được 
phương pháp và kỹ năng xây dựng 
các mô hình toán kinh tế. về mặl 
thực hành sinh viên có thể tự tổng 
hợp các số liệu kinh tể - kỹ thuật tù 
thực tiễn sản xuất, thiết lập mô hình 
toán và xây dựng kế hoạch sản xuất 
tối ưu nhất. Học phần giảng dạy 
cho sinh viên các ngành đại học 
kinh tế năm thứ 2, hệ đào tạo chính 
quy, cụ thể: Biết cách ứng dụng, lập 
mô hình bài toán quy hoạch tuyến 
tính và tìm ra những phương án sản 
xuất kinh doanh tối ưu trong điều 
kiện các nguồn lực sản xuất ngày 
càng khan hiếm; Biết cách ứng 
dụng bài toán vận tải trong bố trí 
công nhân sản xuất, điều tiết xe 
không tải.

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân: 
10% ’
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

448 Kinh tế vi mô

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ 
bản về hoạt động của thị trường, 
luật cung cầu, làm nền tảng cho các 
môn học về chuyên ngành kế toán, 
tài chính, quản trị kinh doanh và 
kinh tế đối ngoại

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luận)

449
Quản trị học căn 
bản

Học phân Quản trị học căn bản 
được thiết kế nhằm cung cấp cho 
người học những kiến thức nền 
tảng về quản trị. Nội dung của học 
phần sẽ giới thiệu các khái niệm về 
quản trị, những chức năng cơ bản 
của quản trị, những kỹ năng cần 
thiết của nhà quản trị. Học phần 
Quản trị học căn bản cũng đề cập 
đến lịch sử ra đời và phát triển của 
các học tluiyết quản trị; Giới thiệu 
về các yểu tố môi trường hoạt động 
của một tổ chức. Thêm vào đó, học 
phần này cũng cung cấp cho người 
học kiến thức về quá trình thông đạt 
và quản trị thông tin. Một nội dung 
nữa của học phân là trang bị cho 
người học kiến thức và kỹ năng 
trong việc làm quyêt định quản tri.

3

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm bài tập 
nhóm: 20%

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 10%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%

450.
Marketing căn 
3ản

Học phân cung cấp cho sinh viên 
kiên thức căn bản vê Marketing; ý 
nghĩa, vai trò của Marketing trong 
hoạt động quản trị sản xuất kinh 
doanh. Từ đó, học viên vận dụng 
ập kê hoạch Marketina cho doanh 

nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Vlỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giũa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
)hần, thi viết 60
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dịch vụ du lịch và lữ hành phút: 70%

451
Thương mại điện 
tử

Học phân trang bị cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về thương mại 
điện tử: khái niệm, mô hình 
thương mại điện tử, các kỹ thuật 
ứng dụng CNTT trong thương mại 
điện tử, hiểu được sự khác nhau 
giữa thương mại điện tử và thương 
mại truyền thống, những lợi ích và 
rủi ro khi thực hiện thương mại 
điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây 
dựng thương mại điện tử cho các 
mô hình tổ chức, doanh nghiệp 
khác nhau. Sinh viên nắm được các 
quy định, pháp luật trong giao dịch 
điện tử và vấn đề an ninh trong giao 
dịch TMĐT.

2

HK2
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Bài tập cá nhân:
10%
Báo cáo nhóm: 10% 
Kiểm tra giữa kỳ, cá 
nhân: 10%
Thi kết thúc học 
phần, thi viết 60 
phút: 70%

452.
Nguyên lý thống 
kê kinh tế

Nhăm trang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản liên quan đến 
thông kê; đông thời vận dụng các 
phương pháp thống kê để phân tích 
các đặc trưng của tổng thể nghiên 
cứu và xem xét mối quan hệ của 
chúng thông qua dữ liệu từ các 
quan sát được thu thập trong mẫu 
nghiên cứu.

3
HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VIỗi tuần 5 
tiết

Bao gồm điểm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
cết thúc học phần

453. Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, 
nhằm giúp cho sinh viên thấy được 
Dức tranh toàn cảnh của nền kinh tế 
và biết cách vận dụng lý thuyết để 
giải thích những vấn đề kinh tế vĩ 
mô mà thực tế đặt ra.

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
VIỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10%
- Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần: 70%

454.
Mguyên lý kế 
toán

Giúp Sv xác định được các đối 
tượng kế toán, hệ thống văn bản 
ìháp quy liên quan, vận dụng các 
chương pháp kế toán giải quyết các 
nghiệp vụ kinh tế trong DN

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tietệ 
vlỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
luống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
cỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

455.
Lý thuyết Tài 
chính -  Tiền tệ

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín 
dụng, bảo hiểm, ngân sách nhà 
nước, tài chính doanh nghiệp, thị 
trường tài chính và các tổ chức 
trung gian, hệ thống ngân hàng 
trong nền kinh tế thị trường, lạm 
phát và chính sách tiền tệ, quan hệ 
thanh toán và tín dụng quốc tế

3
HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Điểm kiểm tra 
giữa kỳ, Điểm thi 
cết thúc học phần)

456.
Tổ chức công tác 
kế toán

Giúp Sv xác định được khâu tô 
chức thu thập dữ liệu, chính sách kê 
toán, tổ chứng chứng từ, sổ sách, 
báo cáo, bộ máy kế toán, phần mềm

2

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiet.

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa
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kế toán và pháp luật về kế toán Môi tuân 5 
tiết

kỳ 10%. thi cuôi kỳ 
70% '

457 Kinh tế quốc tế

Nhăm trang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về kinh tế học 
quốc tế, nghiên cứu mối quan hệ 
kinh tế giữa các quốc gia thông qua 
việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ 
nguồn lực kinh tế và tài chính tiền 
tệ.

2

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Mồi tuần 5 
tiết

Bao gồm điểm đánh 
giá thành phần 
(điểm danh; kiểm 
tra giữa kỳ; bài tập 
nhóm) và điểm thi 
kết thúc học phần

458
Thanh toán quốc 
tế

Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ 
giúp cho sinh viên:
- Có kiến thức về thị trường hối 
đoái và các nghiệp vụ giao dịch hối 
đoái.
- Hiếu khái niệm, đặc điểm của hổi 
phiếu, lệnh phiếu, séc. giấy chuyển 
tiến và thẻ ngân hàng.
- Có kiến thức về thanh toán quốc 
tế: cơ sở hình thành và cơ sở pháp 
lý làm nên tảng cho hoạt động 
thanh toán quốc tế và những điều 
kiện thanh loán quốc tế trong hợp 
đồng ngoại thương.
- Hiểu và ứng dụng được trong thực 
tê những phương tiện thanh toán 
quốc tế, kiểm tra và lập được bộ 
chứng từ thương mại sử dụng trong 
thanh toán quốc tế.

3

HK3
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điểm chuyên cần: 
10%

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc 
học phần: 70%

459. Kinh tế lượng

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức vê ứng dụng các kỹ thuật 
thống kê vào việc ước lượng, kiểm 
định và dự báo các mối quan hệ 
giữa các biến số kinh tế. Học phần 
còn giúp sinh viên xây dựng các mô 
hình kinh tế cho các nghiên cứu 
thực nghiệm trong kinh tế, chính 
sách và xã hội. Sinh viên còn có thể 
đọc và hiểu các bài báo nghiên cứu 
ý thuyết và thực nghiêm trong kinh 

te.

3 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 75 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
3ắt buôc dư thi.

460.
<ể toán tài chính 
1

Sv nằm được tố chức công tác kế 
toán tại DN, công tác kế toán thực 
tế các phần hành: vốn bằng tiền, 
làng tôn kho, lương và các khoản 
trích, tài sản cố định, các khoản đầu 
tư tài chính

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

Diếm chuyên cần 
10%, giải quyết tình 
luống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
tỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

461.
Thuế và thực 
lành khai báo 
thuế

Giúp sv  hiêu rõ nội dung các Luật 
thuê hiện hành và vận dụng vào 
tỉnh hình thực tế của Doanh nghiệp 
đê lập các báo cáo thuế, quyết toán 
thuê cho doanh nghiệp đúng qui 
đinh.

3

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiếtệ 
VIỗi tuần 5 
tiết

Điêm giữa kỳ: 
30% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)

Thi cuối kỳ: 70% 
;tự luận)
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Sử dụng thành thạo được các phân 
mềm khai thuế, quyết toán thuế của 
cơ quan thuế cung cấp.

462.
Quản trị tài 
chính

Trang bị cho s v  kiến thức tổng 
quát về quản trị tài chính doanh 
nghiệp; s v  nắm được một số nội 
dung liên quan đến quản trị tài 
chính doanh nghiệp; Hiểu và biết 
vận dụng để ra các quyết định tài 
chính cơ bản theo mục tiêu doanh 
nghiệp

3 HK4
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 
thuyết m inh/... được 
nhóm xác nhận có 
tham g ia ) :  30%
- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm ,.. .tham 
dự đủ từ 80% sổ tiết 
h ọ c ) : 70%

463.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về các phương pháp 
tiến hành một nghiên cứu một cách 
có hệ thống và mang tính khoa học. 
Sinh viên sẽ được giới thiệu về các 
bước thực hiện một nghiên cứu, từ 
đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu 
thập thông tin, cho đến hoàn thành 
và báo cáo đề án nghiên cứu. Sinh 
viên sẽ được giới thiệu về những 
thiết kế nghiên cứu khác nhau, về 
cách chọn mẫu, cách đo đạc, và 
cách thức tổ chức nghiên cứu để có 
thể tự mình áp dụng vào các đề án 
nghiên cứu của mình sau này.

2

HK4
Thời gian 
giảng dạy 
30 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Thi tự luận 60 phút. 
Tham dự trên 80% 
số tiết học phần.
Bắt buộc dự thi.

464.
Ke toán tài chính 
2

Sv năm được công tác kê toán thực 
tế các phần hành:các khoản thanh 
toán, quá trinh tiêu thụ, quá trình 
xác định kết quả kinh doanh, vốn 
chủ sở hữu, lập báo cáo tài chính và 
pháp luật liên quan

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

465.
Tin học úng 
dụng kế toán

Giúp s v  hiêu cách ứng dụng tin 
học để thực hành hạch toán và lập 
sổ sách kể toán bằng excel. 
Vận dụng tin học không chỉ vào 
công tác kế toán mà còn cho các 
công tác văn phòng khác

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 30%
Điểm thi cuối kỳ: 
70%

466.
Đạo đức ngành 
kế toán

Trang bị cho sinh viên kiên thức vê 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế 
toán và kiểm toán. Vai trò của đạo 
đức nghề nghiệp trong hoạt động kế 
toán, kiểm toán trong các doanh 
nghiệp. Nêu lên một số hành vi phi 
đạo đức nghề nghiệp hiện nay.

2

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
30 tietệ 
Mỗi tuần 5 
tiết

Đánh giá s v  bao 
gồm: (Điểm chuyên 
cần, Điểm kiểm tra 
giữa kỳ, Điểm thi 
kết thúc học phần, 
sinh viên tham gia 
làm bài báo cáo 
nhóm)

467
Hệ thống thông 
tin kể toán 1

Giúp s v  hiêu vê tô chức phàn tích, 
tổ chức xử lý, đánh giá và kiểm 
soát thông tin kế toán trong điều 
kiện xử lý thủ công hoặc đã tin học

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.

Điêm kiêm tra giữa 
kỳ: 10%
Điểm bài tập nhóm:
20%
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hóa. Môi tuân 5 
tiết

Điêm thi cuôi kỳ: 
70%

468 Ke toán quốc tế

Trang bị cho s v  kiến thức kế toán 
quốc tế theo các chuẩn mực kết 
toán hiện hành cũng như các trường 
phái kể toán khác với Việt Nam 
Nhìn nhận xu hướng hội tụ kể toán 
quốc tể.
Áp dụng kiến thức để thực hiện 
hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh trong một số phần hành 
kế toán cu thể.

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 30%
Điểm thi cuối kỳ: 
70%

469
Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 
1

Trang bị cho sv kiến thức tổng 
quát về hoạt động của ngân hàng 
thương mại s v  nắm một số quy 
định, nội dung liên quan đến các 
nghiệp vụ huy động vốn và cho vay 
của ngân hàng thương mại; hiểu, 
vận dụng một số nghiệp vụ cho vay 
thông thường

3 HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm bài tập 
nhóm (Báo cáo/ 
thuyết minh/...được 
nhóm xác nhận có 
tham g ia ) :  30%
- Điểm thi kết thúc 
học phần (thi viết/ 
trắc nghiệm,...tham 
dự đủ từ 80% số tiết 
h ọ c ): 70%

470
Phân tích và 
thẩm định dự án

Ngày nay các đơn vị (công lẫn tư) 
khi tiến hành một hoạt động nào đó 
đều cần phải lập kế hoạch, lập dụ 
án. Trước nhiều dự án đề nghị, do 
nguồn lực giới hạn nên các đơn V 
phải lựa chọn những dự án hiệu quả 
tối ưu đồng thời loại bỏ những dụ 
án không đạt yêu cầu. Việc này, đòi 
hỏi phải dựa trên một số tiêu chí và 
cơ sở để phân tích và đánh giá. 
Môn học này nhằm cung cấp cho 
sinh viên kiến thức cơ bản về các 
tiêu chí phân tích và thẩm định du 
án dưới góc độ quản lý doanh 
nghiệp và góc độ quản lý nhà nước, 
đủ khả năng phân tích, đánh giá 
tính khả thi của của dự án một cách 
toàn diên.

3

HK5
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dự 
học/tổng số tiết >  
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu  
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

471. <ế toán chi phí

sv  năm được quy trình kế toán chi 
phí sản xuất và tính giá thành theo 
mô hình thực tể, mô hình định mức, 
mô hình ABC, cách lập và tổng hợp 
5áo cáo chi phí, pháp luật kế toán 
iên quan.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

Điếm chuyên cần 
10%, giải quyết tình 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
cỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

472. <iểm toán 1

Mục đích cung cấp các kiến thức cơ 
bản về hoạt động kiểm toán độc lập 
nhăm phục vụ cho nội dung đào tao 
ngành Kê toán ờ bậc Đại học.

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiểtế 
Vlỗi tuần 5 
tiết

Điểm thi kết thúc 
1ỌC p h ầ n  70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%
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473.
Hệ thống thông 
tin kế toán 2

Hiếu về tố chức phân tích, tổ chức 
xử lý, đánh giá và kiểm soát thông 
tin kế toán trong điều kiện xử lý thủ 
công hoặc đã tin học hóa. 
Hiếu và thực hiện tốt công việc kế 
toán trong điều kiện doanh nghiệp 
sử dụng phần mềm kế toán. 
Thực hiện công tác của chuyên viên 
phân tích hệ thống trong các doanh 
nghiệp, thực hiện dịch vụ tư vấn, 
thiết kế và tin học hóa công tác kế 
toán, các doanh nghiệp sản xuất 
cung cấp phần mềm kế toán.

3
HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ: 30%
Điểm thi cuối kỳ: 
70%

474.
Tài chính doanh 
nghiệp

Môn tài chính doanh nghiệp có vai 
trò quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp, nhàm tăng doanh lợi, tăng 
giá trị doanh nghiệp và nâng cao 
khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiêp trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Môn học tài chính 
doanh nghiệp, hệ thống hoá những 
vấn đề cơ bản và chuyên sâu về tài 
chính doanh nghiệp, nội dung của 
giáo trình cung cấp nhũng kiến thức 
về giá trị tiền tệ theo thời gian, định 
giá chứng khoán, đầu tư tài sản dài 
hạn, cách sử dụng đòn bẩy tài 
chính,...

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

1) Điêm chuyên 
cần: Số tiết tham dụ 
học/tổng số tiết > 
90% (10% # 1 
điểm)
2) Điểm bài tập 
nhóm: Báo cáo tiểu 
luận nhóm (20% # 2 
điểm)
3) Điểm thi kết thúc 
học phần: Thi viết 
(70% # 7 điểm)

475.
Thị trường tài 
chính

Cung cấp kiến thức về hoạt động 
của thị trường tài chính bao gồm thị 
trường tiền tệ và thị trường vốn, 
hiểu về cách thức hoạt động của thị 
trường chứng khoán Việt Nam

3

HK6
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
tiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(trắc nghiệm)

476.
Ke toán ngân 
hàng thương mại

Trang bị kiên thức cơ bản vê công 
tác tổ chức, thực hiện nghiệp vụ kế 
toán trong ngân hàng, chủ yếu là tại 
các ngân hàng thương mại, cụ thể 
như: Tổ chức công tác kế toán 
trong hoạt động ngân hàng; Ke toán 
nghiệp vụ huy động vốn; Ke toán 
các nghiệp vụ cho vay; Ke toán các 
nghiệp vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt; Kế toán thanh toán vốn 
giữa các ngân hàng; Ke toán TSCĐ 
và công cu lao động; Ke toán các 
nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ; 
KÌ toán chi phí, thu nhập, xác định 
và phân phối kết quả kinh doanh.

3

HK6

Đánh giá sv  bao 
gồm: (Điếm chuyên 
cần, Thảo luận, 
Điểm kiểm tra giữa 
kỳ, Điểm thi kết 
thúc học phần)

477.
Kể toán doanh 
nghiệp dịch vụ

Giúp sinh viên hiêu được thương 
mại quốc tế là gì, hiểu được kinh

3 HK6
Thời gian

Điêm kiêm tra giữa 
kỳ: 30%
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doanh xuât nhập khâu trực tiêp 
kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ thác 
trong doanh nghiệp là như thế nào. 
cơ sở hạch toán kể toán và kế toán 
các nghiệp vụ phát sinh liên quan 
Giúp sinh viên hiểu được đặc điểm 
kế toán xây dựng cơ bản trong các 
doanh nghiệp xây lắp, phương pháp 
tính giá thành và phương pháp hạch 
toán kế toán

giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm thi cuôi kỳ: 
70%

478 Ke toán quản trị

s v  năm được kè toán quản trị tông 
quan, ứng dụng các phương pháp 
phân loại chi phí và lập báo cáo, mô 
hình C-V-P, lập dự toán ngân sách, 
báo cáo bộ phận, ứng dụng thông 
tin thích hợp ra quyết định

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điêm chuyên cân 
10%, giải quyết tỉnh 
huống trên lớp 
10%, kiểm tra giữa 
kỳ 10%, thi cuối kỳ 
70%

479
Tiếng Anh 
chuyên ngành kế 
toán

Cung câp cho sinh viên những khái 
niệm cơ bản của lĩnh vực Ke toán, 
giúp sinh viên xây dựng được vốn 
từ vựng kế toán thông qua các bài 
đọc hiểu trong giáo trình, các bài 
báo chuyên ngành sưu tầm. Bên 
cạnh đó, kỹ năng nghe nói của sinh 
viên cũng được cải thiện thông qua 
các bài nghe, các chủ đề thảo luận 
nhóm xoay quanh kế toán. Sinh 
viên cũng sẽ vận dụng được những 
kiến thức đã học bằng các bài 
thuyết trình, nhập vai trước lớp với 
chủ đề tự chọn trong lĩnh vực Ke 
toán.

2

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
30 tietẽiểệ 
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm giữa kỳ: 30% 
Điểm cuối kỳ: 70%

480 Ke toán công

Giúp s v  hiếu được đặc điểm, quy 
chế quản lý tài chính, tài sản áp 
dụng cho cơ quan hành chính và 
đơn vị sự nghiệp.
Hiểu được tổ chức công tác kế toán 
và công việc từng phần hành kể 
toán cu thể

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy
4 5 jt ie t /ề 
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm giữa kỳ: 30% 
Điểm cuối kỳ: 70%

481.
Quản trị rủi ro tài 
chính

Cung cấp những kiến thức cơ bản 
về rủi ro tài chính và những công cụ 
phòng ngừa rủi ro hiệu quả đứng 
trên góc độ doanh nghiệp và ngân 
hàng.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
Mỗi tuần 5 
tiết

- Điêm giữa kỳ: 
40% (chuyên cần, 
kiểm tra/tiểu luận 
nhóm)
- Thi cuối kỳ: 60% 
(tự luân)

482. <.iểm toán 2

Mục đích cung cấp các kiến thức 
nâng cao về hoạt động kiểm toán 
độc lập, cũng như hiểu biết các dịch 
vụ của Doanh nghiệp kiểm toán, 
Kiêm toán nội bộ và KTNN nhằm 
phục vụ cho nội dung đào tạo 
ngành Kế toán ở bậc Đai hoc.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiết.
VIỗi tuần 5 
tiết

Điểm thi kết thúc 
ĨỌC phần 70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%
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483,
Phân tích hoạt 
động kinh doanh

Giúp s v  hiểu các kiến thức cơ bản 
về các yếu tố trong đo lường tài 
chính, đọc được các BCTC và báo 
cáo quản trị nội bộ. 
Áp dụng các phép phân tích nền 
tảng và tầng sâu để có thêm thông 
tin ra quyết định.

3

HK7
Thời gian 
giảng dạy 
45 tiet.
Mỗi tuần 5 
tiết

Điểm thi kết thúc 
học phần 70% , 
điểm giữa kỳ và bài 
tập nhóm 30%

NGÀNH NUÔI 
TRỒNG THỦY
SẢN

KHÓA 9

484.

Phương pháp thí 
nghiệm, và 
nghiên cứu khoa 
học thủy sản

-Hình thành và phát triên tư duy 
khoa học, xây dựng giả thuyết 
nghiên cứu, tiến hành phương pháp 
thực nghiệm, đánh giá kết quả, thảo 
luận và trình bày kết quả nghiên 
cửu

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu, 
cách tiến hành bố trí thí nghiệm, 
đánh giá kết quả, thảo luận và trình 
bày kết quả nghiên cứu....

3 HKI

Điểm thực hành 
30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

485.

TT. Giáo trình 
chuyên môn sản 
xuất giống cá 
nước lợ

Biết được quy trình quản lý trại sản 
xuất giống tôm, cá nuocs lợ, mặn, 
lập kế hoạch sản xuất giống. Quy 
trình nuôi vồ một số đối tượng tôm, 
cá nước lợ mặn. Quiy trình kỹ thuật 
sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm một số loài tôm, cá nước lợ 
mặn. Một số giải pháp phòng và 
điều trị bệnh tôm, cá nước lợ mặn

6 HKI

Điểm chuyên cần 
15%

Điểm nhật ký 10%

Điểm báo cáo kết 
thúc học phần 25%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

486. Kinh tế thủy sản

Hiểu và vận dụng các khái niệm 
kinh tế và vận dụng được các công 
thức tính toán để tính hiệu quả kinh 
tế của một mô hình nuôi trồng thủy 
sản. Hiểu biết về nghiên cứu thị 
trường và quản lý rủi ro trong sản 
xuất kinh doanh thủy sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 15%

Điểm thí kết thúc 
học phần 60%

487.
Kỹ thuật sản 
xuất giống và 
nuôi cá biển

- Đặc điểm về môi trường sống, đặc 
điểm dinh dưỡng, và một số đặc 
điểm sinh học khác của các đổi 
tượng cá biển thường gặp trong khu 
vực như: cá chèm, cá bớp, cá chình, 
cá mú, cá măng, cá kèo,.ề.

2 HKI

Điểm bài tập nhóm 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
60%
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- Kỹ thuật nuôi vỗ thành thục, sản 
xuất giống nhân tạo, ương giống và 
nuôi các đối tượng cá biển thườn« 
gặp
- Thiết kế công trình sản xuất giống 
và nuôi các đối tượng cá biển 
thường gặp.

488 Quản lý dịch 
bệnh thủy sản

Hiểu biết các khái niệm chung về 
bệnh trên tôm cá. Nguyên nhân gây 
bệnh trên tôm cá, đặc điểm và diễn 
biến của bệnh thủy sản. Nhận dạng 
được các bệnh thường gặp trên tôm. 
Phân loại được các bệnh thường 
gặp trên cá. Nắm được phương 
pháp chẩn đoán bệnh tôm cá. Biết 
cách phòng và trị bệnh tôm cá

3 HKI

Chuyên cần 10%

Kiểm tra giữa kỳ 
20%

Thực hành 20% 

Thi kết thúc 50%

489 Khuyến ngư và 
giao tiếp

Sinh viên sẽ có những kỹ năng co 
bản về khuyên nông và giao tiếp. 
Tự thực hiện các nhiệm vụ của 
cán bộ khuyến nông như tổ chức 
tập huấn, chuyển giao khoa học 
kỹ thuật cũng nhu hướng dẫn 
nông dân thực hiện các biện pháp 
kỹ thuật trong nuôi cá. Đe xuất 
với các cấp chính quyền về việc 
tiếp nhận một hoặc một sổ biện 
pháp kỳ thuật tiên tiến để ứng 
dụng vào sản xuất.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10°/ộ

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 15%

Điểmthi kết thúc 
học phần 75%

490.

Kỹ thuật nuôi 
thủy sản nước 
ngọt

Giúp sinh viên phân biệt rõ các 
khái niệm hình thức nuôi và 
nguyên lý cơ bản của kỹ Ihuật nuôi 
cá nước ngọt. Hiểu rõ tác dụng 
của biện pháp cải tạo ao đối với 
sinh trưởng của cá nuôi, nguyên lý 
và hiệu quả kinh tế khi thực hiện 
nuôi cá kết hợp cấy lúa và nuôi cá 
trong các mô hình VACB, VAC,
ACếT.ệ

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

491. KHÓA 10

492.
Thực vật thủy 
sinh

Xác định được đặc điểm để phân 
biệt thực vật phiêu sinh và thục 
vật bậc cao thủy sinh, các kiểu 
hình thái cơ bản, các nhóm thực 

vật phiêu sinh. Phần biệt được các 
hình thức sinh sản khác nhau, các 
phương thức dinh dưỡng. Xác

2 HKI

Điểm chuyên cần
5%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm bài tập 20%

Điểmthi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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định được các dụng cụ cần thiết 
khi thu mẫu phiêu sinh thực vật 
ngoài thực địa. Xác định được các 
phương pháp thu mẫu định và thu 
mẫu định lượng. Biết cách phân 
tích mẫu định tính và phân tích 
mẫu định lượng

493.
Dinh dưỡng và 
thức ăn thủy sản

Hiểu rõ đặc điếm dinh dưỡng cơ 
bản của động vật thủy sản. Các 
phương pháp xác định và các yếu 
tố ảnh hưởng đến độ tiêu hóa thức 
ăn động vật thủy sản. biết cách 
chọn đánh giá nguyên liệu để chế 
biến thức ăn cho ĐVTS. Thiết lập 
được khẩu phần ăn, chế biến và 
bảo quàn thức ăn. Đánh giá được 
chất lượng thức ăn.

3 HKI

Điếm chuyên cần 
10% '

Điểm thực hành 
phòng thí nghiệm 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

494.

Quản lý chất 
ượng nước ao, 

nuôi thủy sản

Nắm vững đặc tính của môi 
trường nước, động thái và ý nghĩa 
sinh thái học của các yếu tố như vật 
ý, hoá học và sinh học của nước 

đối với đời sống của thủy sinh vật, 
Nắm vững quá trình tích lũy, quá 
trình phân hủy vật chất hữu cơ ở 
nền đáy thủy vực và ảnh hưởng của 
chúng đối với đời sống của thủy 
sinh vật. Hiểu rồ và giải thích được 
các quá trình chuyển hóa vật chất 
dinh dưỡng trong thủy vực. Hiểu rõ 
và giải thích được sự ô nhiễm 
nguồn nước và khả năng tự làm 
sạch của nguồn nươc. Nắm vững 
đến thức về phương pháp thu mẫu, 
ỉhương pháp phân tích và đánh giá 
các yếu tố chất lượng nước

3 HKI

Diểm chuyên cần 
5%

Diếm báo cáo 
chuyên đề, bài tập 
nhóm 10%

Diểm thực hành 
Dhòng thí nghiệm 
10%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 15%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

495.
Công trình và 
thiết bị thủy sản

Kỹ thuật đo đạt, khảo sát cho một 
cơ sở sản xuất giống hay nuôi thủy 
sản. Lập kế hoạch, thiết kế một cơ 
sở sản xuất giống. Lập kế hoạch, 
thiết kế một cơ sở nuôi thủy sản. 
Chọn loại vật liệu, tính toán lượng 
vật liệu cần sử dụng trong các công 
trình thủy sản. Tự trang bị một số

2 HKI

Diểm bài tập nhóm 
0%

Ciểm tra giữa kỳ 
30% ’

Diếmthi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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trang thiêt bị cân thiêt cho sản xuât 
giống hay nuôi thủy sản

496
Vi sinh ứng dụng 
trong NTTS

Sinh viên nắm rõ lại các vấn đề có 
liên quan đến vi sinh vật trong 
thủy sản. Sinh viên hiểu được các 
khái niệm về vi sinh vật trong 
thủy sản. Sinh viên nắm được các 
phương pháp xác định vi sinh vật 
trong thủy sản. Sinh viên thực 
hành được các phương pháp phân 
lập vi sinh vật trong thủy sản.

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm thực hành 
phòng thí nghiệm 
20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

497
Sinh lý động vật 
thủy sản

Sinh viên nắm rõ các vấn đề có 
liên quan đến sinh lý động vật 
thủy sản. Sinh viên hiểu được các 
khái niệm về sinh lý của động vật 
thủy sản. Sinh viên nắm được các 
hệ thống sinh lý của động vật thủy 
sản. Sinh viên thực hành được các 
phương pháp cơ bàn về nghiên 
cứu sinh lý của vật trong thủy sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề. bài tập 
nhóm 20%

Điểm thực hành 
phòng thí nghiệm 
10%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 11

498,
Kỹ thuật nuôi 
thức ăn tự nhiên

Môn học giúp sinh viên nắm vững 
đặc điểm sinh học của một số đối 
tượng được sử dụng làm thức ăn 
cho ấu trùng động vật thuỷ sản như 
vi tảo, luân trùng, Artemia, Moina- 
Daphnia, trùn chỉ..., khả năng sử 
dụng của các đối tượng này vào 
trong các trại sản xuất giống thuỷ 
sản. Sinh viên có thể nắm bắt được 
các phương pháp nuôi ở Việt Nam 
và trên thế giới từ đó áp dụng theo 
yêu cầu của tùng điều kiện cụ thể 
nham nâng cao năng suất và cung 
cấp đủ nguồn thức ăn cho trại giống 
thuỷ sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10°/ồ

Điểm bài tập nhóm 
5%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thực hành 
10%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

499.
Động vật thủy 
sinh

Cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về cấu trúc hình 
thải, dinh dưỡng, tiêu hỏa, bài tiết, 
điều hòa. Áp suất thẩm thấu....

Xác định một số nhóm ngành 
động vật thủy sinh có lợi và có 
tiềm năng cần nghiên cún phát 
triển và khả năng kiểm soát những 
nhóm ngành gây hại...

2 HKI

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm thực hành 
25%

Điểmthi kết thúc 
học phần 50%
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500
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thể trình bày khái 
niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và 
những tư tưởng, luận điểm, quan 
điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình 
hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Sinh viên có thể 
phân tích, giải thích về những nội 
dung tư tưởng, quan điểm cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2 HKI

Điếm chuyên cần 
10%

Điếm kiếm tra giữa 
kỳ 30%

501.
Hóa phân tích 
ứng dụng thủy 
sản

Cung cấp kiến thức về phản ứng 
hóa học và chuẩn bị dung dịch 
trong phòng thí nghiệm. Trang bị 
kiến thức về phương pháp thu và 
bảo quản mẫu môi trường nước 
trong ao nuôi thủy sản. Nguyên lý 
các phương pháp phân tích các yếu 
tố lý, hóa học của khoa học môi 
trường nước bao gồm phương pháp 
điện thế, phương pháp trọng lượng, 
phương pháp chuẩn độ, phương 
pháp so màu quang phổ. Cung cấp 
kiến thức về phương pháp đánh giá 
số liệu phân tích, đánh giá và bảo 
đảm chất lượng QA&QC cho 
phòng thí nghiệm. Trang bị cho 
sinh viên các kiến thức về an toàn 
phòng thí nghiệm.

2 HKI

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thực hành 
20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 50%

502.
Tiếng Anh định 
iướng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản những kỹ năng 
chính: Nghe — Nói — Đọc — Viết và 
3 kỳ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng 
-  Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc 
tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản.

4 HKI

Điếm bài tập, điểm 
ciểm tra ở lớp 40%

Điểm kết thúc học 
)hần 60%

503. Sinh hóa B

Năm được các kiên thức vê các 
quá trình sinh hoá trong có thể 
sống, Biết được vai trò và chức 
năng của các đại phân tử trong sinh 
vật như carbohydrate, protein, lipid 
và enzyme. Vitamin..

Mắm được các biến đổi về mặt sinh 
ioá trong thủy sản. Biết được cơ 
3ẩn các kỹ thuật ứng dụng trong

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Diểm thực hành 
20%

Diểmthi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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công nghệ sinh hoá

504
Thủy sản đại 
cương

Giới thiệu tổng quát về tính chất 
môi trường sống, quy luật hoại 
động sống của động vật thủy sinh 
và khả năng thích ứng của động vật 
thủy sinh trong môi trường. Giúp 
sinh viên phân biệt thuật ngữ về 
thức ăn sử dụng trong nghề nuôi 
trồng Thủy sản. Phân hiệt được 
thành phần thức ăn. phổ thức ăn và 
vai trò của thức ăn trong nghề nuôi 
thủy sản. Cung cấp một sổ kiến 
thức cơ bản để phân biệt nguyên 
nhân gây bệnh, triệu chứng biểu 
hiện của bệnh và hiện trạng sử dụng 
thuốc, chế phẩm sinh hóa học dung 
chữa trị bệnh cho động vật thủy sản 
hiên nav ở Viêt Nam.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

505 Sinh học phân tử

Trình bày được thành phần và cấu 
trúc của DNA. Nắm được các quy 
trình ly trích DNA ờ thực vật và ỏ 
động vật. Trình bày được: kỹ 
thuật DNA tái tổ hợp; kỹ thuật 
chuyên gen; kỹ thuật vi thao tác 
gen. Trình bày dược kỹ thuật 
PCR, PCR - Real time; kỹ thuật 
AFLP; phương pháp giải trình tụ 
gen. Nắm được ứng dụng của các 
kỹ thuật sinh học phân tử trong 
các lĩnh vực: nông nghiệp, y học...

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiêm tra giữa 
kỳ 20%

Điểmthi kết thúc 
học phần 70%

506.
Giáo dục thể 
chất 3 (cầu lông 
nâng cao 2)

On lại GDTC 1 và GDTC 2 đã 
học và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bở nhó cầu). Từ đó 
giúp Sinh viên tập luyện hoàn thiện 
các kỹ thuật đã học, đồng thời cho 
các em đấu tập để các em nắm rõ 
các luật thi đấu trong cầu lông, 
nhằm nâng cao sức khôe cho bản 
thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

507.
Giáo dục thể 
chất 3 (bóng đá 
nâng cao 2)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỹ thuật cơ 
Dẩn của bóng đá, nắm vững yếu 
ĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khôe cho bản thân và có thể

1 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
3hân 70
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i
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

508

Giáo dục thể 
chất 3 (bóng 
chuyền nâng cao 
2)

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phân 70

KHÓA 12

509.
Những NLCB 
CN Mảc-Lênin 1

Học phần nhằm trang bị cho sinh 
viên nắm được một cách tương 
đối có hệ thống những nội dung 
cơ bản về thế giới quan và phương 
pháp luận của triết học Mác 
Lênin. Xác lập cơ sở lý luận cơ 
bản nhất để từ đó có thể tiếp cận 
được nội dung môn học Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin (HP2), Tư tưởng Hồ 
Chí Minh và Đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng 
của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý 
tưởng cách mạng cho sinh viên

2 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

510.
Pháp luật đại 
cương

Học phân Pháp luật đại cương 
nhằm trang bị những kiến thức cơ 
bản về nhà nước và pháp luật, 
thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền 
tảng từ môn học vào trong thực tế 
cuộc sống và công việc sau này

2 HKI

Dự lớp 10%

<.iểm tra giữa kỳ 
30% "

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

511.
Tiếng Anh định 
iướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
ciểm tra ở lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

512. Sinh học ĐC

Biết được thành phần hóa học của 
tế bào, phân loại và nhận dạng tế 
bào. Nắm rõ cơ sở của sự trao đổi 
chất và năng lượng ở sinh vật, co

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Kiểm tra giữa kỳ 
30%
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chế của sự vận chuyển các chât 
qua màng tế bào. Biết được tính 
chất hóa học của các loại môi 
trường như: ưu trương, nhược 
trương và đẳng trương. Nắm được 
các khái niệm về khuếch tán, thẩm 

thấu, co nguyên sinh, phản co 
nguyên sinh. Biết được: giai đoạn 
tạo giao tử, sự thụ tinh, sự phát 
triển phôi và hậu phôi, sự phát 
triển sau khi sinh và trưởng thành, 
giai đoạn già và chết ở động vật.

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

513
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng đá 
cơ b ả n )

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

514.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng 
chuyền cơ bản)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

515,

Giáo dục thể 
chất 1 (cầu lông 
cơ bản)

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh 
cầu thấp tay trong môn cầu lông. 
Từ đỏ giúp sinh viên tự tập luyện 
nâng cao sức khỏe cho bản thân 
đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân 
thể.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

516, Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 

thức căn bản và các thuật ngữ cập 

nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 

Mục tiêu của học phần nhằm giúp 

sinh viên tiếp cận công nghệ thông

2 HKI

Điếm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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tin và sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng.

517.
TT. Tin học căn 
bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỳ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 9

518. Khóa luận TN

Phân tích hướng nghiên cứu và 
xác định được phương pháp 
nghiên cứu. Trình bày được một 
kết quả nghiên cứu khoa học rõ 
ràng với số liệu phân tích chính 
xác, có độ tin cậy. Đánh giá và giải 
thích được các kết quả, xác định 
tồn tại và biết cách đề xuất hướng 
giải quyết.

12 HKII Điểm bảo vệ KLTN 
100%

519. Tiểu luận TN

- V ậ n  dụng kiến thức phân tích 
hướng nghiên cứu và xác định 
phương pháp nghiên cứu (thí 
nghiệm, ứng dụng kỹ thuật) phù 
hợp. Lập kế hoạch triển khai công 
việc. Trình bày được kết quả 
nghiên cứu. Đánh giá và gài thích 
được kết quả và đề xuất hướng giải 
quyetế

8 HKII Điểm TLTN 100%

520.
Tống hợp kiến 
thức cơ sở NTTS

- Hiêu và năm kiên thức tông hợp 
về môi trường nứơc trong các hệ 
ao nuôi

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá môi 
trường nước dựa trên các yếu tố 
môi trường và các nhóm thủy 
sinh vật

- Nhận dạng và nghiên cứu các đặc 
điểm sinh học, sinh thái của các 
loài cá..

- Có khả năng thuyết trình và kỹ 
năng làm việc nhóm...

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điêm thực hiện 
chuyên đề 15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 80%
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521
Tổng hợp kiến 
thức chuyên 
ngành NTTS

- Hiểu rõ hơn mối liên quan giữa 
đặc tính sinh học của loài thủy 
sản, các biện pháp kỹ thuật với 
chất lượng sản phẩm sinh dục, 
nguyên nhân gây ra bệnh và 
nguyên tắc phònu trị bệnh, 
nguyên lý hoạt động của các mô 
hình riuôi tôm, cá đơn và kết hợp 
với chăn nuôi, trồng trọt..

2 HKII Thi kết thúc học 
phần 100%

KHÓA 10 -

522
Kỹ thuật sản 
xuất giống cá 
nước ngọt

Cung cấp cho người học những 
biện pháp kỹ thuật có tính nguyên 
lý được sử dụng trong quy trinh 
nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích cá sinh 
sản. ương ấp trứng và cá con

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

523
Kỹ thuật sản 
xuất giống và 
nuôi giáp xác

- Đặc điểm sinh học, các qui trình 
sản xuất giống: tôm sú, tôm thẻ 
chân trắng, tôm càng xanh, cua 
biển...

- Xây dựng các mô hình nuôi theo 
các tiêu chuẩn an loàn sinh học, 
thân thiện với môi trường....

3 HKII

Điểm bài tập nhóm 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
60%

524
Di truyền và 
chọn giống thủy 
sản

Trình bày được các khái niệm về di 
truyền học; cơ chế xác định giới 
tính ở động vật thủy sàn..

Xác định tần số alen và lần số kiểu 
gen.

Nắm vững các phương pháp chọn 
giống cá

2 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Thi kết thúc 70%

525.
Kỹ thuật nuôi cá 
cảnh và thủy đặc 
sản

Giúp cho sinh viên có kiến thức về 
đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi, 
kỹ thuật sản xuất giống cũng nhu 
cách phòng và trị bệnh cho các loài 
thủy đặc sản có giá trị kinh tế như: 
baba. ếch đồng, lươn đồng, cá sấu, 
cá ngựa..và một số loài cá cảnh (cá 
rồng, cá chép nhật, cá ông tiên, cá 
a hán). Ngoài ra còn mở rộng áp 

dụng kiến thức với một số đối 
tượng có giá trị kinh tể khác.

2 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm bài tập nhóm
20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

526.

TT. Giáo trinh 
chuyên môn sản 
xuất giống thủy 
sản nước ngọt 
(HK hè)

Giúp sinh viên biết được quy trình 
quản lý trại sản xuất giống cá, kế 
loạch sản xuất giống các đối tượng 
cá nước ngọt. Hiểu cơ chế vận hành 
các trang thiết bị. Biện pháp kỳ 
thuật ương cá từ giai đoạn lên

6 HKII

Chuyên cần 15% 

Mhật ký 10%

3áo cáo 25%

Thi kết thúc 50%
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giông. Trình bày được quy trình 
sinh sản một số loài cá nước ngot 
phô biến. Quy trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi thương phẩm 
một sô loài cá trong mô hình nuôi 
phổ biến. Biết một số giải pháp 
phòng và điều trị bệnh trên cá

527.
Tiếng Anh 
chuyên ngành 
NTTS

Biết và nắm được các thuật ngũ 
tiếng Anh chuyên ngành về các 
lãnh vực sinh học, sinh thái các đối 
tượng thủy sản, Biết và nắm được 
các thuật ngữ tiếng Anh chuyên 
ngành vê các lãnh vực kỹ thuật 
nuôi và quản lý môi trường nuôi 
các đối tượng thủy sản và các lãnh 
vực liên quan đến thủy sản

4 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hiện bài 
tập nhóm 15%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

528. Thuốc và hóa 
chất thủy sản

Sinh viên hiểu được các vấn đề 
liên quan đến thuốc kháng sinh 
trong nuôi trồng thủy sản. Sinh 
viên nắm vững các vấn đề liên 
quan đến hóa chất trong nuôi 
trồng thủy sản.

2 HKII

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập nhóm 
20%

Điểm thực hành 
10%

Điểm thi kết thúc 
60%

529.
Sinh lý động vật 
thủy sản

Sinh viên nắm rõ các vấn đề có 
liên quan đến sinh lý động vật 
thủy sản. Sinh viên hiểu được các 
khái niệm về sinh lý của động vật 
thủy sản. Sinh viên nắm được các 
hệ thống sinh lý của động vật thủy 
sản. Sinh viên thực hành được các 
phương pháp cơ bản về nghiên 
cứu sinh lý của vật trong thủy sản.

2 HKII

Diểm chuyên cần 
10%

Diểm báo cáo 
chuyên đề, bài tập 
nhóm 20%

Diểm thực hành 
3hòng thí nghiệm 
10%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phân 60%

530.
TT. Giáo trình 
cơ sở thủy sản

Tạo điều kiện cho sv tiếp cận với 
thực tế nghiên cứu, củng cố những 
kiến thức cơ sở đã học. Rèn luyện 
kỹ năng thu và phân tích các yếu 
tố môi trường, rèn luyện khả năng 
thu và phân tích nguồn lợi. kỹ 
năng tổng họp số liệu, nhận định 
kết quả và viết báo cáo khoa học.

6 HKII

Diểm chuyên cần 
20%

Diểm bài báo cáo 
ìle word 20%

Diem thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

KHÓA 11

531.
Dường lối Đảng 
cộng sản VN

Cung cấp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản của đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt

3 HKII
Diem chuyên cần 
10%

Diểm kiểm tra giữa
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Nam, trong đó chủ yêu tập trung 
vào đường lối của Đảng thời kỳ 
đối mới trên một số lĩnh vực co 
bản của đời sống xã hội. Cùng với 
môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tu 
tường Hồ Chí Minh tạo lập những 
hiểu biết về nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam hành động của Đảng 
và của cách mạng nước ta

kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

532

Sinh thái thủy 
sinh vật

Hiểu được đặc điểm của thủy sinh 
vật cũng như vai trò, chức năng 
của thủy sinh vật sống trong nước. 
Hiếu được vai trò, chức năng cơ 
bản của quần thể thủy sinh vật và 
các quy luật phân bố, biến đổi của 
thủy sinh vật. Nắm dược cấu trúc 
hệ sinh thái và chu kỷ biến đổi 
một số chất diễn ra trong nước. 
Nam được vai trò của các bậc 
dinh dưỡng và các yếu tổ có ảnh 
hưởng tới năng suất thủy vực.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 20%

Điểm thi kết thúc 
70%

533.

Vi sinh ứng dụng 
trong nuôi trồng 
thủy sản

Sinh viên nắm rõ lại các vấn đề có 
liên quan đến vi sinh vật trong 
thủy sản. hiểu được các khái niệm 
về vi sinh vật trong thủy sản. các 
phương pháp xác định vi sinh vật 
trong thủy sản. thực hành được 
các phương pháp phân lập vi sinh 
vật trong thủy sản.

3 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Bài tập nhóm 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

534.
''Igư loại học

Trình bày được các kiến thức cơ 
bản về hình thái giải phẩu cơ thể cá. 

Nêu được vai trò của các cơ quan 
trong cơ thể cá. Phân biệt được sụ 

khác biệt của một cơ quan trên các 
loài khác nhau. Trình bày được các 
kiến thức về hệ thống phân loại và 

những đặc điểm, dấu hiệu dùng 
trong phân loại cá. Hiểu được thành 

5hần các loài cá nước ngọt và nước 
ợ thường gặp ờ ĐBSCL

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hành 
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

535.

Tinh thái phân 
oại giáp xác 

nhuyễn thể

Hiểu rõ về về cấu tạo cơ thể giáp 
xác và nhuyễn thể; phân biệt được 
chức năng nhiệm vụ sinh học của 
các cơ quan trong cơ thể; có khả 
năng phân tích, đánh giá hoạt động

3 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hành 
25%

3ài tập nhóm 20%



sông thông qua nghiên cứu hệ tiêu 
hóa, hô hấp, tuần hoàn, sinh sản, 
hệ thần kinh... Hiểu rõ các yếu tố 
ảnh hưởng đến sự phân bố của các 
loài giáp xác, nhuyễn thể có giá trị 
kinh tế và giúp người học có thể 
vận dụng và phát triển loài nuôi 
mới. Qua kiến thức đã học giúp 
sinh viên có cơ sở đánh giá, phân 
tích tổng hợp cho việc qui hoạch 
định hướng phát triển nghề nuôi và 
phục vụ công tác phát triến & bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản.

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

536.
Thực vật thủy 
sinh

Xác định được đặc điêm đê phân 
biệt thực vật phiêu sinh và thực vật 
bậc cao thủy sinh, các kiểu hình 
thái cơ bản, các nhóm thực vật 
phiêu sinh. Nắm được thành phần 
cấu tạo chung của phiêu sinh thực 
vật. Phân biệt được các hình thức 

sinh sản khác nhau, các phương 
thức dinh dưỡng. Xác định được 
các phương pháp thu mẫu định và 

thu mẫu định lượng. Biết cách 
phân tích mẫu định tính và phân 
tích mẫu định lượng

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm thực hành 
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

537.
Phương pháp 
nghiên cún sinh 
học cá

Phương pháp thu và xử lý 
mẫu.Phương pháp nghiên cứu hình 

tháicá.Phương pháp nghiên cứu mô 
học.

Phương pháp nghiên cứu dinh dưỡn 

g-
Phương pháp nghiên cứu sinh 
ọc sinh sản.Phương pháp nghiên cứ 
u tuổi và sinh trường

2 HKII

Điểm chuyên cần 
5%

Điểm bài tập nhóm
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

538. KHÓA 12

539.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế,

4 HKII

Điểm bài tập, kiểm 
tra trên lớp 40%

Điếm thi kết thúc 
học phần 60%
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có khả năng giao tiêp ỏ' mức độ cơ 
bản

540
Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Nắm được học thuyết giá trị của c. 
Mác.

- Nắm được học thuyét về chủ 
nghĩa tư bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa.

Những vấn đề chính trị -  xã hội có 
tính quy luật trong tiến trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa,- Chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và triển vọng của 
nó.

3 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

541
Tiếng Việt thực 
hành

Sinh viên sẽ học một số vấn đề về 
chữ viết tiếng Việt và rèn luyện kì 
năng về chính tả, cách sửa những 
lỗi chính tả thường gặp, rèn luyện 
kĩ năng dùng từ, chữa các lỗi thông 
thường về dùng từ, câu và rèn luyện 
kĩ năng về câu, các lồi thường gặp 
về dấu câu và câu, tạo lập và tiếp 
nhận đoạn văn. các phép liên kết, 
các lỗi thường gặp trong đoạn văn, 
tạo lập và tiếp nhận văn bản.

2 HKII

Dự lớp 5%

Kiểm tra giữa kỳ 
20%

Điểm báo cáo 15%

Điểm thi kết thúc 

học phần 60%

542.
Di truyền học 
ĐC

Biêt được đôi tượng nghiên cứu và 
phương pháp nghiên cứu từng dạng 
di truyền khác nhau. Ý nghĩa của 
từng dạng di truyền và vận dụng 
vào một số trường hợp cụ thể giải 
quyết các vấn đề thực tể. Các thí 
nghiệm chứng minh ADN là vật 
chất di truyền, ADN sao chép theo 
nguyên tắc bán bảo toàn. Hiểu được 
mô hình xoắn kép của ADN từ dó 
hình thành các công thức để giải 
các bài tập di truyền phân tử

3 HKII

Điểm chuyên đề 
10%

Điểm thực hành 
20%

Kiểm tra giữa kỳ 
10%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

543.
Giáo dục thể 
chât 2 (cầu long 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tâp

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
liọc phần 70%

1 13



luyện.

544.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng 
chuyền nâng cao 
1) '

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sỏ 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

545.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng đá 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỹ thuật cơ 
bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỳ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

NGÀNH CÔNG 
NGHỆ THựC  
PHÁM

KHÓA 9

546.
Công nghệ chế 
3iến thịt và sản 
3hẩm thịt

Cung câp cho sinh viên kiên thức 
tổng quát về khoa học thịt, cách 
giết mố và pha lóc thịt, nắm được 
quy trình sản xuất để tạo ra các 
nhóm sản phẩm thịt điển hình: sản 
3hẩm nhũ tương, sản phẩm thịt 
xông khói, sản phẩm thịt ướp 
muối... có khả năng áp dụng các qui 
trình công nghệ vào điều kiện sản 
xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất 
thực phẩm, kiểm tra, đánh giá, quản 
ý chất lượng thực phẩm.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

547.
Công nghệ chế 
3Ĩen chè, cà phê, 
ca cao

Tìm hiểu về đặc điểm sinh thái của 
cây chè và quy trình chế biến chè, 
Tìm hiếu về đặc điếm sinh thái của 
cây cà phê và quy trình chế biến cà 
3hê, Tìm hiểu về đặc điểm sinh thái 
của cây ca cao và quy trình chế 
3Ĩen các sản phẩm từ ca cao.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thi tra giữa kỳ 
30%

Điểm thi cuối kỳ 
60%

548.
Công nghệ chế 
Diến sữa và sản 
Dhẩm sữa

Biết rõ thành phần hóa học và các 
tính chất đặc trưng của sữa. Hiểu rõ 
các phương pháp đánh giá chất 
lượng sữa. Cơ chế của việc tiết sữa

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điếm bài tập nhóm
20%
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và chu kỳ tiết sữa của bò. Biết được 
các công đoạn sản xuất các sản 
phẩm từ sữa như sữa thanh trùng, 
tiệt tùng, cô đặc, sữa bột, bơ và pho 
mai. Xác định được mục đích và 
nguyên tắc của các công đoạn trong 
quá trinh chế biến sữa.

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

549
Công nghệ chế 
biến đường và 
bánh kẹo

Biết được vai trò của đường và 
công nghệ sản xuất đường, các chỉ 
tiêu chất lượng trong phân loại 
đường thành phẩm, cách đánh giá 
độ chín của mía, ảnh hưởng của độ 
chín, kỹ thuật thu hoạch và bảo 
quản mía sau thu hoạch đến chất 
lượng mía nguyên liệu sử dụng cho 
chế biển đường... quá trình cô đặc 
nước mía, kỹ thuật nấu và kết tinh 
đường, các nguyên liệu chính và 
nguyên liệu phụ dùng trong công 
nghệ sản xuất bánh kẹo ...

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

550. Công nghệ chế 
biến thủy hải sản

Trình bày được thành phần hóa học 
của thủy sản và các yểu tố ảnh 
hường đếncác thành phần này. Phân 
biệt được khái niệm hệ vi sinh vật ỏ 
thủy sản khi thủy sản ươn hỏng và 
hệ vi sinh vật gây ươn hỏng ở thủy 
sản. Hiểu được sự cần thiết của 
lạnh đông trong duy trì và kéo dài 
thời hạn sử dụng của thủy - hải sản. 
Biết cách pha đấu nước mắm

2 HKI

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thỉ kểt thúc 
học phần 70%

551.
Niên luận 
chuyên ngành 
CNTP

Có kiến thức tổng quan về hoạt 
động nghiên cứu và chế biến thực 
phấm. Biết viết và trình bày một bài 
báo cáo khoa hoc

2 HKI Báo cáo trước Hội 
đồng

552.
TT. CNTP 
(Phòng Thí 
nghiệm)

Sinh viên vận dụng kiến thức 
chuyên ngành đã học để thực hiên 
thực tể (chuẩn bị nguyên liệu, thao 
tác thực hành và vận hành máy móc 
thiết bị.

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Phúc trình thực tập 
30%

Điểm thi kết thúc 
Ỉ1ỌC phần 60%

553.
TT. Công nghệ 
thực phẩm (Nhà 
máy)

Sinh viên vận dụng các kiến thức 
chuyên ngành thực tế (ngũ cốc, rau 
quả, sữa, thủy sản, lên m en.ể.). Các 
quá trình và thiết bị ứng dụng trong 
rầ0 quản và chế biến thực phẩm. 
<Ciến thức thực tế về chuẩn bị 
nguyên liệu, thao tác vận hành máy 
móc thiết bị qui mô công nghiệp

3 HKI Báo cáo trước Hội 
đồng 100%
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554
Nguyên lý bảo 
quản và chế biến 
thực phẩm

Sinh viên biêt các nguyên nhân gây 
hư hỏng thực phẩm, các phương 
pháp bảo quản thực phẩm và các 
quá tr ìn h  cơ bản trong chế biến thực 
phẩm. Phân tích và giải thích được 
nguyên nhân gây hư hỏng thực 
phẩm từ đó áp dụng các phương 
pháp bảo quản phù hợp nhất.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

555,
Quản lý chất 
lượng và luật 
thực phẩm

Đảm bảo, kiêm soát, hoạch đinh, 
chính sách, mục tiêu, hệ thống chất 
lượng.
Kế hoạch HACCP, đề ra biện pháp 
kiểm soát và thiết kế biểu mẫu kiểm 
soát các điểm CCP trong kế hoạch 
haccp.
Các qui phạm pháp luật hiện hành 

trong quản lýchất lượng thủy sản.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

KHÓA 10

556.

Phương pháp 
NCKH-CNTP

Trang bị cho sinh viên những luận 
cứ căn bản khi viết về đề cương 
nghiên cứu khoa học, viết báo cáo 
khoa học và những phương pháp 
truy cập thông tin/tài liệu từ thư 
viện và máy tính thong qua các kho 
chứa dữ liệu hay trự tiếp trên 
internet, phục vụ làm khóa luận ra 
trường.

2 HKI

Dự lớp 10%

3ài tập trên lớp 
20% ’

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

557.

3hụ gia trong 
chế biến thực 
Dhẩm

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản và thực tế về vai trò 
của các loại hóa chất được sử dụng 
trong quá trình chế biến và bảo 
quản những sản phẩm thực phẩm, 
cũng như nguyên tắc sử dụng các 
oại hóa chất này.

2 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

558.

Bao bì thực 
Dhẩm

Chái niệm, lịch sử phát triển và xu 
iướng của bao bì thực phẩm. Mô tả 
các thành phần cấu tạo nên bao bì 
và phân loại bao bì. Chỉ ra những 
yêu cầu của bao bì thực phẩm. Các 
quy định về nội dung ghi nhãn trên 
3ao bì thực phẩm.

2 HKI

Diểm chuyên cần 
10%

Diểm bái tập nhóm 
30%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

559. Dánh giá cảm Chái niệm, lịch sử hình thành và 2 HKI Diểm chuyên cần
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quan thực phâm phát triên của đánh giá cảm quan 
thực phẩm. Phân tích cơ sở khoa 
học của đánh giá cảm quan bằng th 
giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và 
thính giác. Xác định mục đích, cách 
thực hiện và xử lý kết quả của mội 
số phương pháp đánh giá cảm quan 
cơ bản. Mô tả các điều kiện cần 
thiết để tiến hành đánh giá cảm 
quan. Liệt kê các nguyên tắc thực 
hành đánh giá cảm quan tốt. Xác 
định ngưỡng của người thử và hội 
đồng thừ

10%

Điểm bái tập nhón
20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

560 Kỹ thuật thực 
phẩm 2

Biết cách thiết lập thành dạng mô 
hình các bài toán thực tế trong lĩnh 
vực công nghệ hóa học và thực phẩm, 
từ đó đề ra cách giải quyết những vấn 
đề liên quan đến cân bằng vật chất và 
năng lượng cho hệ thống. Hiểu biết 
một cách chính xác về lý thuyết 
khuếch tán vật chất trong các quá 
trình chế biến. Trên cơ sở đó, sinh 
viên sẽ được trang bị nhũng kiến thức 
về các quá trình và thiết bị truyền 
khối được ứng dụng trong chế biến 
thực phẩm như chưng cất, trích ly, 
sấy, hấp thụ, hấp phụ

4 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20°/

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

0

KHÓA 11

561.

Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói -  Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc 
tế, có khả năng giao tiếp ờ mức độ 
cơ bản.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
kiểm tra ở lớp 40%

Điểm kết thúc học 
phần 60%

562.
Sinh hóa B

Mắm được các kiến thức về các quá
trình sinh hoá trong cơ thể sống.
Biết được vai trò và chức năng của
các đại phân tử trong sinh vật nhu
carbohydrate, protein, lipid và
enzyme. Vitamin..
'Jam được các biển đổi về mặt sinh 
loá trong thực phẩm.

3iết được cơ bản các kỹ thuật ứng 
dụng trong công nghệ sinh hoá

3 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20°/í

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

563.
Giáo dục thể 
chất 3 (bóng đá

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỳ thuật cơ 1 HKI Diểm kiểm tra giữa 

kỳ 30% ^
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nâng cao 2) bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

Điểm kết thúc học 
phân 70%

564,

Giáo dục thế 
chất 3 (bóng 
chuyền nâng cao 
2) ■

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vịế

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phân 70%

565.
Giáo dục thể 
chất 3 (cầu lông 
nâng cao 2)

Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đã học 
và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bỏ nhỏ cầu). Từ đó 
giúp Sinh viên tập luyện hoàn thiện 
các kỹ thuật đã học, đồng thời cho 
các em đấu tập để các em nắm rõ 
các luật thi đấu trong cầu lông, 
nhằm nâng cao sức khỏe cho bản 
thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phân 70%

566.

Vi sinh học thực 
phẩm

Hiêu ý nghĩa, vai trò của v s v  
trong ngành sản xuất thực phẩm và 
trong đời sống xã hội, đặc biệt 
trong tương lai khi công nghệ sinh 
học càng phát triển.

Cấu tạo và đặc điểm của vi sinh vật 
nhân xơ, nhân thực và vi rút. Biết 
được các loại v s v  nào thường xuất 
hiện trong thực phẩm, đánh giá 
được các nguồn lây nhiễm chủ yếu 
trong quá trình chế biến, bảo quản 
và vận chuyển thực phẩm. Nắm 
vũng vai trò và tác hại của một số 
nhóm v s v  quan trọng trường xuất 
hiện trong 1 sổ loại thược phẩm 
thường gặp

3 HKI

Điểm chuyên cần
5%

Điểm thực hành 
20%

Điểm quá trình 15%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

567.

Kỹ năng giao 
tiếp

Môn học giúp sinh viên năm rõ các 
các phương thức giao tiếp (ngôn 
ngũ' và phi ngôn ngữ) phổ biến 
trong quá trình kinh doanh

2 HKI

Điếm bài tập nhóm 
30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

568.
Nhiệt kỹ thuật

Cung câp cho sv cách nhìn tông 
quan về đơn vị thứ nguyên, hiểu rõ 
về các tính chất của nước và sự

2 HKI Điểm chuyên cần 
10%
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chuyên pha, tính chât của không khí 
ẩm. sự cân bàng pha, các quá trình 
cơ bản liên quan đến các dạng năng 
lượng nhiệt cũng như các quá trình 
điều hòa không khí. Nguyên tắc 
hoạt độngn của các hệ thống sinh 
công trong nhà máy chế biển thực 
phẩm.

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

569

Hình họa vẽ kỹ 
thuật

- Môn học cung câp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về vẽ kĩ 
thuật, bồi dưỡng khả năng lập và 
đọc bản vẽ, đồng thời rèn luyện cho 
sinh viên tác phong làm việc khoa 
học, có ý thức tổ chức kĩ luật, tính 
cấn thận, kiên nhẫn của người làm 
công tác kĩ thuật.
- Giúp cho sinh viên vận dụng được 
kiến thức của môn học trong đời 
sống và các môn khác.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

570.

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thể trình bày khái 
niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và 
những tư tưởng, luận điểm, quan 
điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình 
hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Sinh viên có thể 
phân tích, giải thích về những nội 
dung tư tưởng, quan điểm cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%
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571.

Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
Dẩn.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
kiểm tra ở lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

572.

3háp luật đại 
cương

4ọc phần Pháp luật đại cương 
nhàm trang bị những kiến thức cơ 
3ẩn về nhà nước và pháp luật, 
thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền 
tảng từ môn học vào trong thực tế 
cuộc sống và công việc sau này

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Ciểm tra giữa kỳ 
20%

Diểm kết thúc học 
:>hần 70%
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573
Toán cao cấp sinh viên phải hiểu và giải thích 

được các khái niệm, 3 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

574.

Cơ nhiệt đại 
cương

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về Vật lý đại cương 
Phần Cơ, Nhiệt, làm cơ sở để sinh 
viên học các môn kỹ thuật. Các 
định luật bảo toàn đối với 7 đại 
lượng Yật lý cơ bản: năng lượng, 3 
thành phần động lượng, 3 thành 
phần mômen động lượng. Biết vận 
dựng xét chuyển động phản lực, 
chuyển động trong trường hấp dẫn, 
chuyển động quay, chuyển động 
sóng.
Biết vận dụng xét các quá trình biến 
đổi nhiệt cơ bản: đẳng tích, đẳng 
áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt và ứng 
dụng trong động cơ nhiệt.

3 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 10%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

575.
Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 

thức căn bản và các thuật ngữ cập 

nhật về môn tin học căn bản. Mục 

tiêu của học phần nhằm giúp sinh 

viên tiếp cận công nghệ thông tin 

và sử dụng thành thạo tin học văn 

phòng.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

576.
TT. Tin học căn 
3ản

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ờ Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

577.
Những NLCB 
CN Mác-Lênin 1

Học phần nhằm trang bị cho sinh 
viên nắm được một cách tương đối 
có hệ thống những nội dung cơ bản

2 HKI
Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

120



vê thê giới quan và phương pháp 
luận của triết học Mác Lênin. Xác 
lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để tù 
đó có thể tiếp cận được nội dung 
môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường 
lối cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, hiểu biết nền tảng tu 
tưởng của Đảng; Xây dựng niềm 
tin, lý tưởng cách mạng cho sinh 
viên

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

578
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng đá)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỳ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần

579.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng 
chuyền cơ bản)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

580.

Giáo dục thể 
chất 1 (cầu lông 
cơ bản)

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông. Từ đó 
giúp sinh viên tự tập luyện nâng 
cao sức khỏe cho bản thân đạt tiêu 
chuẩn về rèn luyện thân thể.

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

KHÓA 9

581. Khóa luận TN

Kiến thức tổng quan về hoạt động 
nghiên cứu và chế biến thực phẩm. 
3iết phân tích, xử lý sô liệu. Viết 
và trình bày một bài báo cáo khoa
1ỌC

12 HKII
Sinh viên nộp 
quyển đề tài và báo 
cáo trước Hội đồng

582. Tiểu luận TN
Có kiến thức tổng quan về hoạt 
động nghiên cứu và chế biến thực 
phẩm. Biết phân tích, xử lý sổ liệu.

8 HKII
Sinh viên nộp 
quyển đề tài và báo 
¿áo trước Hội đồng
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Viêt và trình bày một bài báo cáo 
khoa hoc

583.
Tống hợp kiến 
thức cơ sở CNTP

Học phần tống hợp kiến thức cơ sở 
CNTP cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức về tính chất vật lý 
hóa học của protein, glucid, lipid, 
vitamin... đồng thời cung cấp kiến 
thức về các biến đổi sinh hoá và 
hóa học diễn ra trong quá trình chế 
biến và bảo quản thực phẩm

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

584.
Tổng hợp kiến 
thứcchuyên 
ngành CNTP

Tổng quát về thực phẩm chức năng, 
phân loại. Những quy định chung 
về quản lý thực phẩm chức năng 
trên thị trường. Các loại thực phẩm 
chức năng có nguồn gốc khác nhau. 
Cung cấp kiến thức về nhũng 
nguyên nhân gây ô nhiễm thực 
phẩm và ngộ độc thực phẩm...

2 HKII

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 10

585.
Công nghệ sản 
xuất rượu bia và 
nước giải khát

Giúp sinh viên có cái nhìn tổng 
quát về thị trường thức uống hiện 
nay, nắm được khoa học về nguyên 
liệu sử dụng trong công nghệ sản 
xuất thức uống, hiểu rõ quy trình 
công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm 
các loại thức uống không cồn (nước 
uống đóng chai, nước giải khát, 
nước rau quả), thức uống có cồn 
(bia, rượu).

2 HKII

Điếm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

586.
Công nghệ sau 
thu hoạch rau 
quả và ngũ cốc

Sinh viên có kiến thức thành phần 
hóa học, những biến đổi những tổn 
thất và biện pháp làm giảm tốn thất 
rau quả sau thu hoạch. Các yếu tổ 
ảnh hưởng đến chất lượng rau quả 
trong quá trình bảo quản. Tính chất 
vật lý của hạt và khối hạt ngũ cốc. 
Những hao hụt và biện pháp đánh 
giá hao hụt sau thu hoạch ngũ cốc

3 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

587.
Công nghệ chế 
biến sản phẩm 
đóng hộp

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản và thực tế về những 
công đoạn chung và cơ bản nhất 
của qui trình chế biển thực phẩm 
đóng hộp.

2 HKII

Điểm báo cáo 
chuyên đề 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

588. Công nghệ lạnh 
thực phẩm

Các phương pháp bảo quản giúp 2 HKII Điểm chuyên cần 
10%
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kéo dài thời hạn sử dụng của 
nguyên liệu tươi và các sản phẩm 
chế biến, giá trị dinh dưỡng của 
thực phẩm khi được bảo quản lạnh, 
tính toán các tổn thất nhiệt và tổng 
lượng nhiệt cần tiêu hao để làm 
lạnh khối thực phẩm nhất định. Biết 
được ảnh hường cùa quá trình tan 
giá đến sự thay đổi chất lượng thực 
phẩm. . .

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

589 Chế biến lương 
thực

Cung cấp các kiến thức cơ bản về 
cấu tạo và thành phần hóa học của 
một sổ nguyên liệu lương thực dạng 
hạt và dạng củ phố biến, cấu  tạo và 
thành phần hóa học của các nguyên 
liệu lương thực dạng hạt và dạng 
củ.

Kỹ thuật sản xuất tinh bột tù 
nguyên liệu dạng củ và dạng hạt. 
sản xuất tinh bột biến tính, gia công 
nước nhiệt hạt lương thực, Quy 
trình sản xuất bánh mì. Quy trình 
sản 20xuất mì sợi và  mì ăn liền. 
Biết vận dụng các kiến thức đã học 
vào quá trinh chế biến thực tế.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

590. Độc chất học 
thực phẩm

Sinh viên biết được vai trò của độc 
chất học trong thực phẩm, phân 
loại các chất độc, phân loại các 
dạng ngộ độc, cơ chế xâm nhập 
của chất độc vào cơ thể người. .

Giải thích được mối quan hệ giữa 
liều lượng và sự dáp lại của chất 
độc...

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

591. Phát triển sản 
phẩm mới

Sinh viên có kiến thức các loại sản 
phẩm mới, mức độ mới của sản 
phẩm thực phẩm. Có kiến thức về 
xây dựng chiến lược phát triển sản 
phẩm mới. Hiểu được tầm quan 
trọng của việc nghiên cứu và phát 
triển trong giai đoạn cạnh tranh 
khốc liệt hiện nay để lồn tại và phát 
triển

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

KHÓA 11

592.
Enzim thực 
phẩm Môn học cung cấp cho sinh viên 2 HKII Diểm chuyên cần
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kiến thức bao quát về enzyme và 
các ứng dụng của enzyme trong 
công nghệ thực phẩm, những tiến 
bộ mới nhất trong công nghệ, các 
quy trình sản xuất và sử dụng các 
chế phẩm enzyme thương mại.

- Giúp cho sinh viên vận dụng được 
kiến thức của môn học trong đời 
sống và các môn khác.

10%

Điểm báo cáo 
chuyên đề, bài tập 
nhóm 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

593.

Niên luận kỹ 
thuật thực phẩm

Vận dụng những kiến thức về các 
quá trình truyền để tự tính toán, 
thiết kế các thiết bị sử dụng trong 
ngành công nghệ thực phẩm, biết 
tính cân bằng vật chất và năng 
lượng. Các thông số kỹ thuật của 
quá trình công nghệ dựa trên lý 
thuyết cơ học lưu chất. Tinha toán 
quá trình truyền nhiệt, truyền khối. 
Biết vẽ kỹ thuật các thiết bị công 
nghệ chính dung trong chế biến 
thực phẩm.

2 HKII
Điểm quá trình làm
việc 30%

Điểm bảo vệ 70%

594.

Đường lối Đảng 
cộng sản VN

Cung cấp cho sinh viên những nội 
dung cơ bản của đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, trong đó chủ yếu tập trung 
vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi 
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của 
đời sống xã hội. Cùng với môn học 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh tạo lập những hiểu biết về 
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
hành động của Đảng và của cách 
mạng nước ta

3 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữ 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phân 70%

595.

Kỹ thuật thực 
phâm 1

Trang bị cho sinh viên các kiên 

thức nền tảng về các quá trình biến 

đổi cơ học của vật liệu rời, của lưu 

chất cũng như quá trình truyền 

nhiệt xảy ra trong thực phẩm. Sinh 

viên cần đạt được: Nắm vững bản 

chất quy trình công nghệ. Biết tính 

toán và thiết kế quy trình công nghệ 

và các thiết bị trong quy trình

4 HKII

Dự lớp 5%

Điểm báo cáo, viêt 
bài thu hoạch 25%

Kiêm tra giữa kỳ 
10%

Thi kết thúc học 
phân 60%
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596

Kỹ thuật thực 
phẩm 3

Trình bày được các khái niệm về 
công nghệ sinh học, kỹ thuật hóa 
sinh học và các ưu nhược điểm 
Nắm được kiến thức cơ bàn về 
động học của phản ứng enzyme và 
các yếu tổ ảnh hưởng, Trình bày 
được kỹ thuật thu hồi các sản phẩm 
của phản ứng enzyme và quá trình 
lên men. Nắm được tác dụng của 
các tác nhân vật lý. hóa học trona 
việc kháng vi sinh vật.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

597

Thống kê phép 
thí nghiệm 
CNTP

Trang bị cho sinh viên hiêu rõ 
các khái niệm cơ bản sử dụng trong 
phương pháp thông kê, hiểu và vận 
dụng được các phương pháp phân 
tích số liệu như phân tích mô tả, 
phân tích biểu đồ, phân tích phương 
sai, phân tích hồi qui.

Giúp sinh viên có biết cách bố 
trí thí nghiệm, phân tích và giải 
thích kết quả từ các thí nghiệm 
phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và 
nghiên cứu khoa học.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành 
20%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

598.

Hóa học thực 
phẩm

Trang bị cho học viên các kiến thức 
cơ bản về thành phần cấu tạo nên 
thực phẩm: nước, protein, lipid, 
glucid, chất màu, ... cũng nhu 
những biến đổi của các thành phần 
này trong quá trình chế biến và hảo 

quản nông sản thực phẩm.

Giải thích các hiện tượng xảy ra khi 
chế biến và bảo quản, từ đó sinh 
viên có khái niệm sáng tạo nên 
những qui trình mới hoặc xử lý các 
biển đổi xảy ra troníỉ thực phẩm 
theo chiều hướng mà mình mong 
muốn

3 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

599.

Anh văn chuyên 
ngành CNTP

Các kiến thức chuyên môn các lĩnh 
vực CNTP. Hiểu và sử dụng các từ 
vựng chuyên ngành về công nghệ 
thực phẩm. Kiến thức về dịch thuật 
và viết tóm tắt bàng tiếng Anh.

2 HK.II

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kểt thúc 
10C phần 60%

CNTP 12

600.
-lóa học ĐC Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 

thuyết hóa học để có thể tự đọc -  
lieu tài liệu, tài liệu điện tử cho

2 HKII Diềm chuyên cần 
10%
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việc cập nhật kiến thức nâng cao 
trình độ, giải quyết được các tình 
huống nghề nghiệp có cơ sở khoa 
học, đáp ứng tốt trong nghề nghiệp, 
Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trinh độ, giải quyết được các 
tình huống nghề nghiệp có cơ sở 
khoa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

Điểm thực hành, 
thực nghiệm 20%

Điểm bài tập nhóm
5%

Điếm kiểm tra giữa 
kỳ 5%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

601.

Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Nắm được học thuyết giá trị của c. 
Mác.

- Nắm được học thuyết về chủ 
nghĩa tư bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa.

Những vấn đề chính trị — xã hội có 
tính quy luật trong tiến trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa.- Chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và triển vọng của 
nó.

3 HKII

Chuyên cần 10%

Điếm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

602.

Tiếng Anh định 
iướng Toeic 2

trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
3hát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
3ản

4 HKII

Điểm bài tập, kiểm 
tra trên lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

603.
Hóa phân tích

Cung cấp kiến thức tổng quan về 
lóa phân tích ứng dụng trong nuôi 
trồng thủy sản, Trang bị kiến thức 
về phương pháp thu và bảo quản 
mầu môi trường nước trong ao nuôi 
thủy sản. Nguyên lý các phương 
?háp phân tích các yếu tổ lý, hóa 
1ỌC của khoa học môi trường nước 
3ao gồm phương pháp điện thế, 
phương pháp trọng lượng, phương 
ìháp chuẩn độ, phương pháp so 
màu quang pho. Cung cấp kiến thức 
về phương pháp đánh giá số liệu

2 HKII

Diểm chuyên cần 
10%

Diểm thực hành 
20%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 20%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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phân tích, đánh giá và bảo đảm chất 
lượng QA&QC cho phòng thi 
nghiêm

604
Kinh tế học ĐC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
căn bản về kinh tế học như nguồn 
lực khan hiếm, chi phí cơ hội của 
các tác nhân kinh tế và của nền 
kinh tế trong việc ra quyết định. 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức ỏ 
góc độ vĩ mô thông qua việc phân 
tích một số biến số vĩ mô quan 
trọng như Tổng sản lượng, tăng 
trưởng, mức giá chung, mức nhân 
dụng, cán cân thanh toán...các kiến 
thức về các lựa chọn Irong chính 
sách của chính phủ trong bối cảnh 
kinh tế ở Việt nam hiện nay

1 HKII

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm bài tập cá 
nhân 10%
Điểmt bài tập nhóm 
10%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

605
Giáo dục thể 
chât 2 (cầu long 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một sổ kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỳ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

606

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng 
chuyền nâng cao 
1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sỏ 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

607.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng đá 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một sổ kỹ thuật cơ 
bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
ìướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

NGÀNH QUẢN 
LÝ TÀI 

NGUYÊN MÔI 
TRƯỜNG

608.
Quản lý tài 

nguyên thiên 
nhiên trên cơ sở

Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát 
triển cộng đồng là môn học xuất 
phát từ  nhu cầu phát triển kinh tể xã

2 H K1/2017- 
2018

Điêm bài tập nhóm 
thuyết trình 40% 
Điểm thi kết thúc
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cộng đông hội nhưng phải quan tâm đến bảo 
vệ môi trường và bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên nhằm hướng tới 
chiến lược phát triển bền vững. 
Môn học giúp cho học viên về kiến 
thức về cộng đồng, các yếu tố phát 
triển cộng đồng và phương pháp 
phân tích tổng hợp về bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên trên dựa vào 
cộng đồng.

học phân 60%

609.

Quản lý môi 
trường nông 

nghiệp và nông 
thôn

Quản lý môi trường nông nghiệp và 
nông thôn trang bị kiến thức và 
phương pháp phân tích tổng hợp về 
vấn đề môi trường trong các lĩnh 
vực canh tác nông nghiệp, các giải 
pháp, biện pháp hiệu quả và đề xuất 
chính sách phù hợp trong quản lý 
môi trường nông nghiệp nông thôn 
Việt nam và trên thế giới.

3 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

610.
Quản lý lưu vực

Nội dung chính của học phần cung 
cấp cho người học phương pháp 
thiết kế thủy lực công trình và khôi 
phục sông ngòi với các điều kiện 
ràng buộc của tự nhiên và con 
người

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

611.

Giáo dục truyền 
thông môi trường

Họe phần giáo dục truyền thông 
môi trường là môn học tập trung 
vào công tác bảo vệ môi trường, 
lạn chế và khắc phục ô nhiễm môi 
trường xuất phát từ nhu cầu phát 
triển kinh tế xã hội. Thiết kế và xây 
dựng chương trình truyền thông 
môi trường bao gồm nguyên nhân 
tác động và hậu quả của ô nhiễm 
môi trường do hoạt động nông 
nghiệp, công nghiệp, và chọn các 
đổi tượng truyền thông như học 
sinh phổ thông, nông dân và cư dân 
đô thị.

2 HK1.2017-
2018

Diểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

612.

Đánh giá tác 
động môi trường

Học phần cung cấp cho sinh viên 
đến thức cơ bản nhận diện, phân 
tích, đánh giá và dự báo các ảnh 
ìưởng đến môi trường của dự án, 
đồng thời đề xuất các giải pháp 
thích hợp để bảo vệ môi trường.

2 HK1.2017-
2018

Diểm giữa kỳ 30% 
Diềm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

613.
Công nghệ sinh 
học môi trường

vlôn học đê cập đên những khái 
niệm môi trường, ô nhiễm nhiễm 
môi trường, công nghệ sinh học 
môi trường trong xử lý nước thải, 
chất thải rắn và khí thải, ứng dụng

3 HK1.2017-
2018

Diểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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chính của phục hồi sinh học nhằm 
cải thiện môi trường tiến đến phái 
triển bền vững.

614

Thực tập giáo 
trình

Học phần trang bị cho sinh viên 
kiến thức thực tể về các công trình 
xử lý nước cấp, nước thải sinh hoạt 
công trình chôn lấp rác và xử lý 
chất thải rắn. Rèn luvện kỹ năng 
khảo sát, thu mẫu, đo đạc mẫu tại 
hiện trường, bảo quản mẫu.

5 HK1.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
50%
Điểm viết bài báo 
cáo 50%

KHÓA 9

615

Quản lý tài 
nguyên rùng

Sinh viên đuợc trang bị các kỹ nang 
về phân tích, đánh giá thể chế. 
chính sách quản lý tài nguyên rừng, 
từ dó có thể vận dụng vào việc quản 
lý và phát triển nguồn tài nguyên 
quý giá này trong quản lý môi 
truờng bền vũng.

2 HK 1.2017
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

616
TT. Quản lý tài 

nguyên rừng

Học phân tô chức cho sinh viên đi 
thực tế ngoài trường để củng cổ các 
kiến thức đã đuợc học trong phần lý 
thuyết.. Chuyến đi thực tế còn rèn 
luyện cho sinh viên các kỹ năng 
làm việc nhóm, kỳ năng tiếp cận 
thực tế và thái độ tích cực đối với 
tài nguyên thiên nhiên.

2 HK1.2017-
2018

Điểm làm việc 
nhóm 40%
Điểm viết bài và 
báo cáo 60%

617

Công nghệ xử lý 
nước thải

Môn học đề cập đến những vấn đề 
cơ bản về các nguyên lý của các 
qui trình xử lý nước thải bằng 
phương pháp lý học, hóa học và 
sinh học.

3 H K lề2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

618.
TT. Công nghệ 
xử lý nước thải

Môn học hướng dẫn thực hành xủ 
lý nước thải trên các thiết bị và hệ 
thống xử lý thực tế. phân tích, nhận 
xét và đánh giá hiệu quả của 
phương pháp các kỳ năng về phân 
tích mẫu để đánh giá chất lượng 
nước và vận hành hệ thống xử lý. 
Các nội dung thực tập về xử lý 
nước thải bao gôm: keo tụ có hỗ trợ 
(polymer), oxy hóa (ozon, fenton), 
tuyên nôi (áp lực), bùn hoat tính 
(SBR, USBF).

1 HK 1.2017
2018

Điểm viết bài báo 
cáo 60%
Điểm thi kết thúc 
thực hành 20% 
Điểm tổ chức nhóm 
phòng thí nghiệm 
20%

619.

An toàn lao động 
và vệ sinh môi 

trường công 
nghiệp

Vlôn học đề cập đến những khái 
niệm cơ bản liên quan đến an toàn 
ao động, bảo hộ lao động, vệ sinh 

cho môi trường công nghiệp; đi sâu 
vào vân đê giữ gìn vệ sinh môi 
trường làm việc, biện pháp phòno

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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chồng ô nhiễm, tai nạn trong lao 
động; một sô kỹ thuật an toàn khi 
sử dụng thiết bị công nghiệp cũng 
như bệnh nghề nghiệp và một số 
vấn đề về Phòng cháy chữa cháy 
cũng như luật về an toàn, vệ sinh 
lao động trong sản xuất và đời sống

620.

Tài nguyên thiên 
nhiên và môi 

trường

Tổng quan về môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên các khái niệm 
về tài nguyên thiên nhiên

Các van đề cần quan tâm hiện nay 
ảnh hưởng đến tài nguyên, các biện 
pháp quản lý và bảo vệ các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên.

Bảo vệ và phát triển bền vũng 
nguôn tài nguyên: thách thức và 
giải pháp bảo vệ và phát triển bền 
vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường .

2 H K lề2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

621.

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học

Giúp sinh viên hình thành và phát 
triển tư duy khoa học, xây dựng giả 
thuyết nghiên cứu, tiến hành 
phương pháp thực nghiệm, đánh giá 
kết quả, thảo luận và trình bày kết 
quả nghiên cứu.

2 HK 1.2017
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

622.

Kiến thức bản 
địa và thích ứng 
biến đổi khí hậu

Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức tổng quan về biến đổi khí 
hậu. Các tác động của biến đổi khí 
hậu đến kinh tế, xã hội và môi 
trường. Các giải pháp thích ứng với 
thiên tai do tác động của biến đổi 
khí hậu.

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

623. KHÓA 10

624.

Vi sinh vật môi 
trường

Trang bị cho sinh viên các kiên 
thức cơ bản về vi sinh vật trong môi 
trường đất, nước, không khí. 
Nguyên tắc và phương pháp úng 
dụng vi sinh vật trong xử lý ô 
nhiễm môi truờng, kỹ thuật xử lý 
nước thải; quản lý và xử lý chất thải 
rắn; quản lý và tái sử dụng chất thải 
hữu cơ.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

625.
TT. Vi sinh vật 

môi trường

Thực hành những kiên thức cơ bản 
về phương pháp thu, bảo quản mẫu, 
các bước cơ bản trong sử dụng thiết 
bị trong phòng thí nghiệm vi sinh, 
cách chuẩn bị các hóa chất dùng để

1
HK1.2017-

2018

Điêm thực hành 
nhóm 30%
Điểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
40%
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hiệu chỉnh máy đo. các bước tiên 
hành hiệu chỉnh máy. các bước vận 
hành, các bước bảo trì khắc phục 
các lỗi cơ bản của máy đo.

626
Thủy văn

Đại cương vê sông ngòi và sự hình 
thành dòng chảy mặt và dòng chảy 
ngầm
Phân tích các yếu tố khí tượng, mặt 
đệm và con ngưòi tác động đến sụ 
hình thành dòng chảy trên sông 
Nghiên cứu về thủy triều và sự xâm 
nhập mặn vùng Đồng bằng Sông 
Cửu long;
Đặc tính thủy văn vùng ảnh hưởng 
thủy triều ờ vùng nghiên cứu Đồng 
bằng sông Cửu long.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

627
Tiếng anh định 
hướng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ớ mức độ cơ 
bản.

4
HK 1.2017

2018

Điểm bài tập 10% 
Điểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

628

Hệ thống thông 
tin địa lý viễn 

thám

Trang bị cho sinh viên các nguyên 
lý cơ bản cùa G1S, GPS và Viễn 
thám, Lịch sử phát triển khoa học 
viễn thám, GPS và GIS. Các vấn đề 
chung về như bức xạ điện từ, năng 
lượng bức xạ mặt trời, sự biến đổi 
năng lượng bức xạ mặt trời trong 
môi trường khí quyển, đặc trưng 
phản xạ phổ của các đối tượng tụ 
nhiên như đất, nước, thảm thực vật 
và các yếu tổ ảnh hưởng đến đặc 
trưng phản xạ phổ của các đối 
tượng tự nhiên

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

629.

Khoa học môi 
trường

Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường, sự hiểu 
biết một cách hệ thống, toàn diện 
về các thành phần môi trường và 
mối quan hệ giữa các thành phần 
môi trường

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

630.

Sinh thái môi 
trường

Nội dung học phần gồm có 6 
chương; Tổng quan về sinh thái học 
môi trường; cơ sờ sinh thái học; 
một số hệ sinh thái điển hỉnh liên 
quan đến bảo vệ môi trường; chỉ thị 
sinh thái của môi trường; sinh

2
HK 1.2017

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
liọc phần 60%



quyển và đa dạng sinh học; một số 
hệ quả sinh thái và ô nhiễm môi 
trường.

631.

Pháp luật và 
chính sách môi 

trường

Trang bị kiến thức cơ bản cho sinh 
viên các kiến thức cơ bản về các 
điều luật và một số văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến công 
tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
Tổng hợp và thống nhất về tài 
nguyên và môi trường thông qua hệ 
thống pháp luật, chính sách, thể 
chế.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

632.
Giáo dục thể 

chất 3

-Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đã học 
và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bỏ nhỏ cầu), chuẩn về 
rèn luyện thân thể.

-Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.

-Giúp cho sinh viên có khả năng 
vận dụng thành thạo một số kỹ 
thuật cơ bản của bóng đá, nắm 
vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác để 
trên cơ sở đó sinh viên tự tập luyện 
nâng cao sức khỏe cho bản thân và 
có thể hướng dẫn người chưa biết 
cùng tham gia tập luyện.

1
H K lẵ2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 11

633.
Tiếng anh định 
hướng TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
HK1.2017-

2018

Điểm bài tập 10% 
Điểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phân 60%

634. Toán cao cấp

Học phần gồm 5 chương: Chương 1 
Giới hạn -  Liên tục của hàm một 
biến. Chương 2 Phép tính vi phân 
hàm một biển. Chương 3 Phép tính 
tích phân hàm một biến. Chương 4 
Đạo hàm -  vi phân hàm nhiều biến 
bao gồm các kiến thức về giới hạn, 
liên tục, đạo hàm riêng, đạo hàm

3
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điếm thi kết thúc 
học phần 60%
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hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn, cực trí 
và giá trị nhỏ nhất -  lớn nhất 
Chương 5 Phương trình vi phân bao 
gồm đại cương về phương trình vi 
phân, phương trinh vi phân cấp một. 
cấp hai.

635
Sinh học đại 

cương

Giới thiệu về các thành phần hóa 
học của tể bào. cấu  trúc tế bào so 
hạch và chân hạch. Đặc điểm cơ 
bản của tế bào động vật và thực vật, 
sự trao đổi chất và năng lượng ở 
sinh vật. Các khái niệm về khuếch 
tán, thẩm thấu, co nguyên sinh và 
phản co nguyên sinh, hiểu được sụ 
sinh sản và sự phát triển của thực 
vật bậc cao.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

636.
TT.Sinh học đại 

cương

Giới thiệu về các thành phần hóa 
học của tế bào. cấu  trúc tế bào so 
hạch và chân hạch. Đặc điểm cơ 
bản của tế bào động vật và thực vật, 
sự trao đổi chất và năng lượng ở 
sinh vật. Các khái niệm về khuếch 
tán, thẩm thấu, co nguvên sinh và 
phản co nguyên sinh, hiểu được sụ 
sinh sản và sự phát triển của thuc 
vật bậc cao

1
HK1.2017-

2018

Điểm chuyên cần 
10%
Bài thu hoạch 40% 
Thi kết thúc thực 
hành 50%

637.

Khoa học môi 
trường

Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường, sự hiểu 
biết một cách hệ thống, toàn diện 
về các thành phần môi trường và 
mối quan hệ giữa các thành phần 
môi trường

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

638. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 
vlục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

639.
TT. Tin học căn 

bản

Qua những bài thục hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
dược truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
lọc phần 70%
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tiễn mà sinh viên sẽ giải quyểt 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

640.
Giáo dục thể 
chất 1

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông.

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác đế sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản 
thân và có thể hướng dẫn người 
chưa biết cùng tham gia tập luyện.

1
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 12

641.

Quản lý đa dạng 
sinh học

Trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản vể đa dạng sinh học, 
quá trình suy thoái đa dạng sinh 
học, những kiến thức cơ bản về 
công tác bảo tồn, đa dạng sinh học 
của Việt Nam, mối quan hệ giữa 
bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển bền vững.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điếm thi kết thúc 
học phần 70%

642.

Tiếng anh 
chuyên ngành

Học phân cung câp cho sinh viên sự 
hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên 
và môi truừng, một cách hệ thống, 
toàn diện về các thành phần môi 
trường và mối quan hệ giữa các 
thành phần môi trường. Các vấn đề 
tài nguyên và môi trường và đề 
xuất biện pháp để hạn chế ô nhiễm 
và phát triển môi trường bền vững.

3
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

643.

Phương pháp 
khảo sát hiện 

trạng môi trường 
và đánh giá số 

liệu

Khảo sát và thu thập thông tin để 
đánh giá hiện trạng môi trường. 
Phân tích định tính và định lượng 
số liệu thu thập được nhằm giải 
thích số liệu một cách khoa học và 
tin cậy.

2
HK2.2017-

2018

Điểm bài tập 25% 
Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

644.
Quản lý tài 
nguyên môi

Khái lược về sự phát triển và trình 
độ phát triển của các quốc gia; Các 2

HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc
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trường và phát 
triển bền vững

thách thức vê môi trường, xã hội về 
sự phát triển; Phát triển bền vững 
tiến trình, khái niệm, nội dung, mô 
hình và các nguyên tắc phát triển 
bền vững; Các tiêu chí đánh giá 
tính bền vững; Phát triển bền vững 
ở Việt Nam: Agenda 21 của Việ1 
Nam; 5 năm phát triển bền vững 
thành tựu và thách thức; Định 
hướng phát triển bền vững giai 
đoạn 201 1-2020 và các chỉ tiêu 
đánh giá.

học phân 70%

645

Quản lý chất 
lượng môi 

trường

Học phân cung câp kiên thức co 
bản về việc xây dựng, tổ chức của 
một dự án đầu tư, đặc biệt là dự án 
môi trường. Vận dụng được các 
kiến thức và kỹ năng về QLDA để 
phân tích, xây dựng dự quản lý môi 
trường.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

646

Quy hoạch môi 
trường

Trang bị cho sinh viên các khái 
niệm cơ bản về quy hoạch môi 
trường, nội dung của một bản quy 
hoạch môi trường và một số công 
cụ. phương pháp sử dụng trong quy 
hoạch môi trường.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

647.

Quan trắc và 
phân tích môi 

trường

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên 
những khái niệm và kiến thức CO' 
bản trong quan trắc và phân tích 
môi trường. Những yêu cầu, 
nguyên tắc cơ bản để thiết kể 
chương trình quan trắc và phân tích 
môi trường và những nguyên tắc cơ 
bản trong kiểm soát, đảm bảo chất 
lượng trong quan trắc và phân tích  
môi trườngế

2
HK2.2017- 

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

648.

TT. Quan trắc và 
phân tích môi 

trường

Vlôn học sẽ cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng trong 
chảo sát, phân tích vấn đề để xác 
định mục tiêu và xây dựng kế 
loạch quan trắc môi trường cụ thê 
trong thực tế trường

2
HK2.2017-

2018

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm bài tập nhóm 
40%

Điểm thi thực hành 
50%

KHÓA 10

649.

Quản lý tài 
nguyên rừng

Sinh viên đuợc trang bị các kỹ nang 
vê phân tích, đánh giá thể chế, 
chính sách quản lý tài nguyên rừng, 
từ dó có thể vận dụng vào việc quản 
ý và phát triển nguồn tài nguyên 
quý giá này trong quản lý môi 
trường bền vững.

2
HK2.2017- 

2018

E)iểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
học phần 60%
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650.
TT Quản lý tài 
nguyên rừng

Học phần tổ chức cho sinh viên đi 
thực tế ngoài trường để củng cố các 
kiến thức đã đuợc học trong phần lý 
thuyết.. Chuyến đi thực tế còn rèn 
luyện cho sinh viên các kỹ năng 
làm việc nhóm, kỳ năng tiếp cận 
thực tế và thái độ tích cực đổi với 
tài nguyên thiên nhiên.

2
HK2.2017-

2018

Điểm làm việc 
nhóm 40%
Điểm viết bài và 
báo cáo 60%

651.

Quản lý tài 
nguyên nước

Học phần được thiết kế nhằm giúp 
người học có kiến thức về quá trình 
thủy văn trong tự  nhiên, trong đó 
tập trung vào động thái tài nguyên 
nước trên hệ thống sông, công tác 
quản lý tài nguyên nước cũng được 
đề cập trong bài giảng, cũng nhu 
những nguyên nhân chính gây ô 
nhiễm nguồn nước, các chỉ tiêu ô 
nhiễm nước và một số phương pháp 
xử lý nước đơn giản.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

652.

Quản lý tài 
nguyên đất

Giúp sinh viên nắm bắt được sự 
liên quan giữa đất đai và sử dụng 
đất đai với các yếu tố tác động 
trong hệ thống sử dụng đất đai. Sụ 
phân chia sử dụng đất đai trong các 
vùng có điều kiện tự nhiên khác 
nhau và các công cụ quản lý nguồn 
tài nguyên đất đai.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

653.

Kinh tế tài 
nguyên môi 

trường

Môn học Kinh tế Môi trường trang 
bị cho người học những kiến thức 
cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực 
môi trường, tài nguyên, các quan 
điếm về phát triển bền vững, và các 
quy tắc ứng xử với môi trường, tài 
nguyên những tác động của hệ kinh 
tế đến môi trường, lý giải được các 
nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và 
suy thoái môi trường đề ra những 
biện pháp kinh tế nhằm làm chậm 
lại, chấm dút hoặc đảo ngược tình 
trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

654.

Hóa học môi 
trường

Môn học hóa môi trường trang bị 
cho sinh viên kiến thức về các quá 
trình hóa học cơ bản xảy ra trong 
môi trường: đất - nước - không khí 
và ảnh hưởng của các hoạt động 
của con người đến các quá trình 
này. Các phản ứng quang hóa, phản 
ứng tạo phức trong đất, sự tồn lưu 
của dư lượng thuốc BVTV trong

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

136



môi trường,...

655

TT. Hóa học môi 
trường

Học phần trang bị cho sinh viên các 
kiến thức để xác định các thông số 
chất iuợng môi truờng cơ bản. Sinh 
viên đuợc thực hành phương pháp 
thu và bảo quản mẫu tại hiện 
trường, đo đạc nhanh một số yếu tố 
chất luợng môi trường trực tiếp tại 
nơi lấy mẫu, thực hành đo đạc các 
thông số môi truờng tại phòng thí 
nghiệm, tính toán các kết quả phân 
tích, so sánh đánh giá với các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
truờng.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

656

Sinh vật chỉ thị 
môi trường

Giúp sinh viên nắm vững vai trò, 
cấu trúc và chức năng của sinh vật 
chỉ thị trong hệ sinh thái, môi 
trường chúng đang sống. Từ đó 
giúp sinh viên nhận diện và xử lý ô 
nhiễm môi trường đất, nước, không 
khí. Góp phần quản lv tốt môi 
trường ổn định và bền vững.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

657,

Quản lý chất thải 
răn

Môn học cung cấp các kiến thức về 
quản lý tổng hợp chất thải rắn cho 
sinh viên. Ngoài ra môn học còn 
trình bày các qui trinh xử lý chất 
thải rắn như thiêu huý, ép kiện, ủ 
phân compost, đốt hợp vệ sinh... 
các trang thiết bị sử dụng trong việc 
xử lý chất thải rắn. nguvên lý vận 
hành và tiêu chuẩn lựa chọn các 
trang thiết bị được trình bày chi tiết 
trong bài giảng.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

658. Đường lối CM 
của ĐCSVN

Môn học cung cấp cho sinh viên 
những hiểu biết cơ bản về đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu 
môn đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời 
của Đảng Cộng sàn Việt Nam và 
cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
Đảng; Đường lối đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945); Đường 
ối kháng chiến chống thực dân 
3háp và đế quốc Mỳ xâm lược 
(1945-1975); Đường lối công 
nghiệp hóa; Đường lối xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng

3 HK2.2017-
2018

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây 
dựng hệ thống chính trị; Đường lối 
xây dựng, phát triển nền văn hóa và 
giải quyết các vấn đề xã hội; Đường 
lối đối ngoại

KHÓA 11

659.
Tiếng Việt thực 
hành

Bài 1, s v  sẽ học một số vấn đề về 
chữ viết tiếng Việt và rèn luyện kĩ 
năng vê chính tả, cách sửa những 
lỗi chính tả thường gặp. Bài 2, rèn 
luyện kĩ năng dùng từ, chữa các lỗi 
thông thường về dùng từ. Bài 3, câu 
và rèn luyện kĩ năng về câu, các lỗi 
thường gặp về dấu câu và câu. Bài 
4, tạo lập và tiếp nhận đoạn văn, 
các phép liên kết, các lỗi thường 
gặp trong đoạn văn. Bài 5, tạo lập 
và tiếp nhận văn bản.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

660.
Hóa học đại 
cương

Các khái niệm cơ bản như: thành 
phần cấu tạo nên vật chất: nguyên 
tử, phân tử, phân tử cấu trúc, thành 
phần các hợp chất và các kiểu liên 
kết hóa học, quá trình nhiệt động 
lực học, động học xảy ra trong phản 
ứng hóa học, khảo sát dung dịch, 
nồng độ dung dịch, điện hóa học, 
ứng dụng của hóa học và dòng điện. 
Giới thiệu đặc điểm, trạng thái, tính 
chất lý, hóa của một số các nguyên 
tố hóa học điển hình thuộc nhóm A 
và nhóm B.
Các lý thuyết về kiến thức xử lý số 
liệu, cách thức sử dụng dụng cụ - 
hóa chất vô cơ . Các thí nghiệm 
kiểm chức và khám phá các vấn đề 
thực tiễn để đối chiếu với lý thuyết 
về hóa hoc cơ bản.

2
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

661.
TT.Hóa học đại 
cương

Các thí nghiệm kiêm chức và khám 
phá các vấn đề thực tiễn để đối 
chiếu vớ i lý  thuyết v ề  hóa học cơ  
bản

Hiểu được các kiến thức chuyên 
ngành trong thực tập thực tế thí 
nghiệm phân tích.

Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trình độ, giải quyết được các

1
HK2.2017-

2018

Điểm bài tập nhóm
20%
Điểm chuyên cần 
20%
Điểm thi thực hành 
60%
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tình huông nghề nghiệp có cơ sỏ 
khoa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

662
Những NLCB 
của CN Mác- 
Lênin 2

Có khả năng vận dụng những kiên 
thức đã học vào nghiên cứu môn tu 
tưởng Hồ Chí Minh và môn đường 
lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 
và các môn khoa học pháp lý. Sụ 
Hình thành và phát triển (một bước) 
năng lực thu thập thông tin, kĩ năng 
tông hợp, hệ thống hóa các vấn đề 
trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng 
so sánh, phân tích, bình luận, đánh 
giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã 
hội. Phát triển kĩ năng lập luận, 
thuyêt trình trước công chúng...

3
HK2.2017- 

2018

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

663 Luật môi trường

Trang bị kiến thức cơ bàn cho sinh 
viên các kiến thức cơ bản về các 
điều luật và một số văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến công 
tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
Và thống nhất về tài nguyên và môi 
truờng thông qua hệ thống pháp 
luật, chính sách, thể chế.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

664.
Tiếng Anh định 
hướng TOECI 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

665.
Giáo dục thể 
chất 2

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biểt một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác đế trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bàn thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
uyện.

1
HK2.2017-

2018

Diểm giữa kỳ 30% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

666. KHÓA 12

667. NGÀNH QUẢN 
LÝ ĐẤT ĐAI

668. Hệ sinh thái đất 
ngập nước

Vlôn học cung cấp cho sinh viên 
den thức về các khái niệm cơ bản 2 HK 1.2017

2018

Điêm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

139



về hệ sinh thái đất ngập nước; phân 
biệt giữa hệ sinh thái ngập nước và 
các hệ sinh thái khác, hiểu được các 
tính chất thuỷ văn, địa - sinh - hoá 
học trong đất, tính đa dạng sinh học 
của đất ngập nước, v ấn  đề phân 
loại đất ngập nước trên thế giới và 
ở Việt Nam, giới thiệu hệ thống 
phân loại đất ngập nước áp dụng 
cho Việt Nam. 
vai trò quan trong của hệ sinh thái 
đất ngập nước trong việc duy trì, 
bảo vệ môi trường và đời sống của 
con người. Các đặc điểm cơ bản 
của đất ngập nước Việt Nam bao 
gồm sự phân bố, chức năng và giá 
trị, đa dạng sinh học, các đe dọa 
đến sự phát triển bền vững đất ngập 
nước Việt Nam.

669.
Phân hạng và 
định giá đất

Cung cấp kiến thức cơ bản về công 
tác phân hạng đất; xác định giá đất, 
các phương pháp định giá đất

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

670.
Thanh tra và 
giải quyết tranh 
chấp đất đai

Sinh viên nắm được toàn bộ hệ 
thống thanh tra các cấp các ngành, 
các nguyên tắc cơ bản của công tác 
thanh tra và biết tổ chức các cuộc 
thanh tra đất đai, giải quyết tranh 
chấp đất đai ở các cấp.

3 HK 1.2017
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

671.
slông nghiệp 
sạch và bền vững

Môn học nhằm trang bị cho sinh 
viên các vấn đề sản phẩm nông 
nghiệp sạch và quy trình sản xuất 
đế đảm bảo được chất lượng của 
sản phẩm, bảo vệ môi trường

2 H K lẽ2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

672.

Phân tích và 
thiết kế hệ 
thống thông tin 
địa chính

?hân tích hệ thống thông tin chuyên 
ngành tài nguyên và môi trường 
theo mô hình thực thể kết hợp; 
Phương pháp chuyển đổi mô hỉnh 
5hân tích sang cơ sở dữ liệu quan 
lệ; Phương pháp thiết kế giao diện 
lệ thống.

2 H K lắ2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

673. TT. Giáo trình
Qua chuyến thực tập sinh viên cỏ 
sự đối chiếu giữa lý thuyết và thực 
tế để bổ sung hoàn thiện kiến thức 
có thể ứng dụng sau khi tốt nghiệp.

2 HK 1.2017
2018

Điếm báo cáo nhóm 
40%
Viết báo cáo cá 
nhân 60%

674.
Rèn nghề Quản 
lý đất đai

Vlôn học giúp sinh viên tự ôn lại 
các kiến thức chuyên ngành như

2 HK 1.2017
2018

'ỉhận xét của cơ 
quan thực tập 20% 
Viêt bài báo cáo
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đăng ký đât đai, quy hoạch sử dụng 
đất, luật đất đai. đo đạc địa 
chính,ễ..từ  đó vận dựng các kiến 
thức trên vào xử lý công việc thực 
tế một cách hiệu quả, đồng thời 
năm bắt được c ơ  cấu chức năng, 
nhiệm vụ tại cơ quan quản lý nhà 
nước về đất đai.

80%

KHÓA  9

675

Quản lý và phân 
tích thị trường 
nhà đất

Tồng quát về sự phát triển của thị 
trường bất động sàn hiện nay trên 
thế giới và ở Việt Nam, phân tích 
xu hướng phát triển và mối quan hệ 
giữa cung cầu và giá cả trong thị 
trường bất động sản

2 HK 1.2017
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

676

Lưu trữ và quản 
lý hồ sơ địa 
chính

Công tác lưu trữ và bảo quản hồ so 
địa chính là bảo quản tài liệu không 
bị hư hỏng, đảm bảo nguyên vẹn là 
điều bắt buộc, ngoài ra việc cung 
câp dữ liệu địa chính cho các co 
quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trong việc đăng ký đất đai, thanh tra 
và giải quyết tranh chấp đất 
đai,...là  hết sức cần thiết trong 
ngành quản lý đất đai

2 HK1.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

677.
Anh văn chuyên 
ngành -Q LĐ Đ

Trang bị cho sinh viên các thuật 
ngữ chuyên ngành về quản lý đất 
đai, giúp sinh viên hiểu biểt các 
thuật ngữ chính thường sử dụng 
trong các tài liệu chuyên ngành, tạo 
tiền đề, giúp cho sinh viên có thể 
đọc hiểu, dịch được các tài liệu anh 
văn chuyên ngành.

2 HK 1.2017
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

678.
Bạc màu và bảo 
vệ đất đai

Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên 
kiến thức hiểu biết các tiến trình 
bạc màu đất, phân biệt các loại 
hình bạc màu đất khác nhau và biết 
đánh giả, quản lý tốt tài nguyên đất 
đai.

2 HK 1.2017
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

679.

Viễn thám úng 
dụng trong địa 
chính

Tìm hiều về việc tăng cường chất 
ượng ảnh, nắn chỉnh hình học và 

tăng cường chất lượng ảnh, xử lý 
ảnh và đánh giá độ chính xác sau 
3hân loại...Đặc biệt là sử dụng 
phân mềm ENVI. Phân loại các đối 
tượng trên ảnh và khảo sát thực địa 
đánh giá đô chính xác.

2 HK1.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm giữa kỳ 25% 
Điếm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

680.
Do đạc địa chính -lọc phần sẽ cung cấp cho sinh viên 

về cách đo đạc mặt đất để xác đinh
2 HK 1.2017

2018
Diểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc
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hình dáng, kích thước Trái Đất, 
biếu diễn mặt đất thành bản đồ, đo 
đạc bố trí các công trình. Người học 
được trang bị các kiến thức cơ bản 
về trái đất, hệ tọa độ, độ cao.

học phần 60%

681,
TT. Đo đạc địa 
chính

Giúp cho sinh viên hiểu được 
nguyên lý đo góc, đo khoảng cách, 
đo cao và xử lý kết quả đo; Thành 
lập lưới khống chế tọa độ mặt 
phăng và độ cao phục vụ đo đạc 
bản đồ địa chính; Các phương pháp 
đo vẽ thành lập bản đồ địa chính.

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
60%

682.
Đánh giá đất

Giúp sinh viên nắm bắt được các 
đặc tính đất đai. Sự liên quan giữa 
đất đai và sử dụng đất đai với các 
yếu tổ tác động trong hệ thống sử 
dụng đất đai

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 10

683.
Địa chất

Học phần này cung cấp cho sv  
những kiến thức để có thể giải thích 
các hiện tượng trong tự nhiên có 
liên quan đến địa chất như tác dụng 
của dòng nước chảy trên mặt; tác 
dụng của biển hay tác dụng của 
chông khí đối với đá và tinh 
choáng.

2 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

684.
Thổ nhưỡng

Học phần cũng cung cấp kiến thức 
cho sinh viên liên quan đến phân 
oại và khảo sát lập bản đồ đất. khả 

năng tự phân tích và đánh giá các 
chỉ tiêu lý, hóa đất cơ bản cũng như 
nhận diện được một hỉnh thái phẫu 
diện đất, trong đó tập trung nhận 
diện tầng phèn và tầng sinh phèn.

3 HK 1.2017
2018

Diểm bài tập hóm 
20%
Diểm thực hành 
20%
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

685.
Tiếng Anh định 
uvớng TOECI 3

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức CO' bản những kỹ năng chính: 
Mghe -  Nói -  Đọc — Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
5hát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
Dẩn.

4
HK1.2017-

2018

Diểm bài tập 10% 
Diểm kiểm tra 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

686.

Cinh tế nông 
nghiệp và phát 
triển nông thôn

-iướng dân sinh viên thu thập sô 
iệu từ nông dân/các mô hình sản 

xuất nông nghiệp và việc thiết lập 
mô hình toán học, một số vấn đề 
ĩhát triển nông thôn liên quan đến 
Dhát triển kinh tế sản xuất và tiêu 
thụ nông sản.

2
HK 1.2017

2018

Diểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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687
Phì nhiêu đất

Môn học nhằm trang bị cho sinh 
viên các vấn đề cơ bản về dinh 
dưỡng trong đất có liên quan với 
cây trồng, chấn đoán dược hàm 
lượng chất dinh dưỡng trong đất 
cây thông qua các phương pháp 
phân tích đất-cây. hiểu được sụ 
chuyển biến các chât dinh dưỡng 
trong đất, các biện pháp qủan lý độ 
phì nhiêu đất và đặc điểm các lọai 
phân bón thông dụng và phương 
pháp bón phân.

3 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

688
Giáo dục thể 
chất 3

-Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đă học 
và tập luyện kỹ thuật trên lưới 
(chặn cầu và bỏ nhỏ cầu), chuẩn về 
rèn luyện thân thê.

-Giúp cho sinh viên hoàn thiện một 
số động tác nâng cao trong bóng 
chuyền. Sinh viên có kiến thức về 
phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong 
trào của đơn vị.

-Giúp cho sinh viên có khả năng 
vận dụng thành thạo một sổ kỹ 
thuật cơ bản của bóng đá, nắm 
vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác để 
trên cơ sở đó sinh viên tự tập luyện 
nâng cao sức khỏe cho bản thân và 
có thể hướng dẫn người chưa biết 
cùng tham gia tập luyện.

1
HK 1.2017

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

KHÓA 11

689.
Giáo dục thể 
chất 1

Giúp cho sinh viên bước đầu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vừng 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông.

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để Irên cơ sỏ 
đó

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỳ 
thuật động tác để sinh viên tự tập 
uyện nâng cao sức khỏe cho bản 

thân và có thể hướng dẫn người

1
HK 1.2017

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%
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chưa biêt cùng tham gia tập luyện.

690 Toán cao cấp

Học phần gồm 5 chương: Chương 1 
Giới hạn -  Liên tục của hàm một 
biến. Chương 2 Phép tính vi phân 
hàm một biến. Chương 3 Phép tính 
tích phân hàm một biển. Chương 4 
Đạo hàm -  vi phân hàm nhiều biến 
bao gồm các kiến thức về giới hạn, 
liên tục, đạo hàm riêng, đạo hàm 
hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn, cực trị 
và giá trị nhỏ nhất -  lớn nhất. 
Chương 5 Phương trình vi phân bao 
gồm đại cương về phương trình vi 
phân, phương trình vi phân cấp m ột, 
cấp hai.

3
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

691. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức căn bản và các thuật ngữ cập 
nhật về môn TIN HỌC CẢN BẢN. 
Mục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
H K lệ2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

692.
TT. Tin học căn 
3ẩn

Qua những bài thực hành trên máy 
vi tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ năng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2
HK1.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

693.
Kinh tế học đại 
cương

Vlôn học Kinh tế học đại cương 
được tổ chức giảng dạy tập trung 
các nội dung căn bản sau: (1) các 
nguyên lý căn bản của cung cầu 
làng hóa trong nền kinh tế thị 
trường, (2) các nguyên tắc tối ưu 
của người tiêu dùng và người sản 
xuất, (3) Môn học này cũng cung 
cấp cách thức vận hành của nền 
kinh tế trong các thị trường cạnh 
tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh

2 HK1.
2017-2018

Diểm chuyên cần 
10%
Diểm bài tập 10% 
Diểm bài tập nhóm 
10%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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tranh độc quyên, độc quyên nhóm 
(4) Ngoài ra, các vấn đề ở góc độ 
tổng thể cũng đưa ra nghiên cún 
như Tăng trưởng trong Tổng sản 
lượng, Giá cả, việc làm, lãi suất, 
các chính sách ổn định của Chính 
phủ.

694
Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hỉnh thức đề thi TOEIC quốc tể, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ co 
bản.

4 HK1.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 12

695.
Quy hoạch phân 
bổ sử dụng đất

Trang bị cho sinh viên vê phương 
pháp quy hoạch sử dụng đất đai, 
công cụ hỗ trợ cho quá trình lập 
quy hoạch sử dụng đất; giúp sinh 
viên nhận thức được các quan điểm 
quan trọng trong quy hoạch và sủ 
dụng đất đai sự tham gia và vai trò 
của các chủ thể trong quy hoạch sủ 
dụng đất đai. Những quy trình lập 
quy hoạch sử dụng đất đai bền 
vững.

3 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

696.
Môi trường và sự 
phát triển đô thị

Học phần môi trường và phát triển 
đô thị được xây dựng nhằm cung 
cấp cho sinh viên có kiến thức tổng 
hợp về môi trường, các công cụ, 
phương pháp, kỹ thuật, tầm nhìn 
chiến lược trong quản lý môi 
trường trường đô thị và khu công 
nghiệp.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

697.

Sinh thái môi 
trường và sự 
Diến đổi khí hậu

Học phần bao gồm những khái 
niệm cơ bản về môi trường, sinh 
thái, cơ sở về khoa học khí hậu và 
thiên tai. Phân tích tình hình biến 
đối khí hậu trên thế giới và Việt 
Mam, bao gồm các tác động, cách 
thích nghi và cách ứng phó.

2 HK.2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

698.
3háp luật và 
thanh tra đất đai

Học phần gồm 3 chương cung cấp 
cho sinh viên những kiến thức cơ 
3ản, một số thuật ngữ liên quan đến 
công tác thanh tra đất đai. Công tác 
giám sát, thanh tra đất đai và các 
3ước cụ thể tiến hành một cuộc

2 HK2.2017- 
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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thanh tra

699.

Quy hoạch phát 
triển nông thôn 
và đô thị

Nội dung học phần cung cấp các 
kiến thức về việc phân tích chiến 
lược và kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội, phân bố dân cư và lao động, 
cải tạo và phát triển mạng lưới cư 
dân, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi 
trường để làm cơ sở để quy hoạch 
xây dựng phát triển đô thị và nông 
thôn. Những nội dung cơ bản có 
tính chất nguyên lí thiết kế quy 
hoạch xây dựng đô thị và sự phân 
hóa trong nông thôn, nguyên nhân 
và tình trạng nghèo đói ở  nông 
thôn.

3 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

700.
Quản lý đánh giá 
tác động môi 
trường

Hiện nay đánh giá tác động môi 
trường là khâu tất yếu phải có trong 
các thủ tục xét duyệt các dự án phát 
triền va quản lý các cơ sở sản xuất 
đang hoạt động. Môn học này 
hướng dẫn sinh viên nhận diện, 
phân tích, đánh giá và dự báo các 
ảnh hưởng đến môi trường của dự 
án, đồng thời đề xuất các giải pháp 
thích hợp để bảo vệ môi trường

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điếm thi kết thúc 
học phần 60%

701.

Hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu địa 
chính

Phần lý thuyết gồm các nội dung 
liên quan về hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu; quản lý người dùng trên hệ 
quản trị SQL Server; phương pháp 
tổ chức dữ liệu quản lý hồ sơ địa 
chính trên SQL Server; lý thuyết về 
xuất nhập dữ liệu ViLIS qua mạng 
máy tính.

Phần thực tập gồm 5 bài thực tập 
với 3 nội dung chính: (i) Xây dựng 
và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ địa 
chính và quản lý người dùng trên 
SQL Server; (ii) Cài đặt, thiết lập 
cấu hình cho phần mềm quản lý hồ 
sơ địa chính ViLIS. (iii) Khai thác 
nâng cao cơ sở dữ liệu địa chính 
bằng các công cụ quản lý dữ liệu 
trực tiếp.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

KHÓA 10

702.
Hệ thống thông 
tin địa lý GIS

Trang bị cho các em các kiến thức 
về thành phần, các chức năng của 
một hệ thống thông tin địa lý (GIS),

2 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm
25%
Điếm thực hành
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kỹ năng về xây dựng và phát triển 
cơ sở dữ liệu địa lý, các chức năng 
phân tích dữ liệu không gian cũng 
như phi không gian, quá trình xây 
dựng và biên tập bản đồ chuyên đề 
trên một phần mềm GIS phổ dụng, 
đồng thời giới thiệu một số ứng 
dụng của hệ thống thông tin địa lý 
trong quản lý Môi trường & TNTN, 
quản lý đất đai.

15%
Đ iểm  thi kết thúc 
học phần 60%

703
Luật đất đai

Môn học trang bị những kiến thức 
cơ bản về Luật đất đai, ở Việt Nam, 
đối tượng điều chỉnh và phương 
pháp điều chỉnh của luật đất đai, 
các nguyên tắc cơ bản của luật đất 
đai, quan hệ pháp luật đất đai, 
nguồn của luật đất đai. Chế độ quản 
lý nhà nước đối với đất đai như hệ 
thống cơ quan quản lý nhà nước đối 
với đất đai, nội dung quản lý nhà 
nước đổi với đất đai, quyền và 
nghĩa vụ của người sử dụng đất, 
chế độ sử dụng đất. giải quyết tranh 
chấp đất đai.

3 HK2.2017-
2018

Đ iểm  bài tập nhóm
25%
Đ iểm  bài tập cá  
nhân 15%
Đ iểm  thi kết thúc 
học phần 60%

704
V iễn  thám  1

Giới thiệu về lịch sử nỉiành viễn 
thám, tìm hiểu về nguyên tắc họat 
động của các vệ tinh viễn thám 
khác nhau, ứng dụng của viễn thám 
ở các lĩnh vực, phân biệt các loại 
ảnh viễn thám, phương pháp xây 
dụng chìa khóa giải đoán và giải 
đoán ảnh bằng mắt thường.
Giải đoán ảnh trên địa bàn Thành 
phố Cần Thơ và điều tra thực tế về 
các đối tượng giải đoán được để 
hoàn thành bản đồ chuyên đề.

2 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm 
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

705.
Quản lý nhà 
nước về đất đai

Cung cấp cho sinh viên kiến thức 
cơ bản về công tác quản lý hành 
chính nhà nước, quản lý nhà nước 
về đất đai; quá trình phát triển về 
công tác quản lý nhà nước về đất 
đai qua các thời kỳ. Hiểu và nắm 
vững 13 nội dung quản lý nhà nước 
về đất đai

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

706.
Biển đổi khí hậu 
và thích ứng

Học phần cung cấp cho sinh viên 
đến thức tổng quan về biến đổi khí 
lậu. Các tác động của biến đổi khí 
lậu đến kinh tế, xã hội và môi 
trường. Các giải pháp thích ứng với 
thiên tai do tác động của biến đổi 
chí hậu. Các kiến thức bản đia

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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trong thích ứng biến đổi khí hậi 
trên thế giới và ở Việt Nam.

707
Kỹ thuật bản đồ 
địa chính

Trang bị cho các em các kiến thức 
về bản đồ, và cả phương pháp 
chung cho việc thành lập Bản đồ 
địa chính không thể thiếu trong 
quản lý đất đai, việc nắm được cơ 
sở toán học bản đồ địa chính, quy 
phạm thành lập bản đồ địa chính là 
hết sức cần thiết cho sinh viên 
ngành quản lý đất đai, đồng thời 
hướng dẫn việc chỉnh lý biến động 
thành lập hồ sơ thửa đất phục vụ 
cập nhật hồ sơ địa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

3 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm
20%
Điểm thực hành 
20°/ộ
Điểmthi kết thúc 
học phần 60%

708.
Đánh giá đất

Trang bị cho sinh viên về phương 
pháp đánh giá khả năng thích nghi 
của đât đai, từ đó làm cơ sở cho 
sinh viên phân chia sử dụng đất đai 
trong thực tế Sự liên quan giữa đất 
đai và sử dụng đất đai với các yếu 
tố tác động trong hệ thống sử dụng 
đất đai.

2 HK2.2017-
2018

Điểm bài tập nhóm
25%
Điểm thực hành 
15%
Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

709.

-ỉệ quản trị cơ 
sở dữ liệu địa 
chính

Phần lý thuyết gồm các nội dung 
iên quan về hệ quản trị cơ sở dữ 
iệu; quản lý người dùng trên hệ 

quản trị SQL Server; phương pháp 
tổ chức dữ liệu quản lý hồ sơ địa 
chính trên SQL Server; lý thuyết về 
xuât nhập dữ liệu ViLIS qua mạng 
máy tính.

3hần thực tập gồm 5 bài thực tập 
với 3 nội dung chính: (i) Xây dựng 
và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ địa 
chính và quản lý người dùng trên 
SQL Server; (ii) Cài đặt, thiết lập 
cấu hình cho phần mềm quản lý hồ 
sơ địa chính ViLIS. (iii) Khai thác 
nâng cao cơ sở dữ liệu địa chính 
3ằng các công cụ quản lý dữ liệu 
trực tiếp.

2 HK2.2017-
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

710.
Dường lối CM 
của ĐCSVN

vlôn học cung cấp cho sinh viên 
những hiểu biết cơ bản về đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu 
môn đường lối cách mạng của 
Dảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và

3 HK2.2017-
2018

Diểm chuyên cần 
10%
Diểm giữa kỳ 30% 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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cương lĩnh chính trị đâu tiên của 
Đảng; Đường lối đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945); Đường 
lối kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 
(1945-1975); Đường lối công 
nghiệp hóa; Đường lối xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây 
dựng hệ thống chính trị; Đường lối 
xây dựng, phát triển nền văn hóa và 

giải quyết các vấn đề xã hội; Đường 
lối đối ngoại

KHÓA 11

711.
Tiếng Việt thực 
hành

Bài 1, s v  sẽ học một số vấn đề về 
chữ viết tiếng Việt và rèn luyện kĩ 
năng về chính tả, cách sửa những 
lồi chính tả thường gặp. Bài 2, rèn 
luyện kĩ năng dùng từ, chữa các lỗi 
thông thường về dùrm từ. Bài 3, câu 
và rèn luyện kĩ năng về câu, các lỗi 
thường gặp về dấu câu và câu. Bài 
4, tạo lập và tiếp nhận đoạn văn, 
các phép liên kết, các lỗi thường 
gặp trong đoạn văn. Bài 5, tạo lập 
và tiếp nhận văn bàn.

2
HK2.2017- 

2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

712. Hóa phân tích

cung cấp cho sinh v iên  các phương  
pháp phân tích từ cổ điển đến các 
phương pháp hiện đại, cung cấp 
cho sinh viên những kiến thức về 
các phản ứng hóa học, nồng độ 
dung dịch, phương pháp chuẩn bị 
nông độ dung dịch trong phòng thí 
nghiệm. Phương pháp thu mẫu và 
bảo quản mẫu và nguyên lý vật lý, 
hóa học trong đất., khả năng phân 
tích số liệu phân tích đạt được, 
đánh giá được những tác động của 
sai số trong phân tích.

3 HK2.2017-
2018

Điểm chuyên cần 
20%
Điêm thực hành 
30%
Điểm thi kết thúc 
học phần 50%

713.
Những NLCB 
của CN Mác-Lê 
nin 2

Có khả năng vận dụng những kiến 
thức đã học vào nghiên cứu môn tu 
tưởng Hồ Chí Minh và môn đường 
[ối cách mạng của ĐCS Việt Nam 
và các môn khoa học pháp lý. Sụ 
Tinh thành và phát triển (một bước) 
năng lực thu thập thông tin, kĩ năng

3 HK2.2017-
2018

Điểm chuyên cần 
10%
Điểm giữa kỳ 30% 
Diềm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề 
trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng 
so sánh, phân tích, bỉnh luận, đánh 
giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã 
hội. Phát triển kĩ năng lập luận, 
thuyết trình trước công chủng...

714.
Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp -  Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4 HK.2.2017- 
2018

Điểm giữa kỳ 40% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

715.
Giáo dục thể 
chất 2

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác đế trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1
HK2.2017-

2018

Điểm giữa kỳ 30% 
Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

T H Ú Y

KHÓA 12

716.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng đá 
cơ b ả n )

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bóng đá, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
uyệnề

1 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Điểm thi kết thúc 
ĨỌC phần 70%

717.
Giáo dục thể 
chất 1 (bóng 
chuyền cơ bán)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỳ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
ĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
iướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30% ~ 
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

718.

Giáo dục thế 
chất 1 (cầu lông 
cơ bản)

Giúp cho sinh viên bước đâu làm 
quen với môn cầu lông, nắm vững 
cơ sở lý luận ban đầu về các động 
tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông. Từ đó

1 HKI

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%
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giúp sinh viên tự tập luyện nâng 
cao sức khỏe cho bản thân đạt tiêu 
chuân về rèn luyện thân thể.

719
Toán cao cấp sinh viên phải hiểu và giải thích 

được các khái niệm. 3 HKI

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

720 Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 

thức căn bản và các thuật ngữ cập 

nhật về môn TIN HỌC CĂN BẢN. 

Mục tiêu của học phần nhằm giúp 

sinh viên tiếp cận công nghệ thông 

tin và sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

721.
TT. Tin học căn 
bản

Qua những bài thực hành trên máy 
vỉ tính, sinh viên sẽ ôn lại lý thuyết 
đã được cung cấp. Đồng thời, qua 
việc làm các bài thực hành sinh 
viên sẽ rèn luyện kỹ nâng thao tác 
nhanh, chính xác các lĩnh vực đã 
được truyền đạt, thực hành các cách 
trình bày văn bản, thực hành các bài 
toán hoặc các vấn đề gần với thực 
tiễn mà sinh viên sẽ giải quyết 
trong công việc văn phòng ở Công 
ty, Xí nghiệp hay Trường học...sau 
này.

2 HKI

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 70%

722,
Sinh học ĐC

Biết được thành phần hóa học của 
tế bào, phân loại và nhận dạng tể 
bào. Nắm rõ cơ sở của sự trao đổi 
chất và năng lượng ở sinh vật, cơ 
chế của sự  vận chuyển  các chất qua 

màng tế bào. Biết được tính chất 
hóa học của các loại môi trường 

như: ưu trương, nhược trương và 
đẳng trương. Nắm được các khái 
niệm về khuếch tán. thẩm thấu, co 

nguyên sinh, phản co nguyên sinh. 
Biết được: giai đoạn tạo giao tử, sụ 
:hụ tinh, sự phát triển phôi và hậu

2 HKI

Điểm chuyên cần 
10%

Kiểm tra giữa kỳ 
30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%
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phôi, sự phát triển sau khi sinh và 
trưởng thành, giai đoạn già và chết 
ở động vật.

723.

Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỹ năng chính: 
Nghe — Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen 
với hinh thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ 
bản.

4 HKI

Điểm bài tập, điểm 
kiểm tra ở lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

724.

Những NLCB 
CN Mác-Lênin 1

Học phần nhằm trang bị cho sinh 
viên nắm được một cách tương đối 
có hệ thống những nội dung cơ bản 
về thế giới quan và phương pháp 
luận của triết học Mác Lênin. Xác 
lập cơ sỏ' lý luận cơ bản nhất để tù 
đó có thể tiếp cận được nội dung 
môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường 
ối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư 
tưởng của Đảng; Xây dựng niềm 
tin, lý tưởng cách mạng cho sinh 
viên

2 HKI

Chuyên cần 10%

Diểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%
Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

725.

3háp luật đại 
cương

Học phân Pháp luật đại cương 
nhằm trang bị những kiến thức cơ 
bản về nhà nước và pháp luật, 
thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền 
tảng từ môn học vào trong thực tế 
cuộc sống và công việc sau này

2 HKI

Dự lớp 10%

Kiểm tra giữa kỳ 
30%

Diểm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

726.
Soạn thảo văn 
Dẩn

Trang bị kiến thức lý luận và thực 
tiễn về văn bản quản lý hành chính 
và tài liệu lưu trữ , giúp sinh viên 
nhận thức rõ vai trò của văn bản 
lành chính và tài liệu lưu trữ đối 
với công tác quản lý và nghiên cứu 
(hoa học. Giúp người học nắm 
vững phương pháp soạn thảo và 
quản lý khoa học các loại văn bản 
lành chính, biết cách lựa chọn, 
3hân loại văn bản đế lưu trữ ; biết 
cách tra tìm, sẻ dụng tài liệu lưu trữ

2 HKII

Dự lớp 5%

Ciểm tra giữa kỷ 
20%

3áo cáo 15%

Diểm thi kết thúc 
"lọc phần 60%
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đê có thê làm tôt công tác quản lý.

727
Hóa học ĐC

Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết hóa học để có thể tự đọc -  
hiểu tài liệu, tài liệu điện tử cho 
việc cập nhật kiến thức nâng cao 
trình độ, giải quyết được các tình 
huống nghề nghiệp có cơ sở khoa 
học, đáp ứng tốt trong nghề nghiệp, 
Vận dụng tốt kiến thức về cơ sờ lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trình độ, giải quyết được các 
tình huống nghề nghiệp có cơ sở 
khoa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

2 HKTI

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành, 
thực nghiệm 20%

Điểm bài tập nhón 
5%

Điểm kiểm tra giữ 
kỳ 5%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

1

a

728,
Thực vật học

Sau khi học xong học phân này, 
sinh viên cỏ khả năng: Mô tả, nhận 
diện được hình thái, cấu tạo thực 
vật; Úng dụng: thực hiện các mẫu 
tiêu bản TV, nhận xét phân tích 
đánh giá m ẫu... Phương hướng 
nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn; 
Tổng hợp được các thành tựu tù 
thực vật: trong cuộc sống, nông 
nghiệp, công nghiệp, thủ công mỹ 
nghệ, dược liệu. Từ đó có hướng sử 
dụng, khai thác và bảo vệ thực vật.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điếm đánh giá bộ 
phận 30%

Điểm thi kết thúc 
môn học 60%

729.

Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Nắm được học thuyết giá trị của c. 
Mác.

- Nắm được học thuyết về chủ 
nghĩa tư bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa.

Những vấn đề chính trị -  xã hội có 
tính quy luật trong tiến trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa.- Chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và triển vọng của 
nó.

3 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữí 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

1

730.
Tiếng Anh định 
urớng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản những kỳ năng chính: 
sỉghe -  Nói — Đọc -  Viết và 3 kỹ 
năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
5hát âm giúp sinh viên làm quen 
với hình thức đề thi TOEIC quốc tế, 
có khả năng giao tiếp ở mức độ cơ

4 HKII

Diểm bài tập, kiểm 
tra trên lớp 40%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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bản

731
Giáo dục thể 
chât 2 (cầu long 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của cầu lông, nắm vững yếu lĩnh kỳ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

732,

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng 
chuyền nâng cao 
1)

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một sổ kỹ thuật cơ bản 
của bóng chuyền, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

733.

Giáo dục thể 
chât 2 (bóng đá 
nâng cao 1)

Giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng thành thạo một số kỹ thuật co 
bản của bóng đá, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao 
sức khỏe cho bản thân và có thể 
hướng dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1 HKII

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm kết thúc học 
phần 70%

734.
Hóa hữu cơ

Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết hóa học để có thể tự đọc -  
hiểu tài liệu, tài liệu điện tử cho 
việc cập nhật kiến thức nâng cao 
trình độ, giải quyết được các tình 
huống nghề nghiệp có cơ sở khoa 
học, đáp ứng tốt trong nghề nghiệp, 
Vận dụng tốt kiến thức về cơ sở lý 
thuyết thực hành hóa học để có thể 
tự đọc -  hiểu tài liệu, tài liệu điện 
tử cho việc cập nhật kiến thức nâng 
cao trình độ, giải quyết được các 
tình huống nghề nghiệp có cơ sở 
choa học, đáp ứng tốt trong nghề 
nghiệp.

2 HKII

Điểm chuyên cần 
10%

Điểm thực hành, 
thực nghiệm 20%

Điểm bài tập nhóm
5%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 5%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

735.
Xác suất - Thống 
íê

Hiểu các khái niệm về xác suất, 
3Ìen ngẫu nhiên, qui luật phân phối 
xác suất của biến ngẫu nhiên, tổng 
thể và mẫư. Hiểu về các tham số 
đặc trưng của biến ngẫu nhiên và 
các tham số đặc trưng của mẫu.

3 HKII

Điếm bài tập hoặc 
điểm bài tập nhóm 
10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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Hiểu các công thức tính xác suất 
Hiểu bài toán ước lượng và kiểm 
định giả thuyết thống kê.

736
Sinh thái môi 
trường

Sau khi học xong học phần này, 
sinh viên có khả năng: Trình bày 
được vai trò của đất, rừng và nước 
đối với con người; Mô tả được 
những vấn đề về đất trung du miền 
núi ở Việt Nam; Phân biệt được thế 
nào là ô nhiễm đất, thoái hóa đất, 
những nguyên nhân nào gây ra và 
một số biện pháp sử dụng hợp lý tài 
nguyên đất ở Việt Nam; Nêu được 
chiến lược khôi phục và bảo vệ 
rừng trên thế giới, Việt Nam và 
những lưu ý khi sử dụnỵ rừng của 
Việt Nam; Phân tích được những 
nguy cơ và thách thức đối với hệ sinh 
thái môi trường; Xác định được mối 
quan hệ qua lại giũa các sinh vật ỏ 
các bậc tổ chức sinh cảnh trong các 
hệ sinh thái; Áp dụng các nguyên lý 
sinh thái cơ bản trong quản lý, sủ 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; 
Đe ra được định hướng, chiến lược về 
việc úng phó với với việc biến đổi khí 
hậu bằng cách bảo vệ môi trường - 
sinh thái; Khai tác tài nguyên một 
cách hợp lý và phái triển môi trường 
bền vững; Có ý thức trách nhiêm 
công dân, thái độ và đạo đức nghề 
nghiệp đúng đắn; Làm việc độc lập 
và theo nhóm có hiệu quả.

2 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
học phần 60%

737.
Cơ thể học

Sau khi học xong học phần này, 
sinh viên có khả năng: Mô tả được 
vị trí, hình thái và cấu tạo của các 
cơ quan, bộ máy trong cơ thể 
động vật; Phân tích được mối liên 
hệ giữa vị trí, hình thái, cấu tạo 
của các cơ quan trong cơ thể động 
vật; Xác định được vị trí của các 
cơ quan trong cơ thể vật nuôi;

2 HKII

Chuyên cần 10%

Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 30%

Điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%
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Nhận biết được cấu tạo, hình thái 

của các cơ  quan trong cơ  thể vật 

nuôi; Có ý thức trách nhiệm  côn g  

dân, thái độ và  đạo đức nghề  

nghiệp  đúng đắn; Làm v iệ c  đ ộc lập 

và theo nhóm  có  h iệu  quả.

738 Triết học
Nâng cao khá năng vận dụng các nguyên  
lý cơ bán của Triết học Mác-Lenin vào 
nghiên cứu khoa học

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

739.
T iếng A nh  
chuyên ngành

Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh, đọc tài liệu, đọc 
và soạn thư từ giao tiếp trong lĩnh vực 
Quản trị kinh doanh

4 4 tuần
Điêm quá trình chiếm 
40%, điềm thi kết thúc 
học phần 60%

740,

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Trang bị cho học viên kiến thức, phương 
pháp luận, phương pháp thực hiện nghiên 
cứu khoa học trong kinh doanh, vận dụng 
và thực hiện được công tác nchiên cứu 
khoa hoc

2 2 tuần
Điềm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

741.
Kinh tế hoc quản 

lý

Trang bị cho học viên kiến thức tống quan 
về hoạt động của thị trường, luật cung cầu 
trong hoạt động kinh doanh cảu doanh 
nghiệp

2 2 tuần
Điếm quá trinh chiếm 
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

742.
Luật kinh doanh  
quốc tế

Trang bị cho học viên những kiến thức liên 
quan đến hoạt động trong thương mại quốc 
tế, luật lệ áp dụng, hướng giái quyết tranh 
chấp và các thông lệ quốc tế

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
Í1ỌC phàn 70%

7 4 3 .
Phân tích định lượng 
trong kinh doanh

Trang bị cho học viên có năng lực phân 
tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm  
SPSS nham phục vụ cho việc phân tích và 
diễn giải kết quà nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh doanh và ứng dụng thực hiện luận văn 
thac sĩ

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 60%

7 4 4 .
Q u ả n  trị tà i 
chính

Giúp học viên có đù kiến thức tiếp cận và 
đánh giá tình hình tài chính cùa một tố 
chức đồng thời trang bị những phương 
Dháp lập kế hoạch tài chính; các kiến thức 
về tài trợ vốn và phirơng pháp đánh giá các 
cơ hội đâu tư

2 2 tuần
E)iếm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

7 4 5 , <cế toán quản trị

Giúp học viên hệ thông được nội dung các 
oại chi phí trong doanh nghiệp, từ đó có 
<hã năng tố chức thông tin kế toán quản trị 
trong một tố chức kinh tế nhằm cung cấp 
thông tin đế điều hành, quản lý, ra quyết 
định kinh doanh ngan hạn và dài hạn

2 2 tuần
E)iểm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

7 4 6 ,
Quản trị nguồn 
nhân lực

Giúp học viên năm vững các phương pháp, 
íỹ  năng phân tích công việc và ứng dụng 
liệu  quá công cụ này trong quán lý nguồn 
nhân lực; biết cách thu hút và tuyển chọn 
nhân lực, đánh giá kết quà làm việc cùa 
nhân viên, lựa chọn chương trình đào tạo 
và phát triến nguồn nhân lực phù hợp; nắm 
vững cơ  sỡ và các hình thức trả lương, 
trình tự xây dựng hệ thống trá lương lao 
động; phát triên kỹ năng tạo động lực làm 
viêc cho nhân viên.

2 2 tuần
Diếm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

7 4 7 ,
Quản trị 
m a r k e t in g

Giúp học viên hiêu được tâm quan trọng 
cùa marketing, vai trò của marketing đối 
với sự phát triến kinh tế; vận dụng và thực 
liên được công tác hoạch định quán trị

2 2 tuần
Diem quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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marketing trong doanh nehiệp; đảm nhận 
các công việc liên quan đến thục thi chức 
năng, nhiệm vụ cúa nhà quản trị marketing 
trong doanh nghiệp; xác lập và quán trị 
nhu cầu khách hàng: hình thành và phát 
triên khả năng làm việc nhóm; giai thích 
quy trình quản trị marketing; trình bày 
inarketing v ĩ mô và vi mô.

748
Quản trị chiến 
lược

Giúp học viên năm vững các khái niệm 
chiến lirợc và quản lý chiến lược; lập được 
một chiến lược cụ thê trong hoạt động kinh 
doanh; tồ chức thực hiện chiến lirợc; quản 
lý, kiêm soát và điều chinh chiến lược cụ 
thế; phân tích tác động môi trường bên 
trong và bên ngoài donh nghiệp, các mô 
hình chiến lược ứng dụng trên thực tế.

2 2 tuần
Điêm  quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

749 Quản trị rủi ro

Giúp học viên có nhận định khái quát về 
rủi ro, trang bị các kỹ thuật phân tích định 
tính và định lượng đe đánh giá rủi ro một 
các cụ thế ; tiếp cận một số nội dung tiền 
đề của quản trị rủi ro, từ đó có thể xây 
dựng chương trình kiêm soát và tài trợ rúi 
ro cho doanh nghiệp.

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

Ọuán trị chât lượng đã trớ thành một hoạt 
động không thê thiếu đối với sự phát triển 
cùa các tổ chức thông qua việc tập trung 
vào hiệu quá cùa hệ thống quán lý và sụ 
thỏa mãn cúa khách hàng. M ôn học cung 
cấp cho học viên những kiến thức căn bản 
về quan trị chất lượng và vai trò của nó đối 
với sự phát triển bền vững cùa các tổ chức. 
Học viên có cơ hội tiếp cận các cách thức

750.
Quản trị chất 
lượng

quàn trị chát lượng hiệu quả tại các doanh 
nghiệp Việt Nam và các quốc gia khác trên 
thế giới. Thông qua khóa học, học viên có  
nhiều cơ  hội đế tháo luận, nhận dạng 
những vấn đề về quán trị chất lượng tại tổ 
chức cùa mình, được chia se những kiến 
thức và kinh nghiệm về quàn trị chất 
lượng, từ đó giúp học viên có khả năng 
vận dụng các kiến thức cùa môn học đế 
giải quyết các vấn đề quản trị chất lượng 
cũng như định hướng triển khai hệ thổng 
quán lý chất lượng thích hợp tại tổ chức 
mình.

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điềm thi kết thúc 
học phần 60%

751.
Văn hóa doanh 
nghiệp và Đạo đức 
kinh doanh

Trang bị kiên thức vê văn hóa tô chức, văn 
hóa doanh nghiệp, các vấn đề đạo đức 
trong văn hóa doanh nghiệp; có kỹ năng 
xây dựng và triển khai văn hóa doanh 
nghiệp trong một tố chức

3 3 tuần
Điềm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

752. Hành vi tổ chức

Trang bị những kiến thức chung về hành vi 
tổ chức để phân tích, giải thích các vấn đề 
liên quan đến hành vi con người trong bối 
cảnh tổ chức và những ánh hưởng của 
hành vi đến việc thực hiện nhiệm vụ

2
Điềm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phàn 60%

753.
Quản trị sản xuất 
dịch vụ 2 2 tuần

Điêm  quá trình chiêm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

754.
Quản trị sự thay 
đổi

Học viên có kển thức và kỳ năng nhằm 
tiếp cận mang tính chiến lược đổi với quán 
trị sự thay đổi, các kiêu chương trình thay 
đôi vai trò của nguồn nhân lực tron í; quá

2 2 tuần
Điểm quá trinh chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%
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trình thực hiện thay đối, tìm đối tác chiến 
lược trong hành động, xây dựng kế hoạch 
thay đối và các bước thực hiện sự thay đổi, 
kiếm tra, giám sát v iệc thực hiện thay đối

755
Quản trị thương 
hiệu

Giúp học viên nắm vừng kiến thức về 
thương hiệu, có kỹ năng thiết kế và xây 
dụng kế hoạch quáng bá thương hiệu

2 2 tuần
Điềm quá trình chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
học phần 70%

756. Triết học
Nâng cao khá năng vận dụng các nguyên  
lý cơ bán của Triết học M ác-Lenin vào 
nghiên cứu khoa học

3 3 tuần
Điêm quá trình chiêm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

757.
Tiếng Anh 
chuyên ngành

Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh, đọc tài liệu, đọc 
và soạn thư từ giao tiếp trong lĩnh vực 
Ọuàn trị kinh doanh

4 4 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học phần 60%

758.
P hư ơng pháp  
n gh iên  cứ u  khoa  
học

Trang bị cho học viên kiên thức, phương 
pháp luận, phương pháp thực hiện nghiên 
cứu khoa học trong kinh doanh, vận dụng 
và thực hiện được công tác nghiên cứu 
khoa hoc

2 2 tuân
Điếm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

759.
Kinh tế hoc quản 
lý

Trang bị cho học viên kiên thức tông quan 
về hoạt động của thị trirờng, luật cung cầu 
trong hoạt động kinh doanh cảu doanh 
nghiệp

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

760.
Luật kinh doanh 
quốc tế

Trang bị cho học viên những kiến thức liên 
quan đến hoạt động trong thương mại quốc 
tế, luật lệ áp dụng, hướng giải quyết tranh 
chấp và các thông lệ quốc tế

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
học phần 70%

761.
Phàn tích định lượng 
trong kinh doanh

Trang bị cho học viên có năng lực phân 
tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm  
SPSS nhằm phục vụ cho việc phân tích và 
diễn giái kết quá nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh doanh và ứng dụng thực hiện luận văn 
thac sĩ

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học phần 60%

762.
Q u ả n  trị tà i 
chính

Giúp học viên có đú kiến thức tiêp cận và 
đánh giá tình hình tài chính cùa một tố 
chức đồng thời trang bị nhĩrng phương 
pháp lập kế hoạch tài chính; các kiến thức 
về tài trợ vốn và phương pháp đánh giá các 
cơ  hôi đầu tư

2 2 tuần
Điêm quá trinh chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

763. Ke toán quản trị

Giúp học viên hệ thông được nội dung các 
loại chi phí trong doanh nghiệp, từ đó có  
khã năng tố chức thông tin kế toán quản trị 
trong một tố chức kinh tế nhằm cung cấp 
thông tin để điều hành, quán lý, ra quyết 
định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn

2 2 tuần
Điềm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

764.
Quản trị nguồn 
nhân lực

Giúp học viên năm vững các phương pháp, 
kỹ năng phân tích công việc và ứng dụng 
niệu quá công cụ này trong quán lý nguồn 
nhân lực; biết cách thu hút và tuyến chọn 
nhân lực, đánh giá kết quá làm việc cùa 
nhân viên, lựa chọn chương trình đào tạo 
và phát triến nguồn nhân lục phù hợp; nắm 
vũng cơ sơ và các hình thức trá lirơng, 
trình tự xây dựng hệ thống trá lirơng lao 
động; phát triển kỹ năng tạo động lực làm 
viêc cho nhân viên.

2 2 tuần
Điếm quá trinh chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

765.
Quản trị 
marketing

Giúp học viên hiêu được tâm quan trọng 
cùa marketing, vai trò cùa marketing đối 
với sự phát triẽn kinh tê; vận dụng và thực 
liện đirọc công tác hoạch định quản trị 
marketing trong doanh nghiệp; đảm nhận 
các công việc liên quan đến thực thi chức

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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năng, nhiệm vụ cùa nhà quản trị marketing 
trong doanh nghiệp; xác lập và quản trị 
nhu cầu khách hàng; liình thành và phát 
triến khả năng làm việc nhóm; giài thích 
quy trình quán trị marketing; trình bày 
marketing v ĩ mô và vi mô.

766
Quản trị chiến 
lư ợc

Giúp học viên năm vững các khái niệm  
chiến lược và quán lý chiến lược; lập được 
một chiến lược cụ thế trong hoạt động kinh 
doanh: tổ chức thực hiện chiến lược; quản 
lý, kiếm soát và điều chinh chiến lược cụ 
thế; phân tích tác động môi trường bên 
trong và bên ngoài donh nghiệp, các mô 
hình chiến lược ứng dụng trên thực tế.

3 3 tuần
Điếm quá trinh chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

767 Quản trị rủi ro

Giúp học viên có được những kiến thức và 
kỹ năng cần thiết đế nhận dạng và phân 
tích các rủi ro cho doanh nghiệp, từ đó có 
thế xây dựng chương trình kiểm soát và tài 
trợ rủi ro cho doanh nghiệp

2 2 tuần
Điêm quá trình chiêm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

768
Quản trị chất 
lư ợ n g

Giúp học viên nhận biết những vấn đề căn 
bán về chất lượng và quán lý chất lượng; 
cách thức xây dựng và áp dụng mô hình 
quản lý chất lượng theo TỌM, 6 Sigma, 
ISO 9000

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
30%, điềm thi kết thúc 
học phần 70%

769 .
Đ ạo  đứ c k in h  
d o an h

Cung câp cho học viên kiên tliức tông quan 
về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo 
đức kinh doanh, xây dựng đạo đức kinh 
doanh); về văn hóa doanh nghiệp (biểu  
hiện và các dạng văn hóa doanh nghiệp, 
nhân tố tạo lập văn hóa doanh nghiệp, xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa 
trong các hoạt động kinh doanh)

2 2 tuần
Điểm  quá trình chiếm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

770.
Q u ả n  trị sản  x u ấ t 
d ịch  v ụ

2 2 tuần
Điêm quá trinh chiêm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phàn 70%

771.
Q u ản  trị k inh  
d o an h  q u ố c  tế

Cung cấp cho học viên kiến thức về các lý 
thuyết thương mại quốc tế, phân tích các 
chính sách thương mại và khả năng vận 
dụng vào trong nghiên cứu cliính sách phát 
triển thương mại quốc tế

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

772. H àn h  vi tổ  ch ứ c

Trang bị nhũng kiến thức chung về hành vi 
tô chức đế phân tích, giải thích các vấn đề 
liên quan đến hành vi con người trong bối 
cảnh tô chức và những ảnh hướng của 
hành vi đến việc thực hiện nhiệm vụ

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phàn 60%

773.
X ử  lý d ữ  liệu  
p h ần  m ếm  S P S S

Hướng dân cho học viên thực hành phân 
tích dữ liệu  nghiên cứu vớ i phần m ềm  
SPSS nhăm phục vụ cho việc phân tích và 
diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh doanh và ứng dụng thực hiện luận văn 
thac sĩ

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm 
40%, điểm thi kết thúc 
tiọc phần 60%

774.
Quản trị chuỗi cung 
ứng và Logistic

Hiêu được các hoạt động chuỗi cung ứng 
và logistics để áp dụng trong thực tiễn; tiếp 
cận các kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản 
trị chuỗi cung ứng và logistics; đảm nhận 
và thực hiện hiệu quả các công việc liên 
quan đên quản trị chuỗi cung ứng và 
logistics; đánh giá hiệu quả hoạt động 
chuôi cung ứng; xây dựng và phát triễn các 
lệ  thống chuỗi cung ứng

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
30%, điểm thi kết thúc 
1ỌC p h à n  70%

7 7 5 . Quản trị dự án 2 2 tuần Điếm quá trình chiếm  
40%, điềm thi kết thúc
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học phần 60%

776
Quản trị sự thay 
đổi

Học viên có kển thức và kỹ năng nhằm 
tiếp cận mang tính chiến lirợc đối với quản 
trị sự thay đổi, các kiểu chương trình thay 
đôi vai trò của nguồn nhân lực trong quá 
trình thực hiện thay đối, tìm đối tác chiến  
lược trong hành động, xây dựng ké hoạch 
thay đối và các bước thực hiện sự thay đối, 
kiếm tra, giám sát việc thực hiện thay đồi

2 2 tuần
Điềm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

777.
Quản trị ngân 
hàng hiện đại

Giúp học viên nằm được các nguyên lý, 
quy trình, ý nghĩa và trách nhiệm quán trị 
rủi ro trong các tình huống khác nhau xảy 
ra trong hoạt động ngân hàng; nắm bắt 
được các kỹ thuật quản trị ngân hàng ớ các 
lĩnh vực (quàn trị vốn, nợ, tài sản, thanh 
khoản, tín dụng, đầu tư, kết quả hoạt động 
kinh doanh, tố chức, nguồn nhân lực và 
marketing ngân hàng); giới thiệu cho học 
viên một số mô hình quản trị rủi ro như mô 
hình ALM , mô hình quàn trị rủi ro đơn lẻ, 
mô hỉnh xếp hạng tín dụng, mô hỉnh 
RAROC; giúp học viên có thế dự đoán 
những vấn đề về rủi ro mà họ có thế gặp 
phải trong công việc, hiếu và ứng dụng 
được các phương pháp, cách thức quản trị 
rủi ro để từ đó có thế tự tin giải quyết các 
tình huống đó.

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

778.
Văn hóa doanh 
nghiệp

Trang bị kiên thức vê văn hóa tô chức, văn 
hóa doanh nghiệp, các vấn đề đạo đức 
trong văn hóa doanh nghiệp; có kỹ năng 
xây dựng và triển khai văn hóa doanh 
nghiệp trong một tô chức

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

779. Triết học
Nâng cao khả năng vận dụng các nguyên 
lý cơ bản của Triết học Mác-Lenin vào 
nghiên cứu khoa học

3 3 tuần
Điêm quá trình chiêm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phàn 50%

780.
Tiếng Anh 
chuyên ngành

Trang bị cho học viên các kiên thức và kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh, đọc tài liệu, đọc 
và soạn thư từ giao tiếp trong lĩnh vực 
Quản trị kinh doanh

4 4 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

781.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học

Trang bị cho học viên kiên thức, phương 
pháp luận, phương pháp thực hiện nghiên  
cứu khoa học trong kinh doanh, vận dụng 
và thực hiện được công tác nghiên cứu 
khoa hoc

2 2 tuần
Điếm  quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

782.
Kinh tế hoc quản 
lý

Trang bị cho học viên kiên thức tông quan 
về hoạt động cũa thị trường, luật cung cầu 
trong hoạt động kinh doanh cảu doanh 
nghiệp

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phân 50%

783.
Luật kinh doanh 
quốc tế

Trang bị cho học viên những kiên thức liên 
quan đến hoạt động trong thương mại quốc 
tế, luật lệ áp dụng, hướng giải quyết tranh 
chấp và các thông lệ quốc tế

2 2 tuân
Điếm quá trinh chiếm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

784.
Phân tích định lượng 
trong kinh doanh

Trang bị cho học viên có năng lực phân 
tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm  
SPSS nhằm phục vụ cho việc phân tích và 
diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh doanh và ứng dụng thực hiện luận văn 
thạc sĩ

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
nọc phần 60%

785.
Quản trị tài 
chính

Giúp học viên có đủ kiên thức tiêp cận và 
đánh giá tình hình tài chính cúa một tô 
chức đồng thời trang bị những phương 
pháp lập kế hoạch tài chính; các kiến thức

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
iiọc phần 50%
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vê tài trợ vôn và phương pháp đánh giá các 
cơ hôi đầu tư

786 Ke toán quản trị

Giúp học viên hệ thốiiíí được nội dung các 
loại chi phí trong doanh nghiệp, từ đó có 
khả năng tổ chức thông tin kế toán quàn tr 
trong một tổ chức kinh tế nhằm cung cấp 
thông tin đế điều hành, quản lý, ra quyết 
định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điềm thi kết thúc 
học phàn 50%

787
Quản trị nguồn 
nhân lực

Giúp học viên nắm vững các phương pháp 
kỹ năng phân tích công việc và ứng dụng 
hiệu quá công cụ này trong quán lý nguồn 
nhân lực; biết cách thu hút và tuyến chọn 
nhân lục, đánh giá kết quả làm việc của 
nhân viên, lựa chọn chương trình đào tạo 
và phát triến nguồn nhân lực phù hợp; nắm 
vững cơ sỡ và các hình thức trả lương, 
trình tự xây dựng hệ thống trả lương lao 
động; phát triền kỹ năng tạo động lực làm 
việc cho nhân viên.

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

788
Quản trị 
marketing

Giúp học viên hiếu được tầm quan trọng 
cùa marketing, vai trò cùa marketing đối 
với sự pliát triển kinh tế; vận dụng và thực 
hiện được công tác hoạch định quán tr 
marketing trong doanh nghiệp; đảm nhận 
các công việc liên quan đến thực thi chức 
năng, nhiệm vụ của nhà quản trị marketing 
trong doanh nghiệp; xác lập và quán trị 
nhu câu khách hàng; hình thành và phái 
triển khả năng làm việc nhóm; giải thích 
quy trình quản trị marketing; trình bày 
marketing v ĩ mô và vi mô.

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

789.
Quản trị chiến 
lược

Giúp học viên nằm vững các khái niệm  
chiến lược và quản lý chiến lược; lập được 
một chiến lược cụ thể trong hoạt động kinh 
doanh; tô chức thực hiện chiến lược; quản 
lý, kiêm soát và điều chỉnh chiến lược cụ 
thê; phân tích tác động môi trường bên 
trong và bên ngoài donh nghiệp, các mô 
hình chiến lược ứng dụng trên thưc té.

3 3 tuần
Điềm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

790. Quản trị rủi ro

Giúp học viên có được những kiến thức và 
kỹ năng cần thiết để nhận dạng và phân 
tích các rủi ro cho doanh nghiệp, từ đó có 
thể xây dựng chương trinh kiểm  soát và tài 
trợ rủi ro cho doanh nghiệp

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

791.
Quản trị chất 
ượng

Giúp học viên nhận biết nhũng vấn đề căn 
bản về chất lượng và quản lý chất lượng; 
cách thức xây dựng và áp dụng mô hình 
quán lý chất lượng theo TQM , 6 Sigma, 
ISO 9000

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

792.
Dạo đức kinh 
doanh

Cung cẩp cho học viên kiến thức tống quan 
về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo 
đức kinh doanh, xây dựng đạo đức kinh 
doanh); về văn hóa doanh nghiệp (biểu  
hiện và các dạng văn hóa doanh nghiệp, 
nhân tố tạo ]ập văn hóa doanh nghiệp, xây 
dụng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa 
trong các hoạt động kinh doanh)

2 2 tuần
Điểm  quá trình chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
1ỌC phần 70%

793.
Quản trị sản xuất 
dich vu 2 2 tuần

794.
Quản tri kinh
?  u X lídoanh quôc tê

Cung cẩp cho học viên kiến thức về các lý 
huyết thương mại quốc tế, phân tích các 
:hính sách thương mại và khả năng vân

2 2 tuần
Diêm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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dụng vào trong nghiên cứu chính sách phát 
triển thương mại quốc tế

795, H àn h  v i tổ  chứ c

Trang bị những kiến thức chung về hành vi 
tố chức đế phân tích, gìái thích các vấn đề 
liên quan đến hành vi con người trong bối 
canh tố chức và những ánh hường của 
hành vi đến viêc thưc hiên nhiêm vu

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phân 60%

796.
X ử  lý d ữ  liệu  
phần  m ếm  S P S S

Hướng dân cho học viên thực hành phân 
tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm  
SPSS nhằm phục vụ cho việc phân tích và 
diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh doanh và ứng dụng thực hiện luận văn 
thac sĩ

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học phần 60%

797.
Quàn trị chuỗi cung 
ứng và Logistic

Hiêu được các hoạt động chuỗi cung ứng 
và logistics đế áp dụng trong thực tiễn; tiếp 
cận các kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản 
trị chuỗi cung ứng và logistics; đám nhận 
và thực hiện hiệu quá các công việc liên 
quan đến quán trị chuỗi cung ứng và 
logistics; đánh giá hiệu quá hoạt động 
chuỗi cung ứng; xây dựng và phát triễn các 
hệ thống chuỗi cung ứng

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
học phần 70%

798. Q u ản  trị d ự  án 2 2 tuần

799.
Q u ản  trị sự  th ay  
đ ổ i

Học viên có kên thức và kỹ năng nhăm 
tiếp cận mang tính chiến lược đối với quản 
trị sự thay đổi, các kiểu chương trình thay 
đổi vai trò cùa nguồn nhân lực trong quá 
trình thực hiện thay đồi, tìm đối tác chiến  
lược trong hành động, xây dựng kế hoạch 
thay đồi và các bước thực hiện sự thay đối, 
kiếm tra, giám sát v iệc thực hiện thay đối

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

800.
N gh iên  cứ u  
m ark e tin g

Học viên vận dụng được công tác nghiên 
cứu marketing trong thực tiễn kinh doanh 
của doanh nghiệp

2 2 tuần
Điêm quá trình chiêm 
30%, điếm thi kết thúc 
học phần 70%

801.
V ăn  h ó a  d o an h  
ng h iệp

Trang bị kiên thức vê văn hóa tô chức, văn 
hóa doanh nghiệp, các vấn đề đạo đức 
trong văn hóa doanh nghiệp; có kỹ năng 
xây dựng và triên khai văn hóa doanh 
nghiệp trong một tô chức

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học phần 60%

802. T riế t học
Nâng cao khả năng vận dụng các nguyên 
lý cơ bản cùa Triết học Mác-Lenin vào 
nghiên cứu khoa học

3 3 tuần
Điêm quá trình chiêm 
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

803.
T iến g  A n h  
ch u y ên  n g àn h

Trang bị cho học viên các kiên thírc và kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh, đọc tài liệu, đọc 
và soạn thư từ giao tiếp trong lĩnh vực 
Quàn trị kinh doanh

3 3 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

8 0 4 .

P hư ơng pháp  
n gh iên  cứ u  khoa  
học

Trang bị cho học viên kiên thức, phương 
pháp luận, phương pháp thực hiện nghiên  
cứu khoa học trong kinh doanh, vận dụng 
và thực hiện được công tác nghiên cứu 
khoa hoc

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điềm thi kết thúc 
học phần 50%

8 0 5 ,
K in h  tế  h o c  q u ả n  

lý

Trang bị cho học viên kiên thức tông quan 
về hoạt động của thị trường, luật cung cầu 
trong hoạt động kinh doanh cảu doanh 
nghiệp

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

8 0 6
L u ật k in h  d o a n h  

quốc tế

Trang bị cho học viên những kiên thức liên 
quan đến hoạt động trong thương mại quốc 
tế, luật lệ áp dụng, hướng giải quyết tranh 
chấp và các thông lệ quốc tế

2 2 tuần
Điểm quá trinh chiếm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

8 0 7 ,
Phân tích định lượng 
trong kinh doanh

Trang bị cho học viên có năng lực phân 
tích dữ liệu nghiên cửu với phần mềm

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc
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SPSS nhăm phục vụ cho việc phân tích và 
diễn giãi kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh doanh và ứng dụng thực hiện luận văn 
thac sĩ

học phân 60%

808
Quản trị tài 
chính

Giúp học viên có đủ kiến thức tiếp cận và 
đánh giá tỉnh hình tài chính của một tổ 
chức đồng thời trang bị những phương 
pháp lập kế hoạch tài chính; các kiến thức 
về tài trợ vốn và phương pháp đánh giá các 
cơ hôi đầu tư

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

809 Kế toán quản trị

Giúp học viên hệ thông được nội dung các 
loại chi phí trong doanh nghiệp, từ đó có  
khá năng tô chức thông tin kê toán quản trị 
trong một tố chức kinh tế nhằm cung cấp 
thông tin để điều hành, quán lý, ra quyết 
định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

810
Quản trị nguồn 
nhân lực

Giúp học viên năm vững các phương pháp, 
kỹ năng phân tích công việc và ứng dụng 
hiệu quả công cụ này trong quản lý nguồn 
nhân lực; biết cách thu hút và tuyến chọn 
nhân lực, đánh giá kết quả làm v iệc của 
nhân viên, lựa chọn chương trình đào tạo 
và phát triến nguồn nhân iực phù hợp; nắm 
vững cơ sở và các hình thức trả lương, 
trình tự xây dựng hệ thống trả lirơng lao 
động; phát triển kỹ năng tạo động lực làm 
việc cho nhân viên.

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điềm thi kết thúc 
học phần 50%

811.
Quản trị 
marketing

Giúp học viên hiêu được tâm quan trọng 
của marketing, vai trò cua marketing đối 
với sự phát triển kinh tế; vận dụng và thực 
hiện được công tác hoạch định quản trị 
marketing trong doanh nghiệp; đám nhận 
các công việc liên quan đến thực thi chức 
năng, nhiệm vụ cúa nhà quán trị marketing 
trong doanh nghiệp; xác lập và quản trị 
nhu cầu khách hàng; hình thành và phát 
triền khả năng làm việc nhóm; giải thích 
quy trình quản trị marketing; trình bày 
marketing v ĩ mô và vi mô.

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

812.
Quản trị chiến 
lược

Giúp học viên năm vững các khái niệm  
chiến lược và quán lý chiến lược; lập được 
một chiến lược cụ thế trong hoạt động kinh 
doanh; tổ chức thực hiện chiến lược; quản 
lý, kiêm soát và điều chính chiến lược cụ 
thể; phân tích tác động môi trường bên 
trong và bên ngoài donh nghiệp, các mô 
hình chiến lược ứng dụng trên thực tế.

3 3 tuần
Điểm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

813. Quản trị rủi ro

Giúp học viên có được những kiến thức và 
kỹ năng cần thiết đế nhận dạng và phân 
tích các rủi ro cho doanh nghiệp, từ đó có 
thể xây dựng chương trình kiềm soát và tài 
trợ rủi ro cho doanli nghiệp

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
30%, điềm thi kết thúc 
học phần 70%

814.
Quản trị chất 
lượng

Giúp học viên nhận biết nhũng vấn đề căn 
bản về chất lượng và quán lý chất lượng; 
cách thức xây dựng và áp dụng mô hìnli 
quản lý chất lượng theo TỌM, 6 Sigma. 
ISO 9000

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
học phàn 70%

815.
Đạo đức kinh 
doanh

Cung cẩp cho học viên kiến thức tồng quan 
về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo 
đức kinh doanh, xây dựng đạo đức kinh 
doanh); về văn hóa doanh nghiệp (biểu 
liện và các dạng văn hóa doanh niỊliiệp,

2 2 tuần
Điẽm quá trinh chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
học phàn 70%
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nhân tô tạo lập văn hóa doanh nghiệp, xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa 
trong các hoạt động kinh doanh)

816
Quản trị sản xuất 
dich vu 2 2 tuần

817
Quản trị kinh 
doanh quốc tế

Cung cấp cho học viên kiến thức về các lý 
thuyết thương mại quốc tế, phân tích các 
chính sách thương mại và khả năng vận 
dụng vào trong nghiên cứu chính sách phái 
triến thương mại quốc tế

2 2 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phàn 50%

818 Hành vi tổ chức

Trang bị những kiến thức chung về hành vi 
tô chức đê phân tích, giải thích các vấn đề 
liên quan đến hành vi con người trong bối 
cảnh tô chức và những ánh hướng của 
hành vi đến việc thực hiện nhiệm vụ

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

819,
Xử lý dữ liệu 
phần mếm SPSS

Hướng đẫn cho học viên thực hành phân 
tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm  
SPSS nhăm phục vụ cho việc phân tích và 
diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh doanh và ứng dụng thực hiện luận văn 
thac sĩ

2 2 tuân
Điêm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

820.
Ọuản trị chuỗi cung 
ứng và Logistic

Hiếu được các hoạt động chuỗi cung ứng 
và logistics đế áp dụng trong thực tiễn; tiếp 
cận các kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản 
trị chuỗi cung ứng và logistics; đám nhận 
và thực hiện hiệu quả các công việc liên 
quan đến quàn trị chuỗi cung ứng và 
logistics; đánh giá hiệu quà hoạt động 
chuôi cung ứng; xây dựng và phát triễn các 
hệ thống chuỗi cung ứng

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
30%, điểm thi kết thúc 
học phàn 70%

821. Quản trị dự án 2 2 tuần

822.
Quản trị sự thay 
đổi

Học viên có kền thức và kỹ năng nhằm 
tiếp cận mang tính chiến lược đối với quán 
trị sự thay đôi, các kiêu chương trình thay 
đôi vai trò cùa nguôn nhân lục trong quá 
trình thực hiện thay đối, tìm đối tác chiến 
lược trong hành động, xây dựng kế hoạch 
thay đối và các bước thực hiện sự  thay đối, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện thay đoi

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phàn 50%

823.
Mghiên cứu 
marketing

Học viên vận dụng được công tác nghiên 
cứu marketing trong thực tiễn kinh doanh 
cùa doanh nghiệp

2 2 tuần
Điểm quá trình chiếm  
30%, điếm thi kết thúc 
học phần 70%

824.
Văn hóa doanh 
nghiệp

Trang bị kiên thức vẽ văn hóa tô chức, văn 
lóa  doanh nghiệp, các vấn đề đạo đức 
trong văn hóa doanh nghiệp; có kỹ năng 
xây dựng và triển khai văn hóa doanh 
nghiệp trong một tố chức

2 2 tuần
Điêm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học phần 60%

825. Triết học
Mâng cao khá năng vận dụng các nguyên 
ý cơ bán của Triết học M ác-Lenin vào 

nghiên cứu khoa học
3 3 tuần

Điêm quá trình chiêm  
50%, điếm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%

826.
Tiếng Anh 
chuyên ngành

Trang bị cho học viên các kiên thức và kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh, đọc tài liệu, đọc 
và soạn thư từ giao tiếp trong lĩnh vực Tài 
chính Ngân hàng

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
nọc phần 60%

827.
Phương pháp nghiên 
círu khoa học

Cung câp cho học viên các bước đê viêt 
uận văn thạc sĩ, trang bị kiến thức về bán 

chất của quá trình nghiên cứu, các bước 
thiết kế nghiên cứu, cách thức xử lý số 
iệu, khá năng thuyết trình báo cáo khoa
1ỌC

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
lọ c  phần 60%
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8 2 8
K in h  tế  h ọ c  v i 
m ô

Học viên có được những kỹ năng phân 
tích, có sự am hiêu về các nguyên tắc kinh 
tế và có thể áp dụng những nguyên tắc này 
đê cải thiện phân tích và đánlì giá cũng 
như xây dựng các chính sách công cộng

3 3 tuần
Điêm  quá trình chiêm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phân 50%

8 2 9

Tiền tệ, ngân hàng 
và thị trường tài 
chính

Vận dụng các lý luận chuyên sâu về tài 
chính tiền tệ đế phân tích và xây dựng 
chính sách, cơ chế tài chính, nâng cao khả 
năng dự báo, phân tích và giải quyết các 
vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động  
khác nhau cùa tài chính tiền tê

3 3 tuần
Điềm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

8 3 0 T ài c h ín h  c ô n g

Hiêu và nam vững các kiến thức hiện đại 
trong lĩnh vực tài chính công; nâng cao kỹ 
năng phân tích chính sách công, đánh giá 
tác động chính sách công đến hiệu quá 
phân bố, công bàng xã hội và ổn định kinh 
tế

3 3 tuần
Điêm quá trình chiêm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

83 1
K in h  tế  h ọ c  v ĩ  

m ô

Học viên có được những kỹ năng phân tích 
và ứng dụng các lý thuyết kinh tế v ĩ mô ở 
trình độ nâng cao, kỹ năng cần thiết cho 
việc phân tích các tình huống kinh tế vĩ mô 
trong bối cánh toàn cầu hóa

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

8 3 2

Phương pháp địnli 
lượng cho chuyên  
ngành tài chính

Học viên cỏ thế đánh giá chuỗi thời gian 
và các tính chất phân phối của dũ' liệu tài 
chính, thiết lập mô hình về mối quan hệ 
giữa rủi ro và lợi nhuận cùa tài sản tài 
chính, thực hiện phân tích quản trị rủi ro 
tài chính

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

8 3 3 .
Quản trị ngân 
hàng thương mại

Giúp học viên năm được các nguyên lý, 
quy trình, ý nghĩa và trách nhiệm quán trị 
rủi ro trong các tinh huống khác nhau xảy 
ra trong hoạt động ngân hàng; nắm bắt 
được các kỹ thuật quán trị ngân hàng ờ  các 
lĩnh vực (quản trị vốn, nợ, tài sản, thanh 
khoản, tín dụng, đầu tư, kết quà hoạt động 
kinh doanh, tố chức, nguồn nhân lực và 
marketing ngân hàng); giới thiệu cho học 
viên một số mô hình quàn trị rủi ro như mô 
hình ALM , mô hình quan trị rủi ro đơn lẻ, 
mô hình xếp hạng tín dụng, mô hình 
RAROC; giúp học viên có thế dự đoán 
những vấn đề về rủi ro mà họ có thể gặp 
phái trong công việc, hiếu và ứng dụng 
được các phương pháp, cách thức quán trị 
rủi ro để từ đó có thể tự tin giải quyết các 
tình huống đó.

3 3 tuần
Điểm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học pliần 60%

8 3 4 . Tài chính quốc tế

Giúp học viên có kiên thức cơ bản và nâng 
cao về môi trường hoạt động của các công  
ty đa quốc gia, môi trường tài chính quốc 
tế; kiến thức về thị trường tài chính quốc 
tế, các lý thuyết cân bằng trên thị trường 
tài chính quốc tế; nâng cao phương pháp 
luận và lý luận đế giúp học viên có thể vận 
dụng lý thuyết đế độc lập xử lý các vấn đề 
thực tiễn liên quan đến các hoạt động tài 
chính quốc tế ờ V iệt Nam và trên thế giới.

3 3 tuần
Điềm quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
1ỌC p h ầ n  60%

8 3 5 .
Tài chính doanh 
nghiệp

Giúp học viên có kiển thức nâng cao về tài 
chính công ty cũng như các chính sách chi 
trả cố tức, quản lý tài chính công ty với cấu 
trúc vốn tối ưu; học viên có cơ hội đi sâu 
3hân tích tài chính của các công ty, từ đó 
dự báo và lập kế hoạch tài chính, thưc

3 3 tuầll
Điêm quá trình chiếm  
50%, điềm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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hành định giá công ty, rút ra những kinh 
nghiệm cho thực tiễn. Với những lý thuyết, 
mô hình mới trong lĩnh vực tài chính 
doanh nghiệp, học viên sẽ có các công cụ 
mới trong quyêt định cấu trúc vốn và định 
giá công ty.

836.
Phân tích tài 
chính

Vận dụng kiên thức đê phân tích được tình 
hình tài chính cùa các tập đoàn kinh tế 
nhằm phục vụ cho công tác quản lý cũng 
như đưa ra các quyết định chiến lược về tài 
chính ớ các tập đoàn kinh tế, công ty đa 
quốc gia

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

837. Quản trị rủi ro

Môn học giúp người học hiêu các loại rùi 
ro, nguồn gốc phát sinh rủi ro, tầm quan 
trọng, lợi ích cúa quàn trị rủi ro và thực 
hành quán trị rủi ro tài chính. Đ e thực hiện 
mục đích này, người học cần học cách 
nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro bàng các 
công cụ định tính và định lượng, đánh giá 
các tác động của rủi ro tài chính đế đưa các 
chiến lược kiếm soát, phòng ngừa và điều 
chính các loại rủi ro tài chính một cách có 
hiệu quả.

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học phần 60%

838.
Thị trường giao 
sau và quyền 
chọn

Nam bắt những kiến thức nền táng về các 
công cụ phái sinh như quyền mua cố phần 
và chứng quyền, hợp đồng kỳ hạn, hợp 
đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn về 
chứng khoán. Định giá các công cụ chứng 
khoán phái sinh với nhiều phương pháp 
khác nhau đế có thê đưa ra các quyết định 
đầu tư hiệu quả

3 3 tuần
Điêm quá trinh chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

839.
Tài chính công 
ty đa quốc gia

Kiến thức nâng cao về tài chính công ty 
cũng như các chính sách chi trá cổ tức, 
quàn lý tài chính công ty với vốn cấu trúc 
vốn tối ưu; các quyết định đầu tư, tài trợ và 
các chính sách phân phối sẽ được đặt trong 
3ối cánh một công ty hoạt động quốc té 
trong môi trường toàn cầu hóa

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

840. Định giá công ty
Học viên năm được những nguyên lý cũng 
như các công cụ kỹ thuật đế tính toán và 
xác định giá trị cùa công ty

3 3 tuần
Điêm quá trình chiêm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

841.
Phân tích đầu tư và 
quản trị danh mục 
đầu tư

Hiêu vê quy trình đâu tư chứng khoán, ý 
nghĩa của phân tích chứng khoán, các 
phương pháp phân tích và quan điếm đầu 
tư; hiểu về phân tích cổ phiếu và phân tích 
trái phiếu; hiếu về môi trường đầu tư, tài 
sán, tài chính, danh mục đầu tư, chính sách 
đầu tư, quy trình xây dựng và quán lý danh 
mục đầu tư; hieu về lý thuyết danh mục 
đầu tư và mô hình Markowitz, phân tích và 
đánh giá lợi nhuận và rủi ro của từng 
chứng khoán riêng lé cũng như cùa danh 
mục đầu tư; xây dựng danh mục đầu tư tối 
ưu và ứng dụng vào quán tri DM ĐT cho 
nhà đầu tư cá nhân và tố chức; hiểu về lý 
thuyết thị trường hiệu quả và các phirơng 
Dháp kiêm chứng già thuyêt thị trường hiệu  
quả; đánh giá ánh hướng cùa thị trường 
liệu quả lên quá trình định giá và vận dụng 
trong quản lý DM ĐT

3 3 tuần
Điểm  quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
'lạc phàn 50%

842. Triết học Mâng cao khả năng vận dụng các nguyên 
ý cơ  bản cùa Triết học M ác-Lenin vào 3 3 tuần Điêm quá trình chiêm  

50%, điểm thi kết thúc
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nghiên cứu khoa học hoc phân 50%

843
Tiếng Anh 
chuyên ngành

Nâng cao kỹ năng giao tiểp và kiến thức 
tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán 3 3 tuần

Điêm quá trinh chiêm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phàn 60%

844
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học

Trang bị kiên thức, kỹ năng, phương pháp 
nghiên cứu cho học viên thực hiện các đề 
tài nghiên cứu kinh tế và kế toán. Bồ sung 
và cung cấp phương pháp làm các tiểu 
luận, các chuyên đề, luận văn cao học

3 3 tuân
Điêm quá trình chiếm  
60%, điểm thi kết thúc 
học phần 40%

845
Kinh tế lượng và 
thống kê kinh doanh

Trang bị cho học viên kỹ năng vận dụng lý 
thuyết kinh tế lượng vào thực tiễn thông 
qua các ví dụ minli họa thuộc chuyên 
ngành kế toán

3 3 tuần
Điềm quá trình chiếm  
40%, điếm thi kết thúc 
học phần 60%

846
Phân tích định lượng 
chuyên ngành kế 
toán

Sừ dụng tương đối thành thạo phần mềm  
phân tích định lượng như EVIEW S, SPSS, 
STATA

3 3 tuần
Điêm quá trình chiêm  
40%, điềm thi kết thúc 
học phần 60%

847
Lý thuyết kế 
toán

học viên có thé trình bày những vấn đề cơ  
bản của lý thuyết kế toán và sứ dụng chúng 
trong v iệc phân tích, đánh giá các chuẩn 
mực kế toán hiên hành

2 2 tuần
Điểm  quá trình chiếm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

848
Tô chức công tác 
kế toán 2 2 tuần

849.
Luật kinh doanh 
quốc tế

Trang bị cho học viên những kiến thức liên 
quan đến hoạt động trong thương mại quốc 
tế, luật lệ áp dụng, hướng giải quyết tranh 
chấp và các thông lệ quốc tế

2 2 tuần
Điêm quá trinh chiêm  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

850,
Kế toán tài chính 
nâng cao

Học viên có thế xử lv các vấn đề về soạn 
lập, trình bày, điều chinh và công bổ thông 
tin báo cáo tài chính tống hợp của doanh 
nghiệp và kiến thức cơ bán về báo cáo tài 
chính hợp nhát của tập đoàn

3 3 tuần
Điêm quá trình chiếm  
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

851.
Kế toán quản trị 
nâng cao

Học viên có thế vận dụng kiến thức về ke 
toán quán trị đế giải quyết các tình huống 
về kế toán quán trị thực tế phát sinh tại các 
doanh nghiệp

3 3 tuần
Điếm quá trình chiếm  
40%, điểm thi két thúc 
học phần 60%

852.
Kiêm toán báo cáo 
tài chính nâng cao

Phát triên các kiến thức chuyên sâu về  
kiém toán độc iập và những hoạt động 
kiếm toán khác trong nền kinh tế thị 
trường

3 3 tuần
Điêm quá trình chiém  
40%, điểm thi kết thúc 
học phần 60%

853.
Hợp nhât báo 
cáo tài chính 3 3 tuần

854.
Hệ thống thông 
tin kế toán

Học viên nấm vững kiến thức về vai trò và 
ảnh hưởng của công nghệ thông tin trong 
hoạt động kế toán

3 3 tuần
Điêm  quá trình chiêm  
50%, điểm thi kết thúc 
học phần 50%

855.
Thuế và phân 
tích chính sách 
thuế

Hiêu rõ tác đọng của thuế trong mọi lĩnh 
vực, phân tích gánh nặng thuế, phân tích 
lợi ích, chi phí khi sử dụng công cụ thuế, 
đề xuất hoàn thiện chính sách thuế nói 
chung và từng chính sách cụ thể

3 3 tuần
Điêm quá trình chiếm  
50%, điểm thi kết thúc 
liọc phần 50%

856.
Tài chính doanh 
nghiệp

Giúp học viên có kiến thức nâng cao về tài 
chính công ty cũng như các chính sách chi 
trá cố tức, quản ]ý tài chính công ty với cấu 
trúc vốn tối ưu; học viên có cơ  hội đi sâu 
Dhân tích tài chính của các công ty, từ đó 
dự báo và lập kế hoạch tài chính, thực 
lành định giá công ty, rút ra những kinh 
nghiệm cho thực tiễn. Với những lý thuyết, 
mô hình mới trong lĩnh vực tài chính 
doanh nghiệp, học viên sẽ có các công cụ 
mới trong quyết định cấu trúc vốn và định 
giá công ty.

3 3 tuần
Đ iêin quá trinh chiém  
50%, điểm thi kết thúc 
1ỌC phần 50%
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857 Kiểm toán nội bộ
Học viên nắm được quy trình kiểm toán: 
kiếm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, 
kiếm toán các khoán mục trên các báo cáo 
tài chính

3 3 tuần
Điêm quá trình chiêm 
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

858
Hệ thống kiểm 
soát nội bộ

Học viên năm được việc xây dựng hệ 
thống kiềm soát nội bộ, nhận diện rủi ro, 
đưa ra các hoạt động kiếm soát, xây dựng 
quy trình kiếm soát

3 3 tuần
Điếm quá trinh chiếm 
30%, điểm thi kết thúc 
học phần 70%

859, Kế toán quốc tế

Xử lý kế toán một số vấn đề đặc thù nhu 
chuyến đối tý giá hối đoái hay kế toán lạm 
phát liên quan đến việc lập báo cáo tài 
chính tại các công ty đa quốc gia. Hiếu và 
vận dụng các vấn đề về thuế và chuyển 
giá

3 3 tuần
Điểm quá trình chiếm 
50%, điếm thi kết thúc 
học phần 50%

860. Luật Ngân hàng

Nắm bắt những kiến thức lý luật về 
lĩnh vực ngân hàng cũng như các 
quy định của pháp luật về quản lý 
nhà nước về tiền tệ, các quy định 
của pháp luật về hoạt động ngân 
hàng. Vận dụng kiến thức để giải 
quyết các công việc như phụ trách 
lĩnh vực pháp chế tại các tổ chức tín 
dụng, tư vấn pháp lý đổi với các 
hoạt động liên quan đến lĩnh vực 
ngân hàng, thực hiện các công việc 
có liên quan đến hoạt động ngân 
hàng theo đúng quy định của pháp 
luâtT

3
T ừ  n g ày  

14/8 - đ ến  
ngày 26/9

T L

861.
Luật Tư pháp

Năm được kiên thức lý luận v à  quy 
định của pháp luật về công nhận và 
thi hành bản án, quyết định dân sự 
của toà án nước ngoài, quyết định 
của trọng tài nước ngoài. Xây dựng 
được hệ thống các căn cứ pháp lý, 
các lập luận tìm và lựa chọn luận cứ 
giải q u y ế t các v ấn  đề pháp lý cụ 
thể.

3
T ừ  n g ày  

17/8 - đ en  
ngày  0 6 /1 0

T L

862. L u ậ t So sán h

Nhận b iê t v à  giải thích vê nhũng 
chế định pháp luật đặc thù trong các 
hệ thống pháp luật điển hình của  
các truyền thống pháp luật chủ đạo. 
Hình thành kỹ năng tìm kiếm, thu 
th ập , tố n g  hợ p  v à  x ử  lý  th ô n g  tin  từ  
nhiều nguồn khác nhau liên quan 
đến nghiên cứu khoa học pháp lý 
chuyên ngành một cách nghiêm túc 
v à  k h o a  học.

2 Từ ngày 
14/8 - đến 
ngày 26/9

TL

863.

Pháp luật về 
Thương mại điện 

tử

Năm được một sô quy định, pháp 
luật trong giao dịch điện tử và vấn 
đề an ninh trong giao dịch TMĐT. 
Có khả năng đọc hiểu các kiến thức 
mở rộng của học phần trong nghiên 
cứu các vấn đề chuyên sâu.

2 Từ ngày 
14/8 - đen 
ngày 19/9

TL

864. Phương pháp Có kiến thức để tham khảo tài liệu, 2 Từ ngày TL
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NCKH bô trí thí nghiệm và thu thập thông 
tin, viết báo cáo khoa học và đề tài 
tốt nghiệp, phương pháp trình bày 
báo cáo khoa học. Khai thác các tu 
liệu trong thư viện, trên mạng 
internet, trong đĩa CDROM, cũng 
như cách thiết lập cơ sở dữ liệu cho 
cá nhân trong quá trình làm công 
tác nghiên cứu khoa học cũng nhu 
trong giảng dạy.

14/8 -đên  
ngày 19/10

865
Tiểu luận/Khóa 
luận tốt nghiệp

Thực hành kỹ năng nghiên cứu 
khoa học với những kiến thức đã 
được tiếp cận từ chương trình đào 
tạo.

10 TL

866
Pháp luật về xuất 

nhập khẩu (Tự 
chọn

Hiếu và nằm được một số khái 
niệm cơ bản trong hoạt động xuất 
nhập khẩu; các phương pháp 
nghiên cứu cơ bản trong khoa học 
pháp lý về hoạt động xuất nhập 
khẩu; Nắm được nội dung cơ bản 
của các văn bản pháp luật hiện hành 
điều chỉnh trong hoạt động xuất 
nhập khẩu;

2 TL

867,
Luật đầu tư (Tự 

chọn)

Hình thành và phát triên kỹ năng 
tổng hợp, so sánh, phân tích đánh 
giá và suy luận để giải quyết tình 
huống cụ thể liên quan tới quy 
trình, thủ tục đầu tư triển khai dự án 
đẩu tư của các chủ thể tham gia 
hoạt động đầu tư.

2 TL

868,
Luật Thuế quốc 

tế

Giúp sinh viên có kiến thức pháp 
luật đối với vấn đề cơ bản, khái 
quát, và phổ biến về thuế và xu 
hướng cải cách thuế trên thế giới 
hiện nay cũng như nội dung một sổ 
sắc thuế chủ yếu của các nước. Tù' 
đó hình thành được các kỹ năng 
phân tích các chính sách thuế.

3 Từ ngày 
14/8 - đến
ngày 26/9.

TL

869. Luật Đất đai

Cung câp và định hướng cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản mang 
tính lý luận về Luật đất đai, về đăc 
thù trong chế độ sở hữu toàn dân 
đối với đất đai ở Việt Nam chi phối 
việc quản lý và sử dụng đất đai và 
thê hiện cụ thể của nó trong các quy 
3hạm pháp luật đất đai. Đồng thời, 
trang bị cho sinh viên những kỹ 
năng đọc. hiểu, kỹ năng phân tích, 
đánh giá các quy định của pháp luật 
đất đai để vận dụng giải quyết các 
tình huống thực tể về quản lý và sử 
dụng đất.

3
Từ ngày 

15/8 - đến 
ngày 05/10 TL
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870
Luật Hôn nhân 

và gia đình

Cung câp và định hướng cho sinh 
viên những kiến thức pháp lý về 
khái niệm và các nguyên tắc cơ bản 
của Luật hôn nhân và gia đình; 
những quy định pháp luật về quan 
hệ hôn nhân và gia đình; nắm được 
sự phát triển của Luật hôn nhân và 
gia đình Việt Nam; tìm hiểu về các 
chế định cụ thể của Luật hôn nhân 
và gia đình Việt Nam như: kết hôn, 
hủy hôn trái pháp luật; quan hệ 
pháp luật giữa vợ và chồng, giữa 
cha mẹ với con và các thành viên 
khác trong gia đỉnh; quan hệ cấp 
dưỡng giữa các thành viên trong gia 
đình; châm dứt hôn nhân. Đông 
thời hình thành khả năng phân tích, 
bình luận, đánh giá được các quy 
định pháp luật hôn nhân gia đình và 
có thể vận dụng để giải quyết các 
tình huống phát sinh thực tế liên 
quan đến những quan hệ pháp luật 
hôn nhân gia đình.

2
Từ ngày 

16/8 - đến 
ngày 21/9

TN

871. Luật Dân sự

Giúp sinh viên nghiên cứu và vận 
dụng được những kiến thức cơ bản 
về pháp luật dân sự Việt Nam, quan 
lệ pháp luật dân sự; về chủ thể của 
3háp luật dân sự; về giao dịch dân 
sự; về đại diện; vê thời hạn, thời 
liệu; về vấn đề tài sản, quyền sở 
lưu, hình thức sở hữu, bảo vệ 
quyền sở hữu; và về vấn đề chung 
của thừa kế, thừa kế theo di chúc và 
thừa kế theo pháp luật. Từ đó hinh 
thành khả năng phân tích, đánh giá 
các vấn đề lý luận trong pháp luật 
dân sự để giải quyết các vấn đề 
thưc tiễn.

3
Từ ngày 

17/8 - đen
ngày 22/9 TL

872. Luật Hình sự

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỹ thuật cơ bản 
của bơi lội, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bán thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
uyện.

3 Từ ngày 
15/8 - đen 
ngày 27/9

TL

873.
^uật Tố tụng dân 

sự

Giúp sinh viên nắm vững các chế 
định cơ bản về pháp luật tố tụng 
dân sự Việt Nam như thành phần, 
địa vị pháp lý của các chủ thể trong 
tố tụng dân sự, thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án trong giải quyết

3
Từ ngày 
17/8- đen 
ngày 22/9 TL
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vụ việc dân sự, đặc điếm của chứng 
cứ, các loại chứng cứ; khái niệm 
chứng minh, đối tượng chứng minh, 
phương tiện chứng minh và các 
hoạt động chứng minh trong tố tụng 
dân sự và trình tự, thủ tục giải 
quyết các vụ án dân sự tại Tòa án 
theo cảc thủ tục sơ thẩm, phúc 
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Tù 
đỏ phát triển kỳ năng nghiên cứu 
khoa học pháp lý về luật tố tụng 
dân sự và kỹ năng lập luận, thuyết 
trình trước công chúng.

874
Luật Thương mại 

2

Giúp sinh viên nhân thức và nghiên 
cứu về các hoạt động thương mại 
và phân biệt được từng loại hoạt 
động thương mạị, tính chất luật 
định phát sinh từ hoạt động thương 
mại như: mua bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ thương mại. xúc tiến 
thương mại, trung gian thương mại 
và các hoạt động thương mại khác. 
Đồng thời nắm vũng các hình thức 
và nguyên tắc áp dụng chế tài 
thương mại trong hoạt động thương 
mạị từ đó vận dụng giải quyết tranh 
chấp trong thương mại trong thực 
tiễn.

2
Từ ngày 
14/8 - đến 
ngày 12/9

TL

875.
Anh văn chuyên 

ngành

Giúp sinh viên hiểu và sử dụng 
được các thuật ngữ tiếng Anh trong 
các lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là 
lĩnh vực pháp luật kinh do anh- 
thương mại. Từ đó có thể đọc hiểu 
được các văn bản, tài liệu pháp lý 
băng tiêng Anh và soạn thảo một số 
tài liệu pháp lý kinh doanh thương 
mại cơ bản bằng tiếng Anh như: 
lợp đồng kinh doanhthương mại, 
thư giao dịch kinh doanh, thư khiếu 
nại trong kinh doanh thương mại.

3 Từ ngày 
25 /12-đến 
ngày 21/01

TN

876.
Công pháp quốc

Ấ. *  tê

-lọc phân giúp sinh viên hình thành 
những kiến thức chung về Luật 
Quốc tế như nguồn luật, chủ thể, 
các nguyên tắc; Lãnh thổ và biên 
giới quốc gia; Luật Điều ước quốc 
tế; pháp luật về ngoại giao và lãnh 
sự; về hàng không dân dụng; và về 
3iến quốc tế. Từ đó, sinh viên có 
thê phân tích, đánh giá các vấn đề 
mang tính thời sự quốc tế nói chung 
và chủ quyên quốc gia Việt Nam

3 Từ ngày 
16/12 - đến 
ngày 13/01

TL

171



nói riêng trong tình hình hiện nay.

877

Pháp luật về 
quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực 
thương mại

Học phân trang bị cho sinh viên 
kiến thức về pháp luật liên quan 
đên quản lý nhà nước trong hoạt 
động thương mại từ kiến thức nền 
tảng như nguyên tắc điều chỉnh, đối 
tượng, chủ thể và các quy phạm 
pháp luật cụ thể để điều tiết các 
hoạt động thương mạ bằng các biện 
pháp hành chính. Từ đó giúp sinh 
viên hình thành kỹ năng vận dụng 
các hình thức và phương pháp quản 
lý hành chính để quản lý tốt các 
hoạt động thương mại.

3 Từ ngày 
25 /12 -đến 
ngày 13/01

TL

878. Luật Tài chính

Học phân giúp sinh viên hình thành 
những kiến thức trong những quy 
định của pháp luật về tài chính, về 
cơ chế lập, chấp hành và quyết toán 
ngân sách nhà nước, cơ chế thanh 
tra tài chính cũng như phương thức 
xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân 
sách nhà nước;các sắc thuế hiện 
lành và những tranh chấp trong quá 
trình thu thuế. Từ đó giúp sinh viên 
có khả năng phân tích các chính 
sách thuế và nghiên cứu hoàn thiện 
pháp luật về thuế.

3 Từ ngày 
25 /12 -đến  
ngày 25/01

TL

879.
Luật Tố tụng 

hình sự

Giúp cho sinh hiêu nghiên cứu và 
nắm bắt được những quy định của 
pháp luật về quy trình, thủ tục khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi 
lành án vụ án hỉnh sự. Từ đó rèn 
uyện cho sinh viên khả năng tư 

duy sáng tạo, độc lập trong việc 
tiếp thu, nghiên cứu những quy 
}hạm thựcđịnh về giải quyết vụ án, 
cỹ năng đánh giá chứng cứ, kỹ 
năng buộc tội đối với một số vụ án 
lình sự, Kỹ năng tranh luận tại 
}hiên toà giả định.

2 Từ ngày 
28 /12 -đến  
ngày 29/01

TL

880.
Thương mại 

quốc tế

Giúp sinh viên nghiên cứu và nắm 
3ắt được những kiến thức cơ bản về 
thương mại Quốc tế và Luật 
Thương mại Quốc tế như: lý thuyết 
thương mại quốc tế, xu hướng của 
loạt động thương mại trong giai 
đoạn hiện nay; các thiết chế điều 
chỉnh hoạt động thương mại toàn 
cầu; quan hệ Hợp đồng theo C1SG 
1980 và các nguyên tắc của 
Jnidroit về hợp đồng thương mại 
quốc tế; phương thức giải quyết

3 Từ ngày 
25 /12-đến  
ngày 13/01

TL
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tranh châp thường gặp trong hoạt 
động thương mại quốc tể (theo cơ 
chế của WTO, tòa án, trọng tài...). 
Từ đó sinh viên có khả năng đọc. 
hiểu và biết cách khai thác những 
văn bản pháp luật về lĩnh vực 
Thương mại Quốc tế và Luật 
Thương mại Quốc tế và vận dụng 
được những kiến thức đã học vào 
thực tiễn công việc và cuộc sống.

881
Giáo dục thể 

chất 2

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một số kỳ thuật cơ bản 
của bơi lội, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
luyện.

1 Từ ngày 
17/8-đến  

ngày 12/10
VĐ

882 Luật Hình sự

Giúp sinh viên xác định được các 
hành vi vi phạm pháp luật hình sụ 
là Tội phạm. Biết cách định tội và 
quyết định hình phạt đối với các 
hành vi phạm tội.Xác định được 
chủ thể tội phạm. Vận dụng các 
kiến thức vào giải quyết các vụ án 
cu thể.

3
Từ ngày 
18/8 - đến 

ngày 17/11

TL

883. Luật Hành chính

Người học biết được nhũng kiến 
thức cơ bản về lí luận và thực tiễn 
quản lí hành chính nhà nước và 
pháp luật về quản lí hành chính nhà 
nước như địa vị pháp lí của các chủ 
thể trong quan hệ pháp luật hành 
chính; thủ tục hành chính, quyết 
định hành chính; vi phạm hành 
chính và xử lí vi phạm hành chính; 
các biện pháp đảm bảo Ihực hiện 
pháp luật trong quản lí hành chính 
nhà nước, hiểu được mối quan hệ 
giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện hoại động quản lí 
hành chính nhà nước; được trang bị 
những kiến thức cần thiết để vận 
dụng pháp luật về quản lí hành 
chính nhà nước vào thực tiễn. 
Người học có khả năng đọc. hiểu và 
biết cách khai thác nhũng văn bản 
3háp luật về quản lí hành chính nhà 
nước; Có khả năng vận dụng pháp 
uật vào thực tiên quản lí hành 

chính nhà nước; Biết cách bảo vê 
các quyên và lợi ích hợp pháp tron« 
quản lí hành chính nhà nước; Có

3
Từ ngày 
14/8 - đến 
ngày 30/8

TL
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khả năng đưa ra chính kiến, nhận 
xét của cá nhân về các hoạt động 
quản lí hành chính nhà nước đang 
diên ra trên thực tế và những ý kiến 
đề xuất để khắc phục những hạn 
chê, yêu kém đang tồn tại. Có ý 
thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt là 
tôn trọng các quyết định của chủ 
thế có thẩm quyền trong quản lí 
hành chính nhà nước; Có quan 
điểm đúng về nền hành chính ở 
Việt Nam hiện nay; Tích cực đấu 
tranh bảo vệ công lí; Nghiêm túc, 
khách quan trong nghiên cứu khoa 
học và đánh giá các vấn đề lí luận, 
thực tiễn quản lí hành chính nhà 
nước; Cổ ý thức vận dụng các kiến 
thức và pháp luật đã học trong cuộc 
sống và công tác.

884. Luật Dân sự 1

Giúp sinh viên nghiên cứu và vận 
dụng được những kiến thức cơ bản 
về pháp luật dân sự Việt Nam, quan 
hệ pháp luật dân sự; về chủ thể của 
pháp luật dân sự; về giao dịch dân 
sự; về đại diện; về thời hạn, thời 
liệu; về vấn đề tài sản, quyền sở 
lữu, hình thức sở hữu, bảo vệ 
quyền sở hữu; và về vấn đề chung 
của thừa kế, thừa kế theo di chúc và 
thừa kế theo pháp luật. Từ đó hình 
thành khả năng phân tích, đánh giá 
các vấn đề lý luận trong pháp luật 
dân sự để giải quyết các vấn đề 
thực tiễn.

3
Từ ngày 

17/8- đen 
ngày 08/9

TL

885.

Kỹ thuật đàm 
phán và soạn 

thảo hợp đồng 
(Tự chọn)

Biết được các kiến thức lý luận về 
đàm phán và soạn thảo hợp đồng; 
Tông hợp các quy định của pháp 
uật về họp đồng và áp dụng vào 

thực tể quá trình soạn thảo, đàm 
3hán hợp đồng; Nắm được các kỳ 
thuật soạn thảo các loại họp đồng 
dân sự, thương mại phát sinh trong 
cuộc sổng hoặc trong hoạt động của 
cơ quan, tổ chức nơi làm việc. Nắm 
vững kỹ năng rà soát, xem xét các 
oại hợp đồng dân sự, thương mại 
?hổ biến trong hoạt động kinh 
doanh của cơ quan, tổ chức, v ề  kỹ 
năng cứng: giúp sinh viên hình 
thành kỹ năng xử lý tình huống, kỹ 
năng giải quyết vấn đề pháp lý phát 
sinh trong quá trình đàm phán và

2
Từ ngày 
14/8 - đen 
ngày 30/8

TL
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soạn thảo hợp đông, có khả năng tu 
vấn pháp luật về quá trình đàm 
phán và soạn thảo hợp đồng và để 
bảo vệ tốt quyền lợi của các bên khi 
tham gia quan hệ hợp dồng; v ề  kỹ 
năng mềm: Thành thạo một số kì 
năng tìm kiếm và sử dụng các quy 
định của pháp luật về hợp đồng để 
giải quyết những tình huống co 
bản, điển hình; phát triển kĩ năng 
lập luận, tư duy để bình luận, đánh 
giá các điều khoản cơ bản của hợp 
đồng đế hoàn thiện và nâng cao 
hiệu quả của việc soạn thảo hợp 
đồng dân sự, thương mại.

886.
Tâm lý học tư 

pháp

Sinh viên biêt đưọc đôi tượng và 
phương pháp nghiên cửu của môn 
học, biết được hoạt động nhận thức 
trong hoạt động tư pháp. Đặc điểm 
tâm lý của hoạt động diều tra. Đặc 
điểm tâm lý trong hoạt động xét xử, 
hoạt động trong xét xử, điều tra, 
bào chữa trong hoạt động xét xử. 
Có được thái độ và hành động 
chuẩn mực trong hoạt động tu 
pháp.

2
Từ ngày 

14/8 - đến 
ngày 30/8

TL

887. Thương mại 1

Biết được một cách khái quát về 
thương nhân và các hoạt động 
thương mại. Phân biệt được từng 
loại hình doanh nghiệp với những 
đặc điểm pháp lý khác nhau, biết 
nhận diện ưu điểm hạn chế của 
từng loại hình doanh nghiệp. Hiểu 
biết về việc thành lập tổ chức và 
giải thể doanh nghiệp. Biết được 
cách tổ chức quản lý hoạt động của 
các loại hình doanh nghiệp phù hợp 
với quy định pháp luật nhằm đạt 
mục tiêu lợi nhuận. Hiểu biết về 
cách thức góp vốn và xử lý vốn 
trong hoạt động thương mại của 
từng loại hình doanh nghiệp. Có ý 
thức trong quản lý kinh doanh 
nhằm hạn chế rủi ro dẫn đến tình 
trạng phá sản.
Biết cách vận dụng các quy định 
pháp luật về phá sản nhằm tránh 
những thiệt hại nặng nề khi ở trong 
tình trạng phá sản.

2
Từ ngày 

14/8 - đến 
ngày 12/9

TL

888. Dân sự 2
Giúp sinh viên nghiên cứu và vận 
dụng được những kiến thức cơ bản 
về pháp luật dân sự Việt Nam, liên

3
Từ ngày 

25 /1 2 -đến  
ngày 09/02

TL
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-------- -------------- 7------*----------------- r
quan đên các vân đê pháp lý vê 
nghĩa vụ, bảo đảm nghĩa vụ và bồi 
thường thiệt hại. Từ đó hình thành 
khả năng phân tích, đánh giá các 
vân đê lý luận trong pháp luật dân 
sự đế giải quyết các vấn đề thực 
tiễn.

889 Tố tụng hình sự

Giúp cho sinh hiếu nghiên cúm và 
nắm bắt được những quy định của 
pháp luật về quy trình, thủ tục khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi 
hành án vụ án hình sự. Từ đó rèn 
luyện cho sinh viên khả năng tu 
duy sáng tạo, độc lập trong việc 
tiếp thu, nghiên cứu những quy 
phạm thựcđịnh về giải quyết vụ án, 
kỹ năng đánh giá chứng cứ, kỹ 
năng buộc tội đối với một số vụ án 
hình sự, Kỹ năng tranh luận tại 
phiên toà giả định.

3
Từ ngày 

16/12-đến 
ngày 13/01

TL

890.
Luật Hôn nhân 

và gia đình

Cung câp và định hướng cho sinh 
viên những kiến thức pháp lý về 
khái niệm và các nguyên tắc cơ bản 
của Luật hôn nhân và gia đình; 
những quy định pháp luật về quan 
hệ hôn nhân và gia đình; nắm được 
sự phát triển của Luật hôn nhân và 
gia đình Việt Nam; tìm hiểu về các 
chế định cụ thể của Luật hôn nhân 
và gia đỉnh Việt Nam như: kết hôn, 
lủy hôn trái pháp luật; quan hệ 
?háp luật giữa vợ và chồng, giữa 
cha mẹ với con và các thành viên 
chác trong gia đình; quan hệ cấp 
dưỡng giữa các thành viên trong gia 
đình; chấm dứt hôn nhân. Đồng 
thời hình thành khả năng phân tích, 
5Ình luận, đánh giá được các quy 
định pháp luật hôn nhân gia đình và 
có thể vận dụng để giải quyết các 
tình huống phát sinh thực tế liên 
quan đến những quan hệ pháp luật 
lòn nhân gia đình.

3
Từ ngày 

25/12 - đến 
ngày 13/01

TL

891. Luật Đất đai

Cung câp và định hướng cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản mang 
tính lý luận về Luật đất đai, về đăc 
thù trong chế độ sở hữu toàn dân 
đối với đất đai ở Việt Nam chi phối 
việc quản lý và sử dụng đất đai và 
thể hiện cụ thể của nó trong các quy 
ĩhạm pháp luật đất đai. Đồng thời, 
trang bị cho sinh viên những kỹ

3
Từ ngày 

26/12 - đến 
ngày 29/03

TL
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năng đọc, hiêu, kỹ năng phân tích, 
đánh giá các quv định của pháp luật 
đất đai để vận dụng giải quyết các 
tỉnh huống thực tế về quản lý và sủ 
dụng đất.

892
Giáo dục thể 

chất 1

Nhăm trang bị những kiên thức 
chuyên môn cho sinh viên cùng 
những kỹ năng cơ bàn trong quá 
trình tập luyện và thi đấu các môn 
chạy và nhảy cao trong chuyên 
ngành điền kinh đảm bảo cho người 
học đáp ứng chuyên môn . Đồng 
thời nhằm tăng cường sức khỏe cho 
người tập , giúp họ phát triển cân 
đối toàn diện , chuẩn bị thể lực cho 
hoạt động lao động sán xuất và bảo 
vệ tổ quốc.

1
Từ ngày 16 
/8 - đến 
ngày 18/10

VĐ

893 Kinh tế vi mô

Năm được nội duníi cơ bản của 
môn Kinh tể học vi mô -  một bộ 
phận cùa kinh tế học.Cụ thể : Nắm 
được lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh 
hưởng của quy luật khan hiếm và 
mô hình kinh tế đến việc lựa chọn 
kinh tế. Nắm được lý thuyết cung 
cầu.Nắm được lý thuyết về hành vi 
của người tiêu dùng.Nắm được lý 
thuyết về hành vi cùa người sản 
xưất.Nắm được lý thuyết về cạnh 
tranh và độc quyền. Nắm được lý 
thuyết về thị trường yếu tố sản 
xuất.Nắm được lý thuyết về vai trò 
của chính phủ. Nắm được sự phân 
tích ảnh hưởng của các yếu tố đến 
sự cân bằng của thị trường.

3
Từ ngày 
16/8 - đến 
ngày 30/8

TN

894.

Những NLCB 
của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1

Học phân nhăm trang bị cho sinh 
viên nắm được một cách tương đối 
có hệ thống những nội dung cơ bản 
về thế giới quan và phương pháp 
luận của triêt học Mác Lênin.Xác 
lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để tù 
đó có thế tiếp cận được nội dung 
môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường 
ối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hiểu biết nền tảng tu 
tưởng của Đảng; Xây dựng niềm 
tin, lý tưởng cách mạng cho sinh 
viên.

3
Từ ngày 

14/8 - đến
ngày 12/9

TL

895.
Tiêng Anh định 
hướng Toiec 1

Sinh viên giao tiếp tiếng Anh ở 
trình độ sơ cấp thấp: Biết nghe nói 
những chủ đề thiết thân hàng ngày

4
Từ ngày 

21/8 - đến 
ngày 20/10

TN
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như: hỏi đường, hỏi giá tiền, thời 
gian. Biết đọc viết những văn bản 
ngăn và đơn giản như: nội dung 
bưu thiếp, e-mail thăm hỏi. Bắt đầu 
có ý thức so sánh văn hoá Việt -  
Anh, so sánh 2 ngôn ngữ và nhận ra 
khác biệt, từ đó hiểu rõ hơn về văn 
hoá và tiếng mẹ đẻ của mình.

896. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến 
thức căn bản và các thuật ngừ cập 
nhật về môn TIN HỌC CĂN BẢN. 
Mục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông 
tin và sử dụng thành thạo tin học 
văn phòng.

2
Từ ngày 

21/8 - đen 
ngày 22/9

TN

897.
Thống kê xã hội 

học

Cung cấp một số kiến thức cơ bản 
nhất về xác suất, thống kê và các 
thuật ngữ thống kê nhằm giúp 
người học phân tích thông tin, sắp 
xêp thu thập dữ liệu; cách thức 
trình bày bảng số liệu, cách đọc 
bảng số liệu, các phương pháp về 
thống kê mô tả như: các hệ số biểu 
thị mức độ tập trung của biến sổ, 
các hệ số biểu thị xu hướng phân 
tán của biến số. Các phương pháp 
thông kê suy diễn đế phân tích các 
dữ liệu thu thập được từ các cuộc 
điều tra như Ước lượng các tham số 
tống thể; Kiểm định giả thuyết về 
mối quan hệ giữa hai biến (Kiểm 
định Khi-bỉnh phương);...

2
Từ ngày 

22/8 - đen 
ngày 17/10

TL

898.
Giáo dục thể 

chất 2

Giúp cho sinh viên có khả năng 
nhận biết một sổ kỹ thuật cơ bản 
của bơi lội, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập 
uyện.

1 VĐ

899. Kinh tế vĩ mô

'Jam được nội dung cơ bản của 
môn Kinh té học vĩ mô -  một bộ 
3hận của kinh tế học. Cụ thể:
- Nắm được những vấn đề chung về 
cinh tế học vĩ mô
- Nắm được lý thuyết về tổng sản 
:>hẩm quốc dân và thu nhập quốc 
dân.
- Nắm được lý thuyết về tổng cầu 
và chính sách tài khóa
- Nắm được lý thuyết về tiền tệ và 
chính sách tiền tệ

3
Từ ngày 

28 /12-đến  
ngày 30/3

TN
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- Năm được lý thuyêt vê tông cung 
và chu kỳ kinh doanh
- Nắm được lý thuyết về lạm phát 
và thết nghiệp
- Nắm được lý thuyết về kinh tế vĩ 
mô của nền kinh tế mờ.

900
Những NLCB 
của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 2

Năm được nội dung cơ bản học 
thuyết kinh tể của chù nghĩa Mác -  
Lênin về phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Cụ thể:Nắm được 
học thuyết giá trị của c. Mác.Nắm 
được học thuyết giá trị thặng dư cùa 
c. Mác.Nắm được học thuyết về 
chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước.Nắm được nội dung cơ bản 
của chủ nghĩa Mác -  Lênin về chủ 
nghĩa xã hội. Cụ thể:Sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa.Những vấn 
đề chính trị — xã hội có tính quy 
luật trong tiến trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa.Chủ nyhĩa xã hội 
hiện thực và triển vọng cùa nóMôn 
học Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giúp 
cho sv xác lập cơ sờ lý luận cơ bản 
nhất để từ đó có thể tiếp cận được 
nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí 
Minh và Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết 
nền tảng tư tưởng của Đảng.

3 TN

901.

Tiếng Anh định 
hướng Toiec 2

Sinh viên giao tiêp tiếng Anh ở 
trình độ sơ cấp thấp: Biết nghe nói 
những chủ đề thiết thân hàng ngày 
như: hỏi đường, hỏi giá tiền, thời 
gian. Biết đọc viết những văn bản 
ngắn và đơn giản như: nội dung 
bưu thiếp, e-mail thăm hỏi. Bắt đầu 
có ý thức so sánh văn hoá Việt -  
Anh, so sánh 2 ngôn ngữ và nhận ra 
khác biệt, từ đó hiểu rõ hơn về văn 
hoá và tiếng mẹ đẻ của mình. Có 
khả năng vận dụng những kiến thức 
đã học vào nghiên cứu bản chất của 
hiện tượng kinh tế, tính quy luật và 
xu hướng vận động cùa các hiện 
tượng và quy luật cùa kinh tế thị 
trường.
Có khả năng vận dụng những kiến 
thức đã học vào nghiên cứu môn 
đnh tế vĩ mô, kinh tế học phát triển

4 TL
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và một số môn kinh tế khác.
Hình thành và phát triển (một bước) 
năng lực thu thập thông tin, kỹ 
năng tổng hợp, hệ thống hóa các 
vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; 
kỳ năng so sánh, phân tích, bình 
luận, đánh giá các vấn đề kinh tế vi 
mô.
Phát triển kT năng lập luận, thuyết 
trình trước công chủng.

902.
Lịch sử Nhà 

nước và Pháp 
luật Việt Nam

Người học nẳm vừng kiến thức về 
lịch sử và pháp luật của nước Việt 
Nam làm nền tảng cho các môn học 
pháp luật khác trong khối kiến thức 
đào tạo cử nhân Luật kinh tế.

2
Từ ngày 

27 /1 2 -đến  
ngày 18/01

TN

903.
Lý luận Nhà 
nước và pháp 

luật

Người học nắm vững kiến thức về 
lịch sử và pháp luật của nước Việt 
Nam làm nền tảng cho các môn học 
pháp luật khác trong khối kiến thức 
đào tạo cử nhân Luật kinh tế.

4
Từ ngày 

25 /12 -đến  
ngày 24/01

TL

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 
cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản

Ke hoạch soạn thảo giáo 
trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử)

1. Hóa Đại cương vô cơ Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

2. Thưc vât dươc 2017

3. Hóa hữu cơ Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

4. Vi sinh vật y học Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

5. Bệnh học cơ sở Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

6. Kiểm nghiệm dược phẩm 2017

7. Dược lý 1 Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

8. Dược lâm sàng 1 Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

9. Dược lâm sàng 2 Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

10. Hóa dược 1 Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

l l ẻ Sinh học di truyền
Đã nghiệm thu chờ 

xuất bản
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12. Sức khỏe môi trường Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

13. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh 
nội khoa 1

Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

14. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh 
nội khoa 2

Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

15. Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

16. Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

17. Hóa sinh (CĐ) Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

18. Dược liệu học (CĐ) Đã nghiệm thu chờ 
xuất bản

19. Dược liệu học (ĐH Dược liên thông) 2017

20. Lý thuyết Bào chế - sinh dược học 1 Đã đăng lý biên soạn

21. Thưc hành Bào chế - sinh dươc hoc 1 Đã đăng lý biên soạn

22. Thực hành Bào chế - sinh dược học 2 Đã đăng lý biên soạn

23. Thực tập Hóa Đại cương -  vô cơ Đã đăng lý biên soạn

24. Hóa phân tích 2 Đã đăng lý biên soạn

25. Sinh lý bệnh -  miễn dịch Đã đăng lý biên soạn

26. GT Khí cu điên 2015

27. BG Khí cu điên 2015

28. Kỹ thuật siêu cao tần 2015

29. Thiết kế hệ thống điện 2015

30. Điện tử công suất 2013

31ề Tập BG Điện tử công suất 2015

32. BG Kỹ thuật điện (bậc ĐH) 2015

33. GT Kỹ thuật điện 2008

34. Kỹ thuật Video 2015

35. Tập BG TT.Kỹ thuật Video 2015

36. Sách Kỹ thuật audio - video 2003

37. Kỹ thuật Video 2015

38. Tài liệu TT.Kỹ thuật Video 2015

39.
Sách Nguyên lý chuyển đổi analog
digital 2003

40. Vlạch điện tử Analog (hệ ĐH) 2015
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41.
Tập BG Thực hành Mạch điện tử 
Analog (hệ ĐH) 2015

42. Sách GT Kỹ thuật audio - video 2010

43. Tập BG Kỹ thuật Audio (hệ ĐH) 2015

44. Tập BG TT Kỹ thuật Audio (hệ ĐH) 2015

45. Kỹ thuật audio 2015

46. Tập BG Kỹ thuật vi xử lý 2015

47. Tập BG Trường điện từ(hệ ĐH) 2015

48. Tập BG Cơ sở viễn thông 2015

49. Truyền dữ liệu 2015

50. Tập BG Hàm phức (hệ ĐH) 2015

51ễ Sách GT hệ quản trị CSDL 2014

52. Hệ cơ sở dữ liệu tập 1 2008

53. Tập BG Hệ cơ sở dữ liệu (ĐH) 2015

54. Tập BG Hệ cơ sở dữ liệu (CĐ) 2015

55Ể Lý thuyết xếp hàng (ĐH) 2015

56. Hệ điều hành (CĐ) 2015

57. Hệ điều hành (ĐH) 2015

58. GT hê điều hành 2015

59.
Sách Lý thuyêt BT BG quy hoạch 
tuyến tính tối ưu hóa 2008

60.
Tập BT quy hoạch tuyên tính (hệ 
ĐH)

61.
Phân tích và thiết kế thuật toán (hệ 
ĐH) 2015

62.
Phân tích và thiêt kê thuật toán (hệ 
ĐH) 2013

63. Toán rời rạc 2 (CĐ) 2015

64. Toán rời rạc 2 (ĐH) 2015

65. Toán rời rạc 1 (ĐH) 2015

66. Toán rời rạc 1 (CĐ) 2015

67. TT cấu trúc dữ liêu 2013

68. Cấu trúc dữ liệu (data structures) 2012

69. Cấu trúc dữ liệu (ĐH) 2015

70. Thiết kế cài đặt mạng máy tính (ĐH) 2015

71. Thiết kế cài đặt mạng máy tính (CĐ) 2015

72.
Thiêt kê cài đặt mạng máy tính 
(trung cấp) 2015
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73.
BG môn học nhập môn công nghệ 
phần mềm

74.
Open source- phát triên phân mêm 
mã nguồn mở

75. Sách Trí tuê nhân tao 1998

76. BG Trí tuệ nhân tạo 2015

77.
GT phân tích thiêt kể hệ thông thông 
tin 2012

78.
Phân tích thiêt kê hê thông thông tin 
(ĐH) 2015

79.
Phân tích thiêt kê hê thông thông tin 
(CĐ) 2015

80.
Phân tích thiêt kê hệ thông thông tin 
(trung cấp) 2015

81. BG nhập môn công nghệ phần mềm

82. Kỹ thuật đồ họa 2003

83. Kỹ thuật đồ họa (ĐH) 2015

84. Kỹ thuật đồ họa (CĐ) 2015

85. Mạng máy tính (ĐH) 2015

86. Mạng máy tính (CĐ) 2015

87. Mạng máy tính (trung cấp) 2015

88. Trinh biên dịch 2015

89. Chương trình dịch 2015

90. TL tham khảo môn xử lý ảnh

91. Xử lý ảnh (ĐH) 2015

92. GT Lý thuyết thông tin

93. Lý thuyết thông tin (ĐH) 2015

94. Internet (ĐH) 2015

95. BG Internet (ĐH) 2012

96. BG Pháp luật chuyên ngành CNTT 2014

97.
TL tham khảo vê văn bản pháp luât 
về CNTT 2014

98. An toàn và bảo mật thông tin (ĐH) 2015

99. Tập BG tin học căn bản 2015

100.
GT hướng dân thực hành môn Tin 
học căn bản 2015

101. GT tin hoc căn bản 2015

102. BG lập trình web

103.
Tâp BG Thiêt kê và lâp trình web 
(ĐH) 2015
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104.
Tập BG Thiêt kê và lâp trình web 
(CĐ) 2015

105. Lập Trình căn bản (ĐH) 2015

106. Lập Trình căn bản (CĐ) 2015

107. GT lập trình hệ thống Tviện 2008

108. GT TH lập trình hệ thống 2008

109. BG ngôn ngữ hệ thống 2009

110. BG môn học quản lý dự án tin học

l l l ẳ
Tập BG môn học quản lý dự án tin 
hoc 2015

112. BG ngôn ngữ lập trình 2010

113. Ngôn ngữ lập trình 2013

114. GT tin học lý thuyết 2003

115. Tập BG tin học lý thuyết (ĐH) 2015

116.
Tập BG lập trình hướng đối tượng 
C++ (hệ ĐH) 2015

117.
Tập BG lập trình hướng đối tượng 
C ++  (hệ CĐ) 2015

118. Lập trình hướng đối tượng C++ 2003

119. BG Lập trình truyền thông 2012

120.
Tập BG hệ quản trị CSDL Oracle 
(ĐH) 2015

121ễ
Tập BG hệ quản trị CSDL Oracle 
(CĐ) 2015

122.
GT phân tích hệ thống hướng đối 
tượng 2013

123.
Tập BG phân tích hệ thông hướng 
đối tượng (ĐH) 2015

124.
Tập BG phân tích hệ thông hướng 
đối tượng (CĐ) 2015

125.
Tập BG tiêng Anh chuyên ngành 
(ĐH) 2015

126.
Tập BG tiêng Anh chuyên ngành 
(CĐ) 2015

127.
Tập BG hệ thông cung câp điện 
(ĐH) 2015

128. Tập BG autocad 2015

129. Tập BG linh kiện điện tử 2015

130. inh kiên điên tử 2015

131.
Tập BG thông tin sô - điện thoại sô 
(hệ ĐH) 2015

132. Gt lý thuyết mạch

133. Tập BG lý thuyết mạch (ĐH) 2015
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134ệ
Sách Đo lường và điều khiển bằng 
máy tính 1997

135. Tập BG Kỹ thuật đo 2015

136ệ Kỹ thuật đo 2015

137. Kỳ thuật đo 2009

138. Lý thuyết điều khiển tự động 2005

139ẽ
Tập BG lý thuyêt điêu khiến tự động 
hệ tuyển tính

140. Sách GT điện tử công nghiệp 2007

141ắ Tập BG điện tử công nghiệp (hệ ĐH) 2015

142.
Sách Hướng dân tự học , cài đặt 
hoàn chỉnh và sử dụng máy vi tính

143.
Sách Hướng dân tự học , cài đặt 
hoàn chỉnh và sử dung máy vi tính
(Q.1) 2005

144. Kiến trúc máy tính (bậc Đại học) 2015

145. Kiến trúc máy tính (bậc Đại học) 2015

146.
Tâp BG Lâp trình căn bản điên tử 
(ĐH) 2015

147. Hệ thống viễn thông 2015

148.
Sách Modern electronic 
communication 1987

149. Anh văn chuyên ngành điện tử (ĐH) 2015

150. BG Điện tử nhập môn 2009

151. Cơ sở kỹ thuật

152ẵ Tập BG truyền động điện (ĐH) 2015

153ễ Tập BG mạch số (ĐH)

154. Tập BG TT. mạch số (ĐH)

155. GT mach số 2015

156. GT TT. mach số 2015

157. Sách Mach số 20 0 4

158.
Sách Thủy lực và nhiệt động công 
trình 2011

159. Thủy lực và nhiệt động công trình 2011

160.
Sách Cơ học kêt câu tập 1 hệ tĩnh 
định 2006

161.
Sách Cơ học kêt câu tập 2 hệ siêu 
tĩnh 2006

162. Sách BT cơ hoc kết cấu 2010

163. Tập BG cơ học kết cấu (trung cấp) 2015
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164. Tập BG cơ học kết cấu (ĐH) 2015

165. Tập BG cơ học kết cấu (CĐ) 2015

166ể Tập BG lý thuyết tín hiệu (ĐH) 2015

167.
Tâp BG kỹ thuât điên xây dưng 
(ĐH)

168. Tập BG kỹ thuật điện xây dựng (CĐ)

169. Sách Thủy văn nước dưới đất 2002

170ế Tập BG thủy văn công trình (ĐH) 2015

171. Tập BG thủy văn công trình (CĐ) 2015

172. BG địa chất thủy văn 2010

173ể
BG môn học tin học trong địa chất 
thủy văn ứng dụng 2012

174. Tập BG kỹ thuật thi công (ĐH) 2015

175. Tập BG kỹ thuật thi công (CĐ) 2015

176. Tập BG địa chất công trình(ĐH)

177. Tập BG địa chất công trình(CĐ)

178.
Tập BG pp nghiên cứu và viêt báo 
cáo khoa học (ĐH) 2014

179.
Kêt câu thép nhà công nghiệp ( kêt 
cấu thép 2) (ĐH) 2015

180.
Sách Thiết kế kết cấu thép nhà công 
nghiệp

181.
Sách Kêt câu thép công trinh dân 
dụng và công nghiệp 2006

182. Tập BG nền móng công trình (ĐH)

183. Tập BG nền móng công trinh (CĐ)

184.
Tập BG Anh văn chuyên ngành xây 
dựng 2015

185. Tập BG Kết cấu bê tông cơ sở (ĐH) 2015

186. Tập BG Kết cấu bê tông cơ sở (CĐ) 2015

187. Tập BG Kết cấu bê tông cơ sở (TC) 2015

188.
Sách Giáo trình Kêt câu bê tông côt 
thép - Tập 1 : Cấu kiện cơ bản 2001

189. Tập BG sức bền vật liệu (CĐ) 2015

190. 3G sức bền vật liệu (ĐH) 2015

191. Giáo trình sức bền vật liệu

192.
3G Kêt câu thép 2 (Kêt câu thép nhà 
công nghiệp) (ĐH)

193. Tập BG kết cấu gỗ (ĐH) 2015

194. Tập BG kết cấu gỗ (CĐ) 2015
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195. Tập BG Vật liệu xây dựng (ĐH) 2015

196. Tập BG Vật liệu xây dựng (CĐ) 2015

197. Tập BG Vật liệu xây dựng (TC) 2015

198. Giáo trình quy hoạch đô thị 2005

199. Bài giảng quy hoạch đô thị 2015

200. BG kết cấu thép (ĐH) 2015

201. BG kết cấu thép (CĐ) 2015

202.
BG tin học ứng dụng kỹ thuật 1 
(AUTOCAD) (ĐH) 2015

203.
BG tin học ứng dụng kỹ thuật 1 
(AUTOCAD) (CĐ) 2015

204.
BG tin học ứng dụng kỹ thuật 1 
(AUTOCAD) (TC) 2015

205. BG AUTOCAD 2007 2010

206. BG tin học ứng dụng SAP 2000 V.9 2015

207.
Tâp BG tin hoc ứng dung SAP 2000 
(ĐH) 2015

208. BG thực tập trắc địa đại cương 2014

209. Tập BG trắc địa đại cương (ĐH) 2015

210. Tập BG trắc địa đại cương (CĐ) 2015

211.
Tâp BG thưc tâp trăc đia đai cương 
(ĐH) 2015

212.
Tâp BG thưc tâp trăc đĩa đai cương 
(CĐ) 2015

213. Tập B G cơ học đất (ĐH) 2015

214ề Tập BG cơ học đất (CĐ) 2015

215. BG cơ học lý thuyết (ĐH) 2015

216. Tập BG luật xây dựng (ĐH) 2015

217. Tập BG luật xây dựng (CĐ) 2015

218. Tập BG luật xây dựng (TC) 2015

219. Sách Kinh tể xây dựng 2010

220. Tập BG kinh tế xây dựng 2015

221. Tập BG kiến trúc công trình 2015

222. Tập BG bê tông cấu kiện đặc biệt

223. Tập BG bê tông công trình dân dụng 2015

224. Tập BG quản lý dự án xây dựng 2014

225.
BG hình học và vẽ kỹ thuật xây dưng 
(ĐH) 2015

226. 3G hình học và vẽ kỹ thuật xây dựng 2015
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(CĐ)

227.
Sách Bài tập vẽ kĩ thuật xây dưng - 
Tập 1 2008

228.
Sách Bài tập vẽ kĩ thuật xây dựng - 
Tập 2 2009

229. BG địa chất thủy văn ứng dụng 2008

230. Giáo trình cấp thoát nước 2009

231. Sách Cấp thoát nước 2010

232. Tập BG cấp thoát nước và XLNT 2014

233. Cấp thoát nước 2007

234. BG kết cấu gạch đá 2014

235. Tập BG kết cẩu gạch đá (ĐH)

236. Tập BG kết cẩu gạch đá (CĐ)

237. BG kết cấu gỗ

238. Tập BG nhà nhiều tầng 2014

239. Sách Nhà cao tầng bê tông - cốt thép 2012

240.
Sách Xây dựng đê đập, đắp nền 
tuyến dân cư trên đất yếu ở ĐBSCL 2002

241. Tập BG công trình thủy 2015

242.
Sách Công trinh giao thông - Phần 1: 
thiết kế đường ô tô 2003

243. Tập BG công trình giao thông 2015

244. Tập BG máy xây dựng (ĐH) 2015

245. Tập BG máy xây dựng (CĐ) 2015

246. Sách Máy và thiết bị xây dựng 2013

247. Tập BG tổ chức thi công (ĐH) 2015

248. Tập BG tổ chức thi công (CĐ) 2015

249. Tập BG tổ chức thi công (TC) 2015

250. Giáo trình kỹ thuật xung

251. Tập BG kỹ thuật xung 2015

252.
Tập BG thực hành mạch điện tử kỹ 
thuật xung 2015

253. Tập BG công trinh trên đất yếu (ĐH) 2015

254. Tập BG công trình trên đất yếu (CĐ) 2015

255. Tập BG xử lý tín hiệu số 2015

256. Tập BG điều khiển logic lập trình 2015

257. Tập BG Anten và truyền sóng 2015

258. Truyền sóng và anten



259. Tập BG vật liệu kỹ thuật điện 2015

260. Tập BG kỹ thuật cao áp 2015

261. Giáo trình kỹ thuật cao áp 2015

262. Giáo trình kỹ thuật cao áp 2015

263. Văn hóa Phương Đông 2017

264. Du lịch văn hóa Việt Nam 2016

265. Tổng quan du lịch 2016

266. Địa lí du lịch Việt Nam 2016

267.
Tài nguyên và môi trường du lịch 
Việt Nam 2016

268. Du lịch sinh thái Việt Nam 2016

269Ể
Tâm lí du khách và nghệ thuật giao 
tiếp 2016

270. Văn hóa VN trong Đông Nam Á 2016

271. Các vùng văn hóa Việt Nam Dự kiên 2019

272. Văn học dân gian Việt Nam 2015 Lí luân văn hoc 1

273. Văn học dân gian Việt Nam 2 2015 Ngữ dụng học

274. Cơ sở văn hoá Việt Nam 2016

275. Đặc điểm văn hóa ĐBSCL 2016

276. Lí luận văn học 2 2015

277. Lí luận văn học 3 2015

278. Văn hoc VN hiên đai 4 2016

279. Mĩ học đại cương 2015

280. Ngữ âm tiếng Việt 2015

281. Hán văn nâng cao 2015

282. Chữ Nôm 2016

283. Hành vi tổ chức 2017 năm 2015-2016

284ế Vi sinh đại cương

285. Sinh học đại cương

286. Sinh thái thủy sinh vật 2017

287. Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

288. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp 
xác

289. Quản lí chất lượng nước ao nuôi thủy 
sản

290. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
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291. Đánh giá cảm quan thực phẩm

292. Hóa học thực phẩm

293. Vi sinh thực phẩm 2019

294. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2019

295. Thủy sản đại cương 2019

296. Vi sinh ứng dụng trong nuôi trồng 
thủy sản

2019

297. Di truyền và chọn giống thủy sản 2019

298. Kỹ thuât sản xuất giống và nuôi cá 
biển

2019

299. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 2019

300. An toàn lao động và vệ sinh môi 
trường công nghiệp

2019

301. Công nghệ chế biến thủy -  hải sản 2019

302. Quản lí chất lượng và luật thực phẩm 2019

303. Nguyên lí bảo quản và chế biến thực 
phẩm 2019

304. Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca 
cao 2019

305. Nông nghiệp sạch và bền vững 2019

306. Kỹ thuật bản đồ địa chính 2019

307. ''•Igư loại học 2019

308. Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm 2019

309. Sinh lí vât nuôi 2019

310. Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản và cá 
cảnh 2019

311. Giáo trình thị trường chứng khoán 2009
Vlôn luật chứng khoán soạn 
bài giảng điện tử và tập bài 

tập tháng 3/2019

312.
Tiên trình hội nhập thị trường chứng 
choán Việt Nam vào thị trường 
chứng khoán Asean đến năm 2020

2013

313.
3hân tích chứng khoán bài tập và bài 
giải 2009

314.
Giáo trình một số hợp đồng đặc thù 
trong lĩnh vực thương mại và kỹ 
năng đàm phán soạn thảo

2012

315.

'Ihững Biện Pháp Phòng Chông Rủi 
\ o  Khi Soạn Thảo, Ký Kết Hợp 
Dồng -  Tuyển Chọn, Tham Khảo 
Các Mầu Hợp Đồng Thường Dùng

2017
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316.
Tim Hiêu Kinh Nghiệm Soạn Thảo 
Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực 
Hiện Hợp Đồng

2016

317.
Giáo trinh Luật Hôn nhân và gia đình 
Việt Nam 2012

318.
Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đinh 
Viêt Nam 2009

319.

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (Được 
Quốc Hội Thông Qua Khóa XIII) & 
Các Văn Bản Hướng Dần Công Tác 
Hoạt Động Vì Sự Tiến Bộ Của Phụ 
Nữ Và Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

2015

320ệ Giáo trình bảo hiểm 2008

321.
Pháp luật vê hoạt động bảo hiêm tiên 
gửi ở VN hiện nay 2013

322.
Bảo hiêm và giám định hàng hóa 
xuất nhập khẩu 2008

323. Giáo trình quản trị xuất nhập khấu 2016
Môn Luật xuât nhập khâu 
dự kiến soạn tài liệu tham 

khảo 2019

324.
Pháp luật vê xuât nhập khâu, NXB 
Tư pháp 2009

325. Hanh toán & tín dụng xuất nhập khẩu 2009

326. Giáo trình Luật Lao động 2015

Môn luật lao động soạn 
Tập bài giảng môn luật lao 

động tháng 5/2019 
Tổng hợp tài liệu môn Luật 

lao động tháng 9/2019

327Ế
Pháp luật vê giải quyêt tranh châp lao 
động tập thể-Kinh nghiệm của một 
số nước đối với VN

2011

328.
Pháp luật vê quyên quản lý lao động 
của người sử dụng lao động ở VN 2016

329. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam 2005
Môn luật hỉnh sự dự kiên 
soạn Giáo trinh Luật hình 

sự năm 2019

330. Luật Hình sự Việt Nam (phần chung) 2012

331. Luật Hình sự Việt Nam (phần riêng) 2012

332.
Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự Việt 
Nam 2015

Môn Luật Tô tụng hình s 
dự kiến soạn tài liệu than 
khảo Luật tố tụng hình SI 

Viêt Nam năm 2020

ụ
n
X

333.
Nhũng điêm mới của Bộ luật Tô tụng 
Hình sư năm 2015 2016

334.
Chê định chứng cứ trong luật tô tụng 
hình sư Viêt Nam 2013

335. Giáo trình tư pháp quốc tế 2013
Môn Tư pháp quốc tế dụ 
kiến soạn tài liệu tham 

khảo năm 2021

í
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336. Tư pháp quốc tế Việt Nam 2010

337. Tư pháp quốc tế 2017

338.
Giáo trinh Xây dựng văn bản pháp 
luật 2012

339.
Giáo trinh Xây dựng văn bản pháp 
luât 2016

340.
Kỳ thuật soạn thảo và quản lý văn 
bản 2011

341.
Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 
Quyển 1-2 2015

Môn lí luận nhà nước và 
pháp luật dự kiến soạn tài 
liệu tham khảo năm 2020

342. Lý luận nhà nước và pháp luật 2009

343.
Giáo trình lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật 2017

344. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 2017
Môn Luật Hiến pháp dự 
kiến soạn tài liệu tham 

khảo năm 2019

345. Bình luận các Điều Hiến pháp 2013 2016

346.
Binh luận khoa học Hiến pháp nước 
CHXHCN Viêt Nam 2016

347. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 2010

348.
Luật Hành chính Việt Nam -  Những 
vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống 2011

349.
Bình luận khoa học Luật xử lý vi 
phạm hành chính, tập 1,2 2014

350. Giáo trình Quản lý thuế

351.
Cấm nang pháp luật về thuế nhà thầu 
nước ngoài và hiệp định tránh đánh 
thuế hai lần

2014

352.
Giáo trình thuế và hệ thống thuế ở 
Viêt Nam

353.
Giáo trình pháp luật về thương mại 
làng hoá và dịch vụ 2012

Môn Luật thương mại dự 
kiến soạn tài liệu tham 

khảo năm 2019

354.
Chế định về trách nhiệm sản phẩm 
trong pháp luật Việt Nam 2013

355.
5háp luật vê đâu giá hàng hóa trong 
thương mại Việt Nam 2013

356. 3háp luật về chủ thể kinh doanh 2016

357.
^uật Doanh nghiệp Việt Nam, Tình 
luống -  Dần giải -  Bình luận 2016

358. Giáo trình Luật tố tụng dân sự 2017
Môn luật Tô tụng dân sự 

dự kiến soạn tài liệu tham 
khảo năm 2021

359.
Cỹ năng nghiên cứu hô sơ vụ án dân 
sự và chỉ dẫn áp dụng PL tổ tụng dân 
sự

2013
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360.
Bình luận khoa học nhũng điêm mới 
của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 2016

361. Giảo trình luật thương mại quốc tế 2016
Môn luật thương mại quôc 

tế dự kiến soạn tài liệu 
tham khảo năm 2020

362.
TT một sô điêu ước -giải quyêt tranh 
chấp thương mại quốc tế 2013

363.
Giáo trình Luật thương mại quốc tể 
(Phần 1,2) 2015

364. Giáo trình Luật Dân sự (Tập 1,2) 2017 Môn luật dân sự soạn tài 
liệu tham khảo năm 2020

365.
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 
của nước CHXHCN Viêt Nam 2015

366.
Bình luận những điêm mới của Bộ 
luât dân sư 2015 2016

367.
Những vân đê cân biết vê Luật Đâu 
tư năm 2014 2017 Môn Luật đâu tư soạn tài 

liệu tham khảo năm 2020

368. Giáo trình luật Đầu tư quốc tế 2017

369. Giáo trình luật đầu tư 2009

370.
Quản trị ngân hàng thương mại hiện 
đai 2012

371 ắ Giáo trình ngân hàng 2015

372. HTVB Pháp luật ngân hàng 2014

373. Giáo trình Luật Đất đai 2016
Môn luật đất đai dự kiến 
soạn tài liệu tham khảo 

năm 2019

374. Giáo trình Luật Đất đai 2016

375.
Luật Đât đai 2013 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành 2017

376. Nguyễn Văn Hòa

377.
Giải quyết tranh chấp thương mại 
WTQ/ PGS. TS Mai Hồng Quỳ, TS. 
ĐỖ Văn Đai

2010

378.
Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ 
kiện về chống bán phá giá 2013

379. Quyền con người và WTO 2014

380.
Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ 
ciện về trợ cấp 2014

381ể
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và 
giải quyết tranh chấp thương mại 2012

Môn luật canh tranh soạn 
Giáo trình luật cạnh tranh 

năm 2019

382.
5háp luật cạnh tranh chuyên giao 
công nghệ và Hiệp định TRIP/ 
Nguyễn Thanh Tu

2010

383.
Cấm nang tra cứu pháp luật về cạnh 
tranh 2016

384. Giáo trình luật môi trường 2013
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385.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối 
với hành vi làm ô nhiễm môi trường 
ở Việt Nam hiện nay

2016

386. Giáo trình luật môi trường 2007

387. Giáo trình luật sở hữu trí tuệ 2015

388. Tình huống luật Sở hữu trí tuệ 2016

389.
Quyên tác giả: đường hội nhập 
không trải hoa hồng 2017

390.
Phương pháp, quy trình và kỹ thuật 
nghiên cứu cơ bản trong khoa học 
pháp lý

2016

391.
Giáo trình phương pháp và kỹ năng 
nghiên cứu khoa học 2016

392.
Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập 
luân 2013

393ẵ Giáo trình Kinh tế phát triển 2005

394.
Phương pháp xử lý tình huống và nội 
dung cơ bản trong hoạt động quản lý 
hành chính

2014

395.
Cẩm nang pháp luật về hợp đồng 
điện tử 2006

Môn Pháp luật về thương 
mại điện tử soạn giáo trình 

năm 2019

396. Thương mại điện tử 2011

397.
Tìm hiểu các quy định pháp luật về 
Dán hàng qua mạng internet 2016

398.
Luật mẫu của UNC1TRA1 về thương 
mai điên tử 1996

399. English for Lawyer 2001

400.
-loàn thiện tiêng Anh chuyên ngành 
^uật 2004

401. C.Paul Verghese 2003

402.
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp 
uật thế giới 2014

403. Các bảng hiến pháp làm nên lịch sử 2012

404. J c h  sử thế giới Trung đại 2014

405.
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp 
uật Việt Nam 2013

406. Dại việt sử ký toàn thư 2013

407. Xã Hội Việt Nam Thời Pháp Thuộc 2016

408. Giáo trinh Luật So Sánh 2009

409.
-liên Pháp Việt Nam Qua Các Thời 
Kì 2017

410.
^uật 101: Mọi Điêu Bạn Cân Biêt Vê 
5háp Luật Hoa Kỳ 2014

411. Giáo trình luật ngân sách nhà 2014 Môn Luật ngân sách soạn
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nước/ĐHLHN Tài liệu tham khảo năm 
2019

412Ể
Tài chính công và phân tích chính 
sách thuế 2009

413. Giáo trình luật thuế 2016

414ế
Giáo trình công pháp quốc tế -Phần 1. 
II 2013

415.
Văn bản luật quôc tê - Một sô vân đê 
cơ bản của luật quốc tế 2013

416.
Quyên con người trong luật quôc tê 
và pháp luật Việt Nam 2014

417ễ
Đăng ký bât động sản - Những vần 
đề lý luận và thực tiễn 2011

418.
Những vân đê pháp lý vê thị trường 
quyền sử dụng đất 2016

419.
Chính sách phát triên thị trường bât 
động sản ở Việt Nam NXB Chính trị 
quốc gia - Sự thật

2015

420. Từ điển luật học 2006

421.
Đê hoàn thành tôt luận văn ngành 
luât 2016

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT Trình độ 
đào tạo Tên đề tài

Họ và tên 
người thực 

hiên

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

1. Tiến sĩ

2. Thạc sĩ

3. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi trẻ em 
tại Khoa nhi tại Bệnh 
viện Đa khoa Cái Nước.

Trần Thị 
Hồng

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi trẻ 
em tại Khoa nhi tại 
Bệnh viện Đa khoa Cái 
Nước.

4. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc giảm đau, 
kháng viêm NSAIDS 
điều trị các bệnh viêm 
xương - khớp tại khoa 
nội tim mạch bệnh viện 
Đa khoa Trung Ương.

Niỉuyễn Tiến 
Thành

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc giảm đau, 
kháng viêm NSAIDS 
điều trị các bệnh viêm  
xương - khớp tại khoa 
nội tim mạch bệnh viện 
Đa khoa Trung Ương.

5. Đại học

Khảo sát tình hình sú 
dụng thuốc Metformin 
trên bệnh nhân điều trị 
đái tháo đường tuýp 2 
tại trung tâm y tể Thị Xã 
Ngã Năm.

Phạm Ngọc 
Như Mai

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc Metformin 
trên bệnh nhân điều trị 
đái tháo đường tuýp 2 
tại trung tâm y tế Thị 
Xã Ngã Năm.

6. Đại học Khảo sát tình hình sử Nguyễn Ngọc Bùi Tùng <hảo sát tình hình sử
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dụng và hiệu quả điều 
trị của nhóm thuốc ức 
chế men chuyển trong 
điêu trị tăng huyết áp tạ 
bệnh viện ĐKTW cần 
Thơ

Bích Hà Hiệp dụng và hiệu quả điều 
trị của nhóm thuốc ức 
chế men chuyển trong 
điêu trị tăng huyết áp tại 
bệnh viện ĐKTW cần  
Thơ

7. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng kháng sinh nhóm 
beta -  lactam trong điều 
trị nhiễm trùng tiểu tại 
khoa ngoại niệu BV 
ĐKTW Cần Thơ

Lê Thanh 
Nghị

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh nhóm 
beta -  lactam trong điều 
trị nhiễm trùng tiểu tại 
khoa ngoại niêu BV 
ĐKTW Cần Thơ

8. Đại học

Bệnh đái tháo đường và 
hiệu quả điều trị của 
thuốc dùng cho bệnh 
nhận đái tháo đường typ 
2 tại bệnh viện đa khoa 
thành phố Cà Mau, năm 
2017

Nguyễn Thị 
Cẩm Linh

Bùi Tùng 
Hiệp

Bệnh đái tháo đường và 
hiệu quả điều trị của 
thuốc dùng cho bệnh 
nhận đái tháo đường typ 
2 tại bệnh viện đa khoa 
thành phố Cà Mau, năm 
2017

9. Đại học
Định lượng 
acetylcystein trong dược 
phẩm

Huỳnh Thanh 
Duy

Đinh Thị 
Thanh Loan

Định lượng 
acetylcystein trong 
dược phẩm

10. Đại học Dịnh lượng ampicilin 
trong dược phẩm Hồ Minh Cảnh Đinh Thị 

Thanh Loan
Dịnh lượng ampicilin 
trong dược phẩm

11. Đại học

Chiêt xuât và thu cao 
ĩhân đoạn từ rễ cây 
Dinh lãng (Polyscias 
'ruticosa (L.) Harms).

Nguyễn Văn 
Vạn Đỗ Văn Mãi

Chiêt xuât và thu cao 
3hân đoạn từ rễ cây 
Dinh lăng (Polyscias 
Tuticosa (L.) Harms).

12. Đại học

Chiêt xuât và thu cao 
3hân đoạn từ lá cây 
Dinh lăng (Polyscias 
ruticosa (L.) Harms).

Từ Thanh 
Toàn Đỗ Văn Mãi

Chiêt xuât và thu cao 
3hân đoạn từ lá cây 
Dinh lăng (Polyscias 
'ruticosa (L.) Harms).

13ẵ Đại học

Xác định tỷ lệ tương tác 
trong đơn thuốc tại khoa 
lô hấp ở bệnh viện đa 
choa trung ương TPCT

Cam Cẩm 
Giang

Giang Thị 
Thu Hồng

Xác định tỷ lệ tương tác 
trong đơn thuốc tại khoa 
lô hấp ở bệnh viện đa 
íhoa trung ương TPCT

14. Đai hoc

Xác định tỷ lệ tương tác 
trong đơn thuốc tại khoa 
tiêu hóa ở bệnh viện đa 
íhoa trung ương TPCT

Võ Thị Hải 
Cơ

Giang Thị 
Thu Hồng

Xác định tỷ lệ tương tác 
trong đơn thuốc tại khoa 
tiêu hóa ở bệnh viện đa 
choa trung ương TPCT

15. Đại học

Xác định tỷ lệ tương tác 
trong đơn thuốc tại khoa 
nội tim mạch ở bệnh 
viện đa khoa trung ương 
TPCT

Võ Thị Thúy 
Ngan

Giang Thị 
Thu Hồng

Xác định tỷ lệ tương tác 
trong đơn thuốc tại khoa 
nội tim mạch ở bệnh 
viện đa khoa trung ương 
TPCT

16. Đại học

Chảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị nhiễm trùng 
luyết tại khoa nhiễm 
)ệnh viện Đa Khoa 
Trung Ương cần  Thơ

Ngụy Tuấn 
Phát

Lê Phú
XT »Nguyên

Thảo

Chảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
liều trị nhiễm trùng 
luyết tại khoa nhiễm 
)ệnh viện Đa Khoa 
'rung Ương cần  Thơ
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17. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị bệnh viêm 
xoang tại khoa tai mũi 
họng bệnh viện Đa 
Khoa Trung ương cần  
Thơ

Phan Thuỷ 
Tiên

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị bệnh viêm 
xoang tại khoa tai mũi 
họng bệnh viện Đa 
Khoa Trung Ương cần  
Thơ

18. Đại học

Khảo sát thực trạng và 
phân tích tình hình quản 
lý, cấp phát thuốc nội 
trú tại bệnh viện Đa 
Khoa Huyện Phú Tân 
AG năm 2018

Nguyễn Thị 
Bảo Ngân

Lương 
Thanh Long

Khảo sát thực trạng và 
phân tích tình hình quản 
lý, cấp phát thuốc nội 
trú tại bệnh viện Đa 
Khoa Huyện Phú Tân 
AG năm 2018

19. Đại học

Khảo sát việc châp hành 
luật Dược và các quy 
chế dược trong hệ thống 
bán lẻ thuốc trên địa bàn 
phường Trà Nóc, quận 
Bình Thủy, TP cầ n  Thơ 
theo thông tư số 
46/2011/TT-BYT của 
Bô Y T ế

Nguyễn Trọng 
Tín

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát việc châp hành 
luật Dược và các quy 
chế dược trong hệ thống 
bán lẻ thuốc trên địa 
bàn phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, TP 
Cần Thơ theo thông tư 
số 46/2011/TT-BYT 
của Bô Y Te

20ế Đại học

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc trên địa bàn xã 
Vị Trung, huyện Vị 
Thủy, tỉnh Hậu Giang, 
năm 2018

Nguyễn Thị 
Mỹ Thương

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tinh hình bán 
lẻ thuốc trên địa bàn xã 
Vị Trung, huyện Vị 
Thủy, tỉnh Hậu Giang, 
năm 2018

21ế Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc, tiêu 
chuẩn "Thực hành tốt 
nhà thuốc, GPP" tại 
huyện Chợ Lách, tỉnh 
Bến Tre, năm 2018

Nguyễn Bình 
Phương Tri

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
huyện Chợ Lách, tỉnh 
Bến Tre, năm 2018

22. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc, tiêu 
chuẩn "Thực hành tốt 
nhà thuốc, GPP" tại thị 
xã Gíá Rai, tỉnh Bạc 
Liêu, năm 2018

Bùi Nguyễn 
Hạnh Nhân

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
thị xã Gíá Rai, tỉnh Bạc 
Liêu, năm 2018

23. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc, tiêu 
chuẩn "Thực hành tốt 
nhà thuốc, GPP" tại xã 
Tân Phong, tỉnh Bạc 
Liêu, năm 2018

Nguyễn Ngọc 
Phụng

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
xã Tân Phong, tỉnh Bạc 
Liêu, năm 20! 8

24. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa ngoại chấn thương 
BVĐK tỉnh Hậu Giang, 
năm 2018

Trần Nguyễn 
Thị Diễm Kiều

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hỉnh sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa ngoại chấn thương 
BVĐK. tỉnh Hậu Giang, 
năm 2018

25. Đại học Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc, tiêu

Phan Ngọc 
Xuân

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên tắc,
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chuân "Thực hành tôl 
nhà thuốc, GPP" trên địa 
bàn phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp

tiêu chuân "Thực hành 
tôt nhà thuốc, GPP" trên 
địa bàn phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp

26. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
kháng sinh của tân sinh 
viên ( K I2) khoa dươc- 
Điều dưỡng , Trường 
Đại Học Tây Đô

Huỳnh Trúc 
Vy

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát việc sử dụng 
kháng sinh của tân sinh 
viên ( K I2) khoa dươc- 
Điều dưỡng , Trường 
Đại Học Tây Đô

27. Đại học

Nghiên cứu về hệ thống 
sắc ký lỏng khối phổ 
LCMSMS,ứng dụng 
trong việc phân tích mẫu 
ở Khoa Dược -Điều 
Dưỡng ĐH TÂY ĐÔ

Đặng Vương 
Triều

Nguyễn Chí 
Toàn

Nghiên cứu về hệ 
thống sắc ký lỏng khối 
phổ LCMSMS,ứng 
dụng trong việc phân 
tích mẫu ở Khoa Dược - 
Điều Dưỡng ĐH TẨY 
ĐÔ

28. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc trong điều trị thoái 
hóa khớp ở khoa Đông 
Y, BV 121 Thành pho 
Cần Thơ

Kiều Thị 
Phương Anh

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc trong điều trị 
thoái hóa khớp ở khoa 
Đông Y, BV 121 
Thành phố cần  Thơ

29. Đại học

Khào sát việc sử dụng 
kháng sinh trong điều trị 
ngoại trú ở Trung Tâm 
Y tế Huyện Phụng Hiệp, 
Tỉnh Hậu Giang

Bùi Thị Ngọc 
Mai

Nguyễn Chí 
Toàn

Khào sát việc sử dụng 
kháng sinh trong điều 
trị ngoại trú ở Trung 
Tâm Y tế Huyện Phụng 
Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

30. Đại học

Xây dựng qui trình kiêm 
định các thiết bị phân 
tích ở Khoa Dược - Điều 
Dưỡng , Trướng Đại 
Học Tây Đô

Trần Phi 
Hoàng

Nguyễn Chí 
Toàn

Xây dựng qui trình 
kiểm định các thiết bị 
phân tích ở Khoa Dược 
- Điều Dưỡng , Trướng 
Đại Học Tây Đô

31. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
kháng sinh trong điều trị 
ngoại trú ở trung tâm y 
tể huyện tam Bình, Tỉnh 
Vĩnh long

Đặng Thị 
Minh Hiền

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát việc sử dụng 
kháng sinh trong điều 
trị ngoại trú ở trung tâm 
y tế huyện tam Bình, 
Tỉnh Vĩnh long

32. Đại học

IChảo sát việc sử dụng 
kháng sinh nhóm 
cephalosporin ở Khoa 
Tai - Mũi - Họng, Bệnh 
viện Đa Khoa Hoàng 
Tuần, Tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn 
Huỳnh Nghiêm

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát việc sử dụng 
kháng sinh nhóm 
cephalosporin ở Khoa 
Tai - Mũi - Họng, Bệnh 
viện Đa Khoa Hoàng 
Tuần, Tỉnh Sóc Trăng

33. Đại học
Các yêu tô ảnh hưởng 
đen sự bền vững của 
Nhủ Tương

Đinh Thị Mỹ 
Anh

Nguyễn 
Hiếu Trung

Các yêu tô ảnh hưởng 
đến sự bền vững của 
Nhủ Tương

34. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các dạng thuốc có chứa 
hoạt chất 
Cloramphenicol

Nguyễn Tuyết 
Nhi

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng thuốc có chứa 
hoạt chất 
Cloramphenicol

35. Đại học Nghiên cứu tống quan Hồng Thanh Nguyễn Nghiên cứu tổng quan
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các chât bảo quản trong 
bào chế dung dịch thuốc

T rường Hiêu Trung các chât bảo quản trong 
bào chế dung dịch thuốc

36. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế thuốc 
viên nang Mềm

Nguyễn An 
Ngọc Thảo

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế thuốc 
viên nang Mềm

37. Đại học
Nghiên cứu tổng quan 
các dạng thuốc có chửa 
hoạt chất Clopheniramin

Thái Bình 
Thạnh

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cửu tông quan 
các dạng thuốc có chứa 
hoạt chất 
Clopheniramin

38. Đại học
Tông quan các chât sát 
khuẩn dùng trong bào 
chế thuốc Tra mắt

Nguyễn Minh 
Tâm

Nguyễn 
Hiếu Trung

Tông quan các chât sát 
khuẩn dùng trong bào 
chế thuốc Tra mắt

39. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các dung môi và tá dưọc 
dùng trong bào chế 
thuốc Tiêm

Lê Thị Tuyết 
Sang

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dung môi và tá 
dược dùng trong bào 
chế thuốc Tiêm

40ễ Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp kiểm 
nghiệm thuốc Nano

Nguyễn Lý 
Phương Quyên

Nguyễn 
Hiểu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp kiểm 
nghiệm thuốc Nano

41. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
che Nano Piroxicam

Nguyễn Thị 
Kim Ngọc Yến

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế Nano Piroxicam

42. Đại học
Nghiên cứu tống quan 
các dạng bào chế thuốc 
phóng thích kéo dài

Nguyễn Bá Đạt Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế thuốc 
phóng thích kéo dài

43. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các chế phẩm nguồn gốc 
thảo dược hỗ trợ chức 
năng Gan

Nguyễn Hoàng 
Ái Trân

Nguyễn 
Hiểu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các chế phẩm nguồn 
gốc thảo dược hồ trợ 
chức năng Gan

44. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế Liposome

Trần Quốc 
Quang

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế Liposome

45. Đại học

Nghiên cứu chê tạo than 
hoạt tính từ bả cà phê 
trung nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
màu hữu cơ

Tô Thị Hồng 
Kim

Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ bả cà phê 
trung nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
màu hữu cơ

46. Đại học

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ gáo dừa và 
khảo sát khả năng hấp 
phụ chất điện giải đơn 
thành phần

Nguyễn 
Phước Thanh 

Toàn

Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ gáo dừa và 
khảo sát khả năng hấp 
phụ chất điện giải đơn 
thành phàn

47. Đại học

Nghiên cứu chê tạo than 
hoạt tính từ bả cà phê 
Trung Nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
chất điện giải đa thành 
phần

Nguyễn Chí 
Lil

Nguyễn 
Minh Kha

—--*----------- 7-ắ . . .

Nghiên cứu chê tạo than 
hoạt tính từ bả cà phê 
Trung Nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
chất điện giải đa thành 
phần

48. Đại học
Nghiên cứu chế tạo than 
loạt tính từ bả cà phê 
Trung Nguyên và khảo

Huỳnh Ngọc Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chế tạo than 
loạt tính từ bả cà phê 
Trung Nguyên và khảo
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sát một số tính chất hóc 
lý ảnh hưởng đến khể 
năng hấp phụ

sát một số tính chất hóa 
lý ảnh hưởng đến khả 
năng hấp phu

49. Đại học

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ bả cà phé 
Trung Nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
màu vô cơ

Nguyễn Văn 
Thanh

Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ bả cà phê 
Trung Nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
màu vô cơ

50. Đại học

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ gáo dừa và 
khảo sát khả năng hấp 
phụ chất điện giải đa 
thành phần

Nguyễn 
Hoàng Khải

Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ gáo dừa và 
khảo sát khả năng hấp 
phụ chất điện giải đa 
thành phần

51. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc trong điều trị 
bệnh tăng huyết áp tại 
trung tâm y tế huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc 
Trăng

Cao Thi Yến 
Ly'

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị bệnh tăng huyết áp 
tại trung tâm y tế huyện 
Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 
Trăng

52. Đại học

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc tại các nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn thị xã Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long, 
2018

Lâm Thị Hằng 
Niặ

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc tại các nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn thị xã Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long, 
2018

53ẻ Đại học

Chảo sát thực trạng thực 
liên nguyên tắc tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP trên địa bàn 
luyện Bình Minh, Vĩnh 
^ong, năm 2018

Nguyễn Bích 
Tuyền

Nguyễn 
Thanh Huy

Chảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên tắc 
tiêu chuẩn thực hành tốt 
nhà thuốc GPP trên địa 
}àn huyện Bình Minh, 
Vĩnh Long, năm 2018

54. Đại học

So sánh công dụng, 
thành phần hóa học các 
oại Nấm Linh chi ở 

Viêt Nam

Trần Nhựt 
Tính

Nguyễn Thị 
Thủy Lan

So sánh công dụng, 
thành phần hóa học các 
oại Nấm Linh chi ở 

Viêt Nam

55. Đại học
Tông quan các dạng sản 
3hẩm chứa nấm Linh 
chi

Phan Thị 
Thúy Phượng

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Tông quan các dạng sản 
3hẩm chứa nấm Linh 
chi

56. Đai hoc • v

Nghiên cứu phương 
}háp điện di mao quản 
trong phân tích dược 
ỉệu.

Trần Nhật 
Minh

5hạm Thành 
Trọng

Mghiên cún phương 
Dháp điện di mao quản 
trong phân tích dược 
iêu.

57. Đại học

3hương pháp chiết xuât 
và phân lập trong xác 
lịnh  thành phần cây Mật 
gấu (Vernonia 
imygdalina Del)

Nguyễn Phúc 
Vinh

3hạm Thành 
Trọng

3hương pháp chiết xuất 
và phân lập trong xác 
iịnh  thành phần cây 
vlật gấu (Vernonia 
amygdalina Del)

58. Đại học
Chảo sát công nghệ 
lóng gói bao bỉ thuốc 
tiêm truyền

Nguyễn Xuân 
Khiêm

Thái Thị 
Kim Tươi

Chảo sát công nghệ 
ióng gói bao bì thuốc 
tiêm truyền

59. Đại học Chảo sát tình hình bán Trần Xuân An Trần Quang Chảo sát tỉnh hình bán
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lẻ thuôc của một sô nhà 
thuổc trên địa bàn xã 
Đại Ngãi, huyện Lorm 
Phú, tỉnh Sóc Trăng. 
2018

Trí lẻ thuôc của một sô nhà 
thuốc trên địa bàn xã 
Đại Ngãi, huyện Long 
Phủ. tỉnh Sóc Trăng, 
2018

60. Đại học

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc của một số nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn TP Rạch 
Gía, tỉnh Kiên Giang, 
2018.

Trần Thị Hằng 
Nga

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc của một số nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn TP Rạch 
Gía, tỉnh Kiên Giang, 
2018.

61ệ Đại học

Phân tích thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
Sóc Trăng, năm 2018

Nguyễn Thị 
Huỳnh Giao

Trần Quang 
Trí

Phân tích thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
Sóc Trăng, năm 2018

62. Đại học

Khảo sát việc châp hành 
Luật Dược và qui chế 
dược trong các cơ sỏ 
bán lẻ thuốc trên địa bàn 
xã Hương Mỹ, huyện 
Mỏ Cày Nam, tình Bến 
Tre

Phạm Minh 
Hiền

Trần Quang 
Trí

Khảo sát việc châp hành 
Luật Dược và qui chế 
dược trong các cơ sở 
bán lẻ thuốc trên địa 
bàn xã Hương Mỹ, 
huyện Mỏ Cày Nam, 
tình Bến Tre

63. Đại học

Phân tích thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
phường 4, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp

Võ Thụy Trân 
Châu

Trần Quang 
Trí

Phân tích thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
phường 4, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp

64. Đại học Xây dựng bộ sưu tập DL 
chữa cảm sốt,sốt rét

Phạm Minh 
Đoàn Vũ Thị Bình Xây dựng bộ sưu tập 

DL chữa cảm sốt,sốt rét

65. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập DL 
có tác dụng giảm đau 
chữa thấp khóp

Hà Ngọc Lãm Vũ Thị Bỉnh
Xây dựng bộ sưu tập 
DL có tác dụng giảm 
đau chữa thấp khớp

66. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập DL 
có tác dụng kích thích 
tiêu hóa, trị tiêu chảy

Bùi Quang 
Huy Vũ Thị Bình

Xây dựng bộ sưu tập 
DL có tác dụng kích 
thích tiêu hóa, trị tiêu 
chảy

67. Đại học

Khảo sát chi phí điều trị 
của bệnh đái tháo đường 
typ 2 trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đa khoa thành phố cần  
Thơ năm 2 0 18

Nguyễn Thị 
Thu Hương

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát chi phí điều trị 
của bệnh đái tháo 
đường typ 2 trong điều 
trị ngoại trú tại bệnh 
viện Đa khoa thành phổ 
Cần Thơ năm 2018

68. Đại học

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
luyện Tân Phú Thạnh, 
-lậu Giang năm 2018

Nguyễn Thái 
Bảo

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
luyện Tân Phú Thạnh, 
Hậu Giang năm 2018
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69. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện thực hành tốt phân 
phối tại công ty YTECO 
CN Cần Thơ và đánh 
giá sự hài lòng của 
khách hàng về dịch vụ 
phân phối từ công ty

Nguyễn Thị 
Vân Anh

Phạm Đoan 
' Vi

Khảo sát thực trạng 
thực hiện thực hành tốt 
phân phổi tại công ty 
YTECO CN Cần Thơ 
và đánh giá sự hài lòng 
của khách hàng về dịch 
vụ phân phôi từ công ty

70. Đại học

Khảo sát tỉnh hình sủ 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
tại khoa nội tiết bệnh 
viện đa khoa trung ương 
Cần Thơ

Hà Ngọc Mỹ 
Diễm

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
tại khoa nội tiết bệnh 
viện đa khoa trung ương 
Cần Thơ

71. Đại học

Khảo sát khả năng ức 
chê dung nạp đường và 
nồng độ gây độc trên 
chuột nhắc của cao 
chiếc từ lá xoài

Nguyễn 
Hoàng Huynh

Dương Thị 
Bích

Khảo sát khả năng ức 
chê dung nạp đường và 
nồng độ gây độc trên 
chuột nhắc của cao 
chiếc từ lá xoài

72. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi tại 
khoa Nội hô hấp -  Bệnh 
viện Đa khoa Trung 
ương Cần Thơ

Võ Yến Khoa
Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi tại 
khoa Nội hô hấp -  Bệnh 
viện Đa khoa Trung 
ương Cần Thơ

73. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trên bệnh 
nhân đái tháo đường typ 
2 tại khoa nội tiết bệnh 
viện Đa Khoa Trung 
Ương Cần Thơ từ 
10/2017 đến 4/2018

Trần Thị Ngọc 
Lỉnh

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc trên bệnh 
nhân đái tháo đường typ 
2 tại khoa nội tiết bệnh 
viện Đa Khoa Trung 
Ương Cần Thơ từ 
10/2017 đến 4/2018

74. Đại học

Chảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Mhi Đồng TP. Cần Thơ 
từ 10/2017-03/2018

Nguyễn Thị 
Trúc Linh

Phạm Đoan 
’ Vi

Chảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Nhi Đồng TP. cần  Thơ 
từ 10/2017-03/2018

75. Đại học
Tông hợp và thiêt lập 
tạp chat a diclofenac 
àm chuẩn tạp

Huỳnh Ngọc 
Mai

Nguyễn 
Phước Định

Tông hợp và thiêt lập 
tạp chất a diclofenac 
àm chuẩn tạp

76. Đại học

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị viêm 
oét dạ dày tá tràng tại 
choa Nội tiêu hóa - 
Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương cần  Thơ

Huỳnh Diễm 
Mi

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm loét dạ dày tá 
tràng tại khoa Nội tiêu 
lóa - Bệnh viện Đa 
choa Trung ương cần  
Thơ

77. Đai hoc • •

Chảo sát thực trạng và 
3hân tích tình hình quản 
ý, cấp phát thuốc nội 
trú tại bệnh viện Vĩnh 
Thuận - Kiên Giang 
năm 2018

Lê Trần Diễm 
My

Lương 
Thanh Long

<.hảo sát thực trạng và 
3hân tích tình hình quản 
ý, cấp phát thuốc nội 
trú tại bệnh viện Vĩnh 
Thuận - Kiên Giang 
năm 2018
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78. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện thực hành tốt phân 
phối tại công ty Dược 
phẩm Savi CN cần  Tho 
và đánh giá sự hài lòng 
của khách hàng về dịch 
vụ phân phối từ công ty

Huỳnh 
Nguyễn Vy 

Quân '

Lương 
Thanh Long

Khảo sát thực trạng 
thực hiện thực hành tốt 
phân phổi tại công ty 
Dược phẩm Savi CN 
Cần Thơ và đánh giá sự 
hài lòng của khách hàng 
về dịch vụ phân phối từ 
công ty

79. Đại học

Nghiên cứu bào chế chế 
phẩm dạng bột hòa tan 
hỗ trợ điều trị các bệnh 
về tim mạch từ nấm 
Linh chi và Cà phê

Nguyễn Thị 
Anh Thư

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Nghiên cứu bào chế chế 
phẩm dạng bột hòa tan 
hồ trợ điều trị các bệnh 
về tim mạch từ nấm 
Linh chi và Cà phê

80. Đại học

Bước đầu đánh giá lối 
sống và sự hiểu biết về 
bệnh cho bệnh nhân đái 
tháo đường tại khoa tim 
mạch - nội tiết bệnh 
viện Quân Y 121 Thảnh 
phố Cần Thơ.

Nguyễn Lê 
Anh Thư

Dương 
Phước An

Bước đầu đánh giá lối 
sống và sự hiểu biết về 
bệnh cho bệnh nhân đái 
tháo đường tại khoa tim 
mạch - nội tiết bệnh 
viện Quân Ỹ 121 Thanh 
phố Cần Thơ.

81. Đại học

Nghiên cứu chê tạo than 
loạt tính từ gáo 
dừa,khảo sát khả năng 
lấp phụ và ứng dụng lọc 
x> chất điện ly ra khỏi 
mẫu nước sinh hoạt 
bằng phương pháp lưu 
dẫn qua cột nhồi.

Phan Tây Thi Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ gáo 
dừa.khảo sát khả năng 
lâp phụ và úng dụng 
lọc bỏ chất điện ly ra 
chỏi mẫu nước sinh 
loạt bằng phương pháp 
ưu dẫn qua cột nhồi.

82. Đại học

3ước đầu đánh giá hiệu 
quả điều trị bệnh nhân 
Dái tháo đường tại 
Trung tâm Y tế Ngã Bảy

Lê Trần Anh 
Trâm

Bùi Tùng 
Hiệp

3ước đâu đánh giá hiệu 
quả điều trị bệnh nhân 
Dái tháo đường tại 
Trung tâm Y tế Ngã 
3 ày

83. Đại học

Chảo sát thực trạng và 
?hân tích tình hình quán 
ý, cấp phát thuốc nội 

trú tại bệnh viện Nhi 
Dồng TP. Cần Thơ năm 
2018

Nguyễn Thị 
Trinh

Phạm Đoan 
Vi

Chảo sát thực trạng và 
Dhân tích tình hình quản 
ý, cấp phát thuốc nội 

trú tại bệnh viện Nhi 
Dồng TP. Cần Thơ năm 
2018

84. Đại học

Nghiên cửu chê tạo than 
loạt tính từ bả cà phê 
trung nguyên,khảo sát 
chả năng hấp phụ và 
chả năng lọc bỏ chất 
điện ly ra khỏi mẫu 
nước sinh hoạt từ nguồn 
nước máy tại quận Cái 
lăng - Cần Thơ

Trần Thị 
Nguyệt Trứ

Nguyễn 
Minh Kha

Mghiên cứu chế tạo than 
loạt tính từ bả cà phê 
trung nguyên,khảo sát 
chả năng hấp phụ và 
chả năng lọc bỏ chất 
điện ly ra khỏi mẫu 
nước sinh hoạt từ nguồn 
nước máy tại quận Cái 
Răng - Can Thơ

85. Đại học

Chảo sát tình hình kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Châu Phú AG từ

Hứa Ngọc 
Tuyền

Lương 
Thanh Long

<hảo sát tình hình kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Châu Phú AG từ
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86. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc trong điều trị 
bệnh tăng huyết áp tại 
khoa tim mạch Bệnh 
viện Đa khoa Trung 
ương Cần Thơ.

Lê Thị Kim 
Yến

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị bệnh tăng huyết áp 
tại khoa tim mạch Bệnh 
viện Đa khoa Trung 
Ương Cần Thơ.

87. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa Nội hô hấp bệnh 
viện Nhi Đồng TP. cần  
Thơ từ 10/2017 - 
03/2018

Nguyễn Thị 
Kim Yen

Phạm Đoan 
' Vi

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa Nội hô hấp bệnh 
viện Nhi Đồng TP. cần  
Thơ từ 10/2017 - 
03/2018

88. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đa Khoa TP. Long 
Xuyên từ 10/2017 - 
03/2018

Lương 
Phương Oanh

Phạm Đoan 
’ Vi

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đa Khoa TP. Long 
Xuyên từ 10/2017 - 
03/2018

89. Đại học

Khảo sát sự lựa chọn 
nhà thuốc khi mua thuốc 
tại các nhà thuốc đạt 
chuẩn GPP trên địa bàn 
huyện Củ Chi, Thành 
pho HCM, 2018

Nguyễn Thị 
Kim Linh

Trần Quang 
Trí

Khảo sát sự lựa chọn 
nhà thuốc khi mua 
thuốc tại các nhà thuốc 
đạt chuẩn GPP trên địa 
bàn huyện Củ Chi, 
Thành phổ HCM, 2018

90. Đại học

K.hảo sát khả năng hạ 
đường huyết trên chuột 
nhắc của cao chiết từ lá 
xoài

Nguyễn Hồ 
Minh Như

Dương Thị 
Bích

Khảo sát khả năng hạ 
đường huyết trên chuột 
nhắc của cao chiết từ lá 
xoài

91. Đại học

Khảo sát các yêu tô của 
nhà thuốc ảnh hưởng 
đến sự lựa chọn của 
khách hàng trên địa bàn 
quận Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ năm 2018

Huỳnh Thị 
Ngọc Thảo

Lương 
Thanh Long

Khảo sát các yêu tô của 
nhà thuốc ảnh hưởng 
đến sự lựa chọn của 
khách hàng trên địa bàn 
quận Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ năm 2018

92. Đại học

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn diethyl ether 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại An 
Giang

Nguyễn Thị 
Mộng Trầm Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn diethyl ether 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias íruticosa (L.) 
Harms) trồng tại An 
Giang

93. Đại học

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn n-butanol từ 
lá cây Đinh lăng 
(Polyscias íruticosa (L.) 
Harms) trồng tại An 
Giang

Trần Minh 
Thơ Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn n-butanol từ 
lá cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại An 
Giang

94. Đại học
Nghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
phân đoạn ethyl acetat

Nguyễn Thị 
Phương Oanh Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
nhân đoạn ethyl acetat
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từ rê cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

từ rê cây Đinh lăng 
(Polyscias íruticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

95. Đại học

Nghiên cún phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn ethyl acetat 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

Nguyễn Kiều 
Diễm Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn ethyl acetat 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias íruticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

96. Đại học

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trona 
phân đoạn n-butanol tù 
lá cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

Trần Trọng 
Nghĩa Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn n-butanol từ 
lá cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

97. Đại học

Nghiên cứu phân iập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn ethyl acetat 
từ rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại An 
Giang

Nguvễn Thị 
Trang Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
phân đoạn ethyl acetat 
từ rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại An 
Giang

98. Đại học

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trorm 
phân đoạn diethyl ether 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias íruticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

Khưu Quốc 
Duẩn Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất chính trong 
ĩhân đoạn diethyl ether 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần  
Thơ

99. Đại học

Nghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
3hân đoạn n-butanol từ 
á cây Đinh lăng 

(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại Đồng 
Tháp.

Mai Yến Nhi Đỗ Văn Mãi

Nghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
Dhân đoạn n-butanol từ 
á cây Đinh lăng 

(Polyscias ữuticosa (L.) 
-larms) trồng tại Đồng 
Tháp.

100. Đại học

Vai trò của corticoid 
trong các sản phẩm bôi 
và những hậu quả khi 
ạm dụng các sản phẩm 

trên

Tô Thoại Duy Dương Thị 
Bích

Vai trò của corticoid 
trong các sản phẩm bôi 
và những hậu quả khi 
ạm dụng các sản phẩm 

trên

101. Đại học

Thành phân hóa học và 
những công dụng chữa 
?ệnh của lá xoài thuộc 
chi Mangifera

Hồ Thị Ngọc 
Oanh

Dương Thị 
Bích

Thành phân hóa học và 
những công dụng chữa 
Dệnh của lá xoài thuộc 
chi Mangifera

102. Đại học

Dặc tính sinh học và 
những ứng dụng trong 
dược và mỹ phẩm của lô 
lội (Aloe vera)

Liêu Thái 
Trân

Dương Thị 
Bích

Dặc tính sinh học và 
những ứng dụng trong 
dược và mỹ phẩm của 
ô hội (Aloe vera)
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103. Đại học

Những yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng 
gel lô hội (Aloe vera) 
trong giai đoạn chiết

Nguyễn Võ 
Thảo Vy

Dương Thị 
Bích

Những yêu tô ảnh 
hưởng đến chất lượng 
gel lô hội (Aloe vera) 
trong giai đoạn chiết

104. Đại học
Nhũng úng dụng của 
acid lactic trong dược và 
mỳ phẩm

Nguyễn Quốc 
Trạng

Dương Thị 
Bích

Nhũng úng dụng của 
acid lactic trong dược 
và mỹ phẩm

105. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Câu kỷ tử 
(Lycium sinense Mill., 
Solanaceae).

Đặng Nguyễn 
Hoàng Thành

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Câu 
kỷ tử (Lycium sinense 
Mill., Solanaceae).

106. Đại học
Tông quan vê hoạt tính 
sinh học của cây cần  sa 
(Cannabis)

Trương Quang
vĩnh

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan vê hoạt tính 
sinh học của cây cầ n  sa 
(Cannabis)

107. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
định hướng tác dung 
chống oxy hóa

Nguyễn Hữu 
Lộc

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
định hướng tác dung 
chống oxy hóa

108. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Ngò gai 
(Eryngium íbetidum, 
Apiaceae).

Phan Đào Quế 
Sơn

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Ngò 
gai (Eryngium 
foetidum, Apiaceae).

109. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Quế vị 
(Limnophilarugosa 
(Roth) Merr., 
Scrophulariaceae)

Nguyền Kim 
Khánh

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Quế 
vị (Limnophilarugosa 
(Roth) Merr., 
Scrophulariaceae)

110. Đại học

Những biên chứng, chê 
độ dinh dưỡng và điều 
trị bằng thuốc trên bệnh 
nhân đái tháo đường 
type 2

Lê Thị 
Phương

Lâm Thị 
Thu Quyên

Những biên chứng, chê 
độ dinh dưỡng và điều 
trị bằng thuốc trên bệnh 
nhân đái tháo đường 
type 2

l l l ệ Đại học
Vân đê tương tác thuôc 
trong sử dụng thuốc 
điều trị tăng huyết áp

Nguyễn Thị 
Tú Quyên

Lâm Thị 
Thu Quyên

Vân đê tương tác thuôc 
trong sử dụng thuốc 
điều trị tăng huyết áp

112. Đại học
"Nghiên cứu tông quan 
các loại tá dược dùng 
trong bào chế viên Nén

Nguyễn Thị 
Mỹ Linh

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tống quan 
các loại tá dược dùng 
trong bào chế viên Nén

113. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc nitenpyram 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến.

Đỗ Trần Hải 
Vy

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
nitenpyram bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiên.

114. Đại học Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc metalaxyl

Phan Thảo 
Nguyên

Nguyễn 
Phước Đinh

Xây dựng quy trinh 
định lượng thuốc
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M băng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến.

metalaxyl M bằng 
phương pháp quang phổ 
tử naoại khả kiến.

115. Đại học

Xây dựng quy trinh định 
lượng thuốc buprofezin 
băng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến.

Trần Mạnh 
Tâm

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
buprofezin bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

116. Đại học

Xây dựng quy trinh định 
lượng thuốc 
chlothianidin bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Trần Thị Loan Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
chlothianidin bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

117. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc flusilazol 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến.

Lương Phát 
Tai

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
flusilazol bằng phương 
pháp quang phổ tử 
ngoại khả kiến.

118. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc 
imidacloprid bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Phạm Vũ Kha Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
imidacloprid bằng 
phương pháp quang phổ 
từ ngoại khả kiến.

119. Đại học
Xây dựng quv trinh định 
lượng Mangostin trong 
quả măng cụt.

Ngô Thị Cẩm 
Tiên

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trinh 
định lượng Mangostin 
trong quả măng cụt.

120. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng Ni trong một số 
mẫu nguyên liệu thuốc 
bằng phương pháp chiết 
đo quang

Nguyễn Thanh 
Vũ

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng Ni trong một 
số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương 
pháp chiết đo quang

121. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc oxamyl 
?ằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
ciển.

Ngô Thị Tú 
T rang

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
oxamyl bằng phương 
Dháp quang phổ tử 
ngoại khả kiến.

122. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc 

azoxystrobin bằng 
chương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Nguyễn Kinh 
Kha

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
azoxystrobin bằng 
ĩhương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

123. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc íipronil 
3ằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
đến.

Nguyễn 
Hoàng Minh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
íipronil bằng phương 
íháp quang phổ tử 
ngoại khả kiến.

124. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc acephate 
)ằng phương pháp uv - 
VIS

Hồ Thị Mỹ 
Tuyên

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
acephate băng phương 
pháp u v  - VIS

125. Đại học Xây dựng quy trình định Lê Văn Hậu Nguyễn Xây dựng quy trinh

JẤ
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lượng thuôc acetamipric 
băng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến.

Phước Định định lượng thuốc 
acetamiprid bàng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

126. Đại học

Xây dụng quy trình định 
lượng thuốc 
trifloxystrobin bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Trương Thị 
Bảo Xuyên

Nguyễn 
Phước Định

Xây dụng quy trình 
định lượng thuốc 
trifloxystrobin bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

127. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng cobalt trong một 
số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương pháp 
chiết đo quang

Nguyễn Kỳ 
Anh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng cobalt trong 
một số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương 
pháp chiết đo quang

128. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng crom trong một 
số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương pháp 
chiết đo quang

Huỳnh Tấn 
Đạt

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng crom trong 
một số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương 
pháp chiết đo quang

129. Đại học

Xây dụng quy trinh định 
lượng thuốc 
cyproconazole băng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Nguyễn Thị 
Mỹ Tiên

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
cyproconazole bàng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

130. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng cadimi trong một 
số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương pháp 
chiết đo quang

Lê Tấn Phát Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng cadimi trong 
một số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương 
pháp chiết đo quang

131. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc 
dimethomorph bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Châu Hoàng 
Bảo

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
dimethomorph bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

132. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc pymetrozin 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến.

Trần Thúy Vy Nguyễn 
Phước Định

Xây dụng quy trình 
định lượng thuốc 
pymetrozin bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

133. Đại học
Xây dựng quy trình định 
lượng tạp a diclofenac 
bằng phương pháp hplc

Huỳnh Trọng 
Nguyễn

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trinh 
định lượng tạp a 
diclofenac bằng phương 
pháp hplc

134. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc 
spirotetramat bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Trần Thúy 
Diễm

Nguyễn 
Phước Định

Xây dụng quy trinh 
định lượng thuốc 
spirotetramat bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

135. Đại học
Hiệu quả xua muỗi 
(Aedes và Anopheles) 
5ằng cách xông hổn hợp

Trần Thị Kiều 
Ngân

Nguyễn Văn 
Bá

Hiệu quả xua muỗi ( 
Aedes và Anopheles ) 
Dằng cách xông hổn hợp
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tinh dâu sả (Cintronella) 
và Tràm gió 
(Cajeput oil)

tinh dâu sả ( Cintronella 
) và Tràm gió ( 
Cajeput o i l )

136. Đại học

Hiệu quả xua muỗi 
(Aedes và Anopheles) 
bằng cách xông tẩm tinh 
dầu sả (Cintronella) và 
Tràm gió 
(Cajeput oil)

Nguyễn Thị 
N gọc Châu

Nguyễn Văn 
Bá

Hiệu quả xua muỗi ( 
Aedes và Anopheles ) 
bằng cách xông tẩm 
tinh dầu sả ( Cintronella 
) và Tràm gió ( 
Cajeput o i l )

137ằ Đại học
Chiết xuất tinh dầu sả 
bằng phương pháp cất 
kéo hơi nước

N gô Nguyễn 
Thúy Hằng

Nguyễn Văn 
Bá

Chiêt xuât tinh dâu sả 
bằng phương pháp cất 
kéo hơi nước

138. Đại học
Chiết xuất tinh dầu tràm 
bằng phương pháp cất 
kéo hơi nước

Nguyễn Thị 
Mỹ Ngọc

Nguyễn Văn 
Bá

Chiểt xuất tinh dầu tràm 
bàng phương pháp cất 
kéo hơi nước

139. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng kháng sinh trong 
điều trị nội trú tại TT Y 
Te huyện Châu Thành 
tỉnh Đồng Tháp giai 
đoạn từ 10/2017
03/2018

Hồ Thanh Lý Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị nội trú tại TT Y 
Tế huyện Châu Thành 
tỉnh Đồng Tháp giai 
đoạn từ 10/2017
03/2018

140. Đại học

Khảo sát tình hình kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Phụng Hiệp -Hậu Giang 
từ 10/2017 - 03/2018

Trần Trà Mi Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát tình hinh kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Phụng Hiệp -Hậu Giang 
từ 10/2017-03/2018

141. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị nội trú tại BV 
Trần Văn Thời Cà Mau 
giai đoạn 2017 - 2018

Phan Thị 
Hồng Thi

Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị nội trú tại BV 
Trần Văn Thời Cà Mau 
giai đoạn 2017 - 2018

142. Đại học

Khảo sát kỹ năng bán 
thuốc điều trị cảm cúm 
của nhân viên bán thuốc 
tại các nhà thuốc trên 
địa bàn huyện Gò Quao 
tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Thị 
Như Huỳnh

Phạm Đoan 
’ Vi

Khảo sát kỹ năng bán 
thuốc điều trị cảm cúm 
cùa nhân viên bán thuốc 
tại các nhà thuốc trên 
địa bàn huyện Gò Quao 
tỉnh Kiên Giang

143Ế Đại học

<Chảo sát đặc điêm thực 
vật học và thành phần 
ioá học của cây Xích 
đồng nam 
(Clerodendrum 
aponicum Thimb.)

Nguyễn Lê 
Yến Nhi

Phạm Thành 
Trọng

Khảo sát đặc điêm thực 
vật học và thành phần 
loá học của cây Xích 
đồng nam 
(Clerodendrum 
aponicum Thunb.)

144. Đại học

Khảo sát đặc điêm thực 
vật học và thành phần 
loá học của cây Tầm 
3Óp (Physaỉis angulata 
L.)

Dương Quốc 
Cường

Phạm Thành 
Trọng

Chảo sát đặc điêm thực 
vật học và thành phần 
loá học của cây Tầm 
3Óp (Physalis angulata 
LỂ)

145. Đại học Chảo sát đặc điêm thực 
vật học và thành phần

T rương 
Nguyễn

Phạm Thành 
Trọng

<.hảo sát đặc điếm thực 
vật học và thành phần
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hoá học của cây Mậl 
gấu (Vernonia 
amygdalinaDel)

Phương Tuyên hoá học của cây Mật 
gấu (Vernonia 
amygdalinaDel)

146. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh hội chứng vành 
cấp kèm tăng huyết áp 
trên bệnh nhân hội 
chứng vành cấp kèm 
tăng huyết áp đang điều 
trị tại BV Đa khoa TW 
Cần thơ

Trần Liên 
Ngọc Anh

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh hội chứng vành 
cấp kèm tăng huyết áp 
trên bệnh nhân hội 
chứng vành cấp kèm 
tăng huyết áp đang điều 
trị tại BV Đa khoa TW 
Cần thơ

147. Đại học

Xác định tác dụng của 
thuốc trong điều trị bệnh 
nhiễm trùng huyết từ 
đường tiết niệu trên 
bệnh nhân nhiễm trùng 
huyết từ đường tiết niệu 
điều trị tại BV Đa khoa 
TW Cẩn Thơ

Lý Huyền 
Trinh

Quách Thị 
Thu Hằng

Xác định tác dụng của 
thuốc trong điều trị 
bệnh nhiễm trùng huyết 
từ đường tiết niệu trên 
bệnh nhân nhiễm trùng 
huyết từ đường tiết niệu 
điều trị tại BV Đa khoa 
TW Cần Thơ

148. Đại học

Xây dựng quy trinh định 
lượng Hg trong một số 
mẫu nguyên liệu thuốc 
bằng phương pháp chiết 
đo quang

Nguyễn 
Quang Kiệt

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng Hg trong 
một số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương 
pháp chiết đo quang

149. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh đau thắt ngực 
không ổn định kèm nhồi 
máu cơ tim trên bệnh 
nhân đau thắt ngực 
không ổn định kèm nhồi 
máu cơ tim đang điều trị 
tại BV Đa khoa TW cần  
thơ

Nguyễn Thị 
Ngọc Linh

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh đau thắt ngực 
không ổn định kèm nhồi 
máu cơ tim trên bệnh 
nhân đau thắt ngực 
không ổn định kèm nhồi 
máu cơ tim đang điều 
trị tại BV Đa khoa TW 
Cần thơ

150. Đại học

5hân tích, bình luận 
?ệnh án thiếu máu cơ 
tim cục bộ kèm tăng 
luyết áp trên bệnh nhân 
thiếu máu cơ tim cục bộ 
cèm tăng huyết áp đang 
điều trị tại BV Đa khoa 
TW Cấn thơ

Lê Ngô Cẩm 
Nguyên

Quách Thị 
Thu Hằng

3hân tích, bình luận 
}ệnh án thiếu máu cơ 
tim cục bộ kèm tăng 
Tuyết áp trên bệnh nhân 
thiếu máu cơ tim cục bộ 
cèm tăng huyết áp đang 
điều trị tại BV Đa khoa 
TW Cần thơ

151Ế Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng chì trong một số 

mẫu nguyên liệu thuốc 
3ằng phương pháp chiết 
đo quang

Trịnh Phước 
Hải

Nguyễn 
Phước Định

Xây dụng quy trình 
định lượng chì trong 
một số mẫu nguyên liệu 
thuốc bằng phương 
pháp chiết đo quang

152. Đai hoc

:>hân tích, bình luận 
3ệnh án nhồi máu cơ tim 
sấp kèm tăng huyết áp 
trên bệnh nhân nhồi máu 
:ơ  tim cấp kèm tăng 
huyết áp đang điều trị

Nguyễn Thị 
Ngọc Hiền

Quách Thị 
Thu Hằng

5hân tích, bình luận 
DỘnh án nhồi máu cơ 
tim cấp kèm tăng huyết 
áp trên bệnh nhân nhồi 
máu cơ tim cấp kèm 
tăng huyết áp đang điều
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tại BV Đa khoa TW cần 
thơ

trị tại BV Đa khoa TW 
Cần thơ

153. Đại học

Xây dựng quy trinh định 
lượng thuốc 
pyriproxifen bằng 
phươns pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Tân Tuyết Mai Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
pyriproxifen bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

154. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh án suy tim độ III 
kèm tăng huyết áp trên 
bệnh nhân suy tim độ III 
kèm tăng huyết áp đang 
điều trị tại BV Đa khoa 
TW Cần Thơ

Huỳnh Trấn 
Sơn

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh án suy tim độ III 
kèm tăng huyết áp trên 
bệnh nhân suy tim độ 
III kèm tăng huyết áp 
đang điều trị tại BV Đa 
khoa TW  cần  Thơ

155. Đại học

Phân tích, bỉnh luận 
bệnh án tăng huyết áp 
kèm viêm dạ dày trên 
bệnh nhân tăng huyết áp 
kèm viêm dạ dày đang 
điêu trị tại BV Đa khoa 
TW Cần thơ

Lê Thanh 
Thoại

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh án tăng huyết áp 
kèm viêm dạ dày trên 
bệnh nhân tăng huyết áp 
kèm viêm dạ dày đang 
điều trị tại BV Đa khoa 
TW Cần thơ

156. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh án nhồi máu não -  
Suy hô hấp trên bệnh 
nhân nhồi máu não -  
Suy hô hấp đang điều trị 
tại BV Đa khoa TW cần  
thơ

Nguyễn Văn 
Thái

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh án nhồi máu não -  
Suy hô hấp trên bệnh 
nhân nhồi máu não — 
Suy hô hấp đang điều trị 
tại BV Đa khoa TW 
Cần thơ

157ệ Đại học

Khảo sát thực trạng hoạt 
động phân phối thuốc 
theo nguyên tắc "Thực 
lành tốt phân phổi 
thuốc, GDP" của công 
ty dược Vimedimex, 
năm 2 0 18

Phan Thị Kim 
Anh

Trần Quang 
Trí

Khảo sát thực trạng 
loạt động phân phối 
thuốc theo nguyên tắc 
"Thực hành tốt phân 
shối thuốc, GDP" của 
công ty dược 
Vimedimex, năm 20 ] 8

158. Đại học
Dê cương nghiên cửu 
?ào chế viên nén 
amlodipin 5mg

Lư Quang 
Cường

Võ Phước 
Hải

Dê cương nghiên cứu 
ìào chế viên nén 
amlodipin 5mg

159. Đai hoc *

Chảo sát đặc điểm vi 
1ỌC và tác dụng chống  
oxy hóa của cây Dây 
vác (Cayratia trifolia)

Lê Kim 
Huyền

Đỗ Văn Mãi 
Thiều Văn 

Đường

<.hảo sát đặc điếm vi 
1ỌC và tác dụng chống  
oxy hóa của cây Dây 
vác (Cayratia trifolia)

160ỗ Đại học

Chảo sát tương tác 
thuốc trong điều trị nội 
trú tại khoa cơ xương 
chớp bệnh viện đa khoa 
thành phố cần  Thơ

Võ Thị Thảo 
Ngân

Lâm Thị 
Thu Quyên

<.hảo sát tương tác 
thuốc trong điều trị nội 
trú tại khoa cơ xương 
chớp bệnh viện đa khoa 
thành phố cần  Thơ

161. Đại học

Mghiên cứu phân lập 
lợp  chất chính trong  
?hân đoạn ethyl acetat 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.)

Đỗ Thị 
Phương

Trần Công 
Luận 

Đỗ Văn 
Mãi

Mghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
}hân đoạn ethyl acetat 
từ lá cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.)
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Harms) trông tại An 
Giang

Harms) trông tại An 
Giang

162. Đại học

Tình hình sử dụng 
kháng sinh trong điều trị 
nhiễm khuẩn đường tiết 
niệu tại bệnh viện Đa 
khoa Thành phổ cần  
Thơ, Bệnh viện Đa khoa 
Trung Ương cần  Thơ và 
Bệnh viện Trường ĐH 
Y Dược Cần thơ

Mã Tú Quyên Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Tình hình sử dụng 
kháng sinh trong điều 
trị nhiễm khuẩn đường 
tiết niệu tại bệnh viện 
Đa khoa Thành phổ cần  
Thơ, Bệnh viện Đa 
khoa Trung Ương cần  
Thơ và Bệnh viện 
Trường ĐH Y Dược 
Cần thơ

163. Đại học

Khảo sát sơ bộ thành 
phần hóa thực vật và thử 
hoạt tính sinh học của 
cao chiết từ rau Quế vị.

Lý Thị Ngọc 
Tliu

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Khảo sát sơ bộ thành 
phần hóa thực vật và 
thử hoạt tính sinh học 
của cao chiết từ rau Quế 
vi.

164. Đại học

Khảo sát hàm lượng 
Dexamethaxon trong 
một số chế phẩm ở 
Thành phố cần  Thơ 
bằng phương pháp u v  - 
VIST

Lê Xuân 
Trang

Nguyễn 
Phước Định

Khảo sát hàm lượng 
Dexamethaxon trong 
một số chế phẩm ở 
Thành phố cần  Thơ 
bằng phương pháp u v  - 
VIST

165. Đại học
Tông hợp và thiêt lập 
tạp chất tinidazol làm 
chuẩn tạp

Đặng Ngọc 
Bích

Nguyễn 
Phước Định

Tông hợp và thiêt lập 
tạp chất tinidazol làm 
chuẩn tạp

166. Đại học

Khảo sát hiệu quả điêu 
trị bệnh đai tháo đường 
của bệnh nhân ngoại trú 
năm 2017 tại trung tâm 
y tế huyện Châu Thành.

Nguyễn Lê 
Thảo Chi

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát hiệu quả điêu 
trị bệnh đai tháo đường 
của bệnh nhân ngoại trú 
năm 2017 tại trung tâm 
y tế huyện Châu Thành.

167. Đại học

Khảo sát thực trạng 
bênh tăng huyết áp và 
rối loạn chuyển hóa ở 
người tăng huyết áp tại 
trung tâm y tế huyện 
Châu Thành năm 2017.

Bùi Thị Diểm 
Hương

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát thực trạng 
bênh tăng huyết áp và 
rối loạn chuyển hóa ở 
người tăng huyết áp tại 
trung tâm y tế huyện 
Châu Thành năm 2017ẻ

168. Đại học

Bệnh đái tháo đường và 
hiệu quả điều trị của 
thuốc dùng cho bệnh 
nhận đái tháo đường typ 
2 tại bệnh viện đa khoa 
thành phố Cà Mau, năm 
2017

Trần Thị cẩm  
Linh

Bùi Tùng 
Hiệp

Bệnh đái tháo đường và 
hiệu quả điều trị của 
thuốc dùng cho bệnh 
nhận đái tháo đường typ 
2 tại bệnh viện đa khoa 
thành phố Cà Mau, năm 
2017

169. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc trong điều trị hen 
phế quản tại khoa nội 
tiết - hô hấp bệnh viện 
Đa khoa Cái Nước năm 
2017.

Lê Thị Kiều 
Yến

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc trong điều trị hen 
phế quản tại khoa nội 
tiết - hô hấp bệnh viện 
Đa khoa Cái Nước năm 
2017.

170. Đại học Khảo sát tình hình sử 
dụng của Meloxicam

Nguyên Thị Y 
Riêng

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng của Meloxicam
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cho bệnh nhân viêm 
thấp khớp điều trị ngoại 
trú trung tâm y tế huyện 
Tháp Mười 6 tháng cuối 
năm 2017.

cho bệnh nhân viêm 
thấp khớp điều trị ngoại 
trú trung tâm y tế huyện 
Tháp Mười 6 tháng cuối 
năm 2017.

171. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc điều trị bệnh 
trầm cảm của bệnh nhân 
ngoại trú tại bệnh viện 
Tâm thần cần  Thơ năm 
2017.

Trần Thị 
Hoàng Phương

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
trầm cảm của bệnh nhân 
ngoại trú tại bệnh viện 
Tâm thần cần  Thơ năm 
2017.

172. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc huyết áp 
trong điều trị ngoại trú 
tại bệnh viện Đa khoa 
huyện Cao Lãnh năm 
2017.

Trương Thị 
Phương Anh

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc huyết áp 
trong điều trị ngoại trú 
tại bệnh viện Đa khoa 
huyện Cao Lãnh năm 
2017.

173. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc trong điều trị 
viêm lót dạ dày - tá 
tràng tại khoa nội trung 
tâm y tế thị xã Long 
Mỹ 6 tháng cuối năm 
2017.

Nguyễn Thị 
Cẩm Tiên

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị viêm lót dạ dày - tá 
tràng tại khoa nội trung 
tâm y tế thị xã Long 
Mỹ 6 tháng cuối năm 
2017.

174. Đại học

Ngiên cứu tình hình sù 
dụng Corticoid đối với 
bệnh nhân ngoại trú tại 
khoa khám bệnh của 
trung tâm y tế Long Phú 
năm 2018.

Hà Mai 
Quỳnh

Bùi Tùng 
Hiệp

Ngiên cứu tình hình sủ 
dụng Corticoid đối với 
bệnh nhân ngoại trú tại 
khoa khám bệnh của 
trung tâm y tế Long Phú 
nam 2018.

175. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp của bệnh nhân 
ngoại trú tại Bệnh viện 
Đa khoa Tp cần  Thơ 
năm 2018.

Lê Thị Kiều 
Hân

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp của bệnh nhân 
ngoại trú tại Bệnh viện 
Đa khoa Tp cần  Thơ 
năm 2018.

176. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc Cinnarazin 
25mg cho bệnh nhân 
viêm đường hô hấp trên 
điều trị ngoại trú tại 
trung tâm y tế huyện 
Tháp Mười trong 6 
tháng cuối năm 2017.

Trần Kim 
Thảo

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc Cinnarazin 
25mg cho bệnh nhân 
viêm đường hô hấp trên 
điều trị ngoại trú tại 
trung tâm y tể huyện 
Tháp Mười trong 6 
tháng cuối năm 2017ễ

177. Đại học

Anh hưởng phương 
?háp chiết đến chất 
ượng gel lô hội (Aloe 

vera)

Lê Thị Ngọc 
Dung

Dương Thị 
Bích

Anh hưởng phương 
3háp chiết đến chất 
ượng gel lô hội (Aloe 

vera)

178. Đại học

Thành phân hóa học và 
những công dụng chữa 
?ệnh của dưa hấu 
(Citrullus lanatus)

Tôn Văn Giàu Dương Thị 
Bích

Thành phân hóa học và 
những công dụng chữa 
3ệnh của dưa hấu 
(Citrullus lanatus)
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179. Đại học

Thành phân hóa học và 
đặc tính dược liệu của 
cây vợt gai Opuntia 
dillenii (Ker Gawl.) 
Haw.

Mã Quốc Tươi Dương Thị 
Bích

Thành phân hóa học và 
đặc tính dược liệu của 
cây vợt gai Opuntia 
dillenii (Ker Gawl.) 
Haw.

180. Đại học

Đặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của 
một số thực vật có khả 
năng kháng ung thư.

Nguyễn Mỹ 
Ấn

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Đặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của 
một số thực vật có khả 
năng kháng ung thư.

181. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Khoai 
lang
(Ipomoea babatas, 
Convolvulaceae)

Trần Kiều 
Anh

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tống quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Khoai 
lang
(Ipomoea babatas, 
Convolvulaceae)

182ẽ Đại học

Sinh tông hợp hợp chât 
thứ cấp ở Gastrodia 
elata cộng sinh với nấm 
Armillaria

Nguyễn Thị 
Trúc Linh

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Sinh tổng hợp hợp chất 
thứ cấp ở Gastrodia 
elata cộng sinh với nấm 
Armillaria

183. Đại học

Khảo sát thành phân hóa 
thực vật và hoạt tính 
kháng oxy hóa của dược 
liêu cải đất

Trương Thị 
Thuỳ Mi

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Khảo sát thành phân 
hóa thực vật và hoạt 
tính kháng oxy hóa của 
dươc liệu cải đất

184. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu quả Sung 
(Ficus racemosa, 
Moraceae).

Trần Quang 
Kim Quí

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu quả 
Sung (Ficus racemosa, 
Moraceae).

185. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Đu đủ 
(Carica papaya 
L., Caricaceae).

Nguyễn Ái 
Thanh

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

rông  quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Đu 
đủ (Carica papaya 
L., Caricaceae).

186. Đại học

Tổng quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Sâm đất 
(Talinum paniculatum 
(Jacq.) Gaertn)

Phạm Trung 
Hiếu

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Sâm 
đất (Talinum 
paniculatum (Jacq.) 
Gaertn)

187. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phân hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Gừng 
(Zingiber officinale L., 
Zingiberaceae).

Võ Ngọc Hân Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Gừng 
(Zingiber officinale L., 
Zingiberaceae).

188. Đại học
Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học

Ngô Thụy 
Tường Vi

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh
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của dược vỏ Măng cục 
(Garcinia mangostana 
L., Clusiaceae).

học của dược vỏ Măng 
cục (Garcinia 
mangostana 
L., Clusiaceae).

189. Đại học

Tống quan tài liệu về 
thành phần hóa thục vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Diếp cá 
(Houttuynia cordata 
Thunb., Saururaceae)

Lê Bảo Trâm Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tống quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Diếp 
cá (Houttuynia cordata 
Thunb., Saururaceae)

190. Đại học

Lược khảo tài liệu về 
các phương pháp nghiên 
cứu kháng oxy hóa và 
kháng ung thư.

Phạm Thị Mỹ 
Lệ

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Lược khảo tài liệu về 
các phương pháp 
nghiên cứu kháng oxy 
hóa và kháng ung thư.

191. Đại học

Tống quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Chùm 
ngây (Moringa oleífera., 
Moringaceae)

Nguyễn Thị 
Mỹ Linh

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tống quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Chùm 
ngây (Moringa oleífera., 
Moringaceae)

192. Đại học
Tông quan vê hoạt tính 
sinh học của nấm 
Armillaria

Nguyễn Bạch 
Kim Sang

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan vê hoạt tính 
sinh học của nấm 
Armi liaría

193. Đại học
Bệnh trào ngược dạ dày 
thực quản và việc sủ 
dụng thuốc điều trị

Trần Quang 
Sum

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh trào ngược dạ dày 
thực quản và việc sử 
dụng thuốc điều trị

194. Đại học Bệnh gout và việc sử 
dụng thuốc điều trị

Hoàng Minh 
Tú

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh gout và việc sử 
dụng thuốc điều trị

195. Đại học
Vân đê sử dụng thuôc 
trong điều trị bệnh tăng 
huyết áp

Nguyễn Ngọc 
Tuyết Xinh

Lâm Thị 
Thu Quyên

Vấn đề sừ dụng thuốc 
trong điều trị bệnh tăng 
huyết áp

196. Đại học

Hen phê quản và vân đê 
sử dụng thuốc trong 
điều trị hen phế quản ỏ 
trẻ em.

Phạm Thanh 
Phương

Lâm Thị 
Thu Quyên

Hen phế quản và vấn đề 
sử dụng thuốc trong 
điều trị hen phế quản ở 
trẻ em.

197. Đại học
Định lượng thuốc nhỏ 
mắt chloramphenicol 
3ằng pp Quang phổ

Nguyễn Ngọc 
Thanh Thanh

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Định lượng thuốc nhỏ 
mắt chloramphenicol 
3ằng pp Quang phổ

198. Đại học
Định lượng viên nén 
methyl prednisolon bằng 
3P Quang phổ

Nguyễn Thành 
Long

Lưu Thảo 
Phúc 

Trường

Dịnh lượng viên nén 
methyl prednisolon 
3ằng pp Quang phổ

199. Đại học
Dịnh lượng viên nang 
3erberin bằng pp Quang 
phổ

Nguyễn Thị 
Thúy Quyên

Lưu Thảo 
Phúc 

Trường

Dịnh lượng viên nang 
Derberin bằng pp Quang 
phổ

200. Đại học
Dịnh ỉượng viên nang 
cloramphenicol bằng pp 
Quang phô

Lý Thái 
Dương

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Dịnh lượng viên nang 
cloramphenicol bằng pp 
Quang phổ

201. Đại học
Dịnh lượng viên nén 
atenolol bàng pp Quang 
phổ

Huỳnh Thị 
Thu Hiền

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Dịnh lượng viên nén 
atenolol bằng pp Quang 
phổ

202. Đại học Dịnh lượng acid Nguyễn Lưu Thảo Định lượng acid
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salícylic trong thuôc mỡ 
benzosaly băng pp 
Quang phổ

Hoàng Lê Hiêu Phúc 
T rường

salícylic trong thuôc mỡ 
benzosaly băng pp 
Quang phổ

203. Đại học Định lượng sulpiride 
bằng pp Quang phổ

Lê Thanh 
Trung

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Định lượng sulpiride 
bằng pp Quang phổ

204. Đại học
Định lượng viên nang 
amoxicillin bằng pp 
Quang phổ

Trần Nam Để
Lưu Thảo 

Phúc 
T rường

Định lượng viên nang 
amoxicillin bang pp 
Quang phổ

205. Đại học
Định lượng viên nang 
cephalexin bàng pp 
Quang phổ

Lâm Thị Bích 
Dung

Lưu Thảo 
Phúc 

Trường

Định lượng viên nang 
cephalexin bằng pp 
Quang phổ

206. Đại học
Định lượng viên nén 
meloxicam bằng pp 
Quang phổ

Trầm Giang
Lưu Thảo 

Phúc 
T rường

Định lượng viên nén 
meloxicam bằng pp 
Quang phổ

207. Đại học
Định lượng viên nén 
amoxicillin bằng pp 
Quang phổ

Lê Tâm Anh 
Quân

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Định lượng viên nén 
amoxicillin bàng pp 
Quang phô

208. Đại học

Khảo sát khả năng ức 
chế Staphylococus 
aureus và Staphylococus 
epidemidiscủa vi khuẩn 
acid lactic phân lập tù 
các sản phẩm sữa

Đặng Nhựt 
Linh

Nghị Ngô 
Lan v ĩ

Khảo sát khả năng ức 
chế Staphylococus 
aureus và 
Staphylococus 
epidemidiscủa vi khuẩn 
acid lactic phân lập từ 
các sản phẩm sữa

209. Đại học

Khảo sát khả năng ức 
che Escherichia coli và 
Salmonella của vi khuẩn 
acid lactic phân lập tù 
rau quả muối chua

Lê Huỳnh Hân Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát khả năng ức 
che Escherichia coli và 
Salmonella của vỉ 
khuẩn acid lactic phân 
lập từ rau quả muối 
chua

210. Đại học

Chăm sóc Dược cho 
bệnh nhân đái tháo 
đường ở khu chung cu 
SeaviewTP. Vũng Tàu

Trần Thị Bảo 
Ngọc

Nguyễn Chí 
Toàn

Chăm sóc Dược cho 
bệnh nhân đái tháo 
đường ờ khu chung cư 
Seaview TP. Vũng Tàu

211ế Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
kháng nấm trên lâm 
sàng ở bệnh viện Đại 
Hoc Y Dươc cần  Thơ

Lê Nguyễn 
Hải Ngọc

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát việc sử dụng 
kháng nấm trên lâm 
sàng ở bệnh viện Đại 
Học Y Dược cần  Thơ

212. Đại học

Khảo sát việc thủ 
nghiệm độ hòa tan của 
thuốc, đánh giá tương 
đương độ hòa tan 
INVITRO viên nén bao 
phim Cefuroxim 500mg

Đỗ Nguyễn 
Kim Nhung

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát việc thử 
nghiệm độ hòa tan của 
thuốc, đánh giá tương 
đương độ hòa tan 
INVITRO viên nén bao 
phim Cefuroxim 500mg

213. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các tá dược dùng trong 
bào chế thuốc Mỡ

Trần Hải 
Phương

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các tá dược dùng trong 
bào chế thuốc Mỡ

214. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
phương pháp bào chế 
viên nén nổi Curcumin

Nguyễn Cao 
Hồng Ngân

Nguyễn 
Hiểu Trung

Nghiên cứu tông quan 
phương pháp bào chế 
viên nén nổi Curcumin
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215. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp kiểm 
nghiệm dạng thuốc 
Liposome

Cao Huỳnh 
Trung

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp kiểm 
nghiệm dạng thuốc 
Liposome

216. Đại học

Định tính, định lượng 
citral trong tinh dầu Sả 
chanh (Cymbopogon 
citratus, Poaceae)

Huỳnh Hoa 
Tiên

Nguyễn Hữu 
Phúc

Định tính, định lượng 
citral trong tinh dầu Sả 
chanh (Cymbopogon 
citratus, Poaceae)

217. Đại học

Khảo sát hệ dung môi 
trong quá trình chiết 
xuất chất chống oxy hóa 
lutein trong hoa cúc vạn 
Thọ

Nguyễn Cao 
Phi Hổ

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát hệ dung môi 
trong quá trình chiết 
xuất chất chống oxy hóa 
lutein trong hoa cúc van 
Thọ

218. Đại học

Khảo sát hàm lượng Cd 
trong cây đinh lăng ở 
Cần Thơ bằng phương 
pháp quang phổ hấp thu 
nguyên tử (AAS)

Huỳnh Thị 
Hồng Đào

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát hàm lượng Cd 
trong cây đinh lăng ở 
Cần Thơ bằng phương 
pháp quang phổ hấp 
thu nguyên tử (AAS)

219ễ Đại học

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ gáo dừa và 
khảo sát một sổ tính 
chất hóa lý ảnh hường 
đến khả năng hấp phụ

Nguyễn Minh 
Nhựt

Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chế tạo than 
hoạt tính từ gáo dừa và 
khảo sát một số tính 
chất hóa lý ảnh hưởng 
đến khả năng hấp phu

220. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc 
3ropiconazoỉ bằng 
3hương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Nguyễn Tài 
Linh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
propiconazol bằng 
Dhương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

221. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc cartap bằng 
chương pháp quang phồ 
tử ngoại khả kiến.

Dương Thị 
Như Quỳnh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc cartap 
Dăng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
đến.

222. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc 

carbendazim bằng 
ĩhương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Trần Thanh 
Tú

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trinh 
định lượng thuốc 
carbendazim bằng 
}hương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

223Ể Đại học

Tình trạng sử dụng 
thuốc Corticoid ở bệnh 
viện huyện Ngọc Hiển, 
năm 2017

Nguyễn Như 
Tâm

Nguyễn 
3hương Toại

Tình trạng sử dụng 
thuốc Corticoid ở bệnh 
viện huyện Ngọc Hiển, 
năm 2017

224. Đại học

Chảo sát đặc điêm bệnh 
đái tháo đường trên 
}ệnh nhân nội trú ỏ 
3ệnh viện Đa khoa 
Thành phố cần  Thơ.

Trương Ngọc 
Diễm

Nguyễn 
Phương Toại

Chảo sát đặc điêm bệnh 
đái tháo đường trên 
5ệnh nhân nội trú ở 
jệnh viện Đa khoa 
Thành phố cần  Thơ.

225. Đại học

Chảo sát kinh tế dược 
của nhà thuốc trong và 
ngoài bệnh viện huyện 
3hụng Hiệp, năm 2 0 18

Đoàn Minh 
Tâm

Nguyễn 
Phương Toại

Chảo sát kinh tê dược 
của nhà thuốc trong và 
ngoài bệnh viện huyện 
Phụng Hiệp, năm 2018
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226. Đại học

Khảo sát chê độ điêu trị 
của bệnh nhân tăng 
huyết áp tại trạm y tế xá 
Ninh Hòa, Hồng Dân, 
Bạc Liêu, 2018

Ngô Xuân 
Bách

Nguyễn 
Phương Toại

Khảo sát chê độ điêu trị 
của bệnh nhân tăng 
huyết áp tại trạm y tế xá 
Ninh Hòa, Hồng Dân, 
Bạc Liêu, 2018

227. Đại học

Khảo sát thực trạng 
tham gia bảo hiểm y tế ở 
sinh viên dược khóa 8 
đại học Tây Đô năm 
2017 '

Bùi Thị Mỹ 
Huyền

Nguyễn 
Phương Toại

Khảo sát thực trạng 
tham gia bảo hiểm y tế 
ở sinh viên dược khóa 8 
đại học Tây Đô năm 
2017 ’

228. Đại học

Khảo sát kiên thức thái 
độ hành vi của bà mẹ có 
trẻ dưới 1 tuổi tiêm 
chủng tại trạm y tể 
phường thuộc Quận Cái 
Răng thành phố cần  
Thơ nă 2018.

Nguyễn Thị 
Minh Châu

Nguyễn 
Phương Toại

Khảo sát kiên thức thái 
độ hành vi của bà mẹ có 
trẻ dưới 1 tuổi tiêm 
chủng tại trạm y tế 
phường thuộc Quận Cái 
Răng thành phố cần  
Thơ nă 2018.

229. Đại học

Khảo sát KAP trong 
phòng chống SXH của 
người dân phường An 
Hòa, Rạch Giá, Kiên 
Giang, năm 2018

Dương Huỳnh 
Hiếu

Nguyễn 
Phương Toại

Khảo sát KAP trong 
phòng chống SXH của 
người dân phường An 
Hòa, Rạch Giá, Kiên 
Giang, năm 2018

230. Đại học

Khảo sát chê độ điêu trị 
ngoại trú của bệnh nhân 
đái tháo đường tại bệnh 
viên Tân Châu, An 
Giang, năm 2018

Trình Thị 
Ngọc Hiền

Nguyễn 
Phương Toại

Khảo sát chê độ điêu trị 
ngoại trú của bệnh nhân 
đái tháo đường tại bệnh 
viên Tân Châu, An 
Giang, năm 2018

231ệ Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc giảm đau, 
kháng viêm không 
steroid trong điều trị 
bệnh tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Bình Định, 
năm 2018

Lê Trần Chí 
Nghĩa

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc giảm đau, 
kháng viêm không 
steroid trong điều trị 
bệnh tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Bình Định, 
năm 2018

232. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc huyết áp 
trong điều trị bệnh tại 
bệnh viên đa khoa Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng, 
2018

Trần Tin 
Phong

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc huyết áp 
trong điều trị bệnh tại 
bệnh viên đa khoa Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng, 
2018

233. Đại học

Khảo sát sự lựa chọn 
nhà thuốc khi mua thuốc 
tại các nhà thuốc đạt 
chuẩn GPP trên địa bàn 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh 
Bạc Liêu, 2018

Ngươn Khánh 
Dương

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát sự lựa chọn 
nhà thuốc khi mua 
thuốc tại các nhà thuốc 
đạt chuẩn GPP trên địa 
bàn thành phố Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu, 2018

234. Đại học

Quản lý cung ứng thuôc 
của nhà thuốc Công 
Thắng -  Phường TP 
Cần Thơ

Phạm Đình 
Tài

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Quản lý cung ứng thuốc 
của nhà thuốc Công 
Thắng -  Phường TP 
Cần Thơ

235. Đại học Khảo sát tình trạng sử 
dụng thuốc ngoại và

Phan Phước 
Hưng

Nguyên Thị 
Thúy Lan

Khảo sát tình trạng sử 
dụng thuốc ngoại và
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thuôc nội khu vực thành 
phổ cần thơ

thuôc nội khu vực thành 
phố cần thơ

236. Đại học Khảo sát cơ quan sinh 
dưỡng của thực vật

Nguyên Thị 
Cao Sang

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát cơ quan sinh 
dưỡng của thực vật

237. Đại học Khảo sát các loại mô 
thưc vât

Nsỉuyên Ngọc 
Quyền

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát các loại mô 
thuc vât

238. Đại học Khảo sát cơ quan sinh 
sản của thưc vât

Nguyên Hạnh 
Kiều

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát cơ quan sinh 
sản của thưc vât

239. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
paracetamol sủi 500 mg

Lê Phê Lê Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
paracetamol sủi 500 mg

240. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập DL 
có tác dụng an thần gây 
ngủ

Nguyễn Thị 
Huỳnh Ngân Vũ Thị Bình

Xây dựng bộ sưu tập 
DL có tác dụng an thần 
gây ngủ

241. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập DL 
có tác dụng nhuận tràng, 
tẩy

Hồ Thị Bảo 
Trân Vũ Thị Bình

Xây dựng bộ sưu tập 
DL có tác dụng nhuận 
tràng, tẩy

242. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng nhóm thuốc 
Corticoid trên bệnh 
nhân điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Đa Khoa khu 
vưc Đầm Dơi

Trịnh Nhụt 
Duy

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng nhóm thuốc 
Corticoid trên bệnh 
nhân điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Đa Khoa khu 
vưc Đầm Dơi

243. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại khoa tim 
mạch bệnh viện đa khoa 
Thành Phố cần  Tho 
năm 2018

Trần Thanh 
Huy

Nguyễn 
Phương Toại

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại khoa tim 
mạch bệnh viện đa khoa 
Thành Phổ cần  Thơ 
năm 20]8

244. Đại học

Xây dưng phương pháp 
định lượng 
Ciproloílxacin trong 
thuốc nhỏ mắt bàng 
phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao 
(HPLC)

Từ Hữu Khoa Nguyễn Kim 
Đông

Xây dưng phương pháp 
định lượng 
Ciproloílxacin trong 
thuốc nhỏ mắt bằng 
phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao 
(HPLC) ’

245. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
tại bệnh viện Đa khoa 
Tp Cần Thơ từ tháng 
3/2017 - 3/2018.

Nhan Khánh 
Linh

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
tại bệnh viện Đa khoa 
Tp Cần Thơ từ tháng 
3/2017 - 3/2018.

246. Đại học

Khảo sát sự hiêu biêt 
của người dân về sử 
dụng kháng sinh tại xã 
Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Gò 
Quao, Kiên Giang,năm 
2018

Trương Chí 
Nguyện

Nguyễn 
Phương Toại 
Nguyễn Phú 

Quý

Khảo sát sự hiểu biết 
của người dân về sử 
dụng kháng sinh tại xã 
Vĩnh Hòa Hưng Bắc, 
Gò Quao, Kiên 
Giang,năm 2018

247. Đại học Khảo sát tình hinh sử 
dụng thuốc điều trị tăng

Nguyên Tân 
Thịnh

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng
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huyêt áp tại Khoa Tim 
mạch bệnh viện Đa khoa 
Trung ương cần  Thơ

huyêt áp tại Khoa Tim 
mạch bệnh viện Đa 
khoa Trung ương cần  
Thơ

248. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc trong điều tr 
bệnh trầm cảm tại bệnh 
viện tâm thần cần  Tho 
năm 2017

Nguyễn Bảo 
Trân

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị bệnh trầm cảm tại 
bệnh viện tâm thần cần  
Thơ năm 2017

249. Đại học

Đánh giá chi phí và 
những hiệu quả mang lại 
khi xét nghiệm chức 
năng gan và thận trên 
đối tượng bệnh nhân 
mắc bệnh Đái tháo 
đường mạn tính điều trị 
nội trú tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Vĩnh Long.

Lê Ngọc Loan 
Trúc

Dương 
Phước An

Đánh giá chi phí và 
nhũng hiệu quả mang 
lại khi xét nghiệm chức 
năng gan và thận trên 
đối tượng bệnh nhân 
mắc bệnh Đái tháo 
đường mạn tính điều trị 
nội trú tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Vĩnh Long.

250. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc ức chế bơm 
proton trong bệnh viêm 
loét dạ dày tại bệnh viện 
đa khoa thành phố cần  
Thơ năm 2017.

Võ Thị Linh 
Phụng

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc ức chế bơm 
proton trong bệnh viêm 
loét dạ dày tại bệnh viện 
đa khoa thành phố cần  
Thơ năm 2017.

251. Đại học

Đặc điêm cận lâm sàng 
và lâm sàng của viêm 
gan do virus B mạn và 
một số thuốc điều trị tại 
bênh viên 121

Nguyễn Việt 
Toàn

Bùi Tùng 
Hiệp

Đặc điêm cận lâm sàng 
và lâm sàng của viêm 
gan do virus B mạn và 
một số thuốc điều trị tại 
bênh viên 121

252ỗ Đại học

Khảo sát tinh trạng viêm 
gan virus B mạn và một 
số thuốc điều tri tại bệnh 
viện 121 Thành phốcần 
Thơ.

Trần Văn Đệ Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tinh trạng 
viêm gan virus B mạn 
và một số thuốc điều tri 
tại bệnh viện 121 Thành 
phốcần Thơ.

253. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc bệnh viêm 
chớp dạng thấp ở bệnh 
viện bệnh viện 121 
thành phố cần  Thơ

Nguyễn Phú 
Tân

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc bệnh viêm 
chớp dạng thấp ở bệnh 
viện bệnh viện 121 
thành phố cần  Thơ

254. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh nhóm 
Quinolon tại bệnh viện 
Tim Mạch Thành Phố 
Cần Thơ.

Lê Phước 
Sung

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh nhóm 
Quinolon tại bệnh viện 
Tim Mạch Thành Phố 
Cần Thơ.

255. Đại học

<.hảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
trong điều trị bệnh viêm 
3hổi ở  trẻ em tại bệnh 
viện bệnh viện Nhi 
Dồng thành phố cần  
Thơ

Thái Thanh 
Trường

Bùi Tùng 
Hiệp

<.hảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
trong điều trị bệnh viêm 
íhổi ờ trẻ em tại bệnh 
viện bệnh viện Nhi 
Dồng thành phố cần  
Thơ
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256. Đại học

Khảo sát điều trị bệnh 
tăng huyết áp bằng việc 
sử dụng thuốc thuộc 
nhóm lợi tiểu quai tại 
bệnh viện đa khoa thành 
phốcần Thơ

Đặng Toàn 
Khoa

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát điều trị bệnh 
tăng huyết áp bằng việc 
sử dụng thuốc thuộc 
nhóm lợi tiểu quai tại 
bệnh viện đa khoa thành 
phốcần Thơ

257. Đại học

Khảo sát hiệu quả điêu 
trị trên bệnh nhân đái 
tháo đường type 2 tại 
bệnh viện đa khoa thị xã 
Gía Rai

Nguyễn Bình 
Khang

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát hiệu quả điều 
trị trên bệnh nhân đái 
tháo đường type 2 tại 
bệnh viện đa khoa thị xã 
Gía Rai

258. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc ức chế men 
chuyển trên bệnh nhân 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện Đa Khoa thành phố 
Cần Thơ

Nguyễn Lý 
Minh Tú

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc ức chế men 
chuyển trên bệnh nhân 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện Đa Khoa thành phố 
Cần Thơ

259. Đại học

Khảo sát tình hình tăng 
huyết áp ơ người cao 
tuổi tại bệnh viện đa 
khoa Bình Minh, Vĩnh 
Long.

Châu Minh 
Hiệp

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình tăng 
huyết áp ơ người cao 
tuổi tại bệnh viện đa 
khoa Bình Minh, Vĩnh 
Long.

260. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm có chứa Đinh lăng 
trên thị trường tại Tỉnh 
Bến Tre.

Lê Dương Thị 
Mỹ Ngân Đỗ Văn Mãi

Khảo sát nhũng thành 
phẩm có chứa Đinh 
lăng trên thị trường tại 
Tỉnh Bển Tre.

261. Đại học

Bước đâu nghiên cứu 
phân lập các hợp chất 
trong phân đoạn n- 
butanol từ lá cây Đinh 
lăng (Polyscias fruticosa 
(L.) Harms) trồng tại An 
Giang.

Phạm Nhụt 
Minh Đỗ Văn Mãi

Bước đâu nghiên cứu 
phân lập các hợp chất 
trong phân đoạn n- 
butanol từ lá cây Đinh 
lăng (Polyscias 
ữuticosa (L.) Harms) 
trồng tại An Giang.

262. Đại học

Bước đâu nghiên cứu 
Dhân lập các hợp chất 
trong phân đoạn diethyl 
ether từ rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
-larms) trồng tại cần  
Thơ.

Trần Quốc 
Bách Đồ Văn Mãi

Bước đâu nghiên cứu 
phân lập các họp chất 
trong phân đoạn diethyl 
ether từ rễ cây Đinh 
ăng (Polyscias 

fruticosa (L.) Harms) 
trồng tại cần  Thơ.

263. Đại học

3ước đâu nghiên cứu 
3hân lập các hợp chất 
trong phân đoạn n- 
?utanol từ rễ cây Đinh 
ăng (Polyscias ữuticosa 

(L.) Harms) trồng tại An 
Giang

3han Đàm Việt 
Anh Đỗ Văn Mãi

Bước đâu nghiên cứu 
ìhân lập các hợp chất 
trong phân đoạn n- 
Dutanol từ rễ cây Đinh 
ăng (Polyscias 

ữuticosa (L.) Harms) 
trồng tại An Giang

264. Đại học
Tảo xoăn Spirulina và 
những ứng dụng troníỉ 
dược và mỹ phẩm

Lê Thị Kiều 
Ni

Dương Thị 
Bích

Tảo xoăn Spirulina và 
những ứng dụng trong 
dược và mỹ phẩm

265. Đai hoc Dặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của

Nguyên Thị 
Ngọc Hân

Dương Thị 
Bích

Dặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của
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một sô thực vật có khả 
năng kháng khuẩn

một sô thực vật có khả 
năng kháng khuẩn

266. Đại học

Đặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của 
một số thực vật có khả 
năng giảm cholesterol 
trong máu và gan

Trần Ngọc 
Khỏe

Dương Thị 
Bích

Đặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của 
một số thực vật có khả 
năng giảm cholesterol 
trong máu và gan

267. Đại học

Đặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của 
một số thực vật có khả 
năng kháng viêm

Lâm Trần 
Dũng Nhân

Dương Thị 
Bích

Đặc tính sinh học và 
thành phần hóa học của 
một số thực vật có khả 
năng kháng viêm

268. Đại học
Thực trạng kháng thuôc 
kháng sinh của nhóm vi 
khuẩn Gram âm

Nguyễn Thị 
Ngọc Chiều

Dương Thị 
Bích

Thực trạng kháng thuôc 
kháng sinh của nhóm vi 
khuẩn Gram âm

269. Đại học

Phân tích tinh hình sử 
dụng kháng sinh dự 
phòng trong phẫu thuật 
tại Bệnh viện đa khoa 
TP Cần Thơ

Tiêu Văn 
Thịnh

Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tinh hình sử 
dụng kháng sinh dự 
phòng trong phẫu thuật 
tại Bệnh viện đa khoa 
TP Cần Thơ

270. Đại học
Dược lâm sàng trong 
bệnh lý Tiêu Chảy cấp  
ở trẻ em hiện nay

Nguyễn Thị 
Hoàng Quyên

Giang Thị 
Thu Hồng

Dược lâm sàng trong 
bệnh lý Tiêu Chảy cấp  
ở trẻ em hiện nay

271. Đại học

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc loét dạ dày 
tá tràng ở khoa Nội Tiêu 
Hóa bệnh viện ĐKTP 
Cần Thơ

Nguyễn Thủy 
Tuyên

Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc loét dạ dày 
tá tràng ở khoa Nội 
Tiêu Hóa bệnh viện 
ĐKTP Cần Thơ

272. Đại học

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc ức chế bơm 
proton khoa Nội Tiêu 
Hóa tại bệnh viện ĐK.TP 
Cần Thơ

Lý Hoàng Nam Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc ức chế bơm 
proton khoa Nội Tiêu 
Hóa tại bệnh viện 
ĐKTP Cần Thơ

273. Đại học

Tổng quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Trứng cá 
(Muntingia calabura 
L., Muntingiaceae).

Lê Phúc Bình Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu 
Trứng cá (Muntingia 
calabura
L., Muntingiaceae).

274. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Ngò om 
(Limnophila aromatica, 
Apiaceae)

Nguyễn Thanh 
Tâm

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Ngò 
om (Limnophila 
aromatica, Apiaceae)

275. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng nhóm thuốc chẹn 
kênh calci trong điều trị 
bệnh tăng huyết áp khoa 
nội tim mạch bệnh viên 
Đa khoa cần  Thơ

Đặng Thị 
Thùy Trang

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng nhóm thuốc chẹn 
kênh calci trong điều trị 
bệnh tăng huyết áp khoa 
nội tim mạch bệnh viên 
Đa khoa cần  Thơ
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276. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc trong điều trị 
rối loạn lipid máu khoa 
Nội tim mạch bệnh viện 
Đa khoa cần  Thơ

Vương Tổ 
Minh

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị rối loạn lipid máu 
khoa Nội tim mạch 
bệnh viện Đa khoa cần  
Thơ

277. Đại học

Khảo sát tình hỉnh su 
dụng thuốc trong điều trị 
suy tim tại khoa nội tim 
mạch bệnh viện Đa khoa 
Thành phố cầ n  Thơ.

Nguyễn Thị 
Thùy Linh

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị suy tim tại khoa nội 
tim mạch bệnh viện Đa 
khoa Thành phố cần  
Thơ.

278. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc ức chế beta- 
adrenergic trong điều trị 
bệnh tim mạch tại khoa 
Nội tim mạch bệnh viện 
Đa khoa cần  Thơ

Trần Phương 
Đông

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc ức chế beta- 
adrenergic trong điều trị 
bệnh tim mạch tại khoa 
Nội tim mạch bệnh viện 
Đa khoa cần  Thơ

279. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc,tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP của một sổ 
nhà thuốc tại địa bàn 
Q.Cái Răng, TP. cần  
Thơ, 2018

Nguyễn 
Phước Thiện

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên 
tắc,tiêu chuẩn thực hành 
tốt nhà thuốc GPP của 
một số nhà thuốc tại địa 
bàn Q.Cái Răng, TP. 
Cần Thơ, 2018

280. Đại học

Khảo sát vi phẫu và 
thành phần hóa học cây 
Lạc tiên (Passi flora 
foetida, Passifloraceae)

T rần Quang 
Vinh

Nguyễn Hữu 
Phúc

Khảo sát vi phẫu và 
thành phần hóa học cây 
Lạc tiên (Passiflora 
foetida, Passifloraceae)

281. Đại học

Khảo sát một sô bột 
dược liệu và tinh bột 
thường gặp bằng kính 
hiển vi

Tân Giám Hòa Nguyễn Hữu 
Phúc

Khảo sát một số bột 
dược liệu và tinh bột 
thường gặp bằng kính 
hiển vi

282. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng cùa 
phương pháp và thời 
gian chiết 
xuất polyphenol trong 
dược liệu Đinh Hương

Trịnh Thị 
Ngọc Yến

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát ảnh hưởng của 
phương pháp và thời 
gian chiết 
xuất polyphenol trong 
dược liệu Đinh Hương

283. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
chống oxy hóa của 
polyphenol chiết xuất từ 
dược liệu Đinh Hương.

Trương Thị 
Thùy Dương

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát hoạt tính 
chống oxy hóa của 
polyphenol chiết xuất từ 
dược liệu Đinh Hương.

284. Đại học

Khảo sát hệ dung môi 
trong quá trình chiết 
xuất polyphenol từ dược 
liệu Đinh Hương.

Trương Thiện 
Thân

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát hệ dung môi 
trong quá trình chiết 
xuất polyphenol từ dược 
liệu Đinh Hương.

285. Đại học

Nghiên cứu chê tạo than 
hoạt tính từ gáo dừa và 
khảo sát khả năng hấp 
phụ màu hữu cơ

Chương Thị 
Tuyết Trinh

Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cửu chế tạo than 
loạt tính từ gáo dừa và 
chảo sát khả năng hấp 
phụ màu hữu cơ

286. Đại học Khảo sát khám phá Trần Qui Nguyễn Phú K.hảo sát khám phá
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thuốc: Tối ưu hóa tiếp 
cận với đích tác động và 
đưa thuốc ra thị trường

Phương Quý thuốc: Tối ưu hóa tiếp 
cận với đích tác động và 
đưa thuốc ra thị trường

287. Đại học

Khảo sát khám phá 
thuốc: Tìm chất dẫn đầu 
và tối ưu hóa tương tác 
với đích tác động

Lê Minh Phú Nguyễn Phú 
Quý

Khảo sát khám phá 
thuốc: Tìm chất dẫn đầu 
và tối ưu hóa tương tác 
với đích tác động

288. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc tricyclazol 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến.

Lê Thị Trúc 
Linh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
tricyclazol bằng phương 
pháp quang phổ tử 
ngoại khả kiến.

289. Đại học

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc kháng 
histamin H 1 trên địa bàn 
thành phố cần  Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

Võ Lê Ngọc 
Thảo

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc kháng 
histamin HI trên địa 
bàn thành phố cầ n  Thơ 
và các tương tác thuốc 
thường ệặp

290. Đại học

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm trị hen trên địa 
bàn thành phố cần  Thơ 
và các tương tác thuốc 
thường gặp

Nguyễn Hồ 
Nguyên

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm trị hen trên địa 
bàn thành phố cần  Thơ 
và các tương tác thuốc 
thường gặp

291. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc,tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP của một số 
nhà thuốc tại địa bàn 
phường Tân An, quận 
Ninh kiều, TP. cần  Thơ, 
2018

Nguyễn Thị 
Trúc Quyên

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên 
tắc,tiêu chuẩn thực hành 
tốt nhà thuốc GPP của 
một số nhà thuốc tại địa 
bàn phường Tân An, 
quận Ninh kiều, TP. 
Cần Thơ, 2018

292. Đại học

Khảo sát chi phí điêu trị 
bệnh rối loạn lipid máu 
tại bệnh viện đa khoa 
Kiên Giang, năm 2018

Huỳnh Minh 
Trí

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát chi phí điêu trị 
bệnh rối loạn lipid máu 
tại bệnh viện đa khoa 
Kiên Giang, năm 2018

293. Đại học

Khảo sát chi phí điêu trị 
bệnh loãng xương tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh 
Tiền Giang, năm 2018

Trần Minh 
Bảo Ngân

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát chi phí điêu trị 
bệnh loãng xương tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh 
Tiền Giang, năm 2018

294. Đại học
So sánh đặc điêm của 
viên nén và viên nang 
cứng

Lâm Hoàng 
Khánh

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

So sánh đặc điêm của 
viên nén và viên nang 
cứng

295. Đại học

Khảo sát kỹ năng bán 
thuốc điều trị cảm cúm 
của nhân viên bán thuốc 
tại các nhà thuốc trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ

Dương Thanh 
Nhã

Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát kỹ năng bán 
thuốc điều trị cảm cúm 
của nhân viên bán thuốc 
tại các nhà thuốc trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ

296. Đại học
Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị ngoại trú tại bv

Lê Thanh 
Hoàng

Phạm Đoan 
’ Vi

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị ngoại trú tại bv
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ĐK TP Pleiku tù 
01/2018-03/2018

ĐK TP Pleiku từ 
01/2018-03/2018

297. Đại học

Phân tích sử dụng thuốc 
trong điều trị bệnh viêm 
dạ dày trên bệnh nhân 
viên dạ dày đang điều tri 
tại bệnh viện đa khoa 
thành phố cần  thơ

Trần Thị Trà 
Trâm

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích sử dụng thuốc 
trong điều trị bệnh viêm 
dạ dày trên bệnh nhân 
viên dạ dày đang điều 
trị tại bệnh viện đa khoa 
thành phố cần  thơ

298. Đại học

Phân tích, sử dụng thuôc 
trong nhồi máu cơ tim. 
suy tim cấp 3 trên bệnh 
nhân nhồi máu cơ tim. 
suy tim cấp 3 đang điều 
trị tại BV Đa khoa TP 
Cần thơ

Trần Anh 
Khoa

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, sử dụng 
thuốc trong nhồi máu cơ 
tim, suy tim cấp 3 trên 
bệnh nhân nhồi máu cơ 
tim, suy tim cấp 3 đang 
điều trị tại BV Đa khoa 
TP Cần thơ

299. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano doxorubicin

Vũ Phước Hải Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano doxorubicin

300. Đại học

Khảo sát chi phí điều trị 
và hiệu quả bệnh đái 
tháo đường type 11 tại 
bệnh viện đa khoa thành 
phố Cần Thơ 2018

Trương Ngọc 
Nhi

Trần Quang 
Trí

Khảo sát chi phí điêu trị 
và hiệu quả bệnh đái 
tháo đường type II tại 
bệnh viện đa khoa thành 
phố Cần Thơ 2018

301. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc,tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP của một số 
nhà thuốc tại địa bàn 
phường Thường Thạnh, 
quận Cái Răng, TP. cần  
Thơ, 2018

Nguyễn Thị 
Kiều Phương

Trần Quang 
Trí

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên 
tắc,tiêu chuẩn thực hành 
tốt nhà thuốc GPP của 
một sổ nhà thuốc tại địa 
bàn phường Thường 
Thạnh, quận Cái Răng, 
TP. Cần Thơ. 2018

302. Đại học

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc tại một số nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn Quận Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ, 
2018

Lưu Thị Ngọc 
Mai

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc tại một số nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn Quận Ninh 
Ciều, TP. Cần Thơ, 

2018

303. Đại học

Chảo sát thực trạng thực 
liện nguyên tắc,tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP của một số 
nhà thuốc tại địa bàn 
phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ, 2018

Võ Thị Cẩm 
Nhung

Trần Quang 
Trí

Chảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên 
tắc,tiêu chuẩn thực hành 
tốt nhà thuốc GPP của 
một số nhà thuốc tại địa 
?àn phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ, 2018

304. Đại học

Chảo sát tinh hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị đợt cấp bệnh 
3hổi tắc nghẽn mạn tính 
COPD) tại Khoa Nội 

tổng hợp bệnh viện Đa 
íhoa thành phố cần  Thơ

Nguyễn Thị 
Kiều Phương

Vồ Huỳnh 
Như

<Mo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị đợt cấp bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính 
COPD) tại Khoa Nội 

tông hợp bệnh viện Đa 
khoa thành phố cần
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từ tháng 3/2018 đên 
tháng 4/2018.

Thơ từ tháng 3/2018 
đến tháng 4/2018.

305. Đại học

Khảo sát vê nhận thức 
tự ý sử dụng kháng sinh 
và các yếu tố liên quan 
của sinh viên trường Đại 
Học Tây Đô.

Lê Ngọc Nga Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát vê nhận thức 
tự ý sử dụng kháng sinh 
và các yếu tố liên quan 
của sinh viên trường 
Đại Học Tây Đô.

306. Đại học

Khảo sát tình trạng sử 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường ở bệnh nhân 
ngoại trú bệnh viện Cà 
Mau năm 2018.

Nguyễn Thị 
Trúc Đào

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình trạng sử 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường ở bệnh nhân 
ngoại trú bệnh viện Cà 
Mau năm 2018.

307. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
trong bệnh nhân điều trị 
bệnh viêm loét dạ dày tá 
tràng tại khoa Nội tiêu 
hóa Bệnh viện Đa Khoa 
TP Cần Thơ năm 2018.

Phạm Huyền 
Trân

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
trong bệnh nhân điều trị 
bệnh viêm loét dạ dày tá 
tràng tại khoa Nội tiêu 
hóa Bệnh viện Đa Khoa 
TP Cần Thơ năm 2018.

308. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
viêm loét 
dạ dày tá tràng tại khoa 
nội tiêu hoá bệnh viện 
Đa khoa Thành phố cần  
Thơ năm 2018.

Nguyễn 
Trương Phát

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
viêm loét 
dạ dày tá tràng tại khoa 
nội tiêu hoá bệnh viện 
Đa khoa Thành phố cần  
Thơ năm 2018.

309. Đại học

Khảo sát tinh trạng sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo 
đường tại khoa nội tiết, 
bệnh viện đa khoa thành 
phố Cần Thơ năm 2018.

Lý Thị Cẩm 
Linh

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình trạng sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo 
đường tại khoa nội tiết, 
bệnh viện đa khoa thành 
phố Cần Thơ năm 2018.

310. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại Trung tâm 
Y tế Phụng Hiệp, Hậu 
Giang.

Trần Minh 
Hoàng

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại Trung tâm 
Y tế Phụng Hiệp, Hậu 
Giang.

311. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
vitamin c lOOmg

Di Yến Nhi Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
vitamin c  lOOmg

312. Đại học

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
thành phổ Vũng Tàu 
năm 2018

Trần Thị 
Hưong Duyên

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
thành phố Vũng Tàu 
năm 2018

313. Đại học

Khảo sát chi phí điêu trị 
của bệnh đái tháo đường 
typ 2 trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa Vạn Phúc 1

Huỳnh Trọng 
Yen Duyên

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát chi phí điêu trị 
của bệnh đái tháo 
đường typ 2 trong điều 
trị ngoại trú tại bệnh 
viện đa khoa Vạn Phúc
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314. Đại học

Khảo sát thực trạng kinh 
doanh thực phẩm chức 
năng tại các nhà thuốc 
trên địa bàn thị trấn Phú 
Hòa, huyện Thoại Sơn, 
tỉnh An Giang năm 2018

Trần Thị Mỹ 
Linh

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng 
kinh doanh thực phẩm 
chức năng tại các nhà 
thuốc trên địa bàn thị 
trấn Phú Hòa, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang năm 2018

315. Đại học

Khảo sát chi phí điều tr 
của bệnh đái tháo đường 
typ 2 trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đa Khoa Trung Ương 
Cần Thơ năm 2018

Nguyễn Trung 
Hiếu

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát chi phí điêu trị 
của bệnh đái tháo 
đường typ 2 trong điều 
trị ngoại trú tại bệnh 
viện Đa Khoa Trung 
Ương Cần Thơ năm 
2018

316. Đại học

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
quận Cái Răng năm 
2018

Phan Quốc Trí Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
quận Cái Răng năm 
2018

317. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại khoa Nội 
tim mạch tại bệnh viện 
Đa khoa thành phố cần  
Thơ từ tháng 4 /2017 đến 
tháng 3/2018

Nguyễn Việt 
Đăng

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuổc điều trị tăng 
huyết áp tại khoa Nội 
tim mạch tại bệnh viện 
Đa khoa thành phố cần  
Thơ từ tháng 4/2017 
đến tháng 3/2018

318. Đại học

Khảo sát tình hìn sú 
dụng thuốc YHCT tại 
bệnh viện Y học cổ 
truyền Thành phố cần  
Thơ năm 2017

Huỳnh Thị 
Trà Giang

Nguyễn
Ngọc

Chương

Khảo sát tình hìn sử 
dụng thuốc YHCT tại 
bệnh viện Y học cổ 
truyền Thành phố cần  
Thơ năm 2017

319. Đại học

Khảo sát sơ bộ thành 
phần hóa thực vật và thủ 
hoạt tín sinh học của cao 
chiết từ cây xương Vợt 
Gai ( Opuntia d illen ii)

Nguyễn Thị 
Thùy Trang

Dương Thị 
Bích

Khảo sát sơ bộ thành 
phần hỏa thực vật và 
thử hoạt tín sinh học 
của cao chiết từ cây 
xương Vợt Gai ( 
Opuntia dillenii )

320. Đại học

Phân lập và tuyên chọn 
những dòng vi khuẩn 
lactic có khả sản sinh 
acid lactic cao

Trần Thị Kiều 
Trinh

Dương Thị 
Bích

Phân lập và tuyển chọn 
nhũng dòng vi khuẩn 
lactic có khả sản sinh 
acid lactic cao

321. Đại học

Khảo sát sự ức chê 
enzym alpha- 
glucosidase của cao 
chiết từ hoa cao trắng

Phạm Thị 
Thanh Trúc

Dương Thị 
Bích

Khảo sát sự ức chế 
enzym alpha- 
glucosidase của cao 
chiết từ hoa cao trắng

322. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng và hiệu quả điều 
trị của insulin trong điều 
trị đái tháo đường tại

Nguyễn Thể 
Vinh

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng và hiệu quả điều 
trị của insulin trong 
điêu trị đái tháo đường
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bệnh viện Đa khoa 
thành phố cần  Thơ năm 
2017

tại bệnh viện Đa khoa 
thành phố cần  Thơ năm 
2017

323. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc ử c  chế bơm 
proton cho bệnh nhân 
điều trị loét dạ dày -  tá 
tràng ở bệnh viện Đa 
Khoa Tp Cần Thơ năm 
2017

Ngô Thị Bảo 
Xuyên

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc ứ c  chế bơm 
proton cho bệnh nhân 
điều trị loét dạ dày -  tá 
tràng ờ bệnh viện Đa 
Khoa Tp Cần Thơ năm 
2017

324. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc trong điều trị 
bệnh Rối loạn lipid máu 
tại bệnh viện Đa khoa 
thành phố cần  Thơ năm 
2017

Trịnh Mỹ Ý Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị bệnh Rối loạn lipid 
máu tại bệnh viện Đa 
khoa thành phố cần  
Thơ năm 2017

325. Đại học

Khảo sát khả năng ức 
chế dung nạp đường và 
nồng độ gây độc trên 
chuột của cao chiết tù 
hoa cao trăng

Lý Mỹ Yến Dương Thị 
Bích

Khảo sát khả năng ức 
chế dung nạp đường và 
nồng độ gây độc trên 
chuột của cao chiết từ 
hoa cao trắng

326. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chống tăng 
huyết áp tại khoa Nội 
tim mạch Bệnh viện 
Trưng Vương Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 
2017

Trần Thị Ngọc 
Biển

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chống tăng 
huyết áp tại khoa Nội 
tim mạch Bệnh viện 
Trưng Vương Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 
2017

327. Đại học

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị viêm 
loét dạ dày -  tá tràng tại 
khoa nội tiêu hóa bệnh 
viện Trưng Vương 
Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2017

Nguyễn Hoàng 
Tuân

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm loét dạ dày -  tá 
tràng tại khoa nội tiêu 
lóa bệnh viện Trung 
Vương Thành phố Hồ 
Chí Minh năm 2017

328. Đại học

Khảo sát đặc điêm vi 
1ỌC và phân tích sơ bộ 
thành phần hóa học của 
cây Dây vác (Cayratia 
trifolia)

Đỗ Trọng 
Hiếu Đỗ Văn Mãi

Khảo sát đặc điêm vi 
1ỌC và phân tích sơ bộ 
thành phần hóa học của 
cây Dây vác (Cayratia 
trifolia)

329. Đại học

Mghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
:>hân đoạn n-butanol từ 
rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.) 
Harms) trồng tại Hậu 
Giang

Nguyền Đoàn 
Thảo Vân Đỗ Văn Mãi

Mghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
}hân đoạn n-butanol từ 
rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.) 
Harms) trồng tại Hậu 
Giang

330. Đại học

Mghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
Dhân đoạn n-butanol tù 
rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.)

Danh Hà Thu 
Thảo Đỗ Văn Mãi

Mghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
nhân đoạn n-butanol từ 
rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.)
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Harms) trông tại Cân 
Thơ

Harms) trồng tại cần  
Thơ

331. Đại học
Tóm tăt qui trình sản 
sản xuất acid lactic đại 
chuẩn dược phẩm

Bùi Thị Ngọc 
Hân

Dương Thị 
Bích

Tóm tăt qui trình sản 
sản xuất acid lactic đạt 
chuẩn dược phẩm

332. Đại học Tìm hiêu qui trình sản 
xuất chế phẩm probiotic

Nguyên Thúy 
Huỳnh

Dương Thị 
Bích

Tìm hiêu qui trình sản 
xuất chế phẩm probiotic

333. Đại học
Vai trò của tác dược 
dùng trong chế phẩm 
sinh học probiotic

Nguyễn Trung 
Hiếu

Dương Thị 
Bích

Vai trò của tác dược 
dùng trong chế phẩm 
sinh học probiotic

334. Đại học

Vai trò và những ảnh 
hưởng của một số tá 
dược phổ biển được 
dùng trong mỹ phẩm

Trần Tấn Đạt Dương Thị 
Bích

Vai trò và những ảnh 
hưởng của một sổ tá 
dược phổ biến được 
dùng trong mỹ phẩm

335. Đại học Những dược liệu có khả 
năng làm hạ huyết áp Lê Tuấn Anh Dương Thị 

Bích
Những dược liệu có khả 
năng làm ha huyết áp

336. Đại học
Những dược liệu có khả 
năng làm hạ đường 
huyết

Trần Nguyễn 
Vinh Quang

Dương Thị 
Bích

Những dược liệu có khả 
năng làm hạ đường 
huyết

337. Đại học
Thực trạng kháng thuốc 
kháng sinh của vi khuẩn 
Gram dương

Võ Duy Tân Dương Thị 
Bích

Thực trạng kháng thuốc 
kháng sinh của vi khuẩn 
Gram dương

338. Đại học

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tay chân miệng độ 2a 
trong khoa nhiễm bệnh 
viện Nhi đồng TP cần  
Thơ

Nguyễn Tài 
Hậu

Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tay chân miệng độ 2a 
trong khoa nhiễm bệnh 
viện Nhi đồng TP cần  
Thơ

339ể Đại học

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
trong khoa tiêu hóa tại 
Bệnh viện nhi đồng cần  

Thơ

Trần Hoàng 
Sanh

Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
trong khoa tiêu hóa tại 
Bệnh viện nhi đồng càn 
Thơ

340. Đại học

Tống quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Luỡi hổ 
(Sansevieria trifasciata, 
Sansevieria)

Lê Tuyết 
Nhung

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tồng quan tài liệu về 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
1ỌC của dược liệu Luỡi 
lô (Sansevieria 
trifasciata, Sansevieria)

341. Đại học

Chảo sát tình hình bán 
thuốc kháng viêm 
Glucocorticoỉd tại các 
ihà thuốc trên địa bàn 
Q. Cái Răng và Bình 
Thủy, TP. Cần Thơ năm 
2018

Nguyễn Tấn 
Thiện

Lương 
Thanh Long

<hảo sát tình hình bán 
thuốc kháng viêm 
Glucocorticoid tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
Q. Cái Răng và Bình 
Thủy. TP. Cần Thơ năm 
2018

342. Đại học

Chảo sát tình hình kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú BHYT tại BV 
Mhi Đồng Cần Thơ 
0/2017 - 03/2018

Nguyễn Thị 
Thủy Tiên

Lương 
Thanh Long

Khảo sát tình hình kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú BHYT tại BV 
sJhi Đồng Cần Thơ 
0/2017 - 03/2018
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343. Đại học

Khảo sát tình hình bán 
thuốc kháng viêm 
Glucocorticoid tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
Q. Ô Môn, Thới Lai, 
TP. Cần Thơ năm 2018

Nguyễn Phát 
Đạt

Lương 
Thanh Long

Khảo sát tình hình bán 
thuốc kháng viêm 
Glucocorticoid tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
Q. Ô Môn, Thới Lai, 
TP. Cần Thơ năm 2018

344. Đại học
Chiêt xuât và định tính 
tinh dầu vỏ Bưởi bằng 
sắc ký lớp mỏng

Huỳnh Tiểu 
My

Nguyễn Hữu 
Phúc

Chiêt xuât và định tính 
tinh dầu vỏ Bưởi bằng 
sắc ký lớp mỏng

345. Đại học
Chiêt xuât và định tính 
tinh dầu vỏ Cam bàng 
sắc ký lớp mỏng

Đồ Anh Tuấn Nguyễn Hữu 
Phúc

Chiêt xuât và định tính 
tinh dầu vỏ Cam bằng 
sắc ký lớp mỏng

346. Đại học

Nghiên cứu chê tạo than 
hoạt tính từ bả cà phê 
Trung Nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
chất điện giải đơn thành 
phần

Võ Thị Hà 
Anh

Nguyễn 
Minh Kha

Nghiên cứu chê tạo than 
hoạt tính từ bả cà phê 
Trung Nguyên và khảo 
sát khả năng hấp phụ 
chất điện giải đơn thành 
phần

347. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá chanh (Citrus 
aurantiíblia)

Châu Phương 
Thuỷ Tiên

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá chanh (Citrus 
aurantiíblia)

348. Đại học

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá 
chanh (Citrus 
aurantifolia)

Võ Thị Hạnh 
Duyên

Nguyễn 
Ngọc Yen

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá 
chanh (Citrus 
aurantiíòlia)

349. Đại học

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá húng 
quế (Ocimum basilic L. 
var. basiliccum)

Nguyễn Ngọc 
Huyền Trân

Nguyễn 
Ngọc Yen

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá húng 
quế (Ocimum basilic L. 
var. basiliccum)

350. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá húng quế 
(Ocimum basilic L. var. 
basiliccum)

Võ Hồng 
Châu

Nguyễn 
Ngọc Yen

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá húng quế 
(Ocimum basilic L. var. 
basiliccum)

351. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc 
difenoconazol bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

Trần Phan 
Khánh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trinh 
định lượng thuốc 
difenoconazol bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến.

352. Đại học

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm beta lactam trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ và các tương tác 
thuốc thường gặp

Nguyễn Sơn 
Tùng

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm beta lactam trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ và các tương tác 
thuốc thường gặp

353. Đại học
Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc lợi tiểu trên 
địa bàn thành phố cần

Trần Hà Ái 
Thi

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiểu một số chế 
phẩm thuốc lợi tiểu trên 
địa bàn thành phố cần
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Thơ và các tương tác 
thuốc thường gặp

Thơ và các tương tác 
thuốc thường gặp

354. Đại học

Tìm hiếu một sô chê 
phẩm thuốc trị loét dạ 
dày tá tràng trên địa bàn 
thành phố cần  Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

Lê Quốc Vinh
Nguyễn
Phương

Thảo

Tỉm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc trị loét dạ 
dày tá tràng trên địa bàn 
thành phố cần  Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

355. Đại học

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc trị ho trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ và các tương tác 
thuốc thường gặp

Nguyễn 
Hoàng Tâm

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc trị ho trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ và các tương tác 
thuốc thường gặp

356ế Đại học

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm macroliđ và nhóm 
quinolon trên địa bàn 
thành phố cần  Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

Vương Bảo 
Duy

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm niêu một sô chê 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm macrolid và nhóm 
quinoỉon trên địa bàn 
thành phổ cần  Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

357. Đại học

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc kháng nấm 
trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ và các tương 
tác thuốc thường gặp

Nguyễn Hùng 
Khâm

Nguyễn
Phương

Thảo

Tim hiếu một số chế 
phẩm thuốc kháng nấm 
trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ và các tương 
tác thuốc thường gặp

358. Đại học

Tìm hiêu một sô chê 
phẩm thuốc trị rối loạn 
lipid máu trên địa bàn 
thành phố cần  Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

Phạm Kiêm 
Trinh

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc trị rối loạn 
lipid máu trên địa bàn 
thành phố cần  Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

359. Đại học

“Tình hình thực hiện 
GPP tại một số nhà 
thuốc dăng hoạt động tại 
địa bàn phường Phú Thú 
-  Q. Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ năm 2017”

Nguyễn Lê 
Phong Vũ 

Thảo

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

“Tình hình thực hiện 
GPP tại một số nhà 
thuốc dăng hoạt động 
tại địa bàn phường Phú 
Thứ -  Q. Cái Răng, 
thành phố cần  Thơ năm 
2017”

360. Đại học
Nghiên cứu bào chế 
viên nén có tác dụng 
(éo dài

Nguyên 
Phương Thảo 

My

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Nghiên cứu bào chể 
viên nén có tác dụng 
kéo dài

361. Đại học

Khảo sát thực trạng và 
}hân tích tình hình quản 
ý, cấp phát thuốc nội 

trú tại bệnh viện đa khoa 
Trà Vinh năm 2018

Bùi Ngọc Bảo 
Trân

Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát thực trạng và 
}hân tích tình hình quản 
lý, cấp phát thuốc nội 
trú tại bệnh viện đa 
choa Trà Vinh năm 
2018

362. Đại học

3hân tích, bình luận 
}ệnh án viêm phổi 
chông phân loại trên 
?ệnh nhân viêm phổi 
íhông phân loại đaníi

Trần Hữu 
Nghĩa

Quách Thị 
Thu Hằng

5hân tích, bình luận 
3ệnh án viêm phổi 
chông phân loại trên 
íệnh nhân viêm phổi 
chông phân loại đang
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điêu trị tại BV Nhi 
Đồng TP Cần Thơ

điêu trị tại BV Nhi 
Đồng TP Cần Thơ

363. Đại học

Tông quan hô sơ thủ tục 
xây dựng nhà thuốc đạt 
tiêu chuẩn GPP theo luật 
dươc 2016

Trần Ngọc 
Bảo Trân

Trần Quang 
Trí

Tông quan hô sơ thủ tục 
xây dựng nhà thuốc đạt 
tiêu chuẩn GPP theo 
luât dươc 2016

364. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa nội tiêu hóa bệnh 
viện Nhi Đồng, c ầ n  Thơ 
năm 2018

Châu Long Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa nội tiêu hóa bệnh 
viện Nhi Đồng, cần  
Thơ năm 2018

365. Đại học

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc tại một số nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Quốc 
Chiến

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc tại một số nhà 
thuốc đạt chuẩn GPP 
trên địa bàn huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang

366. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc tiêu 
chuẩn thực hành tổt nhà 
thuốc GPP của một số 
nhà thuốc tại địa bàn p. 
Hưng Lợi, Q. Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ năm 
2018

Lâm Tố Tố Trần Quang 
Trí

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên tắc 
tiêu chuẩn thực hành tốt 
nhà thuốc GPP của một 
số nhà thuốc tại địa bàn 
p. Hưng Lợi, Q. Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ năm 
2018

367. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
chống oxy hóa của cao 
lá Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae)

Nguyễn Thị 
Thảo

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát hoạt tính 
chống oxy hóa của cao 
lá Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae)

368. Đại học

Tiêu chuân hóa dược 
liệu Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae)

Trương Phước 
Toàn

Trì Kim 
Ngọc

Tiêu chuân hóa dược 
liệu Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae)

369. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén aspirin 
100mg

Huỳnh Thị 
Kim Ngân

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén aspirin 
100mg

370. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
clopheniramin 4 mg

Vũ Thị Thanh 
Thủy

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
clopheniramin 4 mg

371ệ Đại học
Đê cương nghiên cứu 
:>ào chế viên nén 
calcium + Vitamin D

Phạm Thị 
Thảo Nguyên

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
:>ào chế viên nén 
calcium +  Vitamin D

372. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
íào chế viên nén 
calcium sủi 500 mg

Triệu Thanh 
Toàn

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
3ào chế viên nén 
calcium sủi 500 mg

373. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
íào chế viên nén 
amlodipin 5mg

Đinh Thanh 
Thiên Ngọc

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
?ào chế viên nén 
amlodipin 5mg

374. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
?ào chế viên nén 
amoxicillin + acid

Lê Thị Yến 
Nhi

Võ Phước 
Hải

Đê cuơng nghiên cứu 
lào chế viên nén 
am oxicillin  +  acid
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clavulanic clavulanic

375. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
azithromycin 250mị>

Lương Minh 
Hiếu

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
azithromycin 250mg

376. Đại học
Đê cương nghiên cửu 
bào chế viên nén 
bromhexin 8mg

Trần Thị Trúc 
Duyên

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào che viên nén 
bromhexin 8mg

377. Đại học
Đê cương nghiên cứi 
bào chế viên nén 
cefixim 100mg

Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh

Võ Phước 
Hải

-- T------------------------ --------------------

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
cefixim 100mg

378. Đại học
Đê cương nghiên cửi 
bào chế viên nén 
Cetirizin 10mg

Lý Trí Huy Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
Cetirizin 10mg

379. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
diclofenac 50mg

Nguyễn Chúc 
Linh

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
diclofenac 50mg

380. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
erythromycin 250mg

Lê Nguyễn 
Thào Nguyên

Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
erythromycin 250ms

381. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
furosemid 40 mg

Trương Duy 
Đẳng

Võ Phước 
Hải

---T------------ -------------------- — ---------

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
furosemid 40 mg

382. Đại học
Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
¡buprofen 400mg

Đỗ Hồng Thái Võ Phước 
Hải

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
ibuprofen 400m g

383. Đại học

Khảo sát thực trạng duy 
tri các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
thành phố Trà Vinh năm 
2018

Nguyễn Hoàng 
Châu

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc của các nhà thuốc 
đạt GPP trên địa bàn 
thành phố Trà Vinh 
năm 2018

384. Đại học

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chổng tăng 
luyết áp tại khoa Nội 
tim mạch Bệnh viện 
Trưng Vương từ tháng 
10/2017 đến tháng 
4/2018

Lưu Văn 
Hùng

Bùi Tùng 
Hiệp

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chống tăng 
ìuyêt áp tại khoa Nội 
tim mạch Bệnh viện 
Trưng Vương từ tháng 
10/2017 đến tháng 
4/2018

385. Đại học

Nghiên cứu phân lập 
lợp chất chính trong 
}hân đoạn diethyl ether 
từ rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.) 
4arms) trồng tại An 
Giang

Lê Thị Mai Lý

Trần Công 
Luận 

Đỗ Văn 
Mãi

Nghiên cửu phân lập 
lợp chất chính trong 
:>hân đoạn diethyl ether 
từ rễ cây Đinh lăng 
(Polyscias fruticosa (L.) 
Harms) trồng tại An 
Giang

386. Đại học

slghiên cứu chế tạo than 
loạt tính từ bả cà phê 
trung nguyên,khảo sát 
chả năng hấp phụ ion Fe 
[II) và Al (III) từ các

Trần Nguyễn 
Nga Mi

Nguyễn 
Minh Kha

slghiên cứu chế tạo than 
loạt tính từ bả cà phê 
trung nguyên,khảo sát 
chả năng hấp phụ ion 
Fe (II) và Al (III) từ các
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mâu mô phỏng nước 
sinh hoạt phân lập.

mâu mô phỏng nước 
sinh hoạt phân lập.

387. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị viêm 
loét dạ dày -  tá tràng tại 
khoa nội tiêu hóa bệnh 
viện Trưng Vương 
Thành phố Hồ Chí Minh 
từ tháng 11/2017 đến 
tháng 3/2018

Trần Thị Mỹ 
Ngân

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm loét dạ dày -  tá 
tràng tại khoa nội tiêu 
hóa bệnh viện Trưng 
Vương Thành phố Hồ 
Chí Minh từ tháng 
11/2017 đến tháng 
3/2018

388. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị nội trú tại bệnh 
viện Nhi đồng cần  Thơ 
năm 2018

La Thị Huỳnh 
Như

Bùi Tùng 
Hiệp

Khảo sát tinh hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị nội trú tại bệnh 
viện Nhi đồng cần  Thơ 
năm 2018

389. Đại học

So sánh hiệu quả điêu trị 
thiếu máu trên bệnh 
nhân suy thận giữa 2 
phương pháp: phương 
pháp chạy thận nhân tạo 
và phương pháp thẩm 
phân phúc mạc (lọc 
màng bụng)

Tiêu Phúc 
Hữu

Bùi Tùng 
Hiệp

So sánh hiệu quả điêu 
trị thiếu máu trên bệnh 
nhân suy thận giữa 2 
phương pháp: phương 
pháp chạy thận nhân tạo 
và phương pháp thẩm 
phân phúc mạc (lọc 
màng bụng)

390. Đại học

Khảo sát khả năng ức 
chế Escherichia coli và 
Salmonella của vi khuẩn 
acid lactic phân lập tù 
sản phẩm bột men tiêu 
hóa trên thị trường.

Lê Thị Kiều 
Phượng

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát khả năng ức 
chế Escherichia coli và 
Salmonella của vi 
khuẩn acid lactic phân 
lập từ sản phẩm bột 
men tiêu hóa trên thị 
trường.

391. Đại học

Nghiên cứu xây dựng 
nhà thuốc đạt chuẩn gpp 
theo các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện 
hành.

Lưu Gia Hân Đoàn Thanh 
Trúc

Nghiên cứu xây dựng 
nhà thuốc đạt chuẩn gpp 
theo các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện 
hành.

392. Đại học

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc chữa viêm 
loét dạ dày tá tràng tại 
nhà thuốc đạt chuẩn 
GPP Thu Vân, An 
Giang.

Trác Cẩm Tú Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc chữa viêm 
loét dạ dày tá tràng tại 
nhà thuốc đạt chuẩn 
GPP Thu Vân, An 
Giang.

393. Đại học

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh học 
của dược liệu Chôm 
chôm (Nephelium 
lappaceum, 
Sapindaceae).

Nguyễn Duy 
Bình

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoạt tính sinh 
học của dược liệu Chôm 
chôm (Nephelium 
lappaceum, 
Sapindaceae).

394. Đại học
Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoat tính sinh hoc

Phan Thị Khôi Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Tông quan tài liệu vê 
thành phần hóa thực vật 
và các hoat tính sinh

234



của dược liệu dược quả 
Bơ (Persea americana. 
Lauraceae).

học của dược liệu dược 
quả Bơ (Persea 
americana, Lauraceae).

395. Đại học
Bệnh Tăng Huyết Áp và 
việc sử dụng thuốc điềi 
trị

Phạm Ngọc 
Minh Hoàng

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh Tăng Huyết Áp và 
việc sử dụng thuốc điều 
tri

396. Đại học
Bệnh Đái Tháo Đường 
type 2 và việc sử dụng 
thuốc điều tri

Phan Ngọc 
Thanh Phương

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh Đái Tháo Đường 
type 2 và việc sử dụng 
thuốc điều tri

397. Đại học Bệnh viêm Gan và việc 
sử dụng thuốc điều trị

Ngô Phương 
Hồng

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh viêm Gan và việc 
sử dụng thuốc điều tri

398. Đại học
Bệnh Mạch Vành và 
việc sử dụng thuốc điều 
tri

Đặng Tú 
Quyên

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh Mạch Vành và 
việc sử dụng thuốc điều 
tri

399. Đại học

Sử dụng kháng sinh 
cephalosporin thế hệ thú 
3 trong điều trị bệnh 
viêm phổi.

Võ Thị Nhơn 
Ấi

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Sử dụng kháng sinh 
cephalosporin thế hệ 
thứ 3 trong điều trị bệnh 
viêm phổi.

400. Đại học
Những lưu ý khi sù 
dụng thuốc kháng sinh 
cho phụ nữ mang thai

Võ Ngọc Lam 
Uyên

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Nhũng lưu ý khi sử 
dụng thuốc kháng sinh 
cho phụ nữ mang thai

401. Đại học
Tìm hiêu vê độc tính 
trên gan của kháng sinh 
nhóm macrolid

Nguyễn Đỗ 
Bảo Ngọc

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Tìm hiếu về độc tính 
trên gan của kháng sinh 
nhóm macroliđ

402. Đại học Tìm hiểu về bệnh mụn 
rộp môi do siêu vi

Nguyễn Thị 
Trâm Anh

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Tìm hiểu về bệnh mụn 
rộp môi do siêu vi

403. Đại học

'Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
trên bệnh nhân ngoại trú 
tại phòng khám bệnh 
viện đa khoa tỉnh An 
Giang, năm 2018

Dương Thảo 
Nhi

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
trên bệnh nhân ngoại trú 
tại phòng khám bệnh 
viện đa khoa tỉnh An 
Giang, năm 2018

404. Đại học

Chảo sát thời gian và 
chi phí khám bệnh 
3HYT tại bệnh viện đa 
íhoa tinh An Giang, 
năm 2017

Lê Thị Trúc 
Linh

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Chảo sát thời gian và 
chi phí khám bệnh 
3HYT tại bệnh viện đa 
(hoa tinh An Giang, 
năm 2017

405.
T-X • 1Đai hoc

Chảo sát khả năng ức 
chế Staphylococus 
aureus và Staphylococus 
epidemidiscủa vi khuẩn 
acid lactic phân lập tù 
rau quả muối chua.

Huỳnh Thị 
Diễm

Nghị Ngô 
Lan Vi

<hảo sát khả năng ức 
chế Staphylococus 
aureus và 
Staphylococus 
epidemidiscủa vi khuẩn 
acid lactic phân lập từ 
rau quả muối chua.

406. Đại học

Chảo sát khả năng ức 
chế Escherichia coli và 
Salmonella của vi khuẩn 
acid lactic phân lập tù 
các sản phẩm sữa.

Dương Đức 
Tín

Nghị Ngô 
Lan Vi

<hảo sát khả năng ức 
chế Escherichia coli và 
Salmonella của vi 
chuẩn acid lactic phân 
ập từ các sản phẩm sữa.
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407. Đại học

Khảo sát hệ dung môi 
trong quá trình chiết 
xuất hợp 
chất saponin từ rau đắng 
biển.

Khưu Thiên 
Phúc

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát hệ dung môi 
trong quá trình chiết 
xuất hợp 
chat saponin từ rau 
đắng biển.

408. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
chống oxy hóa của 
saponin chiết xuất từ rau 
đắng biển.

Phạm Văn Kha Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát hoạt tính 
chống oxy hóa của 
saponin chiết xuất từ 
rau đắng biển.

409. Đại học

Khảo sát phương pháp 
tẩy màu cho sản phẩm 
saponin chiết xuất từ rau 
đắng biển.

Huỳnh Phan 
Nhật Khánh

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát phương pháp 
tẩy màu cho sản phẩm 
saponin chiết xuất từ 
rau đắng biển.

410. Đại học

Khảo sát phương pháp 
tinh sạch hợp chất 
saponin từ rau đắng 
biển.

Nguyễn Thanh 
Hùng

Nguyễn Kim 
Đông

Khảo sát phương pháp 
tinh sạch hợp chất 
saponin từ rau đắng 
biển.

411. Đại học

Khảo sát khả năng ức 
chế Staphylococus 
aureus và Staphylococus 
epidemidiscủa vi khuẩn 
acid lactic phân lập từ 
sản phẩm bột men tiêu 
hóa trên thị trường.

Nguyễn 
Huỳnh Như Ý

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát khả năng ức 
chế Staphylococus 
aureus và 
Staphylococus 
epidemidiscủa vi khuẩn 
acid lactic phân lập từ 
sản phâm bột men tiêu 
hóa trên thị trường.

412. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu củ gừng (Zingiber 
offcinale Rose)

Đỗ Minh 
Quang Thịnh

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu củ gừng (Zingiber 
offcinale Rose)

413. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilỉs và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu cả gừng (Zingiber 
offcinale Rose)

Nguyễn Tuấn 
Anh

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu củ gừng (Zingiber 
offcinale Rose)

414. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu củ nghệ 
(Curcuma longa L.)

Nguyễn Thị 
Như Huỳnh

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu củ nghệ 
(Curcuma longa Lẵ)

415. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá trầu không 
(Piper betle L. 
Piperaceae)

Nguyễn Thế 
Hải

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá trầu không 
(Piper betle L. 
Piperaceae)

416ễ Đại học

Khảo sát điều kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu củ 
gừng (Zingiber offcinale

Mã Thanh 
Việt

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu củ 
gừng (Zingiber
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Rose) offcinale Rose)

417. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu củ nghệ (Curcuma 
longa L.)

Lê Thị Mỹ 
Huyền

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu củ nghệ (Curcuma 
longa Lỗ)

418. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu củ gừng 
(Zingiber offcinale 
Rose)

Dương Tuấn 
Kiệt

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu củ gừng 
(Zingiber offcinale 
Rose)

419. Đại học

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu củ 
nghê (Curcuma longa 
LĨ)

Nguyễn Thị 
Kim Pha

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu củ 
nghê (Curcuma longa 
L.)

420. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá trầu không (Piper 
betle L. Piperaceae)

Nguyễn Đình 
Cường

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá trầu không (Piper 
betle L. Piperaceae)

421. Đại học

Khảo sát điều kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá tràm 
gió (Melaleuca cajeputi 
Powell)

Đinh Lê 
Khánh Hậu

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát điều kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá tràm 
gió (Melaleuca cạịeputi 
Powell)

422. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
tháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu củ nghệ (Curcuma 
onga L.)

Châu Kiều 
Oanh

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu củ nghệ (Curcuma 
onga L.)

423. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
cháng oxi hóa của tinh 
dầu lá tràm gió 
(Melaleuca cajeputi 
3owell)

Danh Thanh 
Ngoan

Nguyễn 
Ngọc Yến

Chảo sát hoạt tính 
cháng oxi hóa của tinh 
dầu lá tràm gió 
(Melaleuca cajeputi 
’owell)

424. Đại học

Chảo sát hoạt tính 
(háng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá tràm gió 
(Melaleuca cajeputi 
3owell)

Bùi Vĩnh Phúc Nguyễn 
Ngọc Yến

Chảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá tràm gió 
'Melaleuca cajeputi 
’owell)

425. Đại học

Chảo sát hoạt tính 
tháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu lá húng quế 
'Ocimum basilic L. var. 
basiliccum)

Lê Thanh 
Bạch

Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
íháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhiinurium của tinh 
dầu lá húng quể 
'Ocimum basilic L. var. 
basiliccum)
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426. Đại học

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá trầu 
không (Piper betle L. 
Piperaceae)

Lâm Cảnh 
Dương

Nguyễn 
Ngọc Yen

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá trầu 
không (Piper betle L. 
Piperaceae)

427. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá húng quế 
(Ocimum basilic L. var. 
basiliccum)

Trần Tấn Đạt Nguyễn 
Ngọc Yen

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá húng quế 
(Ocimum basilic L. var. 
basiliccum)

428. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu lá trầu không (Piper 
betle L. Piperaceae)

Trần Duy 
Phương

Nguyễn 
Ngọc Yen

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu lá trầu không (Piper 
betle L. Piperaceae)

429. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu lá tràm gió 
(Melaleuca cajeputi 
Powell)

Huỳnh Trung 
Minh

Nguyễn 
Ngọc Yen

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu lá tràm gió 
(Melaleuca cajeputi 
Powell)

430. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa Nội tống hợp bệnh 
viện Nhi Đồng TP. cần  
Thơ từ 10/2017 - 
03/2018

Nguyễn 
Phượng Quỳnh 

Nhi

Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa Nội tổng hợp bệnh 
viện Nhi Đồng TP. cần  
Tliơ từ 10/2017 - 
03/2018

431. Đại học

Khảo sát tình hình kê 
đơn thuốc cổ truyền tại 
phòng khám ngoại trú, 
BVĐK Thốt Not từ 
10/2017-03/2018

Lê Chí Khanh Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát tình hình kê 
đơn thuốc cổ truyền tại 
phòng khám ngoại trú, 
BVĐK Thốt Not từ 
10/2017 -03/2018

432. Đại học

Nghiên cứu tổng quan 
các phương pháp bào 
chế hệ tiểu phân nano 
curcurmin

Ngô Thị Ngọc 
Chân

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế hệ tiểu phân nano 
curcurmin

433ể Đại học

Nghiên cứu tổng quan 
các phương pháp bào 
chế hệ tiểu phân nano 
rutin

Đặng Lan 
Thanh

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế hệ tiểu phân nano 
rutin

434. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano artersunat

Bùi Thị Thanh 
Nhàn

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano artersunat

435. Đại học

Khảo sát sự lựa chọn 
nhà thuốc khi mua thuốc 
của khách hàng tại các 
nhà thuốc đạt chuấn 
GPP trên địa bàn huyện

Nguyễn Văn 
Trường Em

Trần Quang 
Trí

Khảo sát sự lựa chọn 
nhà thuốc khi mua 
thuốc của khách hàng 
tại các nhà thuốc đạt 
chuẩn GPP trên đia bàn
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Phủ Tân, tỉnh An Giang. 
2018.

huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang, 2018.

436. Đại học

Khảo sát thực trạng thực 
hiện nguyên tắc, tiêi 
chuẩn "Thực hành tốt 
nhà thuốc, GPP" tại 
huyện Tri Tôn, tỉnh An 
G iang,2018

Huỳnh Thị 
Thúy Quyên

Trần Quang 
Trí

Khảo sát thực trạng 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt nhà thuốc, GPP" tại 
huyện Tri Tôn, tỉnh An 
Giang, 2018

437. Đại học

Khảo sát tình hình su 
dụng thuốc điều trị tiêu 
chảy ở trẻ 
em tại nhà thuốc huyện 
An Phú, tỉnh An Giang.

Võ Thị Nhàn Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị tiêu 
chảy ờ trẻ 
em tại nhà thuốc huyện 
An Phú, tỉnh An Giang.

438. Đại học

Kháo sát tình hình sử 
dụng thuốc trị bệnh đái 
tháo đường 
typ 2 tại Trung tâm Y tế 
Huyện Phước Long

Trần Diễm My Võ Huỳnh 
Như

Kháo sát tình hình sử 
dụng thuốc trị bệnh đái 
tháo đường 
typ 2 tại Trung tâm Y tế 
Huyện Phước Long

439. Đại học

Khảo sát thực trạng kinh 
doanh mỹ phẩm tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
thị xã Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang năm 2018

Nguyễn Thị 
Diễm My

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng 
kinh doanh mỹ phẩm tại 
các nhà thuốc trên địa 
bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang năm 2018

440. Đại học

Khảo sát chi phí điều trị 
của bệnh đái tháo đường 
typ 2 trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đại học Y Dược cần  
Thơ năm 2018

Nguyễn Lâm 
Tuyết Mai

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát chi phí điều trị 
của bệnh đái tháo 
đường typ 2 trong điều 
trị ngoại trú tại bệnh 
viện Đại học Y Dược 
Cần Thơ năm 2018

441. Đại học

Khảo sát sơ bộ thành 
}hần hóa thực vật và thử 
loạt tính sinh học của 
cao chiết từ lá cây Mật 
ịấu (Gymnanthenum 
amygdalmum 
Asteraceae)

Nguyễn Thị 
Hồng Dư

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Khảo sát sơ bộ thành 
3hần hóa thực vật và 
thử hoạt tính sinh học 
của cao chiết từ lá cây 
Vlật gấu 
(Gymnanthenum 
amygdalinum 
Asteraceae)

442. Đại học

3hân lập hợp chất 
saponin trong phân đoạn 
n-butanol từ lá cây Đinh 
ăng (Polyscias fruticosa 

(L.) Harms) trồng tại An 
Giang

[’hạm Trọng 
Kháng

Trần Công 
Luận 

Đỗ Văn 
Mãi

^hân lập hợp chất 
saponin trong phân 
đoạn n-butanol từ lá cây 
Đinh lăng (Polyscias 
'ruticosa (L.) Harms) 
trồng tại An Giang

443. Đại học

Chảo sát sơ bộ thành 
3hần hóa học và hoạt 
tính của cao cồn từ cây 
Sâm đất (Talinum 
3aniculatum (Jacq.) 
Gaertn)

Nguyễn Thị 
Thảo Nhi

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Khảo sát sơ bộ thành 
3hần hóa học và hoạt 
tính của cao cồn từ cây 
Sâm đất (Talinum 
:>aniculatum (Jacq.) 
Gaertn)

444ể Đại học
Chảo sát sơ bộ thành 
}hần hỏa thực vật và 
loạt tính của cao cồn tù

Trần Thị 
Thương

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Chảo sát sơ bộ thành 
:>hần hóa thực vật và 
loạt tính của cao cồn từ
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vỏ quà bơ (Pericarpium 
Persea americana 
Lauraceae)

vỏ quả bơ (Pericarpium 
Persea americana 
Lauraceae)

445. Đại học

Xây dựng phương pháp 
định lượng Eucalytol 
trong chế phẩm viên 
nang mềm Eucica bàng 
phương pháp sắc ký khí 
ghép khối phổ (GCMS).

Trần Thị 
Phương Thảo

Nguyễn Kim 
Đông

Xây dựng phương pháp 
định lượng Eucalytol 
trong chế phẩm viên 
nang mềm Eucica bằng 
phương pháp sắc ký khí 
ghép khối phổ (GCMS).

446. Đại học

Khảo sát sơ bộ thành 
phần hóa thực vật và 
hoạt tính sinh học của 
cao cồn từ hạt quả Bo 
(Semen Persea 
americana, Lauraceae)

Phạm Lục 
Thuỳ Trang

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Khảo sát sơ bộ thành 
phần hóa thực vật và 
hoạt tính sinh học của 
cao cồn từ hạt quả Bơ 
(Semen Persea 
americana, Lauraceae)

447. Đại học
Tông quan vê các chât 
bảo quản trong dung 
dịch thuốc

Viên Thị Thúy 
An

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Tông quan vê các chât 
bảo quản trong dung 
dich thuốc

448. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường cỏ 
dược liệu chứa 
flavonoid

Lê Thị Mộng 
Ảnh Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
flavonoid

449. Đại học
Khảo sát ba trung tâm 
kiểm nghiệm cần  Thơ, 
Kiên Giang, Bạc Liêu

Cao Thanh 
Bình

Lưu Thảo 
Phúc 

Trường

Khảo sát ba trung tâm 
kiểm nghiệm c ầ n  Thơ, 
Kiên Giang, Bạc Liêu

450. Đại học
Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin

Nguyễn Ngọc 
Thanh Bình Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phâm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin

451. Đại học

Xác định hàm lượng 
chất chiết được của thân 
Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae) trong 
các độ cồn khác nhau

Trần Quỳnh 
Châu

Trì Kim 
Ngọc

Xác định hàm lượng 
chất chiết được của thân 
Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae) trong 
các độ cồn khác nhau

452. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc trị đái tháo 
đường tuýp 2 
trên bệnh nhân điều trị 
ngoại trú tại trạm y tế xã 
Bình Mỹ, tỉnh An Giang 
năm 2017.

Phan Thị Minh 
Châu

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trị đái tháo 
đường tuýp 2 
trên bệnh nhân điều trị 
ngoại trú tại trạm y tế 
xã Bình Mỹ, tỉnh An 
Giang năm 2017.

453. Đại học

Tình hình kháng kháng 
sinh hiện nay ở Việt 
Nam và các nước trên 
TG

Nguyễn Hoàng 
Duy

Quách Thị 
Thu Hằng

Tình hình kháng kháng 
sinh hiện nay ở Việt 
Nam và các nước trên 
TG

454. Đại học

Khảo sát tình hình hoạt 
động của Công Ty 
TNHH Thương Mại 
Dược Phẩm Khánh Thư 
Khánh Thư

Nguyễn Dương 
Hoàng Duy

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hình hoạt 
động của Công Ty 
TNHH Thương Mại 
Dược Phẩm Khánh Thư 
Khánh Thư

455. Đại học Nghiên cứu tổng quan Phó Hậu Duy Trầm Hạnh Nghiên cún tổng quan
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về dạng bào chế 
Liposome

Dung về dạng bào chế 
Liposome

456. Đại học

Phân tích tình hình sủ 
dụng các thuốc điều tr 
đái tháo đường Type 2 
thuộc danh mục BHYT 
chi trả tại BVĐK Đông 
Hải, Bạc Liêu năm 2015

Dương Nguyễn 
Thùy Dương

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Phân tích tình hình sử 
dụng các thuốc điều trị 
đái tháo đường Type 2 
thuộc danh mục BHYT 
chi trả tại BVĐK Đông 
Hải, Bạc Liêu năm 2015

457. Đại học

Khảo sát các thuốc điều 
trị viêm loét dạ dày tá 
tràng trong 
tháng 01/2018 trung tâm 
y tế thị xã Duyên Hải.

Võ Thị Trang 
Đài

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát các thuốc điều 
trị viêm loét dạ dày tá 
tràng trong 
tháng 01/2018 trung 
tâm y tế thị xã Duyên 
Hải.

458. Đại học

Khảo sát chi phí điều trị 
của bệnh đái tháo 
đường typ 2 trong điều 
trị ngoại trú tại trung 
tâm y tế Trường Thành, 
huyện Thới Lai năm 
2018

Hà Minh Đức Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát chi phí điều trị 
của bệnh đái tháo 
đường typ 2 trong điều 
trị ngoại trú tại trung 
tâm y tế Trường Thành, 
huyện Thới Lai năm 
2018

459. Đại học

Nghiên cứu thiết bị 
chưng cất nước cất sủ 
dụng năng lượng mặt 
trời đạt tiêu chuẩn 
3ĐVN IV, Khoa Dược - 
Diều Dưỡng, ĐH Tây 

Đô

Võ Trường 
Giang

Nguyễn Chí 
Toàn

Nghiên cứu thiết bị 
chung cất nước cất sử 
dụng năng lượng mặt 
trời đạt tiêu chuẩn 
DĐVN IV, Khoa Dược 
-Điều Dưỡng, ĐH Tây 
Đô

460. Đại học

Tông hợp các công trình 
nghiên cứu về cây Đinh 
ăng (Polyscias ữuticosa 
L.) Harms)

Võ Tri Hải Đỗ Văn Mãi

Tông hợp các công trình 
nghiên cứu về cây Đinh 
ăng (Polyscias 
Tuticosa (L.) Harms)

461. Đại học

Dịnh lượng cafein trong 
dược phẩm 
(determination of 
cafein)

Phan Thị cẩm  
Hằng

Đinh Thị 
Thanh Loan

Dịnh lượng cafein trong 
dược phẩm 
(determination of 
cafein)

462. Đại học

Kỹ Thuật trông, chăm 
sóc, thu hái, chế biến và 
}ảo quản nguyên liệu 
cây Đinh lăng

Trần Thị Ngọc 
Hân Đỗ Văn Mãi

<.ỹ Thuật trông, chăm 
sóc, thu hái, chế biến và 
?ảo quản nguyên liệu 
cây Đinh lăng

463ề Đại học í"ng dụng của lá trầu 
(hông trong dân gian

Phan Hùng 
Duy Hậu

Nguyên Thị 
Thúy Lan

jn g  dụng của lá trầu 
chông trong dân gian

464. Đại học

Tông quan vê nhóm 
thuốc kích thích beta 2- 
adrenergic
trong điều trị hội chứng 
3hổi tẳc nghẽn mãn tính

Dương Thị 
Kim Hồng

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Tông quan vê nhóm 
thuốc kích thích beta 2- 
adrenergic
trong điều trị hội chứng 
phổi tắc nghẽn mãn tính

465. Đai hoc * '
Nghiên cứu một sô vân 
đề về viên bao.

Dương Thị 
Cẩm Hồng

Thái Thị 
Kim Tươi

Mghiên cứu một số vấn 
dề về viên bao.

466. Đai hoc *
Chảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh cho Bùi Ngọc Huệ Nguyên 

Thanh Huy
<hảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh cho
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bệnh nhân nội trú tại 
Bệnh xá quân y Tỉnh 
Kiên giang, quý III năm 
2017

bệnh nhân nội trú tại 
Bệnh xá quân y Tỉnh 
Kiên giang, quý III năm 
2017

467. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
của Khoa ngoại trong 
điều trị ngoại trú tại 
Trung tâm y tế thị xã 
Long Mỹ - Hậu Giang 
quý IV năm 2017

Huỳnh Ngọc 
Huyền

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
của Khoa ngoại trong 
điều trị ngoại trú tại 
Trung tâm y tế thị xã 
Long Mỹ - Hậu Giang 
quý IV năm 2017

468. Đại học

Chiêt xuât và định tính 
alkaloid toàn phần từ 
Náng hoa trắng Crinum 
asiaticum, họ 
Amaryllydaceae

Nguyễn Huỳnh 
Huỳnh

Nguyễn Hữu 
Phúc

Chiêt xuât và định tính 
alkaloid toàn phần từ 
Náng hoa trắng Crinum 
asiaticum, họ 
Amaryllydaceae

469. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế chứa 
hoat chất Diclofenac

Nguyễn Thị 
Cẩm Hương

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế chứa 
hoạt chat Diclofenac

470. Đại học

Tình hình sử dụng 
thuốc trị hen phế quản 
và các thuốc mới được 
sử dụng trong điều trị 
hen phế quản

Đinh Trần 
Minh Kiên

Quách Thị 
Thu Hằng

Tình hình sử dụng 
thuốc trị hen phế quản 
và các thuốc mới được 
sử dụng trong điều trị 
hen phế quản

471. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa nội trung tâm y tế 
thị xã Long Mỹ- Hậu 
Giang, quý IV, năm 
2017

Phạm Đăng 
Khoa

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
khoa nội trung tâm y tế 
thị xã Long Mỹ- Hậu 
Giang, quý IV, năm 
2017

472. Đại học

Chiết xuất và định tính 
nicotin từ Thuốc lá 
Nicotiana tabacum, họ 
Solanaceae

Danh Minh 
Khoa

Nguyễn Hữu 
Phúc

Chiêt xuât và định tính 
nicotin từ Thuốc lá 
Nicotiana tabacum, họ 
Solanaceae

473. Đại học Nghiên cứu tông quan 
về dạng bào chế Nano

Lữ Huỳnh 
Đăng Khoa

Trâm Hạnh 
Dung

Nghiên cún tông quan 
về dạng bào chế Nano

474. Đại học

Các dạng thuôc và biệt 
dược có chứa 
Chloramphenicol trên 
thị trường nước ta.

Phan Thị Loan Thái Thị 
Kim Tươi

Các dạng thuôc và biệt 
dược có chứa 
Chloramphenicol trên 
thị trường nước ta.

475. Đại học

Khảo sát thực trạng hoạt 
động bán thuốc tại một 
số cơ sở bán lẻ thuốc đạt 
tiêu chuẩn GPP trên địa 
bàn Cần Thơ năm 2017

Trần Thanh 
Men

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát thực trạng 
hoạt động bán thuốc tại 
một số cơ sở bán lẻ 
thuốc đạt tiêu chuẩn 
GPP trên địa bàn cần  
Thơ năm 2017

476. Đại học

Xác định hàm lượng 
chất chiết được của lá 
Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae) trong

Nguyễn Thị 
Kiều My

Trì Kim 
Ngọc

Xác định hàm lượng 
chất chiết được của lá 
Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae) trong
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các độ côn khác nhau các độ côn khác nhau

477. Đại học

Khảo sát chi phí điều Ir 
của bệnh tăng huyết áp 
trong điều trị nội trú tạ 
trung tâm y tế huyện 
Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêi 
năm 2018

Đồ Thị Diễm 
My

Vũ Thị Thảo 
Ly

Khảo sát chi phí điều trị 
của bệnh tăng huyết áp 
trong điều trị nội trú tại 
trung tâm y tế huyện 
Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 
năm 2018

478. Đại học

Khảo sát tình hình cấp 
phát thuốc BHYT tạ 
trạm y tế xã Mỹ An. 
Huyện Kế Sách, Sóc 
Trăng, quý IV, năm 
2017

La Hoàng Nam Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình cấp 
phát thuốc BHYT tại 
trạm y tế xã Mỹ An, 
Huyện Kế Sách, Sóc 
Trăng, quý IV, năm 
2017

479. Đại hoc

Phân tích tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị cao 
huyết áp trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa Sadec

Nguyễn Thị 
Thúy Nga

Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc điều trị cao 
huyết áp trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa Sadec

480. Đại học

Xác định hàm lượng 
chât chiết được của rễ 
Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae) trong 
các độ cồn khác nhau

Nguyễn Thụy 
Bích Ngân

Trì Kim
Ngọc

Xác định hàm lượng 
chất chiết được của rễ 
Cà na (Elaeocarpus 
hygrophilus Kurz, 
Elaeocarpaceae) trong 
các độ cồn khác nhau

481. Đại học 3ệnh gout và việc sử 
dụng thuốc trong điều trị

Nguyễn 
Phương Nghi

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh gout và việc sử 
dụng thuốc trong điều 
tri

482. Đại học
3ệnh loét dạ dày tá 
tràng và việc sử dụng 
thuốc trong điều trị

Lê Đại Ngọc Lâm Thị 
Thu Quyên

3ệnh loét dạ dày tá 
tràng và việc sử dụng 
thuốc trong điều tri

483. Đại học
Nguyên tăc thực hành 
tốt kiểm nghiêm thuốc 
(GLP)

Lê Nguyễn 
Bảo Ngọa

Võ Thị 
Minh Ngọc

Nguyên tăc thực hành 
tốt kiểm nghiêm thuốc 
(GLP)

484. Đại học

ín g  dụng của việc sử 
dụng nhóm thuốc 
íiphosphonat trong điều 
trị bệnh loãng xương

Phạm Thị cẫm  
Nguyên

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Ưng dụng của việc sử 
dụng nhóm thuốc 
5Ìphosphonat trong điều 
trị bệnh loãng xương

485. Đại học Tông quan hệ trị liệu 
phóng thích kéo dài

Lê Nguyên 
Nga Oanh

Võ Phước 
Hải

Tông quan hệ trị liệu 
phóng thích kéo dài

486. Đại học
"ông quan vê các chât 

^hống oxy hóa trong 
dung dịch thuốc

Nguyễn Hoàng 
Vĩnh Phúc

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Tống quan về các chất 
chổng oxy hóa trong 
dung dịch thuốc

487. Đại học

‘Phân tích kết 
quả hoạt động kinh 
doanh của Nhà thuốc 
Minh Châu tại thành 
ữhố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang từ tháng 5 đến 
háng 10 năm 2017”.

Nguyền Việt 
Quang

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

‘Phân tích kết 
quả hoạt động kinh 
doanh của Nhà thuốc 
vlinh Châu tại thành 
)hố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang từ tháng 5 
Jen tháng 10 năm 
2017”.

488. Đại học Im  hiểu nhóm thuốc Phùng Nhật Nguyễn rim  hiểu nhóm thuốc
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điêu trị bệnh tăng huyêt 
áp và một số tương tác 
thuốc thường gặp

Đăng Quang Phương
Thảo

điêu trị bệnh tăng huyêt 
áp và một số tương tác 
thuốc thường gặp

489. Đại học
Rôi loạn lipid máu và 
việc sử dụng thuốc trong 
điểu tri

Nguyễn Cao 
Sang

Lâm Thị 
Thu Quyên

Rôi loạn lipid máu và 
việc sử dụng thuốc 
trong điều trị

490. Đại học

Khảo sát các yêu tô ảnh 
hưởng và kết quả đến 
chất lượng kiểm nghiệm 
thuốc

Đặng Văn Sơn
Lưu Thảo 

Phúc 
Trường

Khảo sát các yêu tô ảnh 
hưởng và kết quả đến 
chất lượng kiểm nghiệm 
thuốc

491. Đại học
Phân biệt vê hỉnh thái 
một số loài Đinh lăng 
được trồng ở Việt Nam

Nguyễn Văn 
Sơn Đỗ Văn Mãi

Phân biệt vê hình thái 
một sổ loài Đinh lăng 
được trồng ở Việt Nam

492. Đại học

Khảo sát chi phí điêu trị 
của bệnh tăng huyết áp 
trong điều trị ngoại trú 
tại trung tâm chẩn đoán 
y khoa Trần Hưng Đạo, 
thành phổ cần  Thơ năm 
2018

Nguyễn Ngọc 
Thủy Tiên

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát chi phí điêu trị 
của bệnh tăng huyết áp 
trong điều trị ngoại trú 
tại trung tâm chẩn đoán 
y khoa Trần Hưng Đạo, 
thành phố cần  Thơ năm 
2018

493. Đại học
Kỹ thuật bào chê hôn 
dịch têm Triamcinolone 
Acetonid

Nguyễn Lê 
Cẩm Tú

Nguyễn 
Hiếu Trung

K.ỹ thuật bào chê hôn 
dịch têm Triamcinolone 
Acetonid

494. Đại học Yếu tố ảnh hưởng độ ổn 
định của hỗn dịch thuốc.

Nguyễn Thanh 
Tuyền

Võ Phước 
Hải

Yêu tô ảnh hưởng độ ôn 
định của hỗn dịch 
thuốc.

495. Đại học

Khảo Sát các Phương 
Pháp định tính formol 
trong thực phẩm .Định 
Tính mẫu thực phẩm thu 
được ở Q. Cái Răng TP. 
Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo Sát các Phương 
Pháp định tính formol 
trong thực phẩm .Định 
Tính mẫu thực phẩm 
thu được ở Q. Cái Răng 
TP. Cần Thơ

496. Đại học

Các yêu tô nguy cơ của 
các bệnh tăng 
huyết áp, đái 
tháo đường ở người lớn

Đào Phương 
Thảo

Quách Thị 
Thu Hằng

Các yêu tô nguy cơ của 
các bệnh tăng 
huyết áp, đái 
tháo đường ở người lớn

497. Đại học Thâm định quy trình 
phân tích

Trân Hữu 
Thiện

Võ Thị 
Minh Ngọc

Thâm định quy trình 
phân tích

498. Đại học

Phân tích tỉnh hình sử 
dụng thuốc chống tăng 
huyết áp trong kê đơn 
ngoại trú tại Bệnh viện 
đa khoa khu vực Cai 
Lậy

Nguyễn 
Trường Thọ

Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc chống tăng 
huyết áp trong kê đơn 
ngoại trú tại Bệnh viện 
đa khoa khu vực Cai 
Lậy

499. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa thành phố cần  
Thơ.

Nguyễn Anh 
Thư

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa thành phố cần  
Thơ.

500. Đại học Tổng quan về nhũ tương Nguyễn Thị Võ Phước Tổng quan về nhũ
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kép Thùy Trang Hải tương kép

501. Đại học

Tống quan các chất ức 
chế acetylcholinesterase 
trong
điều tri bênh Alzheimer

Nguyễn Ngọc 
Trâm

Lê Phủ 
Nguyên 

Thảo

Tông quan các chât ức 
chế acetylcholinesterase 
trong
điều trị bệnh Alzheimei

502. Đại học

Tình hình sử dụng 
thuốc giảm đau 
trong điều trị của khoa 
chấn thương chỉnh hình 
tại bệnh viện Đa Khoa 
Trung Ương cần  Thơ

Bùi Huyền 
Trân

Quách Thị 
Thu Hằng

Tình hình sử dụng 
thuốc giảm đau 
trong điều trị của khoa 
chấn thương chỉnh hình 
tại bệnh viện Đa Khoa 
Trung Ương cần  Thơ

503. Đại học
Bệnh đái tháo đường và 
việc sử dụng thuốc trong 
điều tri

Nguyễn Anh 
Văn

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh đái tháo đường và 
việc sử dụng thuốc 
trong điều tri

504. Đại học

Định lượng captopril 
trong dược phẩm 
(determination oí 
captopril)

Lê Phụng Vi Đinh Thị 
Thanh Loan

Định lượng captopri 
trong dược phẩm 
(determination oí 
captopril)

505. Đại học

Chiêt xuât và định tính 
caffein từ lá Trà 
Camellia sinensis, họ 
Theaceae

Lê Quốc Việt Nguyễn Hữu 
Phúc

Chiêt xuât và định tính 
caffein từ lá Trà 
Camellia sinensis, họ 
Theaceae

506. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Ninh 
Kiều, thành phố cần  
Thơ

Trần Ngọc Lan 
Chi

Đinh Thị 
Thanh Loan

Khảo sát tình hình sù 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Ninh 
Kiều, thành phố cần  
Thơ

507. Đại học

Khảo sát tình hỉnh sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại huyện 
Phong Điền, thành phố 
Cần Thơ

Trần Thị Hồng 
Nguyên

Đinh Thị 
Thanh Loan

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại huyện 
Phong Điền, thành phổ 
Cần Thơ

508. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Bỉnh 
Thủy, thành phố cần  
Thơ

Đinh Thị Kiều 
Oanh

Đinh Thị 
Thanh Loan

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Bình 
Thủy, thành phổ cần  
Thơ

509. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Ô 
Môn, thành phố cần  
Thơ

Trần Minh Thy Đinh Thị 
Thanh Loan

<hảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Ô 
Vlôn, thành phố cần  
Thơ

510. Đại học

Chảo sát những thành 
:>hẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa Tinh dầu 
tại tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thiều 
Châu Đỗ Văn Mãi

<hảo sát nhũng thành 
3hẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa Tinh dầu 
tại tỉnh Sóc Trăng

511. Đại học

Chảo sát nhũng thành 
íham trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloid 
tại tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị 
Bội Châu Đỗ Văn Mãi

Chảo sát những thành 
Dhẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloiđ 
tại tỉnh Sóc Trăng

512. Đại học Chảo sát đặc điếm hình Trần Thị Lê Đỗ Văn Mãi Khảo sát đặc điểm hình
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thái và tác dụng chông 
oxy hóa của Trái vác 
(Cayratia trifolia)

Uyên thái và tác dụng chông 
oxy hóa của Trái vác 
(Cayratia trifolia)

513. Đại học ủn g  dụng vi sinh vật 
vào sản xuất vaccin Võ Anh Thư Dương Thị 

Bích
ứ ng  dụng vi sinh vật 
vào sản xuất vaccin

514. Đại học
Khảo sát ứng dụng vi 
sinh vật trong sản xuất 
kháng sinh

Hồ Tấn Đạt Dương Thị 
Bích

Khảo sát ứng dụng vi 
sinh vật trong sản xuất 
kháng sinh

515. Đại học
Khảo sát ứng dụng vi 
sinh trong điều trị bệnh 
đái tháo đường

Dương Minh 
Nhật

Dương Thị 
Bích

Khảo sát ứng dụng vi 
sinh trong điều trị bệnh 
đái tháo đường

516. Đại học

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc trị đái tháo 
đường tại nhà thuốc An 
Khánh, TP cần  Thơ

Châu Thị Cẩm Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc trị đái tháo 
đường tại nhà thuốc An 
Khánh, TP cần  Thơ

517. Đại học

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc giảm đau tại 
nhà thuốc Hoàng Lan, 
TP Cần Thơ

Trần Hương 
Huỳnh

Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc giảm đau tại 
nhà thuốc Hoàng Lan, 
TP Cần Thơ

518. Đại học

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc trị tăng 
huyết áp tại nhà thuốc 
An Khánh, TP cần  Thơ

Lê Huỳnh Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc trị tăng 
huyết áp tại nhà thuốc 
An Khánh, TP cần  Thơ

519. Đại học
Các hướng dân điêu trị 
tăng huyết áp và vấn đề 
sử dụng thuốc hạ áp

Nguyễn Thị 
Hồng Cúc

Lâm Thị 
Thu Quyên

Các hướng dẫn điều trị 
tăng huyết áp và vấn đề 
sử dụng thuốc hạ áp

520. Đại học
Việc sử dụng thuôc 
Corticoid và vấn đề 
quan tâm trong điều trị

Lưu Minh Đức Lâm Thị 
Thu Quyên

Việc sử dụng thuôc 
Corticoid và vấn đề 
quan tâm trong điều trị

521. Đại học
Bệnh viêm khớp dạng 
thấp và vấn đề sử dụng 
thuốc trong điều trị

Nguyễn Tăng 
Huy

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh viêm khớp dạng 
thấp và vấn đề sừ dụng 
thuốc trong điều trị

522. Đại học

Vân đê sử dụng kháng 
sinh trong điều trị và cơ 
chế kháng thuốc của vi 
khuẩn

Nguyễn Kim 
Khen

Lâm Thị 
Thu Quyên

Vân đê sử dụng kháng 
sinh trong điều trị và cơ 
chế kháng thuốc của vi 
khuẩn

523. Đại học
Sự tương tác thuôc trong 
điều trị bệnh loét dạ dày 
tá tràng

Bùi Hữu Nghĩa Lâm Thị 
Thu Quyên

Sự tương tác thuôc 
trong điều trị bệnh loét 
dạ dày tá tràng

524. Đại học

Khảo sát tinh hình sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
quận Ninh Kiều, TPCT

Lê Thị Nhi Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
quận Ninh Kiều, TPCT

525. Đại học

Khảo sát tinh hình sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
quận ô  Môn, TPCT

Trần Thị Tuyết 
Nhung

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
quận Ô Môn, TPCT

526. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
quận Cái Răng, TPCT

Phạm Hoàng 
Quân

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
quận Cái Răng, TPCT
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527. Đại học

Sự khác biệt trong việc 
sử dụng thuốc ngừa thai 
2 pha so với ngừa thai 1 
pha

Nguyễn Trí 
Tiên

Lâm Thị 
Thu Quyên

Sự khác biệt trong việc 
sử dụng thuốc ngừa tha 
2 pha so với ngừa thai 1 
pha

528. Đại học

Khảo sát thực trạng sủ 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
quận Bình Thủy, TPCT

Nguyễn Đức 
Tính

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát thực trạng sủ 
dụng paracetamol tạ 
các nhà thuốc thuộc 
quận Bình Thủy, TPCT

529. Đại học

Vân đê sử dụng thuôc 
kháng nấm trên chủng 
Candida gây bệnh trên 
miệng và âm đạo

Nguyễn Ngọc 
Tủ

Lâm Thị 
Thu Quyên

Vân đê sử dụng thuôc 
kháng nấm trên chủng 
Candida gây bệnh trên 
miệng và âm đạo

530. Đại học

Bệnh đái tháo đường 
tuýp và những lưu ý 
trong sử dụng thuốc 
điều trị

Nguyễn Quang 
Thái

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh đái tháo đường 
tuýp và những lưu ý 
trong sử dụng thuốc 
điều tri

531. Đại học

Vân đê sử dụng thuôc 
Glucocorticoid trong 
bệnh viêm khớp dạng 
th;'P

Phạm Minh 
Thiện

Lâm Thị 
Thu Quyên

Vân đê sử dụng thuôc 
Glucocorticoid trong 
bệnh viêm khớp dạng 
thấp

532Ế Đại học
Bệnh hen suyễn và vấn 
đề sử dụng thuốc trong 
điều tri

Nguyễn Hoàng 
Việt

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh hen suyễn và vấn 
đề sử dụng thuốc trong 
điều tri

533. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng viêm 
Non-steroid trong điều 
trị viêm khớp tại bệnh 
viện đa khoa Thốt Nốt - 
Cần Thơ

Lê Thị Mỹ 
Hằng

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng viêm 
Non-steroid trong điều 
trị viêm khớp tại bệnh 
viện đa khoa Thốt Nốt - 
Cần Thơ

534. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện đa khoa tỉnh Kiên 
Giang

Mai Tuyết 
Hồng

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện đa khoa tỉnh Kiên 
Giang

535. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chữa bệnh 
tiểu đường tại bệnh viện 
đa khoa Thốt Nốt - cần  
Thơ

Nguyễn Thị 
Hồng Lan

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chữa bệnh 
tiểu đường tại bệnh viện 
đa khoa Thốt Nốt - cần  
Thơ

536. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng viêm 
Non-steroid trong điều 
trị viêm khớp tại bệnh 
viện đa khoa Vĩnh 
Thạnh - cần  Thơ

Tiển Phượng 
Loan

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hinh sử 
dụng thuốc kháng viêm 
Non-steroid trong điều 
trị viêm khớp tại bệnh 
viện đa khoa Vĩnh 
Thanh - cần  Thơ

537. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại bệnh viện 
đa khoa Thốt Nốt - cần 
Thơ

Nguyễn Thị 
Tuyết Mai

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại bệnh viện 
đa khoa Thốt Nốt - cần  
Thơ

538. Đại học Khảo sát tình hình sử Nguyễn Thị Lê Phú Khảo sát tình hình sử
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dụng thuôc điêu trị bệnh 
đau dạ dày tại bệnh viện 
đa khoa thành phố Sa 
Đéc - Đồng Tháp

Hồng Nga Nguyên
Thảo

dụng thuốc điều trị bệnh 
đau dạ dày tại bệnh viện 
đa khoa thành phố Sa 
Đéc - Đồng Tháp

539. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tiểu đường tại bệnh viện 
đa khoa Vĩnh Thạnh - 
Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Thiên Trang

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tiểu đường tại bệnh viện 
đa khoa Vĩnh Thạnh - 
Cần Thơ

540. Đại học

Khảo sát tình hình áp 
dụng tiêu chuẩn "thực 
hành tốt nhà thuốc GPP" 
tai Cần Thơ.

Lê Chí Nguyện Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hình áp 
dụng tiêu chuẩn "thực 
hành tốt nhà thuốc 
GPP" tại Cần Thơ.

541. Đại học

Khảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP tại các nhà 
thuốc huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp, 2018

Phạm Thị Bích 
Tuyên

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP tại các nhà 
thuốc huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp, 
2018

542. Đại học
Khảo sát Hệ thông quản 
lý chất lượng Trung tâm 
kiểm nghiệm cần Thơ

TRần Thị Kiều 
Diễm

Lưu Thảo 
Phúc 

Trường

Khảo sát Hệ thông quản 
lý chất lượng Trung tâm 
kiểm nghiệm cần Thơ

543. Đại học

Khảo sát hệ thông quản 
lý chất lượng tại khoa 
dược BV Sản Nhi Sóc 
Trăng

Lâm Quốc 
Nghĩa

Lưu Thảo 
Phúc 

Trường

Khảo sát hệ thông quản 
lý chất lượng tại khoa 
dược BV Sản Nhi Sóc 
Trăng

544. Đại học

Khảo sát Hệ thông quản 
lý chất lượng Trung tâm 
kiểm nghiệm Kiên 
Giang

Trần Văn Tới
Lưu Thảo 

Phúc 
T rường

Khảo sát Hệ thông quản 
lý chất lượng Trung tâm 
kiểm nghiệm Kiên 
Giang

545. Đại học

Chăm sóc Dược cho 
Bệnh nhân Đái Tháo 
Đường trong điều trị 
ngoại trú ờ bệnh viện Đa 
khoa Trung Ương cần 
Thơ

Đỗ Ngọc Điệp Nguyễn Chí 
Toàn

Chăm sóc Dược cho 
Bệnh nhân Đái Tháo 
Đường trong điều trị 
ngoại trú ờ bệnh viện 
Đa khoa Trung Ương 
Cần Thơ

546. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
phòng ngừa bệnh lao 
của những người thân 
người mắc bệnh lao tại 
huyện Lai Vung,Tỉnh 
Đồng Tháp.

Nguyễn Hồng 
Tánh

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát kiên thức vê 
phòng ngừa bệnh lao 
của những người thân 
người mắc bệnh lao tại 
huyện Lai Vung,Tỉnh 
Đồng Tháp.

547. Đại học

Chăm sóc Dược cho 
Bệnh nhân trào ngược 
dạ dày thực quản ờ Xã 
Mỹ Hòa Huyện Bình 
Minh,TP. Vĩnh Long

Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền

Nguyễn Chí 
Toàn

Chăm sóc Dược cho 
Bệnh nhân trào ngược 
dạ dày thực quản ờ Xã 
Mỹ Hòa Huyện Bình 
Minh,TP. Vĩnh Long

548. Đại học
Chăm sóc dược cho 
bệnh nhân cao huyết áp 
ở phường 3 Thành Phố

Võ Thị Kim 
Tuyến

Nguyễn Chí 
Toàn

Chăm sóc dược cho 
bệnh nhân cao huyết áp 
ờ phường 3 Thành Phố
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Vị Thanh Vi Thanh

549. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc kháng viêm 
Non -Streroid tại Phòng 
khám đa khoa khu vực 
Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp 
Vò,Tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Đào 
Tường Vân

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng viêm 
Non -Streroid tại Phòng 
khám đa khoa khu vực 
Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp 
Vò,Tỉnh Đồng Tháp

550. Đại học
Đê cương nghiên CÚI 
bào chế viên nén 
esomeprazol 40 mg

Lê Thị Chúc 
Mai

Nguyễn 
Hiếu Trung

Đê cương nghiên cứu 
bào chế viên nén 
esomeprazol 40 mg

551. Đại học

Chiêt xuât và định tính 
tinh dầu từ vỏ Quýl 
bằng phương pháp sắc 
ký lớp mỏng

Nguyễn Thị 
Minh Khoa

Nguyễn Hữu 
Phúc

Chiêt xuât và định tính 
tinh dầu từ vỏ Quýt 
bằng phương pháp sắc 
ký lớp mỏng

552. Đại học

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu về các ứng dụng của 
Tân dày lá trong đời 
sống

Trương Thế 
Gia Huy

Nguyễn Hữu 
Phúc

Nghiên cứu tống hợp tài 
liệu về các ứng dụng 
của Tần dày lá trong đời 
sống

553. Đại học

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu về các ứng dụng của 
Rau má trong ngành 
dược hiện nay

Trần Phương 
Thảo

Nguyễn Hữu 
Phúc

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu về các ứng dụng 
cùa Rau má trong ngành 
dược hiện nay

554. Đại học
Tìm hiếu một số dược 
liệu có tác dụng chừa 
đau dạ dày

Trần Vũ Nguyễn Hữu 
Phúc

Tìm hiếu một số dược 
liệu có tác dụng chữa 
đau dạ dày

555. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc metalaxyl 
băng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Trương Thị 
Lan Anh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
metalaxyl bằng phương 
pháp quang phổ tử 
ngoại khả kiến

556. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc dinotefuran 
ráng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
đến

Võ Thị Kim 
c  ương

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
dinotefuran bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

557. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc 
5aclobutazol bàng 
chương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

Triệu Thị Ngọc 
Diễm

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
:>aclobutazol bằng 
chương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

558. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc 
casugamycin bằng 
)hương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

Mguyễn Huỳnh 
Phước Duy

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
casugamycin bằng 
Dhương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

559. Đại học

Xây dựng quy trình định 
ượng thuốc trichlorfon 
ráng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
ciến

Chế Quốc Duy Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
trichloríon bàng phương 
pháp quang phổ tử 
ngoại khả kiến

560. Đại học Xây dựng quy trình định Trần Thị Anh Nguyễn Xây dựng quy trình
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lượng thuôc 
propamocard băng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

Đào Phước Định định lượng thuôc 
propamocard bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

561. Đại học

Xây dựng quy trinh định 
lượng thuốc emamectin 
benzoat bằng phương 
pháp quang phổ tử ngoại 
khả kiến

Nguyễn Công 
Đạt

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
emamectin benzoat 
bàng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

562. Đại học

Xây dựng quy trinh định 
lượng thuốc mefenoxam 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Nguyễn Khắc 
Hoài

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
mefenoxam băng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

563. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc 
hexaconazol bằng máy 
phương pháp quang phô 
tử ngoại khả kiến

Nguyễn Văn 
Hoàng

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
hexaconazol bằng máy 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

564. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc abamectin 
bằng máy phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Nguyễn Hoàng 
Thúy Ngân

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
abamectin bằng máy 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

565. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc 
validamycin A bằng 
máy phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Trần Vũ 
Phương

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
validamycin A bằng 
máy phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

566. Đại học

Thâm định quy trình 
định lượng tạp A 
tinidazol bằng phương 
pháp HPLC

Nguyễn Lê 
Ngọc Tài

Nguyễn 
Phước Định

Thâm định quy trình 
định lượng tạp A 
tinidazol bằng phương 
phápHPLC

567. Đại học

Xây dựng quy trình định 
lượng thuốc thiophanat 
methyl băng phương 
pháp quang phổ tử ngoại 
khả kiến

Nguyễn Thị 
Kim Tặng

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
thiophanat methyl bằng 
phương pháp quang phổ 
từ ngoại khả kiến

568. Đại học

Xây dụng quỵ trình định 
lượng thuốc fenobucard 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Nguyễn Thị 
Nguyệt Thanh

Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
fenobucard băng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

569. Đại học

Xây dựng quy trinh định 
lượng thuốc acephat 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Lâm Hồng Vân Nguyễn 
Phước Định

Xây dựng quy trình 
định lượng thuốc 
acephat băng phương 
pháp quang phổ tử 
ngoại khả kiến

570. Đại học Tìm hiểu một số chế Tiền Thị Nguyễn Tìm hiểu một số chế
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phâm vê thuôc điều tr 
tiêu chảy và táo bón ỏ 
thành phổ cần Thơ và 
một số tương tác thuốc 
thường ẹặp

Hường Phương
Thảo

phẩm về thuốc điều trị 
tiêu chảy và táo bón ở 
thành phố cần Thơ và 
một số tương tác thuốc 
thường gặp

571. Đại học

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm macrolid và 
tetracyclin trên địa bàn 
thành phổ cần Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

Lê Thị Thúy 
Nga

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiếu một sổ chế 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm macrolid và 
tetracyclin trên địa bàn 
thành phổ cần Thơ và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

572. Đại học

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc điều trị đái 
tháo đường type 2 trên 
địa bàn thành phố cần 
Thơ và các tương tác 
thuốc thường gặp

Võ Mai Trúc
Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc điều trị đái 
tháo đường type 2 trên 
địa bàn thành phố cần 
Thơ và các tương tác 
thuôc thường găp

573. Đại học

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc ức chế bơm 
proton và NSAID tại 
quầy thuốc bệnh viện 
quân dân y Thành phố 
Cần Thơ, 2018

Đoàn Trần 
Hoàng Anh

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình bán 
lẻ thuốc ức che bơm 
proton và NSAID tại 
quầy thuốc bệnh viện 
quân dân y Thành phố 
Cần Thơ, 2018

574. Đại học

Khảo sát thực trạng và 
áp dụng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành nhà 
thuốc GPP tại các quầy 
thuốc trên địa bàn huyện 
5hong Điền-TP cần 

Thơ, năm 2018

Nguyễn Huỳnh 
Bửu Châu

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát thực trạng và 
áp dụng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành nhà 
thuốc GPP tại các quầy 
thuốc trên địa bàn 
luyện Phong Điền-TP 
Cần Thơ. năm 2018

575. Đại học

Chảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành nhà 
thuốc GPP tại các nhà 
thuốc quận Ninh Kiều- 
Thành phố cần Thơ, 
năm 2018

Trần Huỳnh 
Như

Nguyễn 
Thanh Huy

Chảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành nhà 
thuốc GPP tại các nhà 
thuốc quận Ninh Kiều- 
Thành phố cần Thơ, 
năm 2018

576. Đại học

<hảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành nhà 
thuốc GPP tại các nhà 
thuốc quận Cái Răng- 
Thành phố cần Thơ, 
năm 2018

Trần Thanh 
Triệu

Nguyễn 
Thanh Huy

Chảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn thực hành nhà 
thuốc GPP tại các nhà 
thuốc quận Cái Răng- 
Thành phố cần Thơ, 
năm 2018

577. Đại học

Thực trạng nhiêm giun 
đũa chó trên người của 
<hách hàng đến xét 
nghiệm tại Trung tâm Y 
tế dự phòng thành phố 
Cần Thơ trong 3 năm 
(2015 -2017)

Trần Thị Mai 
Hân

Nguyễn Thị 
Thu Mai

Thực trạng nhiễm giun 
đũa chó trên người của 
chách hàng đến xét 
nghiệm tại Trung tâm Y 
tế dự phòng thành phổ 
Cần Thơ trong 3 năm 
(2015 -2017)
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578. Đại học

Đặc điêm hình thái và 
vi phẫu một số loài 
trong Chi 
Den (Amaranthus) 
thường gặp ở Việt Nam

Bùi Anh Duy Nguyễn 
Xuân Linh

Đặc điêm hình thái và 
vi phẫu một số loài 
trong Chi 
Den (Amaranthus) 
thường gặp ở Việt Nam

579. Đại học

Đặc điêm hình thái và vi 
phẫu các loài thuộc chi 
Momordica (mướp 
đắng)

Nguyễn Thị 
Cẩm Lình

Nguyễn 
Xuân Linh

Đặc điêm hình thái và 
vi phẫu các loài thuộc 
chi Momordica (mướp 
đắng)

580. Đại học

Khảo sát thực trạng hoạt 
động phân phối thuốc 
theo nguyên tắc "Thực 
hành tốt phân phối 
thuốc, GDP" của chi 
nhánh Domesco cần 
Thơ 2018

Nguyễn Chí 
Cường

Phạm Đoan 
ắ Vi

Khảo sát thực trạng 
hoạt động phân phối 
thuốc theo nguyên tấc 
"Thực hành tốt phân 
phối thuốc, GDP" của 
chi nhánh Domesco cần 
Thơ 2018

581. Đại học

Khảo sát chi phí điêu trị 
lọc thận nhân tạo tại 
bệnh tại bệnh viện Đa 
Khoa Q. Thốt Nốt-Cần 
Thơ, năm 2018

Lâm T rần Lam Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát chi phí điêu trị 
lọc thận nhân tạo tại 
bệnh tại bệnh viện Đa 
Khoa Q. Thốt Nốt-Cần 
Thơ, năm 2018

582. Đại học

Khảo sát tình trạng thực 
hiện GPP tại mộ số cơ 
sở bán lẻ thuốc khu vực 
thị xã Ngã 7, Hậu Giang 
- năm 2018

Phạm Văn Lộc Phạm Đoan 
’ Vi

Khảo sát tình trạng thực 
hiện GPP tại mộ số cơ 
sở bán lẻ thuốc khu vực 
thị xã Ngã 7, Hậu Giang 
- năm 2018

583. Đại học

Mô tả và phân tích hoạt 
động tồn trữ - cấp phát 
thuốc nội trú tại bệnh 
viện Đa Khoa Q. Thốt 
Nốt năm 2018

Đoàn Đỗ 
Trung Thành

Phạm Đoan 
’ Vi

Mô tả và phân tích hoạt 
động tồn trữ - cấp phát 
thuốc nội trú tại bệnh 
viện Đa Khoa Q. Thốt 
Nốt năm 2018

584. Đại học

Thực trạng kê đơn thuôc 
ngoại trú tại bệnh viên 
Lao và bệnh Phổi Hậu 
Giang từ 01/2018 - 
03/2018

Trần Ngọc 
Trâm

Phạm Đoan 
Vi

Thực trạng kê đơn 
thuốc ngoại trú tại bệnh 
viên Lao và bệnh Phổi 
Hậu Giang từ 01/2018 - 
03/2018

585. Đại học

Khảo sát việc thực hiện 
tiêu chuấn thực hành tốt 
nhà thuốc GPP của một 
số nhà thuốc tại p. Tân 
An, Ninh Kiều,’ TP. cần 
Thơ, 2018

Võ Thị Hồng 
Trang

Phạm Đoan 
’ Vi

Khảo sát việc thực hiện 
tiêu chuẩn thực hành tốt 
nhà thuốc GPP của một 
số nhà thuốc tại p. Tân 
An, Ninh Kiều, TP. cần 
Thơ, 2018

586. Đại học

Kiêm nghiệm dược liệu 
Lạc tiên (Passiflora 
foetida L.) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn 
Dược điển Việt Nam IV

Trần Hồng 
Lỉnh

Phạm Thành 
Trọng

Kiêm nghiệm dược liệu 
Lạc tiên (Passiflora 
foetida L.) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn 
Dược điển Việt Nam IV

587. Đại học

Kiêm nghiệm dược liệu 
Dừa cạn (lá) 
(Catharanthus roseus L. 
Apocynaceae) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn

Phan Thành 
Lộc

Phạm Thành 
Trọng

Kiêm nghiệm dược liệu 
Dừa cạn (lá) 
(Catharanthus roseus L. 
Apocynaceae) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn
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Dươc điên Viêt Nam IV Dươc điên Viêt Nam IV

588. Đại học

Kiêm nghiệm dược liệu 
Măng cụt (vỏ quả) 
(Garcinia mangostana L 
Clusiaceae) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn 
Dươc điển Viêt Nam IV

Phạm Cao 
Trọng Nhã

Phạm Thành 
Trọng

Kiêm nghiệm dược liệu 
Măng cụt (vỏ quả) 
(Garcinia mangostana 
L. Clusiaceae) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn 
Dược điển Việt Nam IV

589. Đại học

Kiêm nghiệm dược liệu 
Chó đẻ răng cưa (Herba 
Phyllanthus urinaria L. 
Euphorbiaceae) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn 
Dược điển Việt Nam IV

Trần Minh Sơn Phạm Thành 
Trọng

Kiêm nghiệm dược liệu 
Chó đẻ răng cưa (Herba 
Phyllanthus urinaria L. 
Euphorbiaceae) trên thị 
trường theo Tiêu chuẩn 
Dươc điển Việt Nam IV

590. Đại học

Khảo sát đặc điếm thực 
vật học và sơ bộ thành 
phần hóa học của cây 
Mã đề (Plantago major 
L. Plantaginaceae)

Dương Thị 
Mộng Tuyền

Phạm Thành 
Trọng

Khảo sát đặc điếm thực 
vật học và sơ bộ thành 
phần hóa học của cây 
Mã đề (Plantago major 
L. Plantaginaceae)

591. Đại học Tông quan tài liệu vê 
sản xuất cao bí đao

Lê Thị Kim 
Khuyến Tào Việt Hà Tống quan tài liệu về 

sản xuất cao bí đao

592. Đại học Tông quan tài liệu vê 
hợp chat collagen

Huvnh Giang 
Bích Thủy Tào Việt Hà Tống quan tài liệu về 

hợp chất collagen

593. Đại học Khảo sát một sô tá dược 
thuốc đan Võ Diễm My Thái Thị 

Kim Tươi
Khảo sát một số tá dược 
thuốc đan

594. Đại học Khảo sát một số vấn đề 
về thuốc khí dung

Trân Huỳnh 
Như

Thái Thị 
Kim Tươi

Khảo sát một số vấn đề 
về thuốc khí dung

595. Đại học Nghiên cứu về kỹ thuật 
vi nang hóa

Lê Thanh 
Quyên

Thái Thị 
Kim Tươi

Nghiên cứu vê kỹ thuật 
vi nang hóa

596. Đại học
Nghiên cứu hệ thống trị 
liệu đưa thuốc đến mục 
tiêu

Mai Thị Thanh 
Thảo

Thái Thị 
Kim Tươi

Nghiên cứu hệ thống trị 
liệu đưa thuốc đến mục 
tiêu

597. Đại học Nghiên cứu một số 
tương kỵ trong bào chế

Trân Thị Diễm 
Trinh

Thái Thị 
Kim Tươi

Nghiên cứu một số 
tương kỵ trong bào chế

598. Đại học
Vitamin B7 và vai trò 
của vitamin B7 tác động 
đến sức khỏe con người

Nguyễn Thành 
Lâm

Thiều Văn 
Đường

Vitamin B7 và vai trò 
của vitamin B7 tác động 
đến sức khỏe con người

599. Đại học

Chảo sát tình hình thực 
liên các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn "thực hành tốt 
nhà thuốc - GPP" ở một 
số quầy thuốc tại Quận 
3ình Thuỷ năm 2018

Nguyễn Thị 
Ngọc Duyên

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình thực 
liên các nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "thực hành 
tốt nhà thuốc - GPP" ở 
một số quầy thuốc tại 
Quận Binh Thuỷ năm 
2018

600. Đại học

Chảo sát tình hình thực 
liện các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn "thực hành tốt 
nhà thuốc - GPP" ở một 
số quầy thuốc tại huyện 
ỉình Tân, Tỉnh Vĩnh 
-.ong năm 2018

Trần Thị Anh 
Thư

Trần Quang 
Trí

<.hảo sát tình hình thực 
liên các nguyên tắc, 
tiêu chuẩn "thực hành 
tốt nhà thuốc - GPP" ở 
một số quầy thuốc tại 
luyện Bình Tân, Tỉnh 
Vĩnh Long năm 2018

601. Đại học Chảo sát và thu thập Võ Thị Ngọc Trì Kim Khảo sát và thu thập
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mâu dược liệu có tác 
dụng trên gan mật

Hiên Ngọc mâu dược liệu có tác 
dụng trên gan mật

602. Đại học

Khảo sát một sô chê 
phâm có tác dụng trên 
gan mật nguồn gốc tù 
dược liệu ở địa bàn 
Quận Ninh Kiều, thành 
phổ Cần Thơ

Mai Kim Thủy Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát một số chế 
phấm có tác dụng trên 
gan mật nguồn gốc từ 
dược liệu ở địa bàn 
Quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ

603. Đại học

Phân tích tác dụng phụ 
của nhóm non-steroid 
trong điều trị tại bệnh 
viên tim mach cần Thơ.

Nguyễn Thị 
Xuân Mai

Võ Huỳnh 
Như

Phân tích tác dụng phụ 
của nhóm non-steroid 
trong điều trị tại bệnh 
viên tim mach cần  Thơ.

604. Đại học

Khảo sát nhóm thuốc 
điều trị tăng huyết áp tại 
bệnh viện tim mạch cần 
Thơ.

Nguyễn Thị 
Mỹ Pháp

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát nhóm thuôc 
điều trị tăng huyết áp tại 
bệnh viện tim mạch cần 
Thơ.

605. Đại học Nghiên cứu bào chê 
viên nén losartan 50mg Lê Thanh An Võ Phước 

Hải
Nghiên cứu bào chế 
viên nén losartan 50mg

606. Đại học Nghiên cứu bào chê 
viên nén loratadin lOmg

Nguyên Thị 
Ngọc Bích

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén loratadin lOmg

607. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén prednisolon 
lOmg

Võ Thị Kim 
Cương

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén prednisolon 
lOmg

608. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén mebendazol 
lOOmg

Nguyễn Trúc 
Hoa

Vố Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén mebendazol 
lOOmg

609. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén Indomethacin 
50mg

Phan Tiến 
Nhựt

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén Indomethacin 
50mg

610. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén fluconazol 
lOOmg

Trần Công 
Thành

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén fluconazol 
lOOmg

611. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén salbutamol 
2mg

Vũ Thị Anh 
Thư

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén salbutamol 
2mg

612. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén 
doxycyclin.HCl lOOmg

Trịnh Thị 
Diễm Trinh

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén 
doxycyclin.HCl lOOmg

613. Đại học
Xây dụng bộ sun tập 
dược liệu chữa bệnh tim 
mạch, cầm máu.

Đồng Văn 
Dũng Vũ Thị Bình

Xây dụng bộ sưu tập 
dược liệu chữa bệnh tim 
mạch, cầm máu.

614. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu chữa đau 
dạ dày

Nguyễn Thị 
Hồng Hoa Vũ Thị Bình

Xây dụng bộ sun tập 
mẫu dược liệu chữa đau 
dạ dày

615. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng chữa giun sán.

Lê Thị Sáu Vũ Thị Bình
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng chữa giun sán.

616. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng chữa lỵ.

Phạm Thế Tài Vũ Thị Bình
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng chữa lỵ.

617. Đại học Xây dựng bộ sưu tập Bùi Kim Thoa Vũ Thị Bình Xây dựng bộ sưu tập
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mâu dược liệu có tác 
dụng kích thích tiêu hóa

mâu dược liệu có tác 
dụng kích thích tiêu hóa

618. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng bồ dưỡng.

Tiêu Thị Hồng 
Xinh Vũ Thị Bình

Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng bổ dưỡng.

619. Đại học

Khảo sát thực trạng kinh 
doanh thực phẩm chức 
năng tại các nhà thuốc 
trên địa bàn phường An 
Hòa,Q. Ninh Kiều, 
TPCT năm 2018

Trương Ngọc 
Trúc

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng 
kinh doanh thực phẩm 
chức năng tại các nhà 
thuốc trên địa bàn 
phường An Hòa,Q. 
Ninh Kiều, TPCT năm 
2018

620. Đại học

Khảo sát thực trạng kinh 
doanh thực phẩm chức 
năng tại các nhà thuốc 
trên địa bàn phường Tân 
An,Q. Ninh Kiều, TPCT 
năm 2018

Lâm Xuân Yến Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng 
kinh doanh thực phẩm 
chức năng tại các nhà 
thuốc trên địa bàn 
phường Tân An,Q. 
Ninh Kiều, TPCT năm 
2018

621. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường tuye 1 và 
type 2 trên bệnh nhân 
nội trú thuộc bệnh viện 
đa khoa khu vực Giồng 
Riềng

Nguyễn Phước 
Hạnh

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường tuye 1 
và type 2 trên bệnh 
nhân nội trú thuộc bệnh 
viện đa khoa khu vực 
Giồng Riềng

622Ế Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị ngoại trú tại bv 
da liễu thành phố cần 
Thơ

Trần Kim 
Quyên

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị ngoại trú tại bv 
da liễu thành phố cần 
Thơ

623. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Cái 
Răng, thành phố cần 
Thơ

Trần Huỳnh 
Cẩm Mi

Đinh Thị 
Thanh Loan

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin c tại các 
nhà thuốc tại quận Cái 
Răng, thành phố cần 
Thơ

624. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa Tinh dầu 
tai TP. Cần Thơ

Nguvễn Thị 
Ngọc Bích Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa Tinh dầu 
tai TP. Cần Thơ

625. Đại học
Khảo sát thực vật học và 
sơ bộ thành phàn hóa 
học cây Ngải trị bướu

Nguyễn Văn 
Cường

Trương Thị 
Đẹp 

Đỗ Văn Mãi

Khảo sát thực vật học 
và sơ bộ thành phần hóa 
học cây Ngải trị bướu

626. Đại học
Khảo sát đặc điểm vi 
học và thành phần hóa 
học của cây Trúc đào

Huỳnh Trí 
Cường Đỗ Văn Mãi

Khảo sát đặc điêm vi 
học và thành phần hóa 
học của cây Trúc đào

627. Đại học

Khảo sát đặc điêm vi 
học và thành phần hóa 
học của rễ cây Đinh 
lăng (Polyscias fruticosa 
(L.) Harms)

Nguyễn Thị 
Mỹ Dung Đỗ Văn Mãi

Khảo sát đặc điểm vi 
học và thành phần hóa 
học của rễ cây Đinh 
lăng (Polyscias 
ửuticosa (L.) Harms)
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628. Đại học

Khảo sát những thành 
phâm trên thị trường có 
dược liệu chứa Tinh dầu 
tại Quận Thốt Nốt

Lữ Hậu Giang Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường cỏ 
dược liệu chứa Tinh dầu 
tại Quận Thốt Nốt

629. Đại học

Khảo sát những thành 
phâm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại An Giang

Nguyễn Thanh 
Hải Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại An Giang

630. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại Quận Thốt Nốt

Võ Thị Tuyết 
Hương Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại Quận Thốt Nốt

631. Đại học

Khảo sát những thành 
phâm trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloid 
tại huyện Vĩnh Thạnh

Phùng Văn 
Lích Đỗ Văn Mãi

Kháo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloid 
tại huyện Vĩnh Thạnh

632. Đại học

Bước đâu phân lập hợp 
chất Saponin từ dược 
liệu Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần 
Thơ

Nguyễn Quốc 
Thái Đỗ Văn Mãi

Bước đâu phân lập họp 
chất Saponin từ dược 
liệu Đinh lăng 
(Polyscias ữuticosa (L.) 
Harms) trồng tại cần 
Thơ

633. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại Quận 
Thốt Nốt

Lê Dạ Thảo Đỗ Văn Mãi

Khảo sát nhũng thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại Quận 
Thốt Nốt

634. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tanin tại 
Quận Thốt Nốt

Lê Thị Thùy 
Trang Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tanin tại 
Quận Thốt Nốt

635. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
ílavonoid tại Quận Thốt 
Nốt

Phạm Thị Bảo 
Yến Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
ílavonoid tại Quận Thốt 
Nốt

636. Đại học

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc kháng sinh 
tại nhà thuốc Như Thảo, 
TP Cần Thơ

Đỗ Cẩm Tú Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát thực trạng 
dùng thuốc kháng sinh 
tại nhà thuốc Như Thảo, 
TP Cần Thơ

637. Đại học

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại phòng khám nội bệnh 
viện quân y 120, QK9

Lê Thị Thu 
Thuy

Giang Thị 
Thu Hồng

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại phòng khám nội 
Dệnh viện quàn y 120, 
QK9

638. Đại học

Khảo sát thực trạng sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
luyện Phong Điền, 
TPCT

Võ Thành Nhật Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát thực trạng sử 
dụng paracetamol tại 
các nhà thuốc thuộc 
luyện Phong Điền, 
TPCT

639. Đại học Dánh giá tình hình sử Phan Thị Thùy Lê Phú Đánh giá tình hình sử
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dụng thuôc kháng viêm 
Non-streroid quý 4-2017 
tại trạm y tế xã Nhơn 
Nghĩa A - Huyện Châu 
Thành - Hậu Giang

Anh Nguyên
Thảo

dụng thuôc kháng viêm 
Non-streroid quý 4
2017 tại trạm y tế xã 
Nhơn Nghĩa A - Huyện 
Châu Thành - Hậu 
Giang

640. Đại học

Khảo sát tình hình SU 
dụng thuốc ức chế bơm 
proton trong điều trị 
bệnh viêm loét dạ dày tá 
tràng tại trung tâm y tế 
huyện Kế Sách Sóc 
Trăng

Vũ Thị Hương
Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc ức chế bơm 
proton trong điều trị 
bệnh viêm loét dạ dày tá 
tràng tại trung tâm y tế 
huyện Kế Sách Sóc 
Trăng

641. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại Trung Tâm 
Y tể Huyện Châu Thành 
A, tỉnh Hậu Giang

Trần Ngọc 
Phương 
Khánh

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại Trung Tâm 
Y tế Huyện Châu Thành 
A, tỉnh Hậu Giang

642. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc tăng huyết 
áp tại Trung tâm Y tế thị 
xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 
Long, 2018

Trần Trường 
An

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hỉnh sử 
dụng thuốc tăng huyết 
áp tại Trung tâm Y tế 
thị xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long, 2018

643. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại Trung tâm Y tế thị xã 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh 
Long, 2018

Võ Quang Huy Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại Trung tâm Y tế thị 
xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long, 2018

644. Đại học

Khảo sát tình hình cung 
ứng thuốc tại trung tâm 
y tế thị xã Vĩnh Châu - 
tỉnh Sóc Trăng, năm 
2017

Bùi Ngọc Quý Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hình cung 
ứng thuốc tại trung tâm 
y tế thị xã Vĩnh Châu - 
tỉnh Sóc Trăng, năm 
2017

645. Đại học

Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại ttrung 

tâm kiểm nghiệm Cà 
Vlau

Tạ Hồng 
Khánh

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Chảo sát hệ thống quản 
ý chất lượng tại ttrung 

tâm kiểm nghiệm Cà 
Vlau

646. Đại học

Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại ttrung 

tâm kiểm nghiệm Đồng 
Tháp

Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Chảo sát hệ thống quản 
ý chất lượng tại ttrung 

tâm kiểm nghiệm Đồng 
Tháp

647. Đại học

Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại khoa 

dược BV Phụ Sản cần 
Thơ

Nguyễn Hà 
Ngọc Quí

Lưu Thảo 
Phúc

'T' '1 rường

Khảo sát hệ thống quản 
ý chất lượng tại khoa 

dược BV Phụ Sản cần 
Thơ

648. Đại học

Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại ttrung 

tâm kiểm nghiệm Vĩnh 
Long

Ngô Hoàng 
Tâm

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại ttrung 

tâm kiểm nghiệm Vĩnh 
Long

649. Đại học Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại khoa

Lê Huỳnh Hải 
Yến

Lưu Thảo 
Phúc

<hảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại khoa
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dược Trung Tâm Y Tế 
TX. Binh Minh, Vĩnh 
Long

Trường dược Trung Tâm Y Tế 
TX. Bình Minh, Vĩnh 
Long

650. Đại học
Yêu tô ảnh hưởng đên 
độ ổn định của hỗn dich 
thuốc

Nguyễn Văn 
Ngỡi

Nguyễn 
Hiếu Trung

Yêu tô ảnh hưởng đên 
độ ổn định của hỗn dich 
thuốc

651. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
paracetamol

Phạm Đức 
Nhã

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
paracetamol

652. Đại học

Nghiên cửu tông quan 
các dạnh bào chế các 
dạng thuốc dùng cho trẻ 
em

Lê Trung Nhân Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cún tông quan 
các dạnh bào chế các 
dạng thuốc dùng cho trẻ 
em

653. Đại học Nghiên cứu độ ôn định 
của thuốc

Tăng Minh 
Tân

Nguyên 
Hiếu Trung

Nghiên cứu độ ôn định 
của thuốc

654. Đại học Nghiên cứu kỹ thuật bào 
chế viên bao

Trần Minh 
Thắng

Nguyên 
Hiểu Trung

Nghiên cứu kỹ thuật 
bào chế viên bao

655. Đại học
Nghiên cứu bào chế 
thuốc tác dụng kéo dài 
dùng qua đường tiêu hóa

Phan Thị Mỹ 
Tho

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu bào chê 
thuốc tác dụng kéo dài 
dùng qua đường tiêu 
hóa

656. Đại học Nghiên cứu kỹ thuật bào 
chế vi nang

Nguyên Lê 
Trường Thọ

Nguyên 
Hiếu Trung

Nghiên cứu kỹ thuật 
bào chế vi nang

657. Đại học Nghiên cứu kỹ thuật bào 
chế thuốc mỡ Huỳnh Tiến Sử Nguyên 

Hiểu Trung
Nghiên cứu kỹ thuật 
bào chế thuốc mỡ

658. Đại học
Nghiên cúu tổng quan 
các bảo quản dùng trong 
sản xuất thuốc tiêm

Lê Minh Triều Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các bảo quản dùng 
trong sản xuất thuốc 
tiêm

659. Đại học

Tìm hiêu vê cây Nghệ, 
công dụng làm đẹp của 
Nghệ và một số mỹ 
phẩm có nguồn gốc tù 
Nghệ trên thị trường

Lê Ngọc Quý Nguyễn Hữu 
Phúc

Tìm hiêu vê cây Nghệ, 
công dụng làm đẹp của 
Nghệ và một số mỹ 
phẩm có nguồn gốc từ 
Nghệ trên thị trường

660. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu thân và lá thì là 
(Anethum graveolens 
L.)

Phạm Đặng 
Ngọc Ni

Nguyễn 
Ngọc Yến 
Dương Thị 

Bích

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu thân và lá thì là 
(Anethum graveolens 
LẾ)

661. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu thân và lá thì là 
(Anethum graveolens 
L.)

Võ Văn Tân

Nguyễn 
Ngọc Yến 
Dương Thị 

Bích

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Bacillus 
subtilis và Salmonella 
typhimurium của tinh 
dầu thân và lá thì là 
(Anethum graveolens 
L.)

662. Đại học Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa

Nguyên Thị 
Trưng

Nguyên 
Ngọc Yến

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa
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học của tinh dâu thân 
và lá thì là (Anethum 
graveolens L.)

học của tinh dầu thân 
và lá thì là (Anethum 
graveolens L.)

663. Đại học Khảo sát tổng quan về 
đích tác động Receptor

Nguyên Thị 
Thu Ngân

Nguyên Phú 
Quý

Khảo sát tống quan về 
đích tác động Receptor

664. Đại học Khảo sát tổng quan về 
đích tác động Enzyme

Đinh Thị Thu 
Thủy

Nguyên Phủ 
Quý

Khảo sát tống quan về 
đích tác động Enzyme

665. Đại học

Định lượng 
Azithromycin bàng 
phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao 
(HPLC)

Đinh Kiều 
Xuân

Nguyễn Phú 
Quỷ

Định lượng 
Azithromycin bằng 
phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao 
(HPLC) ’

666. Đại học

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm aminosid và 
quinolon trên địa bàn 
tỉnh An Giang và các 
tương tác thuốc thường 
;ặp ,

Nguyễn Thị 
Kim Cương

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc kháng sinh 
nhóm aminosid và 
quinolon trên địa bàn 
tỉnh An Giang và các 
tương tác thuốc thường 
gặp

667. Đại học

Tìm hiếu một số che 
phẩm thuốc giảm đau. 
hạ sốt, kháng viêm non
steroid trên địa bàn tỉnh 
An Giang và các tương 
tác thuốc thường gặp

Huỳnh Trần 
Bích Ngọc

Nguyễn
Phương

Thảo

Tìm hiếu một số chế 
phẩm thuốc giảm đau, 
hạ sốt, kháng viêm non
steroid trên địa bàn tỉnh 
An Giang và các tương 
tác thuốc thường găp

668. Đại học

Mghiên cứu thực trạng 
cê đơn thuốc tại Trung 
tâm y tế huyện Phú Tân, 
An Giang

Lê Thị Thúy 
Hằng

Nguyễn 
Thanh Huy

Nghiên cứu thực trạng 
kê đơn thuốc tại Trung 
tâm y tế huyện Phủ Tân, 
An Giang

669. Đại học

Chảo sát tình hình thực 
liện GPP tại phường 
Thường Thạnh, quận 
Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ

Nguyễn Ke 
Nhã

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Khảo sát tình hình thực 
liên GPP tại phường 
Thường Thạnh, quận 
Cái Răng, thành phổ 
Cần Thơ

670. Đại học

Chảo sát tỉnh hình thực 
liên GPP tại phường 
-lưng Phú, quận Cái 
Răng, thành phố cần 
Thơ năm 2017

Lê Thị Mỹ Phú Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Khảo sát tinh hình thực 
liên GPP tại phường 
Hưng Phú, quận Cái 
^ăng, thành phố cần 
Thơ năm 2017

671. Đại học

Chảo sát tình hình thực 
liện GPP tại phường Ba 
-váng, quận Cái Răng, 
thành phố cần Thơ

Huỳnh Thị 
Nhã Phương

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Chảo sát tình hình thực 
liên GPP tại phường Ba 
Láng, quận Cái Răng, 
thành phố cần Thơ

672. Đại học

Chảo sát tình hình thực 
liên GPP tại phường 
-lưng Thạnh, quận Cái 
lăng, thành phố cần 
Thơ năm 2017

Trần Thị 
Phượng

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Chảo sát tình hình thực 
liện GPP tại phường 
-lưng Thạnh, quận Cái 
lăng, thành phổ cần 
Thơ năm 2017

673. Đại học
Chảo sát và phân tích 
thực trạng tồn trữ thuốc 
tại trung tâm y tế thị xã

Cao Thị Minh 
Nguyệt

Pham Đoan 
Vi

Chảo sát và phân tích 
thực trạng tồn trữ thuốc 
tại trung tâm y tế thị xã
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Vĩnh Châu, Sóc Trăng 
năm 2018

Vĩnh Châu, Sóc Trăng 
năm 2018

674. Đại học

Khảo sát tình hình kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đa Khoa H. Vĩnh Thạnh 
giai đoạn từ 10/2017 - 
03/2018

Đỗ Thị Bích 
Nhung

Phạm Đoan 
' Vi

Khảo sát tình hình kê 
đơn kháng sinh điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đa Khoa H. Vĩnh 
Thạnh giai đoạn từ 
10/2017 -03/2018

675. Đại học

Khảo sát thực trạng
quản lý và cấp phát
thuốc nội trú tại bệnh
viện đa khoa huyện
Vĩnh Thạnh, TP. cần
Thơ giai đoạn tù 
10/2017 - 03/2018

Đỗ Thị Minh 
Trang

Phạm Đoan 
' Vi

Khảo sát thực trạng 
quản lý và cấp phát 
thuốc nội trú tại bệnh 
viện đa khoa huyện 
Vĩnh Thạnh, TP. cần 
Thơ giai đoạn từ 
10/2017 - 03/2018

676. Đại học

Khảo sát tình hình thực 
hiện nguyên tắc,tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP ở một số nhà 
thuốc, quầy thuốc tại 
huyện Phong Điền, TP. 
Cần Thơ

Lê Thị Tú 
Uyên

Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát tình hình thực 
hiện nguyên tắc,tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhà 
thuốc GPP ở một số nhà 
thuốc, quầy thuốc tại 
huyện Phong Điền, TP. 
Cần Thơ

677. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường type II trên 
bệnh nhân nội trú tại 
Trung Tâm Y Tế Huyện 
Bình Tân, Vĩnh Long

Trà Kim Cúc Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường type II trên 
bệnh nhân nội trú tại 
Trung Tâm Y Tế Huyện 
Bình Tân, Vĩnh Long

678. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
nhiễm trùng đường ruột 
do vi khuẩn tại Trung 
Tâm Y Te Huyện Bình 
Tân

Nguyễn 
Phương Ngọc

D iếm

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
nhiễm trùng đường ruột 
do vi khuẩn tại Trung 
Tâm Y Tế Huyện Bình 
Tân

Thâm định quy trình 
định lượng đồng thời 
Paracetamol, Cafein, 
Chlopheniramin maleat 
trong chế phẩm đa thành 
phần bằng phương pháp 
sắc ký lỏng hiệu năng

679. Đại học Nguyễn Quốc 
Dũng

Quách Thị 
Thu Hằng

cao.

Thấm định quy trình 
định lượng đồng thời 
Paracetamol, Cafein, 
Chlopheniramin maleat 
trong chế phẩm đa 
thành phần bằng 
phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao.

680. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp tại Trung 
Tâm Y Te Huyện Bình 
Tân,Vĩnh Long______

Huỳnh Thị 
Kim Hía

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp tại Trung 
Tâm Y Te Huyện Bình 
Tân,Vĩnh Long________

681. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
điều trị viêm amidan cấp 
tại Trung Tâm Y Te 
Huyện Bình Tân_____

Phan Diệu 
Hiền

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
điều trị viêm amidan 
cấp tại Trung Tâm Y Tế 
Huyện Bình Tân_______
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682. Đại học

Khảo sát tình hỉnh sú 
dụng thuốc điều trị viêm 
phổi tại Trung Tâm Y 
Tế Huyện Bình Tân 
Vĩnh Long

Nguyễn Thị 
Kiều Loan

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm phổi tại Trung 
Tâm Y Tế Huyện Bình 
Tân Vĩnh Long

683. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc đái tháo 
đường tại bệnh viện 
Quân Dân Y Thành Phổ 
Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Thùy Quyên

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc đái tháo 
đường tại bệnh viện 
Quân Dân Y Thành Phố 
Cần Thơ

684. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc điều trị viêm 
họng cấp và tác dụng 
phụ của thuổc điều trị 
viêm họng tại Trung 
Tâm Y Tế Huyện Bình 
Tân Vĩnh Long

Văn Trí Sách Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm họng cấp và tác 
dụng phụ của thuốc 
điều trị viêm họng tại 
Trung Tâm Y Tể Huyện 
Bình Tân Vĩnh Long

685. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại Trung Tâm Y Tế 
Huyện Bình Tân,Vĩnh 
Long

T rương 
Nguyễn Thanh 

Thảo

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại Trung Tâm Y Tế 
Huyện Bình Tân,Vĩnh 
Long

686. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc điều trị tăng huyết 
áp tại bệnh viện Quân 
Dân Y Thành Phố cần 
Thơ

Ngô Thị Thùy 
T rang

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát việc sừ dụng 
thuốc điều trị tăng huyết 
áp tại bệnh viện Quân 
Dân Y Thành Phố cần 
Thơ

687. Đại học

Tống quan tài liệu về 
sản xuất sản phẩm 
Curcumin thô từ củ 
nghệ vàng Việt Nam

Phan Thị cẩm  
Tủ Tào Việt Hà

Tống quan tài liệu về 
sản xuất sản phẩm 
Curcumin thô từ củ 
nghệ vàng Việt Nam

688. Đại học
Vitamin B6 và vai trò 
của vitamin B6 tác độníì 
đến sức khỏe con người

Huỳnh Thị 
Cẩm

Thiều Văn 
Đường

Vitamin B6 và vai trò 
của vitamin B6 tác động 
đến sức khỏe con người

689. Đại học
Vitamin B5 và vai trò 
của vitamin B5 tác động 
đến sức khỏe con người

Nguyễn Thị 
Thừy Dương

Thiều Văn 
Đường

Vitamin B5 và vai trò 
của vitamin B5 tác động 
đến sức khỏe con người

690. Đại học
Vitamin B9 và vai trò 
của vitamin B9 tác động 
đến sức khỏe con người

Lâm Minh 
Hữu

Thiều Văn 
Đường

Vitamin B9 và vai trò 
của vitamin B9 tác động 
đên sức khỏe con người

691. Đai hoc *

Vitamin B12 và vai trò 
của vitamin B12 tác 
động đến sức khỏe con 
người

Dào Hồng 
Luân

Thiều Văn 
Đường

Vitamin B12 và vai trò 
của vitamin B12 tác 
động đến sức khỏe con 
người

692. Đại học
Vitamin BI và vai trò 
của vitamin B 1 tác động 
đến sức khỏe con người

Nguyễn Thanh 
Mãi

Thiều Văn 
Đường

V¡tamin BI và vai trò 
của vitamin B 1 tác động 
đến sức khỏe con người

693. Đại học
Vitamin B3 và vai trò 
zủa vitamin B3 tác động 
đến sức khỏe con người

Phan Long Nhi Thiều Văn 
Đường

Vitamin B3 và vai trò 
của vitamin B3 tác động 
đến sức khỏe con người

694. Đại học 'Ighiên cứu đánh giá Phạm Thùy Trầm Hạnh Mghiên cứu đánh giá
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thực trạng công tác dược 
tại Bệnh Viện Đa Khoa 
Huyện Vĩnh Thạnh năm 
2017

Dương Dung thực trạng công tác 
dược tại Bệnh Viện Đa 
Khoa Huyện Vĩnh 
Thạnh năm 2017

695. Đại học

Khảo sát tình hình câp 
phát thuốc tại Trạm Y tế 
xã Vĩnh Phước quý 1 
năm 2018.

Cao Văn Hào Trâm Hạnh 
Dung

Khảo sát tình hình câp 
phát thuốc tại Trạm Y tế 
xã Vĩnh Phước quý 1 
năm 2018.

696. Đại học

Nghiên cứu tình hình sử 
dụng thuốc trong điều trị 
viêm loét dạ dày tá tràng 
tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Đồng Tháp quý 1 
năm 2018.

Nguyễn Minh 
Hiếu

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị viêm loét dạ dày tá 
tràng tại Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Đồng Tháp 
quý 1 năm 2018.

697. Đại học

Đánh giá sự tuân thủ 
điều trị trên bệnh nhân 
sử dụng Methadone tại 
trung tâm Y tế thành 
phố Long Xuyên và 
thành phố Châu Đốc, 
tỉnh An Giang năm 2017

Phạm Nhụt 
Linh

Trầm Hạnh 
Dung

Đánh giá sự tuân thủ 
điều trị trên bệnh nhân 
sử dụng Methadone tại 
trung tâm Y tế thành 
phố Long Xuyên và 
thành phố Châu Đốc, 
tỉnh An Giang năm 
2017

698. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano bac

Nguyễn Thị 
Ngọc Mai

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano bac

699. Đại học

Nghiên cứu sự tuân thủ 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn “Thực Hành 
Tốt Nhà Thuốc” tại nhà 
thuốc Hoàng Nguyên, 
quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ.

Trịnh Hoàng 
Nguyên

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu sự tuân thủ 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn “Thực Hành 
Tốt Nhà Thuốc” tại nhà 
thuốc Hoàng Nguyên, 
quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ.

700. Đại học

Nghiên cứu đánh giá sụ 
hiểu biết của bệnh nhân 
đái tháo đường về căn 
bệnh này tại Bệnh viện 
đa khoa huyện Vĩnh 
Thạnh năm 2017.

Thạch Tuấn 
Nhã

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu đánh giá sự 
hiểu biết của bệnh nhân 
đái tháo đường về căn 
bệnh này tại Bệnh viện 
đa khoa huyện Vĩnh 
Thanh năm 2017.

701. Đại học

Nghiên cứu sự tuân thủ 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn “Thực Hành 
Tốt Nhà Thuốc” tại nhà 
thuốc Cần Thơ, quận 
Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ.

Lê Trung Toàn Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu sự tuân thủ 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn “Thực Hành 
Tốt Nhà Thuốc” tại nhà 
thuốc Cần Thơ, quận 
Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ.

702. Đại học

Nghiên Cứu Tình Hình 
Sử Dụng Thuốc Kháng 
Viêm Non -  Steroid tại 
Khoa Khám, Bệnh Viện 
Đa Khoa Huyện Vĩnh 
Thạnh năm 2017

Lê Tấn Thành Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên Cứu Tình Hình 
Sử Dụng Thuốc Kháng 
Viêm Non -  Steroid tại 
Khoa Khám, Bệnh Viện 
Đa Khoa Huyện Vĩnh 
Thanh năm 2017
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703. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano vàng

Chu Thị Xuân Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu tông quan 
các phương pháp bào 
chế nano vàng

704. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp cho bệnh nhân 
ngoại trú BHYT tại 
bệnh viện Quân dân Y 
Sóc Trăng, 2017

Tô Đức Hạnh Trần Quang 
Trí

Khảo sát tỉnh hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp cho bệnh nhân 
ngoại trú BHYT tại 
bệnh viện Quân dân Y 
Sóc Trăng, 2017

705. Đại học

Khảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc tiêu 
chuẩn Thực hành tốt nhà 
thuốc, GPP tại các nhà 
thuốc quận Bình Thủy, 
Thành phố cần Thơ, 
năm 2018

Lê Thị Kim 
Kiều

Trần Quang 
Trí

Khảo sát thực trạng áp 
dụng nguyên tắc tiêu 
chuẩn Thực hành tốt 
nhà thuốc, GPP tại các 
nhà thuốc quận Bình 
Thủy, Thành phố cần 
Thơ, năm 2018

706. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc tại trung tâm 
y tế thị xã Vĩnh Châu 
tỉnh Sóc Trăng, năm 
2017

Hồng Mỹ 
Ngọc

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc tại trung 
tâm y tế thị xã Vĩnh 
Châu tỉnh Sóc Trăng, 
năm 2017

707. Đại học

Khảo sát tình hình điều 
trị bệnh rối loạn lipid 
máu trên bệnh nhân 
ngoại trú tại Khoa khám 
Trung tâm y tế thị xã 
Vĩnh Châu, Sóc Trăng, 
năm 2017

Nguyễn Việt 
Trung Nhân

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình điều 
trị bệnh rối loạn lipid 
máu trên bệnh nhân 
ngoại trú tại Khoa khám 
Trung tâm y tế thị xã 
Vĩnh Châu, Sóc Trăng, 
năm 2017

708. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
cao huyết áp trên bệnh 
nhân điều trị ở khoa nội 
tại bệnh viện đa khoa 
^ai Vung-Đồng Tháp.

Đoàn Yên Nhi Trần Quang 
Trí

Khảo sát tinh hlnh sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
cao huyết áp trên bệnh 
nhân điều trị ở khoa nội 
tại bệnh viện đa khoa 
Lai Vung-Đồng Tháp.

709. Đại học

Chảo sát tình hình hoạt 
động hành nghề dược tư 
nhân trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng năm 2017

Khương Kim 
Nhí

Trần Quang 
Trí

Chảo sát tình hình hoạt 
động hành nghề dược tư 
nhân trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng năm 2017

710. Đại học

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc giảm đau. 
tháng viêm không 
steroid trong điều trị 
?ệnh trung tâm y tế thị 
xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc 
Trăng, năm 2017

Nguyễn Tấn 
Phat

Trần Quang 
Trí

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc giảm đau, 
cháng viêm không 
steroid trong điều trị 
5ệnh trung tâm y tế thị 
xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc 
Trăng, năm 2017

711. Đai hoc Ệ

Chảo sát tình hình sử 
thuốc thuốc điều trị tăng 
luyết áp tại ban bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe cán 
5Ộ tỉnh Sóc Trăng, năm 
2017

Trịnh Thị 
Hồng Phượng

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sử 
thuốc thuốc điều trị tăng 
luyêt áp tại ban bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe cán 
X) tỉnh Sóc Trăng, năm 
2017
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712. Đại học

Đánh giá kêt quả tuân 
thủ điều trị thuốc ARV 
ở trẻ em tại phòng khám 
ngoại trú bệnh viện Nhi 
Đồng, Thành phố cần 
Thơ, 2017

Nguyễn Thị Tố 
Quyên

Trần Quang 
Trí

Đánh giá kêt quả tuân 
thủ điều trị thuốc ARV 
ở trẻ em tại phòng khám 
ngoại trú bệnh viện Nhi 
Đồng, Thành phố cần 
Thơ, 2017

713ẽ Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
trên bệnh nhân ngoại trú 
tại phòng khám trung 
tâm y tế thị xã Vĩnh 
Châu tỉnh Sóc Trăng, 
năm 2017

Cao Hữu Tín Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
trên bệnh nhân ngoại trú 
tại phòng khám trung 
tâm y tế thị xã Vĩnh 
Châu tỉnh Sóc Trăng, 
năm 2017

714. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại phòng khám 
ngoại trú bệnh viện đa 
khoa huyện Mỹ Tú, 
tháng 3 năm 2018

Lê Nhựt Thừa Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại phòng 
khám ngoại trú bệnh 
viện đa khoa huyện Mỹ 
Tú, tháng 3 năm 2018

715. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kê đơn trong 
điều trị ngoại trú tại 
trung tâm y tế thị xã 
Vĩnh Châu tỉnh Sóc 
Trăng, năm 2017

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sừ 
dụng thuốc kê đơn trong 
điều trị ngoại trú tại 
trung tâm y tế thị xã 
Vĩnh Châu tỉnh Sóc 
Trăng, năm 2017

716. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc điều trị bệnh thoái 
hóa khớp trên bệnh nhân 
điều trị ngoại trú tại 
bệnh viện Sa Đéc

Nguyễn Thị Tố 
Uyên

Trần Quang 
Trí

Khảo sát việc sử dụng 
thuốc điều trị bệnh thoái 
hóa khớp trên bệnh 
nhân điều trị ngoại trú 
tai bênh viên Sa Đéc

717. Đại học

Khảo sát một sô chê 
phẩm có tác dụng bổ 
dưỡng nguồn gốc tù 
dược liệu tại địa bàn 
thành phố cần Thơ

Đồng Thị 
Ngọc Diễm

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát một sô chê 
phẩm có tác dụng bổ 
dưỡng nguồn gốc từ 
dược liệu tại địa bàn 
thành phố cần Thơ

718. Đại học

Khảo sát một sô chê 
phẩm có tác dụng trên 
gan mật nguồn gốc tù 
dược liệu tại địa bàn 
tỉnh An Giang

Nguyễn Thị 
Kim Là

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát một sô chê 
phẩm có tác dụng trên 
gan mật nguồn gốc từ 
dược liệu tại địa bàn 
tỉnh An Giang

719. Đại học

Khảo sát chê phâm có 
tác dụng trên gan mật 
nguồn gốc từ dược liệu 
tại địa bàn tỉnh Hậu 
Giang

Nguyễn Hiếu 
Nguyên

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát chê phâm có 
tác dụng trên gan mật 
nguồn gốc từ dược liệu 
tại địa bàn tỉnh Hậu 
Giang

720. Đại học

Nghiên cứu tình hình sử 
dụng kháng sinh tại trạm 
y tế xã Trung Thạnh, 
TPCT

Nguyễn Thị 
Ngọc Diện

Võ Huỳnh 
Như

Nghiên cứu tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
trạm y tế xã Trung 
Thạnh, TPCT

721. Đại học Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng

Dương Phương 
Lan

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng
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huyêt áp trên bệnh nhân 
ngoại trú tại Trung tâm 
y tể thị xã VTnh Châu, 
tỉnh Sóc Trăng.

Iniyêt áp trên bệnh nhân 
ngoại trú tại Trung tâm 
y tế thị xã Vĩnh Châu, 
tỉnh Sóc Trăng.

722. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường trên bệnh 
nhân ngoại trú tại Trung 
tâm y tế thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Lê Thị Diễm 
Trang

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuổc điều trị đái 
tháo đường trên bệnh 
nhân ngoại trú tại Trung 
tâm y tế thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng.

723. Đại học
Nghiên cứu bào chế 
viên nén metronidazol 
200mg

Nguyễn Thị 
Bảo Châu

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén metronidazol 
200mg

724. Đại học
Nghiên cứu bào chế 
viên nén lansoprazo 
10mg

Võ Văn Thế 
Châu

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén lansoprazol 
10mg

725. Đại học
Nghiên cứu bào chế 
viên nén omeprazol 
20mg

Hồ Thị Xuân 
Mai

Vỗ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén omeprazol 
20mg

726. Đại học
Nghiên cứu bào chế 
viên nén 
propranolol.HC1 lOmg

Lè Mai Hồng 
Ngọc

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén 
propranolol.HC1 lOmg

727. Đại học Nghiên cứu bào chế 
viên nén nifedipin 5mg

Mai Thị Huỳnh 
Như ’

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén nifedipin 5mg

728. Đại học
Nghiên cứu bào chế 
viên nén levofloxacin 
250mg

Lương Thảo 
Quyên

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén levofloxacin 
250mg

729. Đại học Nghiên cửu bào chế 
viên nén nystatin 50mg

Thái Thị Thùy 
T rang

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chế 
viên nén nystatin 50mg

730. Đại học

Khảo sát các loại máv 
đo độ rã và độ hòa tan 
trên thị trường dùng 
trong công tác kiểm 
nghiệm

Dương Dựng 
Nghiệp

Võ Thị 
Minh Ngọc

Khảo sát các loại máy 
đo độ rã và độ hòa tan 
trên thị trường dùng 
trong công tác kiểm 
nghiệm

731. Đại học

Chảo sát các loại máy 
đo pH trên thị trường 
dùng trong công tác 
đem nghiệm

Ngô Lăng 
Trang Nhã

Võ Thị 
Minh Ngọc

<.hảo sát các loại máy 
đo pH trên thị trường 
dùng trong công tác 
đểm nghiệm

732. Đại học

Chảo sát các loại máy 
quang phổ UV-VIS trên 
thị trường dùng trong 
công tác kiểm nghiệm

Lâm Huyền 
Phương

Võ Thị 
Minh Ngọc

Chảo sát các loại máy 
quang phổ UV-VIS trên 
thị trường dùng trong 
công tác kiểm nghiệm

733. Đại học

Chảo sát các loại máy 
sắc ký lỏng hiệu năng 
cao trên thị trường dùng 
trong công tác kiểm 
nghiệm

Lai Hồng Quý Võ Thị 
Minh Ngọc

Chảo sát các loại máy 
sắc ký lỏng hiệu năng 
cao trên thị trường dùng 
trong công tác kiểm 
nghiệm

734. Đại học

Chảo sát các loại bản 
mỏng và cột sắc ký trên 
thị trường dùng trong 
công tác kiểm nghiệm

Tạ Ý Trân Võ Thị 
Minh Ngọc

Chảo sát các loại bản 
mỏng và cột sắc ký trên 
thị trường dùng trong 
công tác kiểm nghiệm
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735. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệucó tác 
dụng tiêu độc .

Đỗ Tiến Dũng Vũ Thị Bình
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệucó tác 
dụng tiêu độc .

736. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng chữa bệnh phụ nữ.

Trương Thanh 
Văn Vũ Thị Bình

Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng chữa bệnh phụ nữ.

737. Đại học
Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng lợi tiểu.

Nguyễn Tường 
Vi Vũ Thị Bình

Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng lợi tiêu.

738. Đại học

Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng nhuận gan, lợi 
mật.

Đỗ Quang 
Vinh Vũ Thị Bình

Xây dựng bộ sưu tập 
mẫu dược liệu có tác 
dụng nhuận gan, lợi 
mật.

739. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng 
Histamin HI tại trung 
tâm Y tế huyện Mộc 
Hóa, tỉnh Long An

Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng 
Histamin HI tại trung 
tâm Y tế huyện Mộc 
Hóa, tỉnh Long An

740. Đại học

Nghiên cứu phân lập 
họp chất Saponin tù 
phân đoạn n-butanol của 
cao Đinh lăng.

Nguyễn 
Phương Trình

Trân Công 
Luận 

Đỗ Văn 
Mãi

Nghiên cứu phân lập 
hợp chất Saponin từ 
phân đoạn n-butanol 
của cao Đinh lăng.

741. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại Quận Ninh Kiều- 
TPCT ’

Nguyễn Đặng 
Bảo Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại Quận Ninh Kiều- 
TPCT

742. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloid 
tại An Giang

Nguyễn 
Phương Bình Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloid 
tại An Giang

743. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tannin tại 
Thành phố cần Thơ

Chu Minh 
Đăng Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tannin 
tại Thành phố cần Thơ

744. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại TP. Long 
Xuyên

Võ Văn Đủ Đỗ Văn Măi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại TP. Long 
Xuyên

745. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloid 
tại Quận Ninh Kiều- 
TPCT

Dương Thị 
Giang Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa alkaloid 
tại Quận Ninh Kiều- 
TPCT

746. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ điều trị 
bệnh đường tiêu hóa tại 
Thành phố Long Xuyên

Nguyễn Thị 
Thu Hằng Đỗ Văn Mãi

Khảo sát nhũng thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ điều trị 
bệnh đường tiêu hóa tại 
Thành phố Long Xuyên

747. Đại học Khảo sát những thành Hồ Thị Bùi Đỗ Văn Mãi Khảo sát những thành
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phâm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
íìavonoid tại Quận Ninh 
Kiều-TPCT

Như Ngọc phâm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
flavonoid tại Quận Ninh 
Kiều-TPCT

748. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại Thành 
phố Cần Thơ

Huỳnh Thị 
Ngọc Nhung Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại Thành 
phố Cần Thơ

749. Đại học

Khảo sát những thành 
phâm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ chữa 
bệnh dạ dày tại Thành 
phố Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Hồng Phiến Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ chữa 
bệnh dạ dày tại Thành 
phố Cần Thơ

750. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tinh dầu 
tại Thành phố cần Thơ

Trương Thanh 
Phúc Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tinh dầu 
tại Thành phố cần  Thơ

751. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ điều trị 
bệnh đường tiêu hóa tại 
Thành phố cần Thơ

Võ Thị Đông 
Sa Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phâm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ điều trị 
bệnh đường tiêu hóa tại 
Thành phố cần Thơ

752. Đại học

Khảo sát những thành 
?hẩm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ chữa 
:>ệnh gan mật tại An 
Giang

Bùi Lê Thanh 
Thảo Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu hồ trợ chữa 
5ệnh gan mật tại An 
Giang

753. Đại học

Khảo sát những thành 
3hẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
carbohydrat tại Thành 
phố Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Như Trâm Đỗ Văn Mãi

<hảo sát nhũng thành 
3hẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
carbohydrat tại Thành 
phố Cần Thơ

754. Đại học

Chảo sát những thành 
3hẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
Coumarin tại Thành phố 
Cần Thơ

Ngô Thành 
Trung Đồ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
3hẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
Coumarin tại Thành phố 
Cần Thơ

755. Đại học

Chảo sát những thành 
3hẩm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ chữa 
?ệnh gan mật tại Thành 
)hố Cần Thơ

Dặng Thị Ngọc 
Thắm Đỗ Văn Mãi

<.hảo sát những thành 
5hẩm trên thị trường có 
dược liệu hỗ trợ chữa 
íệnh gan mật tại Thành 
phố Can Thơ

756. Đai hoc • •

Tình hình quản lý và 
cung ứng thuốc theo 
GPP tại các nhà thuốc 
tại TP Long Xuyên

Nguyễn Văn 
Bé

Đoàn Thanh 
Trúc

Tình hình quản lý và 
cung ứng thuốc theo 
GPP tại các nhà thuốc 
tại TP Long Xuyên

757. Đại học
Tông hợp các phương 
3háp định lượng 
Dextromethorphan

Võ Thị Hoàng 
Lan

Đoàn Thanh 
Trúc

Tông hợp các phương 
Dháp định lượng 
Dextromethorphan

758. Đại học Tổng hợp các phương Trần Hồng Đoàn Thanh Tổng hợp các phương
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pháp định lượng 
Amlodipine

Miên Trúc pháp định lượng 
Amlodipine

759. Đại học
Tông hợp các phương 
pháp định lượng 
Amoxicỉllin

Triệu Minh 
Trung

Đoàn Thanh 
Trúc

Tông hợp các phương 
pháp định lượng 
Amoxicillin

760. Đại học
Khảo sát các chât nhũ 
hóa được sử dụng trong 
điều chế nhũ tương

Nguyễn Bích 
Tuyền

Đoàn Thanh 
Trúc

Khảo sát các chât nhũ 
hóa được sử dụng trong 
điều chế nhũ tương

761. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng viêm 
Non - steroid tại khoa 
Khám bệnh, bệnh viện 
Đa khoa huyện Vĩnh 
Thạnh, TP.Cần Thơ

Trần Văn Đức Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát tình hỉnh sử 
dụng thuốc kháng viêm 
Non - Steroid tại khoa 
Khám bệnh, bệnh viện 
Đa khoa huyện Vĩnh 
Thạnh, TP.Cần Thơ

762. Đại học

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc chữa viêm 
loét dạ dày tá tràng tại 
nhà thuốc Trà Nóc, quận 
Bình Thủy, TP. cần 
Thơ

Nguyễn Tấn 
Phát

Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chữa viêm 
loét dạ dày tá tràng tại 
nhà thuốc Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, TP. 
Cần Thơ

763. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chữa cao 
huyết áp tại khoa Khám 
bệnh, bệnh viện Đa 
khoa huyện Vĩnh Thạnh, 
TP.Cần Thơ

Võ Minh Tâm Giang Thị 
Thu Hồng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chữa cao 
huyết áp tại khoa Khám 
bệnh, bệnh viện Đa 
khoa huyện Vĩnh 
Thạnh, TP.Cần Thơ

764. Đại học
Phác đô điêu trị viêm 
loét dạ dày do 
Helicobacter pylori

Trương Hoàng 
Đệ

Lâm Thị 
Thu Quyên

Phác đô điêu trị viêm 
loét dạ dày do 
Helicobacter pylori

765. Đại học

Tông quan vê hoạt động 
thông tin thuốc và báo 
cáo phản ứng có hại của 
thuốc (ADR)

Đào Thụy 
Thảo Hiền

Lâm Thị 
Thu Quyên

Tông quan vê hoạt động 
thông tin thuốc và báo 
cáo phản ứng có hại của 
thuốc (ADR)

766. Đại học
Bệnh viêm phôi và vân 
đề sử dụng kháng sinh 
trong điều trị

Ngô Thị Mỹ 
Hương

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh viêm phôi và vân 
đề sử dụng kháng sinh 
trong điều trị

767. Đại học

Phân tích tình hỉnh sử 
dụng thuốc qua phân 
tích ABC/VEN tại Bệnh 
viện Ung bướu TP. cần 
Thơ năm 2017

Trịnh Thị Linh Lâm Thị 
Thu Quyên

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc qua phân 
tích ABC/VEN tại Bệnh 
viện Ung bướu TP. cần 
Thơ năm 2017

768. Đại học

Bệnh đái tháo đường và 
vấn đề sử dụng thuốc 
trong điều trị bệnh đái 
tháo đường

Đặng Hoàng 
Nam

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh đái tháo đường và 
vấn đề sử dụng thuốc 
trong điều trị bệnh đái 
tháo đường

769. Đại học
Bệnh tăng huyêt áp và 
vấn đề sử dụng thuốc 
trong điều trị

Trần Hồng 
Nghi

Lâm Thị 
Thu Quyên

Bệnh tăng huyêt áp và 
vấn đề sử dụng thuốc 
trong điều trị

770. Đại học
Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị viêm 
loét dạ dày tá tràng tại

Phạm Thị Kiều 
Phương

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm loét dạ dày tá
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Khoa khám ngoại trí 
Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương

tràng tại Khoa khám 
ngoại trú Bệnh viện Đa 
khoa Trung Ương

771. Đại học

Khảo sát tinh hình tiêu 
chảy trẻ em dưới 5 tuổ 
điều trị nội trú tại khoa 
nhi BVĐK Long Xuyên

Phan Thiên 
Phương

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình tiêu 
chảy trẻ em dưói 5 tuổi 
điều trị nội trú tại khoa 
nhi BVĐK Long Xuyên

772. Đại học Vân đê sử dụng kháng 
sinh trong điều trị

Trịnh Thị Anh 
Tuyết

Lâm Thị 
Thu Quyên

Vân đê sử dụng kháng 
sinh trong điều tri

773. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng và bảo quản vaccin 
tại bệnh viện phụ sản 
thành phố cần  Thơ

Nguyễn Tạ Hải 
Giang

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng và bảo quản 
vaccin tại bệnh viện phụ 
sản thành phố cần Thơ

774. Đại học

Khảo sát cung ứng và sử 
dụng thuốc ở bệnh viện 
Đa khoa Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

Phùng Hoàng 
Lăm

Lê Phú 
Nguyên 

Thào

Khảo sát cung ứng và 
sử dụng thuốc ở bệnh 
viện Đa khoa Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang

775. Đại học

Kiêm nghiệm viên nén 
Pyme cinazin tại Trung 
tâm Kiêm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Liêu

Trương Thị 
Kim Pha

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Kiêm nghiệm viên nén 
Pyme cinazin tại Trung 
tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Liêu

776. Đại học

Thực hành tốt bảo quản 
thuốc tại Khoa Dược 
Trung Tâm Y Tể huyẹn 
Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng

Trần Thị Thu 
Quyên

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Thực hành tốt bảo quản 
thuốc tại Khoa Dược 
Trung Tâm Y Tế huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng

777. Đại học

Ciêm nghiệm viên nén 
3yme CZ10 tại Trung 
tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Jêu

Nguyễn Thanh 
Tùng

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Ciêm nghiệm viên nén 
5yine CZ10 tại Trung 
tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Jêu

778. Đại học

Ciêm nghiệm viên nén 
otadin lOmg tại Trung 

tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
_,iêu

Hoàng Thị 
Cẩm Yên

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Ciêm nghiệm viên nén 
otadin lOmg tại Trung 

tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Jêu

779. Đại học

<.hảo sát tình hình sử 
dụng thuốc cho bệnh 
nhân hội chứng mạch 
vành cấp Tại BV Đa 
Choa TP. Cần Thơ năm 
2017

Thạch Bảo 
Châu

Nguyễn Chí 
Toàn

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc cho bệnh 
nhân hội chứng mạch 
vành cấp Tại BV Đa 
Choa TP. Cần Thơ năm 
2017

780. Đai hoc ễ

Chảo sát thực trạng kho 
thuốc Bv Phụ Sản TP. 
Cần Thơ Theo tiêu 
chuẩn GSP

Trịnh Hoàng 
Vũ

Nguyễn Chí 
Toàn

Chảo sát thực trạng kho 
thuốc Bv Phụ Sản TP. 
Cần Thơ Theo tiêu 
chuẩn GSP

781. Đại học Chảo sát tỷ lệ tương tác Nguyễn Thị Nguyễn Chí Khảo sát tỷ lệ tương tác
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thuôc ở bệnh nhân ung 
thư điều trị bằng hóa 
chất truyền tTnh mạch tại 
BV ung Bứu Tp. cần 
Thơ năm 2017

Thanh Xuân Toàn thuôc ở bệnh nhân ung 
thư điều trị bằng hóa 
chất truyền tĩnh mạch 
tại BV ung Bứu Tp. 
Cần Thơ năm 2017

782. Đại học

Nghiên cún tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Clopheniramin

Quách Tố Liên Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Clopheniramin

783. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các tá dược trong bào 
chế thuốc Mỡ

Nguyễn Văn 
Lượng

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các tá dược trong bào 
chế thuốc Mỡ

784. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các chất sát khuẩn dùng 
trong bào chế thuốc 
Tiêm

Nguyễn 
Phương Nam

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các chất sát khuẩn dùng 
trong bào chế thuốc 
Tiêm

785. Đại học
Nghiên cứu tổng quan 
các yếu tố ảnh hưởng 
đến độ ổn định Hỗn dịch

Nguyễn Lê 
Quân

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các yếu tố ảnh hưởng 
đến độ ổn định Hỗn 
dich

786. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các chất bảo quản trong 
bào chế dung dich thuốc

Lý Hà Thơ Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các chất bảo quản trong 
bào chế dung dich thuốc

787. Đại học
Nghiên cửu tông quan 
các tá dược trong bào 
chế viên nén

Vưu Bảo Trân Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các tá dược trong bào 
chế viên nén

788. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế viên 
Nang mềm

Bùi Văn Trung Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế viên 
Nang mềm

789. Đại học So sánh kiêm nghiệm 
tạp chất Nifedipin Võ Chế Linh Nguyễn 

Hoàng Tiến
So sánh kiêm nghiệm 
tạp chất Nifedipin

790. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Salmonella
typhimurium và 
Streptococcus faecal is 
của tinh dầu lá húng 
chanh (Plectranthus 
amboinicus L.)

Trần Thị Triều

Nguyễn 
Ngọc Linh - 
Dương Thị 

Bích

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn 
Salmonella
typhimurium và 
Streptococcus faecalis 
của tinh dầu lá húng 
chanh (Plectranthus 
amboinicus L.)

791. Đại học

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá húng 
chanh (Plectranthus 
amboinicus L.)

Diệp Ngọc 
Xuân

Nguyễn 
Ngọc Linh

Khảo sát điêu kiện trích 
ly và thành phần hóa 
học của tinh dầu lá húng 
chanh (Plectranthus 
amboinicus L.)

792. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng nấm của tinh dầu 
lá húng chanh 
(Plectranthus 
amboinicus L.)

Huỳnh Thị Mỹ 
Hương

Nguyễn 
Ngọc Yen - 
Dương Thị 

Bích

Khảo sát hoạt tính 
kháng nấm của tinh dầu 
lá húng chanh 
(Plectranthus 
amboinicus L.)

793. Đại học Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn

Cao Thị Thu 
Nga

Nguyễn 
Ngọc Yến -

Khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn
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Staphylococcus aureu? 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá húng chanl 
(Plectranthus 
amboinicus L.)

Dương Thị 
Bích

Staphylococcus aureus 
và Escherichia coli của 
tinh dầu lá húng chanh 
(Plectranthus 
amboinicus L.)

794. Đại học

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá húng chanh 
(Plectranthus 
amboinicus L.)

Đinh Thị Son Nguyễn 
Ngọc Yến

Khảo sát hoạt tính 
kháng oxi hóa của tinh 
dầu lá húng chanh 
(Plectranthus 
amboinicus L.)

795. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường tuýp 2 trên 
bệnh nhân ngoại trú 
bệnh viện đa khoa thành 
phổ Cần Thơ

Dương Anh 
Thông

Nguyễn
Phương

Thảo

Khảo sát tình hỉnh sử 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường tuýp 2 trên 
bệnh nhân ngoại trú 
bệnh viện đa khoa thành 
phố Cần Thơ

796. Đại học Tồng quan ký thuật sấy 
vât liêu

Nguyên Thị 
Ngọc Hiểu

Nguyên Thị 
Thúy Lan

Tông quan ký thuật sấy 
vât liêu

797. Đại học Quản lý dược bệnh viện Khưu Hải Phạm Đình 
Luyến Quản lý dược bệnh viện

798. Đại học

Đánh giá hoạt động kinh 
doanh tại nhà thuốc 
Hồng Đào - Cà Mau 06 
tháng cuối năm 2017

Lưong Hồng 
Ai

Phạm Đoan 
Vi

Đánh giá hoạt động 
kinh doanh tại nhà 
thuốc Hồng Đào - Cà 
Mau 06 tháng cuối năm 
2017

799. Đại học

Khảo sát thực trạng hoạt 
động thực hành tôt nhà 
thuốc (GPP) tại Thành 
phố Long Xuyên - AG

Huỳnh Vũ 
Hiệp

Phạm Đoan 
ề Vi

Khảo sát thực trạng 
hoạt động thực hành tốt 
nhà thuốc (GPP) tại 
Thành phổ Long Xuyên 
- AG

800. Đại học

Chảo sát thực trạng hoạt 
động theo nguyên tắc 
thực hành tốt phân phối 
thuốc (GDP) tại ctv 
OPC - CN Cần Thơ

Phạm Tấn Tài Phạm Đoan 
Vi

Khảo sát thực trạng 
loạt động theo nguyên 
tắc thực hành tốt phân 
ĩhối thuốc (GDP) tai 
cty OPC - CN Cần Thơ

801. Đại học

<.hảo sát tình hinh sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại khoa Nội tổng quát 
íệnh viện Đa khoa Thốt 
Mốt

Phan Thanh 
Tâm

Pham Đoan 
Vi

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
tại khoa Nội tổng quát 
?ệnh viện Đa khoa Thốt 
Nốt

802. Đại học

Chảo sát tình hình kê 
đơn thuốc ngoại trú tại 
?ệnh viện Đa khoa Thối 
Mốt

Nguyễn Trần 
Cẩm Tú

Phạm Đoan 
Vi

<hảo sát tình hình kê 
đơn thuốc ngoại trú tại 
3ệnh viện Đa khoa Thốt 
Mốt

803. Đai hoc hảo sát một sô tá dược 
dính của viên nén

Lý Thị Bích 
Ngọc

Thái Kim 
Tươi

Chảo sát một số tá dược 
dính của viên nén

804. Đai hoc'
«Chảo sát một sô tá dược 
màu của viên nén

Trân Thị Minh 
Tâm

Thái Kim 
Tươi

Chảo sát một số tá dược 
màu của viên nén

805. Đai hoc ■
<hảo sát một sô tá dược 
iôn của viên nén

Nguyên Thị 
Hồng Thắm

Thái Kim 
Tươi

<hảo sát một số tá dược 
ỉộn của viên nén

806. Đại học Nghiên cứu đánh giá Trần Kim Trầm Hạnh Mghiên cứu đánh giá
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thực trạng công tác dược 
tại khoa dược Trung 
Tâm Y Tế Huyện Trà 
Cú năm 2017

Long Dung thực trạng công tác 
dược tại khoa dược 
Trung Tâm Y Te Huyện 
Trà Cú năm 2017

807. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén Telmisartan 
40mg

Ngô Huỳnh 
Mai

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cún bào chê 
viên nén Telmisartan 
40mg

808. Đại học

Nghiên cứu đánh giá 
thực hiện nguyên tăc, 
tiêu chuẩn thực hành tốt 
bảo quản - GSP tại kho 
nguyên liệu bao bì công 
ty Agimexpharm năm 
2018

Đoàn Thanh 
Nhàn

Trầm Hạnh 
Dung

Nghiên cứu đánh giá 
thực hiện nguyên tắc, 
tiêu chuẩn thực hành tốt 
bảo quản - GSP tại kho 
nguyên liệu bao bì công 
ty Agimexpharm năm 
2018

809. Đại học

Đánh giá tương đương 
sinh học của viên nén 
bao phim Cefuroxim 
500mg

Đặng Võ Mỹ 
Tiên

Trầm Hạnh 
Dung

Đánh giá tương đương 
sinh học của viên nén 
bao phim Cefuroxim 
500mg

810. Đại học

Phân tích tình hỉnh kinh 
doanh của nhà thuốc 
Ngọc Thắm, Ninh Kiều, 
Cần Thơ năm 2018

Phạm Ngọc Lý Trần Quang 
Trí

Phân tích tình hình kinh 
doanh của nhà thuốc 
Ngọc Thắm, Ninh Kiều, 
Cần Thơ năm 2018

811. Đại học

Phân tích tình hình kinh 
doanh của nhà thuốc 
Triệu Tín, Long Xuyên, 
An Giang năm 2018

Nguyễn Triệu 
Thu Phượng

Trần Quang 
Trí

Phân tích tình hình kinh 
doanh của nhà thuốc 
Triệu Tín, Long Xuyên, 
An Giang năm 2018

812. Đại học

Khảo sát đặc điêm hỉnh 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chất Coumarin 
trên cây cỏ  mực 
(Eclipta prostrata L.)

Võ Thị Kim 
Anh

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát đặc điêm hình 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chất Coumarin 
trên cây Cổ mực 
(Eclipta prostrata L.)

813. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị cao 
huyết áp của bệnh nhân 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa thành phố Long 
Xuyênể

Nguyễn Thị 
Bích Hạnh

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị cao 
huyết áp của bệnh nhân 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa thành phổ Long 
Xuyên.

814. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị tiểu 
đường của bệnh nhân 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa thành phố Long 
Xuyên.

Lâm Trí 
Thành

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hỉnh sử 
dụng thuốc điều trị tiểu 
đường của bệnh nhân 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa thành phố Long 
Xuyên.

815. Đại học

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GPP tại các nhà 
thuốc trên địa bàn thị xã 
Bình Minh - tỉnh Vĩnh 
Long năm 2018

Huỳnh Thị 
Kim Cương

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng duy 
trì các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn GPP tại các nhà 
thuốc trên địa bàn thị xã 
Bình Minh - tỉnh Vĩnh 
Long năm 2018

816. Đại học Khảo sát thực trạng duy 
trì GPP tại các nhà

Phạm Xuân 
Hòa

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát thực trạng duy 
trì GPP tai các nhà
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thuôc trên địa bàn thành 
phố Bạc Liêu năm 2018

thuôc trên địa bàn 
thành phố Bạc Liêu 
năm 2018

817. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp cho bệnh nhân 
ngoại trú bảo hiểm y tế 
tại bệnh viện Quân 
Y121 năm 2018

Hồ Thị Cẩm 
Tu

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp cho bệnh nhân 
ngoại trú bảo hiểm y tế 
tại bệnh viện Quân 
Y121 năm 2018

818. Đại học

Khảo sát tình hình sú 
dụng thuốc điều trị bệnh 
cơ xương khớp cho 
bệnh nhân ngoại trú bảo 
hiểm y tế tại bệnh viện 
Quân Y121 năm 2018

Nguyễn Thế 
’ Hải

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
cơ xương khớp cho 
bệnh nhân ngoại trú bảo 
hiểm y tế tại bệnh viện 
Quân Y 121 năm 2018

819. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc điều trị Đái 
tháo đường cho bệnh 
nhân ngoại trú bảo hiểm 
y tế tại bệnh viện Quân 
Y121 năm 2018

Nguyễn Thị 
Cẩm Hường

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình sử 
ílụng thuổc điều trị Đái 
tháo đường cho bệnh 
nhân ngoại trú bảo hiểm 
y tế tại bệnh viện Quân 
Y 121 năm 2018

820. Đại học

Phân tích kết quả kinh 
doanh của quầy thuốc 
Ngọc Mai tại huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp, năm 2018

Lê Quốc Bằng Trần Quang 
Trí

Phân tích kết quả kinh 
doanh của quầy thuốc 
Ngọc Mai tại huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp, năm 2018

821. Đại học

Ciêm nghiệm viên nén 
5romethazin 15mg tại 

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Jêu

Nguyễn Thanh 
Liêm

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Kiêm nghiệm viên nén 
Promethazin 15mg tại 
Trung tâm Kiểm 
nghiệm Thuốc - Mỹ 
3hẩm - Thực Phẩm tỉnh 
ỉac Liêu

822. Đại học

Kiêm nghiệm viên nén 
vlepheboston tại Trung 
tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỳ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Jêu

Nguyễn Thành 
Hiệp

Lưu Thảo 
Phúc 

1'rường

Kiêm nghiệm viên nén 
Vlepheboston tại Trung 
tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Bạc 
Jêu

823. Đại học

<iêm nghiệm viên nén 
Cimetidin Stada 400mg 
tại Trung tâm Kiểm 
nghiệm Thuốc - Mỹ 
3hẩm - Thực Phẩm tỉnh 
3ac Liêu

Nguyễn Thị 
Thanh Loan

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Kiêm nghiệm viên nén 
Cimetidin Stada 400mg 
tại Trung tâm Kiểm 
nghiệm Thuốc - Mỹ 
’hẩm - Thực Phẩm tỉnh 
3ac Liêu

824. Đại học

Ciêm nghiệm viên nén 
Vlodom's tại Trung tâm 
Ciểm nghiệm Thuốc - 
Vlỹ Phẩm - Thực Phẩm 
tỉnh Bac Liêu

Nguyễn Thị 
Mai

Lưu Thảo 
Phúc 

Trường

<.iêm nghiệm viên nén 
ModorrTs tại Trung tâm 
Ciểm nghiệm Thuốc - 
Vlỹ Phẩm - Thực Phẩm 
tỉnh Bac Liêu

825. Đại học
Chảo sát tình hỉnh sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp cho bệnh

Tô Khánh 
Hồng

Nguyễn 
Thanh Huy

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp cho bệnh
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nhân ngoại trú BHYT 
tại BV Quân Dân Y Sóc 
Trăng, 2018

nhân ngoại trú BHYT 
tại BV Quân Dân Y Sóc 
Trăng, 2018

826. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
flavonoid tại Huyện Tân 
Hiệp-Kiên Giang

Đặng Thị Cẩm 
Lệ Đồ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
fIavonoid tại Huyện Tân 
Hiệp-Kiên Giang

827. Đai học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại Huyện 
Vĩnh Thạnh-TP.Cẩn 
Thơ

Nguyễn Minh 
Tâm Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa 
anthranoid tại Huyện 
Vĩnh Thạnh-TP.Cần 
Thơ

828. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tinh dầu 
tai tỉnh Bến Tre

Võ Thị 
Phương Thúy Đồ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa tinh dầu 
tai tỉnh Ben Tre

829. Đại học

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại TP. Cao Lãnh-Đồng 
Tháp

Đặng Văn ú t Đỗ Văn Mãi

Khảo sát những thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại TP. Cao Lãnh-Đồng 
Tháp

830. Đại học

Khảo sát tình hình tuân 
thủ điều trị đái thao 
đường Type II củ bệnh 
nhân ngoại trú tại TTYT 
TP Vị Thanh năm 2018

Nguyễn Trung 
Hiếu

Đoàn Thanh 
Trúc

Khảo sát tình hình tuân 
thủ điều trị đái thao 
đường Type II củ bệnh 
nhân ngoại trú tại 
TTYT TP Vị Thanh 
năm 2018

831. Đại học

Khảo sát việc thực hành 
tốt phòng kiểm nghiệm 
thuốc của công ty cổ 
phần Dược Hậu Giang 
năm 2017

Nguyễn Vũ 
Phương Linh

Đoàn Thanh 
Trúc

Khảo sát việc thực hành 
tốt phòng kiểm nghiệm 
thuốc của công ty cổ 
phần Dược Hậu Giang 
năm 2017

832. Đại học

Tinh hình quản lý và 
cung ứng thuốc theo 
GPP tại các nhà thuốc 
tại đại bàn phường 9, tp 
Cà Mau

Lê Anh Tài Đoàn Thanh 
Trúc

Tình hình quản lý và 
cung ứng thuốc theo 
GPP tại các nhà thuốc 
tại đại bàn phường 9, tp 
Cà Mau

833. Đại học

Tình hình cung ứng 
thuốc theo GPP tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
huyện Phụng Hiệp, Tỉnh 
Hậu Giang

Huỳnh Thanh 
Thúy

Đoàn Thanh 
Trúc

Tình hình cung ứng 
thuốc theo GPP tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
huyện Phụng Hiệp, 
Tỉnh Hậu Giang

834. Đại học

Tình hỉnh cung ứng 
thuốc theo GPP tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
thành phố Vị Thanh

Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

Đoàn Thanh 
Trúc

Tình hình cung ứng 
thuốc theo GPP tại các 
nhà thuốc trên địa bàn 
thành phổ Vị Thanh

835. Đại học
Trích ly và xác định câu 
trúc cafein từ trà thương 
phẩm

Trần Vĩ Kiện Hà Thanh 
Mỹ Phương

Trích ly và xác định câu 
trúc cafein từ trà thương 
phẩm
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836. Đại học

Trích ly và xác định 
hàm lượng cafein từ mội 
số sản phẩm cà phê 
thương phẩm bằng 
phương pháp Soxhlet

Từ Thị Thanh 
Xuân

Hà Thanh 
Mỹ Phương

Trích ly và xác định 
hàm lượng cafe in từ 
một số sản phẩm cà phê 
thương phẩm bằng 
phương pháp Soxhlet

837. Đại học

Khảo sát việc sử dụng 
kháng sinh trên phụ nũ 
mang thai điều trị nội 
trú tại BV Sản Nhi An 
Giang

Lê Quang Binh Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát việc sử dụng 
kháng sinh trên phụ nữ 
mang thai điều trị nội 
trú tại BV Sản Nhi An 
Giang

838. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện Đa Khoa Huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Võ Thị Cẩm
Lê Phú 

Nguyên 
Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện Đa Khoa Huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp

839. Đại học

Khảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị viêm 
loét dạ dày tá tràng tại 
bệnh viện Đa Khoa Tâm 
Trí, tỉnh Đồng Tháp

Lâm Văn Huệ
Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm loét dạ dày tá 
tràng tại bệnh viện Đa 
Khoa Tâm Trí, tỉnh 
Đồng Tháp

840. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc corticoid tại 
choa Nội tổng quát bệnh 
viện Đa Khoa Tâm Trí, 
tỉnh Đồng Tháp

Phạm Hoàng 
Duy Khánh

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc corticoid tại 
khoa Nội tổng quát 
bệnh viện Đa Khoa 
Tâm Trí, tỉnh Đồng 
Tháp

841. Đại học

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
động kinh tại bệnh viện 
Tâm Thần, Tỉnh Đồng 
Tháp

Võ Hoàng 
Nam

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
động kinh tại bệnh viện 
Tâm Thần, Tỉnh Đồng 
Tháp

842. Đại học

Chảo sát tình hình sủ 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường tại bệnh 
viện Đa Khoa Huyện 
Jip Vò, tỉnh Đồng Tháp

Hồ Thị Kim 
Ngân

Lê Phủ 
Nguyên 

Thảo

Chảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường tại bệnh 
viện Đa Khoa Huyện 
Ấ p  Vò. tỉnh Đồng 
Tháp

843. Đại học

Chảo sát hệ thống quản 
ý chất lượng tại Trung 
tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Cà Mau

Nguyễn Nam 
Miền

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

<.hảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại Trung 

tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc - Mỹ Phẩm - 
Thực Phẩm tỉnh Cà 
Vlau

844. Đai hoc• v

Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại Trung 
tâm Y tế huyện Phú 
rân, tỉnh Cà Mau

Hoàng Thái 
T rung

Lưu Thảo 
Phúc 

T rường

Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại Trung 
tâm Y tế huyện Phủ 
Tân, tỉnh Cà Mau

845. Đại học
Chảo sát hệ thông quản 
ý chất lượng tại trurm 
tâm kiểm nghiệm thuốc

Đỗ Thị Trúc 
Mai

Nguyễn 
Hoàng Tiến

<Chảo sát hệ thống quản 
ý chất lượng tại trung 
tâm kiểm nghiệm thuốc
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- mỹ phâm - thực phâm 
tỉnh Sóc Trăng

- mỹ phâm - thực phâm 
tỉnh Sóc Trăng

846. Đại học

Định lượng 
epoxiconazol bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

Lê Hoàng 
Trâm Anh

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng 
epoxiconazol bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

847. Đại học

Định lượng lufenuron 
bằng phương pháp 
quang phổ từ ngoại khả 
kiến

Nguyễn Thị 
Kim Châu

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng lufenuron 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

848. Đại học

Định lượng fenitrothion 
bàng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Nguyễn Văn 
Hạnh

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng fenitrothion 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

849. Đại học
Định lượng Auopyram 
phương pháp quang phô 
tử ngoại khả kiến

Lê Thị Cẩm 
Hường

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng íluopyram 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

850. Đại học

Định lượng pencycuron 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Võ Hoàng Mỹ 
Linh

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng pencycuron 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

851. Đại học

Định lượng carbosulfan 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Nguyễn Minh
Lý

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng carbosulfan 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

852. Đại học

Định lượng 
chlorfluazuron băng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

Hồ Thị Kiều 
Ngân

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng 
chlorfluazuron bằng 
phương pháp quang phô 
tử ngoại khả kiến

853. Đại học

Định lượng pretilacchlor 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Nguyễn Quang 
Rạng

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng 
pretilacchlor bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

854. Đại học

Định lượng 
cyantraniliprole bàng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

Phan Mai Thi Nguyễn 
Phước Định

Định lượng 
cyantraniliprole bằng 
phương pháp quang phổ 
tử ngoại khả kiến

855. Đại học

Định lượng spinetoram 
bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại khả 
kiến

Nguyễn Minh 
Xuyên

Nguyễn 
Phước Định

Định lượng spinetoram 
bằng phương pháp 
quang phổ từ ngoại khả 
kiến

856. Đại học

K.hẳo sát một sô chê 
phẩm thuốc điều trị loét 
dạ dày tá tràng trên địa 
bàn tỉnh An Giang và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

Nguyễn Thị 
Bích Phượng

Nguyễn
Phương

Thảo

Khảo sát một sô chê 
phẩm thuốc điều trị loét 
dạ dày tá tràng trên địa 
bàn tỉnh An Giang và 
các tương tác thuốc 
thường gặp

857. Đại học

Khảo sát một sô chê 
phẩm thuốc điều trị ho 
trên địa bàn tỉnh An 
Giang và các tương tác

Hồ Minh 
Quang

Nguyễn
Phương

Thảo

Khảo sát một sô chê 
phẩm thuốc điều trị ho 
trên địa bàn tỉnh An 
Giang và các tương tác
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thuôc thường gặp thuôc thường gặp

858. Đại học

Khảo sát tình hỉnh thực 
hiện GPP tại cơ sở bán 
lẻ thuốc trên địa bàn 
huyện Vũng Liêm, Vĩnh 
Long, 2018

Lê Quốc Hiệp Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình thực 
hiện GPP tại cơ sờ bán 
lẻ thuốc trên địa bàn 
huyện Vũng Liêm, Vĩnh 
Long, 2018

859. Đại học

Khảo sát tình hình thực 
hiện GPP tại cơ sở bán 
lẻ thuốc trên địa bàn 
huyện Thoại Sơn, An 
Giang, 2018

Trần Thị Bích 
Trang

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình thực 
hiện GPP tại cơ sở bán 
lẻ thuốc trên địa bàn 
huyện Thoại Sơn, An 
Giang, 2018

860. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Paracetamol

Cao Văn Hầu Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Nghiên cứu tống quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Paracetamol

861. Đại học

Nghiên cứu tổng quan 
các dạng Bào chế có 
chứa hoạt chất 
Diclofenac

Trần Văn 
Nhơn

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Nghiên cứu tông quan 
các dạng Bào chế có 
chứa hoạt chất 
Diclofenac

862. Đại học Nghiên cứu kỹ thuật 
bào chế vi nang Phan Lan Chi Nguyên Thị 

Thúy Lan
Nghiên cứu kỹ thuật 
bào chế vi nar)£

863. Đại học
Nghiên cứu tống quan 
các kỹ thuật sản xuất 
viên Bao

Phạm Thị 
Diễm

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Nghiên cún tống quan 
các kỹ thuật sản xuất 
viên Bao

864. Đại học
Nghiên cứu tông quan 
về độ ổn đinh các dạng 
thuốc

Lâm Thị Thủy 
Oanh

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Nghiên cứu tông quan 
về độ ổn đinh các dạng 
thuốc

865. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Cloramphenicol

Huỳnh Văn 
Quý

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Mghiên cứu tống quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Cloramphenicol

866. Đại học

Khảo sát đặc điêm hình 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chất alkaloid 
trên cây Dừa cạn 
(Catharanthus roseus)

Mai Kim Chi Nguyễn 
Xuân Linh

<hảo sát đặc điêm hỉnh 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chất alkaloid 
trên cây Dừa cạn 
(Catharanthus roseus)

867. Đại học

<hảo sát đặc điêm hình 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chat saponin 
trên cây Rau má 
(Centella asiatica)

Dương Như 
Man

Nguyễn 
Xuân Linh

Chảo sát đặc điểm hình 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chất saponin 
trên cây Rau má 
(Centella asiatica)

868. Đại học

Chảo sát đặc điêm hình 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chất tanin trên 
cây Ổi (Psidium 
guajava)

Nguyễn Thị 
Ánh Ngân

Nguyễn 
Xuân Linh

Chảo sát đặc điêm hình 
thái, giải phẫu và định 
tính hoạt chất tanin trên 
cây Ổi (Psidium 
guajava)

869. Đại học

Chảo sát tình hình kê 
đơn thuốc ngoại trú tại 
TTYT H. Châu Thành- 
Tỉnh Sóc Trăng

Phan Hông 
Diễm

Phạm Đoan 
’ Vi

<Mo sát tình hình kê 
đơn thuốc ngoại trú tai 
TTYT H. Châu Thànli- 
Tỉnh Sóc Trăng

870. Đại học Chảo sát thực trạng hoạt Trần Quang Phạm Đoan Chảo sát thực trạng
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động thực hành tôt quây 
thuốc (GPP) tại huyện 
Châu Thành - tỉnh Sóc 
Trăng

Diệu Vi hoạt động thực hành tôt 
quầy thuốc (GPP) tại 
huyện Châu Thành - 
tỉnh Sóc Trăng

871. Đại học

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc theo mô 
hình VEN/ABC tại bệnh 
viện Nhi Đồng cần Thơ 
Quí 1 năm 2018

Nguyễn Thị 
Hoàng Yên

Phạm Đoan 
' Vi

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc theo mô 
hinh VEN/ABC tại 
bệnh viện Nhi Đồng 
Cần Thơ Quí 1 năm 
2018

872. Đại học

Phân tích tinh hình kỉnh 
doanh của nhà thuốc 
Ngọc Thắm, Ninh Kiều, 
Cần Thơ năm 2018

Thái Thị 
Hương Hạnh

Phạm Thành 
Trọng

Phân tích tình hình kinh 
doanh của nhà thuốc 
Ngọc Thắm, Ninh Kiều, 
Cần Thơ năm 2018

873ể Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh án suy tim độ III, 
nhiễm trùng tiêu 
hoá,COPD,tăng men 
gan, rối loạn lipid máu 
trên bệnh nhân đang 
điều trị tai bênh viên

Trần Thị Mỹ 
Châu

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, binh luận 
bệnh án suy tim độ III, 
nhiễm trùng tiêu 
hoá,COPD,tăng men 
gan, rối loạn lipid máu 
trên bệnh nhân đang 
điều tri tai bênh viên

874. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh án bệnh viêm dạ 
dày, tăng huyết áp trên 
bệnh nhân viêm dạ dày, 
tăng huyết áp đang điều 
trị tại Trung tâm y tế 
quân huyên Lấp Vò

Đỗ Thị Thanh 
Châu

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh án bệnh viêm dạ 
dày, tăng huyết áp trên 
bệnh nhân viêm dạ dày, 
tăng huyết áp đang điều 
trị tại Trung tâm y tế 
quân huyên Lấp Vò

875. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh án tai biến mạch 
máu não, tăng huyết 
áp,nhiễm trùng tiểu trên 
bệnh nhân tai biến mạch 
máu não, tăng huyết áp, 
nhiễm trùng tiểu đang 
điều trị tại bệnh viện 
ĐK tỉnh Kiên Giang

Dương Thị 
Kim Hoa

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh án tai biến mạch 
máu não, tăng huyết 
áp,nhiễm trùng tiểu trên 
bệnh nhân tai biến mạch 
máu não, tăng huyết áp, 
nhiễm trùng tiểu đang 
điều trị tại bệnh viện 
ĐK tỉnh Kiên Giang

876. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh án tăng huyết áp 
vô căn, viêm họng cấp, 
rối loạn giấc ngủ, bệnh 
tim thiếu máu cục bộ 
mạn, thoái hóa cột sổng 
thắt lưng, đau lưng kèm 
đau dây thần kinh tọa 
trên bệnh nhân đang 
điều trị tại Trung tâm y 
tế quân Cái Răng

Lâm Ngọc 
Nhiều

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh án tăng huyết áp 
vô căn, viêm họng cấp, 
rối loạn giấc ngủ, bệnh 
tim thiếu máu cục bộ 
mạn, thoái hóa cột sống 
thắt lưng, đau lưng kèm 
đau dây thần kinh tọa 
trên bệnh nhân đang 
điều trị tại Trung tâm y 
tế quân Cái Răng

877. Đại học

Phân tích, bình luận 
bệnh án nhiễm trùng 
đường hô hấp trên cấp 
tính trên bệnh nhân

Nguyễn Thị 
Tuyết Thanh

Quách Thị 
Thu Hằng

Phân tích, bình luận 
bệnh án nhiễm trùng 
đường hô hấp trên cấp 
tính trên bênh nhân
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nhiêm trùng đường hô 
hấp trên đang điều trị tại 
Trung tâm y tế quân Cái 
Răng

nhiêm trùng đường hô 
hấp trên đang điều trị tại 
Trung tâm y tế quân Cái 
Răng

878. Đại học

Khảo sát tình hình su 
dụng thuốc điều trị viêm 
dạ dày tại Trung Tâm Y 
Tế Quận Bình Tân

Nguyền Thị 
Nguyệt Triêu

Quách Thị 
Thu Hằng

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm dạ dày tại Trung 
Tâm Y Tế Quận Bình 
Tân

879. Đại học

Tống quan tài liệu chiết 
xuất Saponin từ rau má 
(Centella Asiatica) và 
ứng dụng trong sản xuấí 
thực phẩm chức năng.

Lê Chí Nguyện Tào Việt Hà

V z---- ễ---------------------7—l ông quan tài liệu chiêt 
xuất Saponin từ rau má 
(Centella Asiatica) và 
ứng dụng trong sản xuất 
thưc phẩm chức năng.

880. Đại học
Tống quan tài liệu về 
hợp chất Flavonoid và 
sản xuất Trà lá sen

Lý Ẩu Quốc Tào Việt Hà

, -1--------------------------- r—
Tông quan tài liệu vê
hợp chất Flavonoid và 
sản xuất Trà lá sen

881. Đại học
Khảo sát vai trò của 
Vitamin c  tác động đến 
sức khỏe con người

Nguyễn Văn 
Hiện

Thiều Văn 
Đường

Khảo sát vai trò của 
Vitamin c  tác động đến 
sức khỏe con người

882. Đại học
Khảo sát vai trò của 
Vitamin Bc tác động 
đến sức khỏe con người

Võ Xuân Hồng Thiều Văn 
Đường

Khảo sát vai trò của 
Vitamin Bc tác động 
đến sức khỏe con người

883. Đại học
Khảo sát vai trò của 
Vitamin K tác động đến 
sức khỏe con ngưòi

Lê Thái 
Trường Kha

Thiều Văn 
Đường

Khảo sát vai trò của 
Vitamin K tác động đến 
sức khỏe con người

884. Đại học
Chảo sát vai trò của 
Vitamin A tác động đến 
sức khỏe con người

Trần Văn Khá Thiều Ván 
Đường

Khảo sát vai trò của 
Vitamin A tác động đến 
sức khỏe con người

885. Đại học
Chảo sát vai trò của 
Vitamin D tác động đến 
sức khỏe con người

Mai Anh Kiệt Thiều Văn 
Đường

Chảo sát vai trò của 
Vitamin D tác động đến 
sức khỏe con người

886. Đại học
Chảo sát vai trò của 
Vitamin E tác động đến 
sức khỏe con người

Mgô Vị Nghiệp Thiều Văn 
Đường

Khảo sát vai trò của 
Vitamin E tác động đến 
sức khỏe con người

887. Đại học

Chảo sát vai trò của 
-Iormon Thyrosin tác 
động đến sức khỏe con 
người

Dương Hồng 
Nhựt

Thiều Văn 
Đường

Chảo sát vai trò của 
Hormon Thyrosin tác 
động đến sức khỏe con 
người

888. Đại học
Chảo sát vai trò của 
Vitamin Q tác động đến 
sức khỏe con người

Lưu Thị Hồng 
Thắm

Thiều Văn 
Đường

Chảo sát vai trò của 
Vitamin Q tác động đến 
sức khỏe con người

889. Đại học
Chảo sát vai trò của 
Vitamin B15 tác động 
đen sức khỏe con người

Nguyễn Ngọc 
Kim Trang

Thiều Văn 
Đường

Chảo sát vai trò của 
Vitamin B15 tác động 
đến sức khỏe con người

890. Đại học
Chảo sát vai trò của 
Vitamin B2 tác động 
đến sức khỏe con người

Dương Thị 
Linh Trang

Thiều Văn 
Đường

Chảo sát vai trò của 
Vitamin B2 tác động 
đến sức khỏe con người

891Ế Đại học
slghiên cứu đánh giá 
thực trạng công tác dược 
tại Trung Tâm Y Tế

Lê Ngọc Thảo Trầm Hanh „ Ẵ
Dung

Nghiên cứu đánh giá 
thực trạng công tác 
dược tại Trung Tâm Y
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Huyện Châu Thành 
Tỉnh Hậu Giang năm 
2018

Tê Huyện Châu Thành 
Tỉnh Hậu Giang năm 
2018

892. Đại học

Khảo sát tình hình thực 
hiện GPP tại cơ sở bán 
lẻ thuốc trên địa bàn TP. 
Sóc Trăng, 2018

Nguyễn Thị 
Ánh Xuân

Trần Quang 
Trí

Khảo sát tình hình thực 
hiện GPP tại cơ sở bán 
lẻ thuốc trên địa bàn 
TP. Sóc Trăng, 2018

893. Đại học

Khảo sát các chê phâm 
nguồn gốc từ dược liệu 
có tác dụng trên gan tại 
Quận Cái Răng, Thành 
phố Cần Thơ

Hoàng Thị Thu 
Linh

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát các chê phâm 
nguồn gốc từ dược liệu 
có tác dụng trên gan tại 
Quận Cái Răng, Thành 
phố Cần Thơ

894. Đại học

Khảo sát các chê phâm 
nguồn gốc từ dược liệu 
có tác dụng an thần tại 
huyện Lấp Vò, Đồng 
Tháp

Võ Huỳnh Yến Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát các chê phâm 
nguồn gốc từ dược liệu 
có tác dụng an thần tại 
huyện Lấp Vò, Đồng 
Tháp

895. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại bệnh viện 
đa khoa Thanh Vũ 
Medic Bac Liêu.

Nguyễn Văn 
Tiết

Võ Huỳnh 
Như

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại bệnh viện 
đa khoa Thanh Vũ 
Medic Bạc Liêu.

896. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén albendazole 
200mg

Nguyễn Thị 
Châm

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén albendazole 
200mg

897. Đại học Nghiên cứu bào chê 
viên nén Cetirizin 10mg

Trân Thị Bích 
Châu

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén Cetirizin 10mg

898. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén ciprofloxacin 
500mg

Trần Văn Dĩ Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén ciprofloxacin 
500mg

899. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén fexofenadin 
60mg

Nguyễn Thị 
Thanh Liễu

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén fexofenadin 
60mg

900. Đại học Nghiên cứu bào chê 
viên nén losartan 50mg

Nguyên Văn 
Thắng

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén losartan 50mg

901. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén pantoprazol 
40mg

Trương Thanh 
Toàn

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén pantoprazol 
40mg

902. Đại học
Nghiên cứu bào chê 
viên nén metformin 
500mg

Lê Kiều Trang Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén metformin 
500mg

903. Đại học Nghiên cứu bào chế 
viên nén nifedipin 10mg

Nguyên Thành 
Văn

Võ Phước 
Hải

Nghiên cứu bào chê 
viên nén nifedipin 10mg

904. Đại học

Chăm sóc dược cho 
bệnh nhân thoái hóa 
khớp tại trung tâm y tế 
thị xã Bình Minh

Nguyễn Thị 
Thùy Dương

Võ Thị 
Minh Ngọc

Chăm sóc dược cho 
bệnh nhân thoái hóa 
khớp tại trung tâm y tế 
thi xã Bình Minh

905. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc tại nhà thuốc 
bệnh viện y học cổ 
truyền thành phố cần

Nguyễn Trúc 
Phong

Võ Thị 
Minh Ngọc

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc tại nhà 
thuốc bệnh viện y học 
cổ truyền thành phố
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906. Đại học

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc kháng sinh 
trong điều trị nội trú tạ 
Trung Tâm Y Tể Huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang năm 2017

Nguvỗn Thị 
Mộng Thương

Võ Thị 
Minh Ngọc

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc kháng sinh 
trong điều trị nội trú tại 
Trung Tâm Y Te Huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang năm 2017

907. Đại học

Khảo sát tình hình kê 
đơn thuốc ngoại trú tại 
quầy BHYT bệnh viện 
Nhi Đồng Cần Thơ

Ti rần Thanh 
Thảo Vũ Thị Bình

Khảo sát tình hình kê 
đơn thuốc ngoại trú tại 
quầy BHYT bệnh viện 
Nhi Đồng Cần Thơ

908. Đại học

Khảo sát thực trạng hoạt 
động thực hành tốt quầy 
thuốc (GPP) tại thị Trấn 
Lấp Vò. H. Lấp Vò. 
Đồng Tháp

Nguyễn Thị 
Thanh Trúc Vũ Thị Bình

Khảo sát thực trạng 
hoạt động thực hành tốt 
quầy thuốc (GPP) tại thị 
Trấn Lấp Vò. H. Lấp 
Vò, Đồng Tháp

909. Đại học

Tình hình tiêm chủng 
của trẻ dưới 1 tuổi tại 
Trung tâm Y tế xã Tân 
Thành, Huyện Lai 
Vung, Đồng Tháp năm 
2017-2018

Võ Thanh
Nguyễn Thị 

Hồng 
Nguyên

Tình hình tiêm chủng 
của trẻ dưới 1 tuổi tại 
Trung tâm Y tế xã Tân 
Thành, Huyện Lai 
Vung, Đồng Tháp năm 
2017-2018

910. Đại học

Khảo sát kiên thức và 
thực hành về bệnh tiêu 
chảy cấp của bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi tại khoa 
'Ihiễm bệnh viện Nhi 
Đồng Thành phố cần 
Thơ năm 2018

Nguyễn Võ 
Thanh

Trần Trúc 
Linh

Khảo sát kiên thức và 
thực hành về bệnh tiêu 
chảy cấp của bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi tại khoa 
Mhiễm bệnh viện Nhi 
Đồng Thành phố cần 
Thơ năm 2018

911. Đại học

Chảo sát kiên thức, thực 
lành về an toàn truyền 
máu của điều dưỡng tại 
?ệnh viện Đa khoa 
Thành phố cần Thơ 
năm 2018

Nguyễn Thị 
Nhựt

Trần Trúc 
Linh

Chảo sát kiên thức, thực 
lành về an toàn truyền 
máu của điều dưỡng tại 
bệnh viện Đa khoa 
Thành phố cần Thơ 
nătn 2018

912. Đại học

Chảo sát kiên thức, thái 
độ, thực hành về chăm 
sóc, dự phòng bệnh dái 
tháo đường của bệnh 
nhân tại đơn vị tim 
mạch bệnh viện đa khoa 
Hoàn Mỹ Cửu Long, 
năm 2018

Nguyễn Ánh Nghị Ngô 
Lan Vi

«Chảo sát kiên thức, thái 
độ, thực hành về chăm 
sóc, dự phòng bệnh đái 
tháo đường của bệnh 
nhân tại đơn vị tim 
mạch bệnh viện đa khoa 
Híoàn Mỹ Cửu Long, 
năm 2018

913. Đại học

Chảo sát tinh trạrm 
nhiễm khuẩn vết mổ và 
các yếu tố liên quan ở 
?ệnh nhân tại khoa 
ngoại chấn thương bệnh 
viện đa khoa thành phố 
Cần Thơ

Trần Thị Kim 
Hân

Ngô Kim 
Phụng

Chảo sát tỉnh trạng 
'ìhiễm khuẩn vết mổ và 
các yếu tố liên quan ở 
?ệnh nhân tại khoa 
ngoại chấn thương bệnh 
viện đa khoa thành phố 
Cần Thơ

914. Đai hoc ệ
Dánh giá mức độ đau 
của bệnh nhân sau phẫu

Nguyên Thị 
Cẩm Huỳnh

Ngô Kim 
Phụng

Dánh giá mức độ đau 
¿ủa bệnh nhân sau phẫu

281



thuật mũi xoang tại khoa 
TMH bệnh viện ĐKTƯ 
Cần Thơ năm 2017.

thuật mũi xoang tại 
khoa TMH bệnh viện 
ĐKTƯ Cần Thơ năm 
2017.

915. Đại học

Khảo sát sự tuân thủ 
điều trị của bệnh nhân 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện đa khoa trung ương 
Cần Thơ.

Đào Trần 
Diễm My

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát sự tuân thủ 
điều trị của bệnh nhân 
tăng huyết áp tại bệnh 
viện đa khoa trung ương 
Cần Thơ.

916. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
cách sử dụng thuốc cho 
người bệnh tiểu đường 
và chăm sóc người bệnh 
tiểu đường.

Bùi Thị Thanh 
Thúy

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát kiên thức vê 
cách sử dụng thuốc cho 
người bệnh tiểu đường 
và chăm sóc người bệnh 
tiểu đường.

917. Đại học

Khảo sát vận động sau 
mổ ở  bệnh nhân khoa 
ngoại của bệnh viên Đa 
Khoa Thành Phố cần 
Thơ

Trần Thị 
Hoàng Yen

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát vận động sau 
mổ ở bệnh nhân khoa 
ngoại của bệnh viên Đa 
Khoa Thành Phố cần 
Thơ

918. Đại học

Thực trạng chăm sóc 
dinh dưỡng và tuân thủ 
điều trị của bệnh nhân 
viêm loét dạ dày - tá 
tràng tại bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hậu Giang 
năm 2018

Võ Thị Ngọc 
Han

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Thực trạng chăm sóc 
dinh dưỡng và tuân thủ 
điều trị của bệnh nhân 
viêm loét dạ dày - tá 
tràng tại bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hậu Giang 
năm 2018

919. Đại học

Nghiên cứu thực trạng 
nuôi con bằng sữa mẹ 
của các bà mẹ tại Quận 
Cái Răng, Thành phố 
Cần Thơ năm 2018

Lê Ngọc 
Hương

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Nghiên cứu thực trạng 
nuôi con bằng sữa mẹ 
của các bà mẹ tại Quận 
Cái Răng, Thành phố 
Cần Thơ năm 2018

920. Đại học

Tình hình nuôi dưỡng 
trẻ dưới 5 tuối tại Quận 
Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ năm 2018

Lê Thúy Ngân
Nguyễn Thị 

Hồng 
Nguyên

Tình hình nuôi dưỡng 
trẻ dưới 5 tuổi tại Quận 
Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ năm 2018

921. Đại học

Khảo sát kiến thức chăm 
sóc và phòng ngừa bệnh 
viêm khớp dạng thấp 
của bệnh nhân tại Bệnh 
viện Đa khoa Long Mỹ, 
Hậu giang năm 2018.

Phan Thị Hải 
Nghi

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Khảo sát kiên thức 
chăm sóc và phòng 
ngừa bệnh viêm khớp 
dạng thấp của bệnh 
nhân tại Bệnh viện Đa 
khoa Long Mỹ, Hậu 
giang năm 2018.

922. Đại học

Tìm hiêu kiên thức vê 
chế độ dinh dưỡng của 
bệnh nhân ĐTĐ đang 
điều trị tại khoa nội, 
Bệnh viện ĐK Thành 
phố Cần Thơ năm 2018

Nguyễn Văn 
Minh Thành

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Tìm hiêu kiên thức vê 
chế độ dinh dưỡng của 
bệnh nhân ĐTĐ đang 
điều trị tại khoa nội, 
Bệnh viện ĐK Thành 
phố Cần Thơ năm 2018

923. Đại học

Tìm hiêu kiên thức vê 
bệnh Đục thủy tinh thể 
của bệnh nhân đang điều 
trị tại Khoa Mắt, BV

Võ Thị Mỹ 
Duyên

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Tìm hiêu kiên thức vê 
bệnh Đục thủy tinh thể 
của bệnh nhân đang 
điều trị tại Khoa Mắt,
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ĐK Trung ương cần 
Thơ năm 201 8

BV ĐK Trung Ương 
Cần Thơ năm 2018

924. Đại học

Thực hành chăm sóc 
dinh dưỡng của bà mẹ 
có con dưới 1 tuổi tạ 
Trạm y tế Phường Lê 
Bình, Quận Cái Răng 
năm 2018

Trương Thị 
Lanh

Nguyễn Thị 
Hông 

Nguyên

Thực hành chăm sóc 
dinh dưỡng của bà mẹ 
có con dưói 1 tuổi tại 
Trạm y tể Phường Lê 
Bình, Quận Cái Răng 
năm 2018

925. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
phòng bệnh sốt xuấl 
huyết của các bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi tại 
Phường Lê Bình năm 
2018.

Mai Quỳnh 
Như'

Nguyễn Thị 
Hông 

Nguyên

Khảo sát kiến thức về 
phòng bệnh sốt xuất 
huyết của các bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi tại 
Phường Lê Bình năm 
2018.

926. Đại học

Tìm hiểu về kiến thức 
về sức khỏe sinh sản của 
học sinh khối lớp 12 
trường Trần Đại Nghĩa. 
Cần Thơ năm 2017

Nguyễn Thị 
Hồng Phương

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Tìm hiếu về kiến thức 
về sức khỏe sinh sản 
của học sinh khối lớp 
12 trường Trần Đại 
Nghĩa, Cần Thơ năm 
2017

927. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
chế độ dinh dưỡng sau 
mổ của người bệnh tại 
bệnh viện Đa khoa TP. 
Cần Thơ năm 2018

Huỳnh Phúc 
Đạt

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Khảo sát kiến thức về 
chế độ dinh dưỡng sau 
mổ của người bệnh tại 
bệnh viện Đa khoa TP. 
Cần Thơ năm 2018

928. Đại học

Thực hành chăm sóc vết 
thương của điều dưỡng 
tại Khoa Ngoại BVĐK 
Thị Xã Ngã Bảy, Hậu 
Giang năm 2017

Nguyễn Công 
Cảnh

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Thực hành chăm sóc vết 
thương của điều dưỡng 
tại Khoa Ngoại BVĐK. 
Thị Xã Ngã Bảy, Hậu 
Giang năm 2017

929. Đại học

Chảo sát kiên thức và 
thực hành về bệnh tăng 
luyết áp của bệnh nhân 
tại khoa nội bệnh viện 
đa khoa huyện Châu 
5hú tỉnh An Giang năm 
2018

Trần Thị Như 
Bình

Trần Trúc 
Linh

Chảo sát kiến thức và 
thực hành về bệnh tăng 
luyết áp của bệnh nhân 
tại khoa nội bệnh viện 
đa khoa huyện Châu 
5hú tỉnh An Giang năm 
2018

930. Đại học

Chảo sát kiên thức và 
thực hành về chăm sóc 
sau sinh của các sản phụ 
tại khoa sản, bệnh viện 
Quân Y 121 năm 2018

Khiru Thị Chi Trần Trúc 
Linh

Chảo sát kiên thức và 
thực hành về chăm sóc 
sau sinh của các sản phụ 
tại khoa sản, bệnh viện 
Quân Y 121 năm 2018

931. Đai hoc ■

Nghiên cứu kiên thức, 
thực hành về chăm sóc 
và điều trị ở bệnh nhân 
mụn trứng cá tại bệnh 
viện Da liễu cần Thơ 
năm 2018.

Tăng Hoàng 
Dũng

Trần Trúc 
Linh

Nghiên cứu kiến thức, 
thực hành về chăm sóc 
và điều trị ở bệnh nhân 
mụn trứng cá tại bệnh 
viện Da liễu cần Thơ 
lăm 2018.

932. Đại học

Chảo sát kiên thức và 
thực hành về chăm sóc 
)ệnh nhân sốt xuất 
luyết Dengue tại khoa

Phan Mỹ Kim Trần Trúc 
Linh

<.hảo sát kiến thức và 
thực hành về chăm sóc 
)ệnh nhân sốt xuất 
luyết Dengue tại khoa
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nhiêm, bệnh viện Đa 
Khoa Thành Phố cần 
Thơ năm 2018

nhiêm, bệnh viện Đa 
Khoa Thành Phố cần 
Thơ năm 2018

933. Đại học

Khảo sát kiên thức và 
thực hành về bệnh tay- 
chân- miệng của các bà 
mẹ tại Khoa Nhiễm 
bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố cần Thơ 
năm 2018

Hồ Thị Mỹ Trần Trúc 
Linh

Khảo sát kiên thức và 
thực hành về bệnh tay- 
chân- miệng của các bà 
mẹ tại Khoa Nhiễm 
bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố cần Thơ 
năm 2018

934. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
bệnh viêm phôi của 
bệnh nhân tại khoa nội 
hô hấp bệnh viện đa 
khoa thành phố cần Thơ 
năm 2018

Lê Văn Nhất T rần T rúc 
Linh

Khảo sát kiên thức vê 
bệnh viêm phổi của 
bệnh nhân tại khoa nội 
hô hấp bệnh viện đa 
khoa thành phố cần 
Thơ năm 2018

935. Đại học

Nghiên cứu kiên thức và 
thực hành về chăin sóc 
và điều trị bệnh đái tháo 
đường của bệnh nhân tại 
khoa Ngoại Tổng quát, 
bệnh viện Đa khoa 
Thành phố cần Thơ 
năm 2018

Lý Minh ú i Trần Trúc 
Linh

Nghiên cứu kiên thức 
và thực hành về chăm 
sóc và điều trị bệnh đái 
tháo đường của bệnh 
nhân tại khoa Ngoại 
Tổng quát, bệnh viện 
Đa khoa Thành phố cần 
Thơ năm 2018

936. Đại học

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về phòng chống 
HIV/AIDS của học sinh 
trường Trung học phổ 
thông Lương Đình Của, 
tỉnh Sóc Trăng năm 
2018

Lâm Hoài 
Phương

Trần Trúc 
Linh

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về phòng chống 
HIV/AIDS của học sinh 
trường Trung học phô 
thông Lương Đình Của, 
tỉnh Sóc Trăng năm 
2018

937. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
nuôi con bằng sữa mẹ 
của các bà mẹ cỏ con 
dưới 2 tuổi tại Tram Y 
tế Xã Tân An Luông, 
Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 
Vĩnh Long, năm 2018.

Nguyễn Phan 
Hoài Thông

Trần Trúc 
Linh

Khảo sát kiên thức vê 
nuôi con bằng sữa mẹ 
của các bà mẹ có con 
dưới 2 tuổi tại Tram Y 
tế Xã Tân An Luông, 
Huyện Vũng Liêm, 
Tỉnh Vĩnh Long, năm 
2018.

938. Đại học

Khảo sát kiên thức và 
thực hành về chăm sóc 
bệnh tăng huyết áp của 
bệnh nhân ở khoa nội 
tim mạch, bệnh viện Đa 
khoa Thành phố cần 
Thơ năm 20] 8

Ngô Thị Thảo 
Trang

Trần Trúc 
Linh

Khảo sát kiên thức và 
thực hành về chăm sóc 
bệnh tăng huyết áp của 
bệnh nhân ở khoa nội 
tim mạch, bệnh viện Đa 
khoa Thành phố cần 
Thơ năm 2018

939. Đại học

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về bệnh mụn trứng 
cá của học sinh trường 
THPT Phú Hữu, Hậu 
Giang năm 2018

Nguyễn Vủ 
Trường

Trần Trúc 
Linh

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về bệnh mụn trứng 
cá của học sinh trường 
THPT Phú Hữu, Hậu 
Giang năm 2018
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940. Đại học

Tìm hiêu kiên thức, thực 
hành về chăm sóc vả 
điều trị của bệnh nhân 
sau mổ Viêm ruột thừa 
tại Khoa ngoại tổng 
quát, bệnh Viện Đa 
khoa Thành Phố cần 
Thơ năm 201 8

Lê Thủy Vi Trần Trúc 
Linh

Tìm hiêu kiên thức, 
thực hành về chăm sóc 
và điều trị của bệnh 
nhân sau mổ Viêm ruột 
thừa tại Khoa ngoại 
tông quát, bệnh Viện Đa 
khoa Thành Phố cần 
Thơ năm 2018

941. Đại học

Nghiên cứu kiên thức và 
thực hành về phòng 
chống Sốt Xuất Huyết 
Dengue của người dân 
tại ấp Bình Hoà, thị trấn 
Cái Dầu, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang năm 
2018

Trương Hà 
Mai Xuân

Trần Trúc 
Linh

Nghiên cứu kiến thức 
và thực hành về phòng 
chống Sốt Xuất Huyết 
Dengue của người dân 
tại ấp Bình Hoà, thị trấn 
Cái Dầu, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang năm 
2018

942. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
chăm sóc trẻ bị bệnh 
viêm phổi của bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi tại xã 
Xuân Thắng, huyện 
Thới Lai, thành phố cần 
Thơ năm 2018

Phan Phương 
Thảo

Trần Trúc 
Linh

Khảo sát kiến thức về 
chăm sóc trẻ bị bệnh 
viêm phối của bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi tại xã 
Xuân Thắng, huyện 
Thới Lai, thành phổ 
Cần Thơ năm 2018

943. Đại học

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về việc sổ giun 
định kỳ cho trẻ của các 
cặp vợ chồng có con 
trong độ tuổi từ 2 đến 10 
tại phường Lê Bình 
quận Cái Răng thành 
phố Cần Thơ năm 201 8.

Ngô An Bình Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về việc sổ giun 
định kỳ cho trẻ của các 
cặp vợ chồng có con 
trong độ tuổi từ 2 đến 
10 tại phường Lê Bình 
quận Cái Răng thành 
phố Cần Thơ năm 2018.

944. Đại học

Chảo sát kiến thức, thực 
lành về phòng ngừa 
?iến chứng tăng huyết 
áp của bệnh nhân tăng 
luyểt áp đang điều trị 
tại khoa tim mạch tim 
mạch An Giang năm 
2018

Trương Dương 
Kim Ngân

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

<hảo sát kiên thức, thực 
lành về phòng ngừa 
3Ìen chứng tăng huyết 
áp của bệnh nhân tăng 
uiyết áp đang điều trị 
tại khoa tim mạch tim 
mạch An Giang năm 
2018

945. Đại học

Chảo sát kiên thức vê 
?ệnh viêm loét dạ dày 
của người dân từ 20 -  
60 tuổi tại phường Lê 
Bình quận Cái Răng 
thành phố cần Thơ năm 
2018

Nguyễn Thị 
Thu Trang

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Chảo sát kiến thức về 
Dệnh viêm loét dạ dày 
của người dân từ 20 -  
60 tuổi tại phường Lê 
3ình quận Cái Răng 
thành phố cần Thơ năm 
2018

946. Đai hoc

Chảo sát kiên thức, thực 
lành về phòng ngừa 
?ệnh sốt xuất huyết của 
các bà mẹ có con trong 
độ tuổi từ 1 đến 15 tại 
Ấp Vĩnh Tiến thị trấn

Lê Thị Thanh 
Nguyên

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Chảo sát kiên thức, thực 
lành về phòng ngừa 
Dệnh sốt xuất huyết của 
các bà mẹ có con trong 
độ tuổi từ 1 đến 15 tại 
Áp Vĩnh Tiến thị trấn
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Cái Dâu, tỉnh An Giang 
năm 2018.

Cái Dâu, tỉnh An Giang 
năm 2018.

947. Đại học

Khảo sát kiên thức, 
thực hành về phòng 
ngừa bệnh viêm gan 
siêu vi B của bệnh nhân 
đang điều trị tại khoa 
Tiêu hóa bệnh viện đa 
khoa thành phố cần Thơ 
năm 2018

Võ Thị Yến 
Nhi

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiên thức, 
thực hành về phòng 
ngừa bệnh viêm gan 
siêu vi B của bệnh nhân 
đang điều trị tại khoa 
Tiêu hóa bệnh viện đa 
khoa thành phố cần 
Thơ năm 2018

948. Đại học

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về phòng bệnh 
viêm, loét dạ dày của 
bệnh nhân đang điều trị 
tại khoa tiêu hóa 
BVĐK thị trấn An 
Giang năm 2018

Lê Hoàng 
Diễm Trinh

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về phòng bệnh 
viêm, loét dạ dày của 
bệnh nhân đang điều trị 
tại khoa tiêu hóa 
BVĐK thị trấn An 
Giang năm 2018

949. Đại học

Khảo sát thực trạng sử 
dụng các biện pháp 
tránh thai của phụ nữ 
trong độ tuổi từ 20 đến 
40 tuổi tại xã Hiệp 
Xương, huyện Phú Tân, 
tỉnh An Giang năm 
2018.

Nguyễn Thị 
Như Ý

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát thực trạng sử 
dụng các biện pháp 
tránh thai của phụ nữ 
trong độ tuổi từ 20 đến 
40 tuổi tại xã Hiệp 
Xương, huyện Phú Tân, 
tỉnh An Giang năm 
2018.

950. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
sức khóe sinh sản của 
học sinh cấp 3 trường 
PTTH Nguyễn Việt 
Dũng quận Cái Răng 
thành phố cần Thơ năm 
2018

Nguyễn Thị 
Hải Yến

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiên thức vê 
sức khóe sinh sản của 
học sinh cấp 3 trường 
PTTH Nguyễn Việt 
Dũng quận Cái Răng 
thành phố cần  Thơ năm 
2018

951. Đại học

Thực trạng nhận thức vê 
bệnh HIV của người 
dân khi đến khám bệnh 
tại đa khoa thành phố 
Cần Thơ năm 2018

Dương Thị 
Yến

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Thực trạng nhận thức vê 
bệnh HIV của người 
dân khi đến khám bệnh 
tại đa khoa thành phố 
Cần Thơ năm 2018

952. Đại học

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về phòng bênh 
tăng huyết áp của người 
dân trong độ tuổi từ 25 
đến 40 tại khoa khám 
bệnh bệnh viện ĐKTP 
Cần Thơ năm 2018

Võ Thị Thảo 
Nguyên

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiên thức, thực 
hành về phòng bênh 
tăng huyết áp của người 
dân trong độ tuổi từ 25 
đến 40 tại khoa khám 
bệnh bệnh viện ĐKTP 
Cần Thơ năm 2018

953ề Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
bệnh gout của người dân 
xã Vị Tân, thành phố Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang, 
năm 2018

Thạch Thị 
Hoành Ni

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiên thức vê 
bệnh gout của người 
dân xã Vị Tân, thành 
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 
Giang, năm 2018

954. Đại học
Khảo sát kiên thức, thực 
hành dự phòng bệnh tay 
chân miệng của người

Hà Thị Tơ Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiên thức, thực 
hành dự phòng bệnh tay 
chân miệng của người
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dân tại xã Long Hữu, th 
xã Duyên Hải, tỉnh Trà 
Vinh, năm 2018

dân tại xã Long Hữu, 
thị xã Duyên Hải, tỉnh 
Trà Vinh, năm 2018

955. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
bệnh viêm phổi trẻ em 
của người nhà có con 
dưới 5 tuổi tại khoa 
Khám, bệnh viện nhi 
đồng thành phố cần 
Thơ, năm 2018

Trịnh Hồng 
Anh

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiến thức về 
bệnh viêm phổi trẻ em 
của người nhà có con 
dưới 5 tuổi tại khoa 
Khám, bệnh viện nhi 
đồng thành phố cần 
Thơ, năm 2018

956. Đại học

Khảo sát kiên thức, thái 
độ và thực hành dụ 
phòng bệnh ung thư cổ 
tử cung của học sinh 
trường THPT Châu 
Thành A, thị trấn Một 
Ngàn, huyện Châu 
Thành A, tỉnh Hậu 
Giang, năm 2018.

Lê Thị Ngọc 
Diễm

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiên thức, thái 
độ và thực hành dự 
phòng bệnh ung thư cổ 
tử cung của học sinh 
trường THPT Châu 
Thành A, thị trấn Một 
Ngàn, huyện Châu 
Thành A, tỉnh Hậu 
Giang, năm 2018.

957. Đại học

Khảo sát kiên thức, thái 
độ, thực hành về tiêm 
chủng mở rộng của các 
bà mẹ tại khoa khám, 
bệnh viện nhi đồng 
thành phố cần Thơ, năm 
2018

Khưu Thanh 
Điền

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiên thức, thái 
độ, thực hành về tiêm 
chủng mở rộng của các 
bà mẹ tại khoa khám, 
bệnh viện nhi đồng 
thành phố cần Thơ, 
năm 2018

958. Đại học

Khảo sát kiến thức và 
thực hành dự phòng 
bệnh cao huyết áp của 
người dân tại xã An 
Trạch, huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu, năm 
2018.

Mai Kim Huệ Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiến thức và 
thực hành dự phòng 
?ệnh cao huyết áp của 
người dân tại xã An 
Trạch, huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu, năm 
2018.

959. Đại học

Chảo sát kiến thức về 
:>ệnh sốt xuất huvết 
Dengue của người dân 
xã Vĩnh Nhuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh An 
Giang, năm 2018

Trần Kim 
Minh

Nghị Ngô 
Lan Vi

Chảo sát kiến thức về 
3Ộnh sốt xuất huyết 
Dengue của người dân 
xã Vĩnh Nhuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh An 
Giang, năm 2018

960. Đại học

Chảo sát kiến thức về 
}ệnh viêm gan siêu vi B 
của bệnh nhân tại khoa 
nội tổng hợp, bệnh viện 
đa khoa thành phố cần 
Thơ năm 2018.

Hứa Hoàng 
Phong

Nghị Ngô 
Lan Vi

Chảo sát kiến thức về 
}ệnh viêm gan siêu vi B 
của bệnh nhân tại khoa 
nội tổng hợp, bệnh viện 
đa khoa thành phố cần 
Thơ năm 2018.

961. Đại học

Chảo sát kiến thức về 
?ệnh viêm loét dạ dày tá 
tràng của ngừơi dân tại 
xã Phú Vĩnh, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang, 
năm 2018

Nguyễn Thị 
Ngọc Trinh

Nghị Ngô 
Lan Vi

<Chảo sát kiến thức về 
Dỗnh viêm loét dạ dày tá 
tràng của ngừơi dân tại 
xã Phú Vĩnh, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang, 
năm 20 ỉ 8
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962. Đại học

Khảo sát tình hình rửa 
tay của nhân viên y tế 
tại các khoa lâm sàng 
bệnh viện đa khoa tỉnh 
Hậu Giang

Đỗ Tất Bắc Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát tình hình rửa 
tay của nhân viên y tể 
tại các khoa lâm sàng 
bệnh viện đa khoa tỉnh 
Hậu Giang

963. Đại học

Khảo sát sự hài lòng của 
bệnh nhân điều trị nội 
trú tại trung tâm y tế 
huyện Phong Điền thành 
phổ Cần Thơ năm 2017

Dương Văn 
Cảnh

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát sự hài lòng 
của bệnh nhân điều trị 
nội trú tại trung tâm y tế 
huyện Phong Điền 
thành phổ cần Thơ năm 
2017

964. Đại học

Khảo sát thực hành tiêm 
bắp và tiêm tĩnh mạch 
của điều dưỡng bệnh 
viện đa khoa Hoàn Mỹ 
Cửu Long, năm 2018

Nguyễn Thị 
Hồng Diễm

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát thực hành tiêm 
bắp và tiêm tĩnh mạch 
của điều dưỡng bệnh 
viện đa khoa Hoàn Mỹ 
Cửu Long, năm 2018

965. Đại học

Đánh giá thực trạng việc 
thực hiện quy trình tiêm 
tĩnh mạch của điều 
dưỡng tại bệnh viện nhi 
đồng Cần Thơ năm 
2017

Lê Ngọc Điệp Hoàng Thị 
Yến

Đánh giá thực trạng 
việc thực hiện quy trình 
tiêm tĩnh mạch của điều 
dưỡng tại bệnh viện nhi 
đồng Cần Thơ năm 
2017

966. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
chăm sóc bệnh nhi viêm 
phổi của các bà mẹ tại 
khoa hồi sức tích cực- 
chống độc, bệnh viện 
nhi đồng Cần Thơ năm 
2017

Hồ Tấn Bảo 
Đông

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát kiên thức vê 
chăm sóc bệnh nhi viêm 
phổi của các bà mẹ tại 
khoa hồi sức tích cực- 
chống độc, bệnh viện 
nhi đồng Cần Thơ năm 
2017

967. Đại học

Đánh giá kiên thức vê 
bệnh tay chân miệng của 
điều dưỡng tại bệnh viện 
nhi đồng Cần Thơ, năm 
2017

Tạ Thị Thu Hà Hoàng Thị 
Yến

Đánh giá kiên thức vê 
bệnh tay chân miệng 
của điều dưỡng tại bệnh 
viện nhi đồng cần Thơ, 
năm 2017

968. Đại học

Khảo sát kiên thức, thái 
độ của bà mẹ có con bị 
sót cao co giật tại khoa 
nội tổng hợp, bệnh viện 
nhi đồng Cần Thơ, năm 
2017

Phan Thị Kiều 
Hạnh

Nguyễn Thị 
Thúy An

Khảo sát kiên thức, thái 
độ của bà mẹ có con bị 
sót cao co giật tại khoa 
nội tổng hợp, bệnh viện 
nhi đồng Cần Thơ, năm 
2017

969. Đại học

Thời gian, vị trí và 
những biến chúng 
thường gặp khi lưu kim 
luồn tĩnh mạch ngoại 
biên số 24 tại khoa nhi 
bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu 
Long năm 2017

Nguyễn Thị 
Thúy Hoài

Nguyễn Thị 
Thúy An

Thời gian, vị trí và 
những biến chứng 
thường gặp khi lưu kim 
luồn tĩnh mạch ngoại 
biên số 24 tại khoa nhi 
bệnh viện Hoàn Mỹ 
Cửu Long năm 2017

970. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
tiêm an toàn đối với 
nhân viên y tế tại bệnh 
viện đa khoa quận Thốt 
Nốt năm 2017

Mai Kim Huê Nguyễn Tấn 
Lộc

Khảo sát kiên thức vê 
tiêm an toàn đối với 
nhân viên y tế tại bệnh 
viện đa khoa quận Thốt 
Nốt năm 2017
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971. Đại học

Khảo sát sự hài lòng của 
người bệnh về chất 
lượng khám chữa bệnh 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa tỉnh Hậu Giang 
năm 2017

Nguyễn Văn 
Hùng

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát sự hài lòng 
của người bệnh về chất 
lượng khám chữa bệnh 
ngoại trú tại bệnh viện 
đa khoa tỉnh Hậu Giang 
năm 2017

972. Đại học

Khảo sát tình trạng suy 
dinh dưỡng ở trè viêm 
phổi từ 2 tháng đến 5 
tuối tại bệnh viện nhi 
đồng Cần Thơ năm 
2017

í luỳnh Xuân 
Kiều

Hoàng Thị 
Yen

Khảo sát tình trạng suy 
dinh dưỡng ở trẻ viêm 
phổi từ 2 tháng đển 5 
tuổi tại bệnh viện nhi 
đồng Cần Thơ năm 
2017

973. Đại học

Khảo sát tình trạng lưu 
kim luồn tĩnh mạch 
ngoại vi trên bệnh nhân 
nội trú tại khoa nội hô 
hấp, bệnh viện nhi đồng 
Cần Thơ, năm 2017

Võ Thị Thùy 
Linh

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát tình trạng lun 
kim luồn tĩnh mạch 
ngoại vi trên bệnh nhân 
nội trú tại khoa nội hô 
hấp, bệnh viện nhi đồng 
Cần Thơ, năm 2017

974. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
bệnh tiêu chảy của bà 
mẹ có con dưới 5 tuổi 
đang điều trị tại khoa 
nhi, trung tâm y tế 
huyện Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh, năm 2018

Thạch Ngọc 
Linh

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiến thức về 
bệnh tiêu chảy của bà 
mẹ có con dưới 5 tuổi 
đang điều trị tại khoa 
nhi, trung tâm y tế 
huyện Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh, năm 2018

975. Đại học

Thực trạng suy dinh 
dưỡng người bệnh thời 
điểm nhập viện tại các 
thoa lâm sàng bệnh viện 
-loàn Mỹ Cửu Long

Nguyễn Ngọc 
Ái Linh

Ngô Kim 
Phụng

Thực trạng suy dinh 
dưỡng người bệnh thời 
điểm nhập viện tại các 
thoa lâm sàng bệnh 
viện Hoàn Mỹ Cửu 
Long

976. Đại học

Chảo sát kiên thức bà 
mẹ về phòng bệnh tiêu 
chảy ở trẻ dưới 5 tuổi tại 
choa nội tiêu hóa bệnh 
viện nhi đồng cần Thơ 
tháng 12 năm 2017

Trần Thị Bích 
Loan

Nguyễn Thị 
Thúy An

Chảo sát kiên thức bà 
mẹ về phòng bệnh tiêu 
chảy ờ trẻ dưới 5 tuổi 
tại khoa nội tiêu hóa 
?ệnh viện nhi đồng cần 
Thơ tháng 12 năm 2017

977. Đại học

<.hảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
choa nội-nhi trung tâm y 
tế huyện Thới Lai

Trần Thị Kim 
Loan

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Chảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh tại 
choa nội-nhi trung tâm 
y tê huyện Thới Lai

978. Đại học

Đánh giá sự hài lòng của 
người bệnh về dịch vụ 
íhám, chữa bệnh ngoại 
trú tại bệnh viện đa khoa 
thành phố cần Thơ

Lâm Danh Trà 
My

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Đánh giá sự hài lòng 
của người bệnh về dịch 
vụ khám, chữa bệnh 
Igoại trú tại bệnh viện 
đa khoa thành phố cần 
Thơ

979. Đại học

Chảo sát kiến thức về 
íệnh tay chân miệng của 
điều dưỡng tại bệnh viện 
nhi đồng Cần Thơ, năm 
2017

Trần Kim Ngộ Ngô Kim 
Phụng

<Chảo sát kiến thức về 
}ệnh tay chân miệng 
của điều dưỡng tại bệnh 
viện nhi đồng cần Thơ, 
năm 2017
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980. Đại học
Khảo sát kêt quả chăm 
sóc bệnh nhân sau phẫu 
thuật vvertheim meigst

Nguyễn
Phương

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát kêt quả chăm 
sóc bệnh nhân sau phẫu 
thuật wertheim meigst

981. Đại học

Đánh giá kiên thức và 
khảo sát sự tuân thủ vệ 
sinh tay của nhân viên y 
tế tại các khoa lâm sàng 
trung tâm y tế thị xã 
Ngã Bảy

Nguyễn Nhật 
Phượng

Ngô Kim 
Phụng

Đánh giá kiên thức và 
khảo sát sự tuân thù vệ 
sinh tay của nhân viên y 
tể tại các khoa lâm sàng 
trung tâm y tế thị xã 
Ngã Bảy

982. Đại học

Khảo sát sự hài lòng của 
bệnh nhân về dịch vụ 
khám chữa bệnh tại trạm 
y tế xã Thạnh Lợi, năm 
2017

Nguyễn Thanh 
Sơn

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát sự hài lòng 
của bệnh nhân về dịch 
vụ khám chữa bệnh tại 
trạm y tế xã Thạnh Lợi, 
năm 2017

983. Đại học

Khảo sát sự tuân thủ rửa 
tay thường quy của nhân 
viên y tế tại bệnh viện 
đa khoa Hoàn Mỹ Cừu 
Long, năm 2018

Phạm Thị 
Hồng Tím

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát sự tuân thủ rửa 
tay thường quy của 
nhân viên y tế tại bệnh 
viện đa khoa Hoàn Mỹ 
Cửu Long, năm 2018

984. Đại học

Khảo sát tình hỉnh stress 
nghề nghiệp điều dưỡng 
tại trung tâm y tế Châu 
Thành, Hậu Giang, năm 
2017

Bùi Văn Tùng
Nguyễn Thị 

Hồng 
Nguyên

Khảo sát tình hình 
stress nghề nghiệp điều 
dưỡng tại trung tâm y tế 
Châu Thành, Hậu 
Giang, năm 2017

985. Đại học

Khảo sát sự hài lòng của 
người bệnh nội trú về 
giao tiếp, cơ sờ vật chất, 
điều trị và chăm sóc của 
nhân viên y tế tại trung 
tâm y tế huyện Phụng 
Hiệp, tỉnh Hậu Giang, 
năm 2018

Trần Thanh 
Tùng

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát sự hài lòng 
của người bệnh nội trú 
về giao tiếp, cơ sở vật 
chất, điều trị và chăm 
sóc của nhân viên y tế 
tại trung tâm y tế huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang, năm 2018

986. Đại học

Tìm hiêu kiên thức vê 
tiêm chủng của bà mẹ 
có con dưới 1 tuổi tại 
Huyện Thới Lai năm 
2017

Nhan Văn 
Tùng

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Tìm hiêu kiên thức vê 
tiêm chủng của bà mẹ 
có con dưới 1 tuổi tại 
Huyện Thới Lai năm 
2017

987. Đại học

Khảo sát thực trạng lưu 
kim luồn tại bệnh viện 
đa khoa tỉnh Hậu Giang 
từ tháng 9 đến tháng 11 
năm 2017

Ngô Thanh 
Thảo

Ngô Kim 
Phụng

Khảo sát thực trạng lưu 
kim luồn tại bệnh viện 
đa khoa tỉnh Hậu Giang 
từ tháng 9 đến tháng 11 
năm 2017

988. Đại học

Khảo sát thời gian và sụ 
hài lòng của thân nhân 
bệnh nhi khám bệnh tại 
khoa khám 1 bệnh viện 
nhi đồng thành phổ cần 
Thơ năm 2017

Nguyễn Thị 
Kim Thơi

Hoàng Thị 
Yến

Khảo sát thời gian và sự 
hài lòng của thân nhân 
bệnh nhi khám bệnh tại 
khoa khám 1 bệnh viện 
nhi đồng thành phố cần 
Thơ năm 2017

989. Đại học

Đánh giá chăm sóc bệnh 
nhân đái tháo đường tại 
khoa nội tổng hợp bệnh 
viện đa khoa quận Thốt

Nguyễn Hữu 
Thuận

Ngô Kim 
Phụng

Đánh giá chăm sóc 
bệnh nhân đái tháo 
đường tại khoa nội tổng 
hợp bệnh viện đa khoa
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Nôt năm 2017 quận Thôt Nôt năm 
2017

990. Đại học

Khảo sát bệnh võng mạc 
ờ trẻ sanh non khám tại 
bệnh viện nhi đồng cần 
Thơ năm 2017

Nguyền Ngọc 
Thúy

Hoàng Thị 
Yen

Khảo sát bệnh võng 
mạc ở trẻ sanh non 
khám tại bệnh viện nhi 
đồng Cần Thơ năm 
2017

991. Đại học

Khảo sát kiến thức, thái 
độ, hành vi nuôi con 
bằng sữa mẹ tại khoa so 
sinh, bệnh viện nhi đồng 
Cần Thơ, quy IV-2017

Huỳnh Thị 
Huyền Trang

Nguyễn Thị 
Thúy An

Khảo sát kiến thức, thái 
độ, hành vi nuôi con 
băng sữa mẹ tại khoa sơ 
sinh, bệnh viện nhi 
đồng Cần Thơ, quý IV- 
2017

992. Đại học

Đánh giá kiến thức điều 
dưỡng về vấn đề xử trí, 
chăm sóc, phòng ngừa 
sốc phản vệ tại bệnh 
viện đa khoa Hoàn Mỹ 
Cửu Long, năm 2017

Nguyễn Thùy 
Trang

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Đánh giá kiến thức điều 
dưỡng về vấn đề xử trí, 
chăm sóc, phòng ngừa 
sốc phản vệ tại bệnh 
viện đa khoa Hoàn Mỹ 
Cửu Long, năm 2017

993. Đại học

Đánh giá kiến thức của 
người nhà về bệnh tai 
biến mạch máu não lần 
đầu

Huỳnh Thị 
Thùy Trang

Ngô Kim 
Phụng

Đánh giá kiến thức của 
người nhà về bệnh tai 
biến mạch máu não lần 
đầu

994. Đại học

Thực trạng kiến thức về 
bệnh tay chân miệng của 
điều dưỡng tại khoa 
nhiễm vfa khoa cấp cứu 
}ệnh viện nhi đồng 
thành phố cần  Thơ

Nguyền Ngọc 
T râm

Nguyễn Thị 
Thúy An

Thực trạng kiến thức về 
bệnh tay chân miệng 
của điều dưỡng tại khoa 
nhiễm vfa khoa cấp cứu 
íệnh viện nhi đồng 
thành phố cần Thơ

995. Đại học

Thực trạng viêm phối 
?ệnh viện và các yểu tố 
iên quan tại khoa hồi 

sức tích cực và chống 
độc BVĐK Hoàn Mỹ 
năm 2017

Trương Kiều 
Ngọc Trân

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Thực trạng viêm phổi 
?ệnh viện và các yếu tố 
iên quan tại khoa hồi 

sức tích cực và chống 
độc BVĐK Hoàn Mỹ 
năm 2017

996. Đại học

Thực trạng kiến thức 
thực hành về tiêm an 
toàn của điều dưỡng 
choa lâm sàng tại bệnh 
viện đa khoa quận Ô 
vlôn năm 2017

Lê Thanh Vũ Ngô Kim 
Phụng

Thực trạng kiên thức 
thực hành về tiêm an 
toàn của điều dưỡng 
thoa lâm sàng tại bệnh 
viện đa khoa quận Ô 
Vlôn năm 2017

997. Đại học

Chảo sát kiên thức vê 
dinh dưỡng đối với 
người bệnh tăng huyết 
áp điều trị nội trú tại 
?ệnh viện y học cổ 
truyền thành phố cần 
Thơ, năm 2017

Lê Thị Mỹ 
Dung

Nguyễn Tấn 
Lộc

“Chảo sát kiến thức về 
dinh dưỡng đối với 
người bệnh tăng huyết 
áp điều trị nội trú tại 
3ệnh viện y học cổ 
truyền thành phố cần 
Thơ, năm 2017

998. Đai hoc ■

Quản [ý hoạt động y tế 
zủa xã Thạnh Lợi hiện 
nay thực trạng và giải 
íháp

Trương Thị 
Huyền

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Quản lý hoạt động y tế 
của xã Thạnh Lợi hiện 
nay thực trạng và giải 
pháp
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999. Đại học

Khảo sát sự hài lòng của 
người bệnh và thân 
nhân người bệnh về quy 
tắc ứng xử của nhân 
viên y tế tại phòng khám 
bệnh viện đa khoa trung 
ương Cần Thơ năm 
2017

Lê Văn Bình Nguyễn Tấn 
Lộc

Khảo sát sự hài lòng 
của người bệnh và thân 
nhân người bệnh về quy 
tắc ứng xử của nhân 
viên y tế tại phòng 
khám bệnh viện đa khoa 
trung ương cần Thơ 
năm 2017

1000. Đại học

Khảo sát sự tuân thủ quy 
trình thực hiện thuốc 
của điều dưỡng tại bệnh 
viện đa khoa trung ương 
Cần Thơ, năm 2017

Trần Thị Dạng Nguyễn Tấn 
Lộc

Khảo sát sự tuân thủ 
quy trình thực hiện 
thuốc của điều dưỡng 
tại bệnh viện đa khoa 
trung ương cần Thơ, 
năm 2017

1001. Đại học

Khảo sát tình trạng thực 
hiện quy trình xác định 
đúng người bệnh khi 
vào khoa điều trị của 
điều dưỡng tại bệnh viện 
đa khoa trung ương cần 
Thơ, năm 2017

Trần Văn Nhỏ Nguyễn Tấn 
Lộc

Khảo sát tình trạng thực 
hiện quy trình xác định 
đúng người bệnh khi 
vào khoa điều trị của 
điều dưỡng tại bệnh 
viện đa khoa trung ương 
Cần Thơ, năm 2017

1002. Đại học

Kiên Thức vê quản lý 
chất thải rắn y tế của 
nhân viên y tế tại khoa 
Nội tổng hợp, BV ĐK 
Tp. Cần Thơ năm 2017

Võ Thành 
Luân

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Kiên Thức vê quản lý 
chất thải rắn y tế của 
nhân viên y tế tại khoa 
Nội tổng hợp, BV ĐK 
Tp. Cần Thơ năm 2017

1003. Đại học
Khảo sát hoạt động nhà 
thuốc Thiên Phước năm 
2018

Phạm Công Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát hoạt động nhà 
thuốc Thiên Phước năm 
2018

1004. Đại học Phương pháp định lượng 
ibuprofen

Huỳnh Ngọc 
Điền

Nguyên Thị 
Thúy Lan

Phương pháp định 
lượng ibuprofen

1005. Đại học

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu về kỹ thuật nuôi 
trồng Nấm linh chi và 
các úng dụng trong 
ngành dược

Ngô Thị Mai 
Dung

Nguyễn Hữu 
Phúc

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu về kỹ thuật nuôi 
trồng Nấm linh chi và 
các ứng dụng trong 
ngành dược

1006. Đại học

Khảo sát tình hình thực 
hiện tiêu chuẩn " Thực 
hành tốt nhà thuốc" của 
quầy thuốc Nhựt 
Nguyên tại huyện Vĩnh 
Thạnh,2018

Phạm Thị 
Tường Duy

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình thực 
hiện tiêu chuẩn " Thực 
hành tốt nhà thuốc" của 
quầy thuốc Nhựt 
Nguyên tại huyện Vĩnh 
Thạnh, 2018

1007. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
tại Trung Tâm Y tế Q. 
Cái Răng, 2018

Ngô Chí Hùng Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
tại Trung Tâm Y tế Q. 
Cái Răng, 2018

1008. Đại học

Úng dụng thuốc giảm 
đau, hạ sốt, kháng viêm 
non - steroid trong điều 
trị bệnh

Huỳnh Hương Võ Huỳnh 
Như

ửng dụng thuốc giảm 
đau, hạ sốt, kháng viêm 
non - steroid trong điều 
trị bệnh
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1009. Đại học

Khảo sát mạng lưới 
phân bố nhà thuốc trên 
đường Mậu Thân, 
đường Trần Chiên tại 
TP. Cần Thơ, 2018

Phạm Thị 
Diễm Hương

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát mạng lưới 
phân bố nhà thuốc trên 
đường Mậu Thân, 
đường Trần Chiên tại 
TP. Cần Thơ, 2018

1010. Đại học Bệnh tăng huyêt áp và 
thuốc điều tri

Phạm Văn 
Thẳng Lợi

Võ Huỳnh 
Như

Bệnh tăng huyết áp và 
thuốc điều trị

1011ẵ Đại học
Tông quan quá trình 
nghiên cún, bào chế-sản 
xuất thuốc ra thị trường

Võ Hoàng 
Nhẩn

Nguyễn Thị 
Thúy Lan

Tông quan quá trình 
nghiên cứu, bào chế-sản 
xuất thuốc ra thị trường

1012. Đại học
Nghiên cứu tổng hợp tài 
liệu vầ các dược liệu hỗ 
trợ điều trị bệnh gan mật

Lê Thị Yến 
Nhi

Nguyễn Hữu 
Phúc

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu vầ các dược liệu hỗ 
trợ điều trị bệnh gan 
mât

1013. Đại học

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu về Nghệ và một số 
ứng dụng trong ngành 
Dươc

Phạm Thái Nhí Nguyễn Hữu 
Phúc

Nghiên cứu tông hợp tài 
liệu vê Nghệ và một sổ 
ứng dụng trong ngành 
Dươc

1014. Đại học
Khảo sát hoạt động nhà 
thuốc Thảo An năm 
2018

Lê Hoàng Phúc Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát hoạt động nhà 
thuốc Thảo An năm 
2018

1015. Đại học
Kháng sinh và một số 
lưu ý khi sử dụng kháng 
sinh

Nguyễn Minh 
Sang

Giang Thị 
Thu Hồng

Kháng sinh và một số 
lưu ý khi sử dụng kháng 
sinh

1016. Đại học

Khảo sát mạng lưới 
phân bố nhà thuốc tại p. 
Lê Bình, p. Thường 
Thạnh, p. Ba Láng trên 
địa bàn Q. Cái Răng, 
2018

Nguyễn Phú 
Tân

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát mạng lưới 
phân bố nhà thuốc tại p. 
Lê Bình, p. Thường 
Thạnh, p. Ba Láng trên 
địa bàn Q. Cái Răng, 
2018

1017. Đại học

Nghiên cứu tống hợp tài 
iệu về các dược liệu hỗ 

trợ điều trị bệnh tiểu 
đường

Ngô Ngọc Thái Nguyễn Hữu 
Phúc

Mghiên cứu tống hợp tài 
iệu về các dược liệu hỗ 

trợ điều trị bệnh tiểu 
đường

1018. Đại học

Chảo sát bột dược liệu 
ngũ gia bì (Schefflera 
leptaphylla L., 
Araliaceae), Trà (Thea 
chinenensis L., 
theaceae) và Cà độc 
dược (Datura metel L., 
Solanaceae) bằrm 
phương pháp vi học

Nguyễn Thị 
Hồng Thẳm

Phạm Thành 
Trọng

Chảo sát bột dược liệu 
ngũ gia bì (Schefflera 
leptaphylla L., 
Araliaceae), Trà (Thea 
chinenensis L., 
theaceae) và Cà độc 
dược (Datura metel L., 
Solanaceae) bằng 
phương pháp vi học

1019. Đại học

Các phương pháp xác 
định đồng thời 
3aracetamo! và 
bupropen trong dược 
íhẩm

Lâm Thanh 
Trúc

Nguyễn 
Phước Định

Các phương pháp xác 
định đồng thời 
Paracetamol và 
bupropen trong dược 

phẩm

1020. Đại học
Nlghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất

Vũ Đức Văn Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tống quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoat chất
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Diclophenac Diclophenac

1021. Đại học

Khảo sát một sô dược 
liệu có tác dụng trên tim 
mạch tại bệnh viện Y 
học Cổ truyền thành phổ 
Cần Thơ

Huỳnh Trần Lê 
Vi

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát một sô dược 
liệu có tác dụng trên tim 
mạch tại bệnh viện Y 
học Cổ truyền thành 
phố Cần Thơ

1022. Đại học

Khảo sát nhứng thành 
phâm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại thành phố cần Thơ

Trần Hữu An Đỗ Văn Mãi

Khảo sát nhứng thành 
phẩm trên thị trường có 
dược liệu chứa saponin 
tại thành phố cần Thơ

1023. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng Kháng sinh tại 
Trung Tâm Y tế Q. Cái 
Răng, 2018

Phan Thị Ngọc 
Ánh

Nguyễn 
Thanh Huy

Khảo sát tình hình sử 
dụng Kháng sinh tại 
Trung Tâm Y tế Q. Cái 
Răng, 2018

1024. Đại học Tông quan kỹ thuật xay, 
rây vật liệu Võ Đại Điền Nguyên Thị 

Thúy Lan
Tông quan kỹ thuật xay, 
rây vật liệu

1025. Đại học
Khảo sát hoạt động nhà 
thuốc Lan Thảo năm 
2018

Trần Hồ Phúc 
Duy

Vũ Thi Thảo 
Ly

Khảo sát hoạt động nhà 
thuốc Lan Thảo năm 
2018

1026. Đại học

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Amoxicilin

Võ Thị Ngọc 
Hương

Nguyễn 
Hiếu Trung

Nghiên cứu tông quan 
các dạng bào chế có 
chứa hoạt chất 
Amoxicilin

1027. Đại học

Khảo sát một sô dược 
liệu có tác dụng bổ 
dưỡng tại địa bàn bệnh 
viện Y học cổ truyền 
thành phố cần Thơ

Trần Anh 
Khoa

Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát một sô dược 
liệu có tác dụng bổ 
dưỡng tại địa bàn bệnh 
viện Y học cổ truyền 
thành phố cần  Thơ

1028. Đại học

Tông quan một phương 
pháp hóa lý và ứng dụng 
của phương pháp này 
trong kiểm nghiệm dược 
phẩm từ Dược điển Việt 
Nam IV

Đặng Gia Linh Nguyễn Chí 
Toàn

Tông quan một phương 
pháp hóa lý và ứng 
dụng của phương pháp 
này trong kiểm nghiệm 
dược phẩm từ Dược 
điển Việt Nam IV

1029. Đại học
Tông quan những yêu tô 
ảnh hưởng đến độ ổn 
đinh của Hỗn dich

Nguyễn Thị 
Mỹ Như

Nguyễn 
Hiếu Trung

Tông quan những yêu 
tố ảnh hưởng đến độ ổn 
đinh của Hỗn dich

1030. Đại học
Gluco - Corticoid và 
một số tác dụng phụ cần 
lun ý

Lê Thạch Như Giang Thị 
Thu Hồng

Gluco - Corticoid và 
một số tác dụng phụ cần 
lun ý

1031. Đại học Phương pháp định lượng 
captopril

Võ Thị Kiêu 
Oanh

Võ Phước 
Hải

Phương pháp định 
lượng captopril

1032. Đại học

Khảo sát tình hình thực 
hiện tiêu chuẩn " Thực 
hành tốt nhà thuốc" của 
nhà thuốc Thuận An tại 
Q. Ninh Kiều, 2018

Nguyễn Thị 
Diễm Phúc

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hình thực 
hiện tiêu chuẩn " Thực 
hành tốt nhà thuốc" của 
nhà thuốc Thuận An tại 
Q. Ninh Kiều, 2018

1033. Đại học

Khảo sát tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
trên bênh nhân điều tri

Nguyễn Ngọc 
Phụng

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
trên bênh nhân điều tri
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ngoại trú tại trung tâm Y 
tế Quận Cái Răng

ngoại trú tại trung tâm 
Y tế Quận Cái Răng

1034. Đại học

Khảo sát một sô dược 
liệu có tác dụng trên gan 
mật tại địa bàn bệnh 
viện Y học cổ truyền 
thành phố cần Thơ

Thạch Song Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát một sô dược 
liệu có tác dụng trên 
gan mật tại địa bàn bệnh 
viện Y học cổ truyền 
thành phố cần Thơ

1035. Đại học

Khảo sát tình hình su 
dụng vitamin BI tại các 
nhà thuốc tại quận Ninh 
Kiều, thành phố cần 
Thơ

Lê Thu Thảo Võ Thị 
Minh Ngọc

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin BI tại các 
nhà thuốc tại quận Ninh 
Kiều, thành phố cần 
Thơ

1036. Đại học Tông quan kỹ thuậl 
khuấy trộn vật liệu

Nguyên Bá 
Thiên

Võ Phước 
Hải

Tông quan kỹ thuật 
khuấy trộn vật liệu

1037. Đại học

Tóm tăt một phương 
pháp vật lý và một 
phương pháp hóa lý 
dùng trong kiểm nghiệm 
dược phẩm từ Dược 
điển Viêt Nam IV

Nguyễn Văn 
Thiện

Nguyễn Chí 
Toàn

Tóm tăt một phương 
pháp vật lý và một 
phương pháp hóa lý 
dùng trong kiểm 
nghiệm dược phẩm từ 
Dươc điển Viêt Nam IV

1038. Đại học

Tìm hiêu bệnh tăna 
huyết áp và tình hình sù 
dụng thuốc ngoại trú tại 
xã Tân Phong

Nguyễn Thị 
Hoàng Quyên

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Tìm hiêu bệnh tăng 
huyết áp và tình hình sử 
dụng thuốc ngoại trú tại 
xã Tân Phong

1039. Đại học Tông quan an toàn 
phòng thí nghiệm

Nguyên Công 
Minh Khang

Đinh Thị 
Thanh Loan

Tông quan an toàn 
phòng thí nghiệm

1040. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chống tăng 
huyết áp trên bệnh nhân 
điều trị ngoại trú tại 
trung tâm Y tế quận Cái 
Răng

Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

Lâm Thị 
Thu Quyên

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc chống tăng 
huyết áp trên bệnh nhân 
điều trị ngoại trú tại 
trung tâm Y tế quận Cái 
Răng

1041. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin BI tại các 
nhà thuốc tại quận Cái 
Răng, thành phố cần 
Thơ

Tô Thanh 
Tuyền

Nguyễn Chí 
Toàn

Khảo sát tình hình sử 
dụng vitamin BI tại các 
nhà thuốc tại quận Cái 
Răng, thành phố cần 
Thơ

1042. Đại học Các phương pháp định 
lượng vitamin B6

Lương Nguyên 
Hồng Ngọc

Đinh Thị 
Thanh Loan

Các phương pháp định 
lượng vitamin B6

1043. Đại học Phương pháp định lượnu 
propranolol

Võ N íỉọc Diêm 
Quỳnh

Võ Phước 
Hải

Phương pháp định 
lượng propranolol

1044. Đại học

Khảo sát một số chế 
phẩm có tác dụng an 
thần gây ngủ nguồn gốc 
từ dược liệu ở bệnh viện 
Y học cổ truyền cần  
Thơ

Phạm Tấn Phát Trì Kim 
Ngọc

Khảo sát một số chế 
phẩm có tác dụng an 
thần gây ngủ nguồn gốc 
từ dược liệu ờ bệnh viện 
Y học cổ truyền cần 
^hơ

1045. Đại học Các phương pháp kiểm 
tra chì trong nước

Nguyên Trang 
Thái

Quách Thị 
Thu Hằng

Các phương pháp kiểm 
tra chì trong nước

1046. Đại học Các phương pháp định 
ượng Vitamin A

Trân Thị 
Quyền Chân

Quách Thị 
Thu Hằng

Các phương pháp định 
lượng Vitamin A
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1047. Đại học
Các phương pháp kiêm 
nghiệm thuốc tiêm 
vitamin c

Đặng Kim 
Thơi

Võ Thị 
Minh Ngọc

Các phương pháp kiểm 
nghiệm thuốc tiêm 
vitamin c

1048. Đại học

Khảo sát bột dược liệu 
Đại hoàng (Rheum 
officinalis L., 
Polygonaceae), Nhàu 
(Morinda citrifolia L., 
Rubiaceae) và Vàng 
Đắng (Coscinium 
fenestratum Colebr., 
Menispermaceae) bằng 
phương pháp vi học

Mai Phước Tài Phạm Thành 
Trọng

Khảo sát bột dược liệu 
Đại hoàng (Rheum 
officinalis L., 
Polygonaceae), Nhàu 
(Morinda citrifolia L., 
Rubiaceae) và Vàng 
Đắng (Coscinium 
fenestratum Colebr., 
Menispermaceae) bằng 
phương pháp vi học

1049. Đại học

Khảo sát bột dược liệu 
Muồng trâu (Cassia 
alata L.), Hòe 
(Styphnolobium 
japonicum L.) và Cam 
thảo (Glycyrrhiza., 
Fabaceae) băng phương 
pháp vi học

Nguyễn Trần 
Xuân Hạnh

Phạm Thành 
Trọng 

Hà Thanh 
Mỹ Phương

Khảo sát bột dược liệu 
Muồng trâu (Cassia 
alata L.), Hòe 
(Styphnolobium 
japonicum L.) và Cam 
thảo (Glycyrrhiza., 
Fabaceae) băng phương 
pháp vi học

1050. Đại học Tổng quan về nhóm 
vitamin

Nguyễn Chí 
Toàn

Nguyên
Phương

Thảo

Tổng quan về nhóm 
vitamin

1051. Đại học Các đường đưa thuốc 
vào cơ thể

Nguyễn Ngọc 
Tân

Nguyễn
Phương

Thảo

Các đường đưa thuốc 
vào cơ thể

1052. Đại học

Khảo sát tình hình thực 
hiện tiêu chuẩn "Thực 
hành tốt nhà thuốc " 
của nhà thuốc Phương 
Anh tahi TP. cần Thơ, 
2018

Nguyễn Huỳnh 
Quan Huy

Lun Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tinh hình thực 
hiện tiêu chuẩn "Thực 
hành tốt nhà thuốc " 
của nhà thuốc Phương 
Anh tahi TP. cần Thơ, 
2018

1053. Đại học

Khảo sát tình hỉnh thực 
hiện tiêu chuẩn " Thực 
hành tốt nhà thuốc" của 
quầy thuốc Tống Gia tại 
huyện Lai Vung, 2018

Tống Phan 
Ngọc

Lưu Hoàng 
Minh Khoa

Khảo sát tình hình thực 
hiện tiêu chuẩn " Thực 
hành tốt nhà thuốc" của 
quầy thuốc Tống Gia tại 
huyện Lai Vung, 2018

1054. Đại học

Khảo sát bột dược liệu 
Mã tiền (Strychnos nux- 
vomica), Trúc đào 
(Nerium indicum Miler) 
và Ngũ bội tử (Galla 
sinensis) bằng phương 
pháp vi học

Lâm Duy 
Khánh

Phạm Thành 
Trọng

Khảo sát bột dược liệu 
Mã tiền (Strychnos nux- 
vomica), Trúc đào 
(Nerium indicum Miler) 
và Ngũ bội tử (Galla 
sinensis) bằng phương 
pháp vi học

1055. Đại học
Khảo sát một sô thuôc 
mỡ thông dụng ở Việt 
Nam

Ngô Hoàng 
Tính

Thái Thị 
Kim Tươi

Khảo sát một sô thuôc 
mỡ thông dụng ở Việt 
Nam

1056. Đại học

Tìm hiêu nguyên nhân, 
triệu chứng của bệnh 
viêm da cơ địa và 
phương pháp điều trị

Mai Phương 
Thảo

Lê Phú 
Nguyên 

Thảo

Tìm hiêu nguyên nhân, 
triệu chứng của bệnh 
viêm da cơ địa và 
phương pháp điêu trị
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1057. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
dinh dưỡng của bệnh 
nhân suy thận mạn tại 
bệnh viện Đa khoa 
Tp.cần Thơ năm 2018

Trương Thanh 
Hiếu

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiên thức vê 
dinh dưỡng của bệnh 
nhân suy thận mạn tại 
bệnh viện Đa khoa 
Tp.cần Thơ năm 2018

1058. Đại học

Khảo sát kiên thức của 
người chăm sóc trẻ 
nhiễm HIV tại phòng 
khám ngoại trú bệnh 
viện Nhi đồng cần thơ 3 
tháng đầu năm 2018

Trần Thị 
Hoàng Anh

Nguyễn Thị 
Thu Hà

Khảo sát kiên thức của 
người chăm sóc trẻ 
nhiễm HIV tại phòng 
khám ngoại trú bệnh 
viện Nhi đồng cần thơ 
3 tháng đầu năm 2018

1059. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
phòng ngừa biến chứng 
ĐTĐ trên bệnh nhân 
ĐTĐ type 2 đang điều 
trị tại bệnh viện Đa khoa 
Tp.cần Thơ năm 2018

Phạm Thúy 
Ngọc

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiên thức vê 
phòng ngừa biến chứng 
ĐTĐ trên bệnh nhân 
ĐTĐ type 2 đang điều 
trị tại bệnh viện Đa 
khoa Tp.cần Thơ năm 
2018

1060. Đại học

Khảo sát sự hài lòng vê 
chăm sóc của điều 
dưỡng trên bệnh nhân 
đang điều trị tại bệnh 
viện Nhi đồng cần thơ 3 
tháng đầu năm 2018

Trương Thành 
Phát

Nguyễn Thị 
Thu Hà '

Khảo sát sự hài lòng vê 
chăm sóc của điều 
dưỡng trên bệnh nhân 
đang điều trị tại bệnh 
viện Nhi đồng cần thơ 
3 tháng đầu năm 2018

1061. Đại học

Khảo sát kiên thức bệnh 
tim bẩm sinh của phụ 
huynh có con đến khám 
tại khoa khám Bệnh 
viện Nhi đồng TP. cần 
Thơ năm 2018

Huỳnh Thị 
Kim Thùy

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khảo sát kiên thức bệnh 
tim bẩm sinh của phụ 
huynh có con đến khám 
tại khoa khám Bệnh 
viện Nhi đồng TP. cần 
Thơ năm 2018

1062. Đại học

Khảo sát kiên thức, thái 
độ, hành vi của thân 
nhân bệnh nhi bệnh tay 
chân miệng tại khoa 
nhiễm bệnh viện Nhi 
Đồng cần Thơ 3 tháng 
đầu năm 2018

Trần Thị Mỹ 
Tiên

Nguyễn Thị 
Thu Hà ’

Khảo sát kiên thức, thái 
độ, hành vi của thân 
nhân bệnh nhi bệnh tay 
chân miệng tại khoa 
nhiễm bệnh viện Nhi 
Đồng cần Thơ 3 tháng 
đầu năm 2018

1063. Đại học

Khảo sát sự hài lòng của 
bệnh nhân về dịch vụ y 
tế tại bệnh viện Đa khoa 
TP. Cần thơ năm 2018

Nguyễn Phúc 
Lê Trí

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát sự hài lòng 
của bệnh nhân về dịch 
vụ y tế tại bệnh viện Đa 
khoa TP. Cần thơ năm 
2018

1064. Đại học

Khỏa sát kiến thức, thái 
độ và hành vi chăm sóc 
sức khỏe sinh sản của 
học sinh nữ trường trung 
học phổ thông Thốt Nốt, 
Quận Thốt Nốt, Tp. cần 
Thơ năm 2018

Lê Thị Đẹp 
Em

Nghị Ngô 
Lan Vi

Khỏa sát kiến thức, thái 
độ và hành vi chăm sóc 
sức khỏe sinh sản của 
học sinh nữ trường 
trung học phổ thông 
Thốt Nổt, Quận Thốt 
Nốt, Tp. Cần Thơ năm 
2018

1065. Đại học Đánh giá công tác chăm 
sóc bệnh nhân sốt xuất Lê Minh Nhựt Nguyên Thị 

Thu Hà
Đánh giá công tác chăm 
sóc bệnh nhân sốt xuất
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;---- 1------------ <------------
huyêt của điêu dưỡng
đang công tác tại khoa 
sốt xuất huyết Bệnh viện 
Nhi Đồng cần Thơ 3 
tháng đầu năm 2018

huyết của điều dưỡng 
đang công tác tại khoa 
sốt xuất huyết Bệnh 
viện Nhi Đồng cần Thơ 
3 tháng đầu năm 2018

1066. Đại học

Khảo sát kiến thức về 
phòng bệnhTHA của 
bệnh nhân đang điều trị 
nội trú tại các khoa nội 
bệnh viện Đa khoa TP. 
Cần Thơ năm 2017
2018

Lê Kim Chi
Nguyễn Thị 

Hồng 
Nguyên

Khảo sát kiến thức về 
phòng bệnhTHA của 
bệnh nhân đang điều trị 
nội trú tại các khoa nội 
bệnh viện Đa khoa TP. 
Cần Thơ năm 2017
2018

1067. Đại học

Khảo sát kiên thức, thực 
hành của các bà mẹ có 
con bị bệnh tiêu chảy tại 
khoa tiêu hóa bệnh viện 
Nhi Đồng cần Thơ 3 
tháng đầu năm 2018

Lê Minh Nhựt Nguyễn Thị 
Thu Hà ’

Khảo sát kiên thức, thực 
hành của các bà mẹ có 
con bị bệnh tiêu chảy tại 
khoa tiêu hóa bệnh viện 
Nhi Đồng cần Thơ 3 
tháng đầu năm 2018

1068. Đại học

Khảo sát kiên thức của 
các bà mẹ có con từ 1 
đến 5 tuổi về bệnh tiêu 
chảy cấp đang điều trị 
tại khoa tiêu hóa Bệnh 
viện Nhi Đồng Tp. cần 
Thơ năm 2018

Huỳnh Thị 
Như Mai

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Khảo sát kiến thức của 
các bà mẹ có con từ 1 
đến 5 tuổi về bệnh tiêu 
chảy cấp đang điều trị 
tại khoa tiêu hóa Bệnh 
viện Nhi Đồng Tp. cần 
Thơ năm 2018

1069. Đại học

Khảo sát kiến thực vê 
bệnh ĐTĐ của bệnh 
nhân đang điều trị nội 
trú tại bệnh viện Đa 
khoa TP. Cần Thơ năm 
2017-2018

Nguyễn Đỗ 
Thu Trúc

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nguyên

Khảo sát kiến thực về 
bệnh ĐTĐ của bệnh 
nhân đang điều trị nội 
trú tại bệnh viện Đa 
khoa TP. Cần Thơ năm 
2017-2018

1070.
Đại học Nhà điêu hành sản xuât 

Công ty điện lực An 
Giang Huỳnh Tấn Đạt

Phan Quốc 
Cường

1071.
Đại học Nhà Liên kê kêt hợp 

thương mại Phú An, Q.2 
TP. HCM Dương Thị ảnh

Phan Quốc 
Cường

1072.
Đại học Thiêt kê kỳ thuật chung 

cư gia đình,
TP.HCM

Nguyễn Chí 
Công Lã Hồng Hải

1073.
Đại học Công trình chi cục thuê 

Quận Thốt Nốt
Ngô Trường 

Thịnh
Nguyên Văn 

Thành

1074.
Đại học Thiêt kê kỹ thuật Công 

trình
Bưu điên cần Thơ.

Lưu Quang 
Vinh Lã Hồng Hải

1075.
Đại học Chung cư Hoàng Quân, 

Thường Thạnh,
Cái Răng, Cần Thơ

Phạm Trung 
Hiếu

Đỗ Trần 
Như Vân

1076.
Đại học Văn phòng làm việc 9A- 

9B Thi Sách,
Bến Nghé, Quận 1, TP.

Lê Hoàng Lãm
Nguyên 
T rường 
Giang
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HCM

1077.

Đại học Thiêt kê Kỹ thuật Chung
cư gia đình
(DT: 39,5*24,5), 9
¡ang.

Nguyễn Hoàng 
Lê Son

Trần Đức 
Thường

1078.
Đại học Xây dựng hệ thông quản 

lý cấp phát văn phòng 
phẩm

Lương Minh 
Dần

Lê Thị Thu 
Lan

1079.
Đại học Xây dựng hệ thông quản 

lý thông tin đặt/mua vé 
xe khách

Nguyễn Hoàng 
Hạnh Tiên

Lê Thị Thu 
Lan

1080.
Đại học Quản lý thiêt bị. phòng 

học
Mai Thị Câm 

Tu
Lê Thị Thu 

Lan

1081.
Đại học Phân mêm quản lý thư 

viện
Nguyên Trí 

Tính
Nguyên Chí 

Cường

1082.
Đại học Tìm hiêu vê Augmented 

real i ty (AR) và ứng 
dụng minh họa

Đặng Nhật 
Quang

Quách Luyl 
Đa

1083.
Đại học Hệ thông quản lý quán 

cafe
Nguyên Phúc 

Vinh
Quách Luyl 

Đa

1084.
Đại học Thiêt kê hệ thông điêu 

khiển cho nhà thông 
minh Phạm Văn Bạc

Nguyễn 
Vĩnh Thành

1085.
Đại học Mô hình nhà thông minh 

cho một sổ thiết bị điện 
dân dụng Phạm Văn Mới Đỗ Chí Tâm

1086.
Đại học Nghiên cứu thiêt kê bộ 

điều khiển thiết bị trên 
điện thoại di động

Trương Thái 
Ngọc Đỗ Chí Tâm

1087.
Đại học Mô hình nhà thông minh 

cho một số thiết bị điện 
dân dụng

Đinh Nhật 
Thanh Đỗ Chí Tâm

1088.
Đại học Nghiên cứu thiêt kê thiết 

bị chống trộm thông 
minh

Dương Thiện 
Tủ

Nguvễn 
Vĩnh Thành

1089. Đại học

Tìm hiểu quy trình 
chứng từ xuất nhập khẩu 
hàng gia công may mặc 
tại Vinatrans cần Thơ

Đặng Hà Bửu 
Toàn

Trần Minh 
Hùng

Với đê tài “Tìm hiêu quy 
trình chứng từ xuất khẩu 
hàng gia công may mặ tại 
Vinatrans Cantho” nhằm 
nghiên cứu toàn bộ quy 
trình thực hiện chứng từ, 
các giây tờ, thủ tục liên 
quan đến việc xuất khẩu 
hàng hóa gia công may 
mặc từ đó đưa ra được 
đánh giá hiệu quả của 
quy trình hiện tại và có 
những đề xuất nhằm cải 
tiến quy trình để thuận lợi 
lơn trong việc xuất khẩu 
làng gia công.
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1090. Đại học

Tác động của quảng cáo 
và khuyến mãi đến việc 
hình thành giá trị 
thương hiệu điện thoại 
di động OPPO tại thị 
trường TPCT

Trương Khánh 
Linh

Trịnh Bửu 
Nam

Nghiên cứu này nhằm 
mục đích khám phá giá 
trị thương hiệu điện thoại 
di động, tác động của 
quảng cáo và khuyến mãi 
tới các thành phần giá trị 
thương hiệu điện thoại di 
động. Qua đó, nghiên cứu 
đã kiểm định các thang 
đo cũng như xây dựng 
mô hình lý thuyết thể 
hiện tác động của quảng 
cáo và khuyến mãi đến 
việc hình thành giá trị 
thương hiệu điện thoại di 
động OPPO tại thị trường 
Thành phố cần Thơ.

1091. Đại học Thực trạng và giải pháp 
:>hát triển du lịch TPCT

Mai Trọng 
Nguyễn

Nguyễn 
Huỳnh 
Phước Thiện

Băng các phương pháp 
thu thập và phân tích dữ 
liệu sơ cấp và thứ cấp, đề 
tài tập trung nghiên cứu 
các vấn đề: 
Phân tích thực trạng du 
lịch TP. Cần Thơ trong 
thời gian qua, giai đoạn 
2013-2017.Phân tích tác 
động của các yếu tố môi 
trường đối với hoạt động 
du lỉch TP. Cần Thơ. 
Đề xuất giải pháp phát 
triển du lịch TP. cần Thơ 
trong thời gian tới.

1092. Dại học

Phân tích kết quả hoạt 
động kinh doanh Công 
ty TNHH Trường Đạt 
giai đoạn 2015 - 2017

Trần Xuân 
Minh

Huỳnh Thị 
<iều Thu

Vlục tiêu của đê tài “Phân 
tích kết quả hoạt động 
cinh doanh của Công ty 
TNHH Trường Đạt năm 
2015 - 2017” Tà tìm hiểu 
và đánh giá tình hình 
loạt động của Công ty 
trong ba năm (2015 - 
2017), đồng thời nghiên 
cứu những thuận lợi và 
chó khăn của Công ty 
trong quá trình hoạt động 
cinh doanh. Tiếp theo, 
3hân tích các chỉ tiêu về 
cết quả hoạt động kinh 
doanh như doanh thu, chi 
phí, lợi nhuận và các chỉ 
số tài chính. Cuối cùng, 
cết luận và đề xuất các 
biện pháp nâng cao hiệu
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quả hoạt động kinh doanh 
của Công ty.

1093. Đại học

Phân tích tình hình hoạt 
động kinh doanh của 
cổng tỵ c.p XNK Thủy 
Sản Cần Thơ - 
Caseamet

Lê Thị Ngọc 
Hân

Nguyễn Kim 
Thắm

Đề tài: “ Phân  tích tình  
hình hoạt động kinh 
doanh  của Công ty c ổ  
phần X N K  T huy Sản  
Cần Tho1 -  
Caseainex” được 
nghiên cứu nhàm phân 
tích thực trạng và đánh 
giá hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của công ty 
giai đoạn 2015-2017. 
Bên cạnh đó để có thể 
hiểu rõ hơn vì sao có 
được hiệu quả như vậy 
nghiên cứu còn tiến 
hành phân tích các 
nhân tố ảnh hưởng đến 
hoạt động kinh doanh 
mà trong đề tài tập 
trung nghiên cứu cụ thể 
hơn nữa là ảnh hưởng 
đến hoạt động xuất 
khẩu của công ty trong 
thời gian qua. D ựa vào 
những phân tích trên có 
thể thấy được đâu là 
điểm mạnh và đâu là 
hạn chế của công ty dể 
từ đó công ty có những 
kế hoạch chiến lược 
hợp lý nhằm khắc phục 
những hạn chế và phát 
huy hơn nữa những 
điểm mạnh và góp 
phần cho sự phát triển 
bền vững của công ty 
trong tương lai. Để có 
thể làm rõ vấn đề 
nghiên cửu trong đề tài 
có sử dụng những 
phương pháp như sau: 
Phương pháp thống kê 
mô tả và phương pháp 
so sánh số tuyệt đối và 
tương đối. Ngoài ra còn 
phân tích các nhân tố
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môi trường ảnh hưởng 
đên hoạt động kinh 
doanh nhằm giúp công 
ty nắm bắt được cơ hội 
cũng như hạn chế rủi ro 
trong thời gian tới.

1094. Đại học

Phân tích hoạt động cho 
vay ngăn hạn tại ngân 
hàng TMCP Sài Gòn 
Công thương CN Bạc 
Liêu - Phòng giao dịch 
Hòa Bình

Trương Vương 
Ái Xuân

Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

Có ba mục tiêu cân phải 
giải quyết trong chuyên 
đề này:
-  Đầu tiên là phân tích 
thực trạng hoạt động kinh 
doanh hiện tại của 
Saigonbank tại PGD Hòa 
Bình.
-  Mục tiêu thứ hai là 
đánh giá thực trạng cho 
vay của Saigonbank tại 
PGD Hòa Binh.
-  Cuối cùng, dựa trên các 
phân tích và đánh giá trên 
để đề ra nhũng giải pháp 
giúp góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh doanh. 
Các phương pháp đã 
được sử dụng là phương 
pháp so sánh và phương 
pháp phân tích các tỉ số 
tài chính. Từ đó đưa ra 
một sổ giải pháp nâng 
cao hiệu quả kinh doanh 
hiện tại của Phòng giao 
dịch như:
-  Nâng cao chất lượng 
thẩm định cho vay;
-  Nâng cao chất lượng 
cán bộ;
-  Đảm bảo tốt quy trinh 
cho vay.
Cuối cùng kiến nghị một 
số giải pháp giúp cho 
Phòng giao dịch khai thác 
hết tiềm năng và nâng 
cao vị trí của mình trong 
thị trường tỉnh Bạc Liêu 
nói riêng và Việt Nam 
nói chung.

1095. Đại học

Thực trạng và giải pháp 
marketing-mix của công 
ty TNHH Thủy sản 
Trọng Nhân giai đoạn 
2018-2020

Nguyễn Thị 
Mỹ Phượng

Nguyễn 
tương Lai

Với đê tài: “Thực trạng 
và giải pháp Marketing - 
mix của Công ty TNHH 
Thủy Sản Trọng Nhân” 
nhằm xây dựng mục tiêu 
chung là phân tích thực
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trạng hoạt động 
Marketing - mix của công 
ty từ năm 2015 - 2017, từ 
đó đề ra những giải pháp 
giúp công ty kinh doanh 
hiệu quả hơn trong thời 
kỳ cạnh tranh gay gắt của 
nền kinh tế nói chung và 
ngành công nghiệp nói 
riêng.

1096. Đại học

Hoạch định chiến lược 
marketing sản phẩm cửa 
nhựa lõi thép UPVC cùa 
DNTN Liên Hiệp Thành 
tại Sóc Trăng năm 2019
2023

Lâm Thị Hồng
Ngọc

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

Trong quá trình thực tập 
tại DNTN Liên Hiệp 
Thành tác giả nhận thấy 
được sản phẩm cửa nhựa 
lõi thép uPVC có doanh 
thu giảm đáng kể trong 
năm vừa qua, đồng thời 
Doanh nghiệp cũng chưa 
có hoạch định chiến lược 
Marketing cho cửa nhựa 
lõi thép uPVC. Để có 
được hướng đi đúng đắn 
trong hoạt động kinh 
doanh sản phẩm cửa 
nhựa ngày một hiệu quả 
hơn, là một vấn đề đang 
được Liên Hiệp Thành 
quan tâm trước sự cạnh 
tranh của nhiều đối thủ. 
Vì vậy, đề tài này sẽ giúp 
Doanh nghiệp hoạch định 
chiến lược marketing cho 
sản phẩm cửa nhựa lõi 
thép uPVC trong giai 
đoạn 2019 -  2023 và qua 
đó đề xuất một số giải 
pháp và cách thức thực 
hiện chiến lược nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Doanh nghiệp 
trong thời gian tới.

1097. Đại học

Lập kế hoạch marketing 
cho sản phẩm Exciter 
Yamaha của công ty 
TNHH MTV Trực chi 
nhánh Rạch sỏi năm 
2018-2019

Phan Ánh Ny Đinh Vũ 
Long

Đề tài "Lập kế hoạch 
Marketing cho sản phẩm 
Exciter Yamaha của 
Công ty TNHH MTV 
Trực Chi nhánh Rạch 
Sỏi" nhằm mục tiêu: 
Đánh giá kết quả hoạt 
động kinh doanh và thực 
trạng hoạt động 
Marketing của Cửa hàng 
trong thời gian 3 năm
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2015 - 2017. Phân tích 
môi trường vĩ mô, vi mô 
và môi trường nội bộ ảnh 
hưởng như thế nào đối 
với hoạt động kinh doanh 
từ đó định hướng phát 
triển cho Cửa hàng. Đề 
tài dùng các phương pháp 
phân tích, so sánh và tổng 
hợp các thông tin và số 
liệu các năm 2015 - 2017.

1098. Dại học

Thực trạng huy động 
vốn tại Ngân hàng 
Sacombank chi nhánh 
-lậu Giang

Nguyễn Ngọc 
Thiên Hương

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Thương tín Chi 
nhánh Hậu Giang là một 
ngân hàng lớn có vị thế 
cao trên địa bản tỉnh Hậu 
Giang nên việc phát triển 
thị trường, chiếm lĩnh thị 
3hần là một trong những 
ưu tiên hàng đầu của chi 
nhánh. Đe tài nghiên cứu 
này có ý nghĩa thực tiễn 
cho các nhà quản trị thấy 
được những thuận lợi, 
chó khăn của ngân hàng 
và có được những giải 
?háp phù hợp. Từ đó đưa 
ra được những chính sách 
ìuy động vốn họp lý cho 
ngân hàng. Có thể hiểu 
đó là những công cụ, 
cách thức, phương pháp 
và chương trình cụ thể 
nhằm hoàn thiện và phát 
triển hơn nữa hoạt động 
ìuy động vổn của ngân 
làng Sacombank, thu hút 
sự chủ ý của các cá nhân, 
các tổ chức gửi tiền vào 
ngân hàng trên cơ sở hai 
rên đêu có lơi.

1099. Dại học

Ạ p  kế hoạch marketing 
cho nhãn hiệu PNJ 
Silver tại chi nhánh 
Công ty CP vàng bạc đá 
quý Phú Nhuận chi 
nhánh PNJ cần Thơ giai 
đoạn từ tháng 7/2018 
đến cuối tháng 6/2019

Trần Thị Bích 
Ngọc

Trịnh Bửu 
Nam

3hân tích thực trạng vê 
cết quả kinh doanh và 
loạt động Marketing của 
nhãn hiệu PNJSilver tại 
Chi nhánh PNJ cần Thơ 
trong giai đoạn 2015 -  
2017.
Phân tích các yếu tố môi 
trường ảnh hưởng đến 
loạt động Marketing của 
nhãn hiệu PNJSilver tại
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Chi nhánh PNJ Cân Thơ. 
Lập kế hoạch Marketing 

cho nhãn hiệu PNJSilver 
tại Chi nhánh Công ty cổ  
Phần Vàng Bạc Đá Quý 
Phủ Nhuận -  Chi nhánh 
PNJ Cần Thơ giai đoạn 
từ tháng 7/2018 đến cuối 
tháng 6/2019. ^
Đe xuất một sổ giải pháp 
nhằm thực hiện tốt nhất 
kế hoạch Marketing đã đề 
ra nhằm góp phần giúp 
Chi nhánh tăng khả năng 
cạnh tranh, hoạt động 
kinh doanh có hiệu quả 
trước tình hình cạnh tranh 
gây gắt như hiện nay. 
Ket quả nghiên cứu cho 

thấy nhãn hiệu PNJSilver 
tại Chi nhánh PNJ cần 
Thơ có những điểm mạnh 
như sau: thương hiệu 
mạnh, mẫu mã chủng loại 
đa dạng, chất lượng sản 
phẩm tốt,...Bên cạnh đó, 
cần nắm bắt những cơ hội 
như: nhu cầu sử dụng 
trang sức bạc tăng, cần 
Thơ tập trung đông nhất 
HSSV của ĐBSCL,... 
Phân tích thực trạng về 
kết quả kinh doanh và 
hoạt động Marketing của 
nhãn hiệu PNJSilver tại 
Chi nhánh PNJ cần  Thơ 
trong giai đoạn 2015 -  
2017.
Phân tích các yếu tổ môi 
trường ảnh hưởng đến 
hoạt động Marketing của 
nhãn hiệu PNJSilver tại 
Chi nhánh PNJ cần Thơ. 
Lập kế hoạch Marketing 

cho nhãn hiệu PNJSilver 
tại Chi nhánh Công ty cổ 
Phân Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận -  Chi nhánh 
PNJ Cần Thơ giai đoạn 
từ tháng 7/2018 đến cuối 
tháng 6/2019.

_____________ I___________Đẻ xuất một số giải pháp
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nhằm thực hiện tốt nhất 
kế hoạch Marketing đã đề 
ra nhằm góp phần giúp 
Chi nhánh tăng khả năng 
cạnh tranh, hoạt động 
kinh doanh có hiệu quả 
trước tình hình cạnh tranh 
gây gắt như hiện nay. 
Kêt quả nghiên cứu cho 

thấy nhãn hiệu PNJSilver 
tại Chi nhánh PNJ cần 
Thơ có nhũng điểm mạnh 
như sau: thương hiệu 
mạnh, mẫu mã chủng loại 
đa dạng, chất lượng sản 
phẩm tốt,...Bên cạnh đó, 
cần nắm bắt những cơ hội 
như: nhu cầu sử dụng 
trang sức bạc tăng, cần 
Thơ tập trung đông nhất 
HSSVcủa ĐBSCL,!..

1100. Dại học

Đo lường mức độ hài 
òng của khách hàng đối 

với chất lượng dịch vụ 
xe ôm công nghệ Grab 
trên đại bàn TPCT

Nguyễn Thanh 
Phương

Dào Duy 
Tùng

Đê tài “Đo lường mức độ 
lài lòng của khách hàng 
đối với chất lượng dịch 
vụ xe ôm công nghệ Grab 
trên địa bàn Thành phố 
Cần Thơ” nhằm tìm hiểu 
nhu cầu và hành vi sử 
dụng dịch vụ xe ôm công 
nghệ Grab của khách 
làng đế từ đó giúp các 
nhà quản trị nắm bắt 
chính xác nhu cầu tiêu 
dùng và đáp ứng nhu cầu 
(hách hàng một cách tối 
ưu nhất.
Vlục tiêu của nghiên cứu 
tập trung vào khám phá 
các yếu tố ảnh hưởng đến 
mức độ hài lòng của 
thách hàng đối với chất 
ượng dịch vụ xe ôm 

công nghệ Grab trên địa 
3àn Thành phố cần  Thơ 
và xác định mức độ tác 
động, cũng như tầm quan 
trọng của từng yếu tố đối 
với dịch vụ. Đe tài đã 
chảo sát 150 khách hàng 
tại Cần Thơ đã từng sử 
dụng dịch vụ xe ôm công 
nghệ Grab.
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1101ềĐại học

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của các thành phần 
Marketing hỗn hợp đến 
sự hài lòng của khách du 
lịch tại TPCT

Lê Thảo Duy
Nguyễn 
Huỳnh 
Phước Thiện

Đê tài “Nghiên cứu ảnh 
hưởng của các thành 
phần Marketing hồn hợp 
đến sự hài lòng của du 
khách tại thành phố cần  
Thơ” được thực hiện 
nhằm phân tích thực 
trạng du lịch thành phố 
Cần Thơ và việc thực 
hiện Marketing hỗn hợp 
của du lịch thành phố, 
phân tích những ảnh 
hưởng của các thành 
phần Marketing hỗn hợp 
đến sự hài lòng của du 
khách tại TPCT để từ đó 
đề xuất các giải pháp 
Marketing nhằm phát 
triển du lịch địa phương. 
Trong đề tài này. tác giả 
sử dụng phương pháp 
phân tích tổng hợp, 
phương pháp so sánh, 
phương pháp thống kê 
mô tả, phân tích nhân tố 
khám phá và phân tích 
hồi quy.

1102. Đại học

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự lựa chọn nhà 
cung cấp dịch vụ mạng 
4G cùa người dân tại 
TPCT

Võ Thị Bảo 
Châm

Nguyễn 
Phúc Khánh

Nghiên cứu này nhằm 
xác định và phân tích 
mức độ ảnh hưởng của 
các yếu tố đến sự lựa 
chọn nhà cung cấp dịch 
vụ mạng 4G của người 
dân tại thành phố cần  
Thơ, từ đó rút ra một số 
kiến nghị hữu ích cho các 
nhà mạng. Ngoài ra, kết 
quả nghiên cứu còn đem 
lại ý nghĩa quan trọng, 
giúp nhà quản trị hiểu rõ 
hơn về sự khác biệt giữa 
các nhóm khách hàng mà 
đê tài đã nghiên cứu, tù 
đó đưa ra những chiến 
ược phù hợp nhất cho 

từng nhóm đối tượng 
thách hàng.

1103. Dại học

Dánh giá mức độ hài 
òng của sinh viên Khoa 

Quản trị kinh doanh về 
chất lượng đào tạo của 
Trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Thị 
J ễ u

Võ Khắc 
Huy

Dê tài nghiên cứu: “Đánh 
giá mức độ hài lòng của 
sinh viên khoa Quản Trị 
<.inh Doanh về chất 
ượng đào tao của
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Trường Đại học Tây Đô” 
được thực hiện từ tháng 
01 đến tháng 5 năm 2018 
tại trường Đại học Tây 
Đô bằng việc khảo sát 
trực tiếp sinh viên ngành 
Quản Trị Kinh Doanh 
thông qua bảng câu hỏi 
chi tiết . Với 224 mẫu 
quan sát hợp lệ theo 
phương pháp mẫu thuận 
tiện. Đề tài sử dụng 
phương pháp thống kè 
mô tả để mô tả tổng quan 
thông tin mẫu, kế đó sử 
dụng hệ số tin cậy 
Cronbach’s Alpha, phân 
tích nhân tó khám phá 
(EFA), phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA), mô 
hình cấu trúc tuyến tính 
SEM để xác định mức độ 
ảnh hưởng của từng yếu 
tố đến sự hài lòng. Sau 
đó, sử dụng phương pháp 
ciểm định trung bình để 
đánh giá mức độ ảnh 
iưởng của từng yếu tố 
đến sự hài lòng về chất 
lượng đào tạo của trường, 
cuối cùng sử dụng 
ĩhương pháp tổng hợp, 
3hân tích và suy luận để 
đề xuất giải pháp nâng 
cao sự hài lòng về chất 
ượng đào tạo của trường 
Đại học Tây Đô.

1104. Đại học

Đánh giá sự tín nhiệm 
của khách hàng đối với 
ngân hàng TMCP Sài 
Gòn chi nhánh cần  Thơ 
trước ảnh hưởng của 
luật phá sản các tổ chức 
tín dụng

Trương Xuân 
Ngọc Lan

Thái Ngọc 
Vũ

Nghiên cứu này đã đqợ c 
thực hiện khi luật phá sản 
các tổ chức tín dụng vừa 
có hiệu lực. Tuy trong 
quá trình thực hiện 
nghiên cứu và khảo sát 
thực tế cũng có những 
chó khăn và hạn chế nhất 
định nhơ]ng kết quả nhận 
đơ]ợc rất khả quan và rất 
đúng theo nhoi thực tế. 
Vlặc dù theo lý thuyết sụ 
tín nhiệm của khách hàng 
?hục thuộc vào những 
yếu tố: sự an toàn, lợi ích
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tài chính, danh tiêng, chât 
lượng nhân viên, dịch- vụ 
chăm sóc khách hàng và 
sự thuận tiện. Nhưng sau 
khi phân tích thì kết quả 
cho thấy rằng sự tín 
nhiệm của khách hàng 
đối với ngân hàng khi 
chịu sự tác động của luật 
phá sản các tổ chức tín 
dụng chỉ phụ thuộc vào 
02 yểu tố chính đó là an 
toàn và danh tiếng của 
ngân hàng. Khi luật phá 
sản các tổ chức tín dụng 
có hiệu lực thi sự tín 
nhiệm của khách hàng 
đối với ngân hàng TMCP 
Sài Gòn vẫn cao và vẫn 
quyết định lựa chọn ngân 
hàng này để giao dịch.

1105. Đại học Dự án nhà máv chê biên 
hải sản Royal

Châu Thái 
Ngoan

Trân Minh 
Hùng

1106. Đại học

Hoạch định chiến lược 
marketing cho công viên 
Kittyd and Minnied giai 
đoạn 2018-2019

Nguyễn Thanh 
Phương

Thái Ngọc 
Vũ

Đê tài “Hoạch định chiên 
lượt Marketing cho Công 
viên Kittyd and Minnied 
giai đoạn 2018-2019” 
nhằm phân tích các điểm 
mạnh, điểm yếu cơ hội và 
thách thức của Công viên 
Kittyd and Minnied từ đó 
xây dựng chiến lượt 
Marketing. lựa chon 
chiến lượt phù hợp để thu 
hút khách khách du lịch. 
Mục tiêu của nghiên cứu 
tập trung vào phân tích 
các môi trường nội bộ, 
môi trường vĩ mô, vi mô, 
các yểu tố về điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội, thách 
thức trong ma trận 
SWOT để từ đó hoạch 
định chiến lượt 
Marketing và tổ chức xây 
dựng, đánh giá chiến lượt 
phù hợp. Đề tài đã khảo 
sát 50 khách hàng đã sủ 
dụng dịch vụ tại Công 
viên Kittyd and Minnied 
để đánh giá mức độ hài 
òng của khách hàng về
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các dịch vụ mà Công 
viên cung cấp.

1107.

Đại học 

Ngôn Ngữ 

Anh

Common Errors with 

Final Consonants of 

English-Majored 

Sophomores at Tay Do 

University

Nguyễn Hong 

Hạnh
Nguyễn Thị 

Thúy Hang

-N ghiên cứu này nhằm  

m ục đích điều tra xem  

sinh viên năm  thứ  2 

ngành ngôn ngữ Anh 

có phát âm  sai các phụ 

âm cuối như /s/, /z / và 

/iz/. N ghiên cứu tập 

trung vào 2 trọng  tâm. 

M ột là phát h iện  lỗi 

phổ biến nhất m à sinh 

viên thường hay phát 

âm sai ở phụ âm cuối. 

Hai là tìm  ra nguyên 

nhân tại sao các em 

thường xuyên phát âm 

các phụ âm  cuối này để 

từ đó đưa ra cách khắc 

phục.

- Đối tượng nghiên cứu là 

50 sinh viên năm thứ 2 

của Đại học Tây được 

chọn lọc để làm nghiên 

cứu.

-Công cụ nghiên cứu là 

bảng câu hỏi, phóng vấn 

và ghi âm được sử dụng 

trong nghiên cứu.

- Ket quả nghiên cứu cho 

thấy phần lớn các em 

phát âm sai phụ âm cuối 

và một trong nhũng
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nguyên nhân phô biên 

nhất là do các em bỏ các 

phụ âm cuối và không 

phát âm vì trong tiếng 

Việt không có các phụ 

âm cuối giống như vậy.

1108.

Đại học 

Ngôn Ngũ 

Anh

Difficulties in 

Vietnamese-English 

Translation o f English 

Majored Students at Tay 

Do University.

Kiều Vũ Luân

Wa Thái

Như

Phương

Mục đích của nghiên cứu 

này là tập trung vào một 

số khó khăn của sinh viên 

ngành Anh ngữ trong 

dịch thuật văn hóa Việt - 

Anh. Những người tham 

gia là 60 sinh viên năm 

nhất và năm tư chuyên 

ngành tiếng Anh tại Đại 

học Tây Đô. Ket quả của 

nghiên cứu chỉ ra ràng 

các sinh viên chuyên 

ngành Anh ngữ gặp khó 

khăn trong dịch thuật 

Việt-Anh.

1109.

Đại học 

Ngôn Ngữ 

Anh

Common challenges in 

Vietnam- English 

Translation of English 

majored juniors at Tây 

Đô University

Nguyễn Lý 

Bảo Ngân

Phan Thị 

Minh Uyên

Đe tài nghiên cứu thực 

nghiệm, tại sao sv năm 

thứ 3 tại Đại Học Tây Đô 

thường gặp khó khăn 

trong khi học môn dịch 

Việt -A nh. Tìm hiểu 

nguyên nhân tại sao s v  

năm thứ 3 gặp một số vấn 

đề như ngữ pháp, từ 

vựng, thành ngữ tiếng 

Anh, kiến thức nền, kiến 

thức về văn hóa khi tham 

gia học môn dịch Việt-
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Anh nói riêng và giúp 

cho s v  nhận ra nhũng 

điểm yếu của mình nói 

chung để tìm cách khắc 

phục và nâng cao kỹ 

năng dịch của chính 

mình.

1110.

Đại học 

Ngôn Ngũ 

Anh

The effects o f  critical 

th inking on reading 

com prehension o f  

English jun io rs at Tay 

Do U niversity

N guyễn V ăn 

Thanh Bình

H uỳnh Thị 

M ỹ D uyên

Anh hưởng của khả năng 

tư duy tích cự lên khả 

năng đọc hiểu của sinh 

viên chuyên Anh năm 3 

tại trường ĐH Tây Đô

1111Ế

Đại học 

Ngôn Ngữ 

Anh

U nnaturalness in 

English- V ietnam ese 

translation: challenges 

facing English- 

m ajored seniors in Tay 

Do U niversity.

Trần Tiến 
Dũng Đ ặng Thị 

Bảo D ung

Đe tài nghiên cứu những 

thử thách về sự không tụ 

nhiên trong dịch từ Anh 

sang Việt mà s v  năm 

cuối gặp phải. Các công 

cụ dược sừ dụng để thu 

thập dữ liệu là câu hỏi 

khảo sát và phỏng vấn. 

Kết quả cho thấy s v  hay 

gặp trờ ngại khi dịch 

thành ngữ, giới từ và 

mệnh dề liên hệ...

1112.

Đại học 

slgôn Ngữ 

Anh

Factors affecting 

presentation skills of 

English 

majored sophomores at 

TD University

Võ Trần Thành 
Lộc Lý thị Trà 

M y

K.T năng thuyết trình là 

một kĩ năng quan trọng 

chông riêng trong các 

hoạt động học thuật mà 

còn trong nhiều khía cạnh 

của cuộc sống như trong 

các hoạt động kinh 

doanh,các kỳ hội họp. 

Chính vì vậy, người có
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khả năng tuyết trình tổt 

sẽ giành được nhiều lợi 

ích cho m ình. T uy nhiên, 

không phải dễ dàng để có 

được kĩ năng thuyết trình 

tốt và trên thực tế luôn có 

nhiều yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượg của kĩ năng 

thuyết trình. Vì thế mà 

bài nghiên cứu “Những 

nhân tổ ảnh hưởng đến kĩ 

năng thuyết trinh của sinh 

viên ngành Ngôn Ngữ 

Anh năm thứ 2” nhằm 

xác định những nhân tố 

đó. Đối tượng nghiên cứu 

gồm có 59 sinh viên năm 

thứ 2 chuyên ngành Ngôn 

ngữ Anh Trường Đại học 

Tây Đô và 2 giảng viên 

chuyên ngữ. Bài nghiên 

cún sử dụng các bảng 

hỏi, phỏng vấn và dự giờ 

để thu thập dữ liệu. Kết 

quả thu được cho thấy có 

6 nhân tố (Trình độ sử 

dụng lưu loát tiếng Anh, 

kiến thức nền, kinh 

nghiệm cá nhân, tính 

cách người thuyết trình, 

sự chuẩn bị và luyện tập, 

và vai trò của giáo viên) 

là những yếu tổ chủ đạo 

ảnh hưởng đến khả năng 

thuyết trình của sinh
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viên. Kêt quả này sẽ góp 

phần giúp sinh viên nhìn 

nhận ra được vấn đề thực 

sự của mình khi thuyết 

trình và qua đó xác định 

được phương pháp khắc 

phục, nâng cao năng lực 

thuyết trình của bản thân

1113.

Đại học 

Ngôn Ngũ' 

Anh

An investigation into the 

difficulties 

in making a presentation 

of fourth year English 

majored students at Tay 

Do University

Quang Phát 
Đạt H uỳnh Thị 

N gọc Kiều

1114.

Đại học 

Mgôn Ngũ 

Anh

A survey on the 

difficulties in studying 

Toeic listening 

comprehension of non - 

English majored 

freshman at TD University

Trần Thị Kim 

Hương

Nguyễn Hiệp 

Thanh Nga

1115. ĐH Việt 
Mam học

Dặc trưng văn hóa am 
thực thu hút phát triển 
du lịch tỉnh Sóc Trăng 
tầm nhìn 2020 đến 2030

Trương Thị 
Riên

Ths. Cao 
Thị Sen

Đe tài nghiên cứu đặc 
trung văn hóa ẩm thực 

của tỉnh Sóc Trăng trong 
phát triển du lịch. Đề tài 
đi sau nghiên cún về văn 

hóa ẩm thực của 3 dân 
tộc sống ở Sóc Trăng là 

người Việt, Khmer, 
Chăm. Đánh giá thực 

trạng phát triển du lịch 
Sóc Trăng thông qua văn 
hóa ẩm thực và đề xuất 
những giải pháp bảo tồn 
và phát triển văn hóa ẩm 
thực Sóc Trăng cũng như 
đưa ẩm thực của tỉnh vào 

phát triển du lịch một 
cách hiệu quả.

1116. ĐH Việt 
Mam học

Quy hoạch đầu tư du 
ịch tỉnh Kiên Giang đến 

2030

Huỳnh Thanh 
Sang

Ths. Cao 
Thị Sen

Đề tài nghiên cứu và 
đánh giá về các hoạt 

động đầu tư du lịch của 
tỉnh Kiên Giang từ năm
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2010 đên nay và định 
hướng đầu tư đến 2030. 
Đe tài cũng đề xuất một 
số giải pháp đầu tư và sử 
dụng vốn đầu tư du lịch 
hiệu quả cho tỉnh Kiên 

Giang.

1117. ĐH Việt 
Nam học

Khai thác bóng đá trong 
hoạt động du lịch tại 
ĐBSCL

Lâm Hữu Tâm Ths. Cao 
Thị Sen

Đe tài đi sâu nghiên cứu 
vấn đề khai thác bóng đá 
phục vụ phát triển du lịch 
của vùng ĐBSCL. Đánh 
giá thực trạng khai thác 
và đề xuất những tưởng 
để đưa bong đá vào phát 
triển hoạt động du lịch 

manh mẽ hơn nữa.

1118. ĐH Việt 
Nam học

Điều kiện và thực trạng 
thu hút khách du lịch 
nội địa đến huyện đảo 
Phú Quốc

Dương Thị 
Huỳnh Như

Ths. Dương 
Thanh Xuân

Đe tài nghiên cứu sâu các 
điều kiện cũng như thực 
trạng thu hút khách du 

lịch nội địa đến Phủ 
Quốc. Đề tài khảo sát 
khách du lịch, để đánh 

giá những mặt tích cực và 
hạn chế trong vấn đề 

phục vụ khách du lịch nội 
địa của Phú Quốc. Từ đó, 

đưa ra những giải pháp 
để phát triển du lịch Phú 
Quốc nói chung và thu 

hút khách du lịch nội địa 
nói chung.

1119. ĐH Việt 
Nam học

Thực trạng và giải pháp 
phát triển du lịch sinh 
thái trên cù lao Thới 
Sơn — tỉnh Tiền Giang

Trần Chí Tâm Ths. Dương 
Thanh Xuân

Đe tài nghiên cứu tiềm 
năng phát triển du lịch 
sinh thái tại cù lao Thới 
Sơn, khảo sát để đánh giá 
thực trạng phát triển du 
lịch hiện nay tại cù lao 
Thới Sơn cũng rút ra 
những mặt tích cực và 
hạn chế trong phát triển 
du lịch sinh thái tại cù lao 
này. Đề tài nêu lên một 
sổ giải phát rất thiết thực 
để cù lao Thới Sơn phát 
triên du lịch hiệu quả hơn 
trong tương lai.

1120.
Đại học 
Văn học

Đặc săc truyện ngăn trong 
truyện ngắn hay 

2000-2012
N guyễn  Văn -lảo Nguyễn Thúy Diễm

1121.
Đại học 
Văn hoc

Tính triết lý trong truyện 
ngăn Nguyễn Ngọc Tư Phạm Mộng Huynh Nguyễn Minh Ca
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1122.
Đại học 
Văn học

Sự thay đổi quan điểm về 
người anh hùng 

qua các sáng tác của Phan 
Bôi Châu

Nguyễn Thị 
Diệu Quyên Nguyễn Thị Mỹ Nhung

1123.
Đại học 
Văn học

Điến cố trong tuồng Kim 
Thạch kỳ duyên 

của Bùi Hữu Nghĩa
Phan Hằng Thi Nguyễn Thị Linh

1124.
Đại học 
Văn học

Phương ngữ Nam Bộ 
trong truyện ngắn của Dạ 

Ngân
Tô Bá Toàn Ngô Thị Minh Hiếu

1125.
Đại học 
Văn học

Đặc sắc truyện ngắn trong 
truyện ngẳn hay 

2000-2012

Nguyễn Văn 
Hảo

Nguyễn Thúy 
Diễm

Đe tài giúp cho người 
đọc có cái nhìn khái quát 
về những đặc sắc của 
tuyển tập truyện ngắn hay 
trong giai đoạn 2000
2912. Đặc sắc cả về nội 
dung và nghệ thuật. Khóa 
luận đã làm nổi bật nhữn 
đăc sắc đó.

1126.
Đại học 
Văn học

Tính triết lý trong truyện 
ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Phạm Mộng 
Huynh

Nguyễn Minh 
Ca

Khóa luận giúp người 
đọc có cái nhìn khái quát 
về cuộc đời, sự nghiệp 
sáng tác của nhà văn 
Nguyễn Ngọc Tư. Đặc 
biệt tính triết lí của tác 
giả trong sáng tác. Triết lí 
về con người, về cuộc 
sông.

1127.
Đại học 
Văn học

Sự thay đổi quan điểm về 
người anh hùng 

qua các sáng tác của Phan 
Bội Châu

Nguyễn Thị 
Diệu Quyên

Nguyễn Thị 
Mỹ Nhung

Khóa luận khai thác khía 
cạnh mới về nội dung 
trong sáng tác của Phan 
Bội Châu. Ngoài nêu lên 
cuộc đời và sự nghiệp 
Cách mạng cũng nhu 
sáng tác của PBC, khóa 
luận còn cho người đọc 
thấy được cái nhìn mới 
mẻ về người anh hùng 
của PBC.

1128.
Đại học 
Văn học

Điển cổ trong tuồng Kim 
Thạch kỳ duyên 

của Bùi Hữu Nghĩa
Phan Hằng Thi Nguyễn Thị 

Linh

Khóa luận đi sâu tìm hiểu 
điển cố trong tuồng Kim 
Thạch kì duyên. Ngoài 
nội dung về điển cố và 
vài nét về tuồng, người 
viết khảo sát, tìm hiểu, lí 
giải, nêu ý nghĩa của việc 
sử dụng điển của của tác 
giả trong tác phẩm.

1129.
Đại học 
Văn học

Phương ngữ Nam Bộ 
trong truyện ngắn của Dạ 

Ngân
Tô Bá Toàn Ngô Thị 

Minh Hiếu
Khóa luận giúp người 
đọc có cái nhìn rõ ràng
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hơn trong việc sử dụng 
phương ngữ Nam Bộ 
trong truyện ngắn của Dạ 
Ngân. Đặc biệt là ý nghĩa 
của việc sử dụng phương 
ngữ trong việc diễn tả nội 
dung trong sáng tác của 
Dạ Ngân.

1130. Đại học

Kế toán và phân tích kết 
quả hoạt động kinh 
doanh tại công ty TNHH 
Nam Phát

TrỌn Ngăc 
Anh

ThS. Thái 
Thị Bích 
Tran

Nghiên cửu quy trình kê 
toán xác định kết quả 
kinh doanh thực tế tại DN 
Phân tích tình hỉnh doanh 
thu, chi phí, lợi nhuận, 
các chỉ tiêu tài chính của 
DN
Rút ra nhận định ưu 
điểm, tồn tại và đề xuất 
giải pháp hoàn thiện công 
tác kế toán, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh

1131. Đại học

Phân tích các nhân tố 
tác động đến tính thanh 
khoản của các công ty 
niêm yết ngành công 
nghiệp trên SGDCK 
TPHCM.

L'i ThP 
N guyồt Anh

ThS. 
Nguyễn 
Đình Khôi

Nghiên cứu thu thập 
mẫu dữ liệu trong hai 
năm là năm 2015 và năm 
2016 của 97 công ty 
ngành công nghiệp niêm 
yết trên Sở giao dịch 
chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE) 
bao gồm 194 quan 
sáưnăm với bảng dữ liệu 
cấu trúc không cân xứng. 
Trong nghiên cứu này đã 
sử dụng phương pháp 
thống kê mô tả để tiến 
hành chạy ba mô hình tác 
động là mô hình OLS, 
mô hình tác động cố định 
(Fixed Effect Model 
FEM) và mô hình tác 
động ngẫu nhiên 
(Random Effect Model -  
REM) để ước lượng mô 
hình hồi quy. Bên cạnh 
đó, nghiên cứu còn sử 
dụng các kiểm định để 
kiểm tra hiện tượng 
tương quan giữa các biến 
mô hình với việc kiểm 
định bằng ma trận tương 
quan và nhân tử phóng 
đại phương sai (VIF), 
cùng với đó nghiên cứu
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sẽ thực hiện kiếm định 
Ftest và LMtest để kiếm 
tra xem giữa ba mô hình 
OLS, mô hình tác động 
cố định và tác động ngẫu 
nhiên thì mô hình nào 
phù hợp hơn.

Ket quả nghiên cứu 
cho thấy biến tỷ lệ nợ và 
biến tăng trưởng tài sản 
cố định có tác động 
ngược chiều đến tỷ lệ 
thanh toán hiện hành và 
các biến độc lập: Tỷ số 
ROA, lưu chuyển dòng 
tiền thuần và tỷ lệ vốn 
lưu động có tác động 
cùng chiều với khả năng 
thanh toán hiện hành, 
chưa có bằng chứng 
thống kê cho thấy là các 
yếu tố trên có tác động 
đến khả năng thanh toán 
hiện hành của doanh 
nghiệp.

1132. Đại học

Nghiên cứu các nhân tố 
ảnh hưởng đến cấu trúc 
vốn doanh nghiệp ngành 
hàng tiêu dùng thiết yếu 
tại Sở giao dịch chứng 
khoán TPHCM (HOSE)

Qu ch ChÊn 
Bõu

ThSề
Nguyễn Trí 
Dũng

Đê tài nghiên cứu các 
nhân tố ảnh hưởng đến 
cấu trúc vốn của các 
doanh nghiệp ngành hàng 
tiêu dùng thiết yểu niêm 
yết tại Sở giao dịch 
Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE) 
được thực hiện trên mẫu 
quan sát bao gồm 29 
doanh nghiệp ngành hàng 
tiêu dùng thiết yếu trong 
giai đoạn năm 2013 -  
2017. '
Sau khi thực hiện ước 
lượng hồi quy và các 
kiểm định cần thiết cho 
mô hình dữ liệu bảng thì 
đã tìm ra mô hình hồi quy 
cốt lõi bao gồm 4 nhân tố 
ảnh hưởng đến cấu trúc 
vốn của các doanh nghiệp 
ngành hàng tiêu dùng 
thiết yếu bao gồm: sự 
tăng trưởng của doanh 
nghiệp, tính thanh khoản 
của doanh nghiệp, khả
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năng sinh lợi của doanh 
nghiệp và quy mô doanh 
nghiệp.

1133. Đại học

Giải pháp nâng cao hiệu 
quả công tác kế toán các 
khoản phải thu tại Công 
ty TNHH MTV s x  TM 
Đại Thắng

N guyôn Minh 
K lm g

TS. Nguyễn 
Thiện Phong

Qua thực trạng công tác 
kể toán nợ phải thu tại 
Công ty TNHH MTV s x  
và TM Đại Thắng, đề tài 
đã phân tích các yếu tố 
ảnh hưởng và đề xuất 
một số giải pháp hoàn 
thiện công tác kế toán nợ 
phải thu tại Công ty.

1134. Đại học

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến mức độ công bố 
thông tin của các doanh 
nghiệp ngành thủy sản 
niêm yểt trên TTCK

N guyôn Tht> 
Kim Ngãc 

Kháe

ThS. Huỳnh 
Thị Cẩm 
Thơ

Đề tài nghiên cứu các yếu 
tố ảnh hưởng đến mức độ 
công bố thông tin của các 
doanh nghiệp ngành thủy 
sản niêm yết. Trên cơ sở 
đó, nêu ra tầm quan trọng 
và tính hiệu quả của việc 
công bố thông tin của các 
công ty niêm yết. Nâng 
cao trình độ hiểu biết 
giúp các nhà đầu tư có 
cái nhìn sâu rộng và 
chính xác hơn trong các 
quyết định đầu tư của họ. 
Góp phần nâng cao tính 
lành mạnh và công bằng 
của một thị trường chứng 
khoán. Ket quả nghiên 
cứu cho thấy các yếu tổ 
Khả năng sinh lời, Tài 
sản cổ định, Đòn bẩy tài 
chính, Khả năng thanh 
toán không ảnh hường 
đen mức độ công bố 
thông tin của các doanh 
nghiệp ngành thủy sản 
niêm yết. Trong khi đó, 
các yếu tổ Quy mô doanh 
nghiệp, Chủ thể kiểm 
toán, Thành phần HĐQT, 
Thời gian hoạt động lại 
ảnh hưởng đến mức độ 
công bổ thông tin của các 
doanh nghiệp ngành thủy 
sản niêm yết theo mô 
lình sau với mức độ phù 
lợp 61.52%

1135. Dại học
cế toán xác định kết 
quả hoạt động kinh 
doanh tại Công ty

N guyôn Tht» 
T uyõt Nghi

ThS. Lương 
Văn Cầu

Nghiên cứu quy trình kế 
toán xác định kểt quả 
ảnh  doanh thưc tế tai Cty
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TNHH TM DV Đông 
Anh

TNHH TM DV Đông 
Anh
Phân tích tình hình doanh 
thu, chi phí, lợi nhuận, 
các chỉ tiêu tài chính của 
DN
Rút ra nhận định ưu 
điểm, tồn tại và đề xuất 
giải pháp hoàn thiện công 
tác kế toán, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh

1136. Đại học

Mức độ ảnh hưởng của 
các nhân tố đến tính 
thanh khoản của các 
công ty niêm yết ngành 
Bất động sản trên 
SGDCKTPHCM

T rr ig  Thóy 
N guyòn

ThS. 
Nguyễn 
Đình Khôi

Luận văn phân tích và 
làm rõ về các yếu tố ảnh 
hưởng đến tính thanh 
khoản. Đánh giá các mối 
quan hệ liên quan giữa 
các yếu tổ ảnh hưởng đến 
tính thanh khoản của các 
công ty của các công ty 
thuộc nhóm ngành bất 
động sản được niêm yết 
trên sàn giao dịch Thành 
phố Hồ Chí Minh 
(HOSE) và Hà Nội 
(HNX) trong giai đoạn 
2014-2016. Từ đó, đề tài 
đề xuất một số giải pháp 
nhàm nâng cao thanh 
khoản cho công ty.

1137. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến HQHĐKD của DN 
lĩnh vực nông nghiệp 
niêm yết trên TTCK 
Việt Nam

N guyôn Thí> 
Huúnh Nh

ThS. Lê 
Cảnh Bích 
Thơ

Đề tài “Các nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của các 
công ty ngành Nông 
nghiệp niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt 
Nam”, sử dụng mô hình 
hồi quy tuyến tính đa 
biến để ước lượng các 
nhân tố nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt 
động kinh doanh, thông 
qua hai chỉ tiêu là lợi 
nhuận trên tổng tài sản 
(ROA) của 57 doanh 
nghiệp ngành Nông 
nghiệp, đang giao dịch 
trên sở giao dịch chứng 
khoán Thành phổ Hồ Chí 
Minh và sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội. Kết 
quả mô hình cho thấy 
hiệu quả hoạt động của
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doanh nghiệp ngành nông 
nghiệp chịu ảnh hưởng 
bởi tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ vay 
và thời gian hoạt động 
của doanh nghiệp. Từ 
những kết quả trên, đề tài 
cũng đề xuất một số giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động cùa các 
doanh nghiệp ngành 
Nông nghiệp hiện nay.

1138. Đại học

Ảnh hường của thông 
tin kế toán đến giá cổ 
phiếu của các công ty 
niêm yết trên Sở GD CK 
TPHCM

T hiòu Tht> 
YỒnNhi

Thầy Huỳnh 
Trung Kiên

Đê tài nghiên cún ảnh 
hưởng của thông tin kế 
toán đến giá cổ phiếu của 
các công ty niêm yết trên 
Sở GD CK TPHCM. Từ 
đó, đề xuất một sổ 
khuyến nghị nhằm nâng 
cao tính hữu ích của 
thông tin kế toán trong 
các báo cáo tài chính trên 
Sở giao dịch chứng 
khoan TPHCM

1139. Đại học

Kể toán và phân tích kết 
quả hoạt động kinh 
doanh tại công ty TNHH 
Minh Quyền

La Tht> ý Nhi
ThS. Thái 
Thị Bích 
Trân

Nghiên cứu quy trình kế 
toán xác định kết quả 
kinh doanh thực tế tại DN 
Phân tích tình hình doanh 
thu, chi phí, lợi nhuận, 
các chỉ tiêu tài chính của 
DN
Rút ra nhận định ưu 
điểm, tồn tại và đề xuất 
giải pháp hoàn thiện công 
tác kê toán, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh

1140. Đại học

Ke toán và phân tích 
nghiệp vụ huy động tiền 
gửi dân cư tại ngân hàng 
TMCP Công Thương 
Việt Nam - chi nhánh 
Cà Mau

C hõ  Hảng 
Nhian

ThS. Thái 
Thị Bích 
Trân

Nghiên cứu quy trình kế 
toán nghiệp vụ cho vay 
thực tế tại NH 
Phân tích tình hình huy 
động vốn, các chỉ tiêu 
đánh giá hiệu quả huy 
động vốn của NH 
Rút ra nhận định ưu 
điểm, tồn tại và đề xuất 
giải pháp hoàn thiện công 
tác kế toán, nâng cao hiệu 
quả huy động vốn của 
NH

1141. Đại học

TH ựC  TRẠNG VÀ 
GIẢI PHÁP NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ TÍN 
DỤNG H ộ  SAN XUẤT

N guyôn Thf> 
Nho

ThS. Thái 
Kim Hiền 
Nhân

Đê tài phân tích thực 
trạng tín dụng hộ sản 
xuất tại Agribank - Chi 
nhánh Cà Mau; đồng thời
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phân tích một sổ nhân tố 
ảnh hưởng đến hoạt động 
tín dụng hộ sản xuất. Từ 
đó, đề ra một số giải pháp 
nhàm nâng cao hiệu quả 
tín dụng hộ sản xuất tại 
Agribank - Chi nhánh Cà 
Mau.

1142. Đại học

Thực trạng và giải pháp 
hoàn thiện công tác kế 
toán hàng tồn kho tại 
Công ty TNHH Bách 
Tùng Gia

Ng« Thỉ> Thian 
Ph^ng

TS. Nguyễn 
Thiện Phong

Qua thực trạng hoạt động 
sản xuất kinh doanh tại 
Công ty TNHH TMDV 
Bách Tùng Gia, đề tài đã 
phân tích những hạn chế 
trong công tác kế toán 
hàng tồn kho, để từ đó đề 
xuất một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác 
kể toán hàng tồn kho tại 
Công tyỂ

1143ếĐại học

Đánh giá quy trình kiểm 
toán khoản mục tài sản 
cố định và chi phí khấu 
hao tại Công ty TNHH 
kiểm toán AFC - Chi 
nhánh cầ n  Thơ

N guyôn ChÝ 
Thã

ThS.
Nguyễn 
Quang Nhơn

Tìm hiêu, phân tích, đánh 
giá ưu điểm nhược điểm 
của quy trình kiểm toán 
khoản mục tài sản cố 
định và chi phí khấu hao 
của Công ty TNHH Kiểm 
toán AFC Việt Nam. Từ 
đó, Đề xuất một số giải 
pháp nhằm hoàn thiện 
quy trình kiểm toán 
khoản mục tài sản cố 
định và chi phí khấu hao 
của Công ty TNHH Kiểm 
toán AFC Việt Nam -  
Chi nhánh cần  Thơ.

1144. Đại học

Phân tích biến động chi 
phí sản xuất tại chi 
nhánh Công ty TNHH 
MTV-TCT Lương thực 
Miền nam Thốt Nốt

N guyôn Thf> 
Kim Trang

ThS.
Nguyễn Huy 
Trung

Luận văn đã trình bày 
một cách hệ thống cơ sở 
lý luận về kế toán chi phí 
và phân loại chi phí sản 
xuất. Luận văn cũng đã 
trình bày các biến động 
của chi phí và các nhân tổ 
ảnh hướng đến sự biến 
động đó.
Bên cạnh đó đề tài còn 
phân tích thực trạng tình 
hình biến động chi phí, 
các nguyên nhân biến 
động chi phí tại CN Cty 
TNHH MTV-TCT Lương 
thực Miền Nam - Chi 
nhánh Thốt Nốt. Từ đó 
đề xuất một số giải pháp
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nhăm kiêm soát chi phí 
và nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh cho 
Doanh nghiệp.

1145. Đại học

Phân tích hoạt động cho 
vay cá nhân tại Ngân 
hàng HD Bank - Chi 
nhánh Sóc Trăng

TrỌn Thf> Kim 
Chi

ThS. Thái 
Kim Hiền 
Nhân

Đê tài nghiên cứu vê ho£ 
động cho vay cá nhân tạ 
Ngân hàng HD Bank - 
Chi nhánh Sóc Trăng; 
đồng thời phân tích một 
số nhân tổ ảnh hưởng đế 
quyết định cấp tín dụng 
cá nhân. Từ đó, đề ra mệ 
số giải pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động 
cho vay cá nhân tại Ngâi 
hàng HD Bank - Chi 
nhánh Sóc Trăng
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1146. Đại học

Phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng tới sự hài lòng 
của khách hàng khi sử 
dụng dịch vụ tại 
NHNo&PTNT Châu 
Thành, An Giang

La N guyôn Ph- 
“Tig Lam

ThS.
Nguyễn Trí 
Dũng

Mục đích của đê tài là 
đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng tới sự hài lòng 
khách hàng khi sử dụng 
dịch vụ tại AGRIBANK 
huyện Châu Thành.
Đe tài thu thập thông tin 
bằng bảng câu hỏi với 
247 khách hàng của 
AGRIBANK huyện Châu 
Thành. Sau đó tiến hành 
phân tích nhân tố khám 
phá EFA, đánh giá độ tin 
cậy thang đo bằng 
Cronbach’s Alpha, hồi 
quy đa biến để xác định 
mức độ ảnh hưởng đến sự 
hài lòng.
Kết quả phân tích hồi quy 
cho thấy nhân tổ có tác 
động mạnh đến sự hài 
lòng của khách hàng theo 
thứ tự giảm dần như sau: 
Năng lực phục vụ, Chính 
sách giá cả, Khả năng 
đáp ứng và Sự tin cậy.

1147. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động 
đnh doanh của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tại 
tỉnh Cà Mau

N guyôn ThYy 
Linh

ThS. Lê 
Cảnh Bích 
Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của 
khóa luận này nhằm xác 
định các nhân tố ảnh 
iưỏng đến hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanl 
của doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại tỉnh Cà Mau. Cở 
mẫu được chọn là 80 
doanh nghiệp vừa và nhỏ

1

.
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Phương pháp thông kê 
mô tả và phân tích hồi 
quy tuyến tính đa biến 
được sử dụng trong 
nghiên cứu. Kết quả phân 
tích bằng mô hình hồi 
quy còn cho thấy hiệu 
quả hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ tại tỉnh Cà Mau 
được hình thành từ sự 
tương quan của các nhân 
tố như: Giới tính, chính 
sách hỗ trợ, quy mô, quan 
hệ xã hội, loại hình và 
tuôi doanh nghiệp. Trong 
đó, ROA tương quan 
thuận chiều nhân tố quy 
mô và chính sách hỗ trợ, 
ngược lại hai nhân tố giới 
tính và quan hệ xã hội 
tương quan nghịch chiều 
với ROA. Bên cạnh đó, 
hai nhân tố loại hình và 
tuổi doanh nghiệp đều 
tương quan hệ thuận 
chiều với ROE.

1148. Đại học

Phân tích hoạt động của 
NHTM Á Châu thông 
qua các báo cáo tài 
chính giai đoạn 2014
2016

N guyôn ThE» 
Mu Q u /n

ThS. Trương
Hoàng
Phương

Đê tài nghiên cứu vê hoạt 
động của Ngân hàng Á 
Châu - thông qua các báo 
cáo tài chính; Từ đó, đề 
ra m ột số  giải pháp nhằm  
nâng cao hiệu quả hoạt 
động tại Ngân hàng Á 
Châu

1149. Đại học

Phân tích các nhân tố 
ảnh hưởng đến rủi ro tín 
dụng cá nhân tại Ngân 
hẩng TMCP Bẳn v ĩệ t- 
CN Cần Thơ

Huỳnh Ngọc 
Thư

ThS. Tất 
Duyên Thư

Phân tích thực trạng hoạt 
động tín dụng cá nhân và 
các nhân tố ảnh hưởng 
đến rủi ro tín dụng cá 
nhân tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Bản 
Việt chi nhánh cần  Thơ 
nhằm đề xuất các giải 
pháp giảm thiêu rủi ro 
cho hoạt động tín dụng cá 
nhân và tăng cường công 
tác quản lý rủi ro cho 
hoạt động này tại chi 
nhánh.

1150.
Đại học 
Nuôi
trồng thủy

Khảo sát hiệu quả kinh 
tế - kỳ thuật của mô 
hình nuôi Tôm thẻ chân

Mai Thị Yến 
Duy

Phạm Thị 
Mỹ Xuân

Đánh giá hiệu quả kinh 
tế - kỳ thuật của mô hình 
nuôi Tôm thẻ chân trắng
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sản trăng thâm canh trong 
ao lót bạc ở huyện 
Duyên Hải - tỉnh Trà 
Vinh

thâm canh trong ao lót 
bạc ở huyện Duyên Hài - 
tỉnh Trà Vinh

1151.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Khảo sát hiệu quả kinh 
tế - kỹ thuật của mô 
hình nuôi Tôm thẻ chân 
trắng thâm canh trong 
ao lót bạc ở huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau

Diệp Vũ Bão Phạm Thị 
Mỹ Xuân

Đánh giá hiệu quả kinh tế 
- kỹ thuật của mô hình 
nuôi Tôm thẻ chân trắng 
thâm canh trong ao lót 
bạc ở huyện Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau

1152.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Nghiên cứu sử dụng 
dịch chiết Bạch hoa xà 
trong ương ấu trùng 
Tôm sú

Phạm Đăng 
Khoa

Tăng Minh 
Khoa

Nghiên cứu sử dụng dịch 
chiết Bạch hoa xà trong 
ương ấu trùng Tôm sú

1153.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Nghiên cứu sử dụng 
dịch chiết Bạch hoa xà 
trong ương ấu trùng 
Tôm càng xanh với liều 
lượng và nhịp sử dụng 
khác nhau

Tràn Thị Ngọc 
Trân

Tăng Minh 
Khoa

Nghiên cứu sử dụng dịch 
chiết Bạch hoa xà trong 
ương ấu trùng Tôm càng 
xanh với liều lượng và 
nhịp sử dụng khác nhau

1154.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Nghiên cứu khả năng 
kháng khuẩn của dịch 
chiết một số thảo dược 
lên vi khuẩn Aeromonas 
hydrophyla

Lê Chiêu Anh Trần Ngọc 
Huyền

Đánh giá khả năng kháng 
khuẩn của dịch chiết một 
số thảo dược lên vi khuẩn 
Aeromonas hydrophyla

1155.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Đánh giá khả năng 
phòng trị bệnh hoại từ 
gan tụy trên tôm nuôi 
bằng dịch chiết củ Riềng

Nguyễn Trúc 
Linh

Tạ Văn 
Phương

Đánh giá khả năng phòng 
trị bệnh hoại tử gan tụy 
trên tôm nuôi bằng dịch 
chiết củ Riềng

1156.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Nghiên cứu một sô đặc 
điểm sinh học Cá sặc 
bướm (Trichogaster 
trichopterus) và cá 
sặcđiệp Ợrichogaster 
microlepis) ở Hậu Giang

Ngô Thị Ngọc 
Lánh

Nguyễn Văn 
Kiểm

Nghiên cứu một số đặc 
điểm sinh học Cá sặc 
bướm (Trichogasíer 
trichopterus) và cá 
sặcđiệp (Trichogasíer 
microlepis) ở Hâu Giang

1157.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Thử nghiệm nuôi 
thương phẩm cá Heo 
(Botia modesta, 1865) 
trong giai với các loại 
thức ăn và mật độ khác 
nhau.

Đặng Sĩ Tuấn Nguyễn Văn 
Kiểm

Đánh giá sự tăng trưởng 
và tỉ lệ sổng của cá Heo 
nuôi thương phẩm (Botia 
modesta, 1865) trong giai 
với các loại thức ăn và 
mật độ khác nhau.

1158.

Đại học 
Muôi
trồng thủy 
sản

Anh hưởng của thức ăn 
và mật độ đến tăng 
trưởng cá Sặc điệp giai 
đoạn cá bột lên cá 
iương

Lý Tuấn Kiệt Trần Ngọc 
Huyền

Đánh giá sự ảnh hưởng 
của thức ăn và mật độ 
đến tăng trưởng cá Sặc 
điệp giai đoạn cá bột lên 
cá hương

1159.

Dại học 
Muôi
trồng thủy 
sản

Ảnh hưởng của chế độ 
cho ăn lên tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của Cá tai 
tượng giai đoạn Cá

Lê Thanh 
Nhàn

Trần Ngọc 
Tuyền

Dánh giá sự ảnh hưởng 
của chê độ cho ăn lên 
tăng trường và tỷ lệ sổng 
của Cá tai tượng giai
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giông đoạn Cá giông

1160.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Anh hưởng của mật độ 
và độ mặn lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của 
Cá trê vàng giai đoạn Cá 
bột lên Cá hương

Trần Kim Quí Trần Ngọc 
Tuyền

Đánh giá sự ảnh hưởng 
của mật độ và độ mặn lên 
tăng trưởng và tỷ lệ sống 
của Cá trê vàng giai đoạn 
Cá bột lên Cá hương

1161.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Thử nghiệm kích thích 
Cá sặc bướm 
Trichogaster 
trichopterces và Cá sặc 
điệp Trichogaster 
micrlopis với các loại 
kích thích tố khác nhau

Lê Sơn Ngọc Nguyễn Văn 
Kiểm

Đánh giá tỉ lệ thụ tinh, 
sức sinh sản khi kích 
thích Cá sặc bướm 
Trichogaster 
trichopterces và Cá sặc 
điệp Trichogaster 
micrỉopis với các loại 
kích thích tố khác nhau

1162.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Anh hưởng của mật độ 
và thức ăn lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của 
Cá he vàng giai đoạn cá 
bột lên Cá hương

Phạm Hải Duy Trần Ngọc 
Tuyền

Đánh giá sự ảnh hưởng 
của mật độ và thức ăn lên 
tăng trưởng và tỷ lệ sống 
của Cá he vàng giai đoạn 
cá bột lên Cá hương

1163ệ

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Anh hưởng của mật độ 
và thức ăn lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của 
Cá tai tượng giai đoạn 
Cá giống

Nguyễn Tấn 
Phát

Trần Ngọc 
Tuyền

Ảnh hưởng của mật độ và 
thức ăn lên tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của Cá tai 
tượng giai đoạn Cá giống

1164.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Anh hưởng của độ mặn 
đến khả năng chịu đựng 
của cá Rô đồng giai 
đoạn cá giống

Võ Thị Mộng 
Tiền

Trần Ngọc 
Huyền

Ảnh hưởng của độ mặn 
đến khả năng chịu đựng 
của cá Rô đồng giai đoạn 
cá giống

1165.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Phân lập, tuyển chọn vi 
khuẩn có lợi từ hạt 
3Íofloc với các nguồn 
carbon khác nhau

Cao Chí 
Cường

Tạ Văn 
Phương

Phân lập, tuyển chọn vi 
khuẩn có lợi từ hạt 
biofloc với các nguồn 
carbon khác nhau

1166.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy
sản

Anh hưởng của thức ăn 
và mật độ lên tăng 
trưởng cá Sặc điệp giai 
đoạn cá bột lên cá 
iương

Nguyễn Hoàng 
Phục

Trần Ngọc 
Huyền

Ảnh hưởng của thức ăn 
và mật độ lên tăng trưởng 
cá Sặc điệp giai đoạn cá 
bột lên cá hương

1167.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Khảo sát hiệu quả kinh 
tế - Kỳ thuật của nghề 
nuôi tôm thẻ chân trắng 
thâm canh theo mô hình 
CPF Combine ở huyện 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 
Trăng.

Sơn Đại Phạm Thị 
Mỹ Xuân

Đ 1 anh giá hiệu quả kinh 
tế - Kỹ thuật của nghề 
nuôi tôm thẻ chân trắng 
thâm canh theo mô hình 
CPF Combine ở huyện 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 
Trăng.

1168.

Đại học 
Nuôi
trồng thủy 
sản

Thử nghiệm sinh sản 
nhân tạo cá chốt chuột

Huỳnh Văn 
Khánh

Tăng Minh 
Khoa

Thử nghiệm sinh sản 
nhân tạo cá chốt chuột 
với các loại k lich  dục tố 
khác nhau

1169. Đại học 
Nuôi

Đánh giá khả năng xử lý 
Ammonia và H2S trong

Nguyễn Hoàng 
Huy

Tạ Văn 
Phương

Đánh giá khả năng xử lý 
Ammonia và H2 S trong
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trông thủy 
sản

nuôi Tôm băng vi khuân 
Rhodobacter

nuôi Tôm băng vi khuân 
Rhodobacter

1170.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Nghiên cún chế biến 
mứt đông Thanh long 
kết hợp bổ sung Khóm

Nguyễn Thiện
sếp

Nguyễn Văn 
Bá

Nghiên cứu chế biến mứt 
đông Thanh long kết hợp 
bổ sung Khóm

1171.

Đại học 
Cổng 
nghệ thực 
phẩm

Nghiên cứu sản xuất kẹo 
dẻo Thanh trà

Võ Hoàng 
Khải

Võ Thị Kiên 
Hảo Nghiên cứu sản xuất kẹo 

dẻo Thanh trà

1172.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Sản xuất màng ăn được 
từ gluten của lúa Mì

Đặng Ngọc 
Quý

Nguyễn Kim 
Đông Sản xuất màng ăn được 

từ gluten của lúa Mì

1173.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Tính ổn định của dầu cọ 
pha trộn trong quá trình 
chiên Khoai tây

Phan Thị Tú 
Quyên

Nguyễn Kim 
Đông

Tính ổn định của dầu cọ 
pha trộn trong quá trình 
chiên Khoai tây

1174.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Ảnh hường tỷ lệ pha 
trộn đến chất lượng của 
nước ép Khóm và Xoài

Trần Thị Minh 
Thanh

Nguyễn Kim 
Đông

Ảnh hưởng tỷ lệ pha trộn 
đến chất lượng của nước 
ép Khóm và Xoài

1175.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Phát triên và đánh giá 
chất lượng nước Khóm 
Pha trộn với Carot và 
nước Cam.

Nguyễn Thị 
Trúc Linh

Nguyễn Kim 
Đông

Phát triên và đánh giá 
chất lượng nước Khóm 
Pha trộn với Carot và 
nước Cam.

1176.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Chiết xuất hàm lượng 
pectin từ vỏ dưa Hấu Lê Hùng Mạnh Nguyễn Kim 

Đông
Chiết xuất hàm lượng 
pectin từ vỏ dưa Hấu

1177.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Anh hường của các 
thông số chế biến về 
chất lượng thuộc tính 
của chip Chuổi già

Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung

Nguyễn Kim 
Đông

Anh hưởng của các thông 
số chế biến về chất lượng 
thuộc tính của chip Chuối 
già

1178.

Đại học 
Cổng 
nghệ thực 
phẩm

Sửdụng
enzymepectinase để 
trích ly dịch quả trái 
Sơri '

Nguyễn Minh 
Hiển

Hà Phương 
Thảo

Sửdụng enzymepectinase 
để trích ly dịch quả trái 
Sơri

1179.

Đại học 
Cổng 
nghệ thực 
phẩm

Thử nghiệm sản xuất 
rượu vang Nhãn Ido 
{Euphoria Longana)

Dương Thị 
Quế Anh

Hà Phương 
Thảo

Thử nghiệm sản xuất 
rượu vang Nhãn Ido 
(Euphoria Longana)

1180.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Thử nghiệm sản xuất trà 
Hà thủ ô trắng bổ sung  
Cỏ ngọt và hoa Cúc

Nguyễn Phạm 
Tuấn Kiệt

Hà Phương 
Thảo

Thử nghiệm sản xuất trà 
Hà thủ ô trắng bổ sung 
Cỏ ngọt và hoa Cúc

1181ế

Đại học 
Cổng 
nghệ thực 
phẩm

Thử nghiệm sản xuât 
mắm Tôm chua từ Tôm 
bạc (Metapenaeus 
brevicornis)

Nguyễn Hoàng 
Dủng

Hà Phương 
Thảo

Thử nghiệm sản xuất 
tnắm Tôm chua từ Tôm 
bạc {Metapenaeus 
brevicornis)

1182. Đại học Trích ly anthocyanin từ Trần Tuấn Hòa Hà Phương Trích ly anthocyanin từ
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Công 
nghệ thực 
phẩm

vỏ Khoai lang tím nhật Thảo vỏ Khoai lang tím nhât

1183.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Sử dụng enzyme 
pectinase để trích ly 
dịch quả Na trong sản 
xuất rượu vang Na

Dương Thị Mỹ 
Liên

Hà Phương 
Thảo

Sử dụng enzyme 
pectinase để trích ly dịch 
quả Na trong sản xuất 
rượu vang Na

1184.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Nghiên cứu sản xuất 
Tàu hủ có bổ sung sữa 
bột gầy

Nguyễn Trần 
Xuân Nhã

Nguyễn Văn 
Bá

Nghiên cứu sản xuất Tàu 
hủ có bổ sung sữa bột
gầy

1185.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Nghiên cứu sản xuất 
mứt đông Mãng cầu gai.

Lê Thị Thúy 
Ngân

Võ Thị Kiên 
Hảo Nghiên cứu sản xuất mứt 

đông Mãng câu gai.

1186.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Khảo sát ảnh hưởng của 
một số biện pháp chế 
biến đen chất lượng kim 
chi cải Thảo.

Phan Thị Hồng 
Như

Võ Thị Kiên 
Hảo

Khảo sát ảnh hưởng của 
một số biện pháp chế 
biến đến chất lượng kim 
chi cải Thảo.

1187.

Đại hoc 
Cổng 
nghệ thực 
phẩm

Khảo sát các yếu tố ảnh 
hưởng đên khả năng 
trích ly anthocyanin từ 
lá Cẩm.

Nguyễn Thị 
Hồng Thắm

Võ Thị Kiên 
Hảo

Khảo sát các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng trích 
ly anthocyanin từ lá cẩm .

1188.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Mghiên cứu sản xuất 
nước chanh mật ong có 
3Ô sung anthocyanin từ 
á Cẩm.

Hồ Thị Thùy 
Dương

Võ Thị Kiên 
Hảo

Nghiên cứu sản xuất 
nước chanh mật ong có 
bô sung anthocyanin từ lá 
Cẩm.

1189.

Đại học 
Cổng 
nghệ thực 
phẩm

(Chảo sát ảnh hưởng của 
một số biện pháp chế 
)iến đến chất lượng bột 
Tỏi.

Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

Võ Thị Kiên 
Hảo

Khảo sát ảnh hưởng của 
một số biện pháp chế 
3Ĩen đến chất lượng bột 
Tỏiề

1190.

Dại học 
Cổng 
nghệ thực 
3hẩm

Xây dựng quy trình sản 
xuất Nấm rơm muối 
chua

Nguyễn Thế 
Minh

Nguyễn Thị 
Thu Thảo

Xây dựng quy trình sản 
xuất Nấm rơm muối chua

1191.

Dại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Xây dựng quy trình 
sảnxuất chả lụa bổ sung 
thịt ức Gà

Đỗ Thị Yến 
Duy

Nguyễn Thị 
Thu Thảo

Xây dựng quy trình 
sảnxuất chả lụa bổ sung 
thịt ức Gà

1192.

Đại học 
Công 
nghệ thực 
phẩm

Xây dựng quy trình sản 
xuất sữa đậu Xanh đóng 
chai bằng phương pháp 
trích ly

Nguyễn Thị 
Như Ý

Nguyễn Thị 
Thu Thảo

Xây dựng quy trình sản 
xuất sữa đậu Xanh đóng 
chai bằng phương pháp 
trích ly

1193.

Dại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Nghiên cứu tác động 
của biến đối khí hậu đến 
sinh kế của người dân 
xã Đất Mũi, huyện Ngọc 
4iển, Cà Mau

Lê Quốc Anh Võ Văn 
Bình

Mghiên cứu tác động của 
3iến đổi khí hậu đến sinh 
cế của người dân xã Đất 
Vlũi, huyện Ngọc Hiển, 
Cà Mau

1194.
Dại học 
Quản lý 
tài nguyên

Dánh giá công tác quản 
ý nguồn tài nguyên 
nước mặt dựa trên 10

Nguyễn Thị 
Kim Chi

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Dánh giá công tác quản 
ý nguồn tài nguyên nước 

mặt dựa trên 10 khối tiêu
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và MT khôi tiêu chí quản lý tài 
nguyên nước ờ huyện 
Phong Điền, thành phố 
Cần Thơ

chí quản lý tài nguyên 
nước ờ huyện Phong 
Điền, thành phố cần  Thơ

1195.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Nghiên cứu thu hồi Nito 
và photpho từ nước thải 
ao nuôi cá tra bằng 
phương pháp MAP

Từ Thị Kiều 
Diễm

Tạ Văn 
Phương

Nghiên cứu thu hôi Nitơ 
và photpho từ nước thải 
ao nuôi cá tra bàng 
phương pháp MAP

1196.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Hiện trạng quản lý và 
nhu cầu sử dụng nuức 
cấp hộ gia đình tại xã 
Thanh Thới Thuận, 
huyện Trần Đe, Sóc 
Trăng

Huỳnh Đinh 
Nhật Duy

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Hiện trạng quản lý và 
nhu cầu sử dụng nước 
cấp hộ gia đình tại xã 
Thanh Thới Thuận, 
huyện Trần Đề, Sóc 
Trăng

1197.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá công tác quản 
lý chất thải đến sinh 
hoạt trên địa bàn quận 
Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Quỳnh Giao

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Đánh giá công tác quản 
lý chất thải đến sinh hoạt 
trên địa bàn quận Cái 
Răng, thành phố cần  Thơ

1198.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá công tác quản 
lý chất thải rắn sinh hoạt 
tại huyện Phong Điền, 
thành phố cần  Thơ

Lý Ngọc Hân Nguyễn Huy 
Hoàng

Đánh giá công tác quản 
lý chất thải rắn sinh hoạt 
tại huyện Phong Điền, 
thành phố cần  Thơ

1199.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Khảo sat hàm lượng 
Nitrat trong nước thải 
sinh hoạt tại Rạch Cái 
Khế, thành phố cần  Thơ

Nguyễn Thị 
Kim Hương

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Khảo sat hàm lượng 
Nitrat trong nước thải 
sinh hoạt tại Rạch Cái 
Khế. thành phố cần  Thơ

1200.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá công tác quản 
lý rác thải sinh hoạt trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ

Phạm Thị 
Ngọc Hương

Nguyễn Huy 
Hoàng

Đánh giá công tác quản 
lý rác thải sinh hoạt trên 
địa bàn thành phố cần  
Thơ

1201.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Nghiên cứu của ứng 
dụng vi khuẩn Bacillus 
trong xử lý nước thải ở 
Rạch Cái Khế thành phố 
Cần Thơ

Phạm Thị Kim 
Hoa

Tạ Văn 
Phương

Nghiên cứu của ứng dụng 
vi khuẩn Bacillus trong 
xử lý nước thải ở Rạch 
Cái Khế thành phố cần 
Thơ

1202.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Khảo saát ảnh hưởng 
dòng chảy đến sạt lở ven 
bờ sông Hậu tại ấp Mỹ 
Hội, xã Mỹ Hội Đôrm 
huyện Chợ Mới, An 
Giang

Nguyễn Xuân 
Khánh

Võ Văn 
Bình

Khảo saát ảnh hưởng 
dòng chảy đến sạt lở ven 
bờ sông Hậu tại ấp Mỹ 
Hội, xã Mỹ Hội Đông 
huyện Chợ Mới, An 
Giang

1203.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Khảo sát chất lượng 
nước của mô hình tôm 
rừng tại xã Rạch Chéo, 
luyện Phú Tân, Cà Mau

Nguyền Kim 
Lên

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

<hảo sát chất lượng nước 
của mô hình tôm rừng tại 
xã Rạch Chéo, huyện Phú 
Tân, Cà Mau

1204.
Dại học 
Quản lý

Dánh giá chất lượng 
nước ngầm taị quận Ô

Nguyễn Minh 
Luân

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Dánh giá chất lượng 
nước ngầm taị quận ổ
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tài nguyên 
và MT

Môn thành phố cần  Thơ Môn thành phố cần  Thơ

1205.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá chất lượng 
nước thải của Khu Công 
nghiệp Trà Nóc, thành 
phố Cần Thơ

Lương Trọng 
Mỹ '

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Đánh giá chất lượng 
nước thải của Khu Công 
nghiệp Trà Nóc, thành 
phổ Cần Thơ

1206.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Xây dựng cơ sở dữ liệu 
quản lý cây xanh đô thị 
tại phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều thành 
phố Cần Thơ

Lê Chấn 
Nghiệp

Mai Linh 
Cảnh

Xây dựng cơ sở dữ liệu 
quản lý cây xanh đô thị 
tại phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều thành 
phố Cần Thơ

1207.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Khảo sát nông độ SƠ2 , 
CO, NOx và bụi phát 
sinh trong khí thải lò đốt 
rác y tế ở ĐBSCL

Ngô Huỳnh 
Trọng Nghĩa

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Khảo sát nông độ SO2 , 
CO, NOx và bụi phát sinh 
trong khí thải lò đốt rác y 
tế ở ĐBSCL

1208.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Xây dựng bản đồ phân 
vùng ảnh hưỏng xâm 
nhập mặn tỉnh Sóc 
Trăng

Nguyễn Thị 
Như Nguyện

Mai Linh 
Cảnh

Xây dựng bản đồ phân 
vùng ảnh hưởng xâm 
nhập mặn tỉnh Sóc Trăng

1209.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Khảo sát hiện trạng 
nước mặt sông Tiền 
đoạn qua thành phố Cao 
Lãnh

Trần Yến Nhi Nguyễn Huy 
Hoàng

Khảo sát hiện trạng nước 
mặt sông Tiền đoạn qua 
thành phố Cao Lãnh

1210.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá hiện trạng sử 
dụng nguồn tài nguyên 
nước mặt trên sông cần  
Thơ đoạn từ chợ nổi Cái 
lăng đến khu du lịch 
vlỹ Khánh

Lương Thị 
Linh Nhiw

Nguyễn Huy 
Hoàng

Đánh giá hiện trạng sử 
dụng nguồn tài nguyên 
nước mặt trên sông cần  
Thơ đoạn từ chợ nổi Cái 
lăng  đến khu du lịch Mỹ 
Chánh

1211Ễ

Dại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Dánh giá chât lượng 
nước mặt Rạch Sang 
Trắng đoạn từ Vàm 
Sang Trắng đến cầu 
Sang Trắng 1

Võ Thị Yến 
Nhi

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Dánh giá chất lượng 
nước mặt Rạch Sang 
Trắng đoạn từ Vàm Sang 
Trắng đến cầu Sang 
Trắng 1

1212.

Dại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Dánh giá chât lượng 
nước ngầm tại quận 
3ình Thủy, thành phố 
Cần Thơ năm 2018

Phan Thị Hồng 
Nhung

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Dánh giá chât lượng 
nước ngầm tại quận Bình 
Thủy, thành phố cần  Thơ 
năm 2018

1213.

Dại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Chảo sát hiệu quả xử lý 
p+s, N+s, N_NH+4 của 
một số hệ thống xử lý 
nước thải thủy sản tại 
thành phố cần  Thơ

Trần Hoài 
Phương

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Chảo sát hiệu quả xử lý 
p+Sj N+s, N_NH+4 của 
một số hệ thống xử lý 
nước thải thủy sản tại 
thành phố cần  Thơ

1214.

Dại học 
Quản lý 
tài nguyên 
vàM T

Dánh giá chât lượng 
nước mặt Rạch Cái 
Chôm, phường Phước 
Thới, quận 0  M ôn, 
thành phố cần  Thơ

Trần Đinh Hà 
Phương

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Dánh giá chât lượng 
nước mặt Rạch Cái 
Chôm, phường Phước 
Thới, quận 0  Môn, thành 
3hố Cần Thơ

1215.
Dại học 
Quản lý 
tài nguyên

Dánh giá khả năng cải 
thiện chất lượng nước 
lạch Tham Tướng bằng

Võ Như 
Phượng

Tạ Văn 
Phương

Dánh giá khả năng cải 
thiện chất lượng nước 
lạch  Tham Tướng bằng
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và MT phương pháp keo tụ và 
luc bình

phương pháp keo tụ và 
lục bình

1216

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá công tác quản 
lý nước mặt quận Cái 
Răng, thành phố cần 
Thơ

Dương Thị 
Thùy Quyên

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Đánh giá công tác quản 
lý nước mặt quận Cái 
Răng, thành phổ cần  Thơ

1217

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá hiệu quả xử lý 
nước thải y tể trạm xử lý 
nước thải của bệnh viện 
đa khoa Đồng Tháp

Nguyễn Thái 
Sang

Nguyễn Huy 
Hoàng

Đánh giá hiệu quả xử lý 
nước thải y tế trạm xử lý 
nước thải của bệnh viện 
đa khoa Đồng Tháp

1218.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá hiện trạng 
quản lý chất thải rắn y tế 
tại một số cơ sở y tế tỉnh 
Đồng Tháp

Nguyễn Võ 
Hoàng Sang

Nguyễn Huy 
Hoàng

Đánh giá hiện trạng quản 
lý chất thải rắn y tế tại 
một sổ cơ sở y tế tỉnh 
Đồng Tháp

1219.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá chất lượng 
nước ngầm quận Thốt 
Nốt, thành phố cần  Thơ

Đặng Hồng 
T ươi

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Đánh giá chất lượng 
nước ngầm quận Thối 
Nốt, thành phổ cần  Thơ

1220.

Đại học 
Quản [ý 
tài nguyên 
và MT

ứng dụng hệ thống 
thông tin địa lý quản lý 
rác thải tại địa lý quản lý 
rác thải tại thành phố Cà 
Mau, Cà Mau

Hứa Thị Anh 
Thư

Mai Linh 
Cảnh

Úng dụng hệ thống thông 
tin địa lý quản lý rác thải 
tại địa lý quản lý rác thải 
tại thành phố Cà Mau, Cà 
Mau

1221.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Khảo sát điêu kiện môi 
trường nước mô hình 
nuôi tôm - lúa ở huyện 
vùng ven biển tỉnh Bến 
Tre

Phạm Trần 
Thơ Thơ

Tạ Văn 
Phương

Khảo sát điều kiện môi 
trường nước mô hình 
nuôi tôm - lúa ỏ' huyện 
vùng ven biển tỉnh Ben 
Tre

1222.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Nghiên cửu vi khuẩn 
Bacillus có khả năng xú 
lý nước rỉ từ bãi rác

Trần Thanh 
Thảo

Tạ Văn 
Phương

Nghiên cứu vi khuẩn 
Bacillus có khả năng xử 
lý nước rỉ từ bãi rác

1223.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá khả năng tiếp 
cận nguồn nước sạch 
phục vụ cho sinh hoạt 
của các hộ dân ở xã Giai 
Xuân, huyện Phong 
Điền, thành phố cần  
Thơ

Trần Minh 
Thượng

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Đánh giá khả năng tiếp 
cận nguồn nước sạch 
phục vụ cho sinh hoạt 
của các hộ dân ở xã Giai 
Xuân, huyện Phong Điền, 
thành phố cần  Thơ

1224.

Dại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Dành giá chất lượng 
nước cấp sinh hoạt tại 
thị trấn Lịch Hội 
Thượng, huyện Trần Đề, 
Sóc Trăng

Hàng Chí 
Thiện

Mguyễn Huy 
Hoàng

Đánh giá chất lượng 
nước cấp sinh hoạt tại thị 
trấn Lịch Hội Thượng, 
luyện Trần Đề, Sóc 
Trăng

1225.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Dánh giá hiện trạng và 
công tác quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn huyện Cờ Đỏ, 
thành phố cầ n  Thơ

Lưu Thị Kiều 
Tiên

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Đánh giá hiện trạng và 
công tác quản lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên địa bàn 
luyện Cờ Đỏ, thành phổ 
Cần Thơ

1226.
Dại học 
Quản lý

Dánh giá nhu cầu sử 
dụng nguồn nước mặt

Đồ Thanh 
Trọng

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Đánh giá nhu cầu sử 
dụng nguồn nước mặt
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tài nguyên 
và MT

trong sản xuât nông 
nghiệp tại quận Cái 
Răng, thành phổ cần 
Thơ

trong sản xuât nông 
nghiệp tại quận Cái 
Răng, thành phố cần  Thơ

1227.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá khả năng xử lý 
nước rỉ từ bãi rác thải 
bằng phương pháp Ozon 
hóa

Nguyễn Thị 
Mỹ Trinh

Tạ Văn 
Phương

Đánh giá khả năng xử lý 
nước rỉ từ bãi rác thải 
bằng phương pháp Ozon 
hóa

1228.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Khảo saát và đánh giá 
hàm lượng 
Polychlorinated 
biphennyle (PCBs' 
trong nước thải khu 
công nghiệp Trà Nóc 1, 
thành phố cần  Thơ

Huỳnh Khắc 
Trung

Nguyễn Thi 
Thúy Oanh

Khảo saát và đánh giá 
hàm lượng 
Polychlorinated 
biphennyle (PCBs) trong 
nước thải khu công 
nghiệp Trà Nóc 1, thành 
phố Cần Thơ

1229.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá chất lượng 
nước ngầm tại quận Cái 
Răng, thành phố cần  
Thơ

Phùng Minh 
Trí

Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Đánh giá chất lượng 
nước ngầm tại quận Cái 
Răng, thành phố cần  Thơ

1230.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá ảnh hưởng cửa 
sạt lở đến đời sống của 
người dân tại cồn  Sơn, 
giai đoạn 2015-2017

Phạm Tố Uyên Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Đánh giá ảnh hưởng của 
sạt lở đến đời sống của 
người dân tại cồn  Sơn, 
giai đoạn 2015-2017

1231.

Đại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá ảnh hưởng của 
sự thay đổi triều cường 
đến đời sống người dân 
tại quận Ninh Kiều, 
thành phố cần  Thơ

Đào Nguyễn 
Phương Uyên

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Đánh giá ảnh hưởng của 
sự thay đổi triều cường 
đến đời sống người dân 
tại quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ

1232.

Dại học 
Quản lý 
tài nguyên 
và MT

Đánh giá công tác quản 
ý chất thải rắn sinh hoạt 

tại thành phố Vĩnh Long
Dương Hãi 

Yên
Nguyễn Huy 

Hoàng

Đánh giá công tác quản 
ý chất thải rắn sinh hoạt 

tại thành phố Vĩnh Long

1233.

Dại học 
Quản lý 
đất đai

Xác định các yếu tố ảnh 
lường đến sự thay đổi 
diện tích canh tác lúa tại 
Vĩnh Long, giai đoạn 2015 
-2017

Lâm Duy 
Bách

Mai Linh 
Cảnh

Xác định và đánh giá các 
yếu tố ảnh hưởng đến sự 
thay đổi diện tích canh tác 
úa tại Vĩnh Long, giai đoạn 

2015 -2017

1234.

Dại học 
Quản lý 
đất đai

Hiệu quả của bón phân 
lữu cơ trong cải thiện chất 
ượng đất và sinh trưởng 

của đậu nành trên mô hình 
uân canh Lúa - đậu nàng 

tại tỉnh Vĩnh Long

Võ Trần Công Trần Bá 
Linh

Dánh giá tính hiệu quả của 
3Ón phân hữu cơ trong cải 
thiện chất lượng đất và sinh 
trường của đậu nành trên 
mô hình luân canh Lúa - 
đậu nàng tại tỉnh Vĩnh Long

1235.

Dại học 
Quản lý 
đất đai

''Ighiên cứu các yêu tô ảnh 
iưởng đến giá đất ở trên 
địa bàn quận Ninh Kiều, 
Thành phố cần Thơ

Ngô Thị Lan 
Hương

La Thanh 
Toàn

Vghiên cứu các yêu tô ảnh 
iưởng đến giá đất ở trên địa 
3àn quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

1236.

Dại học 
Quản lý 
đất đai

Mghiệp vụ quản lý hô sơ 
địa chính tại Chi nhánh 
văn phòng đăng ký đất đai 
tại huyện Phước Long, 
tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 
2016-2017

Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh

Võ Thanh 
Phong

''Ighiệp vụ quản lý hô sơ địa 
chính tại Chi nhánh văn 
phòng đăng ký đất đai tại 
luyện Phước Long, tỉnh 
3ạc Liêu giai đoạn 2016
2017
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1237

Đại học 
Quản lý 
đất đai

ỦYig dụng GIS trong xâ> 
dựng cơ sở dữ liệu giá đất 
phục vụ phát triển th 
trường bất động sản tại th 
trấn Cây Dương, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang

Nguyễn Út 
Hiền

Mai Linh 
Cảnh

Úng dựng GIS trong xây 
dựng cơ sở dữ liệu giá đất 
phục vụ phát triển thị 
trường bất động sản tại thị 
trấn Cây Dương, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang

1238.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Đánh giá tình hình giả 
quyết khiếu nại và tranh 
chấp đất đai trên địa bàn 
thành phố Sóc Trăng giai 
đoạn 2012- 2017

Nguyễn Thị 
Ngọc Hoa

La Thanh 
Toàn

Đánh giá tình hình giải 
quyết khiếu nại và tranh 
chấp đất đai trên địa bàn 
thành phố Sóc Trăng giai 
đoạn 2012-2017

1239.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Cải thiện đặc tính hóa lý 
đất luân canh lúa-mè bằng 
biện pháp bón phân hữu 
cơ tại huyện Trà Ôn, Vĩnh 
Long

Huỳnh Văn 
Huy

Trần Bá 
Linh

Cải thiện đặc tính hóa lý đất 
luân canh lúa-mè bằng biện 
pháp bón phân hữu cơ tại 
huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

1240.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Biên tập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất tại xã Thạnh 
Lợi, huyện Bình Tàn, tỉnh 
Vĩnh Long bằng phần 
mềm MicroStation

Trần Bá Lợi Mai Linh 
Cảnh

Biên tập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất tại xã Thạnh 
Lọi, huyện Bình Tân, tỉnh 
Vĩnh Long bàng phần mềm 
MicroStation

1241.
Đại học 
Quản lý 
đất đai

ứng dụng phần mềm 
Maplníò quản lý thông tin 
du lịch các tỉnh phía Nam

Huỳnh Nguyễn 
Quốc Nghĩa

Mai Linh 
Cảnh

ủng dụng phần mềm 
MapInfo quản lý thông tin 
du lịch các tỉnh phía Nam

1242.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Đánh giá nhu cầu nhà ở và 
đất ở trên địa bàn quận 
Bỉnh Thủy, Thành phổ 
Cần Thơ.

Huỳnh Thị 
Như

La Thanh 
Toàn

Đánh giá nhu cầu nhà ở và 
đất ở trên địa bàn quận 
Bình Thủy, Thành phố cẩn 
Thơ.

1243.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Đánh giá ảnh hường của 
biến đổi khí hậu đến tài 
nguyên đất ven biển của 
huyện Thạnh Phủ, tỉnh 
Bến Tre

Hồ Thị Mỹ 
Nhiên

Võ Văn 
Bỉnh

Đánh giá ảnh hưỏng của 
biến đổi khí hậu đến tài 
nguyên đất ven biển của 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bốn 
Tre

1244.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu nhà đất 
trên địa bàn quận Cái 
Răng, Thành phố cần Thơ

Lâm Mỹ 
Quỳnh

La Thanh 
Toàn

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu nhà đất 
trên địa bàn quận Cái Răng, 
Thành phố cần Thơ

1245.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Đánh giá tình hình biến 
động thị trường Bất động 
sản trên địa bàn quận Ninh 
Kiều, thành phố cần Tho 
giai đoạn 2014-2017

Võ Thị Sinh Nguyễn 
Quốc Hậu

Đánh giá tình hình biến 
động thị trường Bất động 
sản trên địa bàn quận Ninh 
Kiều, thành phổ cần Tho 
giai đoạn 2014-2017

1246.

Dại học 
Quản lý 
đất đai

ử’ng dụng ảnh viễn thám 
Landsat 8 xây dựng bản đồ 
cơ cấu mùa vụ lúa tỉnh Sóc 
Trăng

Ngô Vĩnh Tân Nguyễn 
Quốc Hậu

Úng dụng ảnh viễn thám 
Landsat 8 xây dựng bản đồ 
cơ cấu mùa vụ lúa tỉnh Sóc 
Trăng

1247.

Dại học 
Quản lý 
đất đai

Dánh giá thực trạng các 
mô hình nông nghiệp đô 
thị tại thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau

Phan Mộng 
Thùy

Võ Văn 
Bình

Đánh giá thực trạng các mô 
lình nông nghiệp đô thị tại 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Vlau

1248.

Dại học 
Quản lý 
đất đai

Dánh giá tình hình giải 
quyết khiếu nại và tranh 
chấp đất đai trên địa bàn 
Quận Ninh Kiều - TP.Cần

Trần Nguyễn 
Bảo Trân

La Thanh 
Toàn

Đánh giá tình hình giải 
quyết khiếu nại và tranh 
chấp đất đai trên địa bàn 
Quận Ninh Kiều - TP.Cần

333



Thơ giai đoạn 2012-2016 Thơ giai đoan 2012-2016

1249.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Xác định hệ số điều chỉnh 
giá đất một số công trình 
tại thành phố Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Lê Thị Thùy 
Trang

Võ Thanh 
Phong

Xác định hệ sô điêu chỉnh 
giá đất một số công trình tại 
thành phố Sóc Trãng, Sóc 
Trăng

1250.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Đánh giá kết quả thực hiện 
kế hoạch sử dụng đất giai 
đoạn (2011 -  2015), đĩnh 
hướng quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang

Dương Thị 
Cẩm Tuyền

Võ Thanh 
Phong

Đánh giá kêt quả thực hiện 
kế hoạch sử dụng đất giai 
đoạn (2011 -  2015), đình 
hướng quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang

1251.

Đại học 
Quản lý 
đất đai

So sánh quy trình cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo hướng dịch vụ 
công và một cửa tại huyện 
Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Lâm Vụ An Võ Văn 
Bình

So sánh quy trình cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đât theo hướng dịch vụ 
công và một cửa tại huyện 
Năm Căn, tỉnh Cà Mau

1252ẵ

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Đánh giá tình hình kinh tế 
và xã hội tại xã nông thôn 
mới Trường Xuân, huyện 
Thới Lai, thành phố cần 
Thơ

Mai Tiến 
Dương

La Thanh 
Toàn

Đánh giá tình hình kinh tế 
và xã hội tại xã nông thôn 
mới Trường Xuân, huyện 
ĩhới Lai, thành phố cần 
Thơ

1253. Đại học 
Thú y

CHƯA CÓ SINH VIÊN 
TỐT NGHIẼP

1254.
Đại học 
LKT K9

Thê châp tài sản hình 
thành trong tương lai -  
những vấn đề lý luận và 
thực tiễn.

Huỳnh Hữu 
Thanh

ThS.Trần 
Thu Trang

Thê châp tài sản hình 
thành trong tương lai -  
những vấn đề lý luận và 
thưc tiễn.

1255.

Đại học 
LKT K9

Biện pháp kê biên quyên 
sử dụng đất để đảm bảo 
thi hành quyết định xử 
:>hạt vi phạm hành 
chính.

Nguyễn Thị 
Cẩm Thi

ThS.Trần 
Thu Trang

Biện pháp kê biên quyền 
sử dụng đất để đảm bảo 
thi hành quyết định xử 
:>hạt vi phạm hành chính.

1256.
Đại học 
LKT K9

Mguyên tăc tranh tụng 
trong tô tụng dân sự 
Việt Nam.

Phan Nhật 
Minh

ThS.Trần 
Thu Trang

Mguyên tẳc tranh tụng 
trong tổ tụng dân sự Việt 
Nam.

1257.

Đại học 
LKTK9

Thực trạng giải quyêt 
tranh chấp hợp đồng tín 
dụng tại Tòa án nhân 
dân.

Đào Chí Thịnh ThS.Trần 
Thu Trang

Thực trạng giải quyết 
tranh chấp hợp đồng tín 
dụng tại Tòa án nhân dân.

1258.
Dại học 
LKT K9

Thu hôi đât vì mục đích 
3hát triển kinh tế - xã 
iô iỂ

Phạm Bích 
Tuyên

ThS.Trần 
Thu T rang

Thu hồi đất vì mục đích 
3hát triển kinh tế - xã hội.

1259.

Dại học 
LKT K9

Chuyên mục đích sử 
dụng đất nông nghiệp - 
Thực tiễn ở huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Mgô Cường 
Quốc

ThS.Trần 
Thu Trang

Chuyên mục đích sử 
dụng đất nông nghiệp - 
Thực tiễn ở huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp.

1260.

Dại học 
LKT K9

Thâm quyên giải quyêt 
của Tòa án cấp sơ thẩm 
đối với tranh chấp về 
-lôn nhân gia đinh.

3han Thị Ngọc 
Diệu

ThS.Trần 
Thu Trang

Thâm quyên giải quyêt 
của Tòa án cấp sơ thẩm 
đối với tranh chấp về 
-lôn nhân gia đình.

1261.
Dại học 
LKT K9

-lòa giải trong giải 
quyết vụ án dân sự.

'Nlguyễn Thị 
Tuyết Nhung

ThS.Trân 
Thu Trang

-lòa giải trong giải quyêt 
vụ án dân sự. Thực tiễn
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Thực tiên áp dụng trên 
địa bàn huyện Mộc Hóa 
- tỉnh Long An.

áp dụng trên địa bàn 
huyện Mộc Hóa - tỉnh 
Long An.

1262.
Đại học 
LK.T K9

Hình thức xử phạt trục 
xuất theo pháp luật Việt 
Nam.

Phạm Thúy Vy ThS.Trương 
Kim Phụng

Hình thức xử phạt trục 
xuất theo pháp luật Việt 
Nam.

1263.

Đại học 
LKT k.9

Quy định của pháp luật 
về kết hôn ở Việt Nam, 
bất cập và hướng hoàn 
thiên.

Lê Nhụt 
Trường

ThS.Trương 
Kim Phụng

Quy định của pháp luật 
về kết hôn ở Việt Nam, 
bất cập và hướng hoàn 
thiên.

1264.
Đại học 
LKT K9

Xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y 
tế.

Nguyễn Duy 
Tân

ThS.Trương 
Kim Phụng

Xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế.

1265.

Đại học 
LKT K9

Một sô vân đê lý luận và 
thực tiễn về pháp luật 
thuế giá trị gia tăng ở 
Viêt Nam.

Trần Bảo Trân ThS.Trương 
Kim Phụng

Một sô vân đê lý luận và 
thực tiễn về pháp luật 
thuế giá trị gia tăng ở 
Viêt Nam.

1266.
Đại học 
LKT K9

Quy định của pháp luật 
về ly hôn. Lý luận và 
thưc tiễn.

Trương Thị 
Thúy Quỳnh

ThS.Trương 
Kim Phụng

Quy định của pháp luật 
về ly hôn. Lý luận và 
thưc tiễn.

1267.

Đại học 
LKT K9

Ket hôn có yếu tố nước 
ngoài theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. Lý 
luân và thưc tiễn.

Nguyễn Thị 
Trang Đài

ThS.Trương 
Kim Phụng

Kêt hôn có yêu tô nước 
ngoài theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. Lý 
luân và thưc tiễn.

1268.

Đại học 
LKT K9

Quản lý nhà nước vê 
vấn đề an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Hạn chế và 
đề xuất khắc phục.

Nguyễn Thị 
Kim Anh

ThS.Trương 
Kim Phụng

Quản lý nhà nước về vấn 
đề an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Hạn chế và đề xuất 
khăc phục.

1269.

Đại học 
LKT K9

Quyên hành pháp theo 
quy định của pháp luật 
Việt Nam. Lý luận và 
thưc tiễn.

Ngô Thị Nhi ThS.Trương 
Kim Phụng

Quyên hành pháp theo 
quy định của pháp luật 
Việt Nam. Lý luận và 
thưc tiễn.

1270.

Đại học 
LKT K9

Quy định của pháp luật 
về việc thành lập doanh 
nghiệp - Thực trạng và 
giải pháp.

Lê Thị Lệ 
Quyên

ThS.Trương 
Kim Phụng

Quy định của pháp luật 
về việc thành lập doanh 
nghiệp - Thực trạng và 
giải pháp.

1271.

Đại học 
LKT K9

Bảo hộ thương mại 
trong bối cảnh hội nhập 
cinh tế thế giới của Việt 
Mam hiện nayế Thực 
trạng và giải pháp.

Trần Thanh 
T rang

ThS.Nguyễn 
Minh Nhật

Bảo hộ thương mại trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế 
thế giới của Việt Nam 
hiện nay. Thực trạng và 
giải pháp.

1272.

Đại học 
LKT K9

slhững vân đê pháp lý 
về tội tham ô tài sản và 
tội lạm dụng chức vụ 
theo pháp luật hình sự 
Việt Nam. Thực trạng 
và giải pháp.

Nguyễn Thị 
lồng Trâm

rhs.
Mguyễn 
Vlinh Nhật

Những vấn đề pháp lý về 
tội tham ô tài sản và tội 
lạm dụng chức vụ theo 
3háp luật hình sự Việt 
Mam. Thực trạng và giải 
pháp.

1273.

Dại hoc 
LKT K9

Tố chức công ty cổ phấn 
theo pháp luật doanh 
nghiệp Việt Nam. Thực 
trạng và giải pháp.

Trương Mộng 
T uyền

ThS.Nguyễn 
Minh Nhật

Tồ chức công ty cố phẩn 
theo pháp luật doanh 
nghiệp Việt Nam. Thực 
trạng và giải pháp.
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1274.

Đại học 
LKTK9

Những vân đê pháp lý 
về người phạm tội dưới 
18 tuổi theo pháp luật 
hình sự Việt Nam. Thực 
trạng và giải pháp.

Phạm Thị 
Đoan Trang

ThS.Nguyễn 
Minh Nhật

Những vấn đề pháp lý về 
người phạm tội dưới 18 
tuổi theo pháp luật hình 
sự Việt Nam. Thực trạng 
và giải pháp.

1275.

Đại học 
LKT K.9

Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp 
Nhà nước - Thực trạng 
và giải pháp.

Nguyễn Thanh 
Tuyền

ThS. 
Nguyễn 
Minh Nhật

Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp 
Nhà nước - Thực trạng và 
giải pháp.

1276.

Đại học 
LKT K9

Giai đoạn truy tô và vai 
trò của Viện Kiểm sát 
trong giai đoạn truy tố. 
Những vấn đế lý luận và 
thực tiễn.

Nguyễn Huỳnh 
Hà Giang

ThS.Nguyễn 
Minh Nhật

Giai đoạn truy tô và vai 
trò của Viện Kiểm sát 
trong giai đoạn truy tố. 
Những vấn đế lý luận và 
thực tiễn.

1277.

Đại học 
LKT K9

Xử lý tội phạm vê môi 
trường trong pháp luật 
hỉnh sự Việt Nam. Thực 
trạng và giải pháp.

Nguyễn Lê 
Trung Linh

ThS. 
Nguyễn 
Minh Nhật

Xử lý tội phạm vê môi 
trường trong pháp luật 
hình sự Việt Nam. Thực 
trạng và giải pháp.

1278.

Đại học 
LKT K9

Quản lý đâu tư kinh 
doanh vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. Thực 
trạng và giải pháp.

Dương Ngọc 
Diễm

ThS. 
Nguyễn 
Minh Nhật

Quản lý đâu tư kinh 
doanh vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. Thực trạng 
và giải pháp.

1279.

Đại học 
LKT K9

Giải quyêt tranh châp 
thương mại bằng trọng 
tài ở Việt Nam. Thực 
tiễn và giải pháp.

Nguyễn Kim 
Nhu

ThSề 
Nguyễn 
Minh Nhật

Giải quyêt tranh châp 
thương mại bằng trọng tài 
ở Việt Nam. Thực tiễn và 
giải pháp.

1280.

Đại học 
LKT K9

Tuyên bô cá nhân chêt 
và hậu quả pháp lý của 
việc tuyên bố cá nhân 
chếtẽ

Đỗ Minh Thi ThS.Nguyễn 
Hồng Chi

Tuyên bố cá nhân chết và 
hậu quả pháp lý của việc 
tuyên bố cá nhân chết.

1281.

Đại học 
LKT K9

Tội mưa bán trái phép 
chất ma túy trong Bộ 
Luật Hình sự Việt Nam. 
Thực tiễn áp dụng tại 
quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ.

Trần Thị Nhiều ThS.Nguyễn 
Hồng Chi

Tội mua bán trái phép 
chất ma túy trong Bộ 
Luật Hình sự Việt Nam. 
Thực tiễn áp dụng tại 
quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ.

1282.

Đại học 
LKT K9

Các tội xâm hại tình dục 
trẻ em trong Bộ luật 
Hình sự Việt Nam hiện 
hànhệ

Nguyễn Thị 
Thúy Vi

ThS. 
Nguyễn 
Hồng Chi

Các tội xâm hại tình dục 
trẻ em trong Bộ luật Hình 
sự Việt Nam hiện hành.

1283.
Đại học 
LKT K9

Các vấn đề pháp lý về 
hợp đồng BOT. Thực 
trạng và giải pháp.

Huỳnh Thị 
Huyền Trang

ThS. 
Nguyễn 
Hồng Chi

Các vân đê pháp lý vê 
hợp đồng BOT. Thực 
trạng và giải pháp.

1284.

Đại học 
LKT K9

Tội cô ý gây thương tích 
hoặc gây tổn hại đến sức 
khỏe người khác trong 
Bộ luật Hình sự Việt 
Nam. Thực tiễn áp dụng 
tại Huyện Mỏ Cày Nam, 
Tỉnh Bến Tre.

Trần Thế 
Trường

ThS. 
Nguyễn 
Hồng Chi

Tội cô ý gây thương tích 
hoặc gây tổn hại đến sức 
khỏe người khác trong 
Bộ luật Hình sự Việt 
Nam. Thực tiễn áp dụng 
tại Huyện Mỏ Cày Nam, 
Tỉnh Bến Tre.

1285. Đại học Trách nhiệm bồi thường Lê Nguyễn Tố ThS. Trách nhiệm bồi thường
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LKT K9 thiệt hại trong các vụ tai 
nạn giao thông đường 
bô.

Uyên Nguyên 
Hồng Chi

thiệt hại trong các vụ tai 
nạn giao thông đường bộ.

1286.

Đại học 
LKTK 9

Quy chê pháp lý của 
hình thức đầu tư theo 
hợp đồng hợp tác kinh 
doanh (BCC).

Trương Thị 
Tuyết Phụng

ThS. 
Nguyễn 
Hồng Chi

Quy chê pháp lý của hình 
thức đầu tư theo hợp 
đồng hợp tác kinh doanh 
(BCC).

1287.
Đại học 
LKT K9

Môi trường đâu tư tại 
Việt Nam. Thực trạng 
và giải pháp hoàn thiện.

Nguyền Yen 
Nhi

ThS. 
Nguyễn 
Hồng Chi

Môi trường đâu tư tại 
Việt Nam. Thực trạng và 
giải pháp hoàn thiện.

1288.

Đại học 
LKT K9

Các biện pháp khuyên 
khích đầu tư theo pháp 
luật Việt Nam. Thực 
trạng và giải pháp.

Nguyền Thùy 
Linh

ThS. 
Nguyễn 
Hồng Chi

Các biện pháp khuyến 
khích đầu tư theo pháp 
luật Việt Nam. Thực 
trạng và giải pháp.

1289.

Đại học 
LKT K9

Pháp luật Việt Nam về 
nuôi con nuôi. Thực 
trạng tại thành phố Châu 
Đốc.

Đặng Thị 
Huỳnh Mai

ThS. 
Nguyễn 
Ngọc Diệp

Pháp luật Việt Nam về 
nuôi con nuôi. Thực trạng 
tại thành phố Châu Đốc.

1290.
Đại học 
LK.T K9

Tìm hiếu pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng ở Việt Nam.

Huỳnh Thị 
Kiều Phương

ThS. 
Nguyễn 
Ngọc Diệp

Tìm hiếu pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng ở Việt Nam.

1291.

Đại học 
LKT K9

Một sô vân đè lý luận và 
thực tiễn về pháp luật 
thuế giá trị gia tăng ở 
Viêt Nam.

Trần Kiều Anh
ThS. 
Nguyễn 
Ngọc Diệp

Một sô vân đê lý luận và 
thực tiễn về pháp luật 
thuế giá trị gia tăng ở 
Viêt Nam.

1292.
Đại học 
LKT K9

Pháp luât thuê thu nhập 
cá nhân ở Việt Nam. 
Thực trạng và giải pháp.

Nguyễn Thị 
Phụng

ThS. 
Nguyễn 
Ngọc Diệp

Pháp luât thuế thu nhập 
cá nhân ở Việt Nam. 
Thực trạng và giải pháp.

1293.
Đại học 
LKT K9

Quyên tự do kinh doanh 
theo pháp luật Việt 
Nam.

Trần Huyền 
Trang

ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

Quyền tự do kinh doanh 
theo pháp luật Việt Nam.

1294.

Đại học 
LKT K9

Bảo đảm quyên tự do 
kinh doanh của doanh 
nghiệp 2014 theo Luật 
doanh

Trương Văn 
Qui

ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

Bảo đảm quyên tự do 
kinh doanh của doanh 
nghiệp 2014 theo Luật 
doanh

1295.
Đại học 
LKT K9

Pháp luật vê bảo vệ 
người lao động giúp 
việc gia đình.

Lê Thị Diệu 
Thảo

ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

Pháp luật vê bảo vệ 
người lao động giúp việc 
gia đình.

1296.

Đại học 
LKT K9

Pháp luật vê xử lý hành 
vi trốn thuế thu nhập 
doanh nghiệp và Thực 
trạng và giải pháp.

Trần Thị Anh 
Thư

ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

Pháp luật vê xử lý hành 
vi trốn thuế thu nhập 
doanh nghiệp và Thực 
trạng và giải pháp.

1297.

Đại học 
LKT K9

Qui định của Bộ luật 
Hình sự Việt Nam về tội 
mua bán, chiếm đoạt 
VIÔ hoặc bộ phận cơ thể 
người hạn chế và giải 
pháp hoàn thiện.

Mguyễn Minh 
Thư

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Qui định của Bộ luật 
Hình sự Việt Nam về tội 
mua bán, chiếm đoạt Mô 
hoặc bộ phận cơ thể 
người hạn chế và giải 
pháp hoàn thiện.

1298.
Đại học 
LKT K9

slhững điêm mới sửa 
đổi, bổ sung về tội Lạm 
dụng tín nhiếm chiếm

Hồ Thị Thùy 
Trang

ThS.Lâm 
mồng Loan 
Chi

Những điếm mới sửa đổi, 
30 sung về tội Lạm dụng 
tín nhiếin chiếm đoat tài
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đoạt tài sản theo quy 
định của BLHS năm 
2015, sửa đổi, bổ sung 
năm 2017.

sản theo quy định của 
BLHS năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 2017.

1299.

Đại học 
LK.T K9

Thủ tục tô tụng hình sự 
đối với người chưa 
thành niên bị khởi tố, 
điều tra, truy tố và xét 
xử.

Kiều Bảo Chân
ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Thủ tục tố tụng hình sự 
đối với người chưa thành 
niên bị khởi tố, điều tra, 
truy tố và xét xử.

1300.
Đại học 
LKT K.9

Quyên của người bị 
buộc tội trong tố tụng 
hình sư.

Lê Minh 
Thông

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chi

Quyền của người bị buộc 
tội trong tổ tụng hình sự.

1301.

Đại học 
LKT K9

Những trường hợp loại 
trừ trách nhiệm hỉnh sự 
theo quy định BLHS 
năm 2015, sửa đổi, bổ 
sung năm 2017.

Nguyễn Ngọc 
Mộng Thi

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Những trường hợp loại 
trừ trách nhiệm hình sự 
theo quy định BLHS năm 
2015, sửa đổi, bổ sung 
năm 2017.

1302.

Đại học 
LKT K9

Những vân đê pháp lý 
về xâm phạm bí mật 
kinh doanh nhằm cạnh 
tranh không lành mạnh.

Lâm Hoài 
Phúc

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Những vân đê pháp lý vê 
xâm phạm bí mật kinh 
doanh nhằm cạnh tranh 
không lành mạnh.

1303.

Đại học 
LKT K9

Vân đê pháp lý vê ép 
buộc trong kinh doanh 
nhằm cạnh tranh không 
lành mạnh, đề xuất hoàn 
thiên.

Nguyễn Văn 
Thức

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Vân đê pháp lý vê ép 
buộc trong kinh doanh 
nhằm cạnh tranh không 
lành mạnh, đề xuất hoàn 
thiện.

1304.

Đại học 
LKT K9

Thu thập, kiêm tra, đánh 
giá và nguyên tắc sử 
dụng chứng cứ trong tố 
tụnạ hình sự.

Trần Thị Kim 
Mỹ

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Thu thập, kiêm tra, đánh 
giá và nguyên tắc sử 
dụng chứng cứ trong tố 
tụng hình sự.

1305.

Đại học 
LKT K9

Chê tài xử lý vi phạm 
cho những hành vi xúc 
phạm danh dự nhân 
phẩm của người khác 
trên mạng xã hội.

Lê Thị Lan 
Anh

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Chê tài xử lý vi phạm cho 
những hành vi xúc phạm 
danh dự nhân phẩm của 
người khác trên mạng xã 
hôi.

1306.

Đại học 
LKT K9

Quy định của pháp luật 
hình sự về các tội xâm 
hại tình dục trẻ em bất 
cập và giải pháp hoàn 
thiện.

Phùng Bích 
Nhi

ThS.Lâm 
Hồng Loan 
Chị

Quy định của pháp luật 
hỉnh sự về các tội xâm 
hại tình dục trẻ em bất 
cập và giải pháp hoàn 
thiên.

1307.

Đại học 
LKT K9

Tội trộm căp tài sản 
trong bộ luật hình sự 
Việt Nam - thực tiễn tại 
thị xã vĩnh châu tỉnh sóc 
trăng.

Phạm Hồng 
Đào

ThS.Võ 
Hồng Lĩnh

Tội trộm cắp tài sản trong 
bộ luật hình sự Việt Nam 
- thực tiễn tại thị xã vTnh 
châu tỉnh sóc trăng.

1308.

Đại học 
LKT K9

Viện kiêm sát thực hành 
quyền công tố và kiểm 
sát xét xử sơ thẩm vụ án 
lình sự - Thực tiễn tại 
tỉnh Đồng Tháp.

Đăng Thi Thúy 
Vy

ThS.Võ 
Hồng Lĩnh

Viện kiêm sát thực hành 
quyền công tố và kiểm 
sát xét xử sơ thẩm vụ án 
hình sự - Thực tiễn tại 
tỉnh Đồng Tháp.

1309. Đại học Tội vi phạm quy định về Trần Minh Tân ThS.Võ Tội vi phạm quy định về

338



LKT K9 hoạt động ngân hàng, 
hoạt động khác liên 
quan đến hoạt động 
ngân hàng trong Bộ luật 
Hình sự. Thực trạng và 
giải pháp hoàn thiện.

Hông Lĩnh hoạt động ngân hàng, 
hoạt động khác liên quan 
đến hoạt động ngân hàng 
trong Bộ luật Hình sự. 
Thực trạng và giải pháp 
hoàn thiên.

1310.
Đại học 
LKT K9

Khởi tô vụ án hình sự 
theo yêu cầu của bị hại.

Nguyên Thị 
Mỹ Hương

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

Khởi tô vụ án hình sự 
theo yêu cầu cùa bị hại.

1311.
Đại học 
LKT K9

Trách nhiệm hình sự 
trong đồng phạm- Thực 
tiễn và giải pháp.

Lê Ánh Ngoan ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

Trách nhiệm hình sự 
trong đồng phạm- Thực 
tiễn và giải pháp.

1312.

Đại học 
LKT K9

Chê định xóa án tích đôi 
với pháp nhân Ihương 
mại quy định trong 
BLHS năm 2015 sửa 
đổi, bổ sung năm 2017.

Nguyền Công 
Thúy An

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

Chê định xóa án tích đôi 
với pháp nhân thương 
mại quy định trong 
BLHS năm 2015 sửa đổi, 
bổ sung năm 2017.

1313.

Đại học 
LKT K9

Chức năng của viện 
kiểm sát trong giai đoạn 
kiểm sát việc tiếp nhận, 
giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố.

Nguyễn Thị 
Chúc Linh

ThS.Võ 
Hồng Lĩnh

Chức năng của viện 
kiếm sát trong giai đoạn 
kiểm sát việc tiếp nhận, 
giải quyết tổ giác, tin báo 
về tội phạm và kiến nghị 
khởi tố.

1314.

Đại học 
LKT K9

Tội vi phạm quy định về 
tham gia giao thông 
đường bộ - Thực tiễn tại 
huyện Châu Thành, tỉnh 
An Giang.

V õ  Thị Bích Bi ThS.Võ 
Hồng Lĩnh

Tội vi phạm quy định về 
tham gia giao thông 
đường bộ - Thực tiễn tại 
huyện Châu Thành, tỉnh 
An Giang.

1315.

Đại học 
LKT K9

Đông phạm trong quy 
định của bộ luật hình sự 
n ă m  2 0 15 s ử a  đ ổ i,  bổ  
su n g  n ăm  2 0 1 7 .

D iệ p  Minh 
H u ỳ n h

T h S .V õ  
Hồng Lĩnh

Đông phạm trong quy 
định c ủ a  bộ luật hình sự 
n ă m  2 0 1 5  sửa đ ổ i, bổ  
s u n g  n ă m  2 0 1 7 .

1316. Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện hoạt 
động M arketing tại chi nhánh 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Vàng Bạc Đá 
quý Sài Gòn SJC Miền Tây 
đến năm 2020

Nguyễn Diệp 
Thúy 
Ái

PGS.TS.Nguyễ 
n Phú Son

GIAI PHAP HOAN 

THIỆN HOẠT ĐỘNG 

MARKETING TẠI CN 

CÔNG TY TNHH MTV 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI 

GÒN SJC -  MIỀN TÂY ĐẾN 

NÃM 2020” với mong muốn 

từ thực tế nghiên cửu tình hình 

hoạt động kinh doanh của 

Công ty sê đua ra giải pháp 

nhằm hoàn thiện hoạt động 

Marketing cùa Công ty.

1317. T, - Thạc sĩ

Anh hường của giá trị thương 
liệu Vinamilk đến quyết định 
mua sữa bột dành cho trẻ em 
ờ thành phố cầ n  Thơ

Nguyễn Thị Thúy 
An

TS.Lưu Tiến 
Thuận

Mục tiêu chính của đề 
tài là nhằm phân tích sự tác 
động của các yếu tố cấu thành 
lên giá trị thương hiệu đến 
quyêt định chọn mua sàn phẩm 
sữa bột cùa người tiêu dùng ờ 
Thành phố c ầ n  Thơ, từ mô
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hình nghiên cứu đề xuất các 
giải pháp nâng cao giá trị cho 
thương hiệu sữa bột dành cho 
trẻ em.

Đe tài đã tiến hành 
kiếm định độ tin cậy của thang 
đo với 27 biến quan sát. Sau 
khi loại bở các biến không có 
ý nghĩa, nghiên cứu tiến hành 
phân tích nhân tố để tìm ra các
nhân tố ..... và hiệu chỉnh mô
hình nghiên cứu cho phù hợp. 
Sau đó, tiến hành phân tích hồi 
quy nhằm xác định mức độ 
ảnh hường cúa từng yếu tố giá 
trị thương hiệu ảnh hưởng đến 
quyết định mua sữa bột dành 
cho trẻ em của người tiêu 
dùng.

Kết quả phân tích cho 
thấy có 4 nhân tố đuợc đưa 
vào phân tích hồi quy là: Fi 
liên tưởng thương hiệu, F 2 

trung thành thương hiệu, F3 
nhận biết thương hiệu và F4 

chất lượng cám nhận.Đặc biệt, 
sự nhận biết thương hiệu là 
nhân tố tác động mạnh nhất 
đến quyết định mua, kế đến là 
trung thành thương hiệu, chất 
lượng cám nhận và cuối cùng 
là liên tưởng thương hiệu.

Dựa vào các kết quá 
phân tích trên, tác già đề xuất 
các giải pháp nâng cao giá trị 
cho thương hiệu sữa bột dành 
cho trẻ em đối với từng nhóm 
nhân tố cu thế.

1318.

Thạc sĩ

Phân tích đánh giá hiệu quả 
loạt động sán xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp 
ihỏ và vừa trong lĩnh vực 
TTiương mại - Dịch vụ trẽn 
áịa bàn quận Ninh Kiều 
hành phố c ầ n  Thơ

Nguyễn Tâm 
Ân

PGS.TS.Nguyễ
n Phú Son . . .  ,

Đế giúp cho Chính quyền địa 

phương có được cơ sờ khoa 

1ỌC để đưa ra chính sách phù 

hợp và hiệu quả, đồng thời 

giúp các DNNVV phát huy 

liệu quả năng lực của mình 

trong hoạt động đầu tư và phát 

triển kinh doanh đềtài“Phân 
tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả h o ạ t  đ ộ n g  
đnh doanh cùa các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ năm  2015” được 

thực hiện từ  tháng 04 năm 

2016 đến tháng 12 năm 2016, 

Vlục tiêu cùa nghiên cứu đề tài 

nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 
jộng  kinh doanh của doanh
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nghiệp nhò và vừa (DNNVV) 

ớ quận Ninh Kiều, thành phổ 

Cần Thơ với mục đích xác 

định những yếu tố ánh hường 
đến hiệu quả hoạt động cho 

các DNNVV ớ quận Ninh 

Kiều, thành phố c ầ n  Thơ, từ 

đó có thể đưa ra một số giái 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh cho các 

DNNVV ờ quận Ninh Kiều, 

thành phố c ầ n  Thơ.

Tác giả đánhgiá sổ liệu 
bàng phương pháp thống 
kê mô tả và phân tích hồi 
quy đa biến để phân tích 
tình hình hoạt động kinh 

doanh của DNNVV ở  

quận Ninh Kiều, TP cần  
Thơ. Kích thước mẫu 370 
được chọn là đại diện của 
tồng thể nghiên cứu.

Từ kết quà nghiên 

cứu cho thấy, các doanh 

nghiệp ở quận Ninh Kiều có 

quy mô chủ yếu là siêu nhỏ 

và nhỏ, hoạt động trong lĩnh 

vực thương mại-dịch vụ 

chiếm trê n  70%, với thời 

gian hoạt động trung bình là 4 

năm, sử dụng nguồn vốn chủ 

yếu là vốn tự  có để đầu tư vào 

tài sản cố định nhằm sinh lợi, 

tuy nhiên do quy mô hoạt 

động cùa doanh nghiệp còn 

nhó bé nên hiệu quả hoạt 

động không cao lắm. Phân 

tích mô hình hồi quy đã xác 

định được 4 yếu tổ ảnh hường 

đến ROS là: (i)Số năm hoạt 

động cùa DN, (ii)Số lao động, 

(iii)Tài sản cố định trên tổng 

tài sản, (iv) Vốn xã hội (mối 

quan hệ tồ chức tín dụng).
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Từ kết quá đó tác giả 
đã đề xuất những hàm ý chính 

sách đế nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanhcho 
doanh nghiệp DNNVV ở 

quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ đế nâng cao hiệu 
quà hoạt động kinh doanh cùa 

các DNNVV ởquậnNinh 

Kiều, thành phố c ầ n  Thơ.

1319.

Thạc s ĩ

Giải pháp hoàn thiện chuỗi 
giá trị Tôm càng xanh huyện 
Thoại Sơn, tính An Giang

Nguyễn Thị Mai 
Anh

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

"Giải pháp hoàn thiện chuỗi 
giá trị Tôm càng xanh, huyện 
Thoại Sơn tinh An Giang"

Thoại Sơn là huyện của 
tỉnh An Giang, là vùng thượng 
lưu sông Mêkông (đồng bằng 
sông Cửu Long) có lợi thế lớn 
về nông nghiệp, đặc biệt trong 
nuôi trồng thủy sản, bao gồm 
Tôm càng xanh. Tuy nhiên, 
khách quan về tình hình sản 
xuất và tiêu thụ tôm nước ngọt 
vẫn còn rất nhiều vấn đề như: 
nguyên vật liệu thô và chi phí 
nguyên liệu, ảnh hương đến 
quá trinh sán xuất của nông 
dân mà còn ảnh hirờng đến 
quá trình mua bán vận chuyển 
và kinh doanh Cùa thương 
nhân; Sự biến động cũa giá cá 
trên thị trường khiến biến động 
giá cá không chí ảnh huớng 
đến nông dân, thương lái và 
người tiêu dùng; Các kênh tiêu 
thụ không hiệu quà và tự phát.

Vì vậy, tôi đã quyết 
định chọn chú đề "Giải pháp 
loàn thiện chuỗi giá trị Tôm 
càng xanh, huyện Thoại Sơn, 
tinh An Giang" như luận án 
thạc sĩ cùa tôi, đê xác định 
hiện trạng sàn xuất, buôn bán 
và tiêu thụ các nhân tố trong 
chuỗi giá trị tôm càng xanh tại 
luyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang.

Kết quả cho thấy:
- Sau khi thu hoạch, 

Tôm càng xanh đirợc vận 
chuyển qua 4 kênh thị trường 
chính bao gồm nông dân, 
thương lái, người bán sỉ và 
người bán lẻ.

về phía kinh tế, việc 
íhân phối lợi ích trong chuỗi 
giá trị tôm ở huyện Thoại Sơn 
đã không đồng đều.

- về hoạt động quán lý 
dây chuyền: Khà năng đáp ứng 
với sản phẩm, thương hiệu và
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dịch vụ của chuỗi, người tiêu 
dùng được đánh giá trung 
bình.

Trên cơ sờ phân tích 
tình trạng và các yếu tố ánh 
hường đến hoạt động của 
chuỗi giá trị tôm ớ huyện 
Thoại Sơn, tác giả đã xác định 
được lợi thế và bất lợi cùa các 
tác nhân và chuỗi. Bên cạnh 
đó, tác giả phân tích ma trận 
SWOT làm cơ sờ đề xuất các 
chiến lược phát triển chuỗi bền 
vũng.

1320.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự thỏa mãn công 
việc cùa cán bộ Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
tinh An Giang

Nguyễn Tuấn 
Anh

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh là một bộ phận 
của hệ thống chính trị, một tổ 
chức chính trị - xã hội cùa 
thanh niên Việt Nam, có 
những đóng góp quan trọníỉ 
vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội, an ninh và là thế hệ tiếp 
theo cùa Đảng Cộng sàn Việt 
Nam. Công nhận sự hài lòng 
trong công việc là một trong 
những yếu tố quan trọng nhẩt 
trong việc thúc đẩy đội ngũ 

cán bộ công đoàn, đoàn thể 
tinh An Giang đã có nhiều 
biện pháp tích cực đế tăng sụ 
hài lòng công việc cùa đội 
ngũ cán bộ đoàn trong tinh. 
Bẽn cạnh những kết quả đạt 
được, vẫn còn nhiều hạn chế 
trong công tác cùa đội ngũ 
cán bộ công đoàn tại tinh An 
Giang, ành hường đến hiệu 
quả và chất lượng công việc.

Vì vậy, nghiên cứu này đã 
được tiến hành đế tìm ra các 
yếu tố ảnh hườngđến sự hài 
lòng trong công việc cùa đội 
ngũ cán bộ đoàn tại tinh An 
Giang, chỉ ra những điểm đã 
đạt được và hạn chế trong các 
công ty mà các tĩnh An 
Giang đang làm đế nâng cao 
sự hài lòng Công việc cùa cán 
bộ. Do đó, các giải pháp sẽ 
được trao để tập trung vào 
khắc phục những hạn chế này.

Bang cách khảo sát nhân viên 
tại An Giang, tác giá tổng hợp
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và phân tích dữ liệu và chì ra 
các yếu tố như chính sách, thù 
tục làm việc, điều kiện làm 
việc và cơ sở vật chất, quan 
hệ tô chức, tiên lương và phúc 
lợi, đào tạo và phát triền, môi 
trường làm việc có ảnh hướng 
tích cực Sự hài lòng trong 
công việc của đội ngũ cán bộ 
đoàn tại tình An Giang.

Vì vậy, cần có một hệ thống 
các biện pháp đồng bộ nhằm 
cải thiện lao động tích cực 
của Đoàn Thanh niên Cộng 
sản trong các tổ chức công 
đoàn tại tinh An Giang như là 
giái pháp đào tạo phát triển, 
môi trường làm việc, cài tiến 
thù tục, chính sách, tiền lương 
và lợi ích cho cán bộ.

1321ể

Thạc sĩ

-loàn thiện hệ thống kênh 
phân phối tại chi nhánh 
vlobiphone cần  Thơ

Dương Nguyễn 
Bính

PGS.TS.Phan 
Văn Thơm

Đê tài nghiên cứu “Giải 
pháp thúc đẩy bán hàng 
MobiFone qua kênh phân phối 
tại Chi nhánh MobiFone TP. 
Cần Thơ” với 3 mục tiêu: (1) 
Đánh giá thực trạng, tình hình 
sán xuất kinh doanh cùa 
MobiFone TP. cầ n  Thơ; (2) 
Nghiên cứu, phân tích kênh 
phân phối bán hàng MobiFone 
liên hữu cũa MobiFone TP. 
Cần Thơ; (3) Đề xuất một số 
giái pháp nhằm thúc đấy bán 
làng MobiFone qua kênh phân 
phối tạiMobiFone TP. cần  
Thơ. Số liệu trong nghiên cứu 
được thu thập qua phỏng vấn 
trực tiếp các Điểm bán lé có 
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
thông tin di động dựa trên 
íàng càu hỏi đirợc thiết kế sẵn. 
Đe tài sử dụng phương pháp 
nghiên cứu thu thập số liệu thú 
cấp và sơ cấp, về phương pháp 
íhân tích số liệu bao gồm 
Dliân tích tần số, thống kê mô 
tả, phương pháp phân tích 
ngành hàng, phương pháp 
íhân tích lợi ích — chi phí với 
nhóm chỉ tiêu kinh tế, kiểm 
định giá thuyết về trị trung
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bình của một tông thê (One- 
Sample T-test), kiểm định giá 
thuyết về trị trung bình của hai 
tống thể -  trường hợp mẫu độc 
lập (Independent-Samples T- 
test).

Ket quả nghiên cứu cho 
thấy những hạn chế cùa hệ 
thống kênh phân phoi hiện tại: 
( !)  MobiFone chưa tư vấn đầy 
đù cho điêm bán đê điêm bán 
có thế giúp cho khách hàng 
tiếp cận sản phẩm mục tiêu; 
(2) Mức độ hỗ trợ cùa 
MobiFone khi điểm bán gặp 
trở ngại trong việc kinh doanh 
sán phấm, dịch vụ MobiFone 
còn thấp; (3) M obiFone chưa 
tư vấn đầy đủ các thông tin về 
dịch vụ CiTGT.

Qua việc nghiên cứu và 
phân tích tình hình hiệu quá 
dịch vụ phân phối cùa 
MobiFone và dịch vụ bán hàng 
cùa điểm bán, đề tài đã đề xuất 
các giái pháp thúc đẩy bán 
hàng MobiFone qua kênh phân 
phối như sau: (1) Xây dựng 
tiêu chí tính lương cho nhân 
viên bán hàng gắn liền với lịch 
trình chăm sóc Điểm bán; (2) 
Thu hút Điếm bán lé kinh 
doanh sản phấm bằng cách cải 
thiện thù tục và quy trình bán 
hàng, cải thiện chính sách 
chiết khấu; (3) Kiện toàn lực 
lượng bán hàng; (4) Xây dựng 
các chương trình khuyến khích 
bán hàng dành cho Đại lý và 
điếm bán lẻ.

1322.

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện kênh 
phân phối sán phẩm Xà lách 
xoong ỡ tinh Vĩnh Long

Nguyễn Gia 
Bình

PGS.TS.Phan 
Văn Thơm

Xà lách xoong là loại rau có 

giá trị dinh dưỡng cao và là 

một trong những loại màu 

truyền thống, được nông dân ờ 

tỉnh Vĩnh Long duy trì chuyên 

canh sản xuất từ hàng chục 

năm nay, mang lại hiệu quả 

kinh tế, góp phần xóa đói giám 

nghèo.Tuy nhiên, hoạt động 

kênh phân phối trong chuỗi
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cung ứng sản phấm xà lách 

xoong chưa thực sự là cầu nối 

giữa người sàn xuất với người 

tiêu dùng, chưa tạo được sự tin 

dùng cùa người tiêu dùng vào 

sán phấm, chira đạt hiệu quả 

tương xứng với tiềm năng của 

vùng. Trong quá trình sản xuất 

xà lách xoong từ đầu vào cũng 

như kết quả đầu ra còn gặp 

nhiều khó khăn, bất lợi làm  

cho các tác nhân trong kênh 

phân phối chưa yên tâm về kết 

quả sản xuất, làm cho họ có xu 

hướng chuyển đổi cây trồng, 

chuyển đổi sàn phẩm bán 

buôn. Từ đó, hiệu quá hoạt 

động của mỗi thành phần trong 

kênh phân phối sán phẩm đạt 

chưa cao.

Mục tiêu cúa nghiên 

cứu là đề xuất các giái pháp 

hoàn thiện kênh phân phối sản 

phâm xà lách xoong ờ tinh 

Vĩnh Long, số  liệu sơ cấp và 

thứ cấp của đề tài thu thập tại 

thị xã Bỉnh Minh và tỉnh Vĩnh 

Long trong giai đoạn từ năm 

2013 đến năm 2016. Để thực 

hiện mục tiêu nghiên cứu, đề 

tài sử dụng các phương pháp 

thống kê mô tả, phỏng vấn, 

phân tích SWOT. Nghiên cứu 

tập trung mô tà, đánh giá thực 

trạng sản xuất, tiêu thụ sàn 

phẩm xà lách xoong, phân tích 

hiệu quả kinh tế cùa hoạt dộng 

phân phối sản phẩm xà lách 

xoong.

Ket quà nghiên cứu xác 

định kênh phân phối sán phấm

346



xà lách xoong ở tinh Vĩnh 

Long hiện nay có 5 tác nhân 

tham gia là: nông hộ, thương 

lái, chú vựa, người bán lẻ và 

người tiêu dùng. Phàn lớn sàn 

phâm xà lách xoong Bình 

Minh được tiêu thụ nhiều nhất 

qua thương lái (chiếm 81,5%); 

số hộ bán cho chù vựa chiếm 

15% tổng hộ điều tra; một số 

hộ bán sản phẩm cho người 

bán lẻ ờ địa phương (chiếm 

3,5%) và có 1 hộ có bán 1 

phần sàn phấm trực tiếp cho 

người tiêu dùng tại địa 

phương. Bên cạnh đó, qua 

phân tích các chỉ số tài chính 

như doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận, kết luận rang các tác 

nhân tham gia hoạt dộng phân 

phối sản phẩm xà lách xoong 

đạt hiệu quả về mặt tài 

chính. Thông qua phân tích 

SW OT đã nhận diện những 

yếu tố tác động đến quá trình 

sán xuất và tiêu thụ sản phẩm 

xà lách xoong ở tinh Vĩnh 

Long. Từ kết quả phân tích kết 

họp với tham khảo ý kiến 

chuyên gia, nghiên cứu đã đề 

xuất các giải pháp bao gồm 

các giải pháp riêng cho từng 

tác nhân tham gia trong kênh 

phân phổi, các giải pháp chung 

được thục hiện trong ngắn hạn 

và dài hạn nhằm tạo mối liên 

kêt hợp tác chặt chẽ, bên vững 

hơn nữa của các tác nhân trong 

kênh và xây dựng sự tin dùng 

thương hiệu cùa người tiêu 

dùng vào sản phẩm, góp phần 

hoàn thiện kênh phân phối sản
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phâm xà lách xoong ở tinh 

Vĩnh Long - thật sự là cầu nối 

giữa người sản xuất với người 

tiêu dùng trong thời gian tới.

1323.

Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ành 
hirớng đến quyết định gửi 
tiền cùa khách hàng cá nhân 
vào ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam chi nhánh 
Sóc Trăng

Huỳnh Thị cấ m  
Bình

TS.Võ Văn 
Dứt

M ục tiêu cúa nghiên cứu này 
là phân tích các yếu tố ảnh 
hường đến quyết định gửi tiền 
cùa cá nhân vào ngân hàng 
thương mại cổ phần Ngoại 
thirơng chi nhánh Sóc Trăng. 
Sử dụng Lý thuyết hành vi 
kiêm soát cám nhận, nghiên 
cứu này giả thuyết rằng: ảnh 
hướng cùa người thân, chất 
lượng phục vụ cùa ngân hàng 
có mối tương quan thuận với 
quyết định gửi tiền cùa khách 
hàng, trong khi đó khoảng 
cách từ nhà khách hàng đến 
ngân hàng có mối quan hệ 
nghịch biến với lượng gửi 
tiền cùa khách hàng. Dữ liệu 
được sử dụng trong đề tài này 
được thu thập trực tiếp từ 400 
khách hàng trên địa bàn tính 
Sóc Trăng. Nghiên cứu sử 
dụng mô hình hồi quy Tobit 
đế kiểm định các giả thuyết 
của mô hình nghiên cứu.

Ket quả nghiên cứu cho thấy, 
đối với nhóm khách hàng có 
gửi tiền tiết kiệm tại ngân 
hàng thì ảnh hường của người 
thân, lãi suất tiền gửi, tuổi, 
tông thu nhập hàng tháng có 
mối quan hệ đồng biến và 
khoảng cách từ nhà đến ngân 
hàng, thời gian giao dịch, giới 
tính, tổng chi phí, số người 
phụ thuộc có mối quan hệ 
nghịch biến đến lượng tiền 
gửi cùa khách hàng vào ngân 
hàng. Yeu tố niềm tin cùa 
khách hàng vào ngân hàng và 
niềm tin cua khách hàng vào 
ngân hàng không có ý nghĩa 
trong việc ảnh hướng đến 
lượng tiền gửi cũa khách hàng 
cá nhân.

Đối với nhóm khách hàng dự 
định gửi tiền trong tương lai,
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kêt quả cho biêt răng: ảnh 
hường của người thân, chất 
lượng phục vụ của nhân viên 
ngân hàng, lãi suất tiền gửi, 
tông thu nhập hàng tháng, 
niềm tin của khách hàng vào 
ngân hàng có ành hưởng tích 
cực, và khoáng cách từ nhà 
đến ngân hàng, thời gian giao 
dịch, tuôi, số người phụ thuộc 
có mối quan hệ nghịch biến 
đến lượng tiền gửi cùa khách 
hàng vào ngân hàng. Yếu tố 
giới tính của khách hàng 
không có ý nghĩa trong việc 
ảnh hướng đến lượng tiền gửi 
cùa khách hàng cá nhân

132 4 .

Thạc s ĩ

Nghiên cứu các yếu tổ ánh 
hường mức độ tuân thú thuế 
thu nhập doanh nghiệp của 
doanh nghiệp tại Cục thuế 
tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Xuân 
Đào

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Trên địa bàn tinh An Giang có 
gần 4.000 doanh nghiệp và 
trên 1.000 chi nhánh trực 
thuộc doanh nghiệp hiện đang 
hoạt động, trong đó có khoảng 
3.900 DN phát sinh thuế 
TNDN phải nộp. Nguồn thu 
thuế TNDN hàng năm chiếm 
tý trọng từ 13% đến 17% trên 
tồng thu NSNN trên địa bàn. 
Tuy nhiên, công tác quản lý 
thuế TNDN hiện nay trên địa 
bàn tinh An Giang phức tạp, 
sự tuân thủ của doanh nghiệp 
chưa nghiêm, nhiều DN còn 
chậm nộp tiền thuế, kê khai 
sai, trốn thuế còn xảy ra. Với 
đề tài “Nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng mức độ tuân thù 
thuế thu nhập doanh nghiệp 
cùa doanh nghiệp tại Cục Thuế 
tỉnh An Giang” được tác giả 
chọn để nghiên cứu nhằm giúp 
Cục Thuế tỉnh An Giang quàn 
lý thuế tốt hơn. Đe tài phân 
tích, đánh giá các yếu tố ảnh 
hường inírc độ tuân thủ thuế 
TNDN cùa các DN, từ  đó tác 
giả đưa ra hàm ý quàn trị giúp 
Cục Thuế tỉnh An Giang hoàn 
thiện công tác quản lý thuế 
nhằm tăng cường sự tuân thù 
thuế TNDN cùa doanh nghiệp 
trên địa bàn. Đề tài được 
nghiên cứu bằng cả hai 
phương pháp định tính và định 
lượng. Phương pháp nghiên 
cứu định tinh được thực hiện 
băng các câu hỏi mờ nhàm xác 
định các yếu tổ tác động các 
yếu tố ánh hướng mức độ tuân 
thù thuế TNDN cùa DN. 
Phương pháp nghiên cứu định 
lượng thông qua việc khảo sát 
dựa trên bảng câu hỏi được 
thiết kế sẵn, khảo sát tai DN
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và xứ lý dĩr liệu bằng phần 
mềm SPSS. Sau khi thu thâp 
dữ liệu, tiến hành đánh giá độ 
tin cậy thông qua hệ số 
Cronbach’s Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá EFA và 
phân tích hồi quy tuyến tính 
bội đã xác định được năm 
nhóm yếu tố ánh hưởng và 
mức độ ảnh hường đến sự tuân 
thù thuế TNDN đó là: Yếu tố ý 
thức nghĩa vụ thuế của doanh 
nghiệp, yếu tố về kinh tế và 
chuẩn mực xã hội, yếu tố về 
chính sách thuế TNDN, yếu tố 
về cơ cấu tố chức của cơ quan 
thuế và yếu tố về quán lý cùa 
cơ quan thuế. Tác già đưa ra 
các hàm ý quán trị đối với nhà 
nước, Bộ Tài chính, Tống cục 
Thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang 
và DN bao gồm: điều hành 
kinh tế vĩ mô ốn định, kiềm 
chế lạm phát, lãi suất ngân 
hàng ở mức hợp lý; xây dựng 
và hoàn thiện chính sách thuế 
TNDN; cải cách thủ tục hành 
chính về thuế và cơ cấu tố 
chức cúa cơ quan thuế, nàng 
cao năng lực quán lý, đạo đức, 
giao tiếp, ứng xử cùa công 
chức thuế; DN phải nâng cao 
trình độ, hiếu biết về chính 
sách, pháp luật thuế, ý thức 
cao trong việc tuân thủ các 
quy định về đăng ký thuế, kê 
khai thuế, tính đúng, đủ số 
thuế phái nộp

132 5 .

Thạc s ĩ

Các nhân tố tác động đến sự 
hài lòng trong công việc cùa 
công chức tại kho bạc nhà 
nước Bạc Liêu

Lương Hồng 
Đỉnh

TS.VÕ Hoàng 
Khiêm

Ngành Kho bạc Nhà nước 
(KBNN) nói chung và ngành 
Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu 
nói riêng mục tiêu phát triển 
cùa ngành là nguồn nhân lực 
giữ vai trò chủ đạo, nó quyết 
định sự thành bại trong việc 
triên khai, thực hiện các sách 
lược, các chính sách mới, ánh 
hưởng đến mục tiêu phát triến 
cùa đon vị, một tổ chức ổn 
định thì luôn luôn phát triển. 
Do đó, đề biết được công chức 
trong đơn vị có hài lòng với 
công việc hiện có của mình 
hay không, tại sao có người rời 
khỏi ngành, họ thôi việc vì bấl 
mãn với công việc hay ỉà 
không bằng lòng với cơ chế 
chính sách. Cho nên, vấn đề
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câp bách hiện nay là tìm hiẻu 
mức độ hài lòng trong công 
việc cùa công chức đang làm 
việc tại KBNN Bạc Liêu, đế 
biết được công chức mình có 
hài lòng hay không hài lòng, 
đang hài lòng ở mức độ nhu 
thế nào. Sự hài lòng trong 
công việc sẽ tạo động lực làm 
việc cho công chức và góp 
phần vào việc nâng cao hiệu 
quá làm việc cũng như hoạt 
động cùa đơn vị. Việc nghiên 
cứu các nhân tố tác động tới sụ 
hài lòng của công chức giúp 
đơn vị hoạch định được các 
chính sách duy trì và phát triển 
công chức tốt, làm cho công 
chức hài lòng hơn, có thể thu 
hút được người giỏi.

Đó là lý do tôi chọn đề 
tài nghiên cứu “Các nhân tố 
tác động đến sự hài lòng trong 
công việc của công chức tại 
Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu”, 
nhằm góp phần thiết thực cho 
việc hoạch định công tác quản 
lý nguồn nhân lực tại đơn vị 
công tác và mang lại nhiều 
hơn sự hài lòng với công việc 
cho công chức là hết sức cần 
thiết.

132 6 .

T h ạ c  s ĩ

Phân tíchcác nhân tố ảnh 
hường đến quyết định lựa 
chọn tiêu dùng sàn phẩm 
hàng Việt Nam chất lượng 
cao trên địa bàn Hậu Giang

Nguyễn Đãng 
Định

PGS.TS.Nguyễ 
11 Phú Son

Đê góp phân làm rõ 
hơn thói quen tiêu dùng cũng 
như các yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định lựa chọn hàng Việt 
Nam. Tác già tiến hành nghiên 
cứu thực nghiệm để thấy được 
các nhân tố nào ành hướng đến 
quyết định lựa chọn hàng Việt 
Nam chất lượng cao thông qua 
đề tài “Phân tích những nhân 
lố ánh hưởng đến quyết định 
lựa chọn tiêu dùng sán phấm  
hàng Việt Nam chất lượng cao 
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang" 
dưới sự hướng dẫn của thầy 
PGS.TS NGUYỄN PHÚ SON.

Đe tài nghiên cứu được 
thực hiện nhàm mục tiêu tìm 
ra các yếu tố ảnh hướng đến 
quyết định lựa chọn tiêu dùng
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hàng Việt Nam chất lượng cao 
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 
Từ đó đề xuất một số giái pháp 
giúp sản phấm hàng Việt Nam 
chất lượng cao ngày càng nâng 
cao năng lục cạnh tranh.

Đê đạt được mục tiêu, 
tác giả tiến hành kháo sát 190 
đáp viên trong độ tuổi từ 18 
tuối đến 60 tuổi trên địa bàn 
Hậu Giang trong năm 2016. 
Các phương pháp được sử 
dụng đế phân tích trong luận 
văn này: phân tích tần số, bảng 
chéo, phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), hồi quy binary 
logistic.

Ket quả phân tích nhân 
tố cho thấy có 05 nhóm nhân 
tố góp phần ánh hường đến 
quyết định lựa chọn thương 
hiệu sữa rửa mặt của khách 
hàng là: tác động của 
marketing, đặc điếm cá nhân, 
nhóm tham khảo, đặc tính sán 
phâm và tâm lý.

Kết quả phân tích hồi 
quy binary logistic cho thấy có 
05 biến có ảnh hướng đến 
quyết định lựa chọn tiêu dùng 
sàn phấm hàng Việt Nam chất 
lượng cao cũa nguời tiêu 
dùng: tác động cua marketing, 
đặc điêm cá nhân, nhóm tham 
khảo, đặc tính sàn phấm và 
tâm lý.

Căn cứ vào các kết quả 
trên, tác giả đề xuất một năm 
giải pháp góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh cùa sản 
phẩm thương hiệu Việt Nam: 
giải pháp marketing, tác động 
đặc điếm các nhân cùa khách 
hàng, tác động nhóm tham 
khảo, tập trung đặc tính sàn 
phẩm, tác động đến tâm lý 
khách hàng.

13 2 7 .

Thạc sĩ Phân tích các yêu tô ảnh 
hưởng đen sự hài lòng của 
học sinh sinh viên về dịch vụ 
cho vay tại ngân hàng Chính 
sách Xã hội thành phố cần  
Thơ

Đồ Minh 
Đức

PGS.TS.Võ 
Khắc Thường

đê tài “Phân tích các yêu tô 
ảnh hường đến sự hài lòng của 
học sinh, sinh viên về dịch vụ 
cho vay tại Ngân hàng Chính 
sách xã hội thành phổ cần  
Thơ” là thiết thực. Đề tài tập
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trung tìm hiếu các nhân tô ảnh 
hưởng đến phân tích các yếu 
tố ảnh hưởng đến sự hài 3 lòng 
của Học sinh sinh viên về dịch 
vụ cho vay tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội thành phố 
Cần thơ, lượng hóa những yếu 
tố này trong một mô hình ước 
lượng phân tích các yếu tổ ánh 
hướng đến sự hài lòng cùa 
Học sinh sinh viên về dịch vụ 
cho vay tại Ngân hàng Chính 
sách xã hội thành phố c ầ n  thơ; 
qua đó xác định mức độ đáp 
úng của NHCSXH đối với 
dịch vụ cho vay HSSV tại 
NHCSCH, đồng thời đưa ra 
một số giài pháp nâng cao mức 
độ hài lòng cùa Học sinh sinh 
viên về dịch vụ cho vay tại 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
thành phố c ầ n  thơ. Đề tài là 
một trong những luận cứ khoa 
học cung cấp cho các cơ quan 
chức năng trong việc triển khai 
thực hiện chính sách tín dụng 
đổi với HSSV trên địa bàn 
thành phố được tốt hơn, làm 
cơ sờ kiến nghị Chính phủ 
điều chỉnh chính sách cho phù 
hợp hơn. Đồng thời, đề tài là 
cơ sở hỗ trợ cho những hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn có 
đủ tiền để trang trải chi phí 
học tập cho HSSV đang theo 
học tại các trường thông qua 
nguồn vốn vay tai NHCSXH

132 8 .

Thạc sĩ

Các nhân tố ảnh hường đến 
quyêt định lựa chọn mạng di 
động M obiFone của khách 
làng cá nhân tại tỉnh Trà 
Vinh

Lâm Thị Mỹ 
Dung

PGS.TS.Quan 
Minh Nhựt

Đê tài “Nghiên cứu các 
nhân tố ánh hưởng đến quyết 
định lựa chọn mạng di động 
MobiFone của khách hàng cá 
nhân tại tinh Trà Vinh” được 
thực hiện nhằm mục tiêu đánh 
giá thực trạng lựa chọn mạng 
di động MobiFone cùa khách 
hàng hiện nay tại tỉnh Trà 
Vinh. Bên cạnh đó đề tài 
nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hường đến quyết định lựa chọn 
mạng di động MobiFone của 
khách hàng tại tinh Trà Vinh 
đê từ  đó đưa ra các giãi pháp 
giúp M obiFone có thể xây 
dựng các chương trinh, chính 
sách phù hợp với thị hiếu cùa 
íhách hàng.

Đe tài được thực hiện 
thông qua số liệu khảo sát trực
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tiêp từ 481 khách hàng đang 
sử dụng mạng di động và được 
phân tích thông qua các 
phương pháp thống kê mô tá, 
tác giáphân tích nhân tố đã tìm 
ra 5 nhómnhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định lựa chọn mạng 
di động MobiFone: sự thuận 
tiện, khuyến mãi và dịch vụ; 
giá cước sán phầm; hình ảnh, 
thương hiệu; chất lượng mạng 
lưới kỹ thuật; ánh hường cua 
người thân quen. Từ kết quá 
phân tích hồi quy đa biến, tác 
giả xác định được 2 nhóm 
nhân tố tác động mạnh đến 
quyết định lựa chọn là: nhóm 
nhân tố sự thuận tiện, khuyến 
mãi, dịch vụ và nhóm nhân tố 
ảnh hường của người thân 
quen. Bên cạnh đó, tác giả 
phân tích ANOVA để phân 
tích sự khác biệt theo đặc điếm 
cá nhân cùa đáp viên đối với 
quyết định lựa chọn mạng di 
động MobiFone ở tỉnh Trà 
Vinh.

Từ kết quá nghiên cứu, 
tác giả đưa ra một số hàm ý, 
kiến nghị nhằm tập trung vào 
các vấn đề mà khách hàng 
quan tâm nhiều nhất để tù  đó 
củng cố và nâng cao thị phần 
cho nhà cung cấp mạng di 
động MobiFone tại tình Trà 
Vinh.

1329.

Thạc sĩ

Đánh giá các yếu tố ảnh 
hướng đến sự hài lòng của du 
khách đến với vườn Quốc 
Gia Tràm Chim

Lê Thị Thùy 
Dương

TS.Lưu Tiến 
Thuận

Việc thu hút du khách 
đến với điếm đến không chí 
dựa trên các yếu tố bên ngoài - 
lioạt động quảng bá và xúc 
tiến du lịch, mà còn phải dựa 
vào các yếu tố bên trong - khá 
năng thu hút khách du lịch cúa 
điểm đến. Mọi điếm đến bất 
kỳ đều có những nét độc đáo 
và đặc trung riêng mà du 
khách có thể lựa chọn thông 
qua việc tiếp cận nhiều nguồn 
thông tin khác nhau, vì vậy, 
công tác xúc tiến cho điếm đển 
cũng không kém phần quan 
trọng. Tuy nhiên, nếu “bản
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thân” của điêm đên không có 
sự thu hút, tức là không có các 
yếu tố thực sự thu hút du 
khách thì công tác quảng bá có 
hiệu quả đến mấy cũng khó có 
thế “kéo" được du khách, nếu 
có thì khả năng trớ lại hoặc 
giới thiệu cho nliững người 
quen biết cũng rất thấp. Do đó, 
việc tìm hiểu các yếu tố ảnh 
hường đến sự hài lòng của du 
khách nội địa đối với điếm đến 
VQG Tràm Chim sẽ làm cơ sỏ 
để Tràm Chim chú trọng khai 
thác tốt hơn tiềm năng của 
mình, cung cấp các sản phẩm 
dịch vụ đáp ứng được sự kỳ 
vọng của du khách. Chính vì 
vậy, đề tài "Đánh giá các yếu 
tô ánh hưởng đến sự  hài lòng 
của du khách đến với Vườn 
quốc gia Tràm Chim ” sẽ góp 
phần giải quyết vấn đề cấp 
thiết này. Thông qua đó, tác 
giả cũng mong muốn nghiên 
cứu này sẽ có thể đirợc ứng 
dụng tốt vào thực tiễn hoạt 
động kinh doanh du lịch tại 
VQG Tràm Chim.

1330.

Thạc sĩ

Những yếu tố ảnh hướng đến 
sự hài lòng của công nhân 
sản xuất tại công ty Nhiệt 
điện Duyên Hải

Nguyễn Thành 
Dương

TS.Nguyễn 
Văn Hồng

Đê tài được thực hiện 
với mục đích xác định các yếu 
tố ảnh hường đến sự hài lòng 
và sự gắn kết với tổ chức cùa 
nhân viên khối sản xuất tại 
Công ty nhiệt điện Duyên Hải. 
Nghiên cứu được thực hiện 
qua hai giai đoạn: nghiên cứu 
sơ bộ và nghiên cứu chính 
thức dựa trên kết quả khảo sát 
gồm 259 mẫu. Kết quà nghiên 
cứu cho thấy có sáu yếu tố ảnh 
hường đến sự hài lòng và sự 
gắn kết cùa nhân viên khối sản 
xuất tại Công ty nhiệt điện 
Duyên Hải là: Quan hệ nơi 
làm việc, bản chất công việc, 
lương và phúc lợi, động lực 
làm việc, hành vi lãnh đạo và 
điều kiện làm việc với 25 biến 
quan sát. Biến bản chất công 
việc có ảnh hưởng mạnh nhất 
với biến sự hài lòng công việc
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của nhân viên. Biến gắn kết 
với tổ chức, đối với từng biến 
khác nhau mà có biển ành 
hường khác nhau (biến gắn kết 
vì tình cảm bị ảnh hưởng 
mạnh bới lương và phúc lợi, 
biến gắn kết để duy trì bị ảnh 
hưởng mạnh bởi bàn chất công 
việc và cuối cùng là biến gắn 
kết vì đạo đức bị ảnh hưởng 
mạnh bời động lực làm việc). 
Dựa trên kết quà này các 
doanh nghiệp có thế vận dụng 
và phát triển thêm cho phù hợp 
với thực tế tại doanh nghiệp 
cùa mình.

133 1 .

T h ạ c  s ĩ

Các nhân tố tác động đến sự 
lài lòng cùa khách hàng về 
chất lượng dịch vụ mua sắm 
tại Doanh nghiệp tư nhân 
Duy Phát tỉnh An Giang

Lâm Bão 
Duy

PGS.TS.Nguyễ 
n Tri Khiêm

Đê tài phân tích, đánh giá các 
yếu tố ánh hirờng mức độ hài 
lòng của khách hàng về chất 
lượng dịch vụ khi mua sắm tại 
doanh nghiệp tư nhân Duy 
P h á t, tù  đó tác giả đưa ra hàm 
ý quàn trị DNTN Duy Phát 
hoàn thiện công tác quân lý, 
đồng thời đưa ra những chiến 
lược nhằm thóa mãn sự hài 
lòng của khách hàng khi mua 
sắm tại doanh nghiệp 
Phương pháp nghiên cứu định 
lượng dựa trên khảo sát 120 
¡thách hàng tại doanh nghiệp. 
Dữ liệu thu thập được đánh 
giáđộ tin cậy thông qua hệ số 
Cronbach’s Alpha trước khi 
tiến hành phân tích nhân tố 
<hám phá EFA và hồi quy 
tuyến tính bội. Ket quá đã xác 
định được 5 yếu tố có tác động 
đến sự hài lòng cùa khách 
làng khi mua sắm tại doanh 
nghiệp: (1) Chất lượng hàng 
lóa, (2) Sự phục vụ của nhân 
viên, (3) Cơ sờ vật chất, (4) 
Chương trình khuyến mãi và 
'5) Dịch vụ hỗ trợ.
K.êt quả kiêm định mô hình 
đo lường cho thấy các thang 
đo đều đạt yêu cầu về độ tin 
cậy và giá trị (thông qua 
dem  định Cronbach’sAlpha 
và phân tích nhân tố EFA). 
K-ết quả phân tích hồi quy
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cho thấy chỉ có hai nhân tố 
có ảnh hườns đến sự hài lòng 
cùa khách hàng khi mua sắm 
tại doanh nghiệp tư nhân Duy 
Phát, đó là Chương trình 
khuyến mãi và Cơ Sở vật 
điất.Trong đó, nhân tố 
Chương trình khuyến mãi có 
tác động mạnh nhất đến sự 
hài lòng cùa khách hàng.

Ba nhân tổ còn lại là Chất 
lirợng hàng hóa, Dịch vụ hỗ 
trợ và Sự phục vụ có giá trị 
Sig lớn hơn 0,05 nên không 
có ý nghĩa giải thích cho sự 
hài lòng cùa khách hàng.

Kết quả kiểm định t-test và 
phân tích ANOVA cho thấy 
không có sự khác biệt về sự 
hài lòng giữa phái nam và phái 
nữ; không có sự khác biệt về 
sự hài lòng giữa các nhóm thu 
nhập khác nhau, cũng như các 
độ tuổi khác nhau

1332.

Thạc sĩ

Cao Văn 
Duyệt

TS .Nguyễn 
Ngọc Minh

Nghiên cứu này được 
thực hiện nham: Phân tích các 
yếu tố ánh hường đến quyết 
định mua nhà ờ xã hội cùa 
công chức, viên chức tại thành 
phố Cần Thơ, từ đó đề xuất 
các hàm ý quán trị nhằm đáp 
ứng nhu cầu nhà ỡ của công 
chức, viên chức tại thành phố 
Cần Thơ đến năm 2020.

Nghiên cứu định tính 
được thục hiện nhằm điều 
chỉnh, bổ sung biến quan sát 
cho các thang đo. Nghiên cứu 
định lượng thực hiện thông 
qua phiếu khảo sát ý kiến gửi 
đến công chức, viên chức cỏ 
nhu cầu mua nhà ớ xã hội đề 
xây dụng mô hình nghiên círu 
và kiểm định thang đo. Phần 
mềm phân tích thống kê SPSS 
22.0, Microsoft Excel được sử 
dụng để phân tích dừ liệu. Kết 
quá phân tích nhân tổ đã đira 
ra mô hình các nhân tố tác 
jộng  đến quyết định mua nhà 
j  xã hội của công chức, viên
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chức bao gôm 6 yêu tô: Thù 
tục pháp lý, Chất lượng sàn 
phẩm, Giá cả sán phẩm, Vị trí 
xây dựng, Thu nhập khách 
hàng, Môi trường sinh sống. 
K.ết quả hồi quy cho thấy sự 
phức tạp trong thủ tục pháp lý 
và giá cà cùa nhà ở xã hội tăng 
lên thi việc mua bán nhà ở xã 
hội giám xuống đồng thời thu 
nhập cùa công chức, viên chức 
tác động rất mạnh đến quyết 
định mua nhà ờ xã hội.

v ề  mặt thực tiễn, 
nghiên cứu giúp cho các chủ 
đầu tư thấy được những yếu tố 
và mức độ tác động cùa nó đến 
quyết định mua nhà ờ xã hội, 
từ đó đưa ra các hàm ý quán trị 
cẩn thiết, kịp thời và phù hợp 
đế nâng cao hiệu quả kinh 
doanh để phục vụ cho công ty 
đầu tư phát triền nhà ờ xã hội 
trong thời kỳ hội nhập và cạnh 
tranh gay gắt giữa các doanh 
nghiệp.

1333.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự 
hài lòng khách hàng về chất 
lượng dịch vụ tín dụng cá 
nhân tại ngân hàng 
Techconibank cầ n  Thơ

Lê Thị Thanh 
Giang

PGS.TS.Lê 
Nguyễn Đoan 
Khôi

Nghiên cứu này nhăm mục 
tiêu đánh giá các yếu tố ành 
hường đến sự hài lòng khách 
hàng về chất lượng dịch vụ tín 
dụng cá nhân tại ngân hàng 
Techcombank cầ n  Thơ. Trên 
cơ sờ đó, đề ra các giái pháp 
đế gia tăng sự hài lòng của 
khách hàng trong thời gian tới 
đế góp phần nâng cao hiệu quả 
hoạt động của ngân hàng và 
chất lượng phục vụ khách 
hàng. Số liệu trong nghiên cứu 
được thu thập từ kết quả khảo 
sát các khách hàng đang vay 
tín dụng cá nhân và đuợc xứ lý 
bằng phần mềm SPSS.

Nghiên cứu vận dụng 
mô hình SERVPERF bao gồm 
năm thành phần: sự tin cậy, sụ 
đáp ứng, năng lực phục vụ, sự 
đồng cám và phương tiện hữu 
hình; đồng thời kết hợp mớ 
rộng mô hình bằng cách đưa 
thêm thành phần “Sán phẩm 
vay” vào mô hình để kiểm tra
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sự tác động đên sự hài lòng 
cứa khách hàng.

Phương pháp phân 
tích bao gồm các bước sau: 
kiêm định thang đo bane hệ số 
Cronbach Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá (EFA) và 
phân tích hồi quy đa biến. Ket 
quả phân tích cho thấy các 
nhân tố tác động tích cực đán 
sự hài lòng của khách hàng 
bao gồm 5 nhân tố tác động 
đến sự hài lòng với 24 biến 
quan sát như sau: (1) Sự đáp 
ứng và năng lực, (2) Phương 
tiện hữu hình, (3) Sự đồng 
cảm, (4) Sự tin cậy, (5) Sản 
phâm vay. Trong đó Sự tin cậy 
có tác động mạnh nhất đến sự 
hài lòng của khách hàng.

Từ các kết quá nghiên 
cứu, tác giả đã đề xuất các giái 
pháp với mong muốn mang 
đến cho khách hàng sự hài 
lòng cao hơn mỗi khi sử dụng 
dịch vụ tín dụng cùa ngân 
hàng. Từ đó có thể thu hút 
khách hàng mới và giữ được 
khách hàng truyền thống.

1 3 3 4 .

Thạc s ĩ

Phân tích các nhân tố tạo 
động lực cho nhân viên Sớ 
lao động - thương binh và xã 
hội thành phố cà n  Thơ

Tô Kim 
Hà

PGS.TS.Lưu 
Thanh Đức Hải

Là một trong những nhân viên 
trẻ đang công tác tại Sờ, hàng 
ngày tiếp xúc và trao đoi với 
những nhân viên, em nhận 
thấy một nguyên nhân cơ bản 
khiến cho kết quả công việc 
cùa đội ngũ này chưa đạt hiệu 
quà, đó chính là vì thiếu động 
lực làm việc. Vì những lý do 
trên, em đã chọn đề tài “Phân 
tích các nhân tố tạo động lực 
làm việc cho nhân viên tại Sở 
Lao động-Thương binh và Xã 
hội thành phố cầ n  Thơ” để 
làm đề tài luận văn tốt nghiệp 
cho mình, với mong muốn góp 
phân giúp các nhà lãnh đạo Sở 
có một cách nhìn tổng quát về 
các nhân tố tạo động lực làm 
việc cho nhân viên. Từ đó đưa 
ra các chính sách động viên 
kịp thời, nâng cao hiệu quả 
làm việc cho nhân viên Sở Lao 
động -  Thương binh và Xã hội 
thành phố c ầ n  Thơ

133 5 .
Thạc sĩ Phân tích các nhân tô ảnh 

iường đến quyết định tiêu 
dùng cà phê tại quán của

Ngô Thị Bích 
Hạnh

PGS.TS.Nguyễ 
n Tri Khiêm

Mục đích trọng tâm của 
nghiên cứu này là mô tả đặc 
điêm tiêu dùng và phân tích
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người dân ờ một sô địa 
phương cúa tinh Đồng Tháp

các yếu tố ảnh hường đến 
quyết định tiêu dùng cà phê tại 
quán của người tiêu dùng tỉnh 
Đồng Tháp. Nghiên cứu được 
tiến hành dựa trên việc phỏng 
vấn trực tiếp 180 người tiêu ở 
3 khu vực: Tam Nông, Tân 
Hồng, Hồng Ngự. Đe tài sù 
dụng phân tích mô tả, kiếm 
định Cronbach’s Alpha và 
phân tích nhân tố khám phá. 
Ket quà nghiên cứu cho thấy 
vấn đề người tiêu dùng quan 
tâm nhất khi đến quán tiêu 
dùng cà phê đó là yếu tố đặc 
tính sản phẩm, ngoài ra, yếu tố 
thuận tiện, yếu tố không gian, 
yếu an toàn sản phấm và yếu 
tố phong cách phục vụ không 
kém phần quan trọng trong 
việc ảnh hưởng đến quyết định 
tiêu dùng cà phê tại quán

1336.

Thạc sĩ

Các nhân tố ảnh hướng đến 
quyết định chọn dịch vụ di 
động trả sau Mobifone của 
khách hàng tại thành phố càn  
Thơ

Lê Thị Mỹ 
Hiền

PGS.TS.Quan 
Minh Nhựt

Đê tài “Các nhân tô 
ánh huớng đến quyết định 
chọn dịch vụ di động trà sau 
MobiFone cúa khách hàng tại 
Thành phố cầ n  Thơ” được 
thực hiện nhằm mục tiêu đánh 
giá thực trạng lựa chọn dịch vụ 
thuê bao trả sau MobiFone tại 
TP. Cần Thơ. Bên cạnh đó đề 
tài nghiên cứu các nhân tố ánh 
hường đến việc lựa chọn dịch 
vụ thuê bao trá sau MobiFone 
của khách hàng tại TP. cần  
rh ơ  đế từ đó đưa ra các giãi 
pháp giúp MobiFone có thế 
xây dựng các chương trình, 
chính sách phù hợp với nhu 
cầu của khách hàng.
Đe cạnh tranh, nhà mạng 
MobiFone đã không ngừng tập 
trung đấy mạnh các chương 
trình khuyến mãi, các chương 
trình chăm sóc khách hàng, tập 
trung vào các phân khúc khách 
hàng khác nhau nhằm đem lại 
sự hài lòng cho khách hàng và 
tăng truởng thị phần. Và chiến 
lược phát triển khách hàng sử 
dụng dịch vụ di động trả sau 
luôn được nhà mạng 
MobiFone quan tâm đặc biệt 
vì đây là dịch vụ mang lại 
nguồn doanh thu ốn định cho 
nhà mạng, và nhà mạng đã
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không ngừng cái tiến các 
chirơng trình phát triển cho 
hình thức di động này đế dịch 
vụ ngày càng được nhiều 
khách hàng quan tâm, chú 
trọng, và tin tưởng han với các 
dịch vụ ưu đãi hấp dẫn cũng 
như mang lại nhiều lợi ích 
nhất cho khách hàng khi sù 
dụng dịch vụ di động trả sau 
cùa MobiFone.
Đe tài được thực hiện thông 
qua số liệu khảo sát trực tiếp 
khách hàng đang sử dụng 
mạng di động và được phàn 
tích thông qua các phương 
pháp thống kê mô tả, phân tích 
nhân tố đề tìm ra các nhân tố 
ảnh hưởng đến việc lựa chọn 
dịch vụ thuê bao trá sau 
MobiFone, mô hình hồi quy đa 
biển đê phân tích các nhân tố 
ảnh hướng đến việc lựa chọn 
dịch vụ thuê bao trà sau 
MobiFone ờ TP. cần  Thơ.
Từ kết quả nghiên cứu, phân 
tích, tác giả đề xuất một sổ 
giải pháp nhằm tập trung vào 
các vấn đề mà khách hàng 
quan tâm nhiều nhất để từ đó 
củng cố và nâng cao thị phần 
dịch vụ thuê bao trả sau cho 
nhà cung cấp mạng di động 
MobiFone tại TP.Cần Thơ.

1337.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hướng đến sự 
chấp nhận sản phẩm dịch vụ 
Internet banking của khách 
làng cá nhân tại 
Vietcombank An Giang

Nguyễn Trung 
Hiếu

PGS.TS.Võ 
Khắc Thường

Phát triển hệ thống IB hiện đại 
với nhiều sản phấm và dịch vụ 
tiên tiến, đáp ứng đa dạng nhu 
cầu của người dùng là mục 
tiêu mà các Ngân hàng đề ra. 
Cũng như các Ngân hàng 
khác, VietcombankAn Giang 
đang phấn đấu, nỗ lực hết 
mình để bắt kịp tiến trình hiện 
đại hóa Ngân hàng, không 
những hoàn thiện nhũng 
nghiệp vụ truyền thống, mà 
còn tập trung phát triển các 
ứng dụng trong Internet 
bankingnhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh, hội nhập và 
phát triển.

Song thực tiễn phát triển dịch
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vụ Ngân hàng điện tử đặc biệt 
là dịch vụ Internet banking cứa 
Vietcombank cũng có những 
khó khăn. Việc tìm ra các biện 
pháp phát triển thành công 
dịch vụ Internet banking cũng 
giúp Ngân hàng cạnh tranh với 
bối cánh như hiện nay.

Xuất phát từ lý do nêu trên, 
tác giả đã lựa chọn nghiên cứu 
để tài: Các yếu tố ànhhướng 
đến sự chấp nhận sàn phấm 
dịch vụ Internet banking cùa 
khách hàng cá nhân 
tạiVietcombankAn Giang.

1338.

Thạc sĩ

Các yếu tố ánh hướng đến ý 
định khởi sự kinh doanh của 
sinh viên khoa Quán trị Kinh 
doanh trường Đại học Tây 
Đô

Nguyễn Minh 
Hiếu

TS.Phan Anh 
Tú

Thông qua tiên trình phân tích 

nhân tố khám phá kết hợp hồi 

quy nhị phân, tác giá đã xác 

định được các nhân tố tác 

động đến ý định khởi sự kinh 

doanh của sinh viên Khoa 

ỌTKD trường Đại học Tây 

Đô. 92.1% ý định khởi sự kinh 

doanh cùa sinh viên đirợc giải 

thích bời các nhân tố được đưa 

vào mô hinh, còn lại là các 

nhân tố khác chưa được 

nghiên cứu.

Ket quả nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng, có 6 yếu tố tác 

động đến ý định khới sự kinh 

doanh cùa sinh viên Khoa 

QTKD trường Đại học Tây 

Đô, bao gồm:

- Nhân tố 1: Nhận thức

- Nhân tố 2: Thái độ

- Nhân tố 3: Chuẩn chủ quan

- Nhân tố 4: Giáo dục

- Nhân tố 5: Tính cách hướng 

ngoại

- Nhân tố 6: Nguồn lực 

Trong đó, nhân tó chuẩn chú 

quan có tác động mạnh nhất, 

thứ hai là nhận thức và thứ ba 

là thái độ đối với ý định khởi
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sự kinh doanh của sinh viên 

Khoa QTKD trường Đại học 

Tây Đô. Từ kết quả này, tác 

già đã đề xuất một số khuyển 

nghị đê nâng cao nhận thức và 

phát triển ý định khời sự kinh 

doanh cúa sinh viên Khoa 

QTKD trường Đại học Tây 

Đô.

Từ khóa: ý định khởi sự kinh 

doanh, quản trị kinh doanh, 

Đại học Tây Đô

1339.

Thạc sĩ

Hoạt động truyền thông và 
chiêu thị trong công tác tuyển 
sinh cùa trường đại học Tây 
Đô

Đặng Huy 
Hoàng

TS.Nguyễn 
Phước Quý 
Quang

Nghiên cứu này nhằm mục 

tiêu chính là hoàn thiện hoạt 

động truyền thông marketing 

đối với công tác tuyển sinh của 

trường Đại học Tây Đô. 

Phương pháp nghiên cứu được 

sứ dụng đê xây dựng, đo lường 

các thang đo và kiểm định mô 

hình lý thuyết được trình bày ở 

các chương trước, bao gồm hai 

birớc: nghiên cửu định tính và 

nghiên cứu định lượng. 

Nghiên cứu định tính được 

thực hiện thông qua kỹ thuật 

phóng vấn sâu. Nghiên cứu 

định lượng được thực hiện 

bằng phương pháp định lượng 

thông qua kỹ thuật phỏng vấn 

trực tiếp với một mẫu có kích 

thước n = 292 mẫu. Cả hai 

nghiên cứu trên đều được thực 

biện tại trường Đại học tây Đô. 

Ket quà nghiên cứu chính thức 

được sử dụng để phàn tích, 

đánh giá thang đo lường các 

yếu tố phương tiện truyền 

thông marketing tác động vào 

tết quà hoạt động truyền thông 

marketing thông qua hệ số tin 

zịy  Cronbach alpha, phân tích
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nhân tố EFA, hồi quy tuyên 

tính. Sau đó, kết quá truyền 

thông marketing sẽ được đánh 

giá kèm với điếm mạnh và 

điếm yểu của hoạt động truyền 

thông marketing để từ đó đưa 

ra giái pháp hoàn thiện hoạt 

động truyền thông marketing. 

Ket quả cho thấy, Hệ số 

Cronbach’s Alpha của thang 

đo: “Quảng cáo”, “Marketing 

trực tiếp”, “Bán hàng trục 

tiếp”, “Quan hệ công chúng”, 

‘Khuyến mại” , “Thông điệp” 

đều lớn hơn 0,6 và hệ số tương 

quan với biến tống cùa tất cà 

các biến đo lường đều lớn hơn 

0,3 nên đạt độ tin cậy.

Ket quá phân tích nhân tố 

khám phá cho thấy 23 quan sát 

được nhóm lại thành 5 nhân tố 

độc lập, 5 quan sát Thông điệp 

nhóm thành một nhân tố 

Thông điệp. Sau khi phân tích 

hồi quy. Ket quả cho thấy cả 

năm yếu tố “Quảng cáo” , 

“Marketing trực tiếp”, “Bán 

hàng trực tiếp”, “Quan hệ công 

chúng”, “Khuyến mại” đều có 

tác động đến kết quả nhận thức 

thông điệp truyền thông của 

sinh viên, trong đó quan hệ 

công chúng là phuơng tiện tác 

động mạnh nhất và khuyến 

mại là yếu nhất.

Từ các phân tích kết quả thu 

được tác gia đưa ra các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quá 

công tác tuyển sinh cùa trường 

Đại học Tây Đô.

1340.
Thac s ĩ Phân tích các yêu tô ánh 

iưởng đến sự hài lòng cùa du 
khách nội địa về chất lượng

Huỳnh Thị Thanh
Hồng

PGS.TS.Võ 
<hắc Thường

Ngoài những ngày Tết 
nguyên đán và lễ hội hàng 
năm thì tình hình hoạt động
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dịch vụ du lịch sinh thái 
huyện Phong Điền thành phố 
Cần Thơ

cúa ngành du lịch huyện đirợc 
xem là trầm lắng. Cơ sờ hạ 
tầng phục vụ du lịch chậm đồi 
mới, các doanh nghiệp, các cơ 
sớ du lịch còn hoạt động mang 
tính chất nhò lè, việc phục vụ 
khách còn mang tính chất 
truyền thống, hoạt động vui 
chơi giài trí cho khách nghi lại 
đêm hầu như không có đã hạn 
chế khách đến với DLST 
Phong Điền.

Trước những thách thức 
trên, việc nghiên cứu đề tài 
"Phân tích các yếu to ảnh 
hưởng đến sự  hài lòng cùa du 
khách nội địa về chất lượng 
dịch vụ DLST Phong Điển 
thành pho cần  Thơ” là hét sức 
cần thiết.

1341.

Thạc sĩ

Tô Công 
Huấn

Đê tài “Đánh giá mức 
độ hài lòng của khách hàng 
đối với chất lượng dịch vụ cho 
vay tại Ngân hàng Chính sách 
xã hội tinh An Giang” được 
nghiên cứu thực nghiệm để 
thông qua đó đưa ra giải pháp 
giúp việc cho vay ngày một tốt 
hơn.

Mục tiêu cùa nghiên 
cứu tập trung vào khám phá 
các yếu tố ảnh hường đến chất 
lượng dịch vụ cho vay tại 
Ngân hàng chính sách xã hội 
tình An Giang và các mức độ 
tác động, cũng như tầm quan 
trọng cùa từng yếu tố đối với 
chất lượng dịch vụ cho vay tại 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
tinh An Giang. Đe tài đã kháo 
sát 220 khách hàng tại Ngân 
hàng Chính sách xã hội tỉnh 
An Giang.

Trên cơ sở nghiên cứu 
lý thuyết và phỏng vấn các 
khách hàng, tác giả đưa ra mô 
liình các yếu tố chất lượng 
dịch vụ chăm sóc khách hàng 
tác động đến sự hài lòng gồm 
5 yếu tố như: (1) yếu tố đảm 
bảo, (2) yếu tố phương tiện 
hữu hình, (3) yếu tổ phản hồi, 
(4) yếu tố tin tường, (5) yếu tố 
cảm thông. Sau khi đánh giá 
lệ số tin cậy của các thang đo 
bằng hệ số Cronbaclvs Alpha 
và phân tích nhân tố khám phá 
thi các yểu tố chất lượng dịch 
vụ tác động đến sự hài lòng 
cùa khách hàng được nhóm lại 
thành 5 nhân tố mới: (1) yếu tố
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đặc điểm cơ bán, (2) yếu tố 
đảm bao, (3) yếu tố tin tường 
và cám thông, (4) yếu tố phan 
hồi 1, (5) yếu tố phàn hồi 2.

Phân tích hồi quy 5 yếu 
tố độc lập với biến phụ thuộc 
là mức độ hài lòng của khách 
hàng đối với bộ phận giao dịch 
viên, kết quá nghiên cứu cho 
thấy có 4 yếu tố chính tác 
động đến mức độ hài lòng cùa 
khách hàng đối với dịch vụ 
cho vay cùa Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh An Giang. Đ ó  
là: (1) yếu tố đặc điểm cơ bán, 
(2) yếu tố tin tường và cám 
thông, (3) yếu tố phản hồi 1, 
(4) yếu tố phán hồi 2.

1342.

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện công 
tác quản trị đại lý tại công ty 
Bão Việt nhân thọ cầ n  Thơ

Trần Phi 
Hùng

G S.TS.V õ Thị 
Gương

Hoạt động báo hiểm  

nhân thọ cùa Công ty Bảo Việt 
Nhân T họ(BVN T) cầ n  Tho 

chưa đạt hiệu quả cao,chưa 

đồng đểu.nhiều tư vấn 
viên(TVV)của công ty thực 
hiện đirợc rất ít hợp đồng. Vì 
thế đề tài nghiên cứu được 
thực hiện nhằm mục tiêu 1) 
Đánh giá hiện trạng công tác 
quàn trị các Đại lý đang làm 

việc tại Công ty BVN T cần  

Thơ; 2) Đánh giá các nhân tố 
ảnh hường đến hiệu quá hoạt 
động của Đại lý đang làm việc  

tại Công ty BVNT cầ n  Thơ; 
3) Đ e xuất giảiphápnâng 
caohiệuquảhoạtđộngcua Đại 

lý.

Trên cơ sớ khảo sát 200 đại lý 
bảo hiểm nhân thọ đang hoạt 
động trẽn địa bàn TP.Cần Thơ, 
ba phương pháp phân tích 

được thực hiện là Phân tích 
nhân tố khám phá (EFA), Phân 

tích hồi quy logic thứ tự 
(Ordered Logistic Regresión) 
và Phân tích ma trận SWOT. 
Nghiên cứu đã chọn mô hỉnh 

SERVPERF làm nền tảng từ 
đó đề xuất m ô hình nghiên cứu 

gồm năm nhân tố ảnh hường 

đến hiệu quà hoạt động cùa 
các đại lý báo hiêm gồm: Kiến 

thức, Hỗ trợ, Chăm sóc, Tần 
suất và Chuyên nghiệp với 23
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biên quan sát trong mô hình. 
Ket quả phàn tích đã xác định 
được trong mô hình nghiên 

cứu có hai nhân tố ảnh hường 

có ý nghĩa đến hiệu quả hoạt 
động cùa các đại lý báo hiểm  

tại công ty BVN T cầ n  Thơ là 

l)S ự  chuyên nghiệp và tận tụy 

với nghề như tích cực ghi nhận 
thông tin của khách hàng, chia 

sẻ thông tin đến khách hành, 
phản ảnh đầy đủ thắc mắc cùa 
khách hàng đến công ty, tích 

cực tỉm khách mới thông qua 
khách hàng quen ; 2)K iển thức 

và kỹ năng như thường xuyên 
tham gia tập huấn, cập nhật 
đầy đù kiến thức mới và thông 
tin ngành bảo hiểm, đạt được 
sự tự tin khi tư vấn. Trên cơ sớ 

phân tích SW OT cho thấy hiện 
tại công ty B V N T  c ầ n  Thơ, 

nghiên cứu đề xuất được 08 
chiến lược cần thực hiện để có 

thế giải quyết được các điếm  
yếu và nguy cơ  cùa công ty. 

Trong đó, hai chiến lưọc tương 
đồng với kết quả phân tích 

nhân tố được xem là cấp thiết, 
cần ưu tiên thực hiện nhằm cải 
thiện hiệu quả hoạt động của 

các đại lý đó là: 1) Thường 
xuyên huấn luyện, đào tạo các 
TVV để đạt TVV chuyên 
nghiệp và thường xuyên tổ 

chức các sự kiện giới thiệu về 
bảo hiểm nhân thọ đến với 
người dân nhằm kích thích nhu 

cầu tham gia; 2) Tập trung 
tuyến dụng Đại lý tại các địa 

bàn còn ít hoặc chưa có Đại lý 
đồng thời có chính sách phúc 

lợi hấp dẫn đế Đại lý cùa Công 

ty không bị thu hút từ các 
Công ty bào hiểm nhân thọ 
<hác.

1 3 4 3 .

T h ạ c  s ĩ

Nghiên cứu các yểu tố ảnh 
lường đến ý định chuyển đổi 
Igân hàng cúa khách hàng cá 
nhân tại thành phố cầ n  Thơ

Kiều Lưu Tuyết 
rlường

PG S.TS.Võ  
Khắc Thường

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 
nhằm đánh giá các yếu tố tác 
động lên sự chuyển đổi ngân 
làng cúa khách hàng cá nhân, 
đế từ  đó đư a hàm  ý quản tri 
ih ăm  g iữ  chân khách hàng cũ 
và thu hút thêm khách hàng
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mới, góp phân mang lại hiệu 
quá hoạt động kinh doanh cùa 
ngân hàng. Với mục tiêu trên 
đề tài đã thực hiện xác định và 
đo lường các yếu tố ánh hưởng 
đến sự chuyển đổi ngân hàng 
cửa khách hàng cá nhân. Nội 
dung nghiên cứu cùa đề tài tâp 
trung đánh giá 6 yếu tố tác 
động đến ý định chuyền đối 
ngân hàng của khách hàng cá 
nhân bao gồm  yếu tố giá cả, 
chất lượng dịch vụ, uy tín, tác 
động của đối thủ cạnh tranh, 
sự bất tiện và chi phí chuyển 
đối. Thông tin đuợc thu nhập 
bằng cách phát bảng câu hói 
trực tiếp đến 396 khách hàng 
đang giao dịch tại các ngân 
hàng thượng mại trên địa bàn 
quận Ninh Kiều, quận Cái 
Răng và quận Bỉnh Thùy 
thuộc thành phố c ầ n  Thơ. 
Song song đó, phòng vẩn và 
tham khảo ý kiến chuyên gia 
có kinh nghiệm trong lĩnh vực 
tài chính ngân hàng. Tác giả 
sử dụng phương pháp thống kê 
mô tả thông tin của khách 
hàng được khảo sát, hệ số 
Cronbach’s Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá EFA, phân 
tích tương quan, phân tích hồi 
quy đế phân tích thông tin thu 
nhập. Kết quà kiềm định thang 
đo qua đánh giá hệ số 
Cronbach’s Alpha từ 29 biến 
quan sát ban đầu còn lại 28 
biến quan sát đạt tin cậy. Kết 
quà phân tích nhân tố khám 
phá EFA xác định được 6 yếu  
tố mới hình thành, được giải 
thích bởi 27 biến quan sát. Tuy 
có nhảy biến qua lại nhưng các 
yếu tố tác động vẫn không 
thay đổi bao gồm: Giá cả, uy 
tín, chất lượng dịch vụ, đối thủ 
cạnh tranh, sự bất tiện và chi 
phí chuyến đổi ành hường đến 
ý định chuyển đổi ngân hàng 
của khách hàng. Qua phân tích 
hồi quy bội xác định được hệ 
số tương quan giữa các yếu tố 
này ảnh hướng đến ý định 
chuyển đổi ngân hàng lần lượt 
theo thứ tự giảm dần là: (1) 
Giá cà, (2) Ụ y tín, (3) Sự bất 
tiện, (4) Chất lượng dịch vụ, 
(5) Tác động bởi đối thủ cạnh 
tranh, (6) Chi phí chuyền đổi. 
Ngoài ra, kết quà kiểm định 
Independent Sample T-Test 
cho thấy không cỏ sự khác biệt
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vê ý định chuyên đôi ngân 
hàng theo giới tính; Ket quá 
phân tích phương sai một yếu  
tổ cho tliay có sự khác biệt về  
ý định chuyền đối ngân hàng 
theo độ tuổi, trình độ học van, 
nghề nghiệp, Ihu nhập và 
không có sự  khác biệt về ý 
định chuyên đối ngân hàng 
theo tình trạng hôn nhân. Dựa 
vào kết quả nghiên cứu, làm 
cơ sở để tác giả đề xuất các 
giải pháp giúp ngân hàng quản 
trị khách hàng được tốt hơn.

1344.

Thạc sĩ

Đánh giá mức độ hài lòng 
của khách hàng đối với chất 
lượng dịch vụ bưu điện tình 
An Giang

Huỳnh Châu 
Khánh

PGS.TS.Lê 
Nguyễn Đoan 
Khôi

Từ năm 2005 Bưu điện tinh 
An Giang bắt đầu cung cấp 
dịch vụ chuyển tiền, thu hộ 
tiền, chi hộ tiền cho các đối tác 
là cá nhân, tố chức. Tuy nhiên, 
Bưu điện tinh An Giang chưa 
thực hiện đo lường mức độ hài 
lòng về chất lượng các dịch vụ 
này một cách chính thức. Vì 
vậy việc đo lường mức độ hài 
lòng cùa khách hàng đối với 
chất lượng dịch vụ (chuyển  
tiền, thu hộ tiền, chi hộ tiền) 
tại Bưu điện tỉnh An Giang là 
rất cấp thiết. Mục đích của 
nghiên cứu nhằm đánh giá sụ 
hài lòng của khách hàng đối 
với chất lượng dịch vụ tại Bưu 
điện tinh An Giang. Nghiên  
cứu được thực hiện kháo sát 
642 khách hàng. Các phương 
pháp phân tích được sử dụng 
như Cronbach’s alpha, phân 
tích nhân tố khám phá (EFA), 
mô hình hồi quy bội được sứ 
dụng đế kiếm định mối quan 
hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng 
và sự hài lòng của khách hàng 
đối với chất lượng dịch vụ tại 
Bưu điện tinh An Giang. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, sụ 
hài lòng của khách hàng được 
hình thành trên cơ sớ mối 
tương quan thuận mạnh nhất 
với 3 thành phần như “Giá trị 
cảm nhận”, “Cung cách phục 
vụ” và “Sự đồng cảm”. Kết 
quà giúp Bưu điện tinh An 
Giang hiểu rõ thêm các thànli 
phàn ảnh hường đến sự hài 
lòng cùa khách hàng đối với 
chất lượng dịch vụ. Đ iều này 
dễ dàng hơn trong v iệc cải 
thiện sự hài lòng của khách 
hàng. Trong đó, Giá trị cảm 
nhận, Cung cách phục vụ và 
Sự đồng cảm là các thành phần 
ảnh hường mạnh nhất đến sụ 
hài lòng cùa khách hàng. D o
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đó, cân tập trung nghiên cứu 
mức cước và xây dựng chính 
sách giá cước hợp lý hơn, tìm 
hiếu và đáp ứng nhu càu một 
cách tốt nhất cho khách hàng, 
quan tâm đến tùng khách 
hàng, lắng nghe nhu cầu cùa 
khách hàng và tìm cách đáp 
ứng nhu cầu đặc biệt của 
khách hàng. Nhằm tạo sự hài 
lòng cho khách hàng ngày 
càng cao.

1 3 4 5 .

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hướng đến 
quyết định cùa nhà nông 
trong việc sử dụng phân bón 
NPK trợ nông cùa công ty 
TNHH Trợ nông tại tinh Hậu 
Giang

Nguyễn Hữu Anh 
Khoa

PGS.TS.Lê 
Nguyễn Đoan 
Khôi

N ghiên cứu nhàm 
mục đích tìm hiếu các yếu tố 
ẳnh hưởng đến quyết định sử 
dụng phân bón NPK Trợ Nông  
của nhà nông trên địa bàn tình 
Hậu Giang. N ghiên cứu đã tiến 
hành khảo sát 195 khách hàng 
ờ 3 huyện trên địa bàn tình 
Hậu Giang bao gồm: Châu 
Thành A, Phụng Hiệp và Vị 
Thúy. Trong nghiên cứu này 
tác giả sử dụng phương pháp 
thông kê mô tả, kiếm độ tin 
cậy Cronbach’s Alpha, phân 
tích nhân tố khám phá. Các giả 
thuyêt và mô hình nghiên cứu 
được kiểm định bằng phirơng 
pháp hồi quy nhị phân dựa trên 
195 mẫu kháo sát.

Ket quả nghiên cứu 
cho thấy, quyết định sừ dụng 
phân bón NPK  Trợ N ông cùa 
nhà nông trên địa bàn tĩnh Hậu 
Giang dựa trên năm yếu tố: giá 
và mật độ phân phối, cảm 
nhận về chất lượng, danh 
tiếng, chương trình khuyến 
mãi và chăm sóc khách hàng, 
quàng cáo. Trong đó, 3 nhóm 
yếu tố là danh tiếng, giá và 
mật độ phân phối, chất lượng 
sàn phẩm tác động mạnh nhất 
đến quyết định mua sản phấm 
Dhân bón N PK  Trợ N ông. Tù 
các kết quả nghiên cứu, tác giả 
đưa ra một số đề xuất hàm ý 
quản trị nhằm nâng cao hiệu 
quả kinh doanh và tăng số  
lượng khách hàng sử dụng 
Dhân bón NPK  Trợ N ông trên 
địa bàn.
Ket quả nghiên cứu giúp nhà 
quản trị xác định rõ những yếu 
tố tác động đến quyết định 
mua hàng của các đối tượng 
(hách hàng mục tiêu nhằm cân 
nhắc đế đưa ra các định huớng 
cinh doanh phù hợp với từng 
nhóm khách hàng vào từng 
giai đoạn kinh doanh của 
doanh nghiệp
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1 3 4 6 .

T h ạ c  s ĩ

Định vị thương hiệu Đài 
truyền hình thành phố c ầ n  
Thơ

Phan Thành 
K iếm

PG S.TS.Lưu 
Thanh Đ ức Hải

Tất cả những yếu tố bên ngoài 
và bên trong  đã dẫn tới một 
đặc điểm  mới của ngành 
truyền hình hiện nay: đó là sụ 
hình thành m ột m ôi trường 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt 
với yêu cầu ngày càng cao, số 

lượng sàn phấm  xuất hiện 
nhiều và ngày càng đa dạng, 
đặc biệt trong đó có nhiều sản 

phâm  cạnh tranh trực tiếp đến 

từ nước ngoài. V iệc phải xác 

định rõ vị trí mình đang ờ  đâu 
và sẽ đi về đâu là m ột yêu càu 
rất cần thiết cho sự phát triển 
bển vững của Đài truyền hình 
Thành phố c ầ n  Thơ.

1 3 4 7 .

T h ạ c  s ĩ

Thái độ ngirời tiêu dùng đối 
với chiêu thị trong việc hình 
thành giá trị thương hiệu  
Vinamilk tại địa bàn thành 
phố Cần Thơ

Phan Tuấn 
Kiệt

T S.Phan Anh 
Tú

nghiên cứu này nhăm  đánh giá 
thái độ cùa người tiêu dùng 
đối với quáng cáo và khuyến 
mãi tới giá trị thương hiệu sữa 
V inam ilk  tại đ ịa bàn thành phố 
Cần Thơ. N ghiên cứu đã  tiến 
hành khảo sát 300 khách hàng 
ờ 4 quận trên địa bàn thành 
phố Cần T hơ  là: N inh K iều, 
Bình T hủy, Cái R ăng và Ô 
M ôn. T rong nghiên cứu này, 
phương pháp thông  kê m ô tả, 
kiểm  độ tin cậy C ronbach ’s 
Alpha, phân tích nhân tố khám 
phá và phân tích nhân tố 
khẳng định được sử  dụng. Các 
giả thuyết và  m ô hình nghiên 
cứu được kiếm  định bằng 
phương pháp phân tích  cấu 
trúc tuyến tính và Bootstrap 
dựa vào 300 m ẫu khảo sát. Kết 
quá nghiên cứu cho thấy giá trị 
thương hiệu sữa V inam ilk 
gồm  ba thành phần là nhận 
biết thương hiệu, chất lượng 
cảm  nhận và lòng đam  mê 
thương hiệu. Thái độ đối với 
quàng  cáo và khuyến m ãi đều 
có tác động đến các thành 
phần của giá trị thương 
liiệu.Trong đó, thái độ đối với 
khuyến mãi tác động mạnh 
nhất đến chất lượng cảm nhận, 
còn thái độ đối với quảng cáo 
tác động m ạnh đến nhận biết 
thương  hiệu. N goài ra, nghiên 
cứu cho thấy  các thành phần 
của giá trị thương hiệu  cũng 
tác động đến giá trị thương 
hiệu tống quát. Dựa trên  kết 
quả nghiên cứu, tác giả đề xuất
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một sô hàm ý cho nhà quản trị 
nhằm nâng cao hiệu quá của 
hoạt động chiêu thị của thương 
hiệu sữa Vinamilk. Kết quá 
nghiên cứu góp phần bố sung 
vào thực tiễn quán lý, giúp cho 
nhà quán trị tiếp thị và quản lý 
doanh nghiệp hiểu biết hơn về 
giá trị thương hiệu và mối 
quan hệ thái độ người tiêu 
dùng đối với vai trò của chiêu  
thị trong việc hình thành giá trị 
thương hiệu sữa Vinamlik. Tù 
đó có những đóp ý nghĩa về 
tăng sự hiếu biết thương hiệu 
cũng như tạo cơ  sở lựa chọn 
hình thức chiêu thị hiệu quá 
trong thực tiễn xây dựng 
thương hiệu.

1348.

Thạc s ĩ

Phân tích các nhân tô ánh 
bướng đen sự đáp ứng công  
việc cua công chức ngành 
thuế tại tinh Sóc Trăng

Đặng Thị Thúy 
Kiều

PGS.TS.Võ 
Khắc Thường

Đê tài “Phân tích các 
nhân tố  ành hướng đến sự đáp 
ứng công việc cùa công chức 
ngành Thuế tại tinh Sóc 
Trăng” được thực hiện tù 
tháng 04 năm 2016 đến tháng 
10 năm 2016.

Thông qua đề tài nghiên 

cứu tác giả sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu chù 
yếu như: Phương pháp thống 

kê mô tả, phân tích nhân tổ, 
phân tích hồi quy, kiểm định 
A N O V A ... Đ ề tài phân tích 

các nhân tố ảnh hường đến sự 
đáp ứng công việc trong lĩnh 
vực ngành Thuế tại tinh Sóc 

Trăng sẽ đóng góp quan trọng 

vào việc đánh giá thực trạng 
công chúc trong ngành, làm cơ  
sỡ tham mưu cho các cấp lãnh 

đạo hoạch định chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực, đáp 

ứng nhu càu thực tiễn trong 
giai đoạn hiện nay. Xét thấy 

tính thực tiễn và có nghĩa 
trong định hướng phát triển 

cùa ngành, tác già đã kế thừa 

các phương pháp nghiên cứu 
trước đó và có điều chính các 
thành phần thang đo cho phù 

lợp với nghiên cứu hiện tại, 
nhằm làm sáng tỏ một số vấn 
đề về sự đáp ứng công việc  

:ùa công chức ngành Thuế tại 
tỉnh Sóc Trăng.
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Ket quà nghiên cứu xác 
định có 06 thành phần có ánh 
hường đến mô hình gồm: (1' 
Năng lực tâm lý, (2) Năng lực 
chuyên môn, (3) Thái độ làm 
việc, (4) Điều kiện làm việc  

(5) Động lực làm việc, (6) Môi 
trường làm việc. Thông qua 

phân tích dữ liệu từ  165 phiếu 
khảo sát và chuyển đối dạng 

phần trăm, ta thấy thành phàn 
NLTL đóng góp 12.92%. 
thành phần NLCM đóng góp 

9.82% , thành phần TĐLV  

đóng góp 24.94% , thành phần 

ĐKLV đóng góp 21.45%  
thành phần ĐLLV đóng góp 
13.6%, thành phần M TLV  

đóng góp 17.27%. Thứ tự ành 
hướng của các thành phần đến 

sự đáp ứng công việc là 
TĐLV , ĐKLV, MTLV  
ĐLLV, NLTL, NLCM .

Ket quả nghiên cứu của 

đề tài có ý nghĩa thực tiễn 
nhất là trong giai đoạn hiện 

nay, ngành Thuế đang đấy 

mạnh tính minh bạch hóa 
trong hoạt động của mình, đặc 
b iệt trong công tác cải cách thủ  
tục hành chính thuế, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp phát triển 

Trong khi đó, để đáp ứng tốt 
yêu cầu cùa khách hàng thì 
trước hết, cô n g  chứ c ngành  

Thuế phái thể hiện được tính 

đáp ứng yêu cầu công việc đặt 
ra. Do vậy, xác định đúng yếu  

tố tác động, ánh hưởng đến sụ 
đáp ứng công việc cúa công  

chức ngành Thuế là một bước 
quan trọng nhằm tăng hiệu quá 

phục vụ khách hàng, đem lại 
thuận tiện, hài lòng cho cộng  

đồng doanh nghiệp, tổ chức và 

người dân.

Thạc sĩ

1349.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự 
hài lòng của sinh viên năm 
cuối đối với chất lượng dịch 
vụ đào tạo tại trường Đại học 
Tây Đô

Đào Thanh 
Lam

TS.Nguyễn  
Phước Quý 
Quang

Xác định được thông 

tin về sự hài lòng của sinh viên  

chính là bằng chứng về hiệu 

quả của chương trình giáo dục
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và chât lượng đào tạo, giúp các 

nhà quàn lý giáo dục kịp thời 

có những điều chinh hợp lý đề 

ngày càng tạo ra mức độ hài 

lòng cao hơn cúa sinh viên. 

Đứng trên phương diện này, 

tác giả thực hiện đề tài nghiên 

cứu “Các yếu tố ảnh hường 

đến sự hài lòng cùa sinh viên  

năm cuối đối với chất lượng 

dịch vụ đào tạo tại trường Đại 

học Tây Đ ô”, với mục đích 

khám phá ra những yếu tố nào 

mà sinh v iên  khi học tập, rèn 

luyện tại trường hài lòng và 

không hài lòng, từ đó khuyến 

nghị nhà trường có những điều 

chỉnh kịp thời. V iệc làm này 

hết sức cần thiết đối với một 

trường đại học, đặc biệt là đối 

với Trường đại học Tây Đô.

Đẻ tài đã thực hiện 

được các mục tiêu đề ra: Xác 

định được 7 yếu tố ảnh hướng 

đến sự hài lòng của sinh viên  

năm cuối đối với chất lượng 

dịch vụ đào tạo của trirờng Đại 

học Tây Đô. Mức độ ảnh 

hướng cùa từng yếu tố đối với 

sự hài lòng cùa sinh viên năm 

cuối đối với chất lượng dịch 

vụ đào tạo cùa trường Đại học 

Tây Đô lần lượt là: (1) Giảng 

viên và plnrơng pháp giảng  

dạy; (2) Chương trình đào tạo; 

(3) Quản lý hỗ trợ đào tạo; (4) 

K-ết quả khóa học; (5) Hoạt 

động rèn luyện; (6) Giáo trình

- Tài liệu học tập; (7) Cơ sở 

vật chất. Đ ề tài đã đề xuất một 

số hàm ý quản trị giúp nâng 

cao sự hài lòng của sinh viên
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năm cuỏi đôi với chât lượng 

dịch vụ đào tạo cùa trường Đại 

học Tây Đô.

1350.

Thạc sĩ

Hoạch định phát triển nguồn 
nhân lực tại Sờ Giao thông 
Vận tái Hậu Giang giai đoạn 
2016 -2 0 2 0

Nguyễn Thanh 
Lâm

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Sờ Giao thông Vận tải Hậu 
Giang là đơn vị quàn lý nhà 

nước chuyên ngành, tham mưu 

cho U BN D  tỉnh Hậu Giang 
trong công tác quản lý nhà 

nước trên lĩnh vực Giao thông 
Vận tải, để đáp ứng với xu thế 

hội nhập trong thời gian tới 
cũng như nâng cao vị thế vai 
trò, trước hết đơn vị phải có  
những định hướng đầu tư và 
phát triển, trước mắt là đầu tu 

phát triển trình độ năng lực 
của cán bộ công chức, viên  
chức, người lao động 

(CBCCVC-NLĐ) trong ngành 

nhàm đáp ứng tốt những nhu 
càu quàn lý, góp phần nângcao 
hiệu quả hoạt động cùa đơn vị 
hiện tại và trong tương lai.

Chính vì vậy, tác già nhận thấy 

được tầm quan trọng và sự cần 
thiết phái có công tác hoạch 
định phát triển nguồn nhân lực 

trong bất cứ một tổ chức, 
doanh nghiệp nào,trong quá 
trình làm v iệc tại Sở Giao 
thông vận tải Hậu Giang 

(được gọi tắt là Sở), cùng với 
kiến thức đã học, cho nên tác 

giả đã lựa chọn đề tài: “ Hoạch 
định pliát triền nguồn nhân lực 

tại Sở Giao thông Vận tải Hậu 
Giang giai đoạn 2016 -  2020” 

làm  đề tài nghiên cứu

1351.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hường đến sự 
hài lòng cùa sinh viên về chất 
lượng đào tạo tại khoa N gữ  
Văn - Trường đại học Tây 
Đô

Lê Văn 
Lành

TS.Nguyễn  
Phước Quý 
Quang

Mục tiêu chính của đê tài là 
phân tích các yếu tố ánh 
hưởng đến mức độ hài lòng 
của sinh viên đang học tại 
Khoa N gữ Văn, Trường Đại 
học Tây Đ ô, từ mô hình IPA, 
nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp nâng cao mức độ hài 
lòng của sinh viên đang học tại 
Khoa N gữ Văn, Trường Đại 
học Tây Đô.
Đe tài đã tiến hành kiểm định 
độ tin cậy cùa thang đo với 37  
biến quan sát. Sau khi loai bỏ
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các biên không có ý nghĩa, 
nghiên cứu tiến hành phân tích 
nhân tố đế tỉm ra các nhân
tố..... và hiêu chính mô hình
nghiên cứu cho phù họp. Tù 
đó, tác giả tiến hành kiếm định 
Pair simple T-test các tiêu chí 
trong từng nhóm nhân tố để 
đánh giá chất lượng dịch vụ và 
mírc độ hài lòng của sinh viên  
đối với từng nhóm nhân tố. 
Sau đó, tiến hành phân tích hồi 
quy đa biến nhằm xác định 
mức độ ảnh hướng cùa các 
nhân tố đến mức độ hài lòng 
cúa sinh viên.
Ket quả nghiên cứu cho thấy 
có 5 yếu tố ánh hường đến 
mức độ hài lòng của sinh viên  
là: Hỗ trợ sinh viên (HT); Giá 
cả dịch vụ (GC); Cơ sớ  vật 
chất (VC); Chương trình đào 
tạo (CT) và Giảng viên (GV). 
Trong đó, Cơ sờ vật chất có  
ảnh hướng mạnh nhất đến mức 
độ hài lòng.
Dựa vào các kết quả phân tích 

trên kết hợp mô hình IPA, tác 
giả đề xuất những giải pháp 
nhằm nâng cao mức độ hài 
lòng cùa sinh viên đang học tại 
Khoa N gữ Văn, trường Đại 
học Tây Đ ô đối với từng nhóm 
nhân tố cu thể.

1352.

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược phát 
triến kinh doanh cúa ngành 
du lịch tình Bạc Liêu đến 
năm 2020 tầm nhìn 2030

Trịnh Thị Mỹ 
Linh

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Trên thực tế, Ngành du 
lịch Bạc liêu chỉ có qui hoạch 
và chương trình hành động đến 
2020 và tầm nhìn đền năm 
2030, chứ chua có một chiến 
lược đầy đủ về phát triển kinh 
doanh. Vì vậy đề tài “Hoạch 
định chiên lược phát triên kinh 
doanh cùa ngành du lịch tinh 
Bạc Liêu đến năm 2020 tầm 
nhìn 2030  ” làm luận văn thạc 
sĩ QTKD.

Mục tiêu tổng quát cúa 
đề tài là hoạch định chiến lược 
phát trien kinh doanh của 
ngành du lịch Bạc Liêu đến 
năm 2020 tầm nhìn năm 2030, 
nhằm góp phần giúp ngành du 
lịch phát trien bền vững.

Phương pháp sử dụng 
đê thực hiện là định tính thông 
qua phân tích tổng hợp, thống 
kê mô tả, dự báo và các cụ 
EFE, IFE, ma trận hình ánh cạnh 
tranh CPM, SWOT và ma trận 
định lượng QSPM để đánh giá 
các yếu tố môi trường v ĩ mô, môi
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trường vi mô một cách toàn diện 
trong việc lựa chọn chiến lược.

Ket quả đạt được: 
Đánh giá những thành công -  
hạn chế của kinh doanh của 
ngành du lịch Bạc Liêu giai 
đoạn 2011- 2015. Phân tích, 
đánh giá những điếm mạnh- 
yếu, cũng như cơ hội thách 
thức và lợi thế - bát lợi thế 
cùa kinh doanh du lịch 2016 
2020. Đưa ra các chiến lược 
phát triển kinh doanh của 
ngành du lịch Bạc Liêu đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030 như: 
trọng tâm hóa đầu tư cho phát 
triển kinh doanh du [ịch, khác 
biệt hóa kết hợp đa dạng hóa 
sản phẩm du lịch, chiến lược 
markerting phát triền kinh 
doanh du lịch và Chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực.

Các giải pháp để thực 
hiện chiến lược: Quy hoạch 
phát triển du lịch, hoàn thiện 
chính sách và nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước về du 
lịch; đầu tư phát triển CO’ sở hạ 
tầng du lịch; đa dạng hóa sản 
phâm du lịch và phát triển các 
sản phâm dịch vụ du lịch đặc 
trung; đào tạo nguồn nhân lực 
phục vụ phát triển du lịch av2 
giải pháp phát triến du lịch bền 
vững.

Đ e tài chủ yếu làm theo 
phương pháp định tính thông 
qua sừ dụng phương pháp 
phỏng vấn chuyên gia về thực 
trạng du lịch, tiềm năng lợi thề 
du lịch và hướng phát triển du 
lịch từ 2016- 2020 tầm nhin 
2030. V ì vậy các giải pháp đề 
xuất còn mang tính định tính , 
cảm nhận chưa đủ cơ sở khoa 
học đế du lịch Bạc Liêu thực 
hiện triệt để giai đoạn 2016 
2020, cần có nhũng nghiên 
cún tiếp theo.

1 3 5 3 .

T h ạ c  s ĩ

Phân tích nhân tố tác động 
đến động lực làm việc của 
nhân viên tại Quỹ đầu tư Phát 
triến thành phố cầ n  Thơ

Vlai Thị Hồng
Loan

TS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Trong thời kỳ hội nhập, 
nguồn nhân lực là yếu tổ quan 
trọng đối với mỗi doanh 
nghiệp. Đ ế giữ chân nhân viên  
giỏi và tâm huyén là một vấn 
đề không dễ. Nhằm đá giải 
quyết vấn đề trên đề tài "Phân 
tích các nhân tố  tác động đến 
động lực làm việc của nhân 
viên tại Quỹ Đầu he phát triển 
Thành Phổ cần  Thơ ” đã được 
thực hiện, nhằm tìm ra các
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nhân tố tác động đến động lực 
làm việc cùa nhân viên từ đó 
đề xuất một số hàm ý quản trị 
để nâng cao hơn nữa động lực 
làm việc cúa nhân viên, góp 
phần nâng cao hiệu quà kinh 
doanh cho Quỹ.

Phương pháp nghiên 
cứu sứ dụng là nghiên cứu 
định tính kết hợp định lirợng 
và đã thu được kết quả sau:

Các phương pháp kiêm  
định Cronbach’s Alpha, phân 
tích nhân tố khám phá và ước 
lượng hồi quy được sử dụng 
đế xác định các nhân tố tác 
động. Thông qua kháo sát 151 
nhân viên có 5 nhân tố được 
xác định tác động đến động 
lực làm việc cũa nhân viên. 
Trong đó nhân tố Đặc điểm  
công việc có ành hường mạnh 
nhất, hệ số B đạt 0 ,32, điều 
này cho thấy Đặc đểm công  
việc là nhân tố quyết định đến 
động lực làm việc của nhân 
viên, công việc đang làm có 
thế giúp cho nhân viên phát 
huy chuyên môn, họ cảm thấy 
được tự chù, thoái mái đối với 
công việc họ phụ trách thì họ 
càng có động lực làm việc  
hơn. Với 5 nhân tố đirợc xác 
định đã giải thích được 74,2%  
sự thay đối cúa động lực làm 
việc đó là: Điều kiện làm việc; 
Đặc điếm công việc; Đào tạo 
và thăng tiến; Lãnh đạo,quán 
lý; Tiền lương và phúc lợi.

Qua kết quả nghiên cứu 
thào luận, tác giả đã đề xuất 
các hàm ý chính sách quản trị 
cho các nhân tố ảnh hưởng đen 
động lực làm việc của nhân 
viên: hàm ý về Điều kiện làm 
việc;Đặc điếm công việc; Đào 
tạo và thăng tiến; Lãnh đạo, 
quàn lý; Tiền lương và phúc 
lợi để giúp cho công tác tạo 
động lực của Quỹ hoàn thiện 
hơn.
Ngoài ra, luận văn còn gặp 
một số mặt hạn chế như sau: 
Do phạm vi nghiên cứu tại 
Quỹ Đầu tư phát triển thành 
phố Cần Thơ là khá nhò chưa 
mang tính bao quát, phương 
pháp chọn mẫu phi xác suất, 
và hệ số giải thích của mô hình 
phân tích nhân tố chưa cao nên 
còn một số yếu tố chưa được 
nghiên cứu và do tâm lý e dè, 
vị nể của nhân viên làm cho
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nghiên cứu chưa thật sự có 
hiệu quả

1354.

Thạc s ĩ

Hoạch định chiến lược phát 
triển du lịch tỉnh Hậu Giang 
giai đoạn 2016 - 2020 và tầm 
nhìn 2025

Nguyễn Thị Thúy 
Loan

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Trong kinh te thị 

trường các doanh nghiệp du 

lịch Hậu Giang phải cạnh 

tranh với các doanh nghiệp du 

lịch trong và ngoài nước, để có  

thê đứng vũng trên thương 

trường, doanh nghiệp du lịch 

Hậu Giang cần phải hoạch 

định chiến lược, nâng cao sức 

cạnh tranh và tăng trường bền 

vững. Mục tiêu nghiên cửu là 

hoạch định chiến lược kinh 

doanh cho Du lịch Hậu Giang 

giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra 

các giải pháp khả thi để triển 

khai chiến lược. Phương pháp 

sử dụng để thực hiện đề tài 

gồm phương pháp thống kê- 

mô tá, phương pháp chuyên 

gia và diễn dịch- qui nạp. 

Công cụ sử dụng đế thực hiện 

là EFE IFE,Ma trận cạnh 

tranh, SW OT, Q SPM ,SPACE. 

Ket quà đạt được của đề tài:

Một: phân tích môi trường 

kinh doanh khái quát điềm  

mạnh, điểm yếu, cơ  hội và 

nguy cơ.

Hai: tổng hợp ma trận SW OT  

đế hình thành các nhóm chiến  

lược SO, ST, WO, WT.

Ba: Qua ma trận hoạch định 

chiến lược có thể định lượng 

(Ọ SPM ) và bằng cách cho 

điêni hấp dẫn đối với lần lượt 

từng nhóm chiến lược từ đỏ 

chọn chiến lược ưu tiên cho  

phát triển dụ lịch Hậu Giang tù 

năm 2016 đến năm 2020 bao
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gôm: nâng cao chât lượng dịch 

vụ và chăm sóc khách hàng; 

nâng cao năng lực điều hành 

và tái cơ cấu tổ chức; nâng cao 

chất lượng hệ thống; chiến 

lược đa dạng hóa sán phấm 

dịch vụ; thâm nhập và phát 

triển thị trường.

Bốn: Đ e xuất các nhóm giải 

pháp đế thực hiện chiến lược 

ưu tiên bao gồm: đa dạng hoá 

dịch vụ cung cấp, chăm sóc 

từng nhóm khách hàng cụ thế, 

phát triến bền vững tài nguyên  

du lịch, đào tạo nguồn nhân 

lực đù về số lượng, chất lượng 

cũng như cơ  cấu nhằm đáp 

ứng hiệu quả nhu cầu của du 

khách về sản phẩm, dịch vụ, 

tối giản thời gian cung cấp 

dịch vụ, xây dựng hệ thống cơ 

sớ dữ liệu khách hàng theo sát 

và đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu phục vụ cho khách 

hàng, xây dựng văn hóa du 

lịch, tố chức và hoàn thiện bộ 

máy, quy trình chăm sóc 

khách hàng theo hướng phân 

loại khách hàng và phân loại 

sàn phấm dịch vụ,...

Năm : Những giải pháp này sẽ 

giúp du lịch Hậu Giang phát 

huy những thế mạnh của đơn 

vị cũng như tận dụng những 

cơ hội từ bên ngoài đê khai 

thác hết các tiềm năng hiện có, 

để mờ rộng và phát triến thị 

phần, tạo thế chủ động trên thị 

trường cạnh tranh khốc liệt 

như hiện nay
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1355.

Thạc s ĩ

Hoàn thiện quản lý chi 
thường xuyên ngân sách nhà 
nước cho Giáo dục và Đào 
tạo ở thị xã Bình Minh, tình 
Vĩnh Long

Nguyễn Thành 
Luân

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Giáo dục đào tạo là lĩnh vực 
được Nhà nước luôn ưu tiên 
quan tâm phát triển, không 
ngừng tăng cường đầu tư cho 
giáo dục đào tạo nhằm nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài để đáp ứng 
yêu cầu phát triển của kinh tế - 
xã hội. Giáo dục đào tạo vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội 
Và ngân sách nhà nước vẫn là 
nguồn tài chính cơ bản cho 
giáo dục đào tạo và chính là 
hoạt động đầu tư - đầu tư cho 
tương lai. Chi ngân sách nhà 
nước cho giáo dục đào tạo ở 
thị xã Bình Minh luôn được 
quan tâm và ưu tiên hàng đầu 
Tuy nhiên trong quản lý ngân 
sách cho GD& ĐT, việc chi sai 
quy định ở một số trường vẫn 
còn diễn ra, gây thất thoát, 
lãng phí N SN N , nhất là trong 
chi thường xuyên. Do vậy, cần 
phải xác định rõ nguyên nhân, 
các yếu tố ảnh hướng và từ đó 
đề xuất các giải pháp nhằm 
hoàn thiện quàn lý chi thường 
xuyên ngân sách cho giáo dục 
đào tạo để góp phần đảm bào 
quán lý ngân sách của thị xã 
đúng theo quy định, sử dụng 
ngàn sách có hiệu quả và đây 
cũng là lý do tác giả chọn đề 
tài “Hoàn thiện quán lý chi 
thường xuyên ngân sách nhà 
nước cho giáo dục và đào tạo 
ở thị xã Bình Minh, tinh Vĩnh 
Long”.

Bằng phương pháp 
nghiên cứu định tính được 
thực hiện thông qua kỹ thuật 
thào luận với các chuyên gia 
am hiêu trong lĩnh vực quản lý 
ngân sách nhằm điều chinh, bổ 
sung các tiêu chí và nhân tố 
ánh hưởng đến quản lý chi 
thường xuyên ngân sách kết 
hợp với phương pháp phân 
tích thống kê để làm rõ thêm 
thực trạng trong quản lý chi 
thường xuyên N SN N .

Qua phân tích, đánh giá 
công tác quán lý chi thường 
xuyên N SN N  cho G D& ĐT ơ 
thị xã Bình Minh cho thấy thị 
xã đã quan tâm đầu tư cho 
giáo dục bằng nguồn vốn ngân 
sách, tuân thủ các quy định 
trong quán lý ngân sách, nhắt
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là trong chi thường xuyên cho 
GD&ĐT đã góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục của 
thị xã. Tuy nhiên vẫn còn tồn 
tại hạn chế như: đội ngũ quản 
lý và kế toán ờ  các trường còn 
nhiều hạn chế năng lực chuyên 
môn; Dự toán lập hàng năm 
còn mang tính hình thức; công 
thanh tra, kiểm tra chưa 
thường xuyên ...

Có thế nói rằng, công tác quán 
[ý chi thường xuyên N SN N  
cho GD& ĐT đã đạt kết quả rất 
đáng khích lệ, tuy nhiên hiệu 
quá còn chưa đạt như mong 
muốn. Đ e góp phần nâng cao 
chất lượng quàn lý chi thường 
xuyên N SN N  cũng như hiệu 
quà trong việc sử dụng ngân 
sách, tác giả đã đề xuất các 
giải pháp góp phần hoàn thiện 
quản lý chi thường xuyên  
N SN N  cho G D& ĐT ở thị xã 
Bình Minh trong thời gian tới.

1356.

Thạc sĩ

Phàn tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến động lực làm việc  
cúa nhân viên tại ngân hàng 
thương mại cổ phần Hàng 
Hải chi nhánh cầ n  Thơ

Trịnh N gọc 
Mai

G S.TS.Nguyễn  
Thanh Tuyền

Trước áp lực đó, đòi 
hỏi Chi nhánh Ngân hàng 
Hàng Hải tại cầ n  Thơ phái có  
chính sách quản trị nguồn 
nhân lực phù hợp đế ốn định 

phát triển đội ngũ nguồn nhân 

lực trong giai đoạn phát triến 

sau khi sáp nhập, đặc biệt là 

đối tượng nhân viên giao dịch 
và nhân viên tín dụng, thường 
làm việc trong tâm lý lo lắng -  

không chắc chắn về vị trí công  
việc của họ trong tương lai tại 
tố chức. Trước thực trạng đó, 
việc thực hiện nghiên cứu về  

động lực làm việc của nhân 
viên tại ngân hàng trong thời 
gian sau sáp nhập là cần thiết 
vì kết quả nghiên cứu sẽ cung 

cấp những luận cứ khoa học 
thực tiễn cho ban lãnh đạo 
Ngân hàng Hàng Hải — Chi 
nhánh cầ n  Thơ có cơ sở xây 

dựng chính sách phát triến 
nguồn nhân lực tốt hơn, đồng 
thời khắc phục những điếm  

hạn chế và phát huy những 

điểm mạnh trong công tác 
quán trị nguồn nhân lực cho 
giai đoạn phát triển tiếp theo. 
Do đó, tác giả chọn đề tài
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"Phân tích các nhân tô ánh 
hưởng đến động lực làm việc  

cúa nhân viên tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải- Chi nhánh 
Cần Thơ" để làm luận văn 
caohọc.

1357.

Thạc s ĩ

Giải pháp hoàn thiện chuỗi 
giá trị Bưởi tại tỉnh Hậu 
Giang

Huỳnh Thanh 
Minh

G S.TS.V õ Thị 
Gương

Canh tác Birời có triển 
vọng phát triển tốt ở tỉnh Hậu 

Giang. Tuy nhiên, canh tác 

vườn cây ăn trái này còn nhó 
lẻ, thiếu liên kết, thị trường 

tiêu thụ chưa ổn định; hệ thống 
phân phối còn yếu kém, chủ 

yếu bưởi được tiêu thụ trong 
nội địa nên dễ bị bảo hòa trong 

thời gian tới, rất bất lợi cho 
nông dân. Đ e tài nghiên círu 

nhằm mục tiêu (1) Phân tích 
thực trạng sản xuất và tiêu thụ 
Bưởi tại Hậu Giang, (2) Phân 

tích chuỗi giá trị và kinh tế 
chuỗi giá trị Bười, (3) Đ ề xuất 
một số giải pháp nhằm hoàn 
thiện chuỗi giá trị Bưởi tại tính 
Hậu Giang, nâng cao thu nhập 

cho nhà vườn canh tác B ư ở i.

Số liệu được thu thập 

theo phương pháp phi ngẫu 

nhiên, với tổng số mẫu quan 
sát trong nghiên cứu là 184 

quan sát cho tất cả tác nhân, 
gồm nhà vườn tại huyện Châu 
Thành và huyện Phụng Hiệp; 
cửa hàng vật tư nông nghiệp, 
nhà cung cấp cây giống, 
thương lái, vựa trong tỉnh, vựa 
phân phối ngoài tỉnh, HTX, 
doanh nghiệp, người bán lẻ và 

các chuyên gia, nhà hỗ trợ trên 
địa bàn tỉnh Hậu Giang và một 
số  tỉnh khác. Phương pháp 

thống kê mô tả được sử dụng 
cho phân tích số liệu, phân tích 

ma trận SW OT gồm phân tích 

điếm mạnh, điểm yếu, cơ hội 
và nguy cơ, là cơ sở cho việc  

đề xuất giải pháp hoàn thiện 
chuỗi.

Ket quả phân tích chuỗi 
giá trị Bưởi tại Hậu Giang cho 

thấy, hiệu quả đầu tư trong
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năm cùa nhà vườn đạt thâp 
lơn rất nhiều so với hiệu quà 

đàu tư cùa tác nhân thương 
mại. Tác nhân nhà vườn chính 

à mắt xích yếu nhất và dễ bị 
tốn thương nhất trong sự vận 
lành hệ thống của toàn chuỗi 
giá trị Bưởi tại Hậu Giang. Tác 
nhân thương mại có lợi nhuận 
đạt cao nhất, nhất là vựa phân 
3hối ngoài tỉnh. Trên cơ sở 

Dhân tích, 4 giái pháp được đề 
xuất nhằm hoàn thiện chuỗi 
giá trị Bưởi tại Hậu Giang là: 
'1) Giải pháp đột phá: phát 
triển vùng chuyên canh chất 
lượng cao; cơ cấu lại sản xuất 
và tiêu thụ sán phấm (2) Giải 
pháp chuẩn bị: đầu tư công 
nghệ gắn với đa dạng hóa sản 
phẩm; nâng cao năng lực bảo 

quàn sau thu hoạch; phát triến 
liên kết “4 nhà” (3) Giải pháp 

giảm  rủi ro: đây mạnh tuyên 
truyền, nghiên cứu giống cây 

trồng thích ứng với điều kiện 
khí hậu, chống chịu tốt với sâu 
bệnh; tăng cường thương mại 
gắn với đa dạng hóa sản phẩm 

(4) Giải pháp phòng thủ: hoàn 
thiện hệ thống giao thông nông 
thôn; hỗ trợ nhà vườn phòng 

chống dịch bệnh, thiên tai; 
tăng cường xúc tiến thương 

mại, mở rộng thị trường tiêu 
thụ trong nước và xuất khẩu.

1358.

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược phát 
triến kinh doanh tại công ty 
cổ phần đầu tư Dầu khí Nam  
Sông Hậu đến năm 2020

Trần Tấn 
Minh

TS.Nguyễn  
Hồng Gấm

Công ty Cô phân 
Thương mại Đầu tư Dầu khí 
Nam Sông Hậu (NSH  
PETRO) là doanh nghiệp đầu 

mối xuất, nhập khẩu xăng dầu, 
kinh doanh các mặt hàng xăng 
dầu phục vụ cho mọi nhu cầu 
kinh tế - xã hội, N SH  PETRO 

luôn giữ vai trò chú đạo cung 

cấp nguồn xăng dầu trong 
nước và các nước lân cận như: 
Campuchia, Lào. Tuy nhiên, 
trước tình hình biến động của 
thị trường xăng dầu trong và 

ngoài nước hiện nay, nhiều cơ  

hội và thách thức mới đang và
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sẽ xuât hiện tác động mạnh 

đến sự tồn tại và phát triển cùa 
NSH PETRO. Ớ thị trường 
trong nước, NSH  PETRO cũng 
gặp phải sự cạnh tranh gay gầt 
từ các doanh nghiệp đầu moi 
xăng dầu khác như: 
Petrolimex, Pv oil 
(Petromekong), Saigon Petro, 
M ipec, Petimex,... dự báo 

trong tương lai gần cũng sẽ 
xuất hiện các doanh nghiệp 

xăng dầu quốc tế có quy mô và 
năng lực cạnh tranh mạnh hơn 

tham gia kinh doanh thị trường 
nội địa nirớc ta, điều kiện kinh 

doanh ngày càng khó khăn và 

khắc nghiệt hơn. Đ iều này cho 

thấy NSH  PETRO muốn đạt 
được những mục tiều sản xuất 
đề ra cần phái có định hướng 
chiến lược kinh doanh cụ thể. 
đúng đan và phù hợp với tình 

hình thực tế thì mới có thể đạt 
được những mục tiêu sản xuất 
kinh doanh đã đề ra.

Xuất phát từ nhũng đòi 
hỏi cấp thiết trên, đề tài 
"Hoạch định chiến lược kinh 
doanh tại Công ty c ỗ  phan 
Thương mại Đầu tư Dầu khí 
Nam Sổng Hậu giai đoạn năm 
2016-2020 ”â\sợctôi chọn làm 

để tài nghiên cứu luận vãn 
Thạc sĩ cho mình.

1359.

T hạc sĩ

Nghiên cứu các nhân tố tác 
động đến lòng trung thành 
cùa giao dịch viên tại công ty 
dịch vụ M obiíbne khu vực 9

Huỳnh Tiến
Mỹ

TS.Phan Anh 
Tú

Các hiệp định thương mại tự 

do được ký kết, cùng làn sóng 

doanh nghiệp nước ngoài đổ 
bộ vào V iệt Nam đang tạo nên 
sức ép cạnh tranh quyết liệt 
đối với các doanh nghiệp nội 
địa. Tuy nhiên, trong thách 
thức luôn mờ ra cơ  hội, áp lực 
cạnh tranh là động lực để các 

doanh nghiệp V iệt Nam chủ 
động thay đối, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, phát triển các 

nguồn lực hiện tại. Trong đó, 
nguồn nhân lực là lực lượng 

nòng cốt cùa doanh nghiệp. 
V iệc thực hiện phát triển lực 

irợng lao động chất lượng cao
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là vấn đề sống còn cùa doanh 

nghiệp bời vì đây là yếu tố 
quyết định đến năng suất, chất 
lượng sản phâm và giá thành 
sản phẩm. Ngoài ra, với thị 
trường lao động cạnh tranh 
như hiện nay, việc dùng người, 
giữ chân nhân tài và nâng cao 
lòng trung thành cúa nhân viên  

càng được các nhà lãnh đạo 
chú trọng hơn, trờ thành một 
phần tất yếu cho thành công  
cùa doanh nghiệp.
Đe tài “N ghiên cứu các nhân 
tố tác động đến sự hài lòng và 
lòng trung thành của giao dịch 
viên tại công ty Dịch vụ 
M obiFone Khu vực 9” được 
thực hiện với mục tiêu chính là 
tìm ra các nhân tố ành huơng 
đến sự hài lòng, lòng trung 
thành của đội ngũ Giao dịch 
viên, từ đó đề xuất các giải 
pháp nâng cao mức độ sự hài 
lòng, lòng trung thành của 
Giao dịch viên. Đ e tài được 
thực hiện từ tháng 8 năm 2016  
đến tháng 07 năm 2017. 
Nghiên cứu đã kháo sát 250  
Giao dịch viên, trong đó thu 
được 200 phiếu đạt điều kiện 
yêu cầu phân tích. Dữ liệu 
được xử lý và phân tích với 
các phương pháp bao gồm: 
thống kê mô tá, phương pháp 
kiểm định Cronbach’s Alpha, 
Phân tích phương sai một yếu 
tố (A N O V A ) và phương pháp 
phân tích mô hình cấu trúc 
tuyến tính SEM.
Từ mô hình nghiên cứu cứu 
ban đầu với 05 nhân tố, kết 
quá nghiên cứu cho thấy cho 
thấy có 03 nhân tổ có tác động 
tích cực trực tiếp đến sự hài 
lòng cùa Giao dịch viên với 
các trọng số đóng góp theo thú 
tụ từ cao đến thấp như sau: 
Môi trường làm việc (0,334), 
Lãnh đạo (0 ,315) và Đ ặc điểm  
công việc (0,276). Kết quả 
nghiên cún cũng chì ra rằng, 
hài lòng là một trong những 
yếu tố quyết định đến lòng 
trung thành cúa Giao dịch 
viên. Hài lòng tác động trực 
tiếp tý lệ thuận đến lòng trung 
thành với trọng số khá cao 
(0,682). Từ kết quả đó, nghiên 
cửu đã cho thấy, lòng trung
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thành cúa Giao dịch viên càng 
cao khi sự hài lòng càng được 
đáp ứng. N goài ra, kết quà 
phân tích A NO VA  theo hành 
vi tiêu dùng và các yếu tố nhân 
khẩu học cho thấy không có sụ 
khác biệt về sự hài lòng, lòng  
trung thành cùa Giao dịch viên  
đối với các nhóm nhân khấu 
hoe khác nhau.

1360.

Thạc s ĩ

Đánh giá sự hài lòng của 
doanh nghiệp khi khai báo 
Hải quan điện tử tại Cục Hải 
Ọuan thành phố cần  Thơ

N gô Phương
Nam

TS.Nguyễn  
Ngọc Minh

V iệt Nam gia nhập Tô 
chức thương mại quốc tế nhu 

WTO, tham gia ký kết Hiệp 

định đối tác kinh tế xuyên  

Thái Bình Dương TPP đòi hỏi 
ngành Hải Quan cần phải thay 
đổi phương pháp quàn lý đế 

bắt kịp xu thế giao thương 
trong môi trường quốc tế. Vì 
vậy, Cục Hải Quan Thành phố 
Cần Thơ đã đua vào sử dụng 

hệ thống hải quan điện tử. Đây 

là hệ thống mới còn nhiều bở 
ngỡ cho các doanh nghiệp 
cũng như công chức Hải quan 

khi thực hiện. Nhằm xác định, 
đánh giá các nhân tố ảnh 

hường đến sự  hài lòng, mức độ 
hài lòng của Doanh nghiệp và 

đề xuất một số hàm ý quán trị 
nhằm nâng cao hơn nữa mức 
độ hài lòng cùa Doanh nghiệp  

khi tham gia thực hiện thủ tục 
hải quan tại Cục Hải quan 
Thành phố cần  Thơ. Đề tài 
“Đảnh giá sự hài lòng của 
doanh nghiệp khi khai báo hái 
quan điện tử tại Cục Hái quan 
Thành ph ó  cần  Thơ” được 

nghiên cứu thực hiện.
Phương pháp nghiên 

cứu sử dụng là nghiên cứu 

định tính kết hợp định lượng. 
Các phương pháp kiềm định 
Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá và ước 
lượng hồi quy được sử dụng 

đế xác định các nhân tố ảnh 
hường. Thông qua khảo sál 
175 doanh nghiệp có 6 nhân tố 

được xác định ảnh hưởng đến 
mức độ hài lòng của doanh 

nghiệp. Trong đó nhân tố Mức 

độ tin cậy có ảnh hường mạnh
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nhât, hệ sô B đạt 0 ,33, điêu 
này cho thấy khi thực hiện qua 
mạng vấn đề doanh nghiệp 
quan tâm nhất là độ tin cậy của 

hệ thống mới. Với 6 biến được 
xác định đã giải thích được 
68,97% sự biến thiên cùa sụ 
liài lòng đó là: Hệ thống khai 
báo Hải Quan điện tử; Sự cảm  
thông; Chi phí thực hiện; Độ  

tin cậy; Sự an toàn và Khả 

năng đáp ứng. Vỉ đây là hệ 
thống mới nên sự hài lòng cùa 

doanh nghiệp chi ờ mức hài 
lòng, vấn đề mà doanh nghiệp  

quan tâm nhất là hệ thống 
phân luồng ưu tiên những 
tàng hóa của doanh nghiệp có 
[ịch sử thực hiện thù thục hài 
quan tốt, lâu năm và việc kiểm  
tra chuyên ngành của các Bộ 

ngành có liên quan đến chính 
sách của hàng hoá.

Qua kết quả nghiên 

cứu thảo luận, hàm ý chính 
sách quàn trị được đề xuất 
nhằm cải thiện sự hài lòng của 

doanh nghiệp khi tham gia 
thực hiện thủ  tục hài quan tại 
Cục Hãi quan Thành phố cần  

Thơ.

1 3 6 1 .

Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao giá trị 
thương hiệu nước mắm Thiên 
Hương trên địa bàn thành 
phố cà n  Thơ

Phạm Tống Hà 
Ngân

PGS.TS.Phan 
Văn Thơm

Đê tài Giải pháp nâng cao giá 
trị thương hiệu nước mắm 
Thiên Hương được thực hiện 
với bốn mục tiêu
(1) Phân tích quá trình xây 
dựng thương hiệu và chiến 
lược marketing của nước mắm  
Thiên Hương
(2) Đánh giá thực trạng và 
mức độ nhận biết thương hiệu 
nước mắm Thiên Hương cúa 
người tiêu dùng trên địa bàn 
TP Cần Thơ
(3) Thực trạng giá trị thương 
hiệu nước mắm Thiên Hương 
của người tiêu dùng TP cần  
Thơ

(4) Đ ề xuất giải pháp 
nâng cao giá trị thương hiệu 
nước mắm Thiên Hương trên 
địa bàn TP cầ n  Thơ

Các phương pháp 
được sử dụng trong nghiên 
cứu bao gồm: phân tíchnguồn  
lực cạnh tranh, thống kê mô tà,
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1

kiểm định thang đo bằng hệ số 
tin cậy C ronbaclrs alpha, phân 
tích hồi quy tuyến tính bội, 
kiểm định Mann - W hitney hai 
mẫu độc lập. Mô hình nâng 
cao giá trị thương hiệu bền 
vững được sứ dụng đế thiết kế 
các giải pháp trong nghiên 
cứu. Mầu được chọn theo 
phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện, cỡ  mẫu là 200. Kết qua 
nghiên cứu cho thấy mô hình 
mức độ nhận biết thương hiệu 
nước mắm Thiên Hương và 
thương hiệu nước mắm khác 
của người tiêu dùng Thành 
Phốcần Thơ không có sự khác 
biệt. Mức độ nhận biết thương 
hiệu nước mắm bao gồm  hai 
nhóm nhân tố: (1) nhận diện 
thương hiệu cơ  bản và (2) 
nhận diện thương  hiệu trên sản 
phâm. Cuôi cùng, nghiên cứu 
đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao giá trị thương hiệu 
nước mắm Thiên Hương như: 
Phân khúc thị trường và lựa 
chọn thị trường mục tiêu; định 
vịthương hiệu; thiết kế và 
xâydựng hệ thống thương 
hiệu; quảng bá thương hiệu; 
chiến lược thương hiệu; 
Marketing - mix; nhân sự; tài 
chính; đăng ký báo hộ thương 
hiệu và quản ]ý thương hiêu.

1362.

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh khách sạn Ninh Kiều 2 
đến 2020 và tầm nhìn 2025

Lê Văn 
Nghĩa

GS.TS.HỒ Đức 
Hùng

Hiện tại Thành phô Cân 
Thơ hệ thống khách sạn khá 

nhiều, với hơn 200 khách sạn, 
và có hơn 104 khách sạn đạt 
tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao. 
Khách sạn Ninh Kiều 2 là một 
trong tám khách sạn 4 sao trẽn 

địa bàn cầ n  Thơ, đã đáp ứng 
một phần nhu cầu của khách 

hàng và đang là đối thủ cạnh 
tranh mạnh trên địa bàn. Tuy 

nhiên, trong 5-10 năm sẽ có  

nhiều khách sạn 4-5 sao hình 
thành, vì vậy cạnh tranh sẽ gay 

gẳt. Đế tồn tại, Khách sạn 
Minh kiều cần phải xâv dựng 

chiến lược. Mặt khác hiện nay, 
<hách sạn trực thuộc Tổng 

công ty 622 cùa Quốc phòng, 
rố n g  công ty do kinh doanh 

nhiều ngành hàng quốc phòng, 
nên đã giao quyền kinh doanh 

và xây dựng chiến lược cho
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khách sạn.
Là ngirời đang công tác 

trong Tông công ty, quyẽt định 
thực hiện nghiên cứu “Hoạch 
định chiến lược kinh doanh 
Khách sạn Ninh Kiều 2 đến 
năm 2020 và tầm nhìn 2025” 
làm luận văn tốt nghiệp M BA  
với mục đích làm cơ  sớ cho 

việc đưa ra các chiến lược và 
giải pháp đê Khách sạn Ninh  

Kiều 2 ngày càng phát triến và 
là nơi lưu trú chất lượng, văn 
minh và chuyên nghiệp trong 
ngành khách sạn V iệt Nam.

1363.

Thạc s ĩ

Giái pháp thực hiện chiến  
lược kinh doanh cúa ngân 
hàng TMCP Ngoại thương 
chi nhánh Sóc Trăng đến 
năm 2020

Nguyễn Trí 
Nghĩa

PGS.TS.Bùi 
Văn Trịnh

Với xu hướng hội nhập kinh tê 
quốc tế hiện nay ngành ngân 
hàng là một trong những 
ngành chịu ánh hướng mạnh 
mẽ và rõ rệt nhất. Hội nhập 
đem đến nhiều cơ hội phát 
triển nhưng cũng đem lại 
không ít những nguy cơ và 
thách thức cho ngành ngân 
hàng. Đ ẽ vượt qua những 
thách thức và tận dụng tốt 
những cơ hội qua đó nâng cao 
vị thế cạnh tranh của mình trên 
thị truờng, các ngân hàng phái 
xây dựng được chiến lược kinh 
doanh phù hợp cho từng giai 
đoạn của sự phát triền; phù 
hợp với xu thế toàn cầu trên 
nguyên tắc đàm bảo cân bằng 
lợi ích quốc gia với lợi ích cùa 
Ngân hàng và các cổ đông, 
việc hoạch định các Giái pháp 
thực hiện chiến lược kinh 
doanh của ngân hàng TMCP  
Ngoại Thương Chi nhánh Sóc 
Trăng đến năm 2020 là cần 
thiết. N ội dung nghiên cứu tập 
trung phán tích thực trạng  hoạt 
động kinh doanh của 
Vietcombank Soc Trang từ 
năm 2013 đến 2015. Trên cơ  
sờ đó, đề tài tập trung phân 
tích môi trường bên trong, bên 
ngoài tìm ra những điêm  
mạnh, điếm yếu và xác định 
các cơ  hội, thách thức tác động 
đến hoạt động kinh doanh của 
Ngân hàng. Các số liệu sơ cấp 
và thứ cấp két hợp với kỹ thuật 
phân tích điếm mạnh, điểm  
yếu, cơ hội và thách thức 
(SW OT) để hình thành các 
nhóm chiến lược và thông qua 
ma trận hoạch định chiến lược 
có thế định lượng (QSPM ) đã
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hình thành 4 chiên lược cân ưu 
tiên cho Vietcombank Sóc 
Trăng thực hiện đến năm 2020  
là: (1) Chiến lược phát triển thị 
trường, (2) Chiến lược chi phí 
thấp, (2) Chiến lược phát triển 
sán phẩm và (4) Chiến lược 
tăng trường tập trung. Trên co  
sớ những chiến lược được lựa 
chọn, tác già cũng đề xuất 6 
giải pháp để thực hiện các 
chiến lươc.

1364.

Thạc s ĩ

Giải pháp nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho Công ty cố  
phần Mía Đường cầ n  Thơ

Trần Mộng 
N gọc

PGS.TS.Đào 
Duy Huân, 
GS.TS.VÕ  
Tòng Xuân

Đê tài “ Giải pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho Công 

Ty Cổ Phần Mía Đường 

CầnThơ ” nhằm tìm hiếu và 

phân tích về thực trạng năng 

lực cạnh tranh của Công ty . 

Bằng các phương pháp tiếp 

cận nhu: sứ dụng ma trận hình 

ánh cạnh tranh , sứ dụng các 

tiêu chí tài chính, so sánh số 

liệu tương đối, sổ liệu tuyệt 

đối đế đánh giá năng lực cạnh 

tranh cùa công ty. V iệc phân 

tích đánh g iá  thực trạng  năng 

lực cạnh tranh của Công ty c ố  

phần Mía đirờng cầ n  Thơ và 

các yếu tổ cùa môi trường tác 

động đến năng lực cạnh tranh 

cùa Công ty trong thời gian 

qua, từ đó cho thấy được 

những điểm mạnh, điểm yếu  

cùa Công ty cùng với những 

cơ hội, đe dọa có ánh hưởng 

đến năng lực cạnh tranh cùa 

Công ty , trên cơ  sờ đó đề xuất 

giải pháp để năng cao năng lực 

cạnh tranh cho Công Ty.

Ket quà nghiên cún là 

cơ sở cho việc đề xuất giải 

pháp nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho Công Ty giúp cho 

Công Ty phát triển sản xuất, 

kinh doanh và nâng cao năng 

lực cạnh tranh một cách có
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hiệu quà nhât, đảm bảo hài hòa 

lợi ích giũa khách hàng, người 

trồng mía, người lao động và 

Cổ Đông.

1 3 6 5 .

T h ạ c  s ĩ

SJhững yếu tố ảnh hướng đến 
ý định quay lại đất Mũi Cà 
Vlau để du lịch cua khách du 
[ịch nội địa

Huỳnh Thị Hồng 
Nhã

TS.LS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Du khách đên với đât mũi Cà 
Mau không chỉ vì nhu cầu 
khám  phá vùng đất cực nam 
cùa đất nước Việt Nam mà còn 
m uốn có cơ  hội tham  quan các 
địa điêm du lịch tại đây. Tuy 
nhiên, vẫn còn rất nhiều du 
thách m uốn đến với đất mũi 
Cà Mau và đây là lợi ích tiềm  
năng cùa điềm du lịch này. Đe 
có the có được các chính sách 
thu hút hợp lý và đạt được 
liệu  quá cao, cần th iế t phải 
rtiểu rõ được hành vi cùa 
<hách hàng trong  việc đưa ra 
quyết định lựa chọn địa điếm  
du lịch.
Từ những lý do đó, tôi quyết 
định thực hiện luận văn với đề 
tài : “Những yếu tố ành hường 
đến ý định quay lại núi Đất 
mũi Cà Mau để du lịch của 
thách du lịch nội địa”.

1 3 6 6 .

T h ạ c  s ĩ Phân tích các nhân tô ánh 
ìướng đến quyết định lựa 
chọn nhà cung cấp dịch vụ  
thuê ngoài cùa các doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ

Thái N gọc  
Nhân

PGS.TS.Nguyễ 
n Tri Khiêm

Phân tích các nhân tô ành 
iư ớ ng  đến quyết định lựa chọn 
nhà cung cấp dịch vụ thuê 
ngoài cùa các doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố c ầ n  
Thơ

1 3 6 7 .

T h ạ c  s ĩ

Các yếu tố ảnh hirớng đến 
¿nức sẵn lòng chi trá  cùa hộ 
gia đình cho dịch vụ xử  lý 
rác thải sinh hoạt trẽn địa bàn 
huyện chợ Mới, tinh An 
G iang

Nguyễn Ý 
Nhi

GS.TS.HỒ Đức 
Hùng

T rong cuộc sống 
thường ngày, con người đã 
thải ra môi trường  ngày càng 

nhiều rác với khối lượng rất 
lớn và v iệc thu  gom , quản lý, 
xử lý CTRSH ngày càng trờ 

nên khó khăn bới vì ngân sách 

Nhà nước phải bù đắp một 
khoản tiền rất lớn cho công tác 
này trong khi sự đóng góp cua 

người dân còn rất nhỏ. Trong 
khi đó, công  việc bảo vệ môi 
trường là trách nhiệm  cùa từng 

người dân trong xã hội. Vì thế, 
việc xử  lý và thu gom  rác thài 
sinh hoạt cần có sự chung  tay 

góp sức cùa  cộng đồng, đây 
cũng là vấn đề đang được các 
cấp, các ngành đặc biệt quan 

tâm. Với đề tài: ‘'Đánh giá  
mức sẵn lòng chi trà của hộ 
gia đình cho dịch vụ xứ lý rác
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thải sinh hoại trên địa bàn 
huyện Chợ Mới, tinh An 
Giang” đê góp phân nâng cao 
ý thức của cộng đồng về bảo 

vệ môi trường, đồng thời cho 
thấy m ong muốn có đirợc cuộc 
sống trong lành hơn cùa người 
dân ờ huyện và giúp cho đja 
phương quán lý môi trường 
được tốt hơn.

Đề tài phân tích, đánh 

giá những yếu tố ảnh hưởng 
WTP cùa hộ dân đối với dịch 

vụ thu gom  rác thải sinh hoạt. 
Từ đó đưa ra hàm ý quản trị 
qua đó, góp sức cùng nhà nước 
giải quyết vấn đề môi trường 
thông qua v iệc đóng góp kinh 

phí, giảm bớt phàn nào gánh 
nặng cho ngân sách nhà nước. 
Đe tài được nghiên cứu bằng 
cả hai phương pháp định tính 

và định lượng. Phương pháp 
nghiên cứu định tính được 

thực hiện bằng các câu hỏi mở 

nhằm xác định các yếu tố ảnh 
hường WTP của hộ dân đối 
với djch vụ thu gom  rác thải 
sinh hoạt. Phương pháp nghiên 
cứu định lượng thông qua việc  

khảo sát dựa trên bàng câu hỏi 

được thiết kế sẵn, kháo sát tại 
địa phương và xử lý dữ liệu 
bang phần mềm SPSS.

Sau khi thu thâp dữ 
liệu, sử dụng phương pháp 
CVM và tiến hành phân tích 

hồi quy Logistic đã tìm ra 5 

biến độc lập có ảnh hưởng đến 
WTP cho dịch vụ thu gom  

RTSH: Giới tính, Thu nhập, 

Quy mô hộ, Khối lượng rác và 
Mức giá. N ghiên cứu xác định 
mức WTP trung binh cùa hộ 

gia đình trên địa bàn huyện 

Chợ Mới đối với dịch vụ thu 
gom RTSH trong ] tháng là 
13.730 đồng.

Dựa vào kết quả nghiên 
cứu, tác giả có đưa ra hàm ý 
quán trị gồm  Biện pháp cải 
thiện thói quen và V thức cùa
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người dân trong việc xử lý rác 
thải và bảo vệ môi trường, 
thúc đẩy triển khai dịch vụ xử 
ý rác thải sinh hoạt trên địa 
3àn, cài thiện sự sẵn sàng chi 
trả cho dịch vụ thu gom  rác 
thài của người dân. Nhằm gia 
tăng sự hiếu biết của người 
dân về những tác hại ô nhiễm  
môi trường do RTSH gây ra 
đến sức khỏe cộng đồng, mỹ 
quan đô thị.

1368.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hướng đến quyết định ngừng 
sử dụng dịch vụ thuê bao trả 
sau M obiíbne tại thành phố 
Cần Thơ

Nguyễn Minh 
Phương

PGS.TS.Nguyễ 
n Văn Bá

Đề tài “Phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định ngừng sứ dụng thuê bao 

trả sau M obiFone tại Thành 

phố Cần Thơ” được thực hiện 

nhằm đánh giá thực trạng 

ngừng sử dụng thuê bao trá 

sau M obiFone cùa khách hàng 

liên nay tại Thành phố cần  

Thơ. Bên cạnh đó đề tài 

nghiên cứu các nhân tố ảnh 

iường đến quyết định ngừng 

sử dụng thuê bao trả sau 

M obiFone cùa khách hàng tại 

TP.Cần Thơ đế từ đó đưa ra 

các hàm ý quản trị nham giúp  

VlobiFone có thề xây dựng các 

chương trình, chính sách phù 

hợp với thị hiếu cùa khách 

hàng.

Đe tài được thực hiện 

thông qua số liệu khảo sát trực 

tiếp từ 400 khách hàng đang 

sứ dụng và đã ngìmg sử dụng 

thuê bao trả sau M obiFone và 

được phân tích thông qua các 

phương pháp thống kê mô ta, 

tác giả phân tích nhân tố qua 

đó đã tìm ra 4 nhóm nhân tố 

ảnh hường đến quyết định 

ngừng sử dụng thuê bao trả 

sau MobiFone: (1) nhóm hấp 

dẫn cúa nhà cung cấp khác và 

nhận thức của nhóm tham 

khảo, (2) nhóm cam kết của 

nhà cung cấp, (3) nhóm chất 

lượng dịch vụ và chi phí 

chuyển đổi, (4) nhóm giá cước
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djch vu.

Ket qua phan tich hoi 

quy da biencho thay co 2 

nhom nhan to tac dong manh 

den quyet djnh ngung su- dung 

thue bao tra sau M obiFone la: 

(1) thir nhat la nhom hap dan 

cua nha cung cap khac va nhan 

thuc cua nhom tham khao; (2) 

thu hai la nhom chat lugng  

djch vu va chi phi chuyen doi.

Ket qua phan tich 

A NO VA  cho thay co sir khac 

biet y nghTa theo dac diem ca 

nhan cua dap vien doi vai 

quyet djnh ngung sir dung thue 

bao tra sau M obiFone 6 

TP.C in Tha.

Tir ket qua nghien cuu, 
tac gia dua ra mot so ham y 
quan tri, kien nghj nham tap 
trung vao cac van de ma khach 
hang quan tam nhieu nhat de 
tir do cung co va nang cao thj 
phan cho nha cung cap mang 
di dong M obiFone tai TP.Cdn 
Tha.

1369.

Thac s i

Banh gia cac yeu to anh 
huang den sir hai long cita 
hoc vien ve chat lugng djch 
vu dao tao tieng Anh tai 
trung tam Anh ngir V iet My 
Can Tha

Le Tir 
Phucmg

PGS.TS.Tr^n 
Ai Ket

B e nang cao cac djch v i 

day tieng anh va lam hai lonj 

tat ca cac hgc vien dang thee 

hoc cung nhu thu hilt then 

nhirng hgc vien chuan bi chor 

hoc tai trung tam. Vi the to 

chon de tai nghien cuu nhSn 

"‘Banh gia cac yeu to anl 

huang den sir hai long cua hoi 

vien ve chat lugng dich vu dac 

tao tieng Anh tai Trung Tan  

Anh Ngtr V iet My C^n Tha”

1370.

Thac sT

Nghien cuu cac nhan t6 anh 
lucrng den su hai long cua 
diach hang ve chat lugng 
djch vu ngan hang ban le tai 
Vietcombank An Giang

Ly Minh 
Quang

PGS.TS.Liru 
Thanh D ue Hai

N oi dung cua nghien 

cuu nham nghien cuu cac y lu  

to anh huang den su  hai long 

cua khach hang v£ chat lugng  

djch vu Ngan hang ban le tai 

VCB An Giang. Sir dung 

phuong phap nghien cuu djnh 

ugng, sir dung du lieu sa  cdp
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thông qua các câu hòi kháo 

sát.

Nghiên cứu được thực 

hiện trên 250 phiếu phỏng vấn 

là khách hàng của ngân hàng 

bao gồm cả nam và nữ. Hơn 

nữa, thang đo liker 5 điểm tù 

■‘Hoàn toàn không hài lòng” 

đến “Hoàn toàn hài lòng” đã 

được sừ dụng. Mục đích 

nghiên cứu: đánh giá thực 

trạng hoạt động kinh doanh 

dịch vụ NH BL tại VCB An 

Giang giai đoạn 2012 -2 0 1 5 , 

xác định các nhân tố ảnh 

hường đến sự hài lòng cùa 

khách hàng và đề xuất hàm ý 

quản trị nhằm nâng cao mức 

độ hài lòng của khách hàng 

đối với các sản phẩm địch vụ 

NHBL tại VCB An Giang.

Các phương pháp phân 

tích được sử dụng nhu 

Cronbach’s Alpha, phân tích 

các nhân tố khám phá (EFA) 

và phân tích hồi quy là buớc 

tiếp theo sau khi phân tích 

tương quan. Phân tích hồi quy 

được áp dụng để kiếm tra tác 

động về sự hài lòng cùa khách 

hàng.

Kết qua phân tích cho 

thấy sự hài lòng cúa khách 

hàng phụ thuộc vào: U y tín và 

báo mật thông tin của VCB An 

Giang; Tài sản hữu hình; 

Chương trình chăm sóc khách 

hàng; Kha năng đáp ứng; Sự 

tin cậy và Kỹ năng châm sóc 

khách hàng. Thông qua kết 

quả phân tích và tổng hợp ý 

kiến đóng góp cùa khách hàng 

được khảo sát, tác già đề xuất 

hàm ý quán trị nhằm nâng cao 

mức độ hài lòng của khách 

hàng đối với các sản phẩm 

dịch vụ NH BL tại VCB An
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Giang.

1371.

Thạc sĩ

Nâng cao hiệu quả kinh tế - 
xã hội trong Đầu tư Xây 
dựng cơ bản từ Ngân sách 
nhà nước ở thị xã Bình Minh, 
Tinh Vĩnh Long

Nguyễn Minh 
Quang

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Đâu tư phát triên có vai trò hêt 
sức quan trọng trong việc thúc 
đấy kinh tế xã hội ở  mỗi quốc 
gia, mỗi ngành, mỗi địa 
phương, là nền táng cùa tăng 
trường và phát triển bền vững. 
Đầu tư phát triển tạo nên cơ sở 
vật chất — kỹ thuật hạ tầng và 
năng lực sản xuất chung cùa 
một nền kinh tế. Với ý nghĩa 
quan trọng này cho thấy sự cần 
thiết phải nghiên cứu đánh giá 
hiệu quá dự án đầu tư bằng 
ngân sách nhà nước và đây 
chính là lý do tác giá chọn đề 
tài “Nâng cao hiệu quà kinh tế 
- xã hội trong đầu tư xây dựng 
cơ băn từ ngân sách nhà nước 
ờ thị xã Bình Minh, tinh Vĩnh 
Long”. Mục tiêu nghiên cứu là 
đánh giá hiệu quả kinh tế - xã 
hội trong đầu tư xây dựng co  
bản từ ngân sách nhà nước ỏ 
thị xã Bình Minh giai đoạn 
2011- 2015, rút ra những kết 
quả đạt đirợc và hạn chế, từ đó 
đề xuất gợi ý chính sách nhằm 
nâng cao hiệu quả kinh tế - xã 
hội đẩu tư xây dựng cơ bản từ 
ngân sách nhà nước tại thị xã 
Bình Minh giai đoạn 2016
2020. Phương pháp nghiên 
cứu tác giá sử dụng phương 
pháp nghiên cứu định tính 
được thực hiện thông qua kỹ 
thuật thảo luận với các chuyên 
gia am hiếu lĩnh vực đầu tu 
xây dựng cơ bán nhằm khám 
phá, điều chỉnh, bổ sung các 
tiêu chí và nhân tố ánh hưởng 
đến hiệu quả kinh tế xã hội. 
Ket quả nghiên cứu cho thấy, 
giai đoạn 2011 - 2015 thị xã 
Bình Minh đã thực hiện đầu tư 
được 177 dự án bằng vốn ngân 
sách nhà nước, trong đó đã 
hoàn thành đưa vào sử dụng 
160 dự án đã tác động tích cực 
đến tăng trường kinh tế, 
chuyến dịch cơ  cấu kinh tế, 
giải quyết việc làm cho người 
lao động, tăng cường cơ  sớ  vật 
chất kỹ thuật, m ôi trường sinh  
thái được cải thiện và tăng thu 
ngân sách, thu hút vốn đầu tư. 
Tuy nhiên còn tồn tại hạn chế, 
tác động tiêu cực như: Quy 
hoạch không theo kịp tốc độ 
đâu tư, chât lượng dự án quy 
ìoạch chưa cao, chưa có tằm 
nhìn xa; Chính sách chế đô về
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quản lý dự án chưa đây đu; 
ihân bổ vốn còn dàn trải, hiệu 
quà sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước chưa cao, chưa phát 
luy lợi thế so sánh, lợi thế 
cạnh tranh trong từng ngành, 
các khoán nợ xây dựng cơ ban 
vượt quá khả năng cân đối 
ngân sách; công tác lập hồ sơ 
mời thầu và xét thầu chưa chặt 
chẽ; giám sát thi công chưa 
thường xuyên, còn thụ đọng... 
De nâng cao hiệu quả kinh tế - 
xã hội dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản từ ngân sách nhà nước 
ớ thị xã Bỉnh Minh, tác giá đề 
xuất 3 nhóm giải pháp cơ bán 
đó là: - Nhóm giải pháp nâng 
cao hiệu quả đầu tư tác động 
đến chi tiêu tăng trướng kinh 
tế, chuyến dịch cơ cấu kinh tế;

Nhóm  giải pháp nâng cao 
liệ u  quả đầu tư giải quyết v iệc  
àm, giăm nghèo và bảo vệ  

môi trường; - Nhóm  giải pháp 
nâng cao hiệu quả đầu tư tác 
động đến chỉ tiêu tăng cường 
cơ sờ  vật chất kỹ thuật của nền 
<inh tế./.

1372.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ảnh 
hướng đến sự hài lòng đối 
với công việc cùa nhân viên  
Bệnh viện đa khoa tinh Sóc 
Trăng

Võ Thanh 
Quang

PGS.TS.Võ 
Khắc Thường

Nghiên cứu này nhằm xác 
định các nhân tố có ánh hưởng 

đến sự hài lòng trong công 
việc của nhân viên Bệnh viện 
đa khoa tinh Sóc Trăng. Từ đó 

giúp lãnh đạo Bệnh viện có 
hướng đi phù hợp trong công 
tác quản trị nguồn nhân lực, 
đồng thời có những động thái 
tích cực và biện pháp hữu hiệu 

đế nâng cao mức độ hài lòng 
trong công việc cho nhân viên  
ở Bệnh viện đa khoa tinh Sóc 

Trăng

N ghiên cứu này được 
thực hiện trên cơ sở két hợp 
giữa nghiên cứu định tính và 
nghiên cứu định lượng. 
Nghiên cứu định tính được sử 

dụng đẻ tiến hành nghiên cứu 
sơ bộ bằng cách phóng vấn 5 

nhân viên trực tiếp tham gia 
công tác điều trị bệnh đại diện 
được lựa chọn trong số nhân 

viên của BVĐK. Các cá nhân 
được phóng vấn sẽ trà lời trực 
tiếp các câu hỏi trong bảng câu
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hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả 
nghiên cứu này làm cơ  sờ để 

hoàn chình bảng câu hỏi và 
mô hình nghiên cứu. N ghiên  
cứu định lượng đề đảm báo 
tính khoa học, và phương pháp 
chọn mẫu là phi xác suất theo 

kiêu thuận tiện được sử dụng 
để tiến hành thu thập dữ liệu 

bằng cách gửi bảng câu hỏi 
phỏng vấn trực tiếp đến nhân 
viên Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Sóc Trăng, cỡ mẫu là 250  
mẫu.

Ket quả nghiên cứu chỉ 
ra 6 nhóm nhân tố có ảnh 

hường đến sự hài lòng của 
nhân viên Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Sóc Trăng là: đào tạo và 

thăng tiến, đánh giá kết quà 

thực hiện công việc, lãnh đạo, 
đồng nghiệp, điều kiện làm 
việc, và thu nhập. 6 nhóm 

nhân tố này được đo lường 
thông qua 30 biến quan sát.

Phân tích nhân tổ ảnh 
hường đến sự hài lòng của 

nhân viên Bệnh viện đa khoa 

tinh Sóc Trăng nhằm góp phần 
giúp cho lãnh đạo Bệnh viện  

trong việc hoạch định nguồn 

nhân lực, và đồng thời đem lại 
sự hài lòng cho nhân viên dối 
với công v iệc ngày càng nhiều 
hơn.

1373.

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
iường đến sự hài lòng của 
1ỌC v iên  cao học về chất 
ượng dịch vụ đào tạo thạc sĩ 

tại Trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Thị 
Quý

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Nghiên cứu này nhằm 

mục tiêu chính là phân tích sự 

hài lòng cùa học viên cao học 

về chất lượng đào tạo trinh độ 

thạc sĩ tại Trường Đại học Tây 

Đ ô, xây dụng và đánh giá các 

thang đo lường chúng. Đ ẻ  

khăng định sự tác động của 

các yếu tố đối với chất lượng 

đào tạo trình độ thạc s ĩ của 

trường, một mô hình lý thuyết 

iã  được xây dựng và kiểm  

lịnh. Mô hình lý thuyết được
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xây dựng dựa trên mô hình 

chất lượng dịch vụ, sự hài lòng  

khách hàng SERVPERF 

(J.Joseph Cronin, Jr & Steven 

A.Taylor, 1992).

Phương pháp nghiên 

cứu được sử dụng đế xây 

dựng, đo lường các thang đo 

và kiếm định mô hình lý 

thuyết được trình bày ở các 

chương trước, bao gồm hai 

bước: nghiên cứu định tính và 

nghiên cứu định lượng. 

Nghiên cứu định tính sử dụng 

phương pháp định tính thông 

qua kỹ thuật thảo luận nhóm. 

Nghiên cứu định lượng được 

thực hiện bằng phương pháp 

định lượng thông qua kỹ thuật 

phỏng vấn trực tiếp với một 

mẫu có kích thước n =  275. Cả 

hai nghiên cứu trên đều đuợc 

thực hiện tại Trường Đại học 

Tây Đô với đối tượng nghiên 

cứu là học viên cao học tham 

gia khóa học 1, 2, 3. Ket quá 

nghiên cứu chính thức được sứ 

dụng đế phân tích, đánh giá 

thang đo lường các yếu tố tác 

động vào sự hài lòng của học 

viên thông qua hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố EFA và kiểm định mô 

hình lý thuyết và các giả 

thuyết thông qua phương pháp 

phân tích hồi quy.

Kết quá cho thấy, thang 

đo sự hài lòng và thang đó các 

yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của học viên đều có  

Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6  

và hệ số tương quan với biến
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tông của tât cà các biên đo 

lường đều lớn hơn 0.3 nên đạt 

độ tin cậy. Tổng phương sai 

trích là 73,389%  >  50% cho 

thấy yếu tố này giải thích 

73,389%  biến thiên của dữ 

liệu. Hệ số tải nhân tố của các 

biến quan sát đều lớn hơn 0.5 

đạt yêu cẩu về kiềm định giá 

trị hội tụ nên không có biến 

quan sát nào bị loại.

Ket quà phân tích nhân 

tố khám phá cho thấy 46 quan 

sát độc lập được nhóm lại 

thành 9 nhân tố chính và 4 

quan sát phụ thuộc được gom  

thành 1 nhân tố. Qua kết quả 

phân tích hồi quy tương quan 

thì có 05 biến ảnh hường đến 

sự hài lòng của học viên: 

c s v c  -  Cơ sờ  vật chất, CTDT  

- Chương trình đào tạo, QT -  

Sự quan tâm cúa nhà trường, 

NLGV — N ăng lực giảng viên, 

CBNV -  Nhân viên và 04 biến 

không có ảnh hường đến sụ 

hài lòng của học viên: CK -  

Nhà trường thực hiện cam kết, 

TPGV -  Chúng loại Tác 

phong giảng viên, TIHT -  

Tiện ích học tập và HP — Học  

Phí.

Từ các phân tích kết 

quả tác giả đưa ra các hàm ý 

quản trị góp phần giúp nhà 

trường nâng cao sự hài lòng 

của học viên cao học về chất 

ượng đào tạo trình độ thạc sì 

tại Trường Đại học Tây Đô.

1 3 7 4 .

T h ạ c  s ĩ Phân tích các yếu tố ảnh 
hường đến sự hài lòng cùa 
chách hàng đối với dịch vụ 
bảo hiểm xã hội Hưu trí tại

Trần Minh 
Sang 

-

rs.N gu yễn  
Ngoe Minh

Đ ê tài “Phân tích các 

yéu tố ảnh hường đến sự hài 

òng cùa khách hàng đối với
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tinh Hậu Giang dịch vụ bào hiếm xã hội hưu 

trí tại tinh Hậu Giang” được 

thực hiện nhằm mục tiêu 

nghiên cứu các yếu tố tác động 

đến sự hài lòng cùa khách 

hàng đối với dịch vụ BHXH  

hưu trí tại tinh Hậu Giang, tù 

đó, đề xuất các hàm ý quản trị 

nâng cao sự hài lòng khách 

hàng đối với dịch vụ BHXH  

hưu trí tại tỉnh Hậu Giang.

Phương pháp nghiên 

cứu sử dụng: (1) N ghiên cứu 

định tính nhằm điều chính, bố 

sung thang đo các yếu tố ảnh 

hường đến sự hài lòng của 

khách hàng; (2) Phương pháp 

nghiên cứu định lượng nhằm 

xác định mức độ tác động của 

các nhân tố đến sự hài lòng 

của khách hàng với dịch vụ 

BHXH hưu trí tại tỉnh Hậu 

Giang.

Trên cơ sờ kế thừa 

thang đo SERVQUAL của 

Parasuraman và cộng sụ 

(1988), các nghiên cứu trước 

có liên quan và kết quả thảo 

luân nhóm tập trung, mô hình 

nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hường đến sự hài lòng của 

khách hàng đối với dịch vụ 

BHXH hưu trí gồm 26 biến 

quan sát thuộc 6 nhân tố: (1) 

Sự tin cậy; (2) Sự đáp ứng; (3) 

Năng lực phục vụ; (4) Sự đồng 

cảm; (5) Phương tiện hữu 

hình; (6) Thủ tục hành chính 

Tiến hành khảo sát khách hàng 

đang sử dụng dịch vụ BHXH  

hưu trí trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang, với số lượng quan sái
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hợp lệ trong mâu là 306, 0 

mức ý nghĩa thống kê 5%, kết 

quả nghiên cứu cho thấy:

Thứ nhất, mô hình 

nghiên cứu giải thích được 

59,9%  trong thay đổi sự hài 

lòng cũa khách hàng đối với 

dịch vụ BHXH hưu trí trên địa 

bàn tinh Hậu Giang.

Thứ hai, sáu nhân tố với 

24 biến quan sát, ánh hướng có  

ý nghĩa thống kê ờ  mức ý 

nghĩa 5% đến sự hài lòng cùa 

khách hàng sẳp theo thứ tự từ 

cao đến thấp: (1) Sự đồng cảm 

(hệ số tác động +0,267); (2) 

Sự tin cậy (hệ số tác động 

+0,206); (3) Năng lực phục vụ 

(hệ số tác động +0,174); (4) 

Phương tiện hữu hinh (hệ số  

tác động +0,152); (5) Thủ tục 

hành chính (hệ số tác động 

+0,148); (6) Sự đáp ứng (hệ số  

tác động +0,110).

Cuối cùng tác giả trình 

bày các hàm ý quản trị, những 

hạn chế trong quá trình nghiên 

cứu và đề xuất hướng nghiên 

cứu tiếp theo

1375.

Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng của 
khách hàng tại khách sạn Sài 
Gòn Cần Thơ theo bộ tiêu chí 
cùa Tống cục Du lịch Việt 
Nam”

Huỳnh Dũng 
Sĩ

PGS.TS.Nguyễ 
11 Văn Bá

Kết quả nghiên cứu cho thấy 
có 4 nhân tố tác động đến sự 
hài lòng về chất lượng dịch vụ 
tại khách sạn Sài Gòn - cần  
Thơ gồm: sự quan tâm của 
nhân viên đối với khách hàng; 
khả năng phục vụ cùa nhân 
viên; phương tiện về vật chất 
đê phục vụ khách hàng và sụ 
đồng cám cùa nhân viên đối 
với khách. Trong đó nhân tố 
khả năng phục vụ của nhân 
viên đối với khách du lịch và 
phương tiện về vật chất để 
phục vụ khách du lịch là 
nhũng nhân tố tác động mạnh 
nliất đến sự hài lòng cùa khách 
du lịch. Trẽn cơ sờ kết quà 
Ighiên cứu, tác giả sử dune
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mô hình IPA đê đê ra giải 
sháp nâng cao chất lượng dịch 
vụ tại khách sạn Sài Gòn - cần  
Thơ trong tương lai. 5. Kết 
luận: Ket quà nghiên cứu cho 
thấy chất lượng dịch vụ tại 
ứiách sạn chưa cao. Vì vậy 
Ban Giám đốc khách sạn cần 
cải tiến chất lirợng dịch vụ như 
đội ngũ nhân viên và cơ sở vật 
chất ngày càng tốt hơn để đáp 
ứng nhu cầu mong đợi cùa 
•chách hàng. Từ khóa: chất

1376.

Thạc sĩ

Hoàn thiện quan trị nguồn 
nhân lực tại Công ty cố phần 
Càng Cần Thơ đến năm 2020

Đoàn Việt 
Tân

G S.TS.Nguyễn  
Thanh Tuyền

Đê tài “Hoàn thiện 
quản trị nguồn nhân lực tại 
Công ty cổ phần Càng cần  

Thơ đến năm 2020” được thực 
liên  nhằm mục đích đưa ra 
một số giải pháp hoàn thiện 
quàn trị nguồn nhân lực tại 
Công ty cổ phần Cáng cần  

Thơ đến năm 2020.
Mô hình nghiên cứu 

của đề tài dựa trên mô hình 
quản trị nguồn nhân lực cùa 
tác giả Trần Kim Dung gồm  
những nội dung: 1) Chức năng 

thu hút nguồn nhân lực bao 

gồm  các vấn đề về hoạch định, 
nệ thống thông tin Hris, phân 
tích công việc và tuyển dụng; 
2) Chức năng đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực; 3) Chức 

năng duy trì nguồn nhân lực 
liên quan đến đánh giá kết quá 
làm việc của nhân viên và 
chính sách lương thướng và 
chế độ đãi ngộ.

Tìr cơ sở lý thuyết, tác 
giả tiến hành phân tích thực 
trạng quản trị nguồn nhân lực 

tại Công ty cổ phần Cảng cầ n  
Thơ. Kết quà cho thấy rằng 

doanh nghiệp đã bắt đầu quan 
tâm đến công tác quản trị 
nguồn nhân lực như chú trọng 

công tác tuyển dụng, sử dụng 
đào tạo lao động. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành tựu đạt 
được, tác già đã nêu ra những 

tồn tại: V iệc hoạch định chưa 

được đầu tư đúng mức đế xây 
dựng chiến lược nguồn nhân 

lực lâu dài cho đơn vị; chưa
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thực hiện phân tích công việc  
một cách đầy đủ; công tác 

tuyển dụng còn  m ang tính đối 

phó trong ngắn hạn. Công tác 

đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực tuy đã đirợc chú 
trọng nhưng chưa đáp ứng 

được yêu cầu đòi hòi về chất 
lirợng nhân sự, chưa có kế 
hoạch đào tạo, phát triển đội 
ngũ kế thừa; việc đánh giá kết 
quả công việc mặc dù đã được 

duy trì từ rất lâu nhưng chưa 

thật sự kích thích, động viên  
người lao động; chế độ lirơng, 
thưởng thời gian qua chưa 
được thực hiện tốt, lương còn 

mang tính chia sẻ và chưa thực 
sự công bằng, cần thay đổi 
nhằm thu hút được nguồn nhân 

lực chất lượng cao và có cơ 
chế trả lương dựa trẽn hiệu 

quá công tác.Với truyền thống 
lâu đời, Công ty cũng đã hình 

thành và duy trì tốt một môi 
trường làm việc thân thiện, các 

chính sách về phúc lợi, an sinh 
phần nào đáp ứng được đời 
sống tinh thần của người lao 

động trong bối cảnh Công ty 
còn nhiều khó khăn.

Từ thực trạng đang diễn 

ra, tác già đã mạnh dạn đưa ra 
các giải pháp nhằm nâng cao 

công tác quán trị nguồn nhân 
lực như: Thực hiện tốt công  

tác hoạch định nguồn nhân 

lực; Quan tâm công tác phân 
tích và thiết kế công việc với 
việc xây dựng bảng mô tả 
công việc và bảng tiêu chuẩn 

công việc cụ thể rõ ràng; Cải 
tiến công tác tuyển dụng tạo 

điều kiện thu hút người lao 

động giỏi từ bên ngoài; Nâng  

cao chất lượng đào tạo cũng 

như chương trinh đào tạo phù 

hợp với tình hình thực tế cùa 

Công ty; Đ ồi mới chính sách 

lương thưởng và chính sách 

đãi ngộ giúp cho công tác 

quản trị nguồn nhân lực đạt kết
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quá tôt và giữ chân người tài.
Bằng phương pháp 

nghiên cứu khoa học, luận văn 
đã hệ thống cơ sở lý luận, 
ỉhân tích thực trạng đang diễn 
ra và đề ra các giài pháp thiết 
thực giúp doanh nghiệp cái 
thiện những hạn chế, những 
3ất cập nhàm đáp ứng được 
các đòi hỏi cùa thực tiễn trong 

tình hình mới.

1377.

Thạc sĩ

Các nhân tố anh hướng đến 
sự hài lòng của khách hàng 
cá nhân đối với chất lượng 
dịch vụ tín dụng ngắn hạn tại 
Agribank chi nhánh thành 
phố Cần Thơ

Trần Văn 
Tấn

N G N D,G S.TS. 
Nguyễn Thanh 
Tuyền

Tác giả đã chọn đê tài “Các 

nhân tố ánh hưởng đến sự hài 

òng của khách hàng cá nhân 

đối với chất lượng dịch vụ tín 

dụng ngắn tại Ngân hàng 

Mông nghiệp và Phát triên 

nông thôn Việt N am  Chi 

nhánh TP. càn Thơ” để làm 

luận văn thạc sĩ kinh tể.

Đề tài sử dụng hai phương 

Dháp nghiên círu định tính và 

phương pháp nghiên cứu định 

lượng. Phương pháp nghiên 

cứu định tính được thực hiện 

bàng kỹ thuật thào luận nhóm 

với các khách hàng đến giao  

dich và nhân viên làm việc tại 

Agribank Chi nhánh TP. cần  

Thơ. Phương pháp nghiên círu 

định lượng với kích thước mẫu 

n =  150 khách hàng. Đối 

tượng khảo sát là những khách 

hàng cá nhân đang sử dụng 

dịch vụ tín dụng ngắn hạn tại 

Agribank Chi nhánh TP. cần  

Thơ. Thang đo các nhân tố ảnh 

hường đến sự hài lòng của 

khách hàng cá nhân đối với 

dịch vụ tín dụng ngan hạn tại 

Agribank Chi nhánh TP. cần  

Thơ được thể hiện qua 5 thành 

phàn với 23 biến quan sát.

Sau khi tác giả thực hiện các 

kiếm định, kết quả đã xác định 

được thang đo sự hài lòng của
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khách hàng cá nhân bao gồm 4 

thành phần (sự đồng cảm, sụ 

đáp ứng, sự bào đảm, sự tin 

cậy) và mối quan hệ giữa các 

thành phần trong mô hình ảnh 

hường như thế nào đến sự hài 

lòng cùa khách hàng cá nhân. 

Bên cạnh đó, tác giả đã tìm sụ 

khác biệt về mức độ hài lòne  

của khách hàng cá nhân đối 

với chất lượng dịch vụ tín 

dụng ngắn hạn giữa các nhóm  

khách hàng có độ tuổi khác 

nhau.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu 

về sự hài lòng cùa khách hàng 

cá nhân đối với chất !ượng 

dịch vụ tín dụng ngắn hạn và 

trẽn cơ sở thực trạng hoạt động 

kinh doanh cùa Agribank Chi 

nhánh TP. cầ n  Thơ, tác giả đã 

đưa ra một số hàm ý quản trị 

nhằm mục đích nâng cao sụ 

hài lòng của khách hàng cá 

nhân đối với chất lượng dịch 

vụ tín dụng ngắn hạn tại 

Agribank Chi nhánh TP. cần  

Thơ.

Tuy nhiên, đề tài cũng còn một 

số hạn ché nhất định, đây là cơ  

sớ tiền đề cho các nghiên cứu 

tiếp sau.

1378.

Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao 
hiệu quả quán lý dự án tại 
3an Quản ký dự án quận Cái 
Răng - thành phố cầ n  Thơ

Trần Cao 
Thắng

GS.TS.Nguyễn  
Thanh Tuyền

Trong bối cảnh nền kinh tế 

phát triển, quận Cái Răng 

được chú trọng đầu tu phát 

triển xây dựng cơ bản đòi hỏi 

cao về công tác quản lý dự án 

tại đại phương. Nhưng thực tế 

cho thấy vẫn còn một số vấn 

đề tồn tại cần được nghiên cứu 

giải quyết. Vi vậy đề tài “Một 

số giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý dự án tại ban 

']uán lý dự án quận Cái Răng 

-  Thành ph ố  cần  Tho " được
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thực hiện, với mục tiêu xây

dựng các giãi pháp nâng cao

liệu  quá quản lý dự án tại ban

ịóp  phần đáp ứng nhu cầu

quàn lý trong giai đoạn mới.

Đe tài được thực hiện với

ahương pháp nghiên cứu tông

lợp, so sánh mô tả thực trạng

công tác quàn lý tại ban, qua

đó phân tích tìm ra những vấn

đề còn tồn tại đế xây dựng các

giài pháp khắc phục. Ket quá

nghiên cứu cho thấy trong năm

2015 - 2 0 1 6  ban quán lý 13 dự

án trong đó có 3 dự án chậm

tiến độ chiếm  23,08% , hao hụt

ngân sách 98.718.056 đồng.

Nguyên nhân là do công trình

phải thay đổi thiết kế khi xây

dựng, khâu kháo sát ban đầu

mắc sai sót, ngoài ra còn ánh

hường bới sự yếu kém trong

công tác giái phóng mặt bằng.

Vấn đề còn tồn tại mà ban cần

giải quyết là chất lượng các

nhà thầu, chất lượng nguồn

nhân lực và công tác giải

phóng mặt bằng.

Qua các kết quả nghiên cứu 
phân tích các giải pháp được 
đề xuất nhằm nâng cao hiệu 
quả quán lý tại ban quán lý dự 
án quận Cái Răng trong những 
năm tiếp theo. Một số giải 
pháp chính như nâng cao trình 
độ cán bộ quản lý, hoàn thiện 
kiểm tra thẩm định lựa chọn 
nhà thầu và công tác giải 
phóng mặt bằng

1 3 7 9 .

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ánh 
hưởng đến sự hài lòng cùa 
khách hàng đối với chất 
lượng dịch vụ tín dụng cá 
nhân tại ngân hàng thương 
mại cổ phần Đ ông Á - chi 
nhánh cần  Thơ

Phan Văn 
Thanh

PGS.TS.Quan 
Minh Nhựt

Mục tiêu cùa đê tài là 
phân tích các nhân tố ánh 
hường đến chất lượng dịch vụ 

tín dụng cá nhân đế có cơ  sở 
đề xuất các biện pháp nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ 
tín dụng cá nhân tại Ngân 
hàng thương mại cô phân 
Đông Á (D A B ) - chi nhánh 
Cần Thơ. Số liệu sử dụng 

trong nghiên cứu này được thu 
thập từ 250 khách hàng giao  
dịch tại D AB chi nhánh cần
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Thơ. Các phương pháp so 
sánh, thống kê mô tả, kiểm  

định hệ số Cronbach's Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá 

(EFA), phân tích hồi quy bội, 
phân tích A N O V A , kiểm định 
T — test được sứ dụng trong 
nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, thang đo Servqual gồm 4 

thành phần với 16 biến quan 

sát bao gồm: khà năng đáp ứng 
và sự cảm thông, độ tin cậy, 
phục vụ khách hàng và cơ sở 
vật chất. Trong đó, khả năng 

đáp ứng và sự cảm thông là 
thành phần tác động mạnh 
nhất đến chất lượng dịch vụ tín 

dụng cá nhân. Đ e nâng cao sụ 
hài lòng cùa khách hàng tín 

dụng cá nhân, bài nghiên cứu 

đã đưa ra một số giái pháp 

nâng cao chất lượng dịch vụ 

tín dụng ngân hàng như: phát 
triên nguồn nhân lực, nâng cao 
chất lượng cơ sở vật chất và 
mạng lưới hoạt động, đầu tu 
phát triển công nghệ, đẩy 

mạnh nghiên cứu và phát triển 
sán phẩm dịch vụ ngân hàng, 
tăng cường công tác chăm sóc  
khách hàng, đẩy mạnh các 

hoạt động truyền thông và 

marketing dịch vụ, xây dựng 
các tiêu chuẩn về chất lượng 
dịch vụ, nâng cao chất lượng 

công tác kiểm tra khảo sát chất 
lượng dịch vụ và phát triển 
thương hiệu DAB.

1380.

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
iường đến quyết định mua cà 
ahê sữa hòa tan Vinacafe' 
Biên Hòa cùa người tiêu 
dùng tại thành phổ cầ n  Thơ

Nguyễn Thị Mỹ
Thanh

-

TS. Nguyễn  
Tiến Dũng

N gày nay, nhịp sống  

bận rộn nhiều người V iệt Nam  

nói chung và người tiêu dùng 

tại Thành phố cầ n  Thơ nói 
riêng có thói quen uống cà phê 

và chùng loại cà phê sữa hòa 
tan luôn được người tiêu dùng 

dành sự ưa chuộng nhất định. 
Và với sự cạnh tranh gay gắt 
từ những thương hiệu cà phê 
lòa tan khác nhau nên sự am 

hiểu sâu sắc khách hàng tiêu
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dùng sẽ giúp cho nhà sán xuất 
hay thương hiệu tìm đến 
những khách hàng mục tiêu 
phù hợp đế từ đó cạnh tranh có 
hiệu quả hơn.

Đ ề tài nghiên cứu này 
được thực hiện với mục tiêu 
phân tích các yếu tố ảnh 
hướng đến quyết định mua sán 
phâm cà phê sữa hòa tan 

Vinacafé Biên Hòa của người 
tiêu dùng tại thành phố cầ n  

Thơ và đề xuất một số giải 
pháp khả thi nhằm tìm ra các 

yếu tố mà người tiêu dùng 
quan tâm, để hỗ trợ Công ty 

Cô phân Vinacafé Biên Hòa 
nói riêng và các doanh nghiệp 

sàn xuất, kinh doanh mặt hàng 
này nói chung để nâng cao 

chât lượng sản phâm, đáp ứng 
và thỏa mãn nhu cầu tốt hơn 
của người tiêu dùng.

Tác giả đã tiến hành 

kháo sát ý kiến cùa 210 người 
tiêu dùng từng mua hoặc đang 
sứ dụng sán phâm cà phê sữa 
hòa tan Vinacafé Biên Hòa tại 
địa bàn TPCT. M ô hình 
nghiên cứu đề xuất 6 yếu tố 
bao gồm 29 biến quan sát. Các 
phương pháp nghiên cứu định 

lượng như thống kê mô tả, 
phương pháp kiểm định 

Cronbach’s Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá EFA, phân 
tích hồi quy, phân tích Anova  
đã được sứ dụng trong đề tài 

này.

Kết quá nghiên cứu 

đã chỉ ra có 6 yếu tố ảnh 
hường đến quyết định mua sán 

phấm cà phê sữa hòa tan 

Vinacafé Biên Hòa, các yếu tố 
đó là: đặc tính của sản phâm, 
yếu tố ánh hướng, giá cả, lợi 
ích tinh thần, lòng tin sản 
phẩm, tính tiện lợi. Ket quả 

nghiên cứu này giúp cho nhà 
sán xuất có giải pháp để phát 
triển sản phẩm và có chiến
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lược kinh doanh hợp lý đẻ thỏa 

mãn nhu cầu cúa khách hàns 
ngày càng tốt hơn.

Tóm lại, để tài nghiên 
cứu được thực hiện nhằm giúp 

Công ty Cổ phần Vinacafé 
Biên Hòa nói riêng và các nhà 

sàn xuất, doanh nghiệp kinh 

doanh sán phẩm cà phê sữa 

hòa tan nói chung thấu hiểu và 
bẳt kịp những mong muốn cùa 

khách hàng đé từ đó đối mới 
sản phẩm cùa mình để tiếp cận 
người tiêu dùng ngày càng gần 
hơn.

1381.

Thạc s ĩ

Các yếu tố ánh hương đến 
hành vi chia sẻ tri thức tại 
ngân hàng BIDV chi nhánh 
Bạc Liêu

Diệp N gọc  
Thảo

TS.Cao Minh 
Trí

Luận văn “Các yêu tô ánh 
hường đến hành vi chia sẻ tri 
thức tại Ngân hàng BIDV Chi 
nhánh Bạc Liêu” được thực 
hiện từ tháng 07 đến tháng 08 
năm 2016 tại tỉnh Bạc Liêu. 
Đối tượng nghiên cứu là các 
yếu tố ảnh hường đến hành vi 
chia sè tri thức của nhân viên 
tại BIDV Bạc Liêu. Đối tượng 
kháo sát là toàn bộ nhân viên  
tại BIDV Bạc Liêu không gồm  
bảo vệ và tạp vụ. s ổ  phiếu 
khảo sát hợp lệ là 145 phiếu. 
Mục tiêu của đề tài là Nhận 
diện các yếu tố ảnh hirớng đến 
sự chia sẻ tri thức; Xem xét 
mức độ ảnh hưởng cùa các yếu 
tố đến hành vi chia sẻ tri thức 
và sự khác biệt về hành vi chia 
sẻ tri thức dựa trên các đặc 
điêm cá nhân; Đ ề xuất những 
hàm ý nhằm biến tri thức trở 
thành thành phần quan trọng, 
đóng góp vào sự phát triển cùa 
BIDV Bạc Liêu. Đ ề tài sử 
dụng phương pháp nghiên cứu 
định krợng với phương pháp 
độ tin cậy cúa thang đo qua hệ 
sô Cronbach Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá EFA và 
phân tích hồi quy nhằm nhận 
diện và xác định mức độ ảnh 
hường cùa các yếu tố đến hành 
vi chia sẻ tri thức. Bên cạnh đó 
đề tài cũng sử dụng phương 
pháp phân tích định tính thông 
qua thống kê mò tả đế phân 
tích thực trạng hành vi chia sẻ 
ri thức, đặc điếm mẫu nghiên 
:ứu. Kêt quà, đề tài xác định 
iựợc bốn yếu tố ảnh hưởng 
iên  hành vi chia sẻ tri thức cùa 
ihân viên là Lãnh đao và đông
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viên, Giao tiẽp, Sự tin tưởng 
và Cộng tác. Bên cạnh đó, tác 
già cũng tìm ra được sự khác 
3Íệt giữa các nhóm nhân viên 
dựa trên giới tính. Dựa trên 
các yếu tố tìm được tác giả đề 
xuất bốn hàm ý biến tri thức 
thành lợi thế cứa tổ chức là: 
Lãnh đạo thành công mang 
đến sự phát triển cho tố chức; 
Nâng cao khả năng giao tiếp 
cùa nhân viên; Nâng cao sự tin 
tưởng của nhân viên; Tăng 
cường hiệu quả cộng tác.

1382.

Thạc sĩ

Chế Thị Thu 
Thảo

rS.Lê Long 
Hậu

Xô sô kiên thiêt được coi là 
ngành dịch vụ đặc thù, có độ 
nhạy cám cao, được nhiều 
quốc gia trên the giới kinh 
doanh nhằm đáp ứng nhu cầu 
vui chơi giải trí lành mạnh có  
thưởng của khách hàng, tăng 
thu cho ngân sách. Trên thị 
truờng xo số hiện nay, đang có  
nhiều đối thù cạnh tranh với 
xố số kiến thiết, với những ưu 
thế về hỉnh thức, giải thưởng, 
sự thuận tiện, giá cả, do đó, thị 
3hần cùa các doanh nghiệp xo  
số kiến thiết đang bị thu hẹp 
đáng kể, điều này đặt ra bài 
toán thay đoi về giái thướng, 
giá thành, cũng như cải thiện 
chất lượng phục vụ khách 
làng, sự tin tưởng cua khách 
[làng đối với sàn phẩm xố số 
kiến thiết. Từ đây, tác giả lựa 
chọn nghiên círu “Phân tích 
các yếu tố ảnh hường đến hành 
vi mua vé số kiến thiết cùa 
khách hàng tại tinh Đồng  
Tháp”, nhắm làm rõ những 
yếu tố nào đang tác động đến 
hành vi mua vé cùa khách 
hàng, từ đó, có biện pháp 
nhằm tác động tích cực, thúc 
đấy khách hàng tiếp tục mua 
vé xổ số kiến thiết trong tirơng 
lai. Ket quà nghiên cứu đã chi 
ra, hành vi mua vé xố số chịu 
ảnh hưởng bởi yếu tố về nhận 
thức kiểm soát hành vi, rủi ro 
cảm nhận, sản phấm, là ba yếu  
tố thể hiện sự ánh hưởng lớn 
nhất, tiếp theo là yếu tố về thái 
độ giá cà, và cuối cùng là 
cliuấn chủ quan, những yếu tố 
này nếu được thỏa mãn, thì sẽ 
khiến cho khách hàng có xu 
hướng mua vé xổ số kiến thiết 
một cách rõ ràng hơn. Bên 
cạnh đó, yếu tố sản phấm và 
giá cà vẫn là những yếu tố chủ 
yếu mà khách hàng còn than
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phiền đối với xố số kiến thiết, 
vì thế, đây là những yếu tổ cần 
phải tập trung cải thiện trong 
thời gian tới. Cụ thể, một sổ 
giải pháp mà tác giá đề xuất, 
đó là giái pháp cải thiện cơ cấu 
giải thưởng, giá trị giải 
thưởng, chất lượng tờ vé số, 
chi phí mua vé số, hay nhu 
giải pháp về tăng tính kiến 
th iết đúng nghĩa cho hoạt động 
xô số kiến thiết trên địa bàn, 
với nhiều hơn nữa các dự án 
thiết thực, phục vụ nhân sinh, 
hoặc giải pháp về tạo dựng sự 
tin tưởng cho khách hàng, đối 
với các hoạt động quay số, trả 
thường.

1 3 8 3 .

Thạc sĩ

Các giải pháp nâng cao hiệu 
quả Kinh tế - Xã hội một số 
dự án đầu tư hạ tầng vốn 
ngân sách nhà nước tại thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

Lê Phước 
Thật

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Nguồn vốn đẩu tư từ 
ngân sách nhà nước là quan 
trọng nhâtđê xây dựng cơ sờ  
hạ tầng phát triển kinh tế xã 
hội, tạo động lực thúc đấy 
tăng trưởng kinh tế, chuyển  
dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống  
của nhân dân, nâng cao trinh 
độ dân trí,... Tuy nhiên, công  
tác quàn lý nguồn vốn đầu tư 
xây dựng từ ngân sách nhà 
nước vẫn còn nhiều hạn chế 
dẫn đến dự án đầu tư dàn trải, 
manh mún, tự phát, kéo dài, 
nợ đọng tăng cao gây thất 
thoát, lãng phí, hiệu quá kinh 
tế - xã hội của dự án đầu tư 
mang lại không cao đây chính 
ià lý do tác giả chọn đề tài 
“Các g iả i pháp nân cao hiệu 
quá Kinh tế  - Xã hội một sổ  
dự án đầu tư hạ tầng từ vốn 
ngân sách nhà nước tại thành 
phố Long Xuyên, tinh An 
Giang". Mục tiêu nghiên cứu 
là đánh giá hiệu quả kinh tế - 
xã hội trong đầu tư hạ tầng từ 
ngân sách nhà nước ờ thành 
phố Long Xuyên giai đoạn 
2011- 2015, rút ra nhũng kết 
quả đạt được và hạn chế, từ 
đó đề xuất gợi ý  chính sácli 
nhằm nâng cao hiệu quà kinh 
tế - xã hội đầu tư từ ngân sách 
nhà nước tại thành phố Long 
Xuyên giai đoạn 2016-2020.

Phương pháp nghiên 
cứu tác giả sử dụng phương 
pháp nghiên cứu định tính 
được thực hiện thông qua kỳ 
huật thảo luận với các chuyên  

gia am hiểu lĩnh vực đầu tư hạ 
tầng từ nguồn ngân sách nhằm 
khám phá, điều chỉnh, bổ sung
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các tiêu chí và nhân tố ánh 
hướng đến hiệu quả kinh tế xã 
hội.

Ket quá nghiên cứu cho 
thấy, giai đoạn 2011 - 2015  
thành phố Long Xuyên đã thực 
hiện đầu tư rất nhiều dự án hạ 
tầng bằng von ngân sách nhà 
nước, trong đó đã hoàn thành 
đưa vào sử dụng đã tác động 
tích cực đến tăng trưởng kinh 
tế, chuyến dịch cơ cấu kinh tế, 
giải quyết việc làm cho người 
lao động, thu hút vốn đầu tư. 
Tuy nhiên còn tồn tại hạn chế, 
tác động tiêu cực như: chưa 
thực hiện đúng theo quy 
hoạch, chất lượng dự án quy 
hoạch chua cao, chưa có tầm 
nhìn xa; phân bo vốn còn dàn 
trái, tự phát, hiệu quả sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước chưa 
cao, các khoản nợ xây dựng cơ 
bàn vượt quá khả năng cân đối 
ngân sách; công tác lập hồ sơ 
mời thầu và xét thầu chưa chặt 
chẽ; giám sát thi công chưa 
thường xuyên, còn thụ đọng...

Đê nâng cao hiệu quả 
kinh tế - xã hội dir án đầu tư 
hạ tầng từ ngân sách nhà nước 
ở thành phố Long Xuyên, tác 
giá đề xuất một số giải pháp 
cơ bảnđó là:

- Nâng cao chât lượng 
quy hoạch và thực hiện quán 
lý đầu tư xây dựng theo quy 
hoạch.

- Hoàn thiện công tác 
kế hoạch hóa von đầu tư các 
dự án hạ tầng và đám báo tính 
công khai, minh bạch, chong 
khép kín trong đầu tư tù 
NSNN.

- Quan lý von đẩu tu 
xây dựng cơ  bàn đúng trình tụ 
và quy định.

- Năng cao chất lượng 
chuẩn bị đầu tư, thanh tra, 
kiếm Ira, giám sát và đánh giá  
đầu tư.

- Đẩy mạnh cải cách 
hành chính, hoàn thiện hệ 
thống văn bàn lăng cường 
phân cấp trong sừ dụng vốn 
đầu tư dự án.

- Thực hiện công khai, 
minh bạch trong việc đâu tu 
vào các dự án.

- Đối mới cơ  chế quán 
lý đầu lư ngân sách nhà nước 
cho dự án.
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1 3 8 4 .

T h ạ c  s ĩ

Các nhân tố ánh hường đến 
sự gan kết công việc của 
người lao động đối với Tổng  
công ty Phát điện 2

Trần Q uang 
Thoại

PG S.TS.N guyễ 
n T ri K hiêm

theo lộ trình cô phân hoá các 
Tông công ty Phát điện do 
Chính phù đặt ra, trong giai 
đoạn 2 0 16 - 2020, Tổng công  
ty Phát điện 2 sẽ phải hoàn 
thành công tác cổ phan hoá và 
hoạt động dưới hình thức 
Công ty cổ phần. Khi chuyển 
sang hoạt động theo mô hình 
mới, sẽ có những khó khăn, 
thách thức mới đặt ra cho 
Tổng công ty. Ở khía cạnh 
nhân sự, m ặc dù đã cố gẳng 
xây dựng và cũng cố đội ngũ 
nhân lực, nhưng cũng như  
những doanh nghiệp Nhà nước 
khác, Tổng công ty Phát điện 2 
phãi đương đầu với sự  cạnh 
tranh m ạnh m ẽ về nguồn nhân 
lực ờ  bên ngoài, nhiều nhân 
lực chất lượng đã ra đi. Tuy 
nhiên vẫn chưa có m ột nghiên 
cứu nào tiến hành thực hiện để 
đánh giá đầy đù về sự  gắn kết 
của N LĐ  đối với tổ chức tại 
Tống công ty Phát điện 2. Phải 
chăng chính sách lương, 
thưởng, phúc lợi, môi trường 
làm việc của Tống công ty đã 
ănh hướng đến sự ra đi của họ 
và nhà lãnh đạo đã thực sự 
quan tâm  đến  quyền lợi của 
NLĐ chưa? Chính vì sự  trăn 
trờ này, đề tài “Các nhân tố 
ánh hường đến sự  gắn kết cùa 
NLĐ đối với Tổng công ty 
Phát điện 2” được tiến hành 
nghiên cứu nhằm  cung cấp 
thêm  thông tin  cho các nhà 
quản trị tại Tống công ty Phát 
điện 2 h iểu rõ hơn về các nhân 
tố ảnh hường đến sự gắn kết 
của người lao động đối với tổ 
chức của mình.

1 3 8 5 .

T h ạ c  s ĩ

Đ ặng Anh 
Thư

GS.TS.Nguyễn  
Thanh Tuyền

Nghiên cứu này nhằm mục 
tiêu đánh giá các nhân tổ ảnh 

hưởng đến sự hài lòng khách 

hàng về chất lirợng dịch vụ 
giới thiệu việc làm tại Trung 

tâm Dịch vụ việc làm thành 

phố Cần Thơ. Trên cơ  sớ đó, 
đề ra các giải pháp để gia tăng 

sự hài lòng cùa khách hàng 

trong thời gian tới để góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động 
cùa Trung tâm và chất lượng 
phục vụ khách hàne. s ố  liệu 

trong nghiên cứu được thu 
thập từ kết quả khảo sát các
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íhách hàng đến giao dịch việc  
àm và đirợc xử lý bằng phần 

mềm SPSS. Phương pháp phân 
tích bao gồm các bước sau: 
đếm  định thang đo bằng hệ số 
Cronbach Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá (EFA) và 
shân tích hồi quy đa biến. Ket 
quá phân tích cho thấy các 
nhân tố tác động tích cực đến 

sự hài lòng của người lao động 

3ao gồm 5 nhân tố tác động 
đến sự hài lòng với 30 biến 
quan sát như sau: (1) Mức độ 

đáp ứng, (2) Sự đồng cảm, (3) 
Độ tin cậy, (4) Năng lực phục 

vụ, (5) Cơ sờ vật chất. Trong 
đó Năng lực phục vụ có tác 
động mạnh nhất đến sự hài 
lòng cùa người lao động. Còn 
đối với người sử dụng lao 

động các nhân tố tác động tích 
cực đến sự hài lòng của người 
sứ dụng lao động bao gồm 5 
nhân tố tác động đến sự hài 
lòng với 31 biến quan sát như 
sau: (1) Mức độ đáp ứng, (2) 

Độ tin cậy, (3) Sự đồng cảm, 
(4) Cơ sớ vật chất, (5) Năng 

lực phục vụ. Trong đó Đ ộ tin 
cậy có tác động mạnh nhất đến 
sự  hài lòng cùa người sử dụng 

lao động.
Từ các kết quả nghiên 

cứu, tác giá đã đề xuất các giái 
pháp với mong muốn mang 

đến cho khách hàng sự hài 
lòng cao hơn mỗi khi sử dụng 
dịch vụ giới thiệu việc làm cùa 

Trung tâm. Từ đó góp phần 
vào mục tiêu chung cùa thành 
phố.

1 3 8 6 .

Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng cùa 
nông dàn sử dụng phân bón 
Ure Phú Mỹ tại Tính An 
Giang”

Nguyễn Xuân 
Tiến

GS.TS.V õ Thị 
Gương

Việt Nam đang chịu sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các doanh 
nghiệp do nguồn cung Ure 
đang vcnợt cầu, nghiên cứu về 
sự hài lòng của nông dân đoi 
với sàn pham đóng vai trò 
quan trọng giúp các nhà sản 
suất cài th iện  chất lơ lợng sản 
phấm và cách quán lý đế sán 
phẩm có thẻ đứng vững trên 
thị trơỊỜng. Đ ề tài đơìợc thực 
hiện nhằm mục tiêu đánh giá
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các nhân tố ảnh hơ]ờng đến sụ 
hài lòng của nông dân đối với 
sản phẩm phân bón Ure Phú 
mỹ, trên cơ  sở đó đề xuất các 
giải pháp cải thiện sản phẩm 
đáp ứng nhu cầu của cùa nông 
dân. Đe tài đơ|ợc thực hiện với 
số mẫu quan sát là 219 nông 
dân canh tác lúa theo phơlơng 
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và 
thuận tiện trên địa bàn tình An 
Giang. Các phơ]ơng pháp phân 
tích đơ|ợc sử dụng trong đề tài 
bao gồm: ph qơ ng pháp thống 
kê mô tả, p hqơ n g pháp phân 
tích độ tin cậy thang đo 
Cronbạch’s Alpha, phqơng  
pháp phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), phơlơng pháp phân 
tích hồi quy đa biến. Kết quả 
phân tích EFA cho thấy sự hài 
lòng cùa nông dân đO]ợc nhóm 
thành 5 nhân tố bao gồm: “Giá 
cả”, “Chất lơìợng”, “T hqơng  
hiệu”, “Kênh phân phối” và 
“Khuyến mãi” và đơlợc đo 
lơlờng bằng 20 biến quan sát. 
Ket quả phân tích hồi quy cho 
thấy có mối tq ơ n g  quan của 
các biến phụ thuộc và sự hài 
lòng cùa nông dân, với hệ số 
tơiơng quan R2 =  0.75. Dựa 
vào các kết quà phàn tích nêu 
trên, đề tài đã đề xuất 5 nhóm 
giải pháp nhằm nâng cao sự 
hài lòng của nông dân đối với 
sản phấm Ure Phú Mỹ. Các 
chính sách thực thi cũng đơ]ợc 
đề xuất nhằm nâng cao sự hài 
lòng cúa nông dân và cạnh 
tranh đơ|ợc trên thị trơ|ờng 
phân bón.

1387.

Thạc s ĩ

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh cho Công ty cổ pliần 
thủy sản Minli Phú Hậu 
Giang đến năm 2020

Lê Bảo 
Toàn

PGS.TS.Bùi 
Văn Trịnh

Mục tiêu của đề tài là nhằm 
lựa chọn chiến lược kinh 
doanh cho Công ty. Nhận thức 
được giai đoạn sắp tới, Công 
ty đứng trước những cơ  hội to 
lớn nhưng đồng  thời cũng  phải 
đối mặt với những thách thức 
mới. Và từ những lí do trên đế 
tồn tại và phát triển, Công ty 
cẩn phái có những chiến lược 
ánh doanh đúng đắn, xây 
dựng và tố chức thực hiện 
được các chiến lược phù hợp 
nhằm giành được các lợi thế 
cạnh tranh để đảm bảo cho 
việc phát triển liên tục, bền 
vững, thì việc “Hoạch định 
:hiến lược kinh doanh cho 
Công ty Cổ phần Thủy sản 
Vlinh Phú Hậu Giang đến năm 
2020” là cần thiết
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1 3 8 8 .

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện chuỗi 
cung ứng khoai lang huyện 
Bình Tân, tinh Vĩnh Long

Phùng Q uang 
T  rirờng

GS.TS.Nguyễn  
Thanh Tuyền

Quàn trị chuỗi cung 
ứng có thê đuợc h iểu là sụ 

phối hợp cũa sản xuất, tồn 
kho, địa điếm  và vận chuyển 
giữ a các thành viên  trong 

phuỗi cung ứng nhằm  đáp ứng 

nhịp nhàng và hiệu quả các 
nhu  cầu của thị trường vì vây 

“Giải pháp hoàn th iện  chuỗi 
cung ứng Khoai lang tại huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long” là 
hết sức cần thiết cần được 
nghiên cứu.

1 3 8 9 .

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện hoạt 
động quan trị nguồn nhàn lực 
tại công ty Điện lực thành 
phố Cần T hơ

M ân Thanh 
Tùng

TS.N guyễn 
Hồng G ấm

Quán trị nguôn 

nhân lực ngày càng trớ  nên 
quan trọng trong  sự  phát triển 
của doanh nghiêp. N eu đươc 

quản lý hiệu quả, nguồn nhân 
lực có thê đóng vai trò  quan 
trọng  trong việc thực hiện mục 
tiêu  của doanh nghiệp.

Luận văn nghiên 
cứu hoạt động quàn trị nguồn 

nhân lực tại Công ty điện lực 

thành phố cầ n  Thơ trong thời 
gian từ 2011 đến năm 2015. 
Trong nghiên cứu định tính, 
tác giả tập trung  vào phân tích 

lý thuyết và sú  dụng phương 
pháp mô tả, so sánh và tổng 
hợp để đạt được m ục tiêu 

nghiên cứu. Tác giả kháo sát 
cán bộ quàn lý và người lao 
động trong công ty thông  qua 
bảng câu hòi đê thu  thập thông 

tin đánh giá cúa người lao 
động về thực trạng hoạt động 

quản trị nguồn nhân lực của 
Công ty điện lực thành phố 

Cần Thơ.
Luận văn đã đánh 

g iá chung tình hình hoạt động 

quán trị nguồn nhân lực cúa 
C ông ty  đ iện lực thành phố 
Cần Thơ về cơ cấu tổ chức, 
các nội dung cùa quản trị 
nguồn nhân lực như  các hoạt 
động hoạch định nguồn nhân 
lực, phân tích công việc, tuyên 
dụng và bố trí công v iệc, đào 

tạo và phát triền nguồn nhân 

lực, đánh giá thực hiện công
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việc, trả  công cho người lao 
động và quan hệ lao động. Chi 
ra được những điểm  thành 

công và hạn chế, đánh giá hiệu 
quà quàn trị nguồn nhân lực 
của công ty , kết hợp với m ục 
tiêu, tầm  nhìn và sứ  m ệnh cùa 

Công ty điện lực thành phố 

Cần Thơ, tác giá đã đề xuất 
các giải pháp chủ  yếu, các nội 
dung quán trị cần hoàn thiện 
cùa Công ty điện lực thành 

phổ càn  Thơ. Đ ồng thời đề 
xuất kiến nghị đối với các co 

quan quản lý nhà nước, ngành 
Điện và Công ty Đ iện lực 

thành phố cầ n  Thơ để thực 
hiện giải pháp.

1 3 9 0 .

T h ạ c  s ĩ

Chiến lược xuất khẩu gạo của 
các doanh nghiệp tại thành 
phố Cần Thơ đến năm 2022

Huỳnh Hà cẩm  
Tuyển

TS.N guyễn 
Văn H ồng

Đe tài “N âng  cao hiệu quả 

xuất khẩu gạo cùa các Doanh 

nghiệp tại thành phổ cầ n  Thơ” 

được thực h iện với m ục tiêu 

tìm ra các giải pháp phù hợp 

nhằm  nâng cao hiệu  quả hoạt 

động kinh doanh của các 

doanh nghiệp  xuất khẩu gạo 

tại thành phố cầ n  Thơ.

Đ ê đạt được mục tiêu 

trên, nội dung nghiên cứu cúa 

đề tài bắt đầu từ  đánh giá và 

phân tích m ôi trường  nội bộ, 

môi trường  bên ngoài doanh 

nghiệp và phân tích  m a trận 

SW OT nhằm chỉ ra những mặt 

thuận lợi và khó khăn, từ  đó đề 

xuất các giải pháp nhằm  nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh.

Các yếu tố phân tích 

trong môi trirờng nội bộ bao 

gồm  nguồn nhân lực, 

Marketing, nghiên cửu và phát 

triền, tài chính, sán xuất và  tác 

nghiệp, quàn trị chất lượng và 

lệ  thống thông tin. Từ kết quá 

phân tích nội bộ doanh nghiệp  

và thông qua ý k iến  chuyên 

gia cho thấy các doanh nghiệp 

*uất khẩu gạo tại thành phố
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Cân T hơ  ờ vị trí trên  trung 

bình về nội bộ.

M ôi trường  bên ngoài 

gồm  có môi trirờng v ĩ mô và  vi 

mô. Trong môi trường v ĩ mô, 
tác giả tập trung phân tích các 

yếu tố về chính phú và chính 
trị, kinh tế, xã hội, tự  nhiên, 

công nghệ và kỹ thuật. Các 

yếu tố phân tích trong  môi 

trường vi m ô là đối thú cạnh 

tranh, khách hàng, nhà cung 

cấp và sản phẩm thay thế. Kết 

quả phân tích môi trường vĩ 

mô và vi mô, cùng với đ iều tra 

trực tiếp các chuyên gia cho 

thấy khá năng phản ứng cua 

các doanh nghiệp xuất khẩu 

gạo thành phố cần  Thơ chi ớ 

mức trung bình đối với môi 

trường bên ngoài và  m a trận 

hình ảnh cạnh tranh.

D ựa trên cơ  sở  phân 

tích các yếu tố môi trường  bên 

trong và môi trường bẽn ngoài 

tác giá th iết lập ma trận 

SW O T đế hình thành nên các 

nhóm  chiến lược so, ST, W O, 

WT.

T rên  cơ  sớ  đó, đề 

xuất m ột số giải pháp nhằm  

nâng cao h iệu quá xuất khấu 

gạo cho các doanh nghiệp tại 

thành phố c ầ n  Thơ

1391.

Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả 
Kinh tế X ã hội trong  đầu tư  
xây dựng cơ  ban từ  N gân 
sách N hà nước trên địa bàn 
thành phố c ầ n  Thơ giai đoạn 
2016 - 2020

N guyễn Thanh 
Vân

PG S.TS.Đ ào 
Duy Huân

đề tài “Giải pháp 
nâng cao hiệu quá Kinh tế - 
Xã hội trong đầu tư xây dựng 
cơ bàn từ Ngân sách nhà nước 
trên địa bàn thành pho cẩn  
Thơ giai đoạn từ năm 2016  - 

2020” được thực hiện nhằm  
đánh giá thực trạng và tìm 
kiếm  giài pháp nâng cao hiệu 

quả Kinh tế - X ã hội cùa các 
dự án sử dụng Ngân sách nhà 

nước thực hiện trên địa bàn 
thành phố c à n  T hơ để làm 
Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ
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kinh tê, chuyên ngành quản trị 
kinh doanh.

1392.

Thạc sĩ

Các yếu tố ánh hường đến 
mức sẵn lòng chi trà dịch vụ 
3G của khách hàng M obiíòne 
tại Cần Thơ

Lý Quốc 
Vinh

PG S.TS.Nguyễ 
n Tri Khiêm

Muôn làm được điêu 

đó thì M obiFone càn phái biết 

được người sử dụng dịch vụ 

3G tại thành phố cầ n  Thơ sẽ 

sẵn lòng chi trả cho dịch vụ 

này bao nhiêu tiền và những 

yếu tố nào ảnh hường đến mức 

sẵn lòng chi trá cho dịch vụ 

3G đế đề ra chính sách hợp lý 

nham đáp ứng nhu cầu cua 

khách hàng, qua đó phát triển 

thị phần dịch vụ 3G cúa 

MobiFone tại thị trường cần  

Thơ.

Từ những lý do trên, 

tác già chọn đề tài “Các yếu tố 

ànli hường đến mức sẵn lòng 

chi trà dịch vụ 3G cùa khách 

hàng M obiFone tại cầ n  Thơ” 

đê làm luận văn thạc sĩ.

1393.

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện chuỗi 
cung ứng cho công ty cổ  
phần In tổng hợp cầ n  Thơ 
giai đoạn 2017 - 2020

Võ Thị 
Y

TS.Nguyễn  
Phước Quv 
Quang

Chuỗi cung ứng tại 

các doanh nghiệp hiện tại là 

một phần không thể thiếu và 

trong lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh in ấn cùa Công ty c ổ  

phần In Tổng Hợp cầ n  Tho 

cũng kliông phái là trường hợp 

ngoại lệ. V iệc xây dựng một 

chuỗi cung ứng và hoàn thiện 

các khâu trong chuỗi cung ứng 

sẽ giúp công ty thực hiện tốt 

nguồn lục về tài chính, nhân 

sự; qua đó, góp phần giúp 

công ty giảm được thời gian và 

chi phí cho quá trình sán xuất 

<inh doanh. Tuy nhiên, việc  

triển khai thực hiện các công 

việc còn chưa rõ ràng và đôi 

úc vẫn chưa phát huy được 

tính hiệu quà về nhân lực và 

tài lực. Dựa trên các yếu tố đó
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nên đê tài nghiên cứu: “Giải 

pháp hoàn thiện chuỗi cung 

ứng cho Công ty c ổ  phần In 

Tông Hợp Cân Thơ giai đoạn 

2017 -  2020"  được đề xuất là 

rất cần thiết và phù hợp trong 

hoàn cành hiện tại.

Trong nội dung của 

nghiên cứu này, tác giả đã 

thực hiện nhiều nội dung 

nghiên cứu liên quan đến vấn 

đề về chuỗi cung ứng bao gồm  

05 chương. Thông qua 05 

chương này, tác giả đã đề xuất 

các mục tiêu nghiên cứu và đã 

giải quyết hoàn thành các mục 

tiêu đó, cụ thế các mục tiêu 

gồm: Phân tích thục trạng, 

đánh giá các nhân tố ảnh 

hướng và đề xuất giải pháp 

hoàn thiện chuỗi cung ứng cho 

Công ty Cố phần In Tống hợp 

Cần Thơ. Đ e tài đã sử dụng 

các phương pháp phân tích, so  

sánh tương đối, tuyệt đối, 

phỏng vấn chuyên gia, các mô 

hình chuỗi cung ứng đế đánh 

giá các nhân tố ảnh hưởng đến 

hoạt động của công ty.

V iệc thực hiện đánh 

giá các nội dung liên quan đến 

chuỗi cung ứng cho Công ty 

Cổ phần In Tổng Hợp cần  

Thơ, tác giả đã thực hiện hoàn 

thành việc đề xuất giải pháp 

hoàn thiện chuỗi cung ứng cho 

công ty trong giai đoạn 2 0 17 -  

2020. Tuy nhiên, trong thời 

gian ngắn nên đề tài còn gặp 

nhiều hạn chế liên quan đến 

các thành phần phân công  

trong chuỗi chưa thật sự hiệu 

quà và có thể còn một chuỗi 

nào đó tốt hơn cho công ty;
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các nhân tố  ảnh hưởng đến 

chuỗi đều được đề xuất giải 

pháp hoàn thiện nhưng cần 

phái cỏ nhiều thời gian thì 

chuỗi mới hoạt động hiệu quà 

như  m ong đợi.

1394.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố  ánh 
hướng đến quyết định m ua 
sữa công thức trẻ em thương 
hiệu V iệt tại thành phố c ầ n  
Thơ

N guyễn Thị Tuấn 
An

TS.Lưu Tiến 
Thuận

Sữa công thức trè em  có vai 
trò quan trọng  trong quá trình 
phát triến cùa trẻ nhò đặc biệt 
là giai đoạn từ  0 -  6 tuổi. Đề 
tài được thực hiện nhàm  phân 
tích các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định sữa công thức 
trê em thư ơ ng  hiệu V iệt tại 
thành phố c ầ n  T hơ  và đề xuất 
m ột số giải pháp đế nâng cao 
khả năng cạnh tranh cùa các 
công ty sữa trong nước với sữa 
ngoại nhập và đáp ứng tố t hơn 
nhu cầu cúa người tiêu dùng.

K et quả khảo sát với 
qui mô m ẫu là 200 người tiêu 
dùng có con nhỏ trong  độ tuổi 
từ 0 - 6  tuồi có nhu càu mua 
sữa công thức trẻ em tại thành 
phố Cần Thơ. T ác g ià  đã sú 
dụng phương pháp thống  kê 
mô tả, phương  pháp kiềm  định 
C ronbach’s A lpha, phân tích 
nhân tố  khám  phá (E FA ), mô 
hình hồi quy nhị phân B inary 
L ogistic, k iểm  định C rosstabs 
để phân tích các nhân tố  ảnh 
hường đến quyết định m ua sữa 
công thức trẻ  em thương  hiệu 
V iệt tại thành phố c ầ n  Thơ 
trẽn cơ sở  đó đề xuất m ột số 
giải pháp cụ thể nhằm  giúp 
nhà sản xuất nâng cao khả 
năng cạnh tranh và đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu người tiêu dùng. 
Ket quả nghiên cứu cho thấy 
có 06 nhân tố ảnh hường đến 
quyết định mua sữa công thức 
trẻ em thương hiệu V iệt cùa 
người tiêu  dùng là: quảng cáo 
và khuyến mãi, bao bì mẫu 
mã, chất lượng, công dụng, 
nhóm tác động, tiện lợi địa 
điểm và giá cả. Trong đó yếu  
tố chất lượng là quan trọng 
nhất. Từ kết quả nghiên cứu 
tác giả đề xuất một số hàm ý 
quản trị về chiến lược chiêu  
thị, cải thiện chất lượng, nàng 
cao hệ thống phân phối và giá 
cà

1395.
Thạc sĩ CÁC NH Ả N  TÓ ẢNH  

HƯỞNG
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỪ

Vlai Hái 
Bình

PGS. TS. Bùi 
Văn Trịnh Ngân hàng điện tử (e- 

banking) là một xu thế tất yếu
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DỤNG DỊCH v ụ  
NGÂN HÀNG ĐIỆN T Ừ  
CỦA KHÁCH HÀNG  
TẠI NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN -  HÀ NỘI -  

CHI NHÁNH CÀN THƠ

cùa các giao dịch ngân hàng 

trong tương lai, nó không 
những mang đến những lợi ích 
cho các ngân hàng mà còn cho 
cả khách hàng. Các nghiên cứu 

cho thấy e- banking là cần 
thiết là phù hợp với các quốc 
gia và sự phổ biến rộng rãi đến 
khách hàng.

N ghiên cứu này đã tiến 
hành khảo sát 325 cán bộ công  
chírc/viên chức/nhân viên văn 

phòng đang làm việc cho các 
công ty, cơ  quan, ban ngành 
tại thành phố cầ n  Thơ - những 

khách hàng đã sử dụng và 

chưa sứ dụng dịch vụ internet 
banking tại Ngân hàng thương 
mại cố phần Sài Gòn — Hà Nội
-  chi nhánh cần  Thơ. Các 
phương pháp phân tích thống 
kê mô tả, kiếm định 

Cronbach’Alpha, phân tích 
nhân to khám phá, phân tích 
nhân tố khẳng định và phương 

pháp mô hình cấu trúc tuyến 
tính được sử dụng trong 

nghiên cứu này. Ket quá 
nghiên cứu cho thấy có năm 
nhân tố công việc, hiệu quả, 
chuấn chủ quan, rủi ro và pháp 
luật ánh hưởng trực tiếp đến ý 
định chấp nhận internet 
banking và ý định chấp nhận 

ánh hường trực tiếp đen quyết 
định sử dụng dịch vụ internet 
banking của khách hàng 

Trong đó, bốn nhân tố còng  
việc, hiệu quả, chuẩn chủ quan 
và pháp luật ảnh hường thuận 
chiều đến ý định chấp nhận 

internet banking, riêng yếu tố 
rủi ro có tác động ngược chiều 

đối với ý định chấp nhận dịch 
vụ internet banking. Đ iều này 

cho thấy khi khách hàng có ý 
định chấp nhận lựa chọn sử 
dụng dịch vụ internet banking 

sẽ ánh hưởng trực tiếp đến 
việc sử dụng dịch vụ internet 
banking của họ, khách hàng 
càng mong muốn sử dụng dịch
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vụ này thì tân suât sử dụng 
dịch vụ sẽ nhiều hơn so với 
nhóm đối tượng không có nhu 
cẩu hoặc chưa sẵn sàng đẻ trải 
nghiệm dịch vụ tiện ích này 
cùa ngân hàng.

Từ kết quả phân tích 
thống kê trên nghiên cứu ngày 

đưa ra 4 giái pháp đề xuất 
nhằm phát triển dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại SHB cầ n  Thơ 

nhằm thu hút khách hàng tiềm  

năng và nâng cao dịch vụ ngân 
hàng hiện tại.

1396.

Thạc sĩ

Các nhân tố ảnh hướng đến 
quyết định sứ dụng dịch vụ  
Internetbanking cùa khách 
hàng cá nhân tại ngân hàng 
thương mại cố phần Sài Gòn 
- Hà N ội - chi nhánh cần  
Thơ

Đinh Hoàng 
Bưu

TS. Võ Văn 
Dứt

Đe tài “Phân tích các nhân 
tố ảnh hường đến quán trị rủi 
ro tín dụng tại Agribank An 
Giang” được thực hiện thông 
qua bảng câu hỏi (mẫu) điều 
tra trực tiếp các cán bộ liên 
quan đến cấp tín dụng tại 
Agribank An Giang. Đ ề tài 
nghiên cứu trình bày kết quả 
kháo sát 165 cán bộ liên quan 
đến cấp tín dụng. Mục tiêu cua 
đề tài nhằm phân tích các nhân 
tố ảnh hường đến công tác 
quản trị rủi ro tín dụng tại 
Ngân hàng.

Đe tài có sử dụng phương 
pháp thống kê mô tà, phương 
pháp Cronbach Alpha, phương 
pháp nhân tố khám phá EFA, 
và hồi quy tương quan bội, tác 
giả xác định các nhân tố quan 
trọng ảnh hướng đến quản trị 
rủi ro tín dụng tại Agribank 
An Giang. Kết quả cho thấy, 
có 03 nhân tố ảnh hường đến 
quản trị rủi ro tín dụng tại 
Ngân hàng là “Đa dạng hóa 
lioạt động kinh doanh”, “Kiểm 
tra giám sát khoản vay” và 
“Kinh nghiệm của cán bộ tín 
dụng”. Dựa vào các két quả 
phân tích, đê tài đề xuất giải 
pháp cụ thể đối với từng nhân 
tô nhăm nâng cao công tác 
quàn trị rủi ro tín dụng tại 
Agribank An Giang.

1 397 .

Thạc sĩ

-loạch định chiến lược phát 
triển dịch vụ tại Trung tâm 
học liệu Trường Đại học cầ n  
Thơ đến năm 2022

Nguyễn Minh 
Chiến

PGS.TS.Bùi 
Văn Trinh

Trong cuộc cạnh 
tranh ngày càng khốc liệt, giáo  

dục là cần thiết cho tất cả các 
nước trên thế giới. Giáo dục là 
Tiột tron g  n h ũ n g  yểu tố  quan 
trọng để đo lường các nguồn 
ực con người trong một xã
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hội. N ó cung cấp cho tăng 
trường kinh tế tri thức và tài 
sản cùa dân tộc, uy tín của con 
người, đối mới và sáng tạo đột 
phá. Dịch vụ giáo dục đã trở 
thành một yếu tố quan trọng 

không thế tách rời trong môi 
trường giáo dục giúp cho 
người học đạt chất lượng 
trong học tập và nghiên cứu 

hiệu quả cao. Đ e dịch vụ giáo  
dục đạt chất lượng và hiệu quả 
cao thì đòi hỏi phải vận dụng 
những phương pháp khoa học 

đã được nghiên cứu và phát 
triền dịch vụ của mình trên cơ  

sờ thực tế, khách quan của 

đơn vị. Vì thế, “Hoạch định 

chiến lược phát triển dịch vụ 
tại Trung tâm học liệu Trường 

Đại học Cần Thơ đến năm 

2022” là cần thiết. Đ ề tài tập 
trung phân tích môi trường 

bên trong, bên ngoài nhằm tìm 
ra những điểm  mạnh, điểm  

yếu bên trong, và xác định các 
cơ hội, thách thức từ bên 
ngoài tác động đến hoạt động 

dịch vụ tại Trung tâm học liệu 
Trường Đại học cầ n  Thơ. Từ 

các số liệu sơ cấp và thứ cấp 
đã thiết lập các ma trận IFE, 
EFE, CPM, và từ đó làm cơ sở  
cho việc hình thành ma trận 
SW OT và đã xác định các 

nhóm chiến lược s o ,  ST, WO, 
WT. Thông qua ma trận hoạch 

định chiến lược có thể định 
lượng (QSPM ) đã hình thành 

bốn chiến lược cần thực hiện 

cho Trung tâm học liệu đến 
năm 2022 là: (1) Chiến lược 
thâm nhập thị trường, (2) 

Chiến lược phát triển dịch vụ, 
(2) Chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực, và (4) Chiến 

lược xây dựng và phát triển 

thương hiệu. Và trên cơ  sở 
những chiến lược được kra 
chọn tác già vận dụng nia trận 
SW OT đề ra 16 giải pháp kết 
hợp đe thực hiện 4 chiến lược
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được lựa chọn sát với 4 chiên 

lược thực tế lựa chọn. Đ ế các 
chiến lược ưu tiên lựa chọn 

thực hiện đúng mục tiêu đề ra, 
các đề xuất thực hiện chiến  
lược cũng đã đirợc đề ra giải 
pháp. Với các giải pháp này 
và kết hợp với ma trận vị trí 
chiến lược và đánh giá hoạt 
động SPACE một cách linh 

hoạt làm cơ sở  căn cứ để thực 

hiện chiến lược đạt tối ưu 

nliất, Trung tâm học liệu phái 
thật sự quan tâm hoặc có biện 
pháp thay thế kịp thời để mục 

tiêu cuối cùng đạt được hiệu 
quả mong muốn.

1398.

Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng cúa 
sinh viên về chất lượng đào 
tạo tại Trường Đại học Công 
nghệ Miền Đông

Lê Hoài 
Đăng

TS.Nguyễn  
Phước Quý 
Quang

Trong quản lý chât 
lượng hiện đại, triết lý hướng 
đến khách hàng đang đóng vai 
trò chù đạo. Một trong những 
yếu tố quyết định cho sự tồn 

tại và phát triển của các đơn vị 
kinh doanh nói chung và các 

đơn vị trong lĩnh vực giáo dục 
nói riêng là sự hài lòng cùa 
khách hàng về chất lượng dịch 
vụ - sán phẩm mà đơn vị cung 

ứng. Chất lượng phải được 
đánh giá bời chính những 
khách hàng đang sử dụng chú 

không phái bời các đơn vị. 
Như vậy, trong lĩnh vực giáo 

dục việc đánh giá chất lượng 

dịch vụ qua ý kiến cũa khách 
hàng, trong đó khách hàng 

trọng tâm - người học (sinh 
viên) đang trở lên hết sức cần 

thiết. Qua đó, các đơn vị đào 

tạo nói chung và các trường 
đại học nói riêng có các nhìn 

nhận khách quan về những gì 
mình đã cung cấp, những gì 
minh kỳ vọng thay vì chi quan 

tâm đến đầu tư cơ sớ vật chất, 
trình độ đẩu vào - đầu ra và 
<ết quả học tập của sinh viên  

và các yếu tố khác trong quá 
trình đào tạo.

Xuất phát từ những cơ 
sớ lý luận và thực tiễn cùa chất 
ượng giáo dục nói chung và
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chât lượng đào tạo nói riêng, 
nên tôi quyết định lựa chọn đề 
tài: “Đánh giá sự hài lòng cũa 
sinh viên về chất lirợng đào 
tạo tại Trường Đại học Công 

nghệ Miền Đ ông” đế nghiên 
cứu.

1399.

Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng cùa sinh 
viên về chất lượng các dịch 
vụ tại trường Đại học Công 
nghệ Miền Đông

Nguyễn
Đạt

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Công tác quán lý đâu 

tir xây dựng cơ bản từ ngân 

sách nhà nước vẫn còn nhiều 

hạn chế dẫn đến dự án đầu tư 

dàn trải, kéo dài, nợ đọng tăng 

cao gây thất thoát, lãng phí, 

hiệu quả kinh tế - xã hội cùa 

dự án đầu tư mang lại không 

cao đó đang là vấn đề được xã 

hội quan tâm nghiên cứu đê 

có giải pháp khắc phuc.Với ý 

nghĩa quan trọng đó, tác già 

chọn đề tài “Giải pháp nâng 

cao hiệu quả dự án đầu tư xây 

dựng Khu dân cir -  Trung tâm 

thương mại thị trấn Cây 

Dương huyện Phụng Hiệp 

tình Hậu Giang” .Mục tiêu 

nghiên cứu là đánh giá lại 

hiệu quá kinh tể - xã hội trong 

đầu tư xây dựng từ nguồn vốn  

doanh nghiệp qua kêu gọi đầu 

tư ở huyện Phụng Hiệp giai 

đoạn 2011- 2016, rút ra những 

két quá đạt được và hạn chế, 

từ đó đề xuất gợi ý chính sách 

nhằm nâng cao hiệu quà kinh 

tế - xã hội đầu tư xây dựng tại 

huyện Phụng Hiệpđến năm 

2020.

Phương pháp nghiên 

cứu tác giả sử dụng phương 

pháp nghiên cứu định tính 

được thực hiện thông qua kỹ 

thuật thào luận với các chuyên  

gia, pỏng vấn nhóm chuyên
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sâu am hiếu lĩnh vực đàu tu 

xây dựng nhằm khám phá, 

điều chinh, bổ sung các tiêu 

chí và nhân tố ánh hướng đến 

liiệu quả kinh tế xã hội. Sứ 

dụng phương pháp thống kê 

mô tả và diễn dịch qui nạp.

Ket quả nghiên cứu 

cho thấy từ năm 2005 đến 

2016 huyện Phụng Hiệp đã 

thực hiện đầu tư được 150 dụ 

án băng các nguồn vốn, đã 

hoàn thành đưa vào sử dụng 

142 dự án đã tác động tích cực 

đến tăng trưởng kinh tế, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

giải quyết v iệc làm cho người 

lao động, tăng cường cơ sờ vật 

chất kỹ thuật, môi trường sinh 

thái được cài thiện và tăng thu 

ngân sách, thu hút vốn đầu tư. 

Tuy nhiên còn tồn tại hạn chế, 

tác động tiêu cực nhir: Quy 

hoạch không theo kịp tốc độ 

đầu tư, chất lượng dự án quy 

hoạch chưa cao, chưa có tầm 

nhìn xa; Chính sách chế độ về 

quản lý dự án chưa đầy đủ; 

phân bố vốn còn dàn trái, hiệu 

quả sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước chưa cao, thu hút 

kêu gọi đầu tư chưa cao, chưa 

phát huy lợi thể so sánh, lợi 

thế cạnh tranh trong từng 

ngành, các khoản nợ xây dựng 

cơ bản vượt quá khả năng cân 

đối ngân sách; công tác chọn 

nhà thầu chưa chặt chẽ; giám  

sát thi công chưa thường 

xuyên, còn thụ đ ọng...

Đ e nâng cao hiệu quả 

kinh tế - xã hội dự án đầu tư
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xây dựng từ nguôn vôn kêu 

gọi đầu tư ờ huyện Phụng 

Hiệp, tập trung đề ra giải pháp 

nâng cao hiệu quá đầu tư như: 

v ề  chế độ chính sách quán lý 

đầu tư,công tác quản lý dự án 

đầu tir, quy hoạch, quyết định 

chú trương đầu tư, Nâng cao 

chất lượng công tác tư vấn 

kháo sát thiết kế, lập dự 

án,Công tác thanh quyết toán, 

quyết toán dự án đầu tư 

XDCB và quàn lý khai thác 

công trinh, và các yếu tố tác 

động đến chỉ tiêu tăng trướng 

kinh tế, chuyển dịch cơ  cấu 

kinh tế, nâng cao hiệu quá đầu 

tir giải quyết việc làm, giám  

nghèo và bảo vệ môi trường, 

nâng cao hiệu quà đầu tư tác 

động đến chi tiêu tăng cirờng 

cơ sớ vật chất kỹ thuật cúa 

nền kinh tế./.

1400.

Thạc sĩ

Nâng cao hiệu quả đầu tư xây 
dựng khu dân cu  - trung tâm 
thương mại thị trấn Cây 
Dương huyện Phụng Hiệp 
tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Văn 
Đạt

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Trong giai đoạn hiện nay quán 
trị rủi ro tín dụng là hết sức 

quan trọng và cần thiết đối với 
hoạt động kinh doanh cùa 

Agribank Chi nhánh thị xã 
Ngã Báy Hậu Giang, đế đảm 

báo cho ngân hàng phát triển 

ngày một vững mạnh.
Mục tiêu Đe tài Đánh giá 
thực trạng quản trị rủi ro 
tín dụng tạiAgribank Chi 
nhánh thị xã Ngã Bày Hậu 
Giang. Đưa ra các giái 
pháp cụ thê nhăm nâng cao 
năng lực quàn trị rủi ro tín 
dụng

Phương pháp nghiên cứu định 

tính với nguồn số liệu thứ cấp 
được thu thập từ Agribank Chi 
nhánh thị xã Ngã Bày Hậu 

Giang và Agribank Chi nhánh 

tỉnh Hậu Giang. Đề tài đã thu 
được kết quả sau:
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Một: Phân tích đánh 
giá thực trạng quản trị rủi ro 

tín dụng tại Agribank Chi 
nhánh thị xã Ngã Bảy Hậu 

Giang đã chỉ ra các hạn chế: 
Vấn đề giái quyết nợ qúa hạn, 
nợ xấu luôn chưa thật sự được 
tốt, nợ tiềm ấn rủi ro còn cao; 
Công cụ quán trị RRTD mà 
Ngân hàng đang áp dụng chưa 

đầy đủ và hoàn thiện; Chưa đo 

lường được RRTD, chưa xây 

dụng mô hình cảnh báo sớm  
RRTD mà thường chì nhận ra 
rủi ro khi nó thực sự xẩy ra; 
Chất lượng thẩm định chưa 
cao, hiệu quả hoạt động kiểm  

tra, kiểm soát khoản vay chưa 

đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro 

tín dụng; Đội ngũ CBTD chưa 
thật sự mạnh; Thiếu thông tin 

về khách hàng; v ấ n  đề về tài 
sán thế chấp chưa thật sự khá 
mãi ...

Hai: Đưa ra các giải 
pháp để hoàn thiện quán trị rủi 
ro tín dụng tại Agribank Chi 
nhánh thị xã Ngã Bày Hậu 
Giang gồm:

- Nhóm  giải pháp về 
dấu hiệu cánh báo trong hoạt 
động quản trị rủi ro tín dụng;

- Nhóm giải pháp 
phòng ngừa rủi ro;

- N hóm  giải pháp tài 
trợ rủi ro;

- Nhóm  giải pháp xù 
lý nợ có vấn đề và xử  lý tổn 
thất tín dụng;

- Nâng cao năng lực 
quản trị điều hành;

- Cơ cấu lại bộ phận
tín dụng;

- Chú trọng đến đào 
tạo và phát triển nguồn nhân 
lực.

Ba: Đ ề tài góp phần 
mang lại hiệu quá hơn trong 

hoạt động kinh doanh cúa 
Agribank Chỉ nhánh thị xã 

Ngã Bảy Hậu Giang trong thời 
gian tới.

Bốn: Đ e tài sứ dụng 

phương pháp nghiên cứu định 
tính thông qua phỏng vấn

431



chuyên gia và tháo luận nhóm 
nên không đánh giá hết được 
mong muốn cùa đề tài; Bên 
cạnh đó do thời gian, kiến thức 
còn hạn chế cùa tác gia nên 

chưa đánh giá đầy đu và chính 
xác mức độ về rủi ro và quản 
trị rủi ro.

1401.

Thạc s ĩ

Nguyễn Thị
Phương
Dung

GS.TS.V õ Thị 
Gương

Văn hóa doanh nghiệp được 
nhiều công ty chú trọng nhằm 
tạo sự gắn kết trong làm việc, 
nâng cao hiệu quá và nâng cao 
thương hiệu cúa công ty. Đ e  
tài được thực hiện nhằm đánh 
giá sự gắn bó cùa các nhân 
viên trong tố chức dưới tác 
động cúa các khía cạnh văn 
hóa Công ty c ổ  phần Du lịch 
Cần Thơ thông qua xây dựng 
và kiếm định mô hình ành 
hưởng cùa văn hóa doanh 
nghiệp. Đ ế đạt được mục tiêu, 
phương pháp phân tích được 
sử dụng qua Kiếm định độ tin 
cậy thang đo, phân tích nhân 
nhân tố khám phá, phân tích 
hồi quy đế kiếm định mô hình 
giả thuyết. Số liệu được thu 
thập qua phóng vấn 152 người 
lao động tại Công ty Cô phân 
Du lịch Cần Thơ, theo phương 
pháp chọn mẫu thuận tiện. Mô 
hình nghiên cứu kiếm định sáu 
yếu tố thuộc về văn hóa doanh 
nghiệp. Ket quà nghiên cứu 
cho thấy sáu yếu tố: Giao tiếp 
trong tô chức, Đào tạo và phát 
triẽn, Định hướng tương lai, 
Làm việc nhóm, Công nhận và 
phần thưởng, Hỗ trợ của cấp 
trên và đong nghiệp đều có  
mối tương quan đến sự gắn bó 
công việc, với hệ số tương 
quan R2 =0,55. Trong sáu yếu  
tố này, yếu tố Giao tiếp trong 
tố chức và yếu tố Đào tạo và 
phát triến là hai yếu tố quan 
trọng nhất. N goài ra, các nhóm 
có trình độ học vấn khác nhau, 
thời gian công tác, thu nhập, 
giới tínhkhác nhau không tác 
động đến sự gan bó với công  
việc. Trên cơ  sờ xác định sáu 
yếu tố ảnh hưởng, hàm ý quản 
trị được đề xuất nhằm tác động 
tích cực đến sự gắn bó công  
việc của người lao động tại 
Công ty Cổ phần Du lịch cần  
Thơ.

1402.
Thạc sĩ Một sô giải pháp nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực
Nguyên Nhir 
Giang

TS.Nguyên  
Tiến Dũng

Xây dụng, phát triển,
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các phường ờ quận o  Môn, 
thành phố cầ n  Thơ đến năn) 
2020

nâng cao chất lượng luôn là 

mục tiêu phấn đấu cùa mọi tổ 

chức dù nhỏ hay lớn, là tổ 

chức công cùa nhà nước hay tổ 

chức tư nhân. Tuy nhiên để tạo 

nên một nguồn nhân lực có  

chất lượng, có đú năng lực, 

trình độ đáp ứng được nhu càu 

phát triển trong thời đại mới là 

việc làm không dễ vì nó liên 

quan đến yếu tố con người. 

Luận văn “M ột số giải pháp 

nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực các phường ở quận Ồ 

Môn, thành phố cầ n  Thơ đến 

năm 2020” được thực hiện để 

giải quyết những mục tiêu sau: 

phân tích thực trạng chất 

lượng, các yếu tố ảnh hường 

đến chất lượng nguồn nhân 

lực, gợi ý  giải pháp nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực các 

phường ở quận Ỏ Môn, thành 

phố Cần Thơ.

Phương pháp sử dụng 

trong nghiên cứu là phương 

pháp định tính, dựa trên kết 

quả tổng hợp gồm 140 phiếu 

khảo sát cán bộ đang làm việc 

tại các phường thuộc quận Ô 

Môn, thành phổ cầ n  Thơ, 206  

phiếu khảo sát người dân và 

các tổ chức liên hệ công việc  

tại địa bàn nghiên cửu. Kết 

quà đạt được:

Một. Chất lượng 

nguồn nhân lực phụ thuộc vào 

khâu tuyển dụng, phân công, 

bô trí công việc; cơ  cấu bộ 

máy tổ chức; xây dựng kế 

hoạch đào tạo, phát triển
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chuyên môn nghiệp vụ, đánh 

giá kết quả thực hiện công  

việc; động viên, khuyến khích 

tinh thần làm việc của cán bộ.

Hai. Từ thực kết quá 

phân tích cho thấy các yếu tố 

làm ảnh hướng đến chất lượng 

nguồn nhân lực là: công tác 

tuyển dụng, phân công bố trí 

công việc, công tác đào tạo, 

phát triển chuyên môn nghiệp 

vụ, công tác đánh giá hiệu quá 

công việc, động viên khuyến 

khích, khá năng thích nghi 

công việc.

Ba. Đ e xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực đang 

làm việc tại các phường quận 

ô  Môn thành phố cầ n  Thơ 

như: Hoàn thiện công tác 

tuyến dụng, phân công bố trí 

công việc, cơ cấu tổ chức 

ngang tầm nhiệm vụ trong thời 

đại mới, đổi mới công tác đào 

tạo, phát triến chuyên môn 

nghiệp vụ, hoàn thiện công tác 

đánh giá hiệu quả công việc  

cũng như công tác khen 

thướng ký luật.

Bốn. Ket luận và

kiến nghị

1403.

Thạc s ĩ

Hoạch định chiến lược pliát 
triên kinh doanh tại Cáng 
riàng không quốc tế cầ n  Thơ 
đến năm 2020

Trần Thanh 
Hải

PGS.TS.Lê 
Nguyễn Đoan 
Khôl

Xuât phát từ nhu câu 

thực tế trên, Cảng hàng không 

quốc tế Cần Thơ (CTIA) đang 

trên đà phát triển, đóng vai trò 

là cầu nối giữa phương thức 

vận chuyển đường không với 

các phương thức vận chuyến 

khác cúa Thành phố cầ n  Thơ
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và khu vực ĐBSCL với các 

vùng miền trên tổ quốc và thế 

giới.

Chính vì vậy, để đám 
bảo cho việc phát triển mang 
tính liên tục và bền vững, thi 
việc:“ Hoạch định chiến lược 

phát triển kinh doanh tại Cáng 
hàng không quốc tế c ầ n  Thơ 

đến năm 2020” là vô cùng cẩn 
thiết, từ đó đưa ra những giái 
pháp nhàm thực hiện hoạt 
động kinh doanh tại Cảng 

hàng không quốc tế cầ n  Thơ 
phát triển đồng bộ và vững 
bền.

1404.
Thạc sĩ Giải pháp hoàn thiện kênh 

phân phối thuốc bảo vệ thực 
vật cùa công ty cổ phần 
N icotex Cần Thơ

Võ Thị 
Hoa

PGS.TS.Trần 
Công Luận

Giài pháp hoàn thiện kênh 
phân phổi thuốc bào vệ thực 
vật của công ty cổ phần 
N icotex Cần Thơ

1405.

Thạc sĩ

Giải pháp quản trị rủi ro 
trong hoạt động kinh doanh 
cùa Agribank Chi nhánh 
Châu Thành An Giang giai 
đoạn 2 0 1 7 -  2020

Mguyễn Văn 
Hoàng

PGS.TS.Đào  
Duy Huân - 
PGS.TS.Đoàn  
Thanh Hà

Sự cạnh tranh ngày càng quyết 
liệt giữa các tố chức tín dụng 
trong nước còn có sự xuất hiện 
của các tố chức tín dụng nước 
ngoài; chính vi vậy để đạt 
được hiệu quá cao troníỉ hoạt 
động kinh doanh thi Ngân 
hàng và các tổ chức tín dụng 
Việt Nam phải quản trị tốt rủi 
ro trong hoạt động kinh doanh, 
vì vậy tác giá đã chọn nghiên 
cứu đề tài: “Quản trị rủi ro 
trong hoạt động kinh doanh 
của Agribank Chi nhánh 
huyện Châu Thành An Giang 
giai đoạn 2017 - 2020”, làm 
luận văn nghiên cứu của mình. 
Mục tiêu nghiên cứu của bài là 
nhàm đánh giá công tác quản 
trị rúi ro đối với hoạt động 
dnh doanh tại Agribank chi 
nhánh Châu Thành An Giang 
trong giai đoạn năm 2017 đến 
năm 2020.
Luận văn sử dụng phương 
pháp định tính, thông qua 
phỏng vấn chuyên gia, phân 
tích, thống kê mô tả dữ liệu 
thứ cấp. Lấy ý kiến, nhận xét 
của các chuyên gia kinh tế về 
các vấn đề liên quan đến đề tài 
Ìghiên cứu. Trao đổi trực tiếp 
với các nhân viên ngân hàng, 
:án bộ tín dụng, cán bộ lãnh 
3ạo đế tìm hiếu về hoạt động 
<inh doanh cùa Agribank chi 
ihánh Châu Thành An Giang. 
Luận văn còn sử dụng phương
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pháp thông kê mô tá, và 
phương pháp tống hợp đê phân 
tích dữ liệu.
- Ket quả đạt đirợc:

s  Thứ nhất: Khái quát 
lý thuyết và một số nghiên cứu 

trước về quàn trị rủi ro trong 
kinh doanh tiền tệ cùa ngân 
hàng.

s  Thứ hai: Đánh giá 
thực trạng những thành công  
và chưa thành công trong công  

tác quản trị rủi ro trong hoạt 
động kinh doanh của Agribank 
chi nhánh Châu Thành An 
Giang giai đoạn 2011 - 2015, 
trên các mặt: Rủi ro tín dụng, 
rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh 
khoản và nguyên nhân cùa vấn 

đề.

s  Thứ ba: Đề xuất giái 
pháp hoàn thiện quản trị rủi ro 

trong hoạt động kinh doanh 
cùa Agribank chi nhánh Châu 

Thành An Giang giai đoạn 
2017 — 2020 bao gồm: Hạn 

chế rủi ro tín dụng, Hạn ché 
rủi ro ngoại hối, Hạn chế rủi 
thanh khoản, Hạn chế rủi ro lãi 
suất.

s  Thứ tư: M ột số kiến 
nghị với Ngân hàng Trung 

ương, Hiệp hội ngân hàng, 
ngân hàng Agribank nhằm 

hoàn thiện công tác quản trị 
rủi ro hoạt động kinh doanh 

cùa Agribank chi nhánh Châu 
Thành An Giang.

s  Thứ năm: N êu các 
hạn chế cùa đề tài và huớng 
nghiên cứu tiếp theo.

1 4 0 6 .

Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng cua sinh 
viên về chất lượng Đào tạo 
tại khoa N goại ngữ - Trirờng 
cao đẳng Cần Thơ

Trần Thị Mỹ 
Huyền

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Đ e tài “ Đánh giá sự hài 

lòng cùa sinh viên về chất 

lượng đào tạo tại Khoa Ngoại 

ngữ - Trường Cao Đắng cần  

Thơ ” được thực hiện từ tháng 

10 năm 2016 đến tháng 03 

năm 2017. N ội dung nghiên 

cứu của đề tài là phân tích các

436



nhân tố ánh hường đến chất 

lượng đào tạo tại Khoa N goại 

ngũ- Trường Cao Đẳng cần  

Thơ đê từ đó đưa ra các giàp 

pháp nhàm nâng cao chất 

lượng đào tạo tại trường.

Đ e tài nghiên cứu gồm  

có 05 nhân tố ảnh hướng đến 

chất lượng đào tạo tại Khoa 

Ngoại ngữ : Chương trình đào 

tạo, đội ngũ giảng viên, khả 

năng phục vụ, kết quà đạt 

được và cơ  sờ vật chất. Thông  

tin được thu thập bằng cách 

phỏng vấn 300 sinh viên gồm  

chuyên anh, không chuyên anh 

đang học năm thứ nhất, năm 2 

và năm 3 bằng phiếu điều tra, 

song song đó phỏng vấn và 

tham kháo ý kiến của các 

chuyên gia trong trường và các 

doanh nghiệp bên ngoài. Tác 

giả sử dụng phirơng pháp 

thống kê mô tả thông tin cá 

nhân cùa đối tượng phỏng vấn, 

sứ dụng hệ sổ Cronbach’s 

Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá EFA, phân tích hồi quy 

bội.
Két quả phân tích nhân 

tố EFA đã rút gọn 5 nhân tố 

ban đầu thành 5 nhân tố mới 

gồm: Đội ngũ giảng viên, kết 

quá đạt được, khả năng phục 

vụ, chương trình đào tạo và cơ 

sờ vật chất. N ghiên cứu cũng 

đã đề xuất các giải pháp nhàm 

nâng cao chất lượng đào tạo 

tại khoa Níỉoại ngữ - Trirờrm 

Cao Đẳng cầ n  Thơ, dựa trên 

các quan điểm nâng cao chất 

lượng đào tạo của khoa; kết
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quả nghiên cứu của đê tài; các 

ý kiến đóng góp của sinh viên  

trong quá trình phóng vấn. Các 

giái pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo tại khoa ngoại ngữ bao 

gồm: nhóm kết quà đạt được, 

đội ngũ giáng viên, chương 

trình đào tạo, cơ  sở vật chất và 

cuối cùng là khả năng phục vụ.

1407.

Thạc sĩ

Đánh giá các yếu tố ánh 
hướng đến sự hài lòng của 
Doanh nghiệp đối với chất 
lượng dịch vụ hải quan điện 
tử tại Cục Hái quan tỉnh An 
Giang

Phan Duy 
Khang

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Đ ê tài nghiên cứu 
‘Đánh giá các yếu tố ảnh 
hường đến sự hài lòng của 
doanh nghiệp đối với chất 
lượng dịch vụ Hài quan điện 

tứ tại Cục Hái quan Tỉnh An 
giang” được xây dựng dựa 
trên tham khão các mô hình 

nghiên cứu về sự hài lòng của 

người dân trong việc sử dụng 
dịch vụ chính phủ điện tử và 
kết quà tổng hợp các nghiên 

cứu trong và ngoài nước đê 
xác định mức độ tác động cúa 
các yếu tố ảnh hirớng đến chất 
lượng dịch vụ nộp thuế điện 
tử. N ghiên cứu sử dụng công  

cụ SPSS 22.0 để phân tích độ 
tin cậy thang đo qua hệ số 

Cronbach’s Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá EFA, kiểm  
định mô hình nghiên cứu bang 
phân tích mô hình hồi quy bội, 
phân tích A NO VA  và thống 

kê mô tả số liệu thu thập được. 
Mầu kháo sát trong nghiên  

cứu này là n =  250, là những 

khách hàng đã tham gia dịch 

vụ hải quan điện tử tại Cục 
Hải quan An giang. Ket quà 

nghiên cứu cho thấy Mức độ 

tin tướng cùa ngirời giao dịch 
vào độ an toàn và báo mật, 
mức độ đáp ứng, dịch vụ đám 
bảo tin cậy và tính hiệu quá có 
tác động đến chất lượng dịch 

vụ hải quan điện tù, trong đó 
tính hiệu quả là tác động mạnh 

nhất. V iệc xác định các yếu tố 

ảnh hường này đến chất lượng 
dịch vụ hải quan điện tử giúp
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cho tácgiả đê xuât các kiên 

nghị cải thiện khả năng phục 
vụ người làm thú tục hải quan 

thông qua các dịch vụ điện từ 

và qua đó thu hút DN làm thù 
tục hài quan điện từ 
vớicơquanhái quantạiCục Hái 
quan An
giangvìchikhinàoDNcảmthấyh  
àilòngvớidịch vụ hài quan 

điện từ thì họ mới sẵn sàng 

chuyển sang sử  dụng dịch vụ 
này thay dịch vụ kê khai hải 
quan thù công truyền thống

1408.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả công  
việc của nhân viên tại công ty 
cổ phần Du lịch cầ n  Thơ

Phan Văn 
Khánh

TS.Lưu Tiến 
Thuận

Đ ê tài “Phân tích các 
nhân tố ánh hường đến hiệu 
quả công việc cùa nhân viên  
tại Công ty c ổ  phần Du lịch 
Cần Thơ” đuợc thực hiện 
nhằm mục tiêu chú yếu là xác 
định các nhân tố ảnh hirờng 
đến hiệu quá công v iệc  của 
nhân viên tại Công ty c ố  phần 
Du lịch Cần Thơ. s ố  liệu phục 
vụ cho nghiên cứu đề tài được 
thu thập từ 218 nhân viên tại 
Công ty có thời gian làm việc  
từ 3 tháng trờ lên tại những 
đơn vị trực thuộc của Công ty 
bao gồm các Khách sạn, Trung 
tâm điều hành dịch vụ du lịch, 
nhà hàng và nhân viên văn 
phòng. Phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện với hình thức phỏng 
vấn trực tiếp đáp viên bằng 
bảng câu hỏi cấu trúc được 
soạn sẵn được ứng dụng đế thu 
thập số liệu sơ cấp. Bên cạnh 
đó, phương pháp thông kê mô 
tả, phương pháp phân tích cấu 
trúc tuyến tính SEM là các 
phương pháp phân tích được 
sứ dụng đế giải quyết mục tiêu 
của đề tài.

Ket quả nghiên cứu của 
để tài đã xác định được 3 nhân 
tố quan trọng có ảnh hướng 
đến hiệu quá công việc cùa 
nhân viên tại Công ty c ổ  phần 
Du lịch Cần Thơ đó là: Năng 
lực làm việc cá nhân, Nhu cầu 
và Đ ộng lực làm việc, các 
nhân tố Phong cách lãnh đạo, 
Sự công bằng trong tổ chức và 
Môi trường làm việc cũng có  
tác động tích cực đến hiệu quá 
công việc của nhân viên tại 
Công ty. Trong các nhóm nhân 
tố, Nhu cầu là nhân tố tác
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động mạnh nhât đên hiệu qua 
công việc, song nhân tố này 
cũng là sự phát hiện mới cúa 
nghiên cứu này. Bên cạnh đó, 
dựa trên kết quá nghiên cứu 
cùa đề, 5 hàm ý quản trị cũng 
được đề xuất nhằm nâng cao 
hiệu quà công việc cùa nhân 
viên tại Công ty c ổ  phần Du 
lịch Cần Thơ.

1409.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ảnh 
hường đen động lực làm việc  
của công chức, viên chức tại 
Uy ban Nhân dân quận o  
Môn, thành phố cầ n  Thơ

Trần Minh 
Khiết

TS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Phân tích các nhân tố 
ánh hưởng đến động lực làm 

việc của công chức, viên chức 
tại Úy ban Nhân dân quận Ô 

Môn, thành phố cà n  Thơ, có  

tính cấp thiết trong việc tìm  

hiểu các nhân tố tác động đến 
việc tạo động lực làm việc  
trong các tố chức công là một 
trong những vấn đề đang được 
xã hội quan tâm.

Mục tiêu đề tài: Phân 

tích các nhân tố ảnh hướng 
đến động lực làm việc cùa 
công chức, viên chức tại ú y  

ban Nhân dân quận Ồ Môn, 
thành phố cầ n  Thơ. Đ e xuất 
hàm ý quán trị nâng cao động 
lực làm v iệc tại ù y  ban Nhân 

dân quận Ô Môn, thành phố 
Cần Thơ từ kết quá phân tích 
trên.

Phương pháp sử dụng 
đê nghiên cứu định tính và 

định lượng dựa trên 150 báng 

khảo sát công chức viên chức 

đang làm việc tại ủ y  ban Nhân 
dân quận 0  Môn, thành phố 
Cần Thơ. Ket quả nghiên cứu 

đạt được:
Một. Mô hình nghiên 

cứu bao gồm 6 nhân tố với 33 
biến quan sát: môi truờng làm 

việc, mức thu nhập, quan hệ 
trong công việc, cơ  hội thăng 

tiến, trách nhiệm trong công  
việc, sự công nhận.

Hai. Phân tích số liệu 
như: Cronbach’s Alpha, phân 
tích nhân tố EFA; Phân tích 

hồi qui tuyến tính. Kết quá 
phân tích cho thấy có 4 nhân 

tố có tác động làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến động lực làm việc
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của công chức, viên chức là 
môi trirờng làm việc, mức thu 
nhập, cơ  hội thăng tiến, sự 
công nhận. Trong đó, nhân tố 

có tác động mạnh nhất đến 
động lực làm việc là cơ  hội 
thăng tiến và tác động thấp 
nhất là sự công nhận.

Ba. Đ e xuất một số 
hàm ý quán trị nhằm nâng cao 
động lực làm việc cùa công 
chức, viên chức như: Tạo động 
lực bằng việc tăng thu nhập 

khoa học, họp lý; Xây dựng 

chính sách công nhận năng lực 
và đánh giá hiệu quả công 
việc; Tạo cơ  hội thăng tiến cho 

công chức, viên chức; Cải 
thiện môi trường làm việc.

Bốn. Hạn chế nghiên 
cứu và gợi mở nghiên cứu 
tiếp.

1410.

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố sự hài 
lòng của khách hàng đối với 
chất iượng dịch vụ Logistic 
cùa công ty cổ phần vận tải 
Thủy Tân Cảng

Lê Thanh 
Lâm

TS.Nguyễn  
Ngọc Minh

Đê tài “Phân tích sự hài 
lòng cùa khách hàng đối với 
chất lượng dịch vụ logistics 
cùa Công ty c ố  phần vận tải 
thủy Tân Cảng” được thực 

hiện từ tháng 10 năm 2016 đến 
tháng 6 năm 2017. N ội dung 
nghiên cứu cùa đề tài là phân 
tích các thành phần/nhân tố 

ánh hường đến chất lượng dịch 
vụ logistics của Công ty c ổ  

phần vận tải thủy Tân Cảng.

Đ e tài nghiên cứu 

gồm 05 thành phần ánh hướng 
đến chất lượng dịch vụ 

logistics cùa Công ty c ổ  phần 
vận tải thúy Tân Cảng: Thành 
phàn tin cậy, thành phần đáp 

ứng, thành phần đảm bảo, 
thành phàn phương tiện hữu 

lình, thành phần đồng cảm. 
Thông tin được thu nhập bàng 
cách phóng vấn trực tiếp hoặc 

gứi email khảo sát đến 138 

doanh nghiệp tại khu vực 

ĐBSCL có sử dụng dịch vụ 
ogistics cùa Công ty c ổ  phàn 

vận tải thủy Tân Cảng, song 
song đó phóng vấn và tham 

cháo ý kiến của các chuyên
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gia trong Công ty và doanh 
nghiệp bên ngoài. Tác giả sử 
dụng phương pháp thống kê 
mô tả thông tin của doanh 
nghiệp dược phỏng vấn, sử 

dụng hệ so Cronbach’s Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá 
EFA, phân tích hồi quy bội.

Ket quà phân tích 

nhân to EFA đã rút 5 nhân tố 

ban đầu thành 5 nhân tố mới 
tuy có nhảy biến qua lại nhirng 
thành phần vấn không thay 
đối bao gồm : độ tin cậy, đảm 

bảo, đáp ứng, phương tiện  hữu 

hình, đồng cảm. Các nhân tố 
này ảnh hưởng đến sự hài lòng 

cúa khách hàng theo thứ tự 
giảm dần là: (1) đáp ửng;(2) 

đảm báo; (3) tin cậy; (4) 
phương tiện hữu hình; (5) 
đồng cảm. Dựa vào kết quá 
nghiên cứu thu được tác giá 

cũng đã đề xuất hàm ý quản trị 
gồm các nhóm kiến nghị 
nham nâng cao chất lượng 
dịch vụ logistics của Công ty.

1411.

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh tại Công ty TNHH  
Xây dựng Thành Công đến 
năm 2025

Bùi Thị Kim  
Liên

HD2: TS. Trần 
Hữu Xinh 
H D 1: PGS.TS. 
Đào Duy Huân

Đê tài nghiên cứu: 

"Hoạch định chiến lược kinh 

doanh tại công ty TNHH Xây 

Dựng Thành Công đến năm 

2025” được xây dựng dựa trên 

tham khảo các tài liệu về 

hoạch định chiến lược kinh 

doanh cho doanh nghiệp và kết 

quà tổng hợp các nghiên cứu 

trong và ngoài nước đê đưa ra 

các chiến lược phù hợp cho 

doanh nghiệp. Mục tiêu cùa đề 

tài này là hoạch định chiến 

lược kinh doanh tại Công Ty 

TNHH Xây Dựng Thành Công 

đến năm 2025, thông qua đó 

giúp Công ty TNHH Xây 

Dựng Thành Công tận dụng 

những điêm mạnh và cơ  hội 

của mình đang có đế khắc
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phục những yêu điềm và thách 

thức trong tương lai, tạo ra lợi 

thế cạnh tranh và giúp công ty 

chú động hơn trong v iệc thực 

hiện và hoàn thành kế hoạch 

đề ra. Đ e tài sử dụng phương 

pháp thu thập số liệu thứ cấp 

và sơ  cấp, phương pháp thống 

kê mô tả, phương pháp so sánh 

số tuyệt đối và số tương đối 

qua các năm, phương pháp lấy 

ý kiến của 10 chuyên gia trong 

đó 5 chuyên gia là lãnh đạo 

của Công ty TNHH Xây Dựng 

Thành Công và 5 chuyên gia 

còn lại là lãnh đạo thuộc lĩnh 

vực xây dựng và cấp thoát 

nước. Thông qua mô hình 

SW OT và mô hình QSPM  để 

lựa chọn chiến lược và đưa ra 

các giáp pháp thích hợp cho 

từng chiến lược. Đ e tài đã đira 

ra được bốn chiến lược cần 

thực hiện cho Công ty TNHH  

Xây Dựng Thành Công đến 

năm 2025 là: ( l )  Chiến lược 

thâm nhập thị trường, (2) 

Chiến lược xây dựng hoàn 

thiện bộ máy tố chức, đàotạo 

nguồn nhân lực, (3) Chiến 

lược phát triển thị trường, và 

(4) Chiến lược tái cấu trúc 

Công ty.Và trên cơ  sớ những 

chiến lược được lựa chọn tác 

giá cũng đề xuất các giải pháp 

đe thực hiện 4 chiến lược được 

lựa chọn. Thông qua đề tài có 

thể giúp cho Ban lãnh đạo của 

Công ty thấy được điểm mạnh 

và cơ  hội của mình mà hạn chế 

được điểm yểu loại bỏ được 

nguy cơ mà Công ty phải đối
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mặt. Từ đó, giúp cho Công ty 

có thề hoạch định được hướng 

đi phù hợp trong tương lai và 

ngày càng phát triển hơn.

1412.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hướng đến quyết định chọn 
mạng di động Vinaphone cúa 
sinh viên tỉnh Bạc Liêu

Lê Chí 
Linh

TS.Võ Hoàng 
Khiêm

Mục tiêu chính cúa 

nghiên cứu này là xác định 
các nhân tố ánh hường đến 
quyết định chọn mạng 
Vinaphone cùa Sinh viên Bạc 

Liêu. Số liệu đirợc sử dụng 
nghiên cứu bao gồm số liệu  

của Trung Tâm Kinh Doanh 

VNPT - Bạc Liêu, Sở thông 
tin và truyền thông Bạc Liêu 

và số liệu thu đươc từ 200  
sinh viên chính quy của 
trường Đại học Bạc Liêu và 
Cao Đẳng Y tế Bạc Liêu có sử  
dụng mạng điện thoại đi động 

Vinaphone. Các phương pháp 
sử dụng trong đề tài này bao 

gồm: Phương pháp so sánh, 
phương pháp thống kê mô tả 

(tần suất, trung b ình ...), kiếm  
định hệ số Cronbach’s Alpha, 
phương pháp phân tích nhân 
tố, phương pháp phân tích hồi 
quy nhị nguyên Binary 
Logistic, phương pháp phân 

tích sự khác biệt. Ket quả 
phân tích hồi quy Binary 

Logistic cho thấy có 5 nhóm  

biến tác động đến quyết định 

sử dụng mạng di động 

Vinaphone tại tinh Bạc Liêu 
của sinh viên là: Giá cả, Dịch  
vụ cộng thêm, Chất lượng 
dịch vụ, Chất lượng kỹ thuật 
và Sự càm thông. Bên cạnh đó 

đề tài cũng tiến hành phân tích 
sự khác biệt cùa các đặc điếm  
cá nhân lên quyết định sử 
dụng mạng di động 

Vinaphone tại tinh Bạc Liêu 
của sinh viên. Dựa trên kết 
quá phân tích, đề xuất các 
hàm ý đê mở rộng mạng lưới 
và thị phần thị trường dịch vụ 
di động trên các trường học 
nói riêng và thị trường Bạc 

Liêu nói chung.
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141 3 .

Thạc sĩ

Các yếu tổ ảnh hường đến sự 
hài lòng cúa các Doanh 
nghiệp về chất lượng Đào tạo 
tại trường cao đẳng nghề 
Đồng Tháp

Trần Văn 
Lực

PGS.TS.Đào 
Duy Huân - 
PGS.TS.Đoàn 
Thanh Hà

Đê đáp ứng mục tiêu đó 
Trường Cao đẳng nghề Đồng 
Tháp luôn quan tâm đến chất 
lượng đào tạo cho sinh viên ra 
trường có kỹ năne nghề cao, 
đáp ứng yêu cầu của doanh 
nghiệp trong giai đoạn hiện 
nay đê tạo thu nhập ôn định 
cuộc sống cũng như tạo lòng 
tin cho Phụ huynh và xã liội 
khi cho con em tham gia học 
nghề tại trường.

Đe tài nghiên cứu "Các 
yếu tố  ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của các doanh nghiệp về 
chất lượng đào tạo tại trường 
Cao đắng nghề Đồng Tháp ” 
hy vọng góp phàn tiếp cận 
nhiều hơn với doanh nghiệp, 
kết nối nhiều hơn nguồn lao 
động có tay nghề cao đến với 
doanh nghiệp đê cùng hội 
nhập và phát triển.

1 4 1 4 .

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh của ngân hàng thương 
mại cổ phần Sài Gòn thươníỉ 
tín, chi nhánh Sóc Trăng đến 
năm 2020

Đặng Vĩnh 
Nghi

PGS.TS.Đào 
Duy Huân - 
PGS.TS.Đoàn 
Thanh Hà

Những năm qua,
Ngân hàng Thương mại c ổ  
phần Sài Gòn Thưong Tín đã 
có nhiều nỗ lực lớn như đổi 
mới công nghệ, nâng cao chất 
lượng dịch vụ chăm sóc khách 
hàng, hoàn thiện qui trình 
quản lý chất lượng sàn phẩm, 
tìm kiếm thị trường, mớ rộng 
thị trường ra các nước Đông  
Nam Á như Lào và Cambodia 
... Nhưng trên thực tế Ngân 
hàng Thương mại c ổ  phần Sài 
Gòn Thương Tín vẫn chưa xây 
dựng hoàn thiện một chiến 
lược tối ưu, nhất là chi nhánh 
vẫn chưa vẫn chưa có giải 
pháp cụ thế để triển khai hiệu 
quả chiến lược của N gân hàng 
mẹ, trong đó cho chi nhánh 
Sóc Trăng. Xuất phát từ  tình 
hình trên, là người đang quản 
lý chi nhánh Sóc Trăng, tôi 
chọn đề tài “ Hoạch định chiến 
lược kinh doanh cho Ngân 
hàng Thương mại c ổ  phần Sài 
Gòn Thương Tín, chi nhánh 
Sóc Trăng đến năm 2020” .

141 5 .

Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực khối 
tành chính tại quận Ô Môn, 
thành phố cầ n  Thơ đến năm 
2020

Trần Thiết 
Nghĩa

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Nâng cao chât lượng 
nguồn nhân lực khối hành 
chính tại quận Ô M ôn, thành 

phổ Cần Thơ đến năm 2020 là 
cấp thiết để nâne cao hiệu quả 
công việc, hoàn thành nhiệm
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vụ, mục tiêu mà chính quyên 
đạt ra.

Đ ề tài được thực hiện 
nhằm phân tích, đánh giá thực 
trạng nguồn nhân lực, đồng 
thời xác định các yếu tố ánh 
hường nguồn nhân lực khối 
hành chính nhà nước tại quận 
Ỏ Môn, thành phố cầ n  Thơ.

Phương pháp thực hiện 

định tính, dựa trên kết quả 
tống hợp 121 phiếu kháo sát 
cán bộ đang làm việc tại các 
cơ quan hành chính, 70 phiếu 
khảo sát công chức ờ các 

phường và 80 phiếu khảo sát 
người dân liên hệ công việc tại 
địa bàn nghiên cứu. Ket hợp 
nghiên cứu đạt được:

Một là, Đánh giá được 
thực trạng nguồn nhân lực trên 
các mặt về trinh độ đào tạo, 
mức độ hoàn thành công việc, 
tuyên dụng, sử dụng và khá 
năng sẵn sàng thay đổi công 

việc.
Hai là, Đ e xuất 5 nhóm 

giải pháp đế nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực khối 
hành chính nhà nước tại quận 
Ô Môn, thành phố cà n  Thơ: 
Phân tích công việc và xác 
định tiêu chuẩn chức danh 

công chức; công tác sử dụng 
đội ngũ công chức hành chính 
nhà nước; đào tạo trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ; thực hiện thật tốt quy 
chế tuyển dụng đang hiện 
hành; hoàn thiện công tác quy 

hoạch đội ngũ công chức hành 
chính. Đưa chỉ số KPI để đánh 
giá hiệu quả công việc đối với 
nguồn nhân lực khối hành 

chính nhà nước tại quận ô  
Môn.

Ba là, Kiến nghị đối với 
Thành ủy, Hội đồng nhân dân 

và Uy ban nhân dân thành phô 
và quận Ỏ Môn.

Cuối cùng là, N êu hạn 

chế đề tài là chủ yếu định tính,
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chưa nghiên cứu định lượng, 
chưa sử dụng KPI để đánh giá 

liiệu quả công việc và hướng 
nghiên cứu tiếp.

1416.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ảnh 
hường đến quyết định chọn 
dịch vụ M obiíone của khách 
hàng cá nhân tại Bạc Liêu

Trương Huệ 
Ngoan

PGS.TS.Ọuan 
Minh Nhựt

Hiện nay, do sự xuất hiện của 
khá nhiều nhà cung cấp dịch 
vụ di động với những 

công nghệ tiên tiến, có nhiều 
chính sách hấp dẫn đế thu hút 
khách hàng, từ đó làm cho 

khách hàng có thêm nhiều sự 

lựa chọn hơn trong việc quyết 
định chọn nhà cung cấp dịch 

vụ. Vì thé, để thu hút khách 
hàng đến với doanh nghiệp, thi 
việc tìm hiểu và thõa mãn nhu 
cầu của khách hàng là rất cần 

thiết. Đ ề tài "Phân tích các 
nhân tố  ânh hướng đến quyết 
định chọn nhà cung cấp dịch 
vụ di động MobíFone của 
khách hàng cá nhân tại thành 
phố Bạc Liêu” với mục tiêu là 
phân tích và đánh giá các nhân 

tố ảnh hưởng đến quyết định 
chọn nhà cung cấp dịch vụ di 
động M obiFone của khách 
hàng cá nhân tại thành phố 
Bạc Liêu. Trên cơ sờ đó, đira 

ra các hàm ý quản trị để doanh 
nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn 

các nhu cầu cùa khách hàng, 
qua đó thu hút được khách 
hàng sữ dụng các sản phẩm và 
dịch vụ cùa doanh nghiệp.

Đe thực hiện đề tài 
này, thì nghiên cứu được tiến 
hành bằng cách kết hợp nghiên 

cứu định tính và nghiên cứu 

định lượng, s ố  liệu trong 

nghiên cứu được thu thập bằng 
cách phỏng vấn thông qua 

bảng câu hỏi cho 182 khách 
hàng cá nhân tại thành phố 

Bạc Liêu đang sử dụng dịch vụ 
di động M obiFone có thời gian 

hoạt động ít nhất là 6 tháng 
theo phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện. Với kết quả thu 

thập được từ bảng câu hỏi và 

xứ lý bằng phương pháp thông 

<ê mô tá, kiểm định m ối quan
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hệ giữa các biên độc lập và 
kiếm định Anova một chiều, 
kiểm định Cronbach’s Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá và 

phân tích hồi quy bội là những 

phương pháp lần lượt được sử 
dụng trong nghiên cứu.

Với phân tích này thì 
kết quả cho thấy nhân tố Giá 

cả dịch vụ (0 ,353) tác động 
mạnh nhất đến quyết định lựa 
chọn dịch vụ di động 

M obiFone cùa khách hàng cá 
nhân, tiếp theo lần lượt là Hình 

ảnh thương hiệu (0,305); Dịch 
vụ khách hàng (0,266); Chất 
lượng dịch vụ (0 ,229) Nhóm  
tham kháo (0,207). Sự thuận 

tiện và Dịch vụ gia tăng là hai 
nhân tố tác động đến quyết 
định lựa chọn nhà cung cấp 
dịch vụ ở mức độ thấp nhất. 
Những nhân tố này đều tác 

động thuận chiều đến quyết 
định lựa chọn nhà cung cấp 
dịch vụ di động M obiFone của 
khách hàng cá nhân tại thành 
phố Bạc Liêu.

Như vậy, Giá cà dịch 
vụ và Hình ảnh thương hiệu là 

những nhân tố được xem là 
quan trọng nhất ảnh huởng 
đến việc lựa chọn nhà cung 

cấp dịch vụ di động 
M obiFone. Từ đó, đế thu hút 
và thỏa mãn nhu cầu khách 
hàng thì việc đưa ra những 

chính giá cả phù hợp với từng 
nhóm khách hàng cũng nhir 
khắng định lại giá trị thương 

hiệu gây cho khách hàng tâm 

lý mong muốn được sớ hữu 
sản phấm, được trãi nghiệm  

dịch vụ của doanh nghiệp. Có 

như vậy, thì mới gia tăng giá 
trị và nâng cao tính cạnh tranh 
của doanh nghiệp

1 4 1 7 .

T h ạ c  s ĩ Một số giải pháp nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực 
hành chính cấp phường trên 
địa bàn quận Ninh Kiêu, 
thành phố cầ n  Thơ

Võ Như 
N guyệt

PGS.TS.Võ 
Khắc Thường

Trước yêu càu cùa 

công cuộc đổi mới, đẩy mạnh 

sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và hội nhập quốc
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tê, v iệc nâng cao chât lượng 

nguồn nhân lực hành chính 

cấp phường đú phẩm chất và 

năng lực đám đirơng nhiệm  

vụ, có tính kế thừa, phát triển, 

khăc phục cho đirợc những 

hạn chế, yếu kém cùa đội ngũ 

nguồn nhân lực hành chính 

cấp phường trên địa bàn quận 

Ninh Kiều trong thời gian qua 

là vấn đề vô cùng cáp thiết, có 

ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

cấp bách. Chính vi vậy, tôi 

chọn đề tài: “Một số giải pháp 

nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực hành chính cấp 

phường trên địa bàn quận Ninh 

Kiều, thành phố càn  Thơ” làm 

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ.

1418.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
tnrờng đến mức độ hài lòng 
công việc cùa nhân viên tại 
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Cửu Long

N guyễn Quốc 
Phước

PGS.TS.Trần 
Công Luận

Mục đính nghiên cứu này là 

nhằm xác định các nhân tố ảnh 

hường đến mức độ hài lòng 

công việc cùa nhân viên Côna 
ty cổ phần Dược phẩm Cửu 
Long. N ghiên cứu đirợc thực 

hiện với 290 mẫu quan sát, đối 
tượng chính cùa nghiên círu là 
nhân viên Công ty cổ phần 

Duợc phẩm Cửu Long tại tinh 
Vĩnh Long. Phương pháp thu 

thập mẫu được su dụng là 

phương pháp lấy mẫu sác xuất, 
phân tầng ngẫu nhiên. Thang 

đo được xây dựng để đo lường 
cho các nhân tố ảnh hướng đến 
mức độ hài lòng công việc cúa 

nhân viên Công ty cổ  phần 

Dược phấm Cưu Long có 58 
biến quan sát. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, có 8 nhân tố ảnh 

liướng đen mức độ hài lòng 

cùa nhân viên Công ty cố phần 
Dược phẩm Cửu Long đó là 

nhân tố bản chất công việc, 
nhân tố Quan hệ với lãnh đạo, 
nhân to quan hệ với đồng 
Ìghiệp, nhân tố phương tiện
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làm việc, nhân tố sự  tự chú 

trong công việc, nhân tố đào 
tạo phát triển, nhân tố chế độ 
tiền lương, nhân tố phúc lợi. 
Có 2 nhân tố không ảnh hướng 

đến mức độ hài lòng công việc  
cùa nhân viên Công ty cố phần 

Dược phẩm Cửu Long là nhân 
tố hiệu quá công việc và nhân 

tố truyền đạt thông tin. Trong 
đó, các nhân tố ành hường 
nhiều nhất đến hài lòng công  

việc của nhân viên Công ty cổ  
phần dược phẩm Cửu Long là 

nhân tố bản chất công việc, 
quan hệ với lãnh đạo, quan hệ 
với đồng nghiệp, phương tiện 

làm việc, sự tự chủ trong công 
việc.

1419.

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện việc 
đánh giá hiệu quả làm việc 
của công chức tại ủ y  ban 
Nhân dân huyện Thới Lai - 
thành phố cầ n  Thơ giai đoạn 
2015 - 2020

Huỳnh Đức 
Quý

HD2: TS. Trần 
Hữu Xinh 
HD1: PGS.TS. 
Đào Duy Huân

Giải pháp hoàn thiện 
việc đánh giá hiệu quả làm 
việc của công chức tại ú y  ban 
nhân dân huyện Thới Lai, 
thành phố cầ n  Thơ đến năm 

2020, có tính cấp thiết đế nâng 
cao công tác đánh giá hiệu quả 

làm việc của công chức, hoàn 
thành được nhiệm vụ, mục tiêu 
mà chính quyền đề ra.

Đ e tài được thực hiện 
nhằm phân tích, đánh giá thực 

trạng của hoạt động đánh giá 

hiệu quà làm việc của công 

chức tại ủ y  ban nhân dân 

huyện Thới Lai, thành phố 
Cần Thơ. Qua đó, đề xuất các 
giải pháp nhằm nâng cao công 

tác đánh giá hiệu quả làm việc  
của công chức, góp phần đo 
lường chính xác mức độ cống  

hiến của công chức và phân 

loại kết quá thực hiện nhiệm  

vụ hàng năm một cách chính 
xác nhất.

Phương pháp nghiên  
cứu định tính, dựa trên kết quả 
tổng hợp 120 phiếu khảo sát 
công chức đang công tác tại 
các phòng, ban chuyên môn 
trực thuộc ủ y  ban nhân dân 
luyện Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ. Ket quả nghiên cứu
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đạt được:
Thứ nhất, đánh giá 

được thực trạng cùa hoạt động 
đánh giá hiệu quà làm việc của 

công chức tại ủ y  ban nhân dân 
huyện Thới Lai, thành phố 
Cần Thơ, nhũng điếm mạnh, 
điếm yếu và những tồn tại, hạn 

chế.
Thứ hai, đề xuất các 

giải pháp góp phàn hoàn thiện 

công tác đánh giá hiệu quả làm 

việc cùa công chức tại ủ y  ban 
nhân dân huyện Thới Lai, 
thành phố c à n  Thơ: Sử dụng 

KPI đánh giá thực hiện công 
việc; phân tích công việc và  

xác định tiêu chuẩn chức  
danh công chức; tăng tần suất 
đánh giá và kiếm soát chất 
lượng đánh giá hiệu quả làm 

việc; hoàn thiện quy trình đánh 
giá hiệu quà làm việc; xây 

dụng tiêu chuan đánh giá; giái 
pháp về trao đổi thông tin; giải 
pháp về đào tạo kỹ năng cho 

người đánhgiá; giái pháp về  
phương pháp đánhgiá; giải 
pháp về phản hồi đánh giá; 
giải pháp về sử dụng kết quả 

đánhgiá và một số giải pháp 
khác...

Thứ ba, kiến nghị đối 
với Thành ủy, Hội đồng nhân 

dân, ủ y  ban nhân dân thành 
phố Cần Thơ và huyện Thới 
Lai.

Cuối cùng là, nêu hạn 
chế đề tài là tác giả đã gặp 

một số khỏ khăn nhất định do 

các mô hình nghiên cứu theo 

lý thuyết thường được áp dụng 
cho loại hình doanh nghiệp, 
nay lại được tác giả áp dụng 
cho mô hình cơ  quan hành 

chính Nhà nước; phương pháp 
nghiên cứu của đề tài chú yếu  

là nghiên cứu định tính, chưa 
nghiên cứu định lượng

1 4 2 0 .

T h ạ c  s ĩ N g h iên  cứu nhân tố ảnh 
iư ờ n g  đến quyết định mua 
n áy  k éo thương h iệu  John

Thân Minh 
Sơn

TS.Nguyễn  
N gọc Minh

V iệc  nghiên  cứu  
những nhân tố ảnh hường  

đến quyết định m ua hàng
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D eere của nông dân tại 
m ột số  tinh Đ ồn g  B ằng  
S ôn g  Cửu L ong

của khách hàng g iữ  m ột vai 
trò rất quan trọng đối với 
các doanh n ghiệp  và tổ 
chức trong nỗ lực nâng cao  

chất lư ợng sản phẩm  và 
d ịch  vụ, đế từ đó làm  thỏa  
mãn nhu cầu khách hàng, 
nâng cao hiệu quả kinh  
doanh và  năng lực cạnh  
tranh của doanh nghiệp  
Đ ối vớ i ngành kinh doanh  
máy nông n ghiệp  thì điều  

này càng trở nên có ý nghĩa  
hơn khi C hính phủ V iệt 

Nam ký kết nhiều h iệp  định  

thương m ại tự do (F T A ) và  
đang tập trung tái cơ  cấu  

nền nông ngh iệp , thực hiện  

cơ  g iớ i hóa và hiện  đại hóa 
nông n gh iệp . T hực tế cho  
thấy hiện tại có  nhiều  

doanh n gh iệp  nước ngoài 
có tiềm  lụ c  tài chính lớn 
mạnh ch u yển  sang  kinh  

doanh vào  lĩnh vự c m áy  
nông ngh iệp  tại V iệ t N am  

như K ubota, N ew  holland , 
Y anm ar, I s e k i, . . . .  N ên  
doanh n gh iệp  nào hiểu  

được hành vi tiêu  dùng của  
khách hàng m ình, b iết được 
những nhân tố ành hirỡng 

đến quyết định mua hàng, 
dành được m ối quan tâm  và  

sự  trung thành của khách  
hàng thì doanh n gh iệp  đó sẽ 
thắng lợ i và phát triển . Vì 
khi làm  hài lòn g  khách  
hàng thì không những  
doanh ngh iệp  đó g iữ  được 

các khách hàng h iện  tạ i, mà 

còn có  thêm  các khách hàng 
tiềm  năng khác, bởi v ì một 
khách hàng nếu hài lòn g  về  
doanh n gh iệp  nào đó sẽ  kế 
cho nhiều  người khác biết 
đến C ông ty. D o đó, ch iến  

lược kinh doanh hướng đến 
khách hàng đang trớ thành 
ch iến  lược quan trọng hàng  

đầu của các doanh nghiệp . 
Đ ó là lý do tô i chọn đề tài:
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“N g h iên  cứu nhân tố ảnh 
hưởng đến quyết định mua 

máy kéo thương h iệu  John 
D eere cùa nông dân tại một 

số tinh Đ ồ n g  B ằng Sông  
Cửu L ong (Đ B S C L )” .

1421.

Thạc sĩ

Giải pháp phát triến nguồn 
nhân lực tại trung tâm giống  
nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 
đến năm 2020

Lê Đào Minh 
Tâm

TS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Mục tiêu chung cùa đê tài là 

nghiên cứu và làm sáng tỏ 

những lý luận cơ bản về phát 

triến nguồn nhân lực của các 

tô chức, doanh nghiệp.Từ đó 

đề xuất hoạch định chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực tại 

Trung tâm Giống Nông  

nghiệptỉnh Hậu Giang đến 

năm 2020.

Luận văn thuộc chuyên ngành 

quản trị kinh doanh nên 

phương pháp sử dụng chủ yếu 

là phương pháp phân tích, tổng 

hợp, thống kê các số liệu ảnh 

hường đen v iệc phát triển 

nguồn nhân lực và kết quả 

nhận định qua phỏng vấn cùa 

các chuyên gia, quản lý 

vềpháttriếnnguồnnhânlựctại 

Trung tâm Giống, kết hợp 

vớicơsờl ý 1 uậnvềpháttri ếnnguồ 

nnhânlựcchung của các tố 

chức.

Từthựctrạngvềnguồnnhânlực,c 

ôngtácpháttriểnnguồnnhânlực 

của Trung tâm . T ác giả  

đềxuấtnhữnghoạch địnhchiến  

lược

pháttriếnnguồnnhânlựcờTrung 

tâm Giống nông nghiệp tỉnh 

Hậu Giang đápứngyêucầu 

chuyển đổi sang hình thúc cồ 

ahần vàhộinhậpkinhtếđến năm 

2020.

1422.
Thạc sĩ "Giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực tại Cục Hải quan 
thành phố cầ n  Thơ đến năm

Nguyễn Hoàng 
Thắng

TS.Nguyễn  
N gọc Minh

V iệt Nam hội nhập 

loàn toàn vào nền kinh tế thế
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2020 giới, các ngành khoa học - kỹ 

thuật phát triển nhanh chóng, 

xã hội loài người đang chuyến 

sang thời kỳ kinh tế tri thức. 

Đây vừa là thời cơ, cũng vừa 

là thách thức đối với các quốc 

gia, nhất là quốc gia đang phát 

triển lại vừa hội nhập như Việt 

Nam. Quốc gia nào ứng dụng 

được thành tựu khoa học kỹ 

thuật sẽ phát triên nhanh và 

ngược lại không những sẽ lâm 

vào tình trạng lạc hậu mà còn 

gây cản trở cho quá trình phát 

triên tự nhiên theo quy iuật. 

Khoa học kỹ thuật phát triển 

nhanh chóng cũng đòi hỏi mỗi 

người lao động phải nâng cao 

tính chủ động sáng tạo, phải 

được đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nâng cao 

trình độ học vấn và tay nghề, 

phải biết tiếp thu những tiến 

bộ kỹ thuật và biết vận dụng 

chúng vào công viêc một cách 

có hiệu quả nhất.

Ngành Hải quan là 

ngành có vị trí cực kỳ quan 

trọng trong nền hành chính 

công. Đây là ngành đảm bảo 

cho nguồn thu N SN N , đồng 

thời phải bảo đảm an ninh cho 

Quốc gia. Ngành Hải quan 

phát triển, đàm bảo cho N SN N  

có điều kiện để ổn định nguồn 

thu. Chính vì thế phát triển về 

số lượng và nâng cao chất 

lirợng đội ngũ CBCC Ngành  

Hải quan có tầm quan trọng rất 

lớn.

Xuất phát từ chỗ vai 

trò cùa Ngành Hải quan trong
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nên hành chính công, Nhà

nước cần phải quan tâm phái

triển nguồn nhân lực cùa

ngành này đặc biệt là trong

việc đào tạo, bồi dirỡng, sù

dụng đãi ngộ và đề bạt cán bộ.

Luận văn Phát triển

nguồn nhân lực tại Cục Hái

quan thành phố cầ n  Thơ đến

năm 2020 góp phần làm sáng

tô những vấn đề lý luận và

thực tiễn của Ngành Hài

quanViệt Nam nói chung và

Cục Hải quan thành phố cần

Thơ nói riêng về vai trò Nhà

nước trong phát triển nguồn

nhân lực Ngành Hải quan, chù

yếu trên những khía cạnh về

vai trò Nhà nước trong v iệc

xây dựng tố chức, kế hoạch

phát triển, công tác đào tạo bồi

dưỡng và đánh giá đề bạt cán

bộ công chức. Từ thực tiễn

những năm qua, luận văn chi

ra những thành tựu, tồn tại và

nguyên nhân của tình trạng

nguồn nhân lực Ngành Hải

quan hiện nay.

Trên cơ sở đó, luận 
văn đề xuất các giải pháp và 
kiến nghị nhằm tăng cường  

vai trò Nhà nước trong việc 

đào tạo và đào tạo lại, bồi 
dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, cũng 

như các biện pháp về hoàn 
thiện tồ chức, tăng cường 

năng lực đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo nhằm đàm bào phát triển 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu  

cầu hiện đại hóa Ngành Hài 
quan những năm tới nói chung 

và Cục Hái quan thành phố 
Cẩn Thơ nói riêng

1423.
Thạc sĩ Các nhân tô ảnh hướng đên 

động lực làm v iệc của viên
Lưu Việt 
Thắng

H D 1: TS. Trần 
Kiều N ga

Đê tài điêu tra thực nghiệm  

từ ý  kiến của 180 viên  chức
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chức tại Uy ban Nhân dân thị 
xã Bình Minh, tình Vĩnh 
Long

HD2: PGS.TS. 
Đào Duy Huân

làm v iệc  tại 13 đơn vị quàn 

lý nhà nước, 9 đơn v ị sự  
nghiệp, 8Ủ y ban nhân dân 
xã- phường trực thuộc ủ y  

ban nhân dânthị xã Bình  
M inh, tinh Vĩnh Long.
Khung lý thuyết do tác già  
đề xuất dựa trên m ô hình 
gốc  Tháp nhu cầu của 
M aslow  (1943 ) và m ô hình 

Tháp nhu cầu của người 
Trung Q uốc do N ev is  đề 

xuất năm 1983, nhưng đã có  
sự điều chỉnh cho phù hợp 
với đối tượng nghiên cứu là 

viên  chức và đặc 
trưngvănhóatậpthểtạiViệtNa  
m . Phươngphápnghiêncứuđịn  

htínhvàđịnhluợng(gồm  phân 
tích nhân tố và hồi quy tuyến  
tính đa biến) được sử  dụng. 
Kết quả phân tích nhân tố 

cho thấy có 5 nhóm nhân tố 
ảnh hưởng đến động lực làm 
việc (Đ L L V ) gồm:
‘Quanhệxãhộr(X 1 y,“Sự 
quan tâm và thừa nhận cùa  
lãnhđạo, đồngnghiệp"
(X 2)\“ Banc hcílcóngv iệc"(X3 
);“ Co' hội học tập và thăng  
tiến” (X 4); “ Yếutố vật chất" 
(X 5). Sau khi tiến hành phân 

tích hồi quy, biếnX 3  
bịloạidokhôngcóýnghĩathốn  
gkêởm ức5% .C ácbiếnđộclập  
X 5 ,X 2 ,X 4 , X I có  hệ số  beta 

chuẩn hóa lần lượt là 0 .292 , 
0 .2 6 1 ,0 .2 4 1 ,0 .1 0 4  cho thấy 
cótácđộngthuậnchiềucủa  

biến độc lập
áknbúĩvphụứmộc“ độnglựclà  
wv/'ệc”,trongđósựtácđộngm ạ  

nh nhất thuộc về biến X 5 có 
hệ số beta chuẩn hóa cao nhất 
là 0 .292 .Dựa vào hệ số beta 

chuẩn hóa tác già để xuất một 
sôhàm ý đê gia tăng 
độnglựclàm việc cùa viên  

chức như sau:

Thứ nhất - Bán chất công  
việc, nên bố trí công  
việchợplý ,tạođ iềukiệnchoviê
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n chức
pháthuynănglựcchuyênm ôn. 
Đ ểlàm đượcđiều  

nàythìcácđơnvịcầnm ạnhdạnc 
huyềnâầilừmổhìnhchứcnghị 
ệpsangmôhìnhviệclàm, ủy 
ban nhân dâncáccấpnên có  
chù trương cho đơn vị trực 
thuộc tự tổ chức lớp bồi 
dưỡng tư tưởng và đạo đức 

nghề nghiệp theo định kỳ 
nhằm giúp cho cán bộ nâng 

cao ý thức về  trách nhiệm  xã 
hội mà họ đang đảm nhận.

Thứ hai - Sự quan tâm, 
khích lệ và thừa nhận cùa  
lãnh đạo, đồng nghiệp : cơ  
quan cần quan tâm nhiều  

hơn đối vớ i các chính sách  
dành cho nhân viên  như: giải 
quyết chế độ ốm đau, thai 
sản, ngoài sử  dụng ngân 

sách chi theo quy định hiện  
hành thì cơ  quan nên sử  

dụng thêm nguồn quỹ đóng  
góp của các thành viên trong 
cơ  quan, quỹ công  

đ oàn ,...n h ằm  thể hiện sự  

quan tâm, đoàn kết, giúp đỡ 
lẫn nhau; ngoài ra cần phát 
huy đúng mức vai trò cùa 

công đoàn trong v iệc  bảo vệ  
quyền lợi người lao động; ủy 

ban nhân dân có  thẩm quyền  
nên kết hợp vớ i các H ọc 
viện, trường Đại học tổ chức 
lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh 

đạo và quàn lý công cho  

nhóm cán bộ lãnh đạo và cán 
bộ trẻ trong quy hoạch cán 

bộ nguồn; nâng cao kỹ năng 

làm v iệc  nhóm  đồng thời 
nên xây dựng bộ tiêu  chí văn 
hóa công sờ.

Thứ ba - C ơ  hội học 
tập và thăng tiến: lãnh đạo 
đơn vị nên mạnh dạn thay 

đổi tư duy quàn lý nhân sụ  

dựa trên hiệu suất làm v iệc  

thay v ì chì quan tâm đến thời 
gian lao động như hiện nay;
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tạo điêu kiện cho viên chức 
được tham  gia học tập góp 
phần thúc đẩy viên chức 
đóng góp nhiều hơn nữa; 
việc đề bạt, bổ nhiệm  cán bộ 
ngoài dựa vào 
bằngcấphaythâm niêncầndựav 
àocácthànhtích,sángkiếntron 
gcôngviệcvàýkiếntín  
nhiệm cùatậpthể.

Thứ tư - Quan hệ xã 
hội: xây dựng văn hóa tố 
chức có thể được xem xét 
như một giải 
phápgiúpcácnhânviêngắnbóv 
ớinhauhơn. Đ ồngthời, trong 

cơ quan nên hình thành các 
nhóm làm v iệc  và trao phần 
thưởng cho nhóm có thành 
tích cao nhằm khuyến khích  
tinh thần hợp tác giữa các 

viên chức.

1424 .

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược phát 
triển Công ty cồ phần Đầu tư 
CADIF giai đoạn 2017 - 
2020

Lê Thị 
Thào

TS.Nguyễn 
Văn Hồng

Công ty Cổ phần Đầu tu 
CADIF tuy ra đời đã lâu 
nhưng vẫn chưa có chiến lirợc, 
kế hoạch phát triến dài hạn, 
toàn diện hoạt động của Công 
ty để đáp ứng yêu cầu phát 
triến trong tình hình mới. Nhìn  
thay được vai trò quan trọng 
cũng nhir định hướng phát 
triển cùa Công ty c ổ  phần Đầu 
tư CADIF trong tiến trình phát 
triển kinh tế - xã hội của thành 

phố Cần Thơ, từ đó lựa chọn 
đề tài "Hoạch định chiến lược 
phát triên Công ty co phần 
Đầu tư CADIF giai đoạn 2017 
- 2020 " làm đối tượng nghiên 
cứu.

142 5 .

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hirỡng đẽn sự găn kẻt cúa 
nhân viên với tố chức tại 
ngân hàng thương mại cồ 
phần đầu tư và phát triển chi 
nhánh Tây Nam

Huỳnh Thị Hồng 
Thoa

GS.TS.Võ Thị 
Gương

Nguôn nhân lực là tài 
sản quan trọng trong một tổ 

chức và góp phần tạo nên sụ 
vững mạnh cho tô chức, vì vậy 

việc giữ chân nguồn nhân lực 
đóng vai trò rất quan trọng. Đ e  
tài được thực hiện nhằm phân 

tích các yếu tố ánh hường đén 
sự gắn kết của nhân viên tại 
BIDV chi nhánh Tây Nam, 
qua đó đề xuất một số hàm ý

458



quản trị đế nâng cao sự gắn kềt 
của nhân viên với ngân hàng. 
Khảo sát được thực hiện qua 
phỏng vấn 186 người (94 nam 

và 92 nữ) đang làm v iệc tại 
BIDV chi nhánh Tây Nam. 
Phương pháp xử lý số liệu 
được sử dụng bao gồm: thống 

kê mô tả, phân tích nhân tố 

khám phá EFA, phân tích hồi 
quy tuyến tính đa biến, kiểm  
định t-test và phân tích phương 

sai A N O V A  với sự hỗ trợ của 

phần mềm SPSS 2 0 .Kết quả 

nghiên cứu cho thấy có sáu 

yếu tố quản trị nguồn nhân lực 
có tác động hiệu quả và giải 
thích được 82,2% sự gắn kết 
của nhân viên đối với ngân 
hàng. Các nhân tố tác động 

quan trọng theo thứ tự giảm  

dàn bao gồm: “Phân tích công  
việc”; “Đánh giá tuyền dụng”; 
“Hoạch định và phát triển 
nhân viên”; “Trả công lao 

động’’; “Đ ào tạo và phát triển 
nhân viên”; “Đánh giá kết quả 

làm việc”. Kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy: (i) Có sự khác 
biệt về mức độ gắn kết cùa 
nhân viên đối với ngân hàng 

theo các nhóm tuổi khác nhau; 
(ii) Không có sự khác biệt về  

mức độ gắn kết cùa nhân viên  
đối với doanh nghiệp theo giới 
tính, trình độ học vấn, thâm 

niên công tác.Trên cơ  sờ kết 
quả nghiên cứu cùa đề tài, tác 
giả đề xuất một số hàm ý quàn 
trị nham nâng cao tính gắn kết 
cùa nhân viên với ngân hàng. 
Các hàm ý quản trị bao gồm: 
(i) Nâng cao chất lượng công  
tác hoạch định và phát triển 

nguồn nhân lực; (ii) Nâng cao 

chất lượng phân tích công  

việc; (iii) Nâng cao công tác 

đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực; (iv) Hoàn thiện công  

tác tuyến dụng; (v) Thực hiện 
chế độ trà lương, thường phạt, 
trợ cấp cho cán bộ nhân viên
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một cách hợp lý và (vi) Nâng 

cao hiệu quả công tác đánh giá 

chất lượng lao động.

1426 .

T h ạ c  s ĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
tiường đến quyết định lựa 
chọn laptop cùa sinh viên tại 
thành phố cầ n  Thơ

Nguyễn Du 
Tiến

PGS.TS.Võ  
Khắc Thường

Vlục đích chính của nghiên 
cứu này là phân tích các yéu tố 
ánh hướng đến quyết định lựa 
chọn laptop của sinh viên tại 
thành phố cầ n  Thơ. So liệu sú 
dụng cho nghiên cứu này được 
thu thập bàng một cuộc điều 
tra bằng bàng câu hỏi với sổ 
người được khảo sát là 140 
người. Các phương pháp được 
sứ dụng trong đề tài bao gồm: 
phương pháp thống kê mô tá, 
hệ số Cronbach Alpha, phương 
pháp phân tích nhân tố khám 
phá EFA, phân tích hồi quy đã
biển.

Kết quả cho thấy có 7 

yếu tố ảnh hường đến quyết 
định lựa chọn laptop cúa sinh 

viên tại thành phổ cầ n  Thơ:
(1) Giá và thương hiệu, (2) 

Thông số kỹ thuật, (3) Thiết 
kế, (4), Đ ịa điểm mua hàng,
(5) Bảo hành, (6) Y ếu tố tâm 
lý và cá nhân và (7) Yếu tố xã 
hội. Kết quà nghiên cứu này hi 
vọng sẽ giúp cho các nhà phân 

phối, các cửa hàng bán laptop 

có thế đira ra những giãi pháp 

kinh doanh hữu hiệu đối với 
nhóm khách hàng là sinh viên

142 7 .

T h ạ c  s ĩ

Giải pháp nâng cao động lực 
làm v iệc đối với công chức 
tại Kiẻm toán nhà nirớc khu 
vực V

Giáng Thanh 
Tiền

TS.Trần Kiều 
Nga -
PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Kiểm toán nhà nước 

(K TNN) khu vực V là đom vị 
trực thuộc K.TNN Việt Nam, 
có chức năng giúp Tống 
K.TNN tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ kiếm toán báo cáo 
tài chính, kiểm toán tuân thủ, 
kiếm toán hoạt động trong việc 
quàn lý, sử dụng ngân sách, 
tiền và tài sản nhà nước đối 
với các tính, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Vì vậy, đội 
ngũ công chức là nhân tố 
quyết định hiệu quả, hiệu lực 
hoạt động của KTNN, họ là 

nhũng người trực tiếp góp 
phần vào việc đạt được mục 
tiêu, kế hoạch của KTNN đưa 

ra. Cho nên, v iệc phân tích 
thực trạng nguồn nhân lực đế
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có giái pháp nâng cao động lực 

làm việc cùa đội ngũ công  
chức có vai trò hết sức quan 
trọng. Vì vậy, tác giả đã chọn 

đề tài: "Giải pháp nâng cao 
động lực làm việc đối với công 
chức tại Kiêm toán nhà nước 
khu vực V” làm đề tài nghiên 
cứu.

Nghiên cứu sử dụng 
các phương pháp tổng hạp, so 
sánh, phân tích số liệu thu thập 
được từ cuộc điều tra qua bảng 

câu hỏi, nhằm đánh giá thục 
trạng động lực làm việc và đưa 

ra các giải pháp nâng cao động 

lực làm việc của công chức tại 
KTNN khu vực V.

Nghiên cứu đã phân 

tích thực trạng động lực làm 

việc cùa công chức theo tháp 
nhu cầu cùa Maslovv. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu phân tích 

thực trạng động lực làm v iệc  

của công chức KTNN khu vực 
V theo các yếu tố D UY  TRÌ 
của Herzberg. Thêm vào đó, 
đề tài phân tích thực trạng 
động lực làm việc cùa công  

chức KTNN khu vực V theo 

các yếu tố ĐỘNG VIỀN của 
Herzberg.

Đe tài đã tién hành 
phân tích thực trạng về động 

lực làm việc cùa của công  

chức, nhằm làm cơ  sở khoa 
học và định hướng phát triển 

nguồn nhân lực Kiểm toán nhà 

nước trong thời gian tới. Tù 
đó, nghiên cứu đưa ra một số 
giải pháp giúp nâng cao động 

lực làm việc cho công chức 
Kiếm toán nhà nước khu vực 
V. Cụ thế là, giải pháp về việc  

đảm báo một hệ thống tiền 
lương khoa học, hợp lý; đảm 
bảo phân công công v iệc phù 

hợp với khả năng, năng lực và 

sớ trường của công chức; xác 
định rõ ràng mục tiêu cần đạt 
được cùa từng cá nhân công
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chức; tạo cơ  hội thăng tiên cho 
công chức; xây dựng môi 
trường làm việc hiệu quà; công 
nhận những đóng góp cùa cấp 
dưới. Trên cơ sở đó, nghiên 

cứu đã đề xuất ra một số kiến 
nghị và gợi ý một số chính 
sách giúp cho Kiểm toán nhà 
nước khu vực V.

1428.

Thạc sĩ

Các yếu tố ánh hường sự hài 
lòng cùa sinh viên về chất 
lượng dịch vụ đào tạo tại 
khoa Dược - Điều dưỡng, 
Trường đại học Tây Đô

Lâm Văn 
Tiền

TS.Nguyễn  
Phước Quý 
Quang

Mục tiêu chính cúa đề 
tài là phân tích các yếu tố ảnh 
hường đến mức độ hài lòng 
của sinh viên đang học tại 
Khoa Dược — Đ iều dưỡng, 
Trường Đại học Tây Đ ô, từ 
mô hình Ingenuity Pathway 
Analysis (IPA), nghiên cứu đề 
xuất các giải pháp nâng cao 
mức độ hài lòng của sinh viên  
đang học tại Khoa Dược -  
Điều dưỡng, Trường Đại học 
Tây Đô.

Đ ề tài đã tiến hành 
kiếm định độ tin cậy của thang 
đo với 45 biến quan sát. Sau 
khi loại bó các biến không có  
ý nghĩa, nghiên cứu tiến hành 
phân tích nhân tố để tìm ra các 
nhân tố... và hiệu chinh mô 
hỉnh nghiên cứu cho phù hợp. 
Từ đó, tác giả tiến hành kiểm  
định One sample T-test các 
tiêu chí trong tùng nhóm nhân 
tố để đánh giá chất lượng dịch 
vụ và mức độ hài lòng của 
sinh viên đối với từng nhóm  
nhân tổ. Sau đó, tiến hành 
phân tích hồi quy đa biến 
nhằm xác định mức độ ành 
hưởng cùa các nhân tố đến 
mức độ hài lòng của sinh viên.

Ket quá nghiên cứu cho 
thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng 
đến mức độ hài lòng của sinh 
viên là: Chương trình đào tạo 
(CTĐT); Học phí (HP); Sụ 
nhiệt tình cúa cán bộ, nhân 
viên (CBNV); Hỗ trợ sinh viên  
(HT); Cơ sờ vật chất (VC); 
Năng lực giảng dạy của giảng  
viên (NLGV); Khả năng thực 
hiện cam kết (CK). Trong đó, 
Cơ sờ vật chất và Chương 
trình đào tạo có ảnh hưởng 
mạnh nhất đến mức độ hài 
lòng.

Dụa vào các kết quá 
phân tích trên kết hợp mô hình 
IPA, tác giả đề xuất những giải
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pháp nhăm nâng cao mức độ 
hài lòng của sinh viên đang 
học tại Khoa Dược -  Điều 
dưỡng, Trường Đại học Tây 
Đô đối với từng nhóm nhân tố 
cụ thể.

1429.

Thạc sĩ

Hoàn thiện chất lượng Đào 
tạo nguồn nhân lực nghề tại 
thành phố cầ n  Thơ đến năm 
2020

N guyễn Văn 
Toàn

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Hướng phát triển đào 

tạo nghề với mục tiêu đáp ứng 

nhu cẩu cùa xã hội mà trước 

hểt là nhu càu cùa doanh 

nghiệp, đối tượng có nhu cầu 

lớn nhất về nguồn nhân lực 

qua đào tạo; hay nói cách khác 

chúng ta phải chuyển từ việc  

đào tạo những nghề mình đang 

có sang việc đào tạo những 

nghề mà doanh nghiệp đang 

cần với v iệc quản lý chất 

lượng đào tạo mang tính khoa 

học là rất cần thiết. Vi vậy, 

việc đào tạo nguồn nhân lực 

nghề có chất lượng tạo ra bước 

đệm giúp TP. Thơ nhanh 

chóng giải quyết vấn đề nguồn 

nhân lực hiện tại. D o đó, tác 

giả chọn đề tài ‘Hoàn thiện 

chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực nghề tại thành phổ  

Cần Thơ đến năm 2020” đề 

nghiên cứu.

Nghiên cứu sứ  dụng 

phương pháp tham kháo ý kiến 

của các chuyên gia trong 

ngành và phương pháp phân 

tích tổng hợp đề phân tích thục 

trạng chất lượng đào tạo nghề, 

nhàm đưa ra các giải pháp 

lâng cao chất lượng đào tạo 

nghề.

Nghiên cứu đã tiến hành 

phân tích thực trạng chất lượng 

đào lạo nguồn nhân lực nghề tại 

TP. Cần Thơ. Cụ thể hơn, phân 

tích thực trạng về hoạt động 

giáng dạy của giáo viên, thực 

trạng về hoạt động học tập của 

1ỌC viên, thực trạng về hoạt 

động quán lý và hỗ trợ đào tạo
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và đánh giá chât lượng quá trình 

đào tạo.

Đ ề tài đã tiến hành 

phân tích thực trạng về chất 

ượng đào tạo nguồn nhân lực 

nghề tại TP. cầ n  Thơ. Từ đó, 

nghiên cứu đưa ra các giai 

Dháp nhằm hoàn thiện chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực 

nghề tại thành phố cầ n  Thơ 

đến năm 2020. Cụ thể, giải 

Dhảp về quy hoạch phát triến 

mạng lưới các C SD N , phát 

triển đội ngũ cán bộ quản lý và 

giáo viên dạy nghề, đối mới 

nội dung và chương trinh dạy 

nghề, tăng cường quản lý quá 

trình giáng dạy của giáo viên, 

giải pháp nâng cao chất lượng 

giàng dạy, tăng cường công  

tác kiểm định chất lượng dạy 

nghề, nhân rộng mô hình đào 

tạo nghề ngắn hạn cho lao 

động nông thôn gắn với giải 

quyết việc làm tại chỗ và tiếp 

tục thực hiện mô hình dạy 

nghề giai đoạn 2016-2010. 

Trên cơ sờ đó, nghiên cứu đã 

đề xuất ra một số kiến nghị và 

gợi ý một số chính sách giúp 

thực hiện tốt các giải pháp và 

hoàn thiện chất lượng đào tạo 

nghề tại thành phố cầ n  Thơ 

đến năm 2020.

1430.

Thạc sĩ

Nghiên cứu các nhân tố anh 
hướng đến sự hài lòng cùa 
khách hàng về chất krợng 
dịch vụ tại hệ thống cửa hàng 
bán lẻ thuộc chi nhánh xăng 
dầu Hậu Giang

Huỳnh Ánh 
Toàn

PGS.TS.Liru 
Thanh Đức Hải

Hiện nay, kênh bán lẻ xăng 

dầu cùa hệ thống xăng dầu 

Petrolimex đã được khách 
hàng quan tâm nhiều hơn vì uy 
tín, thương hiệu và chất lượng 
cúa sán phấm tại các cứa hàng 

xăng dầu thuộc hệ thống xăng 

dầu Petrolimex mang đến cho 

khách hàng. Thực tế kinh 

doanh trong cơ chế thị trường 

đã chứng tò thị trường hay nói 
rộng hơn là môi trường kinh 

doanh luôn vận động, biến đối 
phá vỡ sự cúng nhắc của các 
kế hoạch ngan hạn cũng nhu
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dài hạn của các doanh nghiệp. 
Trên tình hỉnh cạnh tranh giữa 

các đối thú tham gia kinh 

doanh xăng dầu diễn ra rất gay 
gắt trên địa bàn tinh Hậu 
Giang. Do vậy, đề tài “Nghiên 
cứu các nhân lo ánh hưởng 
đến sự hài lòng cùa khách 
hàng về chất lượng dịch vụ tại 
hệ thống cửa hàng bán lé 
thuộc Chi nhánh xăng dầu 
Hậu Giang" để xác định mức 
độ ảnh hường cùa các nhân tố 

đến chất lượng dịch vụ tại cứa 
hàng và đề xuất một số giải 
pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ tại hệ thống cửa hàng bán 
lé thuộc Chi nhánh xăng dầu 
Hậu Giang.

Dựa vào những mô 

hình nghiên cứu về đánh giá 

chất lượng dịch vụ như: Mô 
hình chất lượng dịch vụ cùa 

Gronrổos, M ô hình 5 thành 
phần chất lượng dịch vụ 

(Parasuraman & Berry, 1991), 
Mô hình SERVPERF (Cronin 
& Taylor, 1992), kết hợp một 
số nghiên cửu thực tiễn tác giả 
đề xuất mô hình nghiên cứu 

phù hợp. Dữ liệu nghiên cứu 
được thu thập từ 190 quan sát 
thông qua phương pháp chọn 

mẫu thuận tiện, phân tích 
thống kê mô tả, sử dụng kiểm  
tra độ tin cậy bằng thang đo 

Cronbach's alpha và phân tích 
nhân tổ khám phá, phân tích 
hồi quy tuyến tính bội, phân 
tích mối quan hệ tương quan, 
phân tích giá trị trung bình và 

độ lệch chuấn.

K ết quả cho thấy các
nhân tố tác động đến sự hài 
lòng cùa khách hàng là An 

toàn cửa hàng đóng góp  
64,10% , Thái độ nhân viên  
đóng góp 47,90% , Giá cả hàng 

hóa đóng góp 25,70% , Chất 
lượng hàng hóa đỏng góp 

18,60% và Cơ sở vật chất
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lón g  góp 15,80%, Dịch vụ hỗ 
rợ đóng góp 15,40%. Hài lòng 

:hung là 84,50% . Từ kết quả 
nghiên cứu tác giả đề xuất một 
50 giải pháp nhằm nâng cao 
lơn nĩrasự hài lòng của khách 
làng về chất lượng dịch vụ tại 
lệ  thống cửa hàng bán lẻ thuộc 
Chi nhánh xăng dầu Hậu 
Giang.

1431.

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh cho Còng ty cố phần 
Ben xe tàu phà cầ n  Thơ đến 
năm 2020

Nguyễn Quốc 
Toàn

PGS.TS.Lê 
Nguyễn Đoan 
Khôi

Đề tài nghiên cứu “Hoạch 
định chiến lược kinh doanh 
cho Công ty Co phần Ben xe 
tàu phà Cần Thơ đến năm 
2020"  được tiến hành tại thành 
phố Cần Thơ trong 06 tháng, 
từ tháng 10 năm 2016 đến 

tháng 3 năm 2017. Đ ề tài thực 
hiện với mục đích chính là 
hoạch định chiến lược kinh 

doanh cho Công ty c ổ  phần 
Bến xe tàu phà cầ n  Thơ đến 

năm 2020 trên cơ sở phân tích 
và đánh giá thực trạng môi 
trường kinh doanh cùa Công ty 
tại thành phố cầ n  Thơ trong 
thời gian qua đồng thời tìm ra 

giải pháp thực hiện.
Đ ể thực hiện đề tài, 

tác giả đưa ra lý do chọn đê 

tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm 

vi, giới hạn nghiên cứu và nội 
dung chính một số tài liệu 

tham kháo mà tác già sử dụng 

để hình thành đề tài nghiên 

cứu cùa mình. Tiếp theo đề tài 
nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết 
về hoạch định chiến lược, các 
phương pháp thu thập số liệu 

thứ cấp và số liệu sơ cấp. Số 

liệu thứ cấp được thu thập tại 
Công ty Cổ phần Ben xe tàu 
phà Cần Thơ, số liệu sơ cấp 

được thu thập thông qua báng 

câu hói phòng vấn 10 chuyên 
gia giàu kinh nghiệm trong 
lĩnh vực hoạt động kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe ô 

tô từ đó phân tích và đánh giá 
số liệu thu thập được cũng nhu 

các nhân tố môi trường bên 
trong, môi trường bên ngoài
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ảnh hường đẽn hoạt động kinh 

doanh vận tải. Đi vào nội dung 

chính cùa đề tài nghiên cứu, 
tác già tập trung phân tích thực 
trạng môi trường hoạt động 

sàn xuất kinh doanh dịch vụ 
vận tài của Công ty trong thời 
gian qua tại thành phố cần  

Thơ. Dựa vào những số liệu 
phân tích đó, đề tài nghiên cứu 
hoạt động kinh doanh cùa môi 
trường bên trong từ đó đưa ra 
những điếm mạnh, điểm yếu  

để hình thành ma trận phân 

tích nội bộ (IFE) đồng thời qua 

nghiên cứu môi trirờng bên 

ngoài, đề tài nhận biết được 
những cơ hội và thách thức đối 
với hoạt động kinh doanh vận 
tái cùa Công ty, từ đỏ hình 
thành ma trận hình ảnh cạnh 

tranh và ma trận phân tích 
đánh giá các yếu tố bên ngoài 
(EFE). Trên cơ  sỡ phần tích 

các ma trận (IFE), (EFE) và 
ma trận hình ành cạnh tranh, 
đề tài hình thành ma trận 

SW OT (điểm mạnh — điểm  

yếu — cơ hội — nguy cơ) và 
một số phương án khả thi cho 
chiến lược kinh doanh mà 

Công ty có thể lụa chọn đế áp 
dụng thuộc các nhóm chiến 
lược SO, ST, WO, WT. Sau đó 

thông qua ma trận hoạch định 
chiến lược có thế định lượng 

(ỌSPM ) cho từ nhóm chiến  

lược nêu trên, đề tài sẽ hình 
thành nhĩrng chiến lược phát 
trien kinh doanh cho Công ty 
đen năm 2020 và những chiến  

lược đế dự phòng thay thế. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, Công  

ty qua 03 năm hoạt động 

(2014 — 2016) đã có những 

dấu hiệu tích cực và kết quả 
phân tích được từ ma trận 
QSPM cho thấy những chiến 

lược có mức độ hấp dẫn cao 
mà Công ty nên lựa chọn thực 

hiện. Cuối cùng dựa trên 
những chiến lược đã lựa chọn

467



đê đưa ra những giải pháp hiệu 
quả nhất nhằm giúp Công ty 
Cổ phần Bến xe tàu phà cầ n  
Thơ thực hiện các chiến lược 

đó.

1432.

T h ạ c  s ĩ

Đánh giá sự hài lòng của sinh 
viên về chất lượng dịch vụ 
thư viện Trường Đại học Bạc 
Liêu

Nguyễn Thanh 
Tòng

TS.Võ Hoàng 
Khiêm

Bên cạnh đội ngũ giảng  
viên và cơ  sở vật chất, hệ 
thống thư viện tại các trường 
đại học, cao đắng cũng có tầm 

quan trọng không kém. Đ ế học 

tốt theo hình thức tín chỉ, thì 
nguồn tài liệu tham khảo dồi 
dào cùa thư viện trong đó có 
cà tài liệu số sẽ tạo điều kiện 

cho sinh viên tiếp thu tốt kiến 
thức trên lớp. Do vậy, đề tài 
Đánh giá sự hài lòng của sinh 

viên về chất lượng dịch vụ 

Thư viện Trường Đại học Bạc 
Liêu, để xác định mức độ ảnh 
hưởng của các nhân tố đến 

chất lượng dịch vụ thư viện và 
đề xuất một số giải pháp nâng 
cao chất lượng dịch vụ Thư 

viện Trường Đại học Bạc 

Liêu.

Mô hình nghiên cứu 

dựa trên nền tảng lý thuyết 
thang đo SERVQUAL thể 

hiện qua sáu nhàn tố: Phương 
tiện hữu hình, Tin cậy, Đáp 

ứng, Năng lực phục vụ, Đồng  
cảm và Thư viện số. s ố  liệu 
nghiên cứu chính thức được 

thu thập bằng phương pháp 

chọn mấu ngẫu nhiên phân 
tầng với tiêu chí phân tầng 

theo khoa. Có 200 phiếu là 

phù hợp đê phân tích hồi quy 
đa biến để xác định mức độ 
ảnh hường cùa các nhân tố đến 
chất lượng dịch vụ thu viện và 
để phân tích mức độ hài lòng 

cùa sinh viên đối với chất 
lượng dịch vụ thư viện của 
trường

Ket quà cho thấy mức 

độ hài lòng của sinh viên cao 
nhất về Phục vụ, tiếp theo là 
Thư viện số, Phương tiện hữu 
hình và Đồng cảm. Nghiên
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cứu chi ra răng, nhân viên  

phục vụ nhiệt tình, có quan 

tâm giúp đỡ sinh viên trong 
quá trình phục vụ nhưng sinh 

viên vẫn chưa hài lòng cao. Do 
đó, ngoài việc trang bị cơ  sở 
vật chất, quản lý thư viện cần 

phái quan tâm đằu tư nhiều 

hơn về Thư viện số, vì đây là 
nguồn tài liệu học tập, tham 

khảo rất tiện lợi, hữu dụng cho 

sinh viên trong môi trường học 

tập hiện nay. Nhân viên thu 
viện cũng cần không ngừng 

nâng cao kỹ năng, phong cách 
phục vụ chuyên nghiệp nhằm 
đáp ứng tốt nhất nhu càu cùa 

người học. Có như vậy, vai trò 
cùa thir viện mới thật sự phát 
huy tốt, bởi vì thư viện không 
chi là nơi cung cấp nguồn 

thông tin mà còn có vai trò 
quan trọng là cầu nối tri thức 

trong quá trình học tập, tiếp 
thu kiến thức cùa sinh viên.

1 4 3 3 .

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
lường đến sự hài lòng về 
chất lượng dịch vụ khám 
:hữa bệnh tại bệnh viện đa 
íhoa huyện Vĩnh Thạnh, 
thành phố cầ n  Thơ

Võ Bá 
Tòng

PGS.TS.Lê 
Nguyễn Đoan 
K.hôi

N ghiên cứu này nhằm mục 

tiêu phân tích các nhân tố ảnh 

liường đến sự hài lòng cùa 

3ệnh nhân khám chữa bệnh tại 

phòng khám Đa khoa Huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh c ầ n  Thơ. số  

liệu trong nghiên cứu được thu 

thập từ kết quả khảo sát trực 

tiếp từ 180 bệnh nhân, s ố  liệu 

được xử lý bằng phần mềm  

thống kê SPSS, kiểm định 

thang đo bằng hệ số Cronbach 

Alpha, mô hỉnh phân tích nhân 

tố khám phá (EFA) và mô 

lình hồi quy tuyến tính đa 

)iến. Sau khi phân tích nhân tố 

diám phá, có thể sừ dụng 6 

nhóm nhân tố bao gồm  26 

quan sát để thực hiện phân tích 

-'ác nhân tố ảnh hưởng đến sụ 

lài lòng trong công việc cùa
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giảng viên thông qua phân tích 

mô hình hồi quy tuyến tính đa 

)iến. Ket quả phân tích cho 

thấy các nhân tố tác động tích 

cực đến múc độ hài lòng cùa 

3ệnh nhân về chất lượng dịch 

vụ khám chĩra bệnh trong gồm  

05 nhân tố: Sự quan tâm phục 

vụ bệnh nhân,Sự đồng cảm, 

Thủ tục khám chữa bệnh, thời 

gian khám chữa bệnh, và đội 

ngũ nhân viên.

1434.

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh cho công ty cố phần 
chế biến Thúy Sản Long Phủ 
đến năm 2020

Đặng N gọc Thu 
Trang

TS.Nguyễn  
Văn Hồng

Ngành thúy sản đã trớ thành 
một trong những ngành kinh tế 

mũi nhọn của Việt Nam, có  
tốc độ tăng trường cao, có tỷ 

trọng trong GDP ngày càng 

lớn và chiếm một vị trí quan 

trọng trong nền kinh tế quốc 
dân. Trong đó, nuôi và chế 

biến xuất khẩu các sản phẩm 
từ cá tra là ngành kinh tế mũi 
nhọn của Đ BSCL, với điều 
kiện tự nhiên ưu đãi về mặt 
nước, khí hậu và lợi nhuận 
mang lại rất lớn, nuôi và chế 
biến xuất khấu các sản phấm 

từ cá tra phát triển mạnh ở các 

tinh vùng ĐBSCL. Thuận lợi 
từ nguồn nguyên liệu cá tra dồi 
dào, nhiều doanh nghiệp tại 
ĐBSCL đã đầu tư tham gia 

vào ngành chế biến này và dần 
dàn làm tăng tính cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp lên cao.

Đ e tài “Hoạch định 

chiến lược kinh doanh cho 

Công ty Cổ phần Chế biến 

Thúy sản Long Phú đến năm 

2020” được thực hiện nhằm để 
phân tích đánh giá thực trạng 
của ngành chế biến cá tra xuất 
khẩu, tiềm năng, lợi thế cúa 

ngành đến năm 2020, phân 

tích các điếm mạnh, điêm yếu 
của Công ty c ố  phần Chế biến 
Thủy sàn Long Phú và đề ra 

chiến lược đúng đắn cho Công 

ty trong giai đoạn tới.
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Đe thực hiện được đê 
tài này, tác giả đã thu thập số 
liệu từ nhiều nguồn khác nhau 
từ năm 2012 đến 2016, tham 

khảo và xin ý kiến một số lãnh 
đạo chủ chốt trong Công ty c ổ  
phần Chế biến Thủy sản Long 

Phú, với phương pháp nghiên 

cứu phòng vấn các chuyên gia 
là những người nhiều năm 
kinh nghiệm trong ngành, các 

đối thu cạnh tranh với Công 
ty, nhà quán lý, những đổi 
tượng hiểu rõ về Công ty để tù 
đó tim ra được những thuận 

lợi, khó khăn, cơ  hội và thách 
thức cho Công ty khi gia nhập 

ngành chế biến xuất khấu cá 
tra.

Tác giả sử dụng ma 
trận IFE, ma trận EFE, mô 
hình 05 lực lượng cạnh tranh 
của Michael Porter, ma trận 

hình ảnh cạnh tranh, ma trận 
SW OT và ma trận QSPM để 

hình thành chiến lược và lựa 
chọn chiến lược. KÌt quả tác 

giả đã chọn lựa được 04 chiến 
lược kinh doanh là chiến lược 

phát triển sản phẩm, chiến  
lược hội nhập về phía trước, 
chiến lược sắp xếp lại tố chức 

và nhân sự, chiến lược 
Marketing. Đ ồng thời, tác giá 

cũng đưa ra một số giải pháp 
để thực hiện các chiến lược 
được lựa chọn.

1435.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
mửc độ thỏa mãn công việc 
:ủa người lao động tại công 
y N hiệt điện cầ n  Thơ

’ hạm  Minh 
Trí

PGS.TS.Phan 
Vãn Thơm

Nghiên cứu “Đánh giá 
mức độ thòa mãn công việc của 
Igười lao động tại Công ty 

Mhiệt điện Cần Thơ” được thực 
liện thông qua Bảng câu hòi 
chào sát 289 người lao động 
đang làm việc tại Công ty Nhiệt 
điện Cần Thơ. Mục đích của 

nghiên cứu này là nhằm đánh 

giá mức độ thỏa mãn công việc  
và qua đó xác định các nhân tố 

ảnh hường đến sự thỏa mãn 

sông việc của người lao động 
tại Công ty Nhiệt điện cầ n  Tho 

CCTTP).
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Phương pháp thông kê 
mô tả, phương pháp đánh giá 
độ tin cậy thang đo Cronbach’s 
Alpha và phân tích nhân tố 
<hám phá (EFA) được sử dụng 
để sàng lọc và rút trích các 
nhân tố đạt yêu càu. Ket quá 
phân tích hồi quy đa biến cho 
thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng 

đến mức độ thỏa mãn công  

việc cùa ngirời lao động bao 
gồm :“Phương thức lãnh đạo”, 
“Thu nhập”, “Quan hệ đồng 

nghiệp”, “Bản chất công việc”, 
•‘Phúc lợi”. Trong đó, các nhân 
tố như “Phương thức lãnh 
đạo”, “Phúc lợi”, “Bản chất 
công việc” có ảnh hướng mạnh 

nhất đến sự thòa mãn công  
việc cúa ngirời lao động. 
Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã 

kiếm định sự khác biệt trung 
bình hai mẫu độc lập về mức 
độ thỏa mãn đối với từng nhân 

tố theo đặc điểm cá nhân bằng 
phương pháp kiểm định t và 

phân tích phương sai một yếu  
tố (A N O V A ). Trên cơ sớ kết 
quả nghiên cứu, một số giải 
pháp được đề xuất nhằm hoàn 

thiện và nâng cao sự thỏa mãn 
công việc cùa người lao động 
tại Công ty Nhiệt điện cầ n  

Thơ.

1436.

Thạc sĩ Giải pháp nâng cao năng lực 
quản lý của giám đốc doanh 
nghiệp nhó và vừa trẽn địa 
bàn tỉnh An Giang

Đỗ Minh 
Trí

PGS.TS. 
Nguyễn Tri 
Khiêm

Giải pháp nâng cao năng lực 
quản lý của giám đốc doanh 
nghiệp nhó và vừa trên địa bàn 
tinh An Giang

1437.

Thạc s ĩ

Hoàn thiện Marketing 7P của 
Vinaphone trên địa bàn thành 
phố cà n  Thơ

Hồ Văn 
Tuấn

HD1.PGS.TS. 
Đào Duy 
Huân-
HD2.TS.Trần 
Thị Kiều Trang

Tại địa bàn tình Cân Thơ, 

mạng Vinaphone ra đời sớm 

nhất (1996) so với các nhà 

mạng cung cấp dịch vụ thông 

tin di động, thế nhưng hiện 

nay thị phần chỉ đứng thứ ba 

cùa các nhà mạng. 

Viettel:34,67% ;M obifone:32,4  

2%; Vinaphone: 29,84% ; 

Vietnamobile: 2,39%; 

Gmobile: 0,68%. [12] Xét về
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qui mô và khả năng đáp ứng 

nhu cầu sử dụng cho khách 

hàng trên địa bàn, Vinaphone 

không thua kém các nhà mạng 

khác. Đã có nhiều giải pháp 

hoạt động marketing kinh 

doanh do Tập đoàn Bưu Chính 

Viễn Thông Việt Nam xây 

dựng chung cho các đơn vị 

thành viên trực thuộc. Thế 

nhưng do cơ  chế, do vận hành 

bộ máy tổ chức tại V NPT cần  

Thơ chưa áp dụng phù hợp với 

năng lực hiện tại, chỉ triển khai 

rập khuôn, bao quát bề rộng 

mà chưa đi vào chiều sâu, 

chưa có những đề xuất giải 

pháp kinh doanh phù họp tại 

địa phương. Vì thế cần đẩy 

mạnh giải pháp hoạt động 

marketing cùa Vinaphone trên 

địa bàn tinh cầ n  Thơ hiện nay 

là rất cần thiết.

Với nhận thức kinh 
nghiệm tích lũy cùa bán thân, 
tác giả chọn đề tài “ Giải 
pháp hoàn thiện m arketing  

7P của V inaphone trên địa  
bàn tỉnh c ầ n  Thơ đến năm  

2020” để làm đề tài nghiên  
cứu cho luận văn thạc s ĩ 
ngành quản trị kinh doanh.

1438.

Thạc sĩ
Sứ dụng mô hình IPA đánh 
giá chất lượng dịch vụ cung 
cấp điện tại công ty Điện lực 
TP Cần Thơ

Phan Hữu 
Tùng

PGS.TS.Lưu 
Thanh Đức Hải

Sử dụng mô hình IPA đánh 
giá chất lượng dịch vụ cung 
cấp điện tại công ty Điện lực 
TP Cần Thơ

1439.

Thạc s ĩ

Các yếu tố ảnh hường đến 
động lực làm việc cùa công  
ihân tại công ty trách nhiệm  
lữu hạn Lạc Tỷ II tinh Hậu 
Giang

Phạm N gọc  
Vĩnh

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

N ghiên cứu này được thực 

ìiện nhằm để xác định các yếu 

tố ảnh hường đến động lực 

àm việc cùa công nhân và 

được xây dựng dựa trên tham 

chảo các quan điểm, học 

thuyết về động lực làm việc  

của công nhân và kết quả tồng
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hợp nghiên cứu trong và ngoài 

nước. N ghiên cứu được sứ 

dụng là phirơng pháp định tính 

và phương pháp định lượng. 

Phương pháp định tính sử 

dụng kỹ thuật phỏng vấn tay 

đôi và thảo luận nhóm đế hoàn 

chinh mô hình và thang đo. 

Phương pháp định lượng thực 

hiện bằng việc phân tích dũ 

liệu thu thập từ bảng câu hỏi 

soạn sẵn. Mau được lấy theo 

phương pháp lấy mẫu tỷ lệ phi 

xác xuất bằng phòng vấn trực 

tiếp thông qua bảng câu hói 

soạn sẵn với số đáp viên là 

272 người. Phần mềm SPSS 

20.0 được sử dụng để đánh giá 

độ tin cậy thang đo 

Cronbach’s Anpha, phân tích 

nhân tố khám phá EFA, kiểm  

định tương quan Pearson, phân 

tích hồi quy, kiểm định sụ 

khác biệt T-test, Oneway 

Anova. Đ ề tài đạt Kết quá 

nghiên cứu sau:

M ột là: N ghiên cứu đã chỉ 

ra rằng đối với động lục thúc 

đẩy người lao động làm việc  

tại Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Lạc Tỷ II - tinh Hậu giang 

thì nhân tố quan trọng nhất 

ảnh hướng đến họ là nhân tố 

tiền lương với hệ so beta là 

0.325. Tuy nhiên mức độ đánh 

giá của người lao động về  

nhân tố này ở mức thấp nhất 

trong các nhân tố. D o đây là 

nhân tố quan trọng nhất nên 

công ty cần chú trọng quan 

tâm cho nhân tô này đê nâng 

cao hơn nữa sự tác động của 

động cơ làm việc đến công 

nhân cùa mình.

Hai là: Phúc lợi là yếu tố 

ảnh hướng thứ hai đến động 

lực làm việc của Công nhân 

với hệ so beta chuấn hóa là
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0,294. Do đó, phúc lợi cũng  

cần được nhà quản trị công ty 

quan tâm đế nâng cao động lực 

làm việc cùa công nhân.

Ba là: Yeu tố Mối quan hệ 

với cấp trên có ành hướng thú 

ba đến động lực làm việc cùa 

công nhân với hệ số beta là 

0,176.

Bốn là: Yeu tố cân bàng 

cuộc sống và công việc có 

mức tác động thứ năm đến 

động lực làm việc của công  

nhân với hệ số beta là 0.167. 

Mất công bằng cuộc sống và 

công việc là một hiện tuợng xã 

hội mà công nhân là đối tượng 

dễ mắc phài nhất khi mà mức 

lương thấp trong khi thời gian 

làm việc là quá nhiều.

Năm là: Y ếu tố “Đ iều kiện 

làm việc” là yếu tố có tác động 

đến động lực làm việc cùa 

công nhân với hệ số beta là 

0.145.

Sáu là: Yếu tố “Cảm nhận 

vai trò cá nhân trong công  

việc” có tác động đến động lực 

làm việc của công nhân với hệ 

số beta là 0.113.

Bảy là: Ket quả nghiên cứu 

cho thấy rằng yếu tổ công  

nhận thành tích tác động đến 

động lực làm việc của công  

nhân với hệ số beta là 0.083.

Tám là: Mối quan hệ với 

đồng nghiệp có ánh hướng đến 

động lực làm việc cùa công  

nhân với hệ số beta là 0.081. 

Trong môi trường lao động 

phân xưởng có đông công 

nhân, sự tương tác giữa côns  

nhân với nhau tạo nên những 

mối quan hệ mà tình trạng cùa 

nhũng mối quan hệ đó có thế 

ảnh hưởng đến động lực làm 

việc cúa công nhân.

Chín là: Ket quả kiểm định
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sự khác biệt cho kêt quả người 

đã kết hôn có động lực làm 

việc hơn nhũng người đã có 

giá đình. Đ iều này được lý giải 

khi những người đã lập gia 

đình thì trách nhiệm kiếm thu 

nhập cho gia đình nên động 
lực làm việc vì thu nhập cũng 

cao hơn. Đồng thời những 

người này thông thường đã có 

tuối nghề nhất định. Giải pháp 

cho nhà quàn trị dành cho 

nhóm người đã két hôn là phải 

duy trì động lục cho họ bằng 

cách có khoản phụ cấp thai 

sản, nuôi con nhỏ, các phần 

thướng cho con công nhân có  

thành tích học tập, thời gian 

làm việc linh hoạt hơn.

Mười là: Bên cạnh đó 

nghiên cứu còn gặpnhiều khó 

khăn trong phương pháp 

nghiên cứu định tính do quá 

trình thực hiện thảo luận nhóm  

trong thời gian ngắn nên có thể 

chua khai thác hết vấn đề. Mô 

hình nghiên cứu của tác giả đã 

bỏ qua các yếu tố như mục 

tiêu công ty, văn hóa doanh 

nghiệp là những yêu tô có thê 

có tác động đến động lực làm 

việc của công ty. Một số yếu 

tổ có thể có tương tác với nhau 

nên có thế vận dụng mô hình 

SEM sẽ giải quyết vấn đề tốt 

hơn.

1 44 0 .

Thạc s ĩ Hoạch định chiên lược kinh 
doanh cho công ty cố phần 
Sách - Thiết bị trường học 
thành phố cầ n  Thơ đến năm 
2020

Võ Anh 
Vũ

PGS.TS.Nguyễ 
n Văn Bá

Hoạch định chiên lược kinh 
doanh cho công ty cô phân 
Sách - Thiết bị trường học 
thành phố c ầ n  Thơ đến năm 
2020

144 1 .

Thạc s ĩ

Giải pháp thực hiện chiến  
lược kinh doanh dịch vụ bưu 
chính chuyến phát của tống 
công ty Bưu điện V iệt Nam  
tại tỉnh An Giang

Lê Văn 
Chiến

PGS.TS.Nguyễ 
n Tri Khiêm

Từ việc phân tích 
môi trường bên trong, bên 

ngoài, kháo sát, phân tích ý 
kiến cùa 10 chuyên gia cùng 

với số liệu thứ cấp mà Bưu 
điện An Giang đã thực hiện 
trong giai đoạn 2014 -  2017, 
đồng thời đối chiếu với tình 
hình thực hiện kế hoạch kinh
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doanh giai đoạn 2014 -  2017  
cũng như mục tiêu, tầm nhìn, 
chiến lược kinh doanh cúa 

Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam cho giai đoạn 2018 — 
2020, tầm nhìn đến năm 2025, 
tác già đã phân tích và chọn ra 
6 giải pháp cần ưu tiên triển 

khai tại đơn vị, bao gồm:
Thâm nhập thị trường, Tăng 

cường hoạt động Marketing, 
Nâng cao chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng, Đào tạo 
nguồn nhân lực, Nâng cao 

năng lực điều hành tổ chức và 

Đa dạng hóa sản phẩm dịch 
vụ.

Kết quá nghiên cứu 
cho thấy, Bưu điện tinh An 
Giang vẫn còn một số hạn chế 
so với các đối thủ trên địa bàn 
mặc dù đơn vị thích ứng khá 
tốt đối với các cơ hội và đe 
dọa từ môi trường bẽn ngoài. 
Mặt khác, môi trường nội bộ 
của đơn vị khá tốt với các thế 
mạnh về truyền thống và mạng 
lưới. Tuy nhiên, để thực hiện 
thành công chiến lược phát 
triến cùa đơn vị giai đoạn 2018  
-  2020, tầm nhìn đến năm 
2025 góp phần vào sự phát 
triền bền vững cùa VNPOST  
đòi hỏi Bưu điện tinh An 
Giang phái thực hiện đồng bộ 
các giải pháp mà tác giả đã đề 
xuất trong luận văn.

1442.

Thạc sĩ

-ỉoạch định chiến lược cho 
vay khách hàng cá nhân tại 
Igân hàng thương mại cổ 
ỉhần Á Châu chi nhánh Hậu 
ưiang và tầm nhìn đến năm 
2025

Hoàng
Diễn

PGS.TS.Vươn  
Ị> Ọuốc Duy

Luận văn nghiên cứu “Hoạch 

định chiến lược cho vay khách 
hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Á Châu Chi nhánh 

Hậu Giang và tầm nhìn đến 
năm 2025”được thực hiện từ 
tháng 9/2017 đến tháng 

3/2018 thông qua số liệu thứ 
cấp thu thập các TCTD trên 
địa bàn Hậu Giang giai đoạn 

2015-2017; số liệu sơ cấp 
được thu thập thông qua việc 

điều tra và phỏng vấn 14 

chuyên gia đang là giám đốc, 
phó giám đốc ờ các TCTD
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trên địa bàn Hậu Giang, họ có 
nhiều kiến thức chuyên sâu và 
kinh nghiệm trong lĩnh vực 
tiền tệ ngân hàng đế nghiên 

cứu.

Đ ề tài tập trung nghiên cứu, 
phân tích tình hình hoạt động 
kinh doanh của ACB Hậu 
Giang giai đoạn 2015 - 2017. 
Trọng tâm nghiên cứu là phân 
tích môi trường nội bộ của 

đơn vị để xác định điếm  
mạnh, điểm yếu thông qua kỹ 

thuật phân tích ma trận nội bộ 
IFE. Tiếp đó là phân tích các 
yếu tố bên ngoài đế tìm ra các 

cơ hội và nguy cơ từ đó hình 
thành ma trận đánh giá các 
yếu tố bên ngoài EFE. Thông 
qua kỹ thuật phân tích điểm  

mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
nguy cơ (ma trận SWOT) đê 
hình thành các nhóm chiến 

lược SO, ST, WO, WT. Cùng 
với đó tác già sứ dụng ma trận 

hoạch định chiến lược có the 
định lượng (QSPM) và bằng 

cách cho điểm hấp dẫn đối với 
từng nhóm chiến lirợc. Qua 
kết quả phân tích trên và dựa 

vào định hướng phát triển của 

ACB Hậu Giang trong thời 
gian tới, tác giả đề xuất các 
chiến lược như sau:

o Chiến lược mở rộng thị 
trường

ô  Chiến lược nâng cao hiệu 

quả hoạt động marketing

©  Chiến lược nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng

©  Chiến lược phát triển 
mạng lưới giao dịch

Căn cứ vào kết quà nghiên 

cứu trên tác giá đã đề xuất 
hàm ý quản trị cụ thê cho 
từng chiến lược nhằm giúp 
cho ACB Chi nhánh Hậu 

Giang nâng cao năng lực 

cạnh tranh tại địa bàn, gia 
tăng thị phần trong cho vay
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khách hàng cá nhân từ đó 
nâng cao hiệu quà hoạt động 
kinh doanh trong thời gian 
tới.

1443.

Thạc s ĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến quyết định của 
khách hàng cá nhân chọn gứi 
tiền tiết kiệm tại Ngân hàng 
Thương mại cố phần Sài 
Gòn - chi nhánh cầ n  Thơ

Lè Danh 
Đông

ĨS.H uỳnh  
Thanh Nhã

Đ ê tài phân tích thực trạng 
các sản phẩm tiền gứi tiết kiệm  

có kỳ hạn của khách hàng cá 

nhân và các yếu tố ảnh hường 
đến quyết định cùa khách hàng 

cá nhân chọn gửi tiền tiết kiệm  
tại Ngân hàng thương mại cổ  

phàn Sài Gòn - chi nhánh cầ n  
Thơ. N ghiên cứu sứ dụng 

phương pháp chọn mẫu phi 
xác suất phân tầng theo khu 
vực quận, với số lượng tham 
gia khảo sát là 375 khách hàng 

cá nhân tại các quận: Ninh  

Kiều, Bình Thủy, và Cái Răng. 
Phương pháp kiểm định 
Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá, phân tích 
hồi quy đa biến, kiểm định sự 

khác biệt được sử dụng để xác 
định các nhân tố ánh hirởng 
đến quyết định cùa khách hàng 

cá nhân chọn gửi tiền tiết kiệm 
có kỳ hạn tại Ngân hàng. Kết 
quà đã xác định được 4 nhóm 
nhân tố ảnh hường bao gồm: 
nhân tố sự thuận tiện, nhân tố 
lợi ích tài chính, nhân tố chất 
lượng dịch vụ, nhân tố ảnh 

nường của ngirời thân bạn bè. 
Tù đó, tác giả đề xuất các hàm 
ý quán trị đế giúp cho Ngân  

làng thương mại cổ phần Sài 
Gòn — chi nhánh cầ n  Tho 
noạch định chiến lược nhằm 

duy trì khách hàng hiện hữu và 

thu hút được khách hàng mới 
gừi tiền tiết kiệm tại Ngân 
làng thương mại cổ phần Sài 
Gòn — chi nhánh c à n  Thơ dựa 

vào mức độ tác động mạnh, 
yếu của từng nhóm yếu tố.

1444.

Thạc sĩ
Mâng cao hiệu quá quàn lý 
rủi ro tín dụng tại ngân hàng 
TMCP Đầu tư và phát triển 
Việt Nam - chi nhánh Tây 
Mam

^ìỳ n h  Văn Luân 
ỉm

PGS.TS.Bùi 
Văn Trịnh

Luận văn “Nâng cao 
liệu quà quản trị rủi ro tín 
dụng tại Ngân hàng TMCP  

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
-  Chi nhánh Tây Nam” được
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thực hiện nhăm đánh giá hiệu 
quà quàn trị rủi ro tín dụng tại 
Ngân hàng TMCP Đầu tu và 
Phát triển V iệt Nam -  Chi 
nhánh Tây Nam. s ố  liệu sử 
dụng trong nghiên cứu bao 

gồm: số liệu thứ cấp được thu 
thập tại Ngân hàng TM CP Đầu 
tư và Phát triển V iệt Nam -  

Chi nhánh Tây Nam; số liệu so  

cấp thu thập thông qua phỏng 
vấn chuyên gia là các Giám 
đốc, Trướng Phòng, Giám đốc 

phòng giao dịch tại các ngân 
hàng TMCP trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ và cán bộ tín 
dụng làm việc tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển 

V iệt Nam -  Chi nhánh Tây 
Nam. Phương pháp phân tích 

sử dụng trong nghiên cứu bao 
gồm: phương pháp thống kê 
mô tả, phương pháp so sánh, 
phương pháp kiểm định T-test.

Kết quả nghiên cứu 

cho thấy,

+  Quy trình cho vay tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển V iệt Nam  -  Chi 
nhánh Tây Nam qua 3 bước: 
thẩm định trước khi cho vay; 
kiểm tra, giám sát trong khi 
cho vay; kiểm tra, giám sát, 
thu hồi, xử lý nợ sau khi cho 

vay.

+  Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam
-  Chi nhánh Tây Nam áp dụng 
mô hinh xếp hạng khách hàng 
theo John M oody (1909); phân 

loại nhóm nợ theo Quyết định 
số 493/2005/Q Đ /N H N N  đế 

đánh giá khách hàng và phân 
loại nhóm nợ.

+  Nguyên nhân dẫn 
đến rủi ro tín dụng tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam -  Chi nhánh 
Tây Nam bao gồm  3 nhóm 

nguyên nhân chính: nguyên
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'

nhàn khách quan từ môi 
trường kinh doanh, nguyên 

nhân chù quan từ khách hàng, 
nguyên nhân chủ quan từ ngân 
hàng.

+  Trên cơ sở đó, một 
số hàm ý quản trị được đề xuất 
nhằm nâng cao hiệu quả quán 
trị rủi ro tín dụng tại ngân 
hàng như: (1) Xây dựng và 

hoàn thiện chiến lược quản lý 

rủi ro tín dụng; (2) Xây dựng 

chiến lược khách hàng; (3) 

Nâng cao chất lượng thẩm 
định; (4) Định giá và sứ dụng 

hiệu quá tài sản đám bảo; (5) 
Tăng cường kiểm tra, giám sát 
tín dụng; (6) Xừ lý hiệu quả nợ 
xấu, nợ quá hạn; (7) X ây dựng 

đội ngũ nhân viên có trình độ 
chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp.

1 4 4 5 .

T h ạ c  s ĩ

Đánh giá mức độ hài lòng 
cùa sinh viên đối với chất 
ượng phục vụ tại thư viện  

trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Hoàng 
Giang

HDl.TS.Trần  
ỈCiều Nga- 
HD2.TS.Tràn 
Thị Kiều Trang

Nghiên cứu được thực 

hiện nham đo lường và xác 

định các nhân tổ ành hưởng 

đen mức độ hài lòng cúa sinh 

viên đối với chất lượng dịch 

vụ thư viện Trường Đại học 

Tây Đô. Số liệu được thu thập 

qua phỏng vấn 279 sinh viên  

sứ dụng các dịch vụ thư viện  

với bảng câu hỏi soạn sẵn.

Mô hình nghiên cứu đề 

xuất dựa trên mô hỉnh 

SERQUAL gồm  sáu nhân tố 

với 24 biến quan sát: Sự tin 

cậy, Khá năng đáp ứng, Năng 

ực phục vụ, Sự đồng cảm, 

Phương tiện hữu hình và Cơ 

sớ dữ liệu. Thống kê mô tả, 

ũểm  định Cronbach’s Alpha, 

phân tích nhân tố khám phá và 

phân tích hồi quy đa bién được 

sử dụng trong nghiên cứu này.

Ket quả cho thấy sự hài
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lòng cùa sinh viên chịu sự tác 

động cùng chiều của bốn yếu  

tố, theo thứ tụ quan trọng: sự 

đồng cám, sự tin cậy, khá năng 

đáp ứng và năng lực phục vụ. 

Trong đó, sự đồng cảm đóng 

góp 34,7% , sự tin cậy đóng 

góp 27,5% , khả năng đáp ứng 

đóng góp 27,1%  và năng lực 

phục vụ đóng góp 10,7%. Hài 

lòng chung của sinh viên là 

70,80%.

1446.

Thạc sĩ

Hoàn thiện hệ thống kênh 
phân phổi thuốc thú y của 
Công ty Cường Phát ớ khu 
vực Nam Sông Hậu

Lê Hoàng 
Giang

PGS.TS.Nguyễ 
n Phú Son

Hệ thống kênh phân 

phối là công cụ giúp cho các 
doanh nghiệp có thể cung cấp 

hiệu quà sản phấm, dịch vụ 
đến với người tiêu dùng cuối 
cùng. Đ iều đó càng đặc biệt 
hơn với ngành thuốc thú y, 
ngành mang ý nghĩa sống còn 

đối với sức khỏe cùa vật nuôi. 
Vì vậy, Công ty Cường Phát 
muốn tồn tại và phát triến 

vùng Nam Sông Hậu cần phải 
ngày càng hoàn thiện hệ thống 
kênh phân phối đối với khu 
vưc vậy. Xuất phát từ nhu cầu 

cấp thiết đó, Luận văn tập 

trung vào các mục tiêu trọng 
điểm nhằm hoàn thiện hệ 
thông kênh phân phối như: 
phân tích các nhân tố ảnh 

hường đến hệ thống kênh phân 
phối, phân tích thực trạng hệ 

thống kênh phân phối của 

vùng Nam Sông Hậu, từ đó đề 
xuất các giải pháp hoàn thiện 

hệ thống kênh phân phối của 

vùng. Đ ẻ có thế thực hiện các 
mục tiêu trọng điểm đó, Luận 

văn đã sử  dụng các phương 
pháp tống hợp và phân tích số 

liệu, phương pháp thống kê 
mô tả, thu thập và sử dụng ý 
kiến chuyên gia từ Công ty và 

ngành. Bên cạnh đó, Luận văn 
còn sử dụng các lý thuyết hỗ 

trợ như mô hình hành vi người
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tiêu dùng, phân tích SW OT và 

bài học xây dựng hệ thống 
kênh phân phối từ các doanh 
nghiệp trong ngành. Đ ó là co  

sở cho việc phân tích và đề 
xuất giải pháp hoàn thiện hệ 
thống kênh phân phổi.

Luận văn đã phân tích 

thực trạng và xát định những 
ưu điếm, nhược điểm, cơ hội 
và thách thức cùa hệ thống 
kênh phân phối. Các nhược 

điếm chủ yếu tập trung ờ  cấu 
trúc kênh, các dòng chảy, các 

hoạt động khuyến khích, lực 

lượng bán hàng. Từ đỏ, Luận 

văn đã đề ra 6 nhóm giải pháp 
nhằm hoàn thiện hệ thống 

kênh phân phổi ờ khu vực, các 
giải pháp đó bao gồm: nhóm  
giải pháp hoàn thiện kênh 

phân phối, nhóm giãi pháp 

nâng cao hiệu quá các dòng 
chảy, tăng cường khuyến 
khích các thành viên kênh, 
hoàn thiện lực lượng bán hàng, 
hoàn thiện công tác đánh giá 

các thành viên và các giải 
pháp hỗ trợ.

1447.

Thạc sĩ

Cảm nhận của khách hàng về 
chất lượng dịch vụ giới thiệu 
việc làm tại trung tâm dịch 
vụ việc làm Hậu Giang

Mguyễn Phúc 
Hiếu

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Đê tài nghiên cứu “Cảm nhận 

của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ giới thiệu việc làm tại 

Trung tâm dịch vụ việc làm 

Hậu G iang” mục tiêu nghiên 

cứu cúa đề tài là tập trung vào 

<hám phá các yếu tố ảnh 

ìuởng cảm nhận cùa khách 

làng đến chất lượng dịch vụ 

việc làm, từ đó xác định mức 

độ tác động, cũng như tầm 

quan trọng của các yêu tố đối 

với cảm nhận cùa khách hàng, 

thông qua đó đưa ra hàm ý  

quàn trị nhằm làm tăng chất 

ượng dịch vụ và cảm nhận tốt 

:ủa khách hàng về dịch vụ cùa 

Prung tâm.
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Trên cơ sở lý thuyêt 

và già thuyết nghiên cứu tác 

già đã đề xuất mô hình nghiên 

cứu gồm bảy yếu tố tác động 

ịồm  có 29 biến quan sát. Sau 

íh i khảo sát thu thu mẫu xong 

tiến hành kiếm định độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha và tiến hành 

phân tích nhân tố khám phá, 

thì các nhân tố đều giữ  

nguyên. Phân tích hồi quy đa 

biến kết quà rút lại còn bốn 

nhóm tác động chính đến cám  

nhận của khách hàng về chất 

iirợng dịch vụ việc làm tại 

Trung tâm dịch vụ việc làm 

Hậu Giang, các nhân tổ này 

gồm: (1) Sự tin cậy của khách 

hàng, (2) Thái độ phục vụ của 

nhân viên, (3) Năng lực phục 

vụ của nhân viên và (4) Quy 

trình thủ tục.

Thông qua 04 yếu tố 

trên tác giả đã đề xuất một số  
giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ giới thiệu việc  

làm và tăng cảm nhận cũa 
khách hàng tại Trung tâm. Bên 
cạnh đó tác giả cũng đã xác 

định được một số hạn chế của 
đề tài và đề xuất hướng nghiên 
cứu tiếp theo

1448.

Thạc s ĩ

Cảm nhận của các doanh 
nghiệp về các yếu tố ảnh 
hưởng đến thu hút đầu tư 
kinh doanh vào các khu công 
nghiệp tỉnh Hậu Giang

Phạm Thanh 
Huy

TS.LS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Đề tài có ý nghĩa cấp thiết, khi 
các doanh nghiệp chưa hài 
lòng về các yếu tố ảnh hường 
thu hút đầu tư kinh doanh vào 
các khu công nghiệp tinh Hậu 
Giang. N ếu không có chính 
sách cải tiến,hoàn thiện, thi 
khó có môi trường đầu tư hấp 
dẫn để thúc đầy được các 
doanh nghiệp đến khu công 
nghiệp sản xuât, kinh doanh.

Phương pháp sử dụng cho 
nghiên cứu là định tính và định 
lượng. Phương pháp khào sát 
là xác xuất ngẫu nhiên. Ket 
quà cho thấy, Cảm nhận của 
doanh nghiệp về các yếu tố 
ảnh hường thu hút đầu tu kinh
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doanh vào các khu công 
nghiệp tinh Hậu Giang bao 
gôm: Thu hút, Ưu đãi. Hỗ trợ ; 
Quy hoạch; Quán lý; Kiểm tra. 
giám sát; Yếu tố Khả thi có 
ánh hướng đến sự hài lòng cúa 
doanh nghiệp về môi trirờng 
thu hút đầu tư vào khu công 
nghiệp tinh Hậu Giang.

Trên cơ  sở đó. Đế tài

đưa ra các hàm ý chính sách

để tạo môi trường thu hút

doanh nghiệp đàu tư vào khu

công nghiệp gồm: công tác cấp

phép các dự án đầu tư, kiểm

soát sau khi cấp phép; iii) công

tác quàn lý đàu tư cơ  sở hạ

tâng, giải phóng mặt bằng tại

các khu công nghiệp; iv) công

tác bảo vệ môi trường khu

công nghiệp; v) công tác quàn

lý các doanh nghiệp hoạt động

trong khu công nghiệp thực

hiện chính sách của Nhà nước;

vi) công tác quán lý liên

doanh, liên kết phát triển khu

công nghiệp; vii) công tác

quản lý nguồn lực phục vụ cho

phát triển khu công nghiệp.

Cuối cùng, đề tài nêu ra các 
hạn ché về khảo sát chưa hết 
các doanh nghiệp, mô hình với 
các biến chưa phàn ánh đầy đù 
các nội dung vể cảm nhận cùa 
doanh nghiêp.

1449.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hường đến sự 
lài lòng và sự gấn kết của 
nhân viên đối với công ty 
ĨN H H  MTV xăng dầu Tây 
'lam Bộ

Trần Thị 
-luyền

TS.LS.Nguyễn  
Tiến Dũng

N hũng nghiên cứu 

quan hệ giữa hài lòng và việc 

thực hiện nhiệm vụ có thể 

được tóm tắt: “N gười lao động 

lài lòng là người có năng suất 

cao”. Vì vậy, trong một thời 

gian dài nhiều công ty rất quan 

tâm thực hiện nhiều biện pháp 

íê  làm cho người lao động hài 

òng.Theo Gostick & Elton 

'2006): “M ột tổ chức sẽ tổn 

hất rất lớn khi đế mất những
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nhân viên thật sự có năng lực” . 

Nghiên cứu đã tìm hiểu một số 

nhân tố ánh huờng đến các yếu  

tổ ảnh hướng đến sự gắn kết 

của nhân viên đối với Công ty 

TNHH M TV xăng dầu Tây 

Nam Bộ). Mục tiêu cùa nghiên 

cứu là phân tích và từ đó đưa 

ra hàm ý quăn trị, nhằm làm 

tăng sự gán kết cũa nhân viên  

đối với Công ty. N ghiên cứu 

đã xây dựng được mô hình 

gồm 6 nhân tố độc lập, với 33 

biến quan sát, với cỡ mẫu 

được tác giả lấy khảo sát 200  

phiếu với phương pháp lấy oàn 

bộ nhân viên nhằm đảm bảo 

độ tin cậy cao. Bằng phương 

pháp phân tích cấu trúc tuyến 

tính (SEM ) (gồm  các kỹ thuật 

phân tích: Kiểm định 

Cronbach’s Alpha; Nhân tố 

khẳng định (CFA) và SEM ) và 

Kiếm định độ tin cậy của các 

ước lượng bằng

BOOTSTRAP, được sử dụng 

với phương tiện là phần mềm  

SPSS và AM OS. Ket quả mô 

hỉnh SEM cho thấy cả 6 biến 

‘Bản chất công v iệc”, “Môi 

trường làm v iệc”, “Lương 

thưởng và phúc lợi”, “Quan hệ 

đồng nghiệp”, “Cơ hội đào tạo 

và thăng tiến”, “Thương hiệu 

và uy tín tố chức” đều có tác 

động đến sự hài lòng của nhân 

viên. Các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng và sự gắn kết 

cùa nhân viên cũng được xác 

định, sự hài lòng có tác động 

đến sự gắn kết, và nếu sự hài 

lòng tăng 1 điểm thì sự gắn kết
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sẽ tăng 0,629 điêm.

Từ các phân tích kết 

quá thu được, tác giả đưa ra 

các hàm ý quán trị cỏ liên 

quan đến “Bản chất công  

việc”, “Môi trường làm việc”, 

“Lương thưởng và phúc lợi”, 

■‘Quan hệ đồng nghiệp”, “Cơ 

hội đào tạo và thăng tiến”, 

“Thương hiệu và uy tín tổ 

chức”góp phàn giúp nhà quản 

trị Công ty nâng cao sự hài 

lòng cùa nhân viên nhằm tăng 

sự gán kết với Công ty TNHH  

MTV xăng dầu Tây Nam Bộ.

1450.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hướng sự hài 
lòng cùa người dân về chất 
lượng dịch vụ Bào hiểm Xã 
lộ i một lần tại cơ  quan Bảo 
liêm  Xã hội thị xã Long Mỹ

Hồng N gọc 
Linh

PGS.TS.VÕ  
Khăc Thường

Nội dung cùa đề tài là 

“Các yếu tố ảnh hường sự hài 

lòng cùa khách hàng về chất 

lượng dịch vụ Bảo hiểm xã 

hội một lần tại cơ quan Bảo 

hiểm xã hội thị xã Long 

Mỹ”, từ đó đề xuất một sổ 

giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ Báo hiểm  

xã hội một lần của cơ  quan 

Bảo hiêm xã hội thị xã Long 

Mỹ cũng như sự hài lòng của 

khách hàng đối với dịch vụ 

hành chính cùa bảo hiểm xã 

lộ i trên địa bàn thị xã Long 

Mỹ.

Đ e tài được thực hiện 

như sau: Bước một dựa vào lý 

thuyết cùa thang đo 

SERVPERF và phỏng vấn 

định tính để đưa ra mô hình 

Ighiẽn cứu cho đề tài. Bước 

lai dùng phỏng vấn định 

ượng thông qua việc thu thập 

thông tin bằng bảng câu hỏi 

rái khách hàng cùa cơ  quan 

3ảo hiểm xã hội trên địa bàn
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thị xã Long Mỹ. Dùng kiêm  

định Cronbach" s Alpha đế 

kiêm định độ tin cậy thang đo. 

Tiếp theo tiến hành phân tích 

nhân tố khám phá (EFA). Sau 

đó phân tích nhân tô khăng 

định CFA và mô hình SEM.

Đ e tài đã kết hợp 

nghiên cứu định tính xây 

dựng sáu thang đo đo lường 

chất lượng dịch vụ với 31 

biến quan sát kết hợp với 

nghiên cứu định lượng nhằm 

đánh giá thành phần quan 

trọng ánh hường mạnh nhất 

đến sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ Bào 

hiểm xã hội một lần của bào 

hiểm xã hội thị xã Long Mỹ.

Ket quả cho thấy có 

năm nhân tố ành hưởng sự hài 

lòng cúa khách hàng là: 

nanglucphucvu, 

congkhaiminhbach, thongtin, 

sudapung, sutincay. Năm  

thành phần được giải thích 

51,3% đến sự hài lòng cúa 

khách hàng về chất lượng dịch 

vụ Bào hiếm xã hội một lần tại 

cơ quan Bảo hiếm xã hội thị 

xã Long M ỹ. Ảnh hưởng mạnh 

mẽ nhất là nhân tố năng lực 

phục vụ, tiếp theo là công khai 

minh bạch, thông tin, sự  đáp 

ứng, sự tin cậy. Từ đó đề xuất 

một số giải pháp cho tùng 

thành phần nhằm nâng cao sự 

hài lòng của khách hàng về 

chất lirợng dịch vụ Bảo hiểm 

xã hội một lần tại cơ quan Bão 

hiêm xã hội thị xã Long Mỹ.
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1451.

Thạc sĩ

Đánh giá ảnh hường cùa chất 
lượng dịch vụ đến sự hài lòng 
và lòng trung thành của 
khách hàng đối với dịch vụ 
chuyển phát nhanh EMS tại 
Bưu điện thành phố cầ n  Thơ

Mai Vũ 
Linh

PGS.TS.Phan 
Văn Thơm

Đề tài “Đánh giá mức độ 
hài lòng cùa khách hàng đối 
với chất lượng dịch vụ chuyến  
phát nhanh EMS cùa Bưu điện 
Thành phố cầ n  Thơ” được 
thực hiện từ tháng 5/2017 đến 
tháng 11/2017. Đ ề tài nghiên 
cửu nhằm phân tích các nhân 
tố ảnh hường đến sự hài lòng 
đối với chất lượng dịch vụ 
chuyên phát nhanh EMS cùa 
Bưu điện Thành phố cầ n  Thơ 
và kiếm định mối liên hệ giữa 
chất lượng dịch vụ, sự hài lòng 
và lòng trung thành của khách 
hàng. N ghiên cứu này thực 
hiện điều tra với 177 khách 
hàng trên địa bàn thành phố 
Cẩn Thơ. Dùng phương pháp 
định tính và định lượng để 
đánh giá mức độ hài lòng cùa 
khách hàng đối với chát lượng 
dịch vụ chuyền phát nhanh 
EMS cùa Bưu điện Thành phố 
Cần Thơ. Tác giả sừ dụng các 
phương pháp thống kê mô tả, 
kiểm định các thang đó bằng 
Cronbach’s Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá EFA. 
phương pháp hồi q u i... Tiếp  
theo sừ dụng CFA kiểm định 
các biến quan sát đại diện cho 
các nhân tố tốt đến mức nào. 
Cuối cùng sù dụng phương 
pháp phân tích mô hình cấu 
trúc tuyến tính — SEM để kiểm  
định mô hình nghiên cứu đã đề 
xuất. Ket quá nghiên cứu đã 
chi ra rằng những nhân tố ánh 
hường đến chất lượng dịch vụ 
chuyển phát nhanh EMS đó là: 
Cảm thông (8 biến); Tiếp cận 
& Hữu hình (7 biến); Tin cậy 
(5 bién) và An toàn (3biến), 
trong đó nhân tố “Cảm thông 
có tác động mạnh nhất đến 
chất lượng dịch vụ của khách 
hàng. Ket quả nghiên cứu cũng 
cho thấy có mối quan hệ cùng 
chiều giũa Chất lượng dịch vụ 
- Sự hài lòng; Sự hài lòng 
Lòng trung thành. Nghiên cứu 
đã đề xuất một số biện pháp 
nhằm nâng cao mức độ hài
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lòng của cùa khách hàng đôi 
với chất lượng dịch vụ, góp 
ahần giúp cho Bưu điện phục 
vụ khách hàng tốt hơn, thu hút 
<hách hàng mới và tạo điều 
đện  đưa các sản phẩm dịch vụ 
<hác cùa Bưu điện đến tay 
<hách hàng.

1452.

Thạc sĩ

Các nhân tố ánh hướng đến 
sự hài lòng của khách hàng 
về chất lượng dịch vụ lưu trú 
của khách sạn Ninh Kiều 2 
tại Cần Thơ

Nguyễn Thùy 
Linh

TS.Nguyễn  
Phước Quý 
Quang

Mục đích chính của 

nghiên cứu là đo lường mức 

độ hài lòng cùa khách hàng 

đối với chất luợng dịch vụ lưu 

trú tại khách sạn Ninh Kiều 2 

đồng thời phân tích các yếu tố 

ảnh hướng đến chất lượng dịch 

vụ lưu trú của khách sạn từ đó 

nhằm đưa ra những giải pháp 

phù hợp đe nâng cao chất 

lượng dịch vụ lưu trú cứa 

khách sạn ngày càng tốt hơn. 

Để đạt được mục đích trên, 

nghiên cứu được thực hiện 

bằng phương pháp nghiên cứu 

định lượng với các phương 

pháp nghiên cứu chính nhu 

kiểm định độ tin cậy cùa thang 

đo Cronbach’s Alpha của các 

thang đo, phân tích nhân tố 

khám phá EFA nham xác định 

các nhân tố ảnh hường, phân 

tích hồi qui đa biến và kết quả 

nghiên cứu đã đạt được kết 

quả sau:

Một là: Dựa vào lý 

thuyết và các công trình 

nghiên cứu trước tác giả đã 

xác định được mô hình nghiên 

cứu cùa đề tài dựa vào 6 biến 

độc lập là: (1) Tin Cậy; (2) 

Đáp ứng (3) Đàm Báo (4) Cảm 

Thông, (5) Hữu Hình, (6) Giá 

cá cảm nhận và 1 biến phụ 

thuộc là biến Sự Hài Lòng đế
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đo lường mức độ hài lòng của 

khách hàng đối với chất lượng 

dịch vụ lưu trú tại khách sạn 

Ninh Kiều 2.

Hai là: Sau khi sứ dụng

phương pháp thống kê mô tả

để đo lường mức độ hài lòng

cùa khách hàng đối với chất

lượng dịch vụ lưu trú tại khách

sạn Ninh Kiều 2 cho ta thấy

qua kết quá phân tích, đa số

khách hàng khá hài lòng về

khách sạn Ninh Kiều 2, khách

sạn luôn cung cấp dịch vụ tốt

nhất và phục vụ một cách hiệu

quả nhất, đáp ứng mọi nhu cầu

cùa khách hàng. Khách hàng

hài lòng nhất về giá cả của

khách sạn Ninh Kiều 2, với

mức giá trung bình nhưng dịch

vụ đầy đù tiện nghi, đây chính

là sự lựa chọn hoàn háo cho

mọi đối tượng khách hàng.

Ba là: Ket quà phân tích hồi 
quy cho ra mô hình gồm  03 
yếu tố tác động đến sự hài 
lòng cùa du khách đó là yếu tố 

đáp ứng, cảm thông, giá cả 
cám nhận. Trong đó yếu tố tác 
động mạnh nhất đến sự hài 
lòng cũa khách hàng là sự đáp 

ứng chiếm 0,47; tiếp theo là 
yếu tố giá cả có tác động đến 

mô hình là 0,28 và cuối cùng 

là yếu tố cảm thông. Căn cú 

vào mức độ tác động của các 

nhân tố, tác già đưa ra những 

hàm ý quản trị nhằm thu hút 
du khách, nâng cao chất lượng 
dịch vụ du lịch lữ hành, khả 
năng cạnh tranh và phục vụ du 
khách ngày càng tốt hơn.

1453.

Thạc sĩ
Châu Ngọc 
Lợi

Nguồn nhân lực rất 
quan trọng đối với sự tồn tại 
và phát triển cùa tổ chức. Đội 
Igũ không chuyên trách cấp xã
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đóng góp tích cực ở địa 

phương nên đề tài đirợc thực 
hiện đế tìm ra các nhân tố ánh 
hường đến sự gắn kết của 
nhóm đối tượng này và đề xuất 
các hàm ý quản trị cho vấn đề 
nghiên cứu. Đ e tài được thực 
hiện trên địa bàn huyện Phụng 
Hiệp, tình Hậu Giang; sử dụng 
nghiên cứu định tính và nghiên 

cứu định lượng với sổ liệu 
khảo sát 286 lao động không 

chuyên trách cấp xã; sứ dụng 
các phương pháp phân tích 

gồm thống kê mô tả, kiểm  
định thang đo Cronbach 
Anpha, phân tích tích nhân tố 

EFA và phân tích hồi quy 
tương quan. Ket quả ghi nhận 

(i) pháp luật và chính sách cho 
đội ngũ không chuyên trách 

cấp xã còn một số bất cập nên 
làm giảm sự gắn kết của đội 
ngũ này; (ii) trong số 286 

người tham gia kháo sát nũ 
chiếm 32,2% , độ tuổi phố biến 
dưới 55 tuổi chiếm 97,9%, 
trình độ đại học chiếm khá cao 
với 30,1 %, thâm niên công tác 

từ 5 đến trên 15 năm chiếm  

hơn 70%, mức thu nhập từ 1 
đến 3 triệu đồng chiếm trên 
54%; (ii) sau khi loại 3 biến 
độc lập không phù hợp, có 31 
biến độc lập đạt tiêu chuấn 
kiểm định hệ số Cronbach’s 
Alpha; (in) phân tích nhân tố 

EFA có hệ số KMO đạt 0,875, 
tổng phirơng sai trích đạt 
71,908%  và rút trích được 6 
nhân tố ánh hưởng đến mức độ 

gắn kết; (iv) kết quà phân tích 
hồi quy ghi nhận các nhân tố 

tiền lương và các khoán phúc 
lợi, quan hệ với lãnh đạo, tính 
chất công việc, điều kiện làm 

việc, cơ hội đào tạo và thăng 
tiến có mối tương quan với 
mức độ gắn kết của đội ngũ 
không chuyên trách cấp xã; (v) 
từ kết quá nghiên cứu, các 

hàm ý quản trị đã được đề xuất
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nhăm nâng cao mức độ găn kêt 
cùa đội ngũ không chuyên 
trách cấp xã.

1454.

Thạc sĩ

Các yếu tố ánh hưởng đến sự 
hài lòng của người dân khi sư 
dụng dịch vụ hành chính 
công về đăng ký quyền sử 
dụng đất tại U B N D  quận 
Bình Thùỹ

Nguyễn Thị 
Lụa

TS.LS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Chất lượng dịch vụ là 

một thước đo về kết quà hoạt 

động quan trọng đối với các cơ 

quan hành chính nhà nước. Cải 

cách thủ tục hành chính là khâu 

đột phá cùa cải cách hành 

chính, Đe tài ‘Các nhân tổ  ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của 

người dân khi sử  dụngchấí 

lượng dịch vụ hành chính công 

vể đăng ký quyển sứ dụng đất 

tại UBND Quận Bình Thủy". 

Đe tài sứ dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính nhằm 

làm rõ ý nghĩa, xác nhận, hiệu 

chỉnh, bổ sung các biến quan 

sát đo lường các khái niệm 

trong mô hình nghiên cứu ]ý 

thuyết. N ghiên cứu định lượng 

được thực hiện với cở  mẫu 

355 và xử lý số liệu bằng 

phần mềm SPSS và thu được 

Ket quả sau:

Một. Đã xác định gồm  

các biến độc lập ành hưởng 

đến sự hài lòng của người dân 

về chất lượng dịch vụ hành 

chính công gốm: cách tiếp cận 

dịch vụ, trang thiết bị, thù tục 

hành chính, công chức giải 

quyết công việc cho ngirời 

dân, kết quả hồ sơ, thời gian 

giải quyết, chi phí làm thủ tục, 

phản ánh, sự hài lòng ...

Hai. Ket quả phân tích hệ số  

tin cậy Cronbach Alpha hài 

lòng được đo bằng 05 biến 

quan sát từ HL 1 đến HL 5. 

Kết quả hệ Hệ số Cronbach 

Alpha cúa toàn thang đo là 

0.822 >0,6 (Đạt tiêu chuẩn). 

Hệ số tương quan biến - tổng 

của tất cả các quan sát trong 

thang đo đều lớn hơn 0.3 thấp
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nhât là 0,608. Không thê loại 

thêm bât kỳ quan sát nào đê 

àm tăng thêm Cronbach 

Alpha của toàn thang đo.
Ba.người dân hài lòng 

tương đối cao khi thực hiện 

làm thù tục đăng ký quyền sừ 

dụng đất, ớ mức 3.7 điếm. Đối 

với các yếu tố, quy trình trong 

<hi làm thủ tục đăng ký quyền 

sử dụng đất thì, người dân đều 

lài lòng ờ mức độ khá, tất cá 

các yếu tố đều được người dân 

đánh giá trên 3.5 điếm.

Bốn.CÓMg chức giái 

quyết công việc cho người 

dân, tiếp cận dịch vụ, thù tục 

hành chín, trang thiết bị, thời 

gian giái quyết, là các nhân tố 

tác động mạnh nhất đến sự hài 
lòng cùa người dân, tiếp đến là 

chi ph í làm thú tục và cuối 

cùng là phún ánh

Năm. Đề tài đã đưa ra 

một số hàm ý quản trị nham 

nâng cao chất lượng dịch vụ 

cấp giấy chứng nhận quyền sù 

dụng đất cho người dân. Trong 

thời gian tới, lãnh đạo UBND 

quận Binh Thủy càn tiếp tục 

quan tâm hoàn thiện các quy 

trình, thủ tục theo hướng đơn 

giản hóa, bên cạnh đó là việc 

đào tạo, nâng cao năng lực làm 

việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng ứng xử

145 5 .

Thạc s ĩ

Các yếu tố ánh hướng đến 
động lực làm việc cùa công  
chức khối văn phòng các cấp 
tại tình ủ y  Hậu Giang

Lê Công 
Lý

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Luận văn “Các yếu tố 

ành hướng đến động lực làm 

việc của công chức khối văn 

phòng các cấp tại tĩnh ủy Hậu 

G iang” được thực hiện đế 

đánh giá các yéu tố tác động 

đến động lực làm việc cùa 

khối công chức này để đưa ra 

các hàm ý quàn trị nhằm gia 

tăng hiệu quà công việc. Đề tài
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sứ dụng phương pháp nghiên 

cứu định tính nhằm làm rõ ý 

nghĩa, xác nhận, hiệu chinh, 

bố sung các biến quan sát đo 

lường các khái niệm trong mô 

hình nghiên cứu lý thuyết. 

Nghiên cứu định lượng được 

thực hiện với cở mẫu gồm  

176 công chức văn phòng các 

cấp tại tỉnh úy Hậu Giang và 

xử lý số liệu bang phần mềm 

SPSS 20 và thu được Kết quá 

sau:

Một. Đã xác định 

gồm 08 biến độc lập: Điều 

kiện làm việc; Thu nhập và 

phúc lợi; Công nhận thành 

tích; Bàn chất công việc; Co 

hội đào tạo và thăng tiến; Sự 

hỗ trợ cùa cấp trên; Mối quan 

hệ với đồng nghiệp; Cân bàng 

giữa công việc và cuộc sống.

Hai. Qua phân tích 

hồi quy bội cho thấy thấy 05 

biến độc lập DKLV, BCCV, 

CT, DN, c v c s  có tác động 

cùng chiều vào biến phụ thuộc 

SHL vì hệ số hồi quy chuẩn 

hóa (P) của các biến này đều 

dương và có ý nghĩa thống kê 

(Sig.<  0,05).

Ba. So sánh mức độ 

tác động cùa 05 biến này vào 

biến phụ thuộc động lực làm 

việc (DLLV) theo thứ tự giảm  

dần như sau: Sự hỗ trợ của cấp 

trẽn (CT) có tác động mạnh 

nhất (p6 =  0,348), Cân bằng 

giữa công việc và cuộc sống 

(CVCS) (Ps = 0,294), Bản chất 

công việc (BCCV) (p4 =
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0,255), biên Môi quan hệ với 

đồng nghiệp (D N ) (p7 = 

0,205), Đ iều kiện làm việc  

(DKLV) (Pi =  0,177). Có sụ  

khác biệt về động lực làm việc  

của công chức theo các đặc 

điểm cá nhân. Còn chưa chỉ ra 

có sự khác biệt về động lực 

làm việc của công chức theo 

giới tính, nhóm tuổi, thâm niên 

ờ mức độ tin cậy 95%.

Bốn. Đưa ra hàm ý 

quản trị đế tăng động lực làm 

việc của công chức thông qua 

5 yếu tố tác động đã nêu trên.

1456.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
động lực làm việc của nhân 
viên tại công ty V iễn thông 
Cần Thơ

Cao Hoàng 
Man

PGS.TS.Huỳnh 
Trường Huy

Tạo động lực làm việc cho 
người lao động luôn là vai trò 

quan trọng trong việc phát 
triến và đào tạo nguồn nhân 
lực. Quan tâm tạo động lực 

làm việc cho người lao động, 
làm cho nhân viên hăng say 

làm việc có hiệu quà và năng 
xuất cao, phát huy tối đa tiềm  
năng sẵn có của nhân viên. Đ e  

tài nghiên tìm hiếu cơ sở lý 
luận về tạo động động lực cho 

nhân viên, đánh giá mô hình 
nghiên cứu động lực làm việc  

của nhân viên, kết hợp với 
thực trạng các yếu tố tạo động 

lực làm việc của nhân viên tại 
VNPT Cần Thơ đế đưa ra mô 
hỉnh nghiên cứu sơ bồ gồm  

nhân tố tác động đến động lực 

làm việc của nhân viên tại 
VNPT Cần Thơ. Mục tiêu của 
đề tài là tìm các nhân tố tác 
động đến động lực làm việc  

của nhân viên tại V NPT cần  
Thơ từ đó đề ra hàm ý chính 
sách nhằm nâng cao động lực 
làm việc của nhân viên tại 
VNPT Cần Thơ. Dữ liệu được 
thu thập từ phiếu khảo sát 175 
nhân viên đang làm việc tại 
VNPT Cần Thơ, các phương 
pháp phân tích như đánh giá
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độ tin cậy thang đo (Cronbach 

Alpha), phân tích nhân tố 
khám phá, kiểm định mô hình 
hồi quy, bằng việc sử dụng 
phần miềm SPSS 20.0. Kết 
quả nghiên có ố nhân tố ành 
hường đến động lực làm việc  

của nhân viên tại V N PT cần  

Thơ gồm: 1. Đào tạo và thăng 
tiến, 2. Môi trường làm việc, 
3. Thu nhập và phúc lơi, 4. 
Công nhận thành tích, 5. 
Phong cách lãnh đạo, 6. Quan 
hệ đồng nghiệp. Đ ào tạo và 

phát triển nhân viên ra không 

chi giúp cho nhân viên có kiến 
thức làm việc tốt hơn, mà còn 

giúp cho bàn thân họ tự khăng 

định khả năng cùa mình nên 
ảnh hường đến động lục làm 

việc cùa nhân viên rất nhiều. 
Tăng thu nhập cho người lao 
động nhưng đồng thời gắn thu 

nhập với hiệu quà công việc. 
Tạo sự công bằng và minh 
bạch trong chính sách thăng 

tiến cho nhân viên. Thực hiện 
đúng và đầy đù các chế độ 

chính sách cho người lao động 
như lương thưởng, bào hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi. 
Đám bảo sự  công bang trong 

đánh giá, xây dựng một hệ 
thống đánh giá công việc có  

tác dụng hoàn thiện sự thực 
hiện công việc cùa người lao 

động và phát triển người lao 
động.

1457.

Thạc sĩ

Các nhân tố ánh hướng đến 
động lực làm việc cua nhân 
viên tại công ty cổ phần Mía 
Dường Cần Thơ

Lâm Thị N gọc 
Mỹ

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Nghiên cứu Các nhân tố ảnh 

liường đến động lực làm việc  

cùa nhân viên tại Công ty c ổ  

phần Mía Đường cầ n  Thơ là 

cần thiết đối với công ty, nhằm 

gia tăng năng suất và hiệu quà 

công việc.

Mục tiêu cùa nghiên  

cứu này là xác định các nhân 

tố ánh hưởng đến động lực 

àm việc cùa nhân viên và đề
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xuât hàm ý quản trị giúp các 

nhà quản trị. Nghiên cứu sử 

dụng cả hai phương pháp định 

tính và định lượng kết quả:

Một: đề xuất mô hình 

gồm  7 nhân tố: 7 nhân tố độc 

[ập. Thực hiện khảo sát 255 

nhân viên tại Công ty cổ phần 

Mía đường cầ n  Thơ.

Hai: Kết quả phân tích 

đã xác định được 5 nhân tố 

ảnh hường đến động lực làm 

việc của nhân viên tại công ty: 

Thu nhập, Công nhận thành 

tích, Đào tạo -  Thăng tiến, 

Phúc lợi, Bản chất công việc.

Ba: Đ o lường được 

mức độ tác động cúa nhân tố 

Thu nhập tác động mạnh nhất 

đến động lực làm việc của 

nhân viên.

Bốn: đề xuất hàm ý 

quản trị dựa trên quan hệ 

tương quan giữa các nhân tổ 

tác động đến động lực làm 

việc của nhân viên tại Công ty 

cổ phần Mía đường cầ n  Thơ.

Năm: N ghiên cứu chi ra 

hạn chế cúa nghiên cứu hồi qui 

tuyến tính, và đưa ra các 

hướng nghiên cứu mới là mờ 

rộng qui mô phân tích ra nhóm  

ngành mía đường Tây Nam  

Bộ.

1 4 5 8 .

Thạc sĩ

Lê Thị Kim 
N gọc

Do vậy, đê tài của luận văn 
này là “Chiến lược phát triên 
du lịch văn hóa tâm linh thành 
phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 
2020 tầm nhìn 2030“ sẽ góp 

phần khơi dậy tìm năng văn 
hóa tâm linh; hướng tới mục 
tiêu bảo tồn và tôn tạo các giá 
trị di sản văn hóa vật thể và 

phi vật thể của thành phố cần
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Thơ. Đông thời, đẽ ra các giải 
pháp thúc đẩy các hoạt động 
du lịch văn hóa tâm linh trên co 
sờ khai thác tốt nhất các tài 
nguyên, lợi thế tại địa phương

1459.

T h ạ c  s ĩ

Phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng đen động lực làm việc 
cùa nhân viên bán hàng tại 
công ty cổ phần M ondelez 
Kinh Đ ô khu vực Đồng Bang 
Sông Cứu Long

Trương Tấn 
Nhụt

PGS.TS.Liru 
Thanh Đức Hài

Nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm xác định các nhân 

tố và đo lường mức độ ánh 
hường cúa các nhân tố đến 

động lực làm việc của nhân 

viên. N ghiên cứu được thực 
hiện dựa trên kết quả phỏng 

vấn trực tiếp tổng thể toàn bộ 
nhân viên bán hàng kênh 

truyền thống cúa công ty tại 
khu vục ĐBSCL. Từ các học 

thuyết tạo động lực của 
Maslovv (1943), Herzberg 

(1968), Skinner (1938), 
Vroom (1964) và các nghiên 

cứu thực tiễn có liên quan, 
nghiên cứu này đề xuất 9 yếu 
tố ảnh hường đến động lực 
làm việc gồm  Thu nhập, Phúc 
lợi, Tính chất công việc, Điều  

kiện làm việc, Đ ồng nghiệp, 
Lãnh đạo, Mục tiêu công việc, 
Sự thăng tiến và đặc điểm cá 
nhân cùa nhân viên bán hàng. 
Nghiên cứu dùng kiểm định 

Cronbach’s Alpha và phân tích 
nhân tố khám phá EFA đề 
kiểm tra độ tin cậy và phù hợp 

của các biến đo lường. KÌt quà 
phân tích có sụ  xáo trộn giữa 

các tiêu chí đo lường và hình 
thành 7 nhóm nhân tố gồm: 

Môi trường làm việc, Cơ hội 
thăng tiến trong công việc, 
Đồng nghiệp, Thu nhập, Công 

việc, Lãnh đạo, Phúc lợi. Mô 
hình hồi qui tuyến tính được 

xây dựng với biến phụ thuộc là 
động lực làm việc, kết quả hồi 
qui cho thấy biến Môi trường 

làm việc ảnh hưởng nhiều nhất 
đến động lực làm việc của 
nhân viên. Dựa trên kết quả 

phân tích, nghiên cứu đề xuất 
một sổ khuyến nghị nhằm tạo 

động lực thúc đẩy nhân viên  
rán hàng làm việc tốt hơn.
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nâng cao hiệu quả công việc 
như: (1) Xây dựng môi trường 

àm việc và tạo cơ hội thăng 
tiến; (2) Quan tâm đến chính 
ỉách phúc lợi và thu nhập cho 

nhân viên; (3) Khích lệ năng 
ực cá nhân tạo động lực làm 

việc cho đội ngũ bán hàng; (4) 
Sự quan tâm, khích lệ và thừa 
nhận của lãnh đạo, đồng 

nghiệp; (5) Đánh giá đúng bán 

chất công việc cùa nhân viên.

1460.

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
hướng đến sụ hài lòng cũa 
học viên cao học về chất 
lượng dịch vụ đào tạo tiếng 
Anh tại trung tâm N goại ngữ 
- Tin học - Chuẩn đầu ra 
trường Đại học Tây Đ ô

Phạm Thị Phi 
Oanh

PGS.TS.Võ  
Khắc Thường

Nghiên cứu này nhằm 

mục tiêu chính là xác định 

được mức độ ảnh hirớng cùa 

các yếu tố đối với sự hài lòng 

của học viên cao học khi học 

tiếng anh tại trung tâm Tiếng 

Anh -  Tin học -  Chuấn đầu ra 

cùa trường.

Phương pháp nghiên 

cứu được sứ dụng đê xây 

dựng, đo lường các thang đo 

và kiểm định mô Kình lý 

thuyết được trình bày ờ các 

chương trước, bao gồm  hai 

bước: nghiên cứu định tính và 

nghiên cứu định lượng. 

Nghiên cứu định tính được 

thực hiện thông qua kỹ thuật 

thào luận nhóm. N ghiên cứu 

định lượng được thực hiện 

bằng phương pháp định lượng 

thông qua kỹ thuật phóng vấn 

trực tiếp với một mẫu có kích 

thước n =  226 mẫu. Cà hai 

nghiên cứu trên đều được thực 

hiện tại trường Đại học Tây 

Đô. Ket quà nghiên cứu chính 

thức được sử dụng đế phân 

tích, đánh giá thang đo lường 

các yếu tố tác động vào sự hài 

lòng cùa học viên thông qua
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hệ sô tin cậy Cronbach alpha, 

phân tích nhân tố EFA, hồi 

quy tuyến tính.

Ket quá cho thấy, Hệ số 

Cronbach’s Alpha cùa thang 

đo: “Chương trình đào tạo”, 

“Đ ội ngũ giảng viên”, “Kỹ 

năng mềm”, “Cơ sở vật chất”, 

“Năng lực phục vụ” và ‘Chi 

phí học tập”, “Sự hài lòng” 

đều lớn hơn 0,6 và hệ số tương 

quan với biến tổng của tất cả 

các biến đo lường đều lớn hơn 

0,3 nên đạt độ tin cậy.

Ket quả phân tích nhân 

tố khám phá cho thấy 30quan 

sát được nhóm lại thành 6 

nhân tố độc lập, 7 quan sát sụ 

hài lòng nhóm thành một nhân 

tố Sự hài lòng. N ghiên cứu 

tiếp tục kiểm định mối quan hệ 

giữa các biến độc lập và sự hài 

lòng của nhân viên. Ket quá 

cho thấy cả 6 biến “Chương 

trình đào tạo”, “Đội ngũ giảng 

viên”, “Kỹ năng mềm ”, “Co 

sớ vật chất”, “N ăng lực phục 

vụ” và “Chi phí học tập” đều 

có tác động đen Sự hài lòng 

của học viên. Từ các phân tích 

kết quả thu được tác giả đưa ra 

các giải pháp góp phần giúp 

trung tâm nâng cao hơn nữa 

chất lượng đào tạo

1461.

Thạc sĩ

Trần Thanh
Phúc

Đ e tài thực hiện nhằm phân 

tích các nhân tố có ảnh hường 

đến động lực làm việc của 

công chức, viên chức và đề 

xuất các hàm ý quản trị để 

giúp nâng cao động lực làm
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việc cho công chức, viên chức 

tại Úy ban nhân dân quận Cái 

Răng, thành phố cầ n  Thơ.

Đe tài được thực hiện 

trên cơ sở kết hợp nghiên cứu 

định tính và nghiên cứu định 

irợng. N ghiên cứu định tính 

được sử dụng để tiến hành 

nghiên cứu sơ bộ bằng cách 

thào luận nhóm với các 

chuyên gia, làm cơ  sờ đế hoàn 

chinh báng câu hòi và mô hình 

nghiên cứu chính thức. Nghiên  

cứu định lượng để đám báo 

tính khoa học và phương pháp 

chọn mẫu là phi xác suất kiếu 

thuận tiện, với 155 công chức, 

viên chức được phòng vấn kết 

liọp với các phương pháp xú 

lý số liệu như Cronbach’s 

Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá, Phân tích hồi quy đa biến, 

Kiểm định sự khác biệt One -  

Way Anova và T —Test.

Ket quả đã xác định 

được 4 nhóm nhân tố có ảnh 

hướng đến động lực làm việc  

của công chức, viên chức tại 

ủ y  ban nhân dân quận Cái 

Răng, thành phố cầ n  Thơ là: 

nhân tố môi trường, nhân tố 

thu nhập, nhân tố trách nhiệm  

và nhân tố sự công nhận. Tù 

đó, tác giả đề xuất các hàm ý 

quản trị để giúp nâng cao động 

lực làm việc cho công chức, 

viên chức tại ủ y  ban nhân dân 

quận Cái Răng, thành phố cần  

Thơ.

1462
Thạc sĩ Nghiên cứu các yêu tô ănh 

hường đến sự hài lòng của 
khách hàng đối với dịch vụ

Trần Thị Ánh 
Phường

PGS.TS.Phan 
Văn Thơm

Luận văn đirợc thực hiện 
với đề tài “Nghiên cứu các
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vận chuyên hành khách của 
công ty Sơn Nguyên

yêu  tô ành hưởng đê rì sự  hài 
lòng cùa khách hàng đối với 
chất lượng dịch vụ vận 
chuyển hành khách cùa 
công ty Sơn Nguyên" với 
mục tiêu xác định các yếu tố 
ảnh hướng đến sự sự hài 
lòng cùa khách hàng, từ đó 

đề xuất một số hàm ý quàn 

trị nâng cao chất lượng dịch 
vụ đê thỏa mãn sự hài lòng  

cùa khách hàng đối với dịch 
vụ vận chuyển hành khách 

cùa công ty Sơn Nguyên.

Thông qua việc hiệu chinh 
thang đo SERVQUAL của 

Parasuraman và các nghiên 
cứu liên quan, tác già đề 

xuất mô hình lý thuyết có 40 
tiêu chí để đo lường các yếu  

tố, trong đó có 4 tiêu chí đo 
lường cho thang đo sự hài 
lòng và 36 tiêu chí đo lường 

cho 8 yếu tố tác động đến sự 
hài lòng. Ket quả nghiên cứu 

thực nghiệm với 250 khách 
hàng sử dụng dịch vụ vận 
chuyên hành khách cùa Sơn 

Nguyên theo phương pháp 
chọn mẫu thuận tiện, nghiên 

cứu đã thực hiện kiểm định 
và hiệu chinh mô hình 

nghiên cứu thông qua: hệ số 
tin cậy Cronbach’s Alpha, 
phương pháp phân tích nhân 

tố khám phá EFA, phân tích 
hồi quy đa biến, kiểm định 

T-test và kiểm  
địnhANOVA.

Kết quả của nghiên cứu 
cho thấy Sự hài lòng (SHL) 
cúa khách hàng được hội tụ 

từ 4 tiêu chí, bị tác động bởi 
29 tiêu chí với 5 nhân tố: (1) 
Nhân viên (NV); (2) Cơ sờ  

vật chất (CSVC); (3) Sự tiếp 

cận (TC); (4) Sự an toàn 

(SA T) và (5) Sự tin cậy 

(STC). Trong đó N V  là yểu 
tố tác động cùng chiều mạnh 

mẽ nhất, tiếp sau đó lần lượt 
là TC -  cs vc -  STC -
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SAT.

Hơn nữa, kết quả kiểm  

định T-test và A N O V A  cho 
thấy không có sự khác biệt 
bởi các yếu tố nhân khấu 
học bao gồm: giới tính, 
nhóm tuổi, trình độ học vấn, 
nghề nghiệp và thu nhập vể 
sự hài lòng cúa khách hàng 
sử  dụng dịch vụ vận chuyển 
hành khách của Sơn 

N guyên. Cuối cùng tác giả 

đề xuất các hàm ý nghiên  
cứu cho nhà quản trị và các 

định hướng nghiên cứu tiếp 
theo.

Tác giả đã hoàn thành được 
mục tiêu nghiên cứu ban đầu 
đề ra.

1463.

Thạc s ĩ

Các nhân tố ảnh hường đến 
quyết định cùa khách hàng 
mua bao bì giấy Carton sóng  
A tại công ty TNHH công  
nghiệp in bao bì Hoàng Lộc

Phan Thị cấ m  
Quyên

TS.LS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Đẻ tài này tập trung 

phân tích các nhân tố ánh 

hường đến quyết định của 

khách hàng mua bao bì giấy 

carton sóng A tại Công ty 

TNHH Công nghiệp In Bao bì 

Hoàng Lộc. Với mục tiêu là 

xác định nhãn tố, đánh giá 

mức độ ành hưởng của các 

nhân tố đến quyết định mua 

bao bì giấy carton sóng A cùa 

khách hàng tại Công ty Bao bì 

Hoàng Lộc và đề xuất hàm ý 

quản trị nhằm giúp công ty 

đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

Đối tượng nghiên cứu của đề 

tài là các nhân tố ành huờng 

đến quyết định mua bao bì 

giấy carton sóng A của khách 

hàng tại Công ty TNHH Công 

nghiệp In Bao bi Hoàng Lộc. 

Đối tượng khảo sát của đề tài 

là những khách hàng hiện có  

cũa Công ty TNHH Công 

nghiệp In Bao bì Hoàng Lộc. 

Đề tài được nghiên cứu tại
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Công ty TNHH Công nghiệp 

In Bao bì Hoàng Lộc, TP. cần  

Thơ. Đe tài sử dụng cả hai 

nguồn số liệu sơ cấp và số liệu 

thứ cấp. Số liệu thứ cấp được 

thu thập từ các nguồn sách 

báo, tạp chí chuyên ngành; các 

đề tài khoa học, internet ... s ố  

liệu sơ cấp được thực hiện 

thông qua khảo sát các quản 

lý, nhân viên; khách hàng sử 

dụng sản phẩm của Công ty 

TNHH Công nghiệp In Bao bì 

Hoàng Lộc. Công cụ thu thập 

dữ liệu sơ cấp là bảng câu hòi 

giấy được soạn sẵn với 

phương pháp phòng vấn sâu, 

phỏng vấn trực tiếp.đề tài sú 

dụng phương pháp thống kê 

mô tả, phân tích tần số, 

phương pháp so sánh đế miêu 

tả đặc điểm mẫu nghiên cứu, 

khái quát thực trạng sử dụng 

bao bì cùa khách hàng. Bên 

cạnh đó, phương pháp 

Cronbach’s Alpha, EFA, hồi 

quy Binary Logistic được áp 

dụng để tìm ra các nhân tố ảnh 

hường đến quyết định lựa chất 

liệu sản phẩm bao bì giấy 

carton sóng A của khách hàng 

tại Công ty TNHH Công 

nghiệp In Bao bì Hoàng 

Lộc.Kết quả kiểm định Binary 

Logistic cho biến phụ thuộc: 

Ọuyết định lựa chọn sản phẩm 

bao bì carton sóng A cùa 

khách hàng (Không:0, Có: 1) 

tương ứng với 9 biến độc lập 

các nhản tố ảnh hưởng: Giá cả, 

văn hóa-xã hội, sản phẩm, 

khuyến mại, lợi ích, số năm
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loạt động, doanh thu, giới 

tính, học vấn. Ket quả Sig. 

(Giá cả) =  0,000; Sig. (Khuyến 

mại) = 0,000; Sig. (Số năm 

loạt động) = 0,000; Sỉg. 

'Doanh thu) =  0,000; Sig. 

^Hocvan) =  0,033đều < 0,1 kết 

luận các biến có ý nghĩa trong 

mô hình.

1464.

Thạc sĩ

Những nhân tố ảnh hướng 
đến kết quá bán hàng cùa 
công ty M ondelez Kinh Đ ô  
tại khu vực Đồng Bằng Sông  
Cửu Long

Trương Khăc 
Quỳnh

PGS.TS.Huỳnh  
Trường Huy

Nghiên cứu kết quà 

lioạt động bán hàng cúa công 
ty M ondelez Kinh Đ ô thông 

qua đánh giá kết quả bán hàng 
của đội ngũ bán hàng và kêt 
quả bán hàng của nhà phân 

phối, điếm bán, từ đó tìm ra 
các yếu tố ảnh hưởng và mức 

độ ảnh hường của từng yếu tố 
đến kết quả bán hàng của công 

ty. Đe tài sử dụng phương 
pháp chọn mẫu thuận tiện đế 
phóng vấn 150 nhân viên 

thuộc đội ngũ bán hàng và 250 
khách hàng là nhà phân phối, 
điểm bán. Sau khi sàng lọc 

nghiên cứu sử dụng 140 phiếu 
khào sát của đội ngũ bán hàng 
và 227 phiếu khảo sát của các 
nhà phân phối, điếm bán. Phân 
tích nhân tố khám phá (EFA) 
cho thấy kết quá bán hàng cua 
nhà phân phối, điểm bán chịu 

sự ảnh hưởng của 5 nhân tố: 
Đội ngũ bán hàng, Khả năng 
cung ứng, Nhu cầu thị trường, 
Chính sách bán hàng và Sản 

phẩm thay thế. Đối với kết quà 
bán hàng của đội ngũ nhân 
viên, phân tích EFA sau 3 

vòng xoay nhân tố đã loại bó 2 
biến DLLVI và C SDN 3; kết 
quả bán hàng cùa đội ngũ nhân 

viên chịu sự ảnh hưởng cùa 4 
nhân tổ: Chính sách doanh 
nghiệp, Quàn lý bán hàng, 
Năng lực cá nhân, Đ ộng lực 

làm việc. Dựa trên kết quá 
phân tích, đề tài gợi ý một số 
giải pháp như sau: (1) Khai 
thác thông tin và nắm bắt nhu
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câu thị trường, (2) Cài thiện 
khá năng cung írng cùa công  

ty/nhà phân phối, (3) Linh 
hoạt điều chinh chính sách bán 
hàng đối với điểm bán, (4) 
Đào tạo định kỳ & cập nhật, 
điều chinh chính sách đối với 
đội ngũ bán hang, (5) Khích lệ 
năng lực cá nhân tạo động lực 

làm việc cho đội ngũ bán hàng

1465.

Thạc s ĩ

Phân tích các nhân tố ành 
hưởng đến hiệu quà công 
việc của nhân viên ngành 
Bưu điện tinh Hậu Giang

Phạm Giang 
Sơn

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Đe tài “Phân tích các 

nhân tố ánh hường đến hiệu 

quà công v iệc của nhân viên  
ngành Bưu điện tỉnh Hậu 

Giang” được thực hiện nhằm 
mục tiêu chú yếu là xác định 
các nhân tố ảnh hường đén 

hiệu quả công việc cúa nhân 
viên ngành bưu điện trên địa 
bàn tinh Hậu Giang, s ố  liệu 

phục vụ cho nghiên cứu của 

đề tài được thu thập từ 210  
nhân viên ngành bưu điện có 

thời gian làm việc từ 6 tháng 
trờ lên tại các Bưu điện thành 
phố, huyện, thị xã và các Bưu 

cục, Bưu điện Văn hóa xã trên 
địa bàn tỉnh H ậu Giang. 
Phương pháp chọn mẫu với 
hình thức phỏng vấn trực tiếp 
đáp viên bằng bảng câu hỏi 

cấu trúc được soạn sẵn được 
ứng dụng để thu thập sổ liệu 
sơ cấp. Bên cạnh đó, phương 
pháp thống kê môt ả, phương 

pháp phân tích cấu trúc tuyến 

tính SEM là các phươngpháp 
phân tích được sử dụng để 

giải quyếtmụctiêu của đề tài.

Ket quả nghiên cứu 

của đề tài đã xác định được 4 
nhân tổ quan trọng có ánh 

hường đến hiệu quả công việc 
của nhân viên ngành Bưu điện 
tinh Hậu Giang, đó là: Động 

lực nội tại, Năng lực cá nhân 
và Chất lượng dịch vụ. Đồng  

thời, thông qua sự ảnh hường 

đến Động lực nội tại, các nhân 

tố Phong cách lãnh đạo và Môi 

trường làm v iệc cũng có sự tác
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động tích cực đên hiệu quả 
công việc của nhân viên  

ngành bưu điện. Trong các 
nhóm nhân tố, N ăng lực cá 

nhân là yếu tố có sự tác động 
manh nhất đến hiệu quá công  
việc. Bên cạnh đó, sự phát 
hiện mới cùa nghiên cứu này 
là yếu tố về Chất lượng dịch 
vụ của bưu điện. Chất lượng 
dịch vụ có ảnh hường trực 

tiếp đến hiệu quà của nhân 
viên vừa là yếu tố nâng cao 

động lực nội tại của họ, từ đó 
nâng cao lòng hăng say và 

gắn bó với công việc. Bên 
cạnh đó, dựa trên kết quả 

nghiên cứu của đằtài, 4 hàm ý 
quán trị cũng được đề xuất 
nhằm nâng hiệu quả công việc 

của nhân viên  ngành Bưu điện 

trên địa bàn tình Hậu Giang. 
Ngoài ra, kết quà nghiên cứu 

cũng đã thực hiện phần mô tá 

tổng quan về thực trạng công  

việc của nhân viên ngành bưu 
điện trên địa bàn tỉnh Hậu 
Giang thông qua các tiêu chí: 
thông tin cá nhân, đặc điếm  
công việc, trình độ chuyên 
môn, khả năng tin học và 

ngoại ngữ, mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ,...

1466.

Thạc sĩ

Văn hóa tổ chức tại chi cục 
thuế tỉnh Vĩnh Long - hiện 
trạng và giải pháp hoàn thiện

Lê Văn 
Sơn

TS.Lê Cao 
Thanh

Trãi qua nhiêu năm xây dựng 
và phát trỉến, văn hóa tô chức 

trong Cục Thuế tình Vĩnh  
Long đã được thiết lập và 
mang lại nhiều ành hướng tích 
cực đối với hoạt động cùa đơn 

vị. Nhận thức được tầm quan 
trọng của VHTC, trong những 

năm gần đây, Cục Thuế tình 

Vĩnh Long cũng đã quan tâm 

và đẩy mạnh công tác xây 
dựng VHTC. Tuy nhiên, vì 
nhiều lý do mà những nét văn 
hóa đó chưa được biểu hiện 
một cách rõ nét và chưa tạo 
dựng được hình ảnh của một 
tố chức mạnh. N iềm  tin và một 
số giá trị văn hóa cốt lõi mà 
Cục Thuế tinh 2 Vĩnh Long
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mong muôn có được trong bản 
sắc văn hóa cùa minh vẫn chưa 

trớ thành hiện thực. Chính vì 
vậy, việc nghiên cứu đề tài 
“Văn hóa tổ chức tại Cục Thuế 
tinh Vĩnh Long, hiện trạng và 
giải pháp hoàn thiện ” được 

chọn thực hiện nham giúp cho 
Cục Thuế tinh Vĩnh Long 

đánh giá lại quá trình hình 
thành, xây dựng VHTC và tìm 
ra giải pháp đế cùng cố, hoàn 

thiện VHTC của mình phù hợp 

với định hướng phát triển cùa 
ngành Thuế V iệt Nam , tạo 
nền tảng để Cục Thuế tỉnh 

Vĩnh Long hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao.

1 4 6 7 .

Thạc sĩ

Các nhân tố ảnh hường đến 
sự thỏa mãn công việc cùa 
nhân viên tại công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước xồ 
số kiến thiết Cần Thơ

N guyễn Hoàng 
Thái

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

Sự thỏa mãn trong công việc  
của nhân viên rất quan trọng 
đối với mỗi công ty, nhân viên 
có được sự thỏa mãn trong 
công việc làm tăng năng suất 
lao động tạo lợi thế cho công 
ty đạt được mục đích kinh 
doanh. Đ e tài đánh giá các 
nhân tố ảnh hường đến động 
lực làm việc cúa nhân viên tại 
công ty xo số kiến thiết cần  
Thơ, nhằm mục đích đo luờne 
mức độ ảnh hướng của các yếu 
tố đến sự thỏa mãn công việc 
cùa nhân viên Công ty TNHH  
NN MTV XSKT c ầ n  Thơ. 
Trên cơ sờ chi số mó tả công  
việc (JDI) Smith và cộng sự 
(1969) và kế thừa các nghiên 
cứu thực nghiệm, nghiên cứu 
kiểm định 7 nhân tố ảnh 
hướng đến thỏa mãn công việc  
gồm ( ! )  Đ ặc điếm công việc, 
(2) Cơ hội đào tạo và thăng 
tiến, (3) Thu nhập, (4) Phong 
cách lãnh đạo, (5) Đồng 
nghiệp, (6) Trao quyền và (7) 
Văn hóa doanh nghiệp. Đẻ đạt 
được các mục tiêu nghiên cứu, 
các phương pháp phân tích 
được sử dụng như: Kiểm định 
độ tin cậy thang đo, phân tích 
nhân nhân tố khám phá, phân 
tích hồi quy đề kiểm định mô 
lình giả thuyết. N ghiên cứu 
định tính được thực hiện nhằm 
điều chỉnh, bổ sung biến quan 
sát cho các thang đo, nghiên  
cứu định lượng thực hiện dựa 
trên bộ dữ liệu đirợc thu thập 
qua phỏng vấn 176 người lao
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động tại Công ty TNHH NN  
MTV XSK T ổần  Thơ. Kết quá 
nghiên cứu tất cả 7 nhân tố 
đều có mối tương quan với 
thỏa mãn công việc tại Công 
ty TNHH N N  M TV XSKT  
Cần Thơ với hệ số tương quan 
R2 =  0,742. Nghiên cứu cũng 
đưa ra một số hàm ý kiến nghị 
cho các nhà quàn lý nhằm 
nâng cao mức độ thỏa mãn với 
công việc cùa người lao động. 
Cuối cùng nghiên cứu cũng 
chì ra những hạn chế và hirớng 
nghiên cứu trong tương lai cho 
các nghiên cứu tương tự.

1468.

Thạc s ĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hường đến sự hài lòng cùa 
người dân về chất lượng dịch 
vụ khám chữa bệnh tại bệnh 
viện đa khoa trung tâm An 
Giang

Lâm Hoàng 
Thân

GS.TS.V õ  
Tòng Xuân

N ghiên cứu này được 

thực hiện nhằm phân tích và 

đánh giá các nhân tố ảnh 
nường đến sự hài lòng cúa 

người dân đối với chất lượng 
dịch vụ khám chữa bệnh tại 
aệnh viện đa khoa trung tâm 
An Giang. Dựa trên mẫu khảo 
sát gồm 300 bệnh nhân sứ 

dụng dịch vụ khám chữa bệnh 
tại bệnh viện đa khoa trung 

tâm An Giang, kết quà cho 
thấy rằng có 6 nhân tố thuộc 

chất lượng dịch vụ khám chữa 
bệnh của bệnh viện có thế ảnh 
hướng đến sự hài lòng cúa 

người bệnh, gồm (1) Sự cam 
thông; (2) Sự tin cậy; (3) Năng  
lục phục vụ; (4) Phương tiện 

hữu hình; (5) Đáp ứng; (6) 
Hình ánh bệnh viện và ấn 

tượng ban đầu.

Đ ế đánh giá mức độ 

ảnh hưởng cùa 6 nhân tố này 
đến sự hài lòng cùa người 
bệnh, phân tích hồi quy đa 
biến được sử dụng. Bên cạnh 6 
biến độc lập thuộc thang đo 

chất lượng dịch vụ, tác giá bố 
sung thêm 04 biến kiếm soát 
để gia tăng tính giái thích cho 
mô hình hồi quy, bao gồm: 
Giới tính; độ tuổi; Hình thức 
điều trị và Có BHYT. Kết quá 
cho thấy có 5 nhân tố ánh 
hướng đáng kế lên sự hài lòng 

của bệnh nhân, bao gồm (1)
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Sự cảm thông; (2) Sự tin cậy; 
(3) Năng lực phục vụ; (5) Đáp 

ứng; (6) Hình ảnh bệnh viện 
và ấn tượng ban đầu. Trong 
đó, Sự tin cậy có tác động 
mạnh nhất đến sự hài lòng 
chung. Kết quả của phân tích 

hồi quy còn chi ra ràng Tuối 
bệnh nhân có mối quan hệ 

nghịch biến với sự hài lòng 
cùa người bệnh, cụ thể, những 

người lớn tuổi hơn có xu 
hướng ít hài lòng hơn so với 
những người tré tuổi. Từ các 
phát hiện trên, một sổ kiến 

nghị cũng được đề xuất nhằm 
gia tăng sự hài lòng cùa người 
dân đối với chất lượng dịch vụ 

khám chữa bệnh của bệnh viện  
đa khoa trung tâm An Giang.

1469.

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hướng đến sự 
hài lòng của doanh nghiệp về 
chất Iuợng dịch vụ thuế điện 
tử tại cục thuế thành phố cần  
Thơ

Lê Trí 
Thọ

N G ND,G S.TS. 
Nguyễn Thanh 
Tuyền

Các yếu tố ảnh hường đến sụ 
hài lòng của doanh nghiệp về 

chất lượng dịch vụ thuế điện 
tứ tại cục thuế thành phố cần  

Thơ

tác già đã trình bày lý do cùa 
việc lựa chọn đề tài nghiên 

cứu, cũng như mục tiêu mà 
nghiên cứu này sẽ hướng đến, 
đối tượng và phạm vi nghiên 
cứu, phương pháp nghiên cứu 
mà tác giá sẽ sừ dụng. Ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn của đề 

tài nghiên cứu này cũng đã 
được trình bày. Bố cục cùa bài 
nghiên cứu được thiết kế năm 

chương cùa một nghiên cứu 

định tính kết hợp định lượng.

1470.

Thạc sĩ

Các nhân tố ành hưởng đến 
sự hài lòng cùa doanh nghiệp 
về chất iượng đào tạo ngành 
Tài chính - Ngân hàng tại 
trường Đại học Tây Đô

Trần Kiều 
Tiên

TS.Nguyễn  
Phước Quý 
Quang

Mục tiêu chính cùa 

nghiên cứu này là xác định các 
yếu tố ánh hướng đến sự hài 
òng của doanh nghiệp về chất 
ượng đào tạo ngành Tài chính 

-  Ngân hàng tại trường Đại 
1ỌC Tây Đ ô, từ đó đánh giá sụ 

lài lòng của doanh nghiệp và 
đề xuất liàtn ý quàn trị nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo 
ngành Tài chính -  ngân hàng 

ại trường Đại học Tây Đô.
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Điều này rất có ý nghĩa với 
Khoa Ke Toán — Tài Chính - 
Ngân hàng trường Đại học Tây 
Đô trong việc nâng cao hiệu 

quà chất lượng đào tạo ngày 
càng cao, hội nhập với nền tri 
thức thế giới.

Dựa trên cơ sở lý 

thuyết và phân tích dữ liệu thu 
thập được, nghiên cứu đã xác 

đinh đươc 5 yểu tố tác đông 

đến sự hài lòng của doanh 

nghiệp đối với chất lượng đào 
tạo sinh viên sau khi tốt 
nghiệp với mức ý nghĩa quan 

sát Sig. < 0.05.

N ghiên cứu này một 
mặt đã góp phần vào hệ thống 

đo lirờng sự hài lòng của 
doanh nghiệp đối với chất 
lượng đào tạo của trường Đại 
học Tây Đô. Mặt khác nghiên 
cứu này giúp Ban giám hiệu, 
lãnh đạo Khoa hiểu rõ hơn mối 
quan hệ thực tiễn trong hoạt 
động đào tạo và nhu cầu của 

xã hội. Từ đó xây dựng các 
hàm ý quản trị phù hợp nhằm 
tăng cao chất lượng đào tạo đe 

có thể phục vụ tốt hơn trong sụ 

nghiệp giáo dục, đào tạo được 
những sinh viên Trí tuệ - Năng 
động — Sáng tạo phục vụ cho 
công cuộc xây dựng đất nước.

1471.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hướng đến sự hài lòng cùa 
ngirời dân đối với dịch vụ 
cấp phép xây dựng nhà ớ tại 
quận Bình Thủy, thành phô 
Cần Thơ

Nguyễn Thị N gọc  
Trân

HDl:TS.Trần  
Kiều Nga, 
HD2:TS.LS.Ng  
uyễn Tiến 
Dũng

Theo đó, hàng năm 
thành phố c ầ n  Thơ cũng thực 

hiện các khảo sát về sự hài 
lòng cũa công dân, cũng nhu 

chất lượng dịch vụ hành chính 

công nhung kết quả khảo sát 
chưa phán ánh đầy đủ các yếu 
tố tác động đến sự hài lòng của 
công dân, cũng như chất lượng 

dịch vụ hành chính công do 
các cơ quan hành chính nhà 
nước tại thành phố cầ n  Thơ 

cung cấp. Vì vậy, v iệc tìm ra 
những thành phần chất luợng 

dịch vụ tác động đến sự hài 
lòng cùa công dân tại địa
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phương có ý nghĩa quan trọng 
trong việc nâng cao chất lượng 
dịch vụ. Nhận thức được tầm 
quan trọng sự hài lòng của 

công dân đối với sự tồn tại và 
phát triển dịch vụ hành chính 
công tại quận Bình Thúy, 
thành phố cầ n  Thơ đặc biệt là 
lĩnh vực cấp phép xây dựng 
nhà ở (m ột trong những ngành 

được xem là khá nhạy cảm 

trong giai đoạn hiện nay), nên 
tôi chọn nghiên cứu đề tài 
“Phân tích những nhân tố ảnh 
hướng đến sự hài lòng cùa 
người dân khi thực hiện thù 
tục xin phép xây dựng nhà ỏ 
tại quận Bình Thúy, ihành phố 
Cần Thơ" để thực hiện luận 
văn tốt nghiệp.

1 4 7 2 .

Thạc sĩ

Quàn trị rủi 10 tín dụng tại 
chi nhánh Ngân hàng Chính 
sácli xã hội tinh Hậu Giarm

Nguyễn Hữu 
Trân

TS.Lê Đình 
Hạc

chi nhánh N H C SXH  tỉnh Hậu 
Giang ra đời và đi vào hoạt 
động với lực lượng cán bộ đa 
phần là trẻ, mới tốt nghiệp nên 
xem lĩnh vực hoạt động tín 
dụng cliính sách là lĩnh vực 

còn nhiều mới mẻ, chưa có 
kinh nghiệm thực tiễn, chưa 

được nghiên cứu đầy đù. vấn  
đề quản trị RRTD, đảm bảo 

cung ứng vốn có hiệu quả cho 

các đối tượng thụ hưởng cùa 
SỈHCSXH trên địa bàn tình 
Hậu Giang cần được quan tâm 
làng đầu, đây là vấn đề cấp 

thiết cần được nghiên cứu để 
sớm thực thi. Xuất phát từ lý 

do nêu trên tôi chọn đề tài: 
‘Giải pháp hoàn thiện quản trị 
rủi ro tín dụng tại chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội 
tinh Hậu Giang” làm đề tài 
Ighiên cứu khoa học của 
mình. Qua đó giúp cho bản 
thân nam bắt đầy đú hơn, bao 
quát hơn hoạt động tín dụng 

tại chi nhánh N H C SXH  tỉnh 

Hậu Giane để có những giải 
pháp hữu hiệu nhằm quản trị 

*RTD có thể áp dụng trong 
công việc thực tể cùa mình.
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1473.

Đ ê tài “Giài pháp  
nâng cao công tác Makerting 
nhằm phát trien tín dụng bán 
lẻ tại Ngân hàng Thương mại 
Cố phần Kiên Long Chi nhánh 
Cần Tho’' tập trung nghiên 
cứu thực trạng hoạt động kinh 
doanh từ năm 2014 đến 2016  
và thực trạng các biện pháp 
Marketing dịch vụ tín dụng 

bán lẻ tại Chi nhánh. Tác giả 
đã sử dụng một số phương 
pháp phân tích thống kê mô tả, 
đối chiếu so sánh... dựa trên 
các số liệu, báo cáo, hình anh 

thu thập từ Kienlongbank CN  
Cần Thơ và tiến hành trao đối 
phỏng vấn m ột số  cán bộ chú 

chốt cùa Ngân hàng và gặp gõ  
một số khách hàng tại quầy 

giao dịch để trao đối, thu thập 
ý kiến cùa họ. Tham kháo ý 
kiến chuyên gia trong ngành 

Ngân hàng thương mại về các 

hoạt động Marketing tín dụng 

bán lẻ cùa các Ngân hàng 

trước đây, hiện nay và thời 
gian sáp tới.

Đ ề tài còn tập trung 

nghiên cứu môi trường bên 
trong đế xác định được điếm  

mạnh, điếm yếu được đánh giá  
qua ma trận IFE, nghiên cứu 

môi trường bên ngoài đế xác 
định được các cơ hội và những 

đe dọa tiềm ấn được đánh giá 
qua ma trận EFE. Khi đã xác 

định được điểm mạnh điếm  

ỵếu, cơ hội và nguy cơ, tác giả 

có phân tích ma trận SW OT đế 
lựa chọn 4 nhóm giải pháp 

Đồng thời, tác giá đề ra 7 giái 
pháp cụ thể đế thực hiện các 

giải pháp trên thông qua 

Marketing hỗn hợp 7P's, gồm  
(1) Hoàn thiện chiến lược sán 
phấm; (2) Hoàn thiện chiến  

lược giá theo cơ chế thị 
trường; (3) Hoàn thiện chiến  

lược phân phối sản phẩm dịch 
vụ; (4) Hoàn thiện chiến lược 
xúc tiến hỗn hợp; (5) Hoàn

Thạc sĩ

Nâng cao hoạt động 
Marketing nhằm phát triển 
tín dụng bán lé tại ngân hàng 
thương mại cố phần Kiên 
Long chi nhánh cầ n  Thơ

Ngô Khánh 
Trang

TS.Nguyễn  
Quyết Thắng
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thiện các quy trình; (6) Hoàn 
thiện chiến lược con người; 
(7) Hoàn thiện cơ sớ  hạ tầng. 
Bên cạnh đó đề các giải pháp 

thực hiện tốt hơn, tác giả đã 
kiến nghị với Nhà nước, Ngân  
hàng Nhà nước và Hội sờ 
chính.

1474.

Thạc sĩ

Phàn tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến mức độ hài lòng 
trong công việc của nhân 
viên văn phòng tại các doanh 
nghiệp tư nhân trên địa bàn 
luyện Thới Lai

Nguyễn Thị Bảo 
T rang

PGS.TS.Phan 
Văn Thơm

Đ ê tài “Phân tích các 
nhân tố ảnh hưởng đến mức độ 

hài lòng trong công việc cùa 
nhân viên văn phòng tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện Thới Lai, Tp cầ n  Thơ ” 

được thực hiện nhằm đo lường 
sự ảnh hưởng cùa mức độ hài 
lòng trong công việc cùa nhân 

viên đối với doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện Thới Lai, thành 

phố Cần Thơ. Qua đó, tác giá 
đề xuất một số giãi pháp đế 

nâng cao mức độ hài lòng cùa 

nhân viên với các doanh 
nghiệp.

Mầu nghiên cứu gồm  
180 người ( trong đó có 93 
nam và 87 nữ) đang làm việc 

cho các doanh nghiệp tư nhân 

tại huyện Thới Lai thuộc thành 
phố Cần Thơ. Phương pháp xù 
lý số liệu được sừ dụng trong 
đề tài bao gồm: thống kê mô 

tả, phân tích nhân tố khám phá 
EFA, phân tích hồi qui tuyến 

tính đa biến, kiểm định T-test 
và phân tích phương sai Anova 

với sự hỗ trợ của phần mềm 
SPSS.

Ket quả nghiên cứu 
cho thấy có 5 yếu tố thành 
ỉhần hài lòng trong công việc  

3ao gồm: “ Tiền lương và 
phúc lợi”, “ Đ ồng nghiệp”, 
‘Bàn chất công v iệc”, “Lãnh 
đạo”, “ Cơ hội đạo tạo thăng 
tiến”.

Ket quả nghiên cửu 

cũng cho thấy: (i) có sự khác 
biệt về mức độ hài lòng cùa 

ihân viên đối với doanh 

Ighiệp theo thu nhập trung 

)ình hàng tháng và theo thâm
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niên làm việc cũa nhân viên; 

(ii) không có sự khác biệt về 
mức độ hài lòng trong công  
việc cùa nhân viên với doanh 
nghiệp theo giới tính, trinh độ 
học vấn, số lần chuyển chỗ 
làm, vị trí công tác cùa họ tại 
doanh nghiệp mà họ đang làm 

việc.

Trên cơ sở các kết 
quà nghiên cứu trên, tác giả đã 
đề xuất 05 nhóm giải pháp 

nâng cao mức độ hài lòng 
trong công việc của nhân viên 
đối với doanh nghiệp tại huyện 

Thới Lai thành phố cầ n  Thơ. 
Năm nhóm giải pháp đó bao 
gồm: (i) giải pháp về “ Tiền 

lương và phúc lợi” (ii) giải 
pháp về “ Đồng nghiệp”, (iii) 
giải pháp về “Bản chất công 
việc”, (¡v) giài pháp về “Lãnh 
đạo”, (v) giải pháp về “ Cơ hội 
đào tạo thăng tiến”

1 4 7 5 ể

Thạc s ĩ

Các yếu tố ành hướng đến sự 
gắn kết cùa cán bộ Công 
đoàn cơ sớ với tô chức Công 
đoàn tại các doanh nghiệp 
trên địa bàn khu công nghiệp 
Trà N óc - Cần Thơ

Trương Tố 
Trang

TS.Nguyễn  
N gọc Minh

Luận văn với tựa đê 

“Phân tích các yếu tố ảnh 

hường đến sự gắn kết cùa cán 

bộ Công đoàn cơ sở với tố 

chức Công đoàn tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn khu công  

nghiệp Trà N óc - cầ n  Thơ”. 

Trong nghiên cứu này tác giả 

sư dụng phương pháp nghiên 

cứu định tính và nghiên cứu 

định lượng. Kết quả nghiên 

cứu được tác giả tống hợp từ 

các lý thuyết về sự gan kết với 

tố chức, lược kháo được một 

số nghiên cứu trirớc đây liên 

quan đến đề tài nghiên cứu 

nhằm xác định được các yếu tố 

chính ảnh hường đến sự gắn 

kết cùa cán bộ CĐCS gồm  06 

yếu tố là: (1) Phong các lãnh 

đạo (04 biến quan sát), (2) 

Khen thưởng công bằng (05 

biến quan sát), (3) Thu nhập 

(05 biến quan sát), (4) Đào tạo 

thăng tiến (05 biến quan sát),
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(5) Quan hệ đồng nghiệp (04 

biến quan sát), (6) Bản chất 

công việc (06 biến quan sát); 

01 biến trung gian (04 biển 

quan sát) và 01 biến phụ thuộc 

(04 biến quan sát). Kết quá 

kiếm định mô hình nghiên cứu 

đề xuất và các già thuyết cho 

thay, mô hình nghiên cứu 

không có gi thay đổi so với đề 

xuất ban đầu. Cả 06 yếu tố đều 

tác động đến sự hài lòng cùa 

cán bộ CĐCS trong đó có 04 

yếu tố tác động tích cực (tác 

động +); 02 yếu tố tác động 

tiêu cực (tác động -) là yếu tố 

;‘Đào tạo thăng tiến” và “Thu 

nhập”.

Ket quả nghiên cứu của 

luận văn đã đáp ứng được các 

mục tiêu đặt ra:

Một là, xác định được 

các yếu tố ánh hường tác động 

đến sự gắn kết của cán bộ 

CĐCS với tố chức Công đoàn 

tại các doanh nghiệp khu công 

nghiệp Trà N óc -  cầ n  Thơ và 

lượng hóa mức độ của các 

thang đo. Cụ thể là:

+  (1 ) Yểu tố khen 

thưởng công bằng (KTCB): p 

= 0,551

+  (2) Yếu tố Phong 

cách lãnh đạo (PCLD): p = 

0,275

+ (3) Yếu tố Bán chất 

công việc (BCCV): p = 0,216  

+ (4) Yếu tố quan hệ 

đồng nghiệp (QHDN): (3 = 

0,164

+  (5) Yếu tố Đào tạo và 

thăng tiến (DTTT): p =  -0,155  

+ (6) Yếu tố Thu nhập 

(TN): (3 = -0,196

Hai là, nghiên cứu đã 

đánh giá được cảm nhận của
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cán bộ CĐCS đôi với các biên 

quan sát (các câu hòi) đế từ đó 

liều  hơn về thực trạng các vấn 

đề mà nghiên cứu đề cập đến 

cét hợp với mức độ tác động 

cùa các yếu tố làm cơ sờ đế 

đưa ra các phân tích đánh giá 

và đề ra các hàm ý quàn trị 

nhằm duy trì và nâng cao sự 

gắn kết của cán bộ CĐCS đối 

với tổ chức Công đoàn thành 

phố Cần Thơ.

Ba là, nghiên cứu đã 

vận dụng được phương pháp 

nghiên cứu định lượng gồm  

các bước: Đánh giá độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá — EFA, phân 

tích nhân tố khẳng định -  

CFA, phân tích cấu trúc tuyến 

tính -  SEM, kiếm định 

Bootstrap, Kiểm định sự khác 

biệt.

1 4 7 6 .

Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu qua 
quán lý chi tlnrờng xuyên 
ngân sách nhà nước cho sự 
nghiệp giáo dục quận Ninh  
Kiều, thành phố cầ n  Thơ

Lại Hoàng Vĩnh 
Trinh

TS.Nguyễn  
Ngọc Minh

Chi ngân sách nhà nước 

cho sự nghiệp giáo dục luôn 

được quan tâm, có vị trí đặc 

biệt quan trọng trong quá trình 

phát triến kinh tế - xã hội, 

nhất là quốc gia đang phát 

triển như Việt Nam. Do vậy, 

cần phải xác định rõ nguyên 

nhân, các yếu tố ảnh hướng 

hiệu quà quán lý chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước cho 

sự nghiệp giáo dục và từ đó đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản iý chi 

thường xuyên ngân sách cho 

sự nghiệp giáo dục, góp phần 

đảm báo quản lý ngân sách 

cùa quận đúng theo quy định, 

sử dụng ngân sách có hiệu quà 

và đây cũng là lý do tác giá 

chọn Đề tài “ Giải pháp nâng

518



cao hiệu quả quán lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà 

nước cho sự nghiệp giáo dục 

quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ”

Bằng phương pháp 

nghiên cứu định tính thu thập 

số liệu theo phương pháp 

phóng vấn 12 chuyên gia am 

hiểu trong lĩnh vực quản lý 

ngân sách, kết hợp với phương 

pháp phân tích thống kê để 

làm rõ thêm thực trạng trong 

quản lý chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước cho sự nghiệp 

giáo dục và thu thập số liệu 

thứ cấp và xử lý số liệu 05 

năm từ năm 2012 đến năm 

2016 tại quận Ninh Kiều, 

thành phố cầ n  Thơ được SŨ 

đụng trong nghiên cứu đề tài 

này.

Dựa trên kết quà nghiên 

cứu và cơ  sờ lý luận, tác giả đã 

đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước cho 

sự nghiệp giáo dục đào tạo 

quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ.

1477.

Thạc sĩ

Các nhân tố anh hường đến 
sự hài lòng cùa khách hàng 
■lối với chất lượng dịch vụ 
iăng  ký kinh doanh tại Sớ KÌ 
loạch và Đầu tư tinh An 
Giang

Trần Quang 
T rung

GS.TS.VÕ  
Tòng Xuân

Đ ê tài phân tích các 

nhân tố ảnh hường đến sự hài 

òng cùa khách hàng đối với 

chất lượng dịch vụ đăng ký 

cinh doanh tại Sờ Kế hoạch 

và Đẩu tư tinh An Giang dựa 

trên số liệu được thu thập 

thông qua phỏng vấn trực tiếp 

300 khách hàng đến giao dịch 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

tết quả cùa Sờ. Dữ liệu thu
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thập trước hêt được kiêm tra 

độ tin cậy cùa thang đo dùng 

chỉ số Cronbach’s Alpha, 

phân tích nhân tố khám phá 

(EFA), các nhân tố liên quan 

được đưa vào mô hình hồi 

quy Binary Logistic đê đánh 

giá sự hài lòng của khách 

hàng đối với chất lượng dịch 

vụ đăng ký kinh doanh tại Sờ  

Ke hoạch và Đầu tư tình An 

Giang.

Kết quá phân tích cho 

thấy sự hài lòng cùa khách 

hàng phần lớn phụ thuộc vào: 

sụ  tin cậy, phương tiên hữu 

hình, năng lực phục vụ cúa 

nhân viên , thái độ phục vụ  

cùa nhân viên , sự đồng cảm 

của nhân viên , cuối cùng là 

quy trình thu tục hành chính. 

Trong đó, thành phần thái độ 

phục vụ của nhân viên  tác 

động mạnh nhất đến sự  hài 

lòng cùa khách hàng, kế đen 

là thành phần quy trình thú 

tục hành ch ính , tiếp  theo  

thành phần sự đồng cảm cúa 

nhân viên; hai thành phần 

năng lực phục vụ cũa nhân 

viên và phương tiên hữu hình 

được đánh giá tương đương  

nhau và cuối cùng là thành 

phần Sự tin cậy. Đ iều  đáng 

chú ý, cả sáu thành phần đo 

lường chất lượng dịch vụ 

hành chính công và sự hài 

lòng của người dân đều được 

đánh giá ở mức cao. Thông 

qua kết quả trên và tổng hợp 

các ý kiến đóng góp cùa khách 

hàng trong cuộc kháo sát, đề
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tài đã đề xuất một số giải pháp 

khà thi nhằm nâng cao sự hài 

lòng cùa khách hàng đối với 

chất lượng dịch vụ đăng ký 

kinh doanh tại Sờ Ke hoạch và 

Đầu tư tinh An Giang.Các giải 

pháp chú yếu  xoay quanh vấn  

đề nâng cao các yếu tố thành 

phần thái độ phục vụ, quy 

trinh thủ tục và sự tin cậy, 

năng lực phục vụ cùa nhân 

viên, phương tiên hữu hình, 

sự đồng cám của nhân viên.

Từ khoá: sự hài lòng, dịch vụ 
đăng ký kinli doanh.

1 4 7 8 .

Thạc sĩ

Ọuãn trị rủi ro tín dụng sản 
phâm nông nghiệp tại ngân 
làng thương mại cố phần 
Hàng Hải V iệt Nam - chi 
nhánh cần  Thơ

Trương Hoàng 
Tuấn

PG S.TS.Nguyễ 
n Tri Khiêm

Luận văn này nghiên cứu 
những nguyên nhân ảnh 
hướng đến rủi ro tín dụng 
trong cho vay sản phấm nông 
nghiệp tại Ngân hàng TMCP  
Hàng Hải V iệt Nam - CN  
Cần Thơ. Tác giá cũng đã 
tiến hành phân tích, đánh giá 
những điểm mạnh - yếu và 
bài học kinh nghiệm rút ra 
trong công tác quản trị rủi ro 
tín dụng từ thực tế cho vay tại 
chi nhánh.

Từ việc tiếp cận những lý 
luận cơ bản về quản trị rủi ro 
của ngân hàng trong nền kinh 
tế thị trường, so sánh với thực 
tiễn đánh giá hoạt động quàn 
trị rủi ro tín dụng tại Ngân  
hàng TMCP Hàng Hải V iệt 
Nam -  chi nhánh cầ n  Thơ, 
đồng thời kết hợp với những 
ý kiến được tổng hợp từ kết 
quả phỏng vấn và thảo luận 
với những chuyên gia là lãnh 
đạo các phòng ban tại Ngân  
hàng TMCP Hàng Hải Việt 
Nam - CN cầ n  Thơ cũng như 
các chi nhánh, phòng giao  
dịch của Maritime Bank trên 
địa bàn, tác giả mong muốn 
làm sáng tỏ vấn đề cần đặt ra 
đó là: Thực trạng công tác 
quán trị rủi ro tín dụng trong 
cho vay nông nghiệp tại
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Ngân hàng TMCP Hàng Hái 
Việt Nam - CN cà n  Thơ? 
Những nguyên nào ảnh 
hưởng đến rủi ro tín dụng 
trong việc cho vay loại hình 
này? Giải pháp nào để hoàn 
thiện quản trị rủi ro tín dụng 
mang tính thực tiễn cao tại 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam - CN cầ n  Thơ  
trong thời gian sắp tới?

1479.

Thạc s ĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hướng đến động lực làm việc 
cùa nhân viên Agribank chi 
nhánh Hậu Giang

Trần Quốc 
Tuấn

N GND,G S.TS. 
Nguyễn Thanh 
T uyền

Luận văn “Phân tích 

các nhân tố ánh hưởng đến 
Động lực làm việc của nhân 

viên Agribank Chi nhánh Hậu 

Giang” được thực hiện nhằm 
mục đích xác định các yếu tố 
ành hưởng đến Đ ộng lực làm 

việc cùa nhân viên Agribank 

Hậu Giang, từ đó đề xuất một 
số hàm ý quán trị nhằm nâng 

cao động lực làm v iệc của 
nhân viên Agribank Hậu 

Giang. Số liệu phục vụ cho 

nghiên círu được thu thập từ 
120 nhân viên đang làm việc  
tại Agribank Hậu Giang. 
Phương pháp nghiên cứu được 

sử dụng bao gồm: thống kê mô 
tả, kiếm định độ tin cậy của 

thang đo thông qua hệ số 
Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá, hồi quy 

tuyến tính.

Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, có 6 yếu tố ảnh 

hướng đến Động lực làm việc  
bao gồm: Cơ hội thăng tiến, 
Khen thirởng và Cộng nhận 
thành tích; Văn hóa Ngân 

hang; Hỗ trợ cấp trên và đồng 

nghiệp; Lương và Phúc lợi; Sự 
hứng thú trong công việc; 

Điều kiện làm việc. Trong đó, 
yếu tố Cơ hội thăng tiến, Khen 
thường và Cộng nhận thành 
tích là yếu tố ảnh hưởng nhiều 

nhất đến Đ ộng lực làm việc. 
Trên cơ sớ đó, tác đề xuất 6 
hàm ý quàn trị nham nâng cao 

Động lực làm việc cho nhân
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viên Agribank Hậu Giang liên 
quan đến 6 nhân tố ảnh Inrờng 

đến Động lực làm việc.

1480.

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện quản trị 
rúi ro tín dụng trong cho vay 
doanh nghiệp tại ngân hàng 
thương mại cổ phần ngoại 
thương Việt Nam - chi nhánli 
Tây Cần Thơ

Nguyễn Thị Kim 
Tuyến

PGS.TS.Vươn 
g Ọuốc Duy

Luận văn này nghiên cứu 

những nguyên nhân ảnh 
hường đến rủi ro tín dụng 
trong cho vay doanh nghiệp 

tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
tliương Việt Nam - Chi nhánh 

Tây Cần Thơ. Tác giả cũng 
đã tiến hành phân tích, đánh 
giá những điếm  mạnh - yếu  
và bài học kinh nghiệm rút ra 

trong công tác quản trị rủi ro 

tín dụng từ thực tế cho vay tại 
Chi nhánh.

Từ việc tiếp cận những lý 
luận cơ bản về quản trị rủi ro 
cùa ngân hàng trong nền kinh 

tế thị trường, so sánh với thực 
tiễn đánh giá hoạt động quán 
trị rủi ro tín dụng tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương 

V iệt Nam -  chi nhánh Tây 

Cần Thơ, đồng thời kết hợp 

với những ý kiến được tống 
hợp từ kết quả phỏng vấn và 

tháo luận với 20 chuyên gia 
là lãnh đạo các phòng ban tại 
VCB Tây Cần Thơ cũng như 

các chi nhánh VCB trong khu 
vực và một số ban giám đốc 
cùa các tố chức tín dụng trên 

địa bàn, tác giả mong muốn 

làm sáng tỏ vấn đề cần đặt ra 

đó là: Thực trạng công tác 
quản trị rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp tại 
VCB Tây Cần Thơ? Những  
nguyên nào ánh hưởng đến 

rủi ro tín dụng trong việc cho 

vay loại hình này? Giải pháp 
nào để hoàn thiện quản trị rủi 
ro tín dụng mang tính thực 

tiễn cao tại VCB Tây cầ n  

Thơ trong thời gian sắp tới.

1481.

Thạc sĩ
Phân tích các nhân tố ành 
hưởng đến động lực làm việc 
của bác s ĩ  tại Bệnh Viện 
Quân Y ¡21

Doàn Thị Linh 
Tuyêt

G S.TS.N guyễ 
n Thanh Tuyền

Đ ê tài “Phân tích các 
nhân tó ánh hướng đến động 
lực làm việc của bác s ĩ  tại 
Bệnh Viện Quân Y 121” được 

hực hiện tử tháng 01 / 2018
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đên tháng 06/2018. Mục tiêu 
nghiên cứu của đề tài là phân 
tích thực trạng tạo động lục 
làm việc và các nhân tố ảnh 
hướng đến động lực làm việc  

của bác sĩ tại Bệnh viện Quân 
Y 121 Cần Thơ. Từ đó, tác giả 

đề xuất một số giãi pháp đế 
nâng cao động lực làm việc 
cho đội ngũ cán bộ bác sĩ 
ngành y cũng như nâng cao 
chất sử dụng nguồn nhân lực 
tại Bệnh viên Quân Y 121 hiện 

nay và giai đoạn sắp tới.

Đe thực hiện mục tiêu 

trên, tác giá sử dụng phirơng 
pháp thống kê mô tà, hệ số tin 
cậy Cronbach’ Alpha, phương 

pháp phân tích nhân tố khám 
phá (EFA) và hoi quy nhị phân 

logistic để tìm ra các nhân tố 
ánh hướng đến động lực làm 
việc của bác s ĩ tại Bệnh viện  

Quân Y 121 cầ n  Thơ.

Ket quá phân tích hồi 
quy, cho thấy có 5 nhóm biến 
có ý nghĩa thống kê và tất cả 
đều tương quan thuận với 
động lực làm việc. Biến có tác 

động lớn nhất là “Chính sách 
hỗ trợ”; kế tiếp là biến “Điều  
kiện làm việc và quan hệ công  
việc” ; sau đó là biến “Sự ghi 
nhận đóng góp và cơ hội thăng 

tiến”; “Đặc điểm công việc” 
và cuối cùng là biến “Môi 
trường làm v iệc”

1 4 8 2 .

Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược phát 
triến kinh doanh cho công ty 
Điện lực Bạc Liêu đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 
2025

Trần
Út

HD1:PGS.TS. 
Đào Duy 
Huân-
HD2:TS.Trần 
Thị Kiều Trang

Đê hoàn thành sứ 
mệnh, mục tiêu và chiến lược 
phát triên kinh doanh cua 
mình, Công ty cần phải có 
những chiến lược đề sứ dụng 
có hiệu quà các nguồn lực hiện 
tại và trong tương lai, phù hợp 
với điều kiện mới của nền kinh 
tế cũng như các chính sách 
mới, phù hợp với xu thế mới, 
đám bảo cung cấp điện on 
định cũng như phục vụ khách 
hàng ngày một tốt hơn và 
chuân bị tham gia thị trường 
điện cạnh tranh.

Chính vì vậy tôi chọn 
đề tài'."Hoach đinh chiến lươc
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ohát triên kinh doanh cho 
Công ty Điện lực Bạc Liêu đến 
năm 2020 và tầm nhìn 2025” 
đê làm luận văn Thạc sỹ ngành 
Quán trị Kinli doanh và đế 
định hướng kinh doanh.

1483.

Thạc sĩ

HOÀN THIỆN Q UAN TRỊ 

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 

NGÂN HÀNG THƯƠNG  

MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN -  

CHI N H Á NH  CẦN THƠ  

'Từ Phân Tích Dự Án Đầu 

Tư Nhà Máy Chế Biến Thủy 

Sản An TS.

Phước)

Dương Kiện 
Văn

Trần Kiều Nga  

PGS.TS. Đào 

Duy Huân

Trong hoạt động kinh 

doanh ngân hàng, lợi nhuận từ 

hoạt động tín dụng chiếm  tỷ 

trọng chú yếu trong thu nhập 

cùa các ngân hàng. Tuy nhiên, 

hoạt động này luôn tiềm ẩn 

những rủi ro cao, đặc biệt là 

trong nền kinh tế đang phát 

triển như nước ta hiện nay bời 

hệ thống thông tin thiếu minh 

bạch và không đầy đù, trình độ 

quản trị rủi ro còn nhiều hạn 

chế, tính chuyên nghiệp cùa 

nhân viên ngân hàng vẫn chưa 

cao, v .v ... Rủi ro tín dụng 

luôn song hành cùng với các 

hoạt động tín dụng cúa một chi 

nhánh. Chúng ta không thể 

loại bỏ hoàn toàn yếu tổ rủi ro 

trong hoạt động tín dụng mà 

chì có thể áp dụng các biện 

pháp nhằm phòng ngừa và 

giảm tối đa thiệt hại khi rùi ro 

xáy ra. Trong hoạt động cho 

vay, nhất là cho vay đàu tư các 

dự án ơ các ngân hàng trên địa 

3àn TP Cần Thơ nói chung và 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn -  

chi nhánh cầ n  Thơ nói riêng, 

tình hình thẩm định các dự án 

nhìn chung còn khá sơ sài, 

chưa đirợc quan tâm đúng 

nức, cách thức thẳm định các 

dự án còn khá tùy tiện, chưa đi 

vào khuôn mẫu và chưa đánh 

giá hết những rủi ro cỏ thể xảy 

ra khi chấp nhận đàu tư vào dụ 

án.

525



Từ những nhận thức đôi với 
tầm quan trọng của vấn đề và 
đứng trên cương vị một nhà 
quản lý chi nhánh, tôi xin chọn 

đề tài “Hoàn thiện quàn trị rủi 
ro tín dụng tại Ngân hàng 
Thương mại so phần Sài Gòn 
-  chi nhánh cần  Thơ. (Tù 
phân tích dự án đầu tư Nhà 
máy chế biến thủy sán An 
Phước)" cho luận văn thạc sĩ 
cùa

1484.

Thạc s ĩ

Võ N gọc Anh 
Vũ

Đ ề tài “Đánh giá mức độ hài 
lòng cũa khách hàng đối với 
chất lượng dịch vụ phân phối 
dược phấm cúa công ty cố  

phần Dược Hậu Giang tại 
thành phố cầ n  Thơ ” đuợc 
thực hiện trong khoảng thời 
gian từ tháng 03/2017 đến 

tháng 09/2017.
N ghiên cứu được tiến 

hành với mục đích khảo sát 
đánh giá của các khách hàng 

về chất lượng dịch vụ phân 
phối dược phấm cúa DHG  

PHARMA thông qua kiểm  
định các thành phần chất 
lượng dịch vụ phân phối dược 

phẩm, cũng như kiểm định 

mối quan hệ giũa các thành 

phần của chất lượng dịch vụ 
phân phối với múc độ hài lòng 

của khách hàng. Tiến hành 

nghiên cứu sơ bộ trải qua 2 
giai đoạn: Nghiên cứu định 

tính bằng cách phóng vấn các 
khách hàng là chủ nhà thuốc 
hoặc là người quyết định đặt 
đơn hàng mua sản phấm đế 

khám phá, điều chỉnh và bố 
sung mô hình thang đo chất 
lượng dịch vụ phân phối dược 

phẩm và nghiên cứu định 

lượng sơ bộ.
Nghiên cứu định tính 

được thực hiện qua các bước: 
Phỏng vấn thu thập ý kiến 20 

khách hàng nhà thuốc, phóng 
vấn tay đôi, thảo luận nhóm. 
Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

được thực hiện với 150 mẫu.
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Từ kêt quá nghiên cứu định 
lượng sơ bộ, điều chỉnh thang 
đo.

Tiến hành nghiên cứu 
chính thức với 310 mẫu. Sau 
đó các số liệu được xứ lý bang 
phần mềm SPSS 16.0. Tiếp tục 
tiến hành kiểm định độ tin cậy 

cùa thang đo, phân tích nhân 
tố khám phá (EFA), phân tích 
nhân tố khẳng định (CFA), 
phân tích tương quan giữa các 
thành phần như mô hình cấu 

trúc tuyến tính SEM, sau đó 

phân tích hồi quy tuyến tính 
bội, và đo lường mức độ tác 

động của các yếu tố đến sự hài 
lòng của khách hàng nhà 
thuốc.

Thang đo chất lượng 

dịch vụ phân phối dược phẩm 
được xây dựng gồm 7 thành 
phần: (1) Đáp ứng, (2) thông 
tin truyền thông, (3) tin cậy, 
(4) đồng cảm (5) giá cả và 
thanh toán, (6) sản phẩm dược, 
(7) phương tiện hữu hình, sau 

khi kiếm định, kết quả thang 

đo chất lượng dịch vụ phân 
phối còn 6 thành phần ứng với 
41 biến độc lập. Tiếp tục phân 

tích nhân tổ khám phá (EFA) 
còn lại 37 biến quan sát, đồng 

thời được nhóm lại thành 6 

thành phần chính và được đặt 
tên cho phù hợp với các biến 
quan sát. Kết quá phân tích hồi 
quy cho thấy 6 thành phần 

phân phối dược phẩm có ảnh 
hường đến sự hài lòng cùa các 

nhà thuốc theo múc độ giám  

dẩn: Thành phần đáp ứng; 
thành phần đồng cảm; thành 
phần tin cậy; thành phần thông 

tin truyền thòng; thành phàn 

giá cả và thanh toán; thành 

phần sản phấm.
Từ những phương 

pháp phân tích và kết quả 

nghiên cứu nêu trên giúp cho 
DHG PHARM A có một cái 
nhìn toàn diện hơn về chất
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lượng dịch vụ phân phôi dược 

aham và từ đó có nhũng giải 
Dháp chiến lược thích ứng 
như: Tuyển chọn và đào tạo 

đội ngũ nhân viên bán hàng 
chuyên nghiệp; đấy mạnh tư 
vấn thông tin về thuốc; cung 
cấp nhiều giải pháp tiện ích 
cho khách hàng, đối mới, đa 
dạng các phương thức quáng 

bá giới thiệu sản phâm và 
thirơng hiệu. Đề tài đề xuất 
m ột số giải pháp đế thực hiện 
hy vọng sẽ làm hài lòng khách 

hàng nhà thuốc và mang lại 
hiệu quà cho hoạt động sán 
xuất kinh doanh cũa DHG 

PHARMA.

1 4 8 5 .

Thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hướng đến sự 
gắn kết cùa nhân viên đối với 
công ty cô phần Mía đường 
Cần Thơ

Đoàn Phước 
Bình

N G ND,G S.TS. 
Nguyễn Thanh 
T uyền

Theo Adrian Gostick  

&Chester Elton, 2006: “Một tổ 
chức sẽ bị tổn thất rất lớn khi 
để mất đi nhũng nhân viên thật 
sự có năng lực”. Công ty cố 
phần Mía đường cầ n  Tho 
(CASUCO ), nhìn chung, 
người nhân viên thiếu gắn kết, 
vì lao động có tính thời vụ, là 

ngirời làm việc lâu năm, chọn 
đề tài: “Các yếu tố ảnh hường 

đến sự gắn kết cùa nhân viên  
đối với Công ty cổ phần Mía 
đường Cần Thơ” làm đề tài 
Luận văn M BA.M ục tiêu cùa 
đề tài là phân tích các yếu tố 

ănh hirớng đến sự gan kết 
cũanhân viên văn phòng đối 
với C ASUCO , từ đó đưa ra 
hàm ý quản trị, nhằm làm tăng 

sự gắn kết. Phirơng pháp thực 
hiện đề tài là định tính đê xác 
định mô hình và định lượng đẽ 

đánh giá mức độ ảnh hưởng 
các yếu tổ ảnh hưởng đến gắn 

kết. Ket quả đạt được như sau: 
Một. Đã xây dựng được 

mô hình gồm  10 nhân tố, với 
44 biến quan sát (trong đó có: 
06 nhân tố độc lập, với 30 biến 
quan sát; 01 nhân tố trung 
gian, với 03 biến quan sát, 03 
nhân tố phụ thuộc, với 11 biến 

quan sát), với cỡ mẫu là toàn
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bộ nhân viên văn phòng của 

CASUCO.
Hai. Sử dụng mô hình 

SEM, sau khi kiểm định 

Cronbach’s alpha và phương 
pháp phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), cho thấy mô hình 
ban đầu phù hợp và được giũ 
lại.

Ba. phân tích nhân tố 

(CFA) để khẳng định một lần 
nữa độ tin cậy, phân tích SEM, 
sử dụng nhân tố bậc 2 (trong 

phần mềm AM OS) để xác 

định, đo lường và đánh giá 
mức độ ảnh hưởngđến sự gắn 

kết; sứ dụng BOOTSTRAP đế 
kiếm định lại giả thuyết và chi 
ra rằng có 06 nhân tố ảnh 

hưởng: Phong cách lãnh đạo. 
Văn hóa Công ty, Thu nhập, 
Quan hệ với đồng nghiệp, Bàn 

chất công việc, 
Đào tạo và thăng tiến, Sự hài 
lòng.

Bốn. Kiểm định 
Independent -  sample T -test 
và phân tích phương sai một 
yếu tố (O neway A N O V A ) các 
biến như: Giới tính, thâm niên, 
trình độ học vấn, tuổi và thu 
nhập, xem có sự khác biệt hay 
không trong sự đánh giá của 

nhân viên theo từng nhóm biển 
<hác nhau khi đánh giá từng 
tiêu chí thuộc “Sự gắn kết vì 
tỉnh cảm”, “Sự gắn kết để duy 

trì” và “Sự gắn kểt vì đạo 
đức”.

Năm. Đưa ra các hàm ý 
quản trị, nhằm tăng sự gấn kết. 
Đồng thời nêu lên các hạn chế 
cùa đề tài và hướng nghiên 
cứu tiếp.

1 4 8 6 .

T h ạ c  s ĩ

Các yếu tố ảnh hường đến sự 
lài lòng của khách hàng đối 
với nhãn hàng Hapacol cùa 
:ông ty cô phân Dược Hậu 
Giang

Mguyễn Hoàng 
Chiến

TS.LS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Nghiên cứu này tập 
trung đo lường mức độ hài 
òng cùa khách hàng tại quân 
'linh Kiều thành phố c ầ n  Thơ 
đối với nhãn hàng Hapaeol cùa 
:ông ty c ổ  phần dược Hậu 
Giang. Số liệu đirợc thu thập 
hông qua việc phỏng vấn 225 
khách hàng tại quận Ninh 
Kiều, thành phố cầ n  Thơ
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thông qua bảng câu hỏi kháo 
sát. Dữ liệu thu thập được tiến 
nành phân tích bằng phần 
mềm SPSS, sau khi phân tích 
chi số Cronbach’s Alpha, phân 
tích EFA, các nhân tố liên  
quan đirợc đưa vào mô hình 
tiồi quy đa biến đề đánh giá sự 
hài lòng của khách hàng về  
nhãn hàng Hapacol. Ket quả 
phân tích cho thấy sự hài lòng 
cùa khách hàng phần lớn phụ 
thuộc vào Chất lượng sàn 
phấm, Khả năng đáp ứng, Sụ 
tin cậy, năng lục phục vụ. 
Thông qua kết quả phân tích 
và tổng hợp các ý kiến đóng 
góp của khách hàng trong cuộc 
khảo sát, tác giã đề xuất một 
số hàm ý quàn trị đế nâng cao 
mức độ hài lòng cũa khách 
hàng đối với nhãn hàng 
Hapacol của công ty c ố  phân 
dược Hậu Giang.

1 4 8 7 .

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hưởng đến sự thỏa mãn trong 
công việc cua công chức Cục 
Hái Ọuan thành phố cà n  Thơ

Hà Thị Thúy 
Diễm

PGS.TS.Bùi 
Văn Trịnh

Đe tài “Phân tích các nhân to 
ánh hướng đến sự thỏa mãn 
trong công việc của công chức 
Cục hái quan TP. cần  Thơ" 
được thực hiện từ tháng 12 
năm 2017 đến tháng 6 năm 

2018.
Nghiên cứu được thực 

hiện nham phân tích các nhân 

tố ảnh hường đến sự thòa mãn 
và kiến nghị chính sách cụ thề 

để nâng cao mức độ thỏa mãn 
của công chức Cục Hải quan 

TP.Cần Thơ. Phương pháp 
được sử dụng để kiểm định 

thang đo và mô hình nghiên 
cứu gồm nghiên cứu định tính 

và nghiên cứu định lượng. 
Nghiên cứu định tính được 

thực hiện thông qua phong vấn 
10 công chức đế điều chỉnh, 
bổ sung các biến cho phù hợp, 
hoàn thiện thang đo. Nghiên  

cứu định lượng được thực hiện 
qua việc thu thập thông qua 
168 quan sát là công chức Cục 
hái quan TP.Cần Thơ bằng 

phương pháp thuận tiện. 
Nghiên cứu này dùng để kiểm  
định độ tin cậy, giá trị cùa 
thang đo và mô hình lý thuyết 
thông qua các phương pháp
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thông kê mô tả, kiêm định T- 
test, kiểm định Anova, phương 

pháp phân tích Cronbach’s 
Alpha, phương pháp phân tích 

nhân tố khám phá EFA, phân 
tích hồi quy.

Kết quá phân tích cho 
thay, có 6 yếu tố ảnh hướng 
đến sự thởa mãn trong công  

việc cùa công chức Cục hải 
quan TP. cầ n  Thơ đó là: Phúc 
lợi, Đ ồng nghiệp, Đào tạo -  
thăng tiến, Lãnh đạo, Bàn chất 
công việc và Đ iều kiện làm 

việc. Từ các yếu tố được xác 
định, đề tài đã đề xuất 06 hàm 

ý quán trị để duy trì và nàng 
cao hơn nữa sự thỏa mãn trong 
công việc cùa công chức Cục 

hài quan TP. cầ n  Thơ./.

1488.

Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ảnh 
íiướng đến động lực làm việc  
cùa công chức, viên chức Sơ  
Công thương thành phố cầ n  
Thơ

Nguyễn Thị Mộng 
Điếu

PGS.TS.Bùi 
Văn Trịnh

Luận văn “Phân tích 
các nhân tố  ânh hường đến 
động lực làm việc cùa công 
chức, viên chức tại Sớ Công 
Thương thành ph ổ  Cơn Thơ" 
được thực hiện từ tháng 01 
năm 2018.

N ghiên cứu đã xác định 
được các yếu tố ảnh hướng 
đến động lực làm việc cùa 
công chức, viên chức tại Sớ 
Công Thương thành phố cần  
Thơ. Xây dựng mô hình các 
nhân tố ảnh hường đến động  
lực làm việc và ước lượng 
mức độ ảnh hường cùa các 
nhân tố trong mô hình nghiên 
cứu. Ket quả phân tích, thảo 
luận sê là cơ  sở để tác giá đưa 
ra những kết luận và đề xuất 
m ột số hàm ý quàn trị nhằm 
duy tri và nâng cao hơn nữa 
động lực làm việc của công  
chức, viên chức tại Sờ Công 
Thương thành phố cà n  Thơ, 
cũng như giúp cơ  quan có  
ìhững chính sách ưu đãi hợp 
lý để nâng cao hiệu suất làm 
việc cùa nhân viên.

Phương pháp nghiên 
cứu bao gồm: Nghiên cứu định 
tính và nghiên cứu định lượng. 
Trong đó, phương pháp nghiên 
cứu định tính nhàm xây dựng 
nô hình nghiên cứu lý thuyết 
và xây dựng các thang đo 
iháp. Phương pháp nghiên cứu 
định lượng dùng để kiểm định 
mô hình nghiên cứu lý thuyết
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và kiêm định các giá thuyêt 
nghiên cứu, lượng hóa các 
nhân tố thông qua: Kiếm định 
độ tin cậy (Cronbach’s Alpha), 
3hân tích nhân tố khám phá 
'EFA), phân tích tương quan, 
ahân tích tích hồi quy đa biến, 
kiểm định sự khác biệt.

Ket quả nghiên cứu đã 
xác định được 04 nhân tố ánh 
nường đến động lực làm việc  
của công chức, viên chức tại 
Sờ Công Thương thành phố 
Cằn Thơ bao gồm: Sự hấp dẫn 
tham gia vào quá trình làm 
chính sách (APP); Cam kết vì 
lợi ích công (CPI); Lòng nhân 
từ (COM); Đối với nhóm nhân 
tố Sự tự hy sinh (SS). Dựa trên 
mức độ tác động của các nhân 
tố này để đưa các hàm ý quản 
trị. Tác giả cũng đã đều xuất 
04 hàm ý quản trị đế duy trì và 
nâng cao hơn nữa động lực 
làm việc cùa các công chức, 
viên chức./.

1489.

Thạc s ĩ

Các giải pháp hoàn thiện văn 
hóa công ty cố phần dirợc 
Hậu Giang

Lê Hữu 
Hạnh

TS.LS.Nguyễn  
Tiến Dũng

Công ty Cô phân Dược 
Hậu Giang  không nhĩrng có  
vị thế cao trên thị trường dược 
phấm, mà còn là công ty có  

văn hóa được hình thành 
sớm, gắn liền với sự phát 
triển của công ty. Tuy vậy, 
do sự thay đổi nhanh chóng  

cùa môi trường bên trong và 
bên ngoài, vì vậy cần phải 
tiếp tục hoàn thiện. Vì 

vậy“Gác giải pháp hoàn 
thiện văn hóa doanh nghiệp 
tại Công ty c ổ  phần Dược 
Hậu Giang" được làm đề tài 
nghiên círu luận văn th ạ c  s ĩ  
q uản  trị k in h  d o a n h .  
Mục tiêu là phân tích hiện 
trạng và đưa ra giải pháp 
hoàn thiện văn hóa doanh 
nghiệp tại Công ty c ổ  phần 
Dược Hậu Giang hiện nay.

Luận văn sử dụng chủ yếu 

phương pháp nghiên cứu 
định tính. Sứ dụng báng câu 

hỏi, phỏng vấn, điều tra thảo 
luận nhóm và kết hợp quan 

sát cán bộ công nhân viên  
nhằm thu thập thông tin cho 
việc xác định mức độ quan
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tâm, cảm nhận vê văn hóa 

doanh nghiệp hiện tại cùa 

công ty. N goài ra đế đám bảo 
tính khoa học và thực tiễn 
các nội dung nghiên cứu, 
luận văn còn kết hợp nhiều 
phương pháp nghiên cứu 
khác.

Ket quả nghiên cứu thu được 
như sau:

Một. Đánh giá đuợc những 
điêm mạnh và hạn chế tronị! 
xây dựng và phát triển văn 
hóa doanh nghiệp (V H D N ) tạ 
Công ty Cố Phần Dược Hậi 
Giang;

Hai. Đánh giá được mức độ 
tác động cùa các yếu tố đến 
vãn hóa tại công ty c ổ  phần 
Dược Hậu Giang.

Ba. Đ e xuất các giải pháp 

hoàn thiện văn hóa doanh 
nghiệp tại Công ty bao gồm: 
Cúngcố, phát triển các giá trị 
hữu hình cúa công ty; điều 

chình các giá trị được tuyên 
bố; phát triển những quan 

niệm chung; giảm bớt các 
đặc tính VH cấp bậc; phát 
triên văn hóa hợp tác; duy trì 
và phát triến các đặc tính VH 

sáng tạo; giám bớt văn hóa 

cạnh tranh. Từ những giái 
pháp này đế tiếp tục củng cố 
các giá trị sẵn có và phát 
triển nên những giá trị VH 
mới, đế từ đó xây dựng nên 

một công ty có một nền 
V H D N  vững mạnh.

Bốn. Luận văn cũng đưa ra 

một số kiến nghị đối với cơ 
quan quán lý Nhà nước, đối 
với Công ty Cổ phần Dược 
Hậu Giang như G iải pháp  
hoàn thiện giá trị văn  hóa 
hữu hình cùa côn g  ty, Giải 
pháp phát triển  những g iá  

trị được tuyên bố, N ân g  cao  

ý  th ứ c về  V H D N  cho các  

thành v iên , K ết hợp truyền  

thống và hiện  đại trong phát 
triển V H D N ...

N ăm . đồng thời cũng nêu 
ra những đặc điểm hạn chế
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của đê tài đê mong các 
nghiên círu tiếp sau sẽ ngày 

càng hoàn chinh hơn.

1490.

Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản trị 
rủi ro tín dụng của ngân hàng 
thương mại cố phần bưu điện 
Liên Việt chi nhánh An 
Giang

Nguyễn N gọc  
Hiền

rS..L S.N guyễn  
Tiến Dũng

Đ ê tài: “Hoàn thiện công tác 

quán trị rủi ro tín dụng cá 

nhân tại Ngân hàng thương 

mại Cô phần Bưu Điện Liên 

Việt chi nhánh An 

Giang",hướng đến các mục 

tiêu cơ bán sau đây:

s  Thứ nhấtrGiới thiệu 

tống quan về quản trị rủi ro tín 

dụng trong hoạt động kinh 

doanh của ngân hang thương 

mại.

s  Thứ hai: Đánh giá 

thực trạng công tác quàn trị rủi 

ro tín dụng cá nhân tại Ngân  

hàng thương mại c ổ  phần Bưu 

Điện Liên V iệt chi nhánh An 

Giang.

■S Thứ ba:Đề xuất giái 

pháp nhằm hoàn thiện công tác 

quan trị rùi ro tín dụng cá nhân 

tại Ngân hàng thương mại c ố  

phần Bưư Đ iện Liên V iệt chi 

nhánh An Giang trong thời 

gian tới.

1491.

Thạc s ĩ

Các nhân tố ảnh hường đến 
sự hài lòng của doanh nghiệp 
về chất lượng dịch vụ thứ tục 
hải quan điện tử tại chi cục 
hái quan Tây Đô

Trần Thị 
Hiền

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

N ghiên cứu các nhân tô ảnh 

hướng đến sự hài lòng cùa 

doanh nghiệp về chất lượng 

dịch vụ thủ tục hài quan 

điện tửtại Chi cục Hải quan 

Tây Đô, Cục Hái quan thành 

phố Cần Thơ là cần thiết đế 

gia tăng hài lòng cùa doanh 

nghiệp trong hoạt động xuất 

nhập khấu qua Chi cục Hái 

quan Tây Đô.

Mục tiêu của nghiên cứu là 

xác định các yếu tố ảnh 

hường đến sự  hài lòng của
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doanh nghiệp vê chât lượng 

dịch vụ thù tục hải quan điện 

tứ tại Chi Cục Hải quan Tây 

Đô, Cục Hải quan Thành phố 

Cần Thơ trẽn cơ sở đưa ra 

các hàm ý về quán trị.

Từ lý thuyết và các nghiên 

cứu trong và ngoài nước về 

dịch vụ, dịch vụ hành chính 

công trực tuyến Hải quan, 

đến thú tục hải quan điện 

tư,Tác giả sử dụng phương 

pháp định tính và định krợng 

đế đề xuất 06 nhàn tố ánh 

hưởng đến Sự hài lòng cùa 

doanh nghiệp đối với Chất 

lượng dịch vụ hải quan điện 

tử tại Chi cục Hải quan Tây 

Đô: (I )  Sự cảm thông, (2) Sự 

tin cậy, (3) Năng lực phục 

vụ, (4) Sự đáp ứng, (5) 

Phương tiện Hữu hình, (6) 

Nơi đậu xe— Hệ thống phần 

mềm.

Qua xử lý bằng công cu 

SPSS, cho thấy các biến có 

ảnh hưởng lớn nhất đến sự  

hài lòng của Doanh nghiệp 

là: Phương tiện Hữu hình =  

0,232; Đ ộ tin cậy =  0,187; 

Năng lực phục vụ =  0,172; 

Sự cảm thông =  0,180; Sự 

đáp ứng = 0,157; Nơi đậu xe 

-  Hệ thống phần mềm =  

0,084.

Trên cơ  sờ  kết quà nghiên 

cứu, tác giả đã đưa ra một số 

hàm ý chính sách nhằm 

nâng cao sự hài lòng của 

doanh nghiệp về chất lượng 

dịch vụ thủ tục hải quan
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điện tử, tại Chi cục Hải quan 

Tây Đô.

Bên cạnh kết quả đó, 

Nghiên cứu cũng chi ra 

những hạn chế là dừng lại 

hồi qui tuyến tính đa biến, 

chưa được thực hiện bậc 2 

và các hướng nghiên cứu 

tiếp.

1492.

Thạc sĩ

Các nhân tố anh hưởng đến 
quyết định chọn làm việc tại 
công ty xăng dầu Tây Nam  
Bộ của người lao động

Đinh Thanh 
Hiệp

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Nghiên cứu được thực hiện 

nhằm xác định các yếu tố ánh 

hường đến quyết định cua 

người lao động, lựa chọn công  

ty xăng dầu Tây Nam Bộ làm 

việc, đồng thời xem xét các 

yếu tố trên ánh hướng đến 

quyết định lựa chọn, qua đó đề 

xuất một số hàm ý quản trị đế 

giúp công ty nâng cao khá 

năng thu hút, duy tri được đội 

ngũ nguồn nhân lực có chất 

lượng cao, tăng cường khá 

năng cạnh tranh.

N ghiên cứu được 

thực hiện thông qua nghiên 

cứu định tính và định lượng. 

Dữ liệu nghiên cứu định lượng 

được thực hiện thông qua việc  

thu thập kháo sát. Kết quá thu 

được 19 mẫu trà lời hợp lý. Dữ  

liệu được xử  lý và phân tích 

thông qua phần mềm SPSS.

N ghiên cứu đã kiểm  

định thang đo bàng 

Cronbach’s Alpha và thực hiện 

phân tích EFA. Ket quá tìm từ 

28 biến quan sát qua phân tích 

EFA đã tìm được 6 nhân tố 

ánh hường. Kết quá kiểm định 

mô hình và các giá thuyết cho
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thấy các nhân tố này ảnh 

hường đồng biến với quyết 

định lựa chọn làm việc. Mức 

độ ảnh hướng được xếp theo 

chiều hướng giảm dần như 

sau: (1) sự phù hợp và cơ hội 

phát triển (C N)với hệ số beta 

chuẩn hóa là 0 .284, (2)yểu tố 

môi trường làm việc (M T)với 

hệ số beta chuẩn hóa là 0.275

(3) yếu tố thu nhập (T N ) với 

hệ số beta chuẩn hóa là 0.234

(4) yếu tố tính chất công việc  

(CV)với hệ số beta chuẩn hóa 

là 0 .154,(5) yếu tố thương 

hiệu và uy tín tổ chức (TH)với 

hệ số beta chuẩn hóa là 0.119,

(6) yếu tố quy trình tuyển 

dụng (TD)với hệ số beta chuẩn 

hóa 0.114. Hệ số R2điều chinh 

(Adjusted R square) = 0.584. 

Điều này nói lên rằng mô hình 

hồi quy tuyến tính bội đã xây 

dựng phù hợp với tập dữ liệu 

đến mírc 58.4% . N ói chính 

xác, 6 biến độc lập đưa vào mô 

hình giải thích được 58.4%  

quyết định chọn làm việc tại 

doanh nghiệp. Còn lại 41.6%  

quyết định chọn làm việc tại 

doanh nghiệp được giải thích 

bới các yếu tổ khác ngoài mô 

hình.

Qua nghiên cứu này 

doanh nghiệp sẽ có cơ  sờ đế 

hoàn thiện hơn chính sách 

nguồn nhân lực để gia tăng 

khá năng thu hút và duy trì 

nguồn nhân lực trong tương 

lai.

1493. Thạc sĩ Phân tích các nhân tô ảnh 
huảng dến động Ịực làm việc

Níỉuyễn Quốc 
Hùng_________

TS.Nguyễn  
N gọc Minh

Luận văn "Phân tích 
các nhân to ánh hưởng đến
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cùa nhân viên văn phòng 
công ty cố phần sán xuất kinh 
doanh vật tư và thuốc thú y

động lực làm việc của nhân 
viên văn phòng Công ty cô 
phần Sản Xuất Kinh Doanh 
Vật Tư và Thuốc Thú Y” được 
thực hiện nhằm đánh giá các 
nhân tố tác động đến động lực 
làm việc cho nhân viên làm 
việc tại Công ty cố phần Sản 
Xuất Kinh Doanh Vật Tư và 
Thuốc Thú Y. Thông qua lược 
khảo tài liệu, cơ sờ các lý 
thuyết về động lực làm việc và 
các thuyết về nhu cầu. Tác giả 
đã chọn mô hình mười yếu tố 
tạo động lực cùa Kovach đê 
xây dựng mô hình nghiên cứu 
cho mình. Thang đo cùa mô 
hình nghiên cứu đã được điều 
chinh cho phù hợp với đặc thù 
cùa công ty sau khi thào luận 
với chín chuyên gia trong công 
ty. Mô hình nghiên cứu ban 
đầu bao gồm  tám biến độc lập 
(1) Cấp trên, (2) Đồng nghiệp, 
(3) Thu nhập và phúc lợi, (4) 
Môi trường làm việc, (5) Đào 
tạo và thăng tiến, (6) Công 
việc thú vị và thách thức, (7) 
Chính sách khen thưởng và 
công nhận, (8) Thương hiệu và 
văn hóa công ty. Tác già sứ 
dụng phương pháp hỗn hợp 
bao gồm: phương pháp nghiên 
cứu định tính và nghiên cứu 
định lượng để thực hiện 
nghiên cứu này. Nghiên cứu 
định tính nhàm làm rõ nghĩa, 
xác nhận, hiệu chinh và bố 
sung các biến quan sát. Nghiên  
cứu định lượng được thực hiện 
với mẫu gồm  230 nhân viên  
văn phòng đang làm việc tại 
Công ty cổ phần Sản Xuất 
Kinh Doanh Vật Tư vậ Thuốc 
Thú Y thông qua phiếu khảo 
sát ý kiến nhân viên văn phòng 
đế đánh giá thang đo và đánh 
giá sự phù hợp cùa mô hình 
nghiên cứu. Phần mềm SPSS 
20.0 được sử dụng đế xứ lý số 
liệu. Ket quả phân tích 
Cronbach’s Alpha và nhân tố 
khám phá cho thấy thang đo sử 
dụng trong nghiên cứu là phù 
hợp.

Ket quả phân tích hồi 
quy đa biến cho thấy có 07 
nhân tố có tác động dương đến 
động lực làm việc cùa nhân 
viên tại Công ty cổ phần Sàn 
Xuất Kinh Doanh Vật Tư và 
Thuốc Thú Y. Trong đó, biến 
Thu nhập và phúc lợi (TN) có
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tác động mạnh nhất (p i = 
0,357) đến động lực làm việc  
của nhân viên văn phòng, tiếp 
theo các biến có tác động đển 
động lực làm việc giảm dần là 
Công việc thú vị và thách thức 
(CV) ((32=0,183), Môi trường 
làm việc (M T) (P3=0,159), 
Đào tạo và thăng tiến (DT) (P4 
= 0.154), Quản lý trực tiếp 
(QL) (P5=0,108), Thương hiệu 
và văn hóa công ty (TH) ((36 = 
0.097), Chính sách khen 
thưởng và công nhận (KT) (P7 
= 0.090).

Từ kết quả nghiên cứu, 
tác giả đã đưa ra một số hàm ý 
quàn trị đế tăng động lực làm 
việc cho nhân viên văn phòng 
tại Công ty cổ  phần Sản Xuất 
Kinh Doanh Vật Tư và Thuốc 
Thú Y. N goài ra tác giả cũne 
đã đưa ra một số hạn chế của 
đê tài và đề xuất hướng nghiên 
cứu tiêp theo trong tương lai.

1494.

T h ạ c  s ĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
iưởng đến đông lực làm việc  
tủa người lao động tại công 
ty N hiệt điện cầ n  Thơ

Hồ Phan Quốc 
Huy

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Đê tài sư dụng phcnơng pháp 

nghiên cứu định lq ợ n g  để: 
“Phân tích ó c

yếutốànhhqờngđểnđộnglựclà  
mviệccùangơ|ờilaođộngtạiCôn 
gtynhiệtđiện cầ n  Thơ”. Đề tài 
có tính cần thiết, để tăng năng 
suất lao động cá nhân, nhóm 

và đơnvị.

Từ các lý thuyết về động lực 

làm việc và các nghiên cứu 
thực tiễn cũa các nhà nghiên 

cứu trong vấn đề này, thang đo 
các nhân tố cùa Đ ộng lực làm 
việc đã đữiợc xây dựng với 
thang đo Likert năm mức độ. 
Độ tin cậy của thang đo đã 

đ q ợ c  kiểm định bởi hệ số 

Cronbach’s Alpha và phân tích 
nhân

tố.Môhìnhnghiêncứubanđầuđ 
aiợctácgiảxâydụngvớibiếnphụt 
ìuộclà Đ ộng lực làm việc và 5 
ihóm biển độc lập gồm: (1) 

Công việc phù hợp; (2) 

Chínhsáchđãingộhợplý;(3)Mổi 
quanhệvớiđồngnghiệp;(4)Ảnh  

iq ở n g củ a  lãnh đạo và (5) Môi 
rơlờng làmviệc.

Sghiên cứu đã kháo sát, thu
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thập đơ]ợc 266 quan sát, đã 
kiêm định độ tin cậy của thang 

đo bằng hệ số Cronbach’s 
Alpha và phân tích nhân tô 
khám phá (EFA) để loại khói 
mô hình các biến rác và các 
biến có hệ số tải nhân tố thấp. 
Dùng phơỊơng pháp phân tích 
toiơng quan đế kiểm tra mối 
liên hệ giữa các biến độc lập 

với nhau, biến phụ thuộc với 
các biến độc lập. Sứ dụng 
phữ]ơng pháp phân tích hồi 
qui đa biến để kiếm định mô 

hình nghiên cứu, kiềm định giả 

thuyết, kiếm định mối liên hệ 
nhân quá giữa các biến độc lập 

các biến phụthuộc.

T ừkétquảphântích,tácgiảđơlara 
hàmýquảntrịđếgiúpcholãnhđạo 

Công ty có cái nhìn khách 

quan hơn, cụ thể hơn về động 
lực làm việc đang diễn ra tại 
Công ty. Qua đó, lãnh đạo 

Công ty sẽ đơla ra những 
chính sách hợp lý hơn nhằm 
nâng cao động lực làm việc 
cho ngơlời lao động đang công 

tác tại Công ty, góp phần nâng 
cao hiệu quả sán xuất kinh 

doanh, theo đúng chú trCJ]ơng 
cùa Tập đoàn Điện lực 

Việtnam.

1495.

Thạc sĩ

Đánh giá mức độ hài lòng  
của doanh nghiệp đối với 
chất lượng dịch vụ nộp thuế 
tại chi cục thué quận Cái 
Răng

Trần Anh 
Khoa

TS.Nguyễn  
N gọc Minh

Đ e tài nghiên cứu: 

■‘Đánh giá mức độ hài lòng của 

doanh nghiệp đối với chất 

lượng dịch vụ nộp thuế tại Chi 

Cục Thuế Quận Cái Răng” sù 

dụng thang đo cúa 

Parasuraman. Trên cơ sở lý 

thuyết về chất lượng dịch vụ 

công, kế thừa phương pháp 

đánh giá chất lượng dịch vụ 

cùa Parasuraman gồm  05 

thành phần: phương tiện vật 

chất, sự tin cậy, sự đáp ứng, 

năng lực phục vụ, sự đồng
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cám. Từ mô hình đẽ xuât ban 

đầu tác giả tiến hành kliảo sát 

trên 180 quan sát nghiên cứu 

và áp dụng phương pháp kiểm 

định Cronbach’s Alpha, phân 

tích nhân tố khám phá EFA, 

xây dựng mô hình hồi quy đa 

biến và kiểm định các giả 

thuyết.

Đánh giá mức độ hài 

lòng cua doanh nghiệp về chất 

lượng dịch vụ nộp thuế là một 

trong những khâu quan trọng 

đê đánh giá két quà đầu ra cùa 

sản phẩm từ chương trinh cài 

cách hành chính. Đây còn là 

kênh thông tin nhiều chiều  

giúp CO' quan Nhà nước nắm 

bắt thông tin, xây dựng định 

hướng kế hoạch cải cách hành 

chính theo hướng sát với yêu  

cầu thực tiễn, đáp ứng kịp 

thời, hiệu quả xu thế phát triển 

chung cũng như từng khu vực.

Kêt quả trên là căn cú 

hết sức quan trọng để đưa ra 

nhũng đề xuất đối với các nhà 

quản trị công trong việc đề ra 

các chính sách và biện pháp 

nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ. Bên cạnh những kết 

quả đạt được thì vẫn còn nhiều 

lạn chế, tồn tại cần được khắc 

phục; những hạn chế là tiền đề 

cho những nghiên cứu tiếp 

theo góp phần xây dựng mô 

hình nghiên cứu hoàn thiện có  

tính khái quát cao đế đưa ra 

nhiều giải pháp xác thực hơn.

1 4 9 6 .
Thạc sĩ Cảm nhận cúa bệnh nhân nội 

trú về chất lượng dịch vụ 
:hữa bệnh tại bệnh viện Tai

Huỳnh Thị Xuân 
^an

rS.N guyên  
5hước Quý 
3uang

Mục đích cùa nghiên cứu này 

à nghiên cứu sự hài lòng của
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vlũi Họng thành phô Cân 
Thơ

)ệnh nhân với các thành phân 
chất lượng dịch vụ trong mô 
lình SERVQUAL tại bệnh 
viện Tai Mũi Họng Thành pho 
Cần Thơ. 
Mhằmmụctiêuxácđịnhđượccác 
nhântốànhhưởngđếnsự hài 
òng của người bệnh về chất 
ượng dịch vụ chữa bệnh cúa 
}ệnh viện.

Phương pháp nghiên cứu 
được sử dụng là phương pháp 
nghiên cứu định lượng bang 
việc điều tra và xử lý số liệu 
như: Thống kê mô tả, kiểm  
định thang đo, phân tích nhân 
tố, phân tích tương quan và 
nồi quy. Phần mềm hỗ trợ và 
xừ lý là phần mềm SPSS 16.0.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 
mức độ cám nhận về sự hài 
lòng của bệnh nhân chịu ánh 
hướng của 4 nhân tố: (l)N ăn g  
lực phục vụ (P= 0.248); (2) Sụ 
đồng cảm (P =0.209); (3) Khả 
năng đáp ứng (P =  0.174); (4) 
Phương tiện hữu hình (P = 
0.140). Các nhân tố này đều có 
ảnh hường tích cực đến sự hài 
lòng cúa bệnh nhân. Riêng 
nhân tố sự tin cậy không có 
ánh hưởng đến mức độ hài 
lòng chung của bệnh nhân.

Kết qua nghiên cứu cũng cho 
thấy không có sự khác biệt 
theo các dấu hiệu phân biệt 
như: nhóm tuồi bệnh nhân, thu 
nhập cúa bệnh nhân, nghề 
nghiệp và trình độ học vấn 
Cuối cùng nghiên cứu 

dựatrẽnkếtquàphântích,đánhgi 
ácácthangđo đã chỉ ra những 
hạn chế và đề xuất hướng 
nghiên cửu cho các nghiên 
cửu trong tương lai.

1497

Thạc s ĩ

Gia tăng sự gắn kết của viên  
chức với tố chức sớ Lao động 
- Thương binh và Xã hội 
thành phố cầ n  Thơ

Đặng Thùy 
Linh

HDl.TS.Trần  
Hữu Xinh- 
HD2.PGS.TS. 
Đào Duy Huân

Đ e tài: “Gia lăng sụ 
gan kết của viên chức với tô 
chức Sở LĐTB&XH TP cần  
Thớ" là cấp thiết để nâng cao 
hiệu quà công việc, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, mục tiêu mà Sở 
LĐTB&XH TP Cần Thơ đặt 
ra.
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Đ e tài được thực hiện 
nhằm phân tích, đánh giá thực 
trạng sự gan kết, đồng thời xác 
định các yếu tố tác động đến 
sự gắn kết và Đ ề xuất các giải 
pháp nhàm gia tăng sự gắn kết 
của viên chức với tổ chức Sớ 
LĐTB&XH TP Cần Thơ.

Phương pháp thực hiện 
định tính, dựa trên kết quả 
tông hợp phiêu khảo sát viên  
chứcđang làm v iệc tại Sở 
LĐTB&XH TP Cần Thơ, 20 
phiếu khảo sát chuyên gia và 
kết hợp nghiên cứu đạt được:

Một là, Đánh giá được 
thực trạng sự gắn kết cùa viên  
chứcvới tổ chức Sở 
LĐTB&XH TP Cần Thơ trên 
các mặt về trình độ chuyên  
môn, đặc điếm công việc, co  
hội thăng tiến, quan hệ công  
việc, điều kiện làm việc, môi 
trường làm việc, chính sách 
lương, phúc lợi.

Hai là, Đề xuất hai 
nhóm giải pháp. Giải pháp gia  
tăng sự gắn kết cùa viên  
chứcvới tố chức Sò  
LĐTB&XH TP Cần Thơ: về  
chính sách tiền lirơng; đặc 
điêm công việc; cơ hội thăng 
tiến; quan hệ công việc. Và 
giải pháp hỗ trợ công tác tăng 
cường sự gắn kết của viên  
chứcvới tổ chức Sở 
LĐTB&XH: về chính sách 
phúc lợi; xây dựng bầu không 
khí và môi trường làm việc; 
thành tích; phản hồi thông tin.

Tiếp theo là, hạn chế 
cùa nghiên cứu và đề xuất 
nướng nghiên cứu tiếp theo.

Ba là, Kiến nghị đối với 
Thành ủy, Hội đồng nhân dân 
và ủ y  ban nhân dân thành phố 
và Sờ N ội vụ TP cầ n  Thơ.

1498.

Thạc sĩ

Các nhân tố ảnh hướng đến 
quyết định cùa doanh nghiệp 
ựa chọn đài Phát thanh và 

Truyền hỉnh thành phố cần  
Thơ cung cấp dịch vụ quảng 
sáo

Trần Trúc 
Jnh

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

N ghiên cứu này nhằm 

mục tiêu chính là tìm 
hiểu. Đe khẳng định sự 
tác động cùa các nhân tổ 

đối với quyết định lựa 
chọn quáng cáo tại Đài 
Phát thanh và Truyền 

hình Thành phố cầ n  Thơ 
cùa các khách hàng cá 

nhân, một mô hình lý
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thuyêt đã dơỊợc xây dựng 
dựa trên mô hỉnh hộp đen 
ý thức của Kda; Phương 

pháp nghiên cứu được sử 
dụng để xây dựng, đo 

lường các thang đo kiếm  
định mô hình lý thuyết 
được trình bày ở các 
chương trước, bao gồm  há 
bơ|ớc: nghiên cứu định 

tính và nghiên cứu định 

lơlợng. N ghiên cứu định 
tính sử dụng phơìơng 
pháp định tính thông qua 

kỹ thuật thảo luận nhóm. 
Nghiên cứu định lơ|ợng  
đơỊợc thực hiện bằng 
phơìơng pháp định lơ|ợng  

thông qua kỹ thuật phòng 
vấn trực tiếp với một 
mẫu có kích thơỊỚc là 

n=237. Cả hai nghiên cứu 
trên đều đơ|ợc thực hiện 
tại Cần Thơ với đối 
tơlợng nghiên cứu là 
khách hàng cá nhân đã 
tùng quáng cáo tại Đài 
Phát thanh và Truyền 
hình Thành phố cầ n  Thơ 
và nhóm đối ứng là những 

khách hàng cá nhân đang 

quảng cáo tại Đài Phát 
thanh và Truyền hình 

Thành phố cầ n  Thơ. Các 

phơlơng pháp phân tích là 
hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha, phân tích nhân tố 
EFA và kiếm định mô 

hình lý thuyết với các giả 
thuyết thông qua phơlơng 

pháp phân tích hồi quy 

logit. Kết quá cho thấy, 
thang đo các nhân tố ảnh 

h q ở n g  đến quyết định lựa 
chọn của khách hàng đều 
có Cronbach’s Alpha lớn 

hơn 0,6 và hệ số tơỊơng 
quan với biến tổng của tất 
cà các biến đo lơ|ờng đều 

lớn hơn 0,3 nên đạt độ tin 

cậy. Tổng phơìơng sai 
trích là 63,142%  >  50%
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cho thấy nhân tố này 
giải thích 63,142%  biến 
thiên cùa dữ liệu. Hệ số 
tải nhân tố của các biến 
quan sát đều lớn hơn 0,5 

đạt yêu cầu kiểm định giá 
trị hội tụ nên không có  

biến quan sát nào bị loại. 
Ket quả phân tích nhân tố 

khám phá cho thấy 25 
quan sát độc lập đơiợc 

nhóm lại thành 7 nhân tố 
chính. Ọua kết quả phân 
tích hồi quy logit thì có 
09 biến ảnh h q ở n g  đến 

quyết định lựa chọn 

quảng cáo tại Đài Phát 
thanh và Truyền hình 
Thành phố cầ n  Thơ đó là: 
chiêu thị, văn hóa, tàm lý, 
sàn phẩm, phân phối, giá 

cá, xã hội, học vấn, doanh 
thu. Từ các phân tích kết 
quá thu được, tác giả đưa 
ra các hàm ý quản trị góp  

phần giúp cho Đài Phát 
thanh và Truyền hình 

Thành phố cầ n  Thơ có 
thể thu hút nhiều khách 
hàng hơn.

1499.

Thạc sĩ

Nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức cúa ủ y  
3an nhân dân quận Thốt Nốt. 
thành phố cầ n  Thơ

Mguyễn Thành 
Luân

PGS.TS.Võ  
K.hắc Thường

Trong xu thế mớ cứa 
hội nhập và chuyển đồi cơ chế 
quản lý, chất lượng của đội 
ngũ cán bộ, công chức quyết 
định hiệu quả hoạt động của 

các cơ quan nhà nước. Cải 
cách hành chính nhà nước đặt 
ra mục tiêu phải không ngừng 
nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức các cấp, 
trong đỏ có cán bộ, công chức 

cấp huyện. Có thể nói chất 
ượng đội ngũ cán bộ, công  

chức cúa U ý ban nhân dân 
quận Thốt N ốt hiện nay đã cơ 

làn đáp ứng được yêu cầu 

ihiệm  vụ đặt ra. Song, để nâng 
cao hiệu quà quàn lý hành 

chính nhà nước trong các lĩnh 

vực trong thời gian tới thì đòi 
lỏi chất lượng cùa đội ngũ cán
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bộ công chức cùa U ỷ ban nhân 
dân quận phải ngày càng được 
nâng lên.

Đe tài luận văn “Nâng  
cao chất lượng cán bộ, công  
chức cùa ủ y  ban nhân dân 

quận Thốt N ốt, thành phố cầ n  
Thơ” đã lược khảo cơ  sớ lý 
uận, đánh giá, phân tích thực 

trạng và đề ra các giải pháp 
đồng bộ, toàn diện, có trọng 
tâm, trọng điếmnhằm nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức của Uỷ ban nhân 

dân quận Thốt N ốt đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá và cài cách hành chính 
nhà nước trong giai đoạn hiện 

nay và thời gian tiếp theo.

Các giải pháp nêu trên 

sẽ có tác dụng nâng cao chất 
lượng của đội ngũ cán bộ, 
công chức của U ỷ ban nhân 

dân quận Thốt N ốt trong thời 
gian tới. Thực hiện tốt hệ 

thống giái pháp này, trong 
những năm tới Uỷ ban nhân 
dân quận Thốt N ốt sẽ có được 

đội ngũ cán bộ, công chức có 
trình độ, năng lực, thích ứng 
với môi trường mới và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần thúc đẩy Kinh tế - 
Xã hội cùa quận Thốt N ốt phát 
triển nhanh và bền vững.

1500.

Thạc s ĩ

Hoàn thiện công tác kiếm  
soát chất lượng kiếm toán tại 
Kiểm toán nhà nirớc khu vục 
V

Dư Hoàng 
Minh

HD1 :TS.Nguy 
ễn Văn Báng- 
HD2:PGS.TS. 
Đào Duy Huân

Kiểm toán nhà nước 

(K TNN) khu vực V là đơn vị 
trực thuộc KTNN V iệt Nam, 
có chức năng giúp Tống 

KTNN tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ kiểm toán báo cáo 

tài chính, kiểm toán tuân thủ, 
kiếm toán hoạt động trong việc  
quản lý, sử dụng ngân sách, 
tiền và tài sản nhà nước đối 
với các tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Vì vậy, 
chất lượng kiểm toán có ý 

nghĩa quyết định trong việc  

khẳng định vị thế, uy tín và 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động
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K.TNN. Do đó, KTNN phải 
bào đảm kết quà kiếm toán 

đáp ứng yêu càu chất lượng, 
đáng tin cậy và đã được kiếm 
soát chất lượng đầy đủ, thích 
hợp. Chính vì lẽ đó, kiểm soát 
chất lợng kiểm toán được Tố 

chức quốc tế các cơ  quan 

Kiểm toán tối cao (1NTOSAI) 
thừa nhận như một định chế 

bắt buộc và là trách nhiệm  

được quy định rõ trong chuẩn 
mực kiểm toán. Các cơ  quan 
Kiểm toán Nhà nước cùa các 
quốc gia trên thế giới đều coi 
kiếm soát chất lượng kiếm  
toán là hoạt động có tính bắt 
buộc cần phái được coi trọng.

Là người đang làm 
công tác kiểm toán, nên chọn 

đề tài: "Hoàn thiện công tác 
kiêm soát chất lượng kiêm 
toán tại Kiêm toán nhà nước 
khu vực V” làm đề tài nghiên 
cứu luận văn Thạc sĩ. Nghiên  

cứu đã sử dụng các phương 

pháp thống kê -  mô tả; 
phương pháp chuyên gia, diễn 

dịch -  qui nạp trên cơ sở  sự 
dụng dữ liệu thứ cấp và sơ cấp 

đã thu được kết quả sau:

Một. Khái quát lý 

thuyết và các nhân tố ánh 
hưởng đen công tác kiểm soát 
chất lượng kiếm toán.

Hai. Phân tích thực 
trạng những điếm mạnh -  yếu, 
nguyên nhân mạnh yếu trong 

hoạt động kiếm soát chất 
lượng kiểm toán tại khu vực 
V.

Ba. Đưa ra định hướng 
và giải pháp hoàn thiện công  
tác kiểm soát chất lượng của 

Kiểm toán nhà nước trong thời 
gian tới.

Bon. giãi pháp giúp 

nâng cao chất lượng Kiềm  
toán nhà nước khu vực V. bao: 
Giái pháp về tăng cường quản
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lý hoạt động kiêm toán;Nâng 
cao chất lượng kiểm toán; tổ 
chức bộ máy kiêm soát chât 
lượng kiếm toán; Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin 

vào kiếm soát chất lượng kiếm  
toán; Nâng cao năng lực, đạo 
đức cán bộ.

Năm. N ghiên cứu đã 

đề xuất ra một số kiến nghị và 
gợi ý  một số chính sách giúp 
cho Kiếm toán nhà nước khu 

vực V trong thời gian tới.
Cuối cùng nghiên cứu đưa ra 
hạn chế chỉ mới thực hiện 
nghiên cứu định tính, cần phái 
kết hợp với nghiên cứu định 
lượng.

1501.

Thạc s ĩ

Phân tích các nhân tố ánh 
hướng đến quyết định cùa 
khách hàng tiếp tục chọn  
dịch vụ du lịch lữ hành cùa 
khách sạn Ninh Kiều 2 - 
thành pho cầ n  Thơ

Lê Minh 
Nguyên

PGS.TS.Đào  
Duy Huân

N ghiên cứu nhăm xác 
định các nhân tố ảnh hường 
đến quyết định tiếp tục chọn 
dịch vụ du lịch lữ hành của 
khách hàng nội địa đối với 
dịch vụ du lịch cùa khách sạn 
Ninh Kiều 2 - Thành phố cần  
Thơ. Phương pháp nghiên cứu 
gồm định tính và định lirợng. 
Trong đó phương pháp định 
tính dùng để xây dựng mô 
hình đề xuất và bảng câu hói 
thang đo các nhân tố; Phương 
pháp định lượng được thực 
hiện qua các bước: Đánh giá 
độ tin cậy Cronbach’s Alpha 
của các thang đo, phân tích  
nhân tố khám phá EFA nhằm 
xác định các nhân tố ảnh 
hướng, phân tích hồi qui đa 
biến, kiểm định sự khác biệt. 
Kất quả như nghiên cứu đã đạt 
được:

- Xác định được 04  
nhân tố ảnh hướng đến quyết 
định cua khách hàng gồm: 
Hình ánh điểm đến ((3=0,264), 
Thông tin (P =0,355), Nhóm  
tham khảo (P=0,210), Giá cả 
cảm nhận (P=0,261), cá 04 
nhân tố này đều tác động tích 
cực đến quyết định của khách 
hàng.

- Đánh giá được cám  
nhận của khách hàng về các 
thang đo.

- Đưa ra một số hàm ý 
quản trị nhàm thu hút khách 
hàng, nâng cao chất lượng 
dịch vụ du lịch lữ hành, nâng 
cao khả năng cạnh tranh và
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phục vụ khách hàng ngày càng 
tốt hơn.

1502.

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
hường đến xu hướng sử dụng 
dịch vụ 4G của người dân 
thành phố cầ n  Thơ đối với 
nhà mạng Viettel

Nguyễn Phước 
Nguyên

TS.Lưu Tiến  
Thuận

Luận văn thực hiện 
tổng quan các lý thuyết về 
hành vi sứ dụng cúa khách 
hàng nói chung và khách hàng 
sứ dụng dịch vụ 4G nói riêng. 
Đ ồng thời, với việc hệ thống 
lại các nghiên cứu trước đây 
liên quan tới xu hướng chấp 
nhận sử dụng dụng công nghệ 
cũng như dịch vụ 4G trẽn thế 
giới và ở V iệt Nam đế có cái 
nhìn tông quan nghiên cứu 
trước đây.

Dựa trên các nghiên 
cứu trước đây, tác giả đã đề 
xuất mô hình nghiên cứu cùa 
mình phù hợp với pliạni vi 
nghiên cứu là các khách hàng 
sử dụng dịch vụ 4G của Viettel 
tại TP.Cần Thơ. M ô hình giả 
thuyết cùa tác giả gồm  6 biến 
nghiên cứu, trong đó có 5 biến 
độc lập là: (1) Đổi mới; (2) 
Tính hữu ích; (3) Tính dễ sử 
dụng; (4) Chuẩn chủ quan; (5) 
Chất lượng dịch vụ và biến 
phục thuộc là xu hướng chấp 
nhận sứ dụng.

Dựa trên kiểm định sụ 
tin cậy thang đo qua hệ số 
Cronbach’s Alpha và hệ số 
tương quan biến tổng cho thấy 
các nhân tố đều đạt sự tin cậy 
khi hệ số Cronbach’s Alpha 
đều lớn hơn 0.6 và hệ số tương 
quan biến tống đều lớn hơn 
0.3. Ket quả phân tích nhân tố 
đạt yêu cầu khi hệ số KMO 
đều lớn hơn 0.5 và phương sai 
trích đều lớn hơn 50%. Các 
nhân tố hình thành đều giống  
với gia thuyết nghiên cứu (5 
nhân tố biến độc lập và 1 nhân 
tố biến phụ thuộc). Dựa vào cá 
nhân tố hình thành, tác giá tiến 
hành phân tích hồi quy, kết 
quả chi ra cả 5 nhân tố đều tác 
động tích cực lên xu hướng 
chấp nhận sử dụng.

Từ kết quả nghiên cứu, 
tác giả đưa ra một số hàm ý 
quản trị nhằm tăng xu hướng 
chấp nhận sử dụng dịch vụ 
mạng 4GViettel của khách 
[làng tại TP.Cần Thơ. Hàm ý 
bao gồm việc nâng cao xu thế 
đôi mới của nhà cung cấp, 
tăng tính hữu ích, nâng cao 
chuân chủ quan cho khách
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hàng dựa trên công tác 
marketing truyền miệng, chất 
lirợng dịch vụ cần được kiếm  
soát, cuối cùng là v iệc nâng 
cao tính dễ sử dụng cùa dịch 
vụ.

1 5 0 3 .

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ành 
nương đến sự gắn kết cùa Nữ  
Hộ sinh tại bệnh viện Phụ 
Sán thành phố CầnThơ

Nguyễn Quỳnh 
Như

N GND,G S.TS. 
N guyễn Thanh 
Tuyền

N ghiên cứu này tập 
trung xác định các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự gắn kết của nữ 
hộ sinh đối tại bệnh viện Phụ 
sán thành phố cầ n  Thơ. Dựa 
trên cơ sở lý thuyết và lược 
khảo các nghiên cứu đi trước, 
xây dựng mô hình nghiên cứu, 
thang đo các nhân tố, các giả 
thuyết nghiên cứu.

Từ nền tảng những co 
sớ lý thuyết nghiên cứu về sụ 
gắn kết cũa nhân viên, đề tài 
đã xây dựng đirợc mô hình 
gồm 07 nhân tố, với 29 biến 
quan sát (trong đó có 06 nhân 
tố độc lập và 01 nhân tố phụ 
thuộc) với cỡ mẫu là 209 mẫu.

Đ ể thực hiện luận văn 
này tác giả sử dụng hai 
phương pháp nghiên cứu là 
nghiên cứu định tính và nghiên 
cứu định lượng. Trong đó, 
phương pháp nghiên cứu định 
tính được sử dụng đê thông kê 
mô tả, đánh giá một số tiêu chí 
cùa thang đo dựa trên việc xác 
định các thông số nhir giá trị 
lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị trung 
bình, phương sai và độ lệch 
chuẩn. N ghiên cứu định lượng 
được thực hiện qua các bước: 
(1) Kiềm định Cronbach’s 
Alpha, (2) Phân tích nhân tố 
khám phá EFA, (3) Phân tích 
nhân tố khẳng định CFA, (4) 
Phân tích cấu trúc tuyến tính 
SEM, (5) Kiểm định 
Bootstrap.

Kết quả nghiên cứu đã 
lượng hóa được mức độ ảnh 
hường của từng nhân tố trong 
mô hình, cũng như lượng hóa 
được cám nhận cùa các nữ hộ 
sinh đối với các biến quan sát. 
Dựa trên kết quả phân tích các 
nhân tố, đưa ra kết luận và đề 
xuất một số hàm ý quản trị cho 
bệnh viện Phụ sán thành phố 
Cần Thơ nhằm nâng cao sụ 
gắn kết của nữ hộ sinh đối với 
bênh viên.

1 5 0 4 .

T h ạ c  s ĩ Phân tích các yêu tô ánh 
hưởng đến quyết định mua 
máy tính xách tay Dell tại 
thành phố c ầ n  Thơ

Nguyễn Thành 
Phirớc

N G ND,G S.TS. 
Nguyễn Thanh 
Tuyền

N ghiên cứu đã xác định 
được các yếu tố ảnh hưởng 
đến quyết định mua máy tính
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xách tay D ell của người tiêu 
dùng thành phố cầ n  Thơ. Xây 
dựng mô hình các yếu tố ảnh 
hường đến quyết định mua và 

ước lượng mức độ ảnh hưởng 
cua các yếu tố trong mô hình 
nghiên cứu cũng như ước 
lượng mức độ cảm nhận của 

người tiêu dùng đối với các 
thang đo. Kết quà phân tích, 
thảo luận sẽ là cơ sờ đe tác già 

đưa ra những kết luận và đề 
xuất m ột số  giải pháp nham  

nâng cao khả năng cạnh tranh 

cho các cửa hàng kinh doanh 
máy tính xách tay D ell, cũng 

như giúp các cừa hàng kinh 
doanh sản phẩm này có các kế 

hoạch, chiến lược hợp lý tạo 
lợi kinh doanh thế thị trường.

Phương pháp nghiên 

cứu bao gồm: Nghiên cứu định 
tính và nghiên cứu định lượng. 
Trong đó, phương pháp nghiên 
cứu định tính nhằm xây dựng 

mô hình nghiên cứu lý thuyết 
và xây dựng các thang đo 

nháp. Phương pháp nghiên cứu 

định lượng dùng đề kiểm định 
mô hình nghiên cứu lý thuyết 
và kiểm định các giả thuyểl 
nghiên cứu, lượng hóa các 
nhân tố thông qua: Kiếm định 
độ tin cậy (Cronbach’s Alpha), 
phân tích nhân tố khám phá 

(EFA), phân tích nhân tố 

khẳng định (CFA), phân tích 

cấu trúc tuyến tính (SEM ).
Kết quả nghiên cứu đã 

xác định được 06 nhân tố ảnh 

hường đến quyết định mua 
máy tính xách tay thương hiệu 
Dell cùa người tiêu dùng thành 

phố Cần Thơ bao gồm: Nhận 
thức sự hữu ích, Tính năng và 
Kiểu dáng, Chuẩn chủ quan, 
Nhận thức kiểm soát hành vi, 
Giá cả cảm nhận và Chất 
lượng cảm nhận. N goài ra đề 

tài cũng xem xét sự ảnh hường 

đến quyết định mua máy tính 

xách tay như: Giới tính, tuổi,
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trình độ học vân, nghê nghiệp, 
thu nhập.

1 5 0 5 .

T h ạ c  s ĩ

Các nhân tố anh hường đến 
động lực làm việc cua nhân 
viên trung tâm truyền hình 
V iệt Nam tại thành phố cần  
Thơ

Bùi Vũ 
Phương

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Mục tiêu chính cùa nghiên 

cứu là xác định và đánh giá 

các nhân tố ảnh hướng đen 

động lực làm việc của nhân 

viên tại VTV cần  Thơ, trên 

cơ  sở đưa ra các hàm ý về 

quán trị. Tù lý thuyết và các 

nghiên cứu trong và ngoài 

nước về động lực làm việc, 

nghiên cứu sử dụng phương 

pháp định tính và định lượng 

để đề xuất 7 nhân tố ảnh 

hưởng đến động lực làm 

việc cùa nhân viên tại VTV  

Cần Thơ: đặc điểm công  

việc; môi trường làm việc; 

lương thưởng phúc lợi; cơ  

hội thăng tiến; đào tạo và 

phát triển; quan hệ cấp trên; 

công nhận.

Qua xử lý cở  mẫu 315, cho 

ra kết quả hồi quy như sau: 

động lực làm việc cùa nhân 

viên VTV Cần Thơ dựa trên 

hệ số Beta chuẩn hóa =  

0,440 c v  +  0,434M T + 

0,293 LT +0,237 TT+ 0,201 

DT + 0,190 QH + 0 ,139 TQ 

+

0,097C N . Từ kết quả đạt 

được, nghiên cứu đưa ra các 

hàm ý quàn trị nhằm gia 

tăng động lực làm việc của 

nhân viên VTV cầ n  Thơ.

1 5 0 6 .

T h ạ c  s ĩ

Các yếu tố ánh hirờng đến sự 
gắn kết cúa cán bộ công đoàn 
tại Liên đoàn lao động thành 
phố Cần Thơ

Nguyễn Vũ Kim 
Quy

TS.Nguyễn  
Phước Quý 
Ọuang

N ghiên cúu nhăm xác định 
“Các yếu tố ánh hưởng đến 
sự gẳn kết cùa cán bộ công 
đoàn tại Liên đoàn Lao động 
thành phố cầ n  Thơ” và xem  
xét sự khác biệt giữa các 
nhóm đối tượng thuộc các
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thành phân nhân khâu học 
trong sự gắn kết da nhân viên 
với tổchức.

Nghiên cứu được thực hiện 
qua hai bước chính, đó là 
nghiên cứu sơ bộ và nghiên 
cứu chính thức. N ghiên cứu 
sơ bộ là bước nghiên cứu 
định tính nhàm khám phá, 
điều chinh và bổ sung các 
thang đo và biển quan sát để 
đo lường các khái niệm  
trong nghiên cứu.

Nghiên cứu chính thức được 
thực hiện thông qua phương 
pháp định lượng nhằm đánh 
giá và kiểm định mô hình 
nghiên cứu thông qua việc kiếm 
định độ tin cậy thang đo qua 
phân tích hệ số Cronbach’s 
Alpha, phân tích nhân tố khám 
phá và hồi qui tuyến tính với 
mức ý nghĩa 5%. Nghiên cứu 
này thực hiện kỹ thuật phỏng 
vấn nhân viên trong công ty 
bằng bảng câu hỏi. số  mẫu sử 
dụng đế phân tích dữ liêu là 
250.

Kết quá phân tích hồi qui cho 
thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng 
đên sự găn kêt cùa nhân viên  
với tố chức tại Liên đoàn Lao 
động thành phố c ầ n  Thơ là 
công việc, lãnh đạo, lương 
thirỡng, thăng tiến, điều kiện 
làm việc, phúc lợi. Các hệ số 
hồi qui đều có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5%.

Ket quá phân tích là cơ sờ khoa 
học đe có thể đua ra một số 
hàm ý quản trị nhằm duy trì 
mức độ gắn kết giữa cơ quan 
Liên đoàn và nhân viên.

1 5 0 7 .

T h ạ c  s ĩ

Các nhân tố ảnh hường đến 
sự hài lòng cùa khách hàng 
đại lý cấp 3 về chất lượng 
dịch vụ cùa công ty Bia Sài 
Gòn tại thành phố cần  Tho

’hạm Kim  
Ọ uyên

TS.Nguyễn  
Văn Hồng

Nghiên cứu này nhàm 
mục tiêu xác định được các 
nhân tố anh hướng đến sự hài 
:òng cùa khách hàng về chất 
ượng dịch vụ của công ty Bia 

Sài Gòn. Phương pháp nghiên 
cứu cùa đề tài tác già đã sú 
dụng là phương pháp nghiên 
cứu định tính để lược khảo 
một số nghiên cứu đi trước. Tù 
đó tác giả xây dựng mô hình 
nghiên cứu đề xuất, xây dựng 
thang đo các nhân tố trong mô 
hình và các giả thuyết nghiên 
cứu, kiểm định mô hình 
Ighiên cứu và các giả thuyết 
nghiên cứu, ước lượng các
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thang đo trong mô hình.
Phương pháp định 

lirợng được sử dụng để thực 
liện  các kiếm địnli mô hình 
nghiên cứu và giá thuyết 
nghiên cứu, nghiên cứu định 
lượng đirợc thực hiện qua các 
bước: (1) Kiểm định 
Cronbach’s Alpha, (2) Phân 
tích nhân tố EFA, (3) Phân 
tích nhân tố khẳng định CFA, 
(4) Phân tích cấu trúc tuyến 
tính SEM, (5) Kiểm định 
Bootstrap.

Ket quá nghiên cứu đã 
xác định được 05 nhân tố ảnh 
hưởng đến chất lượng dịch vụ 
cúa công ty Bia Sài Gòn gồm: 
Khà năng phục vụ cùa nhân 
viên, Giá cả cảm nhận, Hàng 
hóa, Uy tín thương hiệu, Dịch 
vụ hỗ trợ và xúc tiến. Trong 
đó, xét theo thứ tự tầm quan 
trọng thì nhân tố Uy tín 
thương hiệu tác động mạnh 
nhất (P = 0,382), kế đén là 
Dịch vụ hỗ trợ và xúc tiến (p = 
0,241), Giá cả cám nhận (P = 
0,169), Khá năng phục vụ của 
nhân viên (P = 0 ,161), cuối 
cùng là nhân tố Hàng hóa (p = 
0,110).

Dựa trên kết quá phân 
tích, đánh giá các thang đo tác 
giả đề xuất một số hàm ý quản 
trị nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ của công ty và giúp 
khách hàng hài lòng, tin tướng 
và hợp tác kinh doanh lâu dài 
với công ty.

1508.

Thạc sĩ

Phân tích tác động cùa quang 
cáo truyền hình đến ý định 
mua sữa bột Dielac Alpha 
Gold của người dân tại thành 
phố Cần Thơ

Lê Kim 
Thanh

PGS.TS.Lưu  
Thanh Đức Hải

Mục tiêu của đê tài 
phân tích tác động của quảng 
cáo truyền hình đén ý định 
mua sữa bột Dielac Alpha 
Gold của ngirời dân tại Thành 
Phố Cần Thơ. Đe tài tiến hành 
thu thập dữ liệu 215 người dân 
sống tại Thành Phố cầ n  Thơ. 
Hai phương pháp phân tích 
chính được sư dụng trong đề 
tài là: phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá và phân tích 
hồi quy đa biến.

Ket quả phân tích EFA  
cho thấy 6 nhóm nhân tố đều 
có sự tương quan thuận chiều  
đối với ý định mua sữa bột 
Dielac Alpha Gold cúa người 
dân tại thành phố cầ n  Thơ 
thông qua việc xem quảng cáo 
truyền hinh. Tuy nhiên, mỗi 
nhân tố tác động đều có mức 
độ ảnh hưởng đến ý định mua
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hàng khác nhau, vấn đề cần sụ 
lưu tâm từ phía nhà kinh 
doanh nliãn hàng này, bời vì 
sự tác động của quàng cáo trên 
sóng truyền hình sẽ mang đến 
hiệu quả tiếp cận tích cực và 
tối ưu nếu biết tận dụng lợi thế 
này một cách hợp lý nhằm mớ 
rộng thị trường sữa nội địa, 
tăng lợi thế cạnh tranh so với 
sàn phàm sữa ngoại nhập hiện 
hữu trẽn thị trường.

Ket quà phân tích hồi 
quy đa biến đã xác định ý định 
mua sữa bột Dielac Alpha 
Golđ của người dân trên địa 
bàn thành phố cầ n  Thơ thông 
qua quảng cáo truyền hỉnh bị 
ánh hưởng bời ố yểu tổ lần 
lượt như sau: nhân tố tác động 
mạnh nhát đến ý định mua sữa 
bột D ielac Alpha Gold cùa 
người dân trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ là Tiếp nhận 
thông tin, tiếp đến là nhân tố 
nội dung quảng cáo, lời kêu 
gọi mua hàng, kế đến là nhân 
tố cảm xúc cá nhân, nhân tố 
yếu tổ giải trí đứng vị trí số 5 
và cuối cùng là nhân tố yếu tố 
nghe nhìn. Từ kết quả trên, 
tác giả đã đề xuất một số giải 
pháp nhằm gia tăng ý định 
mua sữa bột D ielac Alpha 
Gold cùa người tiêu dùng đối 
với quảng cáo truyền hình.

1509.

Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh 
Iirờng đến lòne trung thành 
cùa Công nhân Sản xuất tại 
công ty cổ phần Mía đường 
Cần Thơ (Casuco)

Trần Văn 
Thanh

NG ND,G S.TS. 
Nguyễn Thanh 
Tuyền

Mục tiêu của nghiên 
cứu này là xác định các yếu tố 
ảnh hường đến sự trung thành 
cùa công nhân, giúp các nhà 
quản lý tìm ra các giải pháp đế 
cái thiện và nâng cao lòng 
trung thành cùa công nhân. 
Nghiên cứu sử dụng phương 
pháp định tính và định lượng, 
thực hiện khảo sát 311 công  
nhân. M ô hình đề xuất bao 
gồm 6 thành phần dựa trên các 
nghiên cứu trước đó được sửa 
đôi cho phù hợp với điều kiện 
thực tế của CASUCO. Kết quả 
cho thấy có 6 yếu tố ảnh 
iưòng đến sự trung thành cùa 
công nhân với tổ chức: Luơng 
cao, Bàn chất công v iệc, Đồng 
nghiệp ùng hộ, Hỗ trợ từ cấp 
trên, Khen thường công bằng, 
Cơ hội Đào tạo và Thăng tiến. 
Trong đó, Lương cao là yếu tố 
Ihen chốt ảnh hường đến lòng 
trung thành cùa công nhân.

1510.
Thạc s ĩ slhững yêu tô anh hường đên 

sự hài lòng cùa khách hàng
Trân Thị Bé 
Thi

rS .L S .Nguyễn  
Tiến Dũng

Xu hướng toàn cầu hóa
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về chất lượng dịch vụ cho 
vay hộ nghèo tại ngân hàng 
chính sách xã hội tình Hậu 
Giang

nền kinh tế có tác động sâu 

rộng đến các lĩnh vực kinh tế 
xã hội cùa nước ta. Đàng và 
Nhà nước đã có những chính 
sách và đường lối đổi mới đế 
theo kịp với sự phát triên của 

thế giới. Một trong những 
chính sách đó là làm cho dân 
giàu nirớc mạnh. Đời sống cùa 

người dân còn gặp nhiều khó 

khăn về kinh tế. Trước tình 

hình đó, Chính phủ ta đã dùng 
một công cụ đế thông qua đó 

hỗ trợ cho người dân vượt qua 
khó khăn, vuơn lên thoát 
nghèo. Đ ó chính là thông qua 
hệ thống N H C SXH  từ trung 

ương đến địa phương. 
NHCSXH hoạt động không vì 
mục tiêu lợi nhuận mà thực 

hiện mục tiêu xóa đói giảm  

nghèo bền vững theo sự chi 
đạo của Chính phú. Hiện nay, 
NHCSXH đã triển khai rất 
nhiều chương trình tín dụng 
cho hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. Có rất nhiều 
đối tượng vay vốn đã vươn lên 

thoát nghèo thông qua 
NHCSXH nói chung và 

NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hậu 
Giang nói riêng. Bên cạnh 

những kết quả đạt được thì 
cũng có những khó khăn, hạn 

chế nhất định.

Đe tài sứ dụng phương 

pháp nghiên cứu qua 2 giai 
đoạn là nghiên cứu sơ bộ và 
nghiên cứu chính thức. Nghiên  

cứu sơ bộ được thực hiện 
thông qua nghiên cứu định 
tính bàng phirơng pháp phóng 

vấn chuyên gia. Sau khi điều 
chinh cho phù hợp thì tiến 
hành nghiên cứu chính thức 

được tiến hành bằng nghiên 
cứu định lượng, phỏng vấn 

285 khách hàng ờ  tại 7 phòng 

giao dịch Thị Xã, huyện (Thị 
Xã Long M ỹ, Thị Xã Ngã 

Bảy, huyện Vị Thúy, huyện 
Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ
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liuyện Châu Thành, huyện 

Châu Thành A). s ố  liệu thu 
thập được tiến hành phân tích 
đánh giá thông qua mô hình 

thang đo chất lượng dịch vụ 
SERVPERF, phân tích số liệu 
bằng phương pháp Cronbach’s 

Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá EFA và phân tích hồi quy 

đa biến nhằm tìm ra những 

nhân tố ảnh hường đến sự hài 
lòng của khách hàng và đưa ra 
hàm ý cho nhà quản trị.

Ket quả nghiên cứu cho 
thấy 5 yếu tố tác động đến sụ 
hài lòng cúa khách hàng theo 
mức độ tù cao đến thấp (sụ 

đăm bảo, sự hữu hình, sự tin 
cậy, sự cảm thông, hiệu quá 
phục v ụ ).

Trong lĩnh vực ngân 

hàng nói chung thi sự hài lòng 
của khách hàng là yếu tố quan 
trọng. Nhiệm  vụ của 

NHCSXH là đàm bảo an sinh 
xà hội, đem đồng vốn đến tay 
người dân và làm cho họ sử 

dụng có hiệu quả nguồn vốn 
vay đê virơn lên thoát nghèo 

một cách bền vững. Đó là mục 

tiêu mà Đảng và Nhà nước ta 
hướng tới. Như vậy, xã hội 
mới phát triển; Dân giàu thì 
nước mới mạnh.

1 5 1 1 .

T h ạ c  s ĩ

Các nhân tố ánh hướng đến 
sự hài lòng cùa người dân về 
chất lượng dịch vụ hành 
chính công tại U BN D  
)hường Thới An Đông, quận 
3ình Thủy, thành phố cầ n  
Thơ

Mguyễn Hữu 
Thịnh

HDI.TS.Trần  
rỉữu Xinh- 
HD2.PGS.TS. 
3ào Duy Huân

Nghiên cứu được thực hiện 
với phương pháp nghiên cứu 
hỗn hợp (định tính và định 
lượng), nghiên cứu định 
lượng dựa trẽn thang đo 
SERVQ UAL của 
Parasuraman và các cộng sự 
và dựa vào thang đo do Quyết 
định số 2640/Ọ Đ -B N V  ngày 
10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
N ội vụ đế đo lường sự hài 
lòng cùa người dân đối với 
chất lượng dịch vụ hành 
chính công tại U B N D  phường 
Thới An Đông. N ghiên cứu 
sử dụng kiêm độ tin cậy thans 
đo bằng Cronbach's Alpha và 
phương pháp phân tích nhân 
tố EFA với mẫu khảo sát có 
kích cỡ n =  210 người dân
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đên giao dịch tại bộ phận tiêp 
nhân và trả hồ sơ tại U B N D  
phường Thới An Đ ông để 
kiểm định thang đo, kiếm  
định mức độ ánh hường của 
từng nhân tố đến sự hài lòng 
của người dân.

Kết quả thang đo sự hài lòng 
cùa người dân đối với chất 
lượng dịch vụ hành chính 
công có 7 nhân tố là: Tiếp cận 
dịch vụ; Thú tục hành chính; 
Công chức giải quyết công  
việc; Ket quả cung ứng dịch 
vụ hành chính công; Thời 
gian làm việc; phí và lệ phí và 
Tiếp nhận, giải quyết góp ý, 
phàn ánh, kiến nghị với 32 
biến quan sát, thang đo về sự  
hài lòng có 6 biến quansát.

Tù kết quá nghiên cứu giúp 
lãnh đạo tại U B N D  phường 
Thới An Đ ông hiểu rõ các 
nhân tố nào ảnh hường và 
mức độ của từng nhân tố đến 
sự hài lòng của người dân đối 
với chất lượng dịch vụ hành 
chính công tại U BN D  phường 
Thới An Đ ông từ đó có 
những giải pháp hợp lý nâng 
cao sự hàilòng.

1512.

Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng của 
bệnh nhân ngoại trú đối với 
chất lượng dịch vụ tại bệnh 
việ đa khoa huyện Gò Quao 
tĩnh Kiên Giang

Lương Kim 
Thùy

PGS.TS.Võ 
Khắc Thường

Đẻ tài “Đánh giá sự hài lòng 

của người bệnh ngoại trú đối 

với chất lượng dịch vụ tại bệnh 

viện đa khoa huyện Gò Quao” 

nhằm mục đích khám phá 

những nhân tố ảnh hướng đến 

sự hài lòng cúa ngirời bệnh. 

Mô hình đầu tiên tác giả đề 

xuất gồm 5 biến độc lập và 1 

biến phụ thuộc với tống số 

biến quan sát là 32 biến.Sau  

khi khào sát trên 310 bệnh 

nhân đến khám và điều trị tại 

khoa khám bệnh của bệnh viện 

đa khoa huyện Gò Quao. Quá 

trình phân tích dù’ liệu đã trãi 

qua năm bước bao gồm  thống
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kê mô tà, kiểm tra độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá (EFA), phân 

tích tương quan hồi quy và 

kiêm định mô hình.

Ket quà kiểm định 

Cronbach’s Alpha và phân tích 

nhân tố khám phá (EFA) đã 

loại 4 biến quan sát tuy nhiên 

vẫn giữ nguyên các biến độc 

lập đó là “Thái độ phục vụ của 

nhân viên y tế”, “Cơ sờ  vật 

chất”, “Sự đáp ứng”, “Chất 

lirợng khám/điều trị”, “Thủ tục 

khám chữa bệnh, tái khám” do 

đó mô hình nghiên cứu không 

thay đôi so với ban đầu.

Và phương trình cuối 

cùng là:

Y  = 0,436  + 0 ,4 1 5Xi +

0 , 151X 2 +  0,143X3 +  0,102X4 

+ 0,076X5

Trong đó:

Y : Sự hài lòng cúa người bệnh

Xi: Thái độ phục vụ cùa nhân 

viên y tế

X2: Cơ sờ  vật chất

X3 : Sự đáp ứng

X4: Chất lượng khám /điều trị

x 5: Thú tục khám chữa bênh, 

tái khám.

Theo phương trinh trên 

cả 5 nhân tố đều ảnh hưởng
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đến sự hài lòng của ngirời 

3Ộnh đối với chất lượng dịch 

vụ tại bệnh viện đa khoa 

luyện Gò Quao. Trong 5 nhân 

tố thì “Thái độ phục vụ cua 

nhân viên y tế” có tác động 

ớn nhất đén sự hài lòng cùa 

người bệnh. Kết quả nghiên 

cứu là cơ sờ đế tác giả đề xuất 

giái pháp nhằm nâng cao sụ 

tiài lòng cùa người bệnh đối 

với chất lượng dịch khám chữa 

bệnh tại bệnh viện đa khoa 

huyện Gò Quao.

1513.

Thạc s ĩ

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh cùa ngân hàng thương 
mại cồ phần ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank), chi 
nhánh Sóc Trăng đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 
2025

Tống N gọc 
Cường

N G ND.G S.TS. 
Nguyễn Thanh 
Tuyền

Mục đích cùa nghiên cứu này 

là hoạch định chiến lược kinh 

doanh của Ngân hàng 

Vietcombank, chi nhánh Sóc 

Trăng đến năm 2025. Từ đó đề 

xuất những giải pháp thực hiện 

chiến lược giúp cải thiện các 

sán phâm dịch vụ, góp phần 

thúc đấy sự phát triển cùa 

Ngân hàng trong thời gian tới. 

Dựa trên cơ  sở !ý thuyết về 

chiến lược và quản trị chiến 

lirợc kết hợp với kiến thức và 

kinh nghiệm thực tế cúa ban 

thân. Tác giả xác định tầm 
nhìn, sứ mạng và mục tiêu của 

Ngân hàng.

Phương pháp nghiên 

cứu bao gồm: N ghiên cứu định 

tính phỏng vấn chuyên gia và 

nhà quản lý bên trong và bên 

ngoài. Số liệu cúa luận văn 

được trích và tổng hợp tù 

Vietcombank Sóc Trăng, Cục 

Thống kê tỉnh, số liệu báo cáo 

từ website của Ngân hàng Nhà 

nước (N H N N ) Việt Nam, báo 

cáo thường niên của các Ngân  

hàng trên địa bàn tỉnh Sóc
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Trăng. N goài ra, luận văn còn 

sứ dụng một số tài liệu tham 

khảo, sách báo, tạp chí, và các 

tài liệu giáng dạy chuyên 

ngành.

Chiến lược kinh doanh 

được Vietcombank, chi nhánh 

Sóc Trăng được xây dựng dựa 

trên kết quá phân tích đánh giá 

các yếu tố môi trường bên 

ngoài phát hiện cơ hội- thách 

thức; phân tích môi trường 

cạnh tranh khái quát lợi thế - 

bất lợi thể so với các đối thủ 

và phân tích môi trường bên 

trong rút ra điểm mạnh -  yếu. 

Trên cơ  sở đó hình thành ma 

trận SW OT và dùng QSPM, 

đưa ra các chiến lược kết hợp.

Từ công cụ kỹ thuật 

trên, nghiên cứu đã lựa chọn 

các chiến lược: tăng trường tập 

trung, về đa dạng hoá, về khác 

biệt hoá, về cạnh tranh, về tấn 

công ... Trên cơ  sờ đó đề xuất 

các giải pháp thực hiện đến 

2020 và tầm nhìn 2025 bao 

gồm: Tăng trưởng tín dụng; 

liuy động vốn; về nguồn lực; 

về Marketing; về quán trị rủi 

ro.

Nghiên cứu cũng đưa ra 

các kiến nghị với rigân hàng 

nhà nirớc, Ngân hàng mẹ, và 

chi nhánh Sóc Trăng. Nghiên  

cứu cũng chỉ ra các hạn chế 

cùa của đề tài định tính và 

iướng nghiên cứu tiếp là 

nghiên cứu định lượng.

1 5 1 4 .

Thạc sĩ

Các yếu tố ành hướng đến 
nức độ tuân thú thuế thu 
ihập doanh nghiệp cùa doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ

Trương Văn Ánh 
Nhựt

NGND,GS.TS. 
Nguyễn Thanh 
r  uyển

Công tác quản lý thuế 

liện nay đổi với thành phố 

Cần Thơ nói riêng và Việt 

Nam nói chung đang phải 

đứng trước nhiều thách thức 

chác nhau trong nhiệm vụ thu 

thuế của Nhà nước. Một trong 

ihững thách thức đó là sự đa 

dạng hành vi tuân thù thué.
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Trong khi nguồn lực cho quán 

lý thu thuế có giới hạn, sự 

phức tạp về hành vi tuân thủ 

thuế ngày càng tăng và khó 

nắm bắt, từ đó làm cho Cơ 

quan thuế phải chịu nhiều sức 

ép trong việc làm sao phải 

đàm bào số thu cho N SN N  

nham hỗ trợ thực hiện nhiệm  

vụ chi cho phát triên kinh tế - 

xã hội cũng như quàn lý đất 

nước trong một xã hội ngày 

càng phát triển như hiện nay. 

Chính vì vậy, tuân thủ thuế đã 

trớ thành một chủ đề nghiên 

cứu quan trọng. V iệc tiếp cận 

vấn đề tù nhiều góc độ đã giúp 

làm sáng tỏ hành vi của người 

nộp thuế. Những biến số nào 

ảnh hirớng đến hành vi tuân 

thủ thuế cúa người nộp thuế? 

Người nộp thuế sẽ thay đối 

như thế nào trước những sự 

thay đổi cùa các biến số đó? 

Đó là vấn đề mà các nhà 

nghiên cứu đã, đang và sẽ 

không ngừng đi tìm câu trả lời 

phù hợp.

V iệc tuân thú các quyết 

định xử phạt vi phạm hành 

chính về thuế cũng còn hạn 

chế, có những trường hợp tuân 

thủ nhưng miễn cưỡng. Họ 

không hài lòng về hình thúc 

xử lý vi phạm và số tiền phạt 

chậm nộp khi có phát sinh số 

thuế tăng thêm. Xuất phát tình 

hình đó, tác giả chọn đề tài “ 

Các yếu tố  ảnh hướng mức độ 

tuân thủ thuế thu nhập doanh 

nghiệp của doanh nghiệp tại 

Cục Thuế Thành phố cần  

Thơ” đề nghiên cứu có ý nghĩa 

thiết thực cả về lý luận và thực 

tiễn đối với công tác quản lý 

thu thuế nói chung và thuế 

TNDN nói riêng tại Cục Thuế 

Thành Phố c ầ n  Thơ.
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1515.

Thạc sĩ

Xây dựng kho bạc nhà nước 
Cần Thơ thành kho bạc điện 
tử

Lê Minli
Công

TS.Nguyễn  
N gọc Minh

Mục tiêu chiên lược phát triên 
Kho bạc Nhà nước đến năm 
2020 là hỉnh thành Kho bạc 
điện tứ trên nền táng công 

nghệ thông tin hiện đại, Kho 
bạc Nhà nước phải thực sự trở 
thành một trong những công 

cụ quan trọng của Chính phủ 

trong việc thục hiện công cuộc 
cải cách hành chính nhà nước 

mà đặc biệt là cải cách tài 
chính còng theo hướng công  

khai, minh bạch, từng bước 
phù họp với các thông lệ và 

chuấn mực quốc tế, góp phần 

thực hành tiết kiệm, phòng 
chong tham nhũng, lãng ph 

nhằm nâng cao hiệu quá quản 

lý, sir dụng các nguồn lực cùa 
Chính phú, chất lượng hoạt 
động quản lý tài chính v ĩ mô, 
giữ vững ổn định và phát triển 
nền tài chính quốc gia.

Đ ề tài “Xây dựng 
Kho bạc Nhà nước cầ n  Tho 
thành Kho bạc điện tứ ”, tác 

giả dùng các phương pháp đế 
nghiên cứu, gồm: thống kê mô 
tả, phỏng vấn chuyên gia và 

thiết lập ma trận SWOT. 
Nghiên cứu nghiệp vụ thu, chi 
ngân sách nhà nước, dịch vụ 

công trực tuyến Kho bạc Nhà 
nước, những ưu điếm và hạn 

chế của Kho bạc hiện nay và 
hoạt động cùa Kho bạc điện 

tứ, đề xuất các giải pháp đề 
xây dựng Kho bạc điện tử, 
gồm: (1) Tuyên truyền, hướng 
dẫn khách hàng thực hiện giao  

dịch điện tứ; (2) M ở rộng tài 
khoản chuyên tliu và phương 

thức thu ngân sách nhà nước; 
(3) Tăng cường thanh toán 

không dùng tiền mặt qua Kho 

bạc Nhà nước; (4) M ở rộng và 

nâng cao chất hrợng cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến; (5) 
Triền khai hoạt động quản trị 
và phòng ngừa rủi ro tài chính; 
(6) Đào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; (7)
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Tăng cuờng độ an toàn bảo 
mật thông tin; (8) Đầu tir hạ 

tầng truyền thông, trang thiết 
bị.

Với việc thay đối thói 
quen dùng tiền mặt cúa người 
dân Việt Nam sang thanh toán 
thông dùng tiền mặt, còn đối 
với các đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nước từ giao dịch 
theo kiếu truyền thống chuyến 

sang giao dịch điện tử qua hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến 
là một v iệc  làm cần có thời 
gian.

Đ ế xây dựng thành 

công Kho bạc điện tử, Kho bạc 

Nhà nước cà n  Thơ cần xác 
định rõ: thuận lợi là cơ bán, 
khó khăn chỉ là tạm thời, phát 
huy thế mạnh, tận dụng những 
thuận lợi, cơ  hội sẵn có, khắc 
phục điểm yếu, lấp dần khó 

khăn. Con đường tiến tới Kho 

bạc điện tử sẽ không còn xa.

1516.

Thạc sĩ

Mối quan hệ giữa lợi nhuận 
và rủi ro thị trường bất động 
sản trên sờ giao dịch chứng 
khoán thành phố Hồ Chí 
Minh

Quang Kim 
Lợi

PGS.TS.Trươn 
g Đông Lộc

Đ e tài nghiên cứu mối 
quan hệ giũa lợi nhuận và rủi 
ro thị trường của các cố phiếu 

ngành bất động sản trên Sở 
Giao dịch chứng khoán TP Hồ 
Chí Minh (HOSE), bằng cách 

sử dụng mô hình định giá tài 
sản vốn (CAPM ), một trong 

những phát hiện quan trọng 

trong lý thuyết tài chính hiện 
đại được thực hiện bới Sharpe 

(1964), Lintner (1965) và 

Mossin (1966).

Khi đầu tư chứng 
khoán, vấn đề nhà đầu tư quan 

tâm đó là lợi nhuận và rủi ro. 
Lợi nhuận có thế tính toán một 
cách chính xác, nhưng còn rúi 
ro thỉ khó đo lường hơn. Đê đo 

lường rủi ro, các nhà nghiên 
cứu chia thành hai loại: Rủi ro 

thị trường và rủi ro phi thị 
trường. Rủi ro phi thị trường 
có the giảm thiểu bàng cách đa 

dạng hóa danh mục đàu tư, 
còn rủi ro thị trường thì không
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thê hạn chê băng cách đa dạng 

lióa danh mục đầu tư được, mà 

nhà đầu tư chi có thể chấp 
nhận cố phiếu có mức rủi ro 
thị trường cao hay thấp, được 
thế hiện bang hệ so Beta cùa 
cổ phiếu.

Đe tài sử dụng lợi 
nhuận các cố phiếu theo tuần 

được thu thập từ 40 công ty 

niêm yết trên HOSE, chi số 
Vn-Index trong giai đoạn tù 
tháng 01 năm 2012 đến tháng 

12 năm 2017, lãi suất trái 
phiếu chính phủ có kỳ hạn 5 

năm được xem như lãi suất 
cùa tài sản phi rủi ro để nghiên 
cứu.

Đe tài sử dụng phương 

pháp bình phương bé nhất 
(OLS), kết quả nghiên cứu cho 

thấy mối quan hệ giữa tý suất 
lợi nhuận vượt trội cùa thị 
trường và rủi ro của cổ phiếu 
là một mối quan hệ tuyến tính, 
nhưng đây là mối quan hệ 
tương quan nghịch. Điều này 

chứng tỏ mô hình CAM P chưa 
phù hợp để vận dụng vào phân 

tích lợi nhuận và rủi ro tài sản 

chứng khoán tại thị trườne 

Việt Nam. Kết quả này phù 
liợp với m ột số nghiên cứu cùa 

các học giả trước đây 
(Nyangara, 2016; Theriou, 
2009 và Pham Thi Thu Huyen, 
2017).

1517.

T hạc sĩ

Quản lý rủi ro tín dụng tại 
Igân hàng thương mại cổ 
ĩhần Quốc tế V iệt Nam

Mguyễn Thanh 
Mguyên

PGS.TS.Lê Thị 
Tuyết Hoa

Trong kinh doanh cùa 

MHTM tại V iệt Nam, lợi 
ìliuận từ hoạt động tín dụng 

chiếm tỷ trọng chù yếu từ tổng 

thu nhập của các ngân hàng. 
Tuy nhiên, hoạt động này luôn 

tiềm ấn rủi ro, đặc biệt trong 
đó rủi 1 0  tín dụng luôn tồn tại 
và nợ xấu là một thực tế hiển 

nhiên ờ bất cứ ngân hàng nào.

Chính vỉ vậy, yêu cầu 

đặt ra là cần phải tăng cường 
công tác quản lý rủi ro tín
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dụng, hạn chế đến mức thấp 

nhất có thể những nguy cơ 
tiềm ân gây nên rủi ro cho hoạt 
động cấp tín dụng tại VIB, như 

đưa ra biện pháp gì, quản lý 
thế nào đế kiếm soát được rủi 
ro tín dụng trong toàn hệ 
thống.

Đ ề tài: “Quản lý rủi 
ro tín dụng tại Ngân hàng 
Thương mại c ổ  phần Quốc tế 

V iệt Nam ”,tác giả đãsử dụng 

các phương pháp đế nghiên 

cứu, gồm: Thống kê mô tả, 
điều tra khảo sát, phỏng vấn 

chuyên gia và phương pháp 
nghiên cứu định lượng thông 
qua việc sử dụng mô hình xác 

suất Lôgit. Phân tích, đánh giá 
thực trạng hoạt động tín dụng, 
những nhận định về nguyên 

nhân gây ra rủi ro tín dụng, 
đưa ra được một số yếu tố ảnh 

hưởng đến rủi ro tín dụng tại 
VIB. Từ đó đề xuất các giãi 
pháp kiến nghị nhằm hoàn 

thiện công tác quản lý rủi ro 
tín dụng của VIB, nhu: Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám  

sát khoản vay; Nâng cao chất 
lượng thẩm định tín dụng; Đấy 
mạnh công tác xứ lý thu hồi 
nợ; Nâng cao công tác thẩm 

định giá trị tài sản bảo 

đàm;Nâng cao chất Iuợng 
nguồn nhânlực;...

Nhàm hạn chế rủi ro, 
nâng cao công tác quản lý rủi 
ro tín dụng, các NHTM  nói 
chung và VIB nói riêng cần 

phái hiếu rõ các yếu tố ảnh 
hương đến rúi ro tín dụng, qua 

đó xây dựng các giái pháp 
khắc phục cũng như tổ chức 

hoạt động quán lý rủi ro tín 
dụng chặt chẽ hơn, kiếm soát 
được và giảm thiếu các khoản 

nợ xấu cũng nhu sớm nhận 

diện đirợc những rủi ro đế tù 
đó có biện pháp xử lý hiệu 
quà, nâng cao chất lượng tín
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dụng, nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế.

1518.

Thạc sĩ

Phát triển dịch vụ phi tín 
dụng tại ngân hàng N ông  
nghiệp và Phát triển N ông  
thôn Việt Nam chi nhánh 
huyện Cờ Đỏ cầ n  Thơ II

Đặng Thị Thu 
Nguyên

PG S.TS.Nguyễ 
n Thị Loan

Luận văn “Phát triền 
dịch vụ phi tín dụng tại N%ân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh Huyện Cờ Đó cần  

Thơ / / ’’đirợc thực hiện tại 

Agribank Chi nhánh huyện Cò 

Đó Cần Thơ II từ tháng 

01/2018 đến 05/2018. Mục 

tiêu nghiên cứu của luận văn là 

đánh giá thực trạng phát triển 

dịch vụ phi tín dụng tại 

Agribank Chi nhánh huyện Cờ 

Đỏ Cần Thơ II. Đ ề xuất các 

giải pháp và kiến nghị khả thi 

với Agribank nhàm phát triển 

dịch vụ phi tín dụng tại 

Agribank Chi nhánh huyện Cờ 

Đỏ Cần Thơ II.

Các số liệu sử  dụng 

trong đề tài này dựa trên số 

liệu thứ cấp tại Agribank qua 3 

năm (2015 - 2017), và sổ liệu 

sơ cấp được thu thập theo 

phương pháp chọn mẫu thuận 

tiện thông qua 150 phiếu điều 

tra khách hàng sừ dụng dịch 

vụ phi tín dụng tại Agribank 

Chi nhánh huyện Cờ Đ ỏ cần  

Thơ II. N ghiên cứu này phát 

triển theo chiều rộng là đo 

ường qua những con số thống 

cê được và phát triển theo 

chiều sâu là muốn biết khách 

làng đánh giá về chất lượng 

dịch vụ phi tín dụng tại 

Agribank Chi nhánh huyện Cờ 

Dỏ Cần Thơ 11 nhir thế nào 

hông qua mô hình nghiên cứu 

5ự hài lòng khách hàng về chất 

ượng dịch vụ phi tín dụng. 

Mghiên cứu sứ dụng thang đo 

:hất lượng dịch vụ 

SERVQƯAL, kiểm định mức 

lộ  tin cậy cùa số liệu được sử
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dụng trong thang đo băng hệ 

so Cronbach’s Alpha để loại 

3Ỏ biến không phù hợp, sau đó 

3hân tích nhân tố khám phá 

EFA, phân tích hồi quy tuyến 

tính đế đo lirờng chất lượng 

dịch vụ phi tín dụng và sự hài 

,òng của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ tại Agribank 

Chi nhánh huyện Cờ Đ ỏ cầ n  

Thơ II.

Trong mô hỉnh tác giá 

xác định 5 nhân tố và 22 biến 

quan sát: Tin cậy; Phương tiện 

hữu hình; Đáp ứng; Đồng 

Cảm; Năng lưc phục vụ và kết 

quả là mức độ hài lòng phụ 

thuộc vào năm nhân tố thứ tự 

tầm quan trọng ảnh hướng là: 

Tin cậy, đồng cảm và đáp ứng, 

năng lực phục vụ, phương tiện 

hữu hình.

Dựa vào các kết quá 

phân tích, đề tài đưa ra một sổ 

giải pháp nâng cao chất lượng 

dịch vụ phi tín dụng tại 

Agribank, đồng thời đưa ra 

những giải pháp nhầm phát 

triển dịch vụ phi tín dụng phù 

hợp với tình hình thực tế tại 

Agribank Chi nhánh huyện Cờ 

Đỏ Cần Thơ II.

1519.

Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện công  
tác quán lý rủi ro tín dụng tại 
ngân hàng thương mại cô 
phần Kiên Long chi nhánh 
Bạc Liêu

Phan Thế 
Nhân

PGS.TS.Đào 
Duy Huân

Có thê thây việc 
nghiên cứu, áp dụng các biện 
pháp nâng cao năng lực quán 
lý rủi ro tín dụng nhằm giảm  
thiểu tối đa những thiệt hại có  
thể xảy ra là nhiệm vụ hàng 
đầu cùa các NHTM . Trong 
quá trinh nghiên cứu đề tài 
này, dựa trên nền tảng cơ  sờ lý 
luận cùa Ú y Ban Giám Sát Rủi 
Ro Basel đặt ra đối với công 
tác quản lý rủi ro tín dụng và 
những yếu tố cơ bản trong 
QTRR cần thực hiện theo c .  
Arthur W illiam s Jr. được dịch 
lại bởi N guyễn Quang Thu và 
các cộng sự. Tác già đã cơ  bán 
chi ra những vấn đề còn tồn tại 
trong hoạt động tín dụng, chi 
ra vấn đề nợ xấu, vấn đề 
RRTD tại Kienlongbank Chi
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nhánh Bạc Liêu trong thời 
gian qua. Song song đó, đề tài 
cũng đã tiến hành phân tích 
chi tiết các nội dung về quản 
lý rủi ro tín dụng tại 
Kienlongbank Chi nhánh Bạc 
Liêu theo các tiêu chuấn lý 
luận đã đặt ra. Từ đó, tác gia 
đã chi ra được những điếm yếu  
vẫn còn tồn tại trong công tác 
quàn lý rủi ro tín dụng tại Đơn 
vị trong thời gian qua. Cuổi 
cùng, từ các kết quà có được 
về những nhược điểm trong 
công tác quản lý rủi ro tín 
dụng, tác giá đã mạnh dạn đưa 
ra những giài pháp phù hợp 
cho Kienlongbank Chi nhánh 
Bạc Liêu nhằm hoàn thiện, 
nâng cao hơn nữa hiệu quá 
công tác quản lý rủi ro tín 
dụng tại ngân hàng này.

Kienlongbank Chi 
nhánh Bạc Liêu trong thời 
gian qua đã và đang tiếp cận 
với các chuẩn mực quốc tế về  
quản lý rủi ro tín dụng. Tuy 
nhiên, tất cả chi trong giai 
đoạn khởi đầu và hậu quá cùa 
rủi ro tín dụng vẫn ánh hưởng 
không nho đến hoạt động kinh 
doanh cùa ngân hàng. V iệc  
thực hiện nhóm giái pháp 
chính đê quản lý rủi ro tín 
dụng trong giai đoạn hiện tại 
là phù hợp về cơ  cấu tố chức, 
quy mô, tiềm lực tài chính cùa 
Kienlongbank Chi nhánh Bạc 
Liêu nhưng công tác quán lý 
rúi ro tín dụng cần định hướng 
theo thông luật quốc tế cụ thể 
là Hiệp ước Basel II để dần 
chuyển đổi, thích nghi với điều 
kiện văn hóa — xã hội và phát 
triển của kinh tế thế giới.

Hy vọng qua nghiên 
cứu này, đề tài sẽ giúp cho các 
nhà QTRR ngân hàng nói 
chung, nhà ỌTRR tại 
Kienlongbank Chi nhánh Bạc 
Liêu nói riêng có được cái 
nhìn tổng quan về RRTD, về 
quản lý rủi ro tín dụng. Bên 
cạnh đó, đề tài sẽ đóng góp  
nhũng giãi pháp thiết thực 
giúp Kienlongbank Chi nhánh 
Bạc Liêu có thể tổ chức mô 
hình quản lý rủi ro tín dụng 
chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, 
nâng cao chất lượng tíndụng 
nhăm đàm bào hoạt động an 
toàn, cạnh tranh và  hội nhập 
quốc tế.
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Tuy nhiên, do còn 
ìạn chế về hiếu biết và thời 
gian nên đề tài vẫn chỉ giới 
lạn phạm vi nghiên cứu dựa 
trên những lý luận về  
QLRRTD theo Basel và theo 
c .  Arthur W illiams Jr. Trên 
thế giới còn rất nhiều những 
công trình nghiên cứu, những 
ý luận về QTRR cần phải 

được nghiên cứu và áp dụng 
tại các ngân hàng. Đ iều này 
giúp nâng cao hơn nữa hiệu 
quà công tác quán lý rủi ro tín 
dụng và giúp Kienlongbank  
Chi nhánh Bạc Liêu tiệm cận 
-lơn với thông lệ quốc tế, ngày 
càng phát triến bền vững. N ội 
dung này tác giả xin đê lại cho 
các công trình nghiên cứu về 
sau.

Luận văn chắc chắn 
sẽ không tránh khỏi những 
thiếu sót. Để bài nghiên cứu 
hoàn thiện hơn, rất mong nhận 
được góp ý chân thành của 
quý thầy cô và các bạn.

1520.

Thạc sĩ

Quản lý thu - chi ngân sách 
nhà nước tỉnh Hậu Giang

Quang Thị Kiều 
Oanh

PGS.TS.Võ  
Khắc Thường

Hậu Giang, qua 5 năm 
thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 
2015-2020 trong bối cánh kinh 
tế cả nước còn gặp nhiều khó 

khăn, thách thức, sán xuất kinh 

doanh và đời sống cúa nhân 
dân còn nhiều khó khăn. Ngân 

sách nhà nước tinh Hậu Giang 
đã có nhũng chuyển biến rõ 

nét nhưng chưa thê đảm báo, 
phần lớn được trung ương cấp 
để thực hiện tốt mục tiêu phát 
triên kinh tế - xã hội, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự xã hội, 
xây dựng công trình phúc lợi 
trên địa bàn, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cua 

nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, 
“Hoàn thiện quán lý thu - chi 
ngân sách nhà nước tinh Hậu 
Giang" được toàn Đảng, toàn 
dân quan tâm sâu sắc.

M ục đích nghiên cứu 

:úa luận văn là nghiên cứu đế 

loàn thiện về mặt nhận thức lý 
luận cơ bàn về công tác quán 
lý N SN N , phân tích thực trạng 

về hiệu quả quản lý ngân sách
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tình cũng như tỉm ra những 

jiện pháp đề góp phần hoàn 
thiện quản iý thu — chi ngân 
sách nhà nước tinh Hậu Giang 

giai đoạn 2015 - 2020. Luận 
văn cơ  bàn đã giải quyết các 
lội dung sau:

-  về mặt lý luận, luận 
văn đã hệ thống hoá một số 

vấn đề cơ  bản về khái niệm, 
chức năng, những nguyên tắc 

cơ bản của hệ thống N SN N , 
quy trình ngân sách, hiệu quả 

quàn lý cũng như các nhân tố 
ảnh hường đến hiệu quả quản 
lý N SN N .

-  Luận văn đi vào phân 
tích khái quát thực trạng hiệu 
quá quản lý N SN N  tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2012 - 2016, 
trong đó phân tích, đánh giá  
kết quả đạt được và những tồn 

tại, hạn chế trong quá trình 
thực hiện quản lý N SN N  của 
tình trong thời gian qua. Trên 
cơ sở  đó đề xuất các giải pháp 

cơ bản nhằm hoàn thiện giải 
pháp nâng cao hiệu quả quản 
lý N SN N  tỉnh Hậu Giang 
trong giai đoạn phát triển mới 
đạt được kết quả tích cực, toàn 

diện hơn nliằm phục vụ quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội 

ở  địa phương một cách bền 
vững.

Trên cơ  sờ kế hoạch phát triển 
dnh tế - xã hội cùa tỉnh đến 
năm 2020, luận văn nêu một 
số nội dung chung về mục 
tiêu, phương hướng, các nhiệm 
vụ chủ yếu cũng như các chi 
tiêu phát triển cụ thể và giải 
Dliáp cơ bản nhằm nâng cao 
liệu quà quản lý N SN N  tỉnh 
Hậu Giang trong thời gian tới.

1521.

Thạc sĩ

Quản lý vốn đầu tư xây dựng 
¿ơ bản từ ngân sách nhà nước 
trên địa bàn thành phố Vị 
Thanh, tính Hậu Giang

3hạm Thị Thúy 
3lurợng

PGS.TS.Lê 
Nguyễn Đoan 
Khôi

Vôn đâu tư xây dựng 

cơ bàn (Đ T X D C B ) từ Ngân 
sách Nhà nước (N SN N ) ờ  Việt 
Nam nói chung và ờ thành phố 

Vị Thanh nói riêng trong 

nhũng năm qua đã góp phần 
quan trọng trong phát triển hệ 

hống kết cấu hạ tầng kinh tế-
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xã hội, hỗ trợ phát triển sản 

xuất, kinh doanh, góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác quản lý vốn 

Đ TXDCB từ N SN N  trên địa 
bàn thành phố Vị Thanh thời 
gian qua vẫn còn một số tồn 
tại và hạn chế nhất định. Vì 
vậy, vấn đề nghiên cứu thực 

trạng công tác quàn lý vốn 
Đ TXDCB từ N SN N  trên địa 
bàn thành phố Vị Thanh đế 

tìm ra giải pháp nâng cao hiệu 

quà công tác này là rất cần 
thiết.

Tác già lập báng câu 
hỏi khảo sát để tiến hành 

phỏng vấn, lấy ý kiến cùa các 
chuyên gia về công tác quản lý 
vốn Đ TX DC B trẽn địa bàn 

thành phố Vị Thanh. Tác giá 
đã sử dụng phương pháp diễn 
dịch, phân tích so sánh quy 

nạp và phương pháp thống kê 
mô tả, thông qua công cụ phân 

tích SPSS tác giá đã xử lý số 
liệu từ các phiếu khảo sát. 
Trên cơ sở đó, tác già đánh giá 

tình hình thực tế công tác quán 
[ý vốn ĐTXDCB từ N SN N  

trên địa bàn thành phố Vị 
Thanh trong thời gian qua. 
Bên cạnh những thành tựu đạl 
được, công tác quản lý vốn 

ĐTXDCB từ N SN N  trên địa 
vẫn cỏn nhiều hạn chế như đầu 
tư sai, đầu tư khép kín, đầu tu 

dàn trải, thất thoát, lãng 
phí,....

Thông qua ý kiến đóng 

góp của các chuyên gia, cùng 
với vốn kiến thức và kinh 
nghiệm thực tiễn trong công  

tác cùa bản thân, tác giả đã 
nhận định được những nguyên 

nhân sâu xa dẫn đến hạn chế 
đó là: Chú đầu tư thiếu trách 
nhiệm trong công tác thanh 
tra, kiềm tra, giám sát thực 

hiện, lề lối làm việc trong
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nhiêu dự án thiêu khoa học; co  
chế phân cônẹ, phân cấp, phối 
hợp chồng chéo, trách nhiệm 
không được quy định rõ ràng, 
tạo môi trường thuận lợi cho 

sự phát sinh tình trạng cục bộ, 
bán vị và khép kín; chính sách 
tài chính thiếu ổn định, chính 

sách đền bù giài phóng mặt 
bằng, tái định cư không thống 

nhất và thiếu nhất quán; hệ 
thống văn bản pháp luật thiếu 
đầy đù, nội dung không phù 

hợp với thực tể, thiểu cụ thể, 
không đồng bộ, hay thay đổi 
và thiếu chế tài nghiêm  
minh.Trên cơ sờ phân tích 

những nguyên nhân gây ra hạn 
chế nêu trên, tác già đã nghiên 
cứu và đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả công tác quán lý vốn 
Đ TXDCB từ N SN N  trên địa 
bàn thành phố Vị Thanh trong 
thời gian tới.

1522.

Thạc sĩ

C ơ chế kiểm soát chi ngân 
sách nhà nước đối với cơ  
quan hành chính tự chủ trên 
địa bàn quận Ninh Kiều

Quách Hữu 
Thại

TS.Nguyễn  
Ngọc Minh

Kiềm soát chặt chẽ các 

khoản chi Ngân sách Nhà nước 

(NSNN) luôn làmối quan tâm 
lớn cùa Đáng, Nhà nước và của 

các cấp, các ngành, góp phần 
quan trọng trong việc giám sát 
sự phân phổi và sử dụng nguồn 

lực tài chính một cách đúng 
mục đích, có hiệu quà; đồng 

thời là một biện pháp hữu hiệu 

đê thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Từ năm 2006, thực 
hiện Nghị định số 

I30/2005/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2005 cùa Chính 
phủ về ché độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí đổi với các cơ 
quan nhà nước; Cơ chế kiểm 

soát chi thường xuyên (KSC) 
qua Kho bạc Nhà nước 
'KBNN) đối với các cơ  quan 

lành chính nhà nước thực hiện 

cơ chế tự chù về tài chính đã có 

những chuyển biến tích cực; 
công tác lập, duyệt, phân bổ dụ
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toán được chú trọng hơn vê 

liệu quả và thời gian; Việc 
dem  soát điều hành NSNN  
cũng đã có những thay đối lớn 
và đạt được kết quả quan trọng, 
gópphần thúc đấy nền kinh tế 
íhát triển, giải quyết những vấn 

đề xã hội. Xuất phát từ tỉnh 
lình thực tế đó, Bán thân chọn 

Đe tài “Cơ chế kiếm soát chi 
NSNN đối với cơ quan hành 
chính tự chủ trên địa bàn quận 

Ninh Kiều” làm đề tài nghiên 

cứu của mình với mong muốn 

đưa ra một số giài pháp góp 
phần hoàn thiện cơ chế, nâng 

cao hiệu quả kiếm soát chi 
thường xuyên thông qua hệ 
thống KBNN nói chung và 

K.BNN Ninh Kiều nói riêng.

1523.

Thạc s ĩ

Các yếu tố ảnh hường đến 
giá đất thố cir tại thành phố 
Vị Thanh, tĩnh Hậu Giang

Võ Trường 
Thịnh

PGS.TS.Bùi 
Văn Trịnh

Đề tài được thực hiện 
với mục tiêu xác định các yếu  
tố ảnh hưởng đến giá đất thồ 

cư tại thành phố Vị Thanh, 
đánh giá mức độ ánh hướng 
của các yếu tố đó đến giá đất 
thổ cư, trên cơ sở đó đề xuất 
hàm ý chính sách nhằm phát 
triển thị trường đất thồ cư cho 
thành phố. s ố  liệu nghiên cứu 

của đề tài được thu thập từ 160 
người có có giao dịch chuyên 
nhượng quyền sử dụng đất tại 
thành phố V ị Thanh. Các 
phương pháp được sử dụng 

trong phân tích gồm: thống kê 
mô tả, phân tích nhân tố và 

phân tích hồi quy đã xác định 

và đánh giá được 12 yếu tố 
nằm trong 5 nhóm ảnh hưởng 

đến giá đất thố cư tại thành 
phố Vị Thanh. Dựa theo đó, đề 

tài đã đề xuất các hàm ý chính 
sách nhằm phát triển thị 
trường đất thố cư cho thành 
phố trong thời gian tới bao 

gồm: mở rộng các tuyến 
đường giao thông đô thị và 
hạn chế hoạt động trung gian, 
môi giới nhà đất; xây dựng 
thêm các khu dân cư và thu 
hút vốn đầu tư nhằm đẩy mạnh
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hoạt động kinh doanh, mua 

bán trên địa bàn; hoàn thiện 

kết cấu hạ tầng đô thị; sau 
cùng là đám bảo an ninh đô thị 
và đơn giản hoá hệ thống pháp 
lý liên quan đến đát đai.

1524.

Thạc sĩ

Các yếu tố tác động đến sự 
hài lòng về chất lượng dịch 
vụ thé đa năng cúa khách 
hang tại ngân hàng thương 
mại cổ phần Đ ông Á chi 
nhánh cần  Thơ

Vũ Câm 
Tuyền

PGS.TS.Võ  
Khắc Thường

Mục tiêu cùa đê tài là 
phân tích các yếu tố tác động 

đến sự hài lòng về chất lượng 
dịch vụ thẻ đa năng của khách 

hàng tại ngân hàng TMCP  
Đông Á Chi Nhánh c ầ n  Thơ. 
Số liệu sử  dụng trong nghiên 

cứu này được thu thập từ 225  
khách hàng giao dịch tại DAB  
chi nhánh cầ n  Thơ. Tác giả 

dùng các phương pháp so 

sánh, thống kê mô tả, kiểm  
định hệ sổ Cronbach's Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá 

(EFA), phân tích hồi quy đa 
biến, ma trận SWOT.

Ket quả nghiên cứu cho 
thấy, thang đo Servqual gồm 7 

thành phần với 36 biển quan 
sát bao gồm: Đ ộ tin cậy, sụ 
cảm thông, sự hữu hình, hiệu 

quả phục vụ, sự đảm bảo, 
mạng lưới, giá cả. Trong đó, 
mờ rộng mạng lưới là thành 

phần tác động mạnh nhất đến 

quyết định sử dụng thẻ của 
khách hàng. Đ ể tác động đến 

sự hài lòng về chất lượng dịch 

vụ thè đa năng cùa khách 
hàng, bài nghiên cứu đã đưa ra 

một số giải pháp tác động đến 
sự hài lòng thẻ như: chính sách 

narketing, chăm sóc khách 
làng, nguồn lực, công nghệ, 
quán trị rủi ro, mở rộnq mạng 

irới.

G. Công khai thông tin đào tạo theo đon đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT Tên đơn vị đặt 
hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào 

tao
Chuyên ngành 

đào tạo Kết quả đào tạo

1

2

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 
khoa hoc Thời gian tố chức Địa điếm tố chức Số lượng đại 

biểu tham dư

1
Hội thảo khoa học “Đào tạo và 

nghiên cứu khoa học ở ĐBSCL- 
Hội nhập và phát triển bền vững

26/11/2015 Trường Đại học 
Tây Đô 300

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 
thử và tư vấn

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa 
học công nghệ

Người chủ trì và các 
thành viên

Đổi
tác

trong
nước

và
quốc

tế

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Tóm tắt sản 
phẩm, ứng dụng 

thực tiễn

1.

Nghiên cứu chế tạo thiết 
bị làm lạnh dùng năng 
lượng mặt trời và năng 
lượng gió theo mô hình 

pot-in-pot

Ths. Huỳnh Quốc Trung 2012
2013

60

Góp phần chế 
tạo thiết bị làm 
lạnh dùng năng 

lượng mặt trời và 
năng lượng gió 
theo mô hình 
pot-in-pot

2.

Việc làm của sinh viên 
Trường Đại học Tây Đô 

sau khi tốt nghiệp

Ths. Võ Minh Sang

PGS.TS. Đào Duy Huân

Ths. Nguyễn Kim Thắm

Ths Thái Ngọc Vũ

Ths. Đoàn Hoài Nhân

Ths. Nguyễn Trí Dũng

Ths. Trịnh Bửu Nam

Ths. Nguyễn Thị Thanh 
Xuân

Ths. Nguyễn Thị Thanh 
Xuân

Ths. Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

Ths. Phòng Thị Huỳnh 
Mai

2012
2013

60

Góp phần định 
hướng trong việc 
đào tạo và nâng 
cao chất lượng 
dạy và học tại 

Trường ĐHTĐ

3.

Đánh giá mối quan hệ 
giữa khả năng tích lũy 

C 02  của cây Đước 
(Rhizophora apiculata) 
trồng với các điều kiện 
môi trường đất, nước và 

dinh dưỡng khác nhau tại

Ths. Nguyễn Hà Quốc 
Tín

2012
2013

60

Cung cấp dữ liệu 
ban đầu cho việc 
thực hiện các dự 

án chống suy 
thoái và mất 

rừng
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Cà Mau

4.

Xây dựng mô hình đào 
tạo kỹ năng thực hành 
tiền lâm sàng cho sinh 

viên Điều dưỡng - 
Trường Đại học Tây Đô 

năm 2012

BS.CKI. Phan Ngọc Thủy

2012
2013

20

Góp phần nâng 
cao chất lượng 

đào tạo sinh viên 
Điều dưỡng 

Trường ĐHTĐ

5.

Nghiên cứu ứng dụng quy 
trình Bioíloc trong nuôi 

tôm Sú (Penaeus 
monodon)

Ths. Tạ Văn Phương

2012
2013 60

Góp phần nâng 
cao hiệu quả 

nuôi tôm Sú theo 
quy trình Bioíloc

6.

Khảo sát sự hài lòng, kết 
quả học tập và rèn luyện 
của sinh viên Trường Đại 

học Tây Đô

PGS.TS. Tô Anh Dũng 

Ths. La Thuận Bửu 

Ths. Lê Văn Nhất

2012
2013 40

Góp phần nâng 
cao chất lượng 

đào tạo sinh viên 
Trường ĐHTĐ

7.

Nghiên cứu xây dựng hệ 
thống theo dõi sự thay đổi 
độ ẩm của vật liệu bằng 
cảm ứng điện từ sử dụng 
trong phòng thí nghiệm TS.Phan Văn Thơm 2013

2014 58

Góp phần theo 
dõi sự thay đổi 
độ ẩm của vật 
liệu bằng cảm 
ứng điện từ sử 

dụng trong 
phòng thí 
nghiệm

8.

Phân iập và tuyển chọn vi 
khuẩn lactic có khả năng 
kháng vi sinh vật gây bội 

nhiễm mụn trứng cá

Ths.Dương Thị Bích 

PGs. TS. Nguyễn Văn Bá

2013
2014

70

Góp phần điều 
trị bệnh Mụn 

trứng cá có hiệu 
quả

9Ể

Nghiên cứu tính chất tập 
nghiệm của bài toán cân 
bằng và các vấn đề liên 

quan
Ths.Trần Ngọc Tâm

2013
2014

42

Góp phần phát 
triển nghiên cứu 
khoa học cơ bản 

của Trường 
ĐHTĐ

10.

Nghiên cứu chế tạo các 
hạtt nano pt/c và pt-ru/c 

nhằm giảm giá thành cho 
pin nhiên liệu dùng 

methanol trực tiếp (dmfc)

Ths.Nguyễn Lê Hoài 
-’hương

2013
2014

63

Góp phần giảm 
giá thành cho pin 
nhiên liệu dùng 
methanol trực 

tiếp (dmfc)

l l ễ

Nghiên cứu tình hình 
chăm sóc tại nhà 30 ngày 
đầu sau sinh của bà mẹ và 
trẻ em trên địa bàn Quận 

Cái Răng, Thành Phố cần  
Thơ

Ths.Nguyễn Thị Hồng 
slguyên

2013
2014

58

Cung cấp kiến 
thức chăm sóc 
sức khỏe sau 

sinh của bà mẹ 
và trẻ em trên địa 

bàn Quận Cái 
Răng, Thành Phổ 

Cần Thơ

12.
Nhận dạng điểm viết tay 

trên bảng điểm Ths. Lê Thanh Trúc 2014
2015 30

Góp phần nâng 
cao hiệu quả 

quản lý đào tao
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13.

Nghiên cứu chiết xuất, 
phân lập và tinh sạch 

Stevioside và 
Rebaudioside A từ cây cỏ 
ngọt (Stevia Rebaudiana) 

làm chất tạo ngọt trong 
thực phẩm và dược phẩm

Ths. Nguyễn Kim Đông 

Ths. Lâm Thị Kim Ngân

2014
2015

75

Phục vụ trong 
ngành công nghệ 

thực phẩm và 
thảo dược

14.
Nghiên cứu sự ổn định 

nghiệm của các mô hình 
bài toán cân bằng

Ths. Nguyễn Hữu Danh

2014
2015

30

Góp phần phát 
triển nghiên cứu 
khoa học cơ bản 

của Trường 
ĐHTĐ

15.

Nghiên cún khả năng diệt 
nấm và ký sinh trùng gây 
bệnh trên cá của cây Bạch 

hoa xà (Plumbago 
zeylanica)

Ths. Nguyễn Lê Hoàng 
Yến

Ths. Trần Ngọc Huyền

2014
2015

63
Góp phần nâng 

cao hiệu quả sản 
xuất

16.

Nghiên cứu khả năng 
ương cá tra từ cá hương 
tới cá giống ở độ mặn 

khác nhau

PGS.TS. Nguyễn Văn 
Kiểm

Ths. Trần Ngọc Huyền

2014
2015

54

Góp phần phát 
triển kỳ thuật 

ương cá tra từ cá 
hương tới cá 

giống đạt hiệu 
quả cao

17.

ứ ng  dụng quy trình công 
nghệ boiíloc trong nuôi 

tôm Thẻ chân trắng thâm 
canh tại Thạnh Phú -  Ben 

Tre

TS. Tạ Văn Phương

Ths. Nguyễn Văn Kỉnh

PGS.TS. Nguyễn Văn 
Hòa

2014
2015

63

Góp phần phát 
triển công nghệ 

boifloc trong 
nuôi tôm Thẻ 

chân trắng thâm 
canh tại Thạnh 
P h ú -B ế n  Tre

18.

Ảnh hưởng một số yếu tố 
môi trường đất và nước 
đến khả năng tích lũy 
carbon của rừng ngập 

mặn ở biền Đông và biến 
Tây tại huyện Ngọc Hiến, 

tỉnh Cà Mau

Ths. Nguyễn Hà Quốc 
Tín ’

Ths. Trần Ngọc Huyền

2014
2015

45

Cung cấp dữ liệu 
ban đầu cho việc 
thực hiện các dự 

án chống suy 
thoái và mất 

rừng

19.

Nghiên cứu tình hình 
hướng thú học tập đối với 

các phương pháp giảng 
dạy lấy người học làm 
trung tâm của sinh viên 

khoa Dược -  Điều dưỡng, 
Trường Đại học Tây Đô

Ths. Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên

Ths. Lê Phú Nguyên 
Thảo

2014
2015

30

Góp phần nâng 
cao chất lượng 
dạy và học tại 

Trường ĐHTĐ

20.

Nghiên cún kiến thức, 
thái độ, hành vi về chăm 
sóc sức khỏe sinh sản của 
sinh viên nữ từ 18 đến 24

Ths. Nghị Ngô Lan Vi

2014
2015 30

Cung cấp kiến 
thức chăm sóc 
sức khỏe sinh 

sản của sinh viên
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tuôi tại trường đại học 
Tây Đô năm 2014 -  2015

nữ

21.
Bức tranh ngôn ngữ về 

sông nước trong tri nhận 
của người Nam Bộ

TS. Tăng Tấn Lộc

Ths. Nguyễn Thị Mỹ 
Nhung

2014
2015 30

Góp phần trong 
việc giảng dạy 
ngôn ngữ học

22.

Nâng cao hiệu quả tài 
chính trong quảng bá tư 

vấn tuyển sinh của 
Trường Đại học Tây Đô

TS. Nguyễn Tiến Dũng

TS. Nguyễn Phước Quý 
Quang

TS. Trần Hữu Xinh

CN. Phan Thị Kim 
Tuyến

TS. Lương Lễ Nhân

2015
2016 130

Góp phần nâng 
cao hiệu quả tài 

chính trong 
quảng bá tư vấn 
tuyển sinh của 

Trường Đại học 
Tây Đô

23.

Khảo sát thực vật học của 
một số loài đinh lăng 

thuộc chi polyscias tại 
Thành phố cần  Thơ và 

Tỉnh An Giang.

Cao Thị Thu Thảo

2015
2016

35

Bài báo cáo khoa 
học đăng trên tạp 
chí khoa học

24.

Đánh giá hiệu quả kinh tế 
của mô hình canh tác cây 
trồng kết hợp nuôi thuỷ 
sản tại Huyện An Biên, 

Kiên Giang

Nguyễn Hồ Lệ Huỳnh

2015
2016

56

Báo cáo tổng kết 
mô tả đặc điểm 
hình thái và so 
sánh với những 
tài liệu đã có mô 
tả, đồng thời 
cũng so sánh 
giữa các loài với 
nhau và so sánh 
giữa các dạng 
cây trong cùng 
một loài.

25.
Giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo trường Đại 

học Tây Đô

TS. Nguyễn Ngọc Minh

TS.LS. Nguyễn Tiến 
Dũng

TS. Nguyền Phước 
QuýQuang

TS. Nguyền Quốc Nghi

Ths. Nguyễn Thị Ngọc 
Yến

Ths. Khưu Ngọc Huyền 

Ths. Lê Thị Anh Thư 

Tràn Văn Nhuôm

2016
2017 130

Góp phần nâng 
cao chất lượng 
đào tạo trường 

Đại học Tây Đô
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Ths. Trương Thanh Loan 

Hàng Văn Kiềng

26.

Xây dựng mô hình đào 
tạo kỹ năng thực hành 
tiền lâm sàng cho sinh 

viên điều dưỡng -  Trường 
Đại học Tây Đô giai đoạn 

2 từ tháng 5-2015 đến 
tháng 5-2016

BS.CKI. Phan Ngọc Thủy

DS. Nguyễn Thị Lài

Ths. Nguyễn Thị Hồn 
Nguyễn

Ths. Trần Trúc Linh

2016
2017

90

Góp phần đào 
tạo sinh viên 
chuyên ngành 
Điều dưỡng

27.

Phần mềm quản lý thông 
tin học sinh, sinh viên 

trong trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp

Trần Minh Tấn 

Trần Kiều Diễm

2016
2017

60

Góp phần quản 
lý thông tin học 
sinh, sinh viên 

trong trường đại 
học, cao đẳng và 

trung cấp hiệu 
quả

28.

Nghiên cứu và sàng lọc 
những cây thuốc có đáp 
ứng hoạt tính chống oxy 
hóa trên địa bàn TP. cần  

Thơ

Ths. ĐỖ Văn Mãi

Thsử Đỗ Văn Mãi

DS. Trì Kim Ngọc

DS Dương Than Khiết

Ths. Huỳnh Ngọc Trung 
Dung

2016
2017

105

Góp phần phát 
triển nguồn dược 
liệu có hoạt tính 
chống oxy hóa 

trên địa bàn TP.
Cần Thơ

29.

Ảnh hưởng của bột bắp 
với tỷ lệ khác nhau lên 

tăng trưởng, tỷ lệ sống và 
màu sắc cơ thịt của cá trê 

vàng

Ths. Trần Ngọc Tuyền

2016
2017

84
Góp phần trong 
nuôi cá trê vàng 

hiệu quả

30.
Xây dựng hệ thống chính 
trị cơ sở Trường Đại học 

Tây Đo
Lê Văn Sơn

2016
2017

120

Góp phần xây 
dựng hệ thống 
chính trị cơ sở 

Trường Đại học 
Tây Đô hiệu quả

31ẵ

Cải thiện độ phì nhiêu đất 
và năng suất lúa trên đất 

bị mất tầng đất mặt tại 
huyện Mỹ Xuyên- Sóc 
Trăng và Châu Thành- 

Trà Vinh

GS.TS. Võ Thị Gương

2016
2017

240

Góp phần cải 
thiện độ phì 
nhiêu đất và 
năng suất lúa 

trên đất bị mất 
tầng đất mặt tại 

huyện Mỹ 
Xuyên- Sóc 

Trăng và Châu 
Thành- Trà Vinh

32ỗ
Nghiên cứu sản xuất cồn 

tuyệt đối bằng phương 
pháp hồi lưu nhiều bậc

PGS.TS. Phan Văn Thơm

2016
2017 35

Sản xuất cồn 
tuyệt đối hiệu 

quả cao

580



33.

Đánh giá hiệu quả sử 
dụng chế phẩm sinh học 

lên men từ vi khuẩn lactic 
trong điều trị mụn trứng 

cá ở thể nhẹ và trung bình

ThS. Dương Thị Bích 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

2016
2017

40
Góp phần điều 
trị bệnh Mụn 

trứng cá có hiệu 
quả

34.

Khảo sát dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật 

(imidacloprid) trên một số 
dược liệu ở địa bàn Thành 

phố Cần Thơ

ThS. Nguyễn Phước Định 

Ths. Đỗ Văn Mãi 

Nguyễn Chí Toàn

2016
2017

79
Cung cấp dữ liệu 
cho việc nghiên 
cứu dược liệu

35.

Khảo sát thực vật học và 
nghiên cứu thành phần 

hóa học của lá cây Đinh 
lăng (Polyscias fruticosa 

(L.) Harms) trồng tại 
ĐBSCL

Ths. Đỗ Văn Mãi

2016
2017

250

Góp phần phát 
triển nguồn dược 
liệu từ cây Định 

lăng

36.

Hiệu quả của phân hữu co 
và cung cấp cân đối 

dưỡng chất trong cải thiện 
một số đặc tính đất và 

năng suất trái thanh long 
(Hylocereus Undatus)

TS. Võ Văn Bình

2016
2017

300

Góp phần cải 
thiện một số đặc 
tính đất và năng 
suất trái thanh 

long (Hylocereus 
Undatus

37.

Khảo sát tình hình xâm 
nhập mặn ảnh hưởng đến 

sản xuất nông nghiệp 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long năm 2016-2017

Trần Thị Huỳnh Như

25 Báo cáo tông kêt 
đưa ra nhũng 
giải pháp giúp 
người dân có thể 
ứng phó với hạn 
mặn, nếu còn 
xảy ra.

38.

An Example o f Project- 
Based Learning: Local 
Specialties in Several 
Provinces in the Sub

Mekong Area, Viet Nam

Ths. Lý Thị Trà My 
Lý Nguyễn Anh Khoa 
Trần Huỳnh Quốc Khánh 
Tô Duy Thọ 
Diệp Hồng Ngọc 
Trần Quốc Mần 
Nguyễn Thanh Danh 
Huỳnh Hồnsĩ Ngọc 
Hà Tường Vy 
Nguyễn Ngọc Kiều 
Trần Yen Nhi 
Trà Tố Quyên 
Nguyễn Phương Như 
Trần Đức Huy 
Huỳnh Trọng Thức 
Phạm Anh Khiết 
Bùi Minh Hiểu 
Phạm Thị Mỹ Chi 
Phạm Thị Diễm Linh 
Lê Mỹ Dung 
Nguyễn Thị Diệu Thảo

205 Báo cáo kêt quả, 
dự án đã giới 
thiệu được một 
số món ăn nổi 
tiếng của các 
tỉnh An Giang, 
Thành phố cần  
Thơ, Cà Mau, 
Sóc Trăng và Hà 
Tiên -  Kiên 
Giang
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Trân Nguyên Tú Uyên 
Lê Thị Trang 
Tiền Thị Thế My 
Nguyễn Thị Diễm Kiều 
Lâm Thị Thái Nguyên 
Trần Ý Nhi
Nguyễn Bùi Thanh Đắc 
Quách Thị Xiểu Xuyên 
Nguyễn Thiên Phú 
Trương Nguyễn Huyền 
Anh
Trương Thị Huệ Thiện 
Trần Thị Ngọc Bích 
Lê Phương Thúy 
Nguyễn Thị Quỳnh Giao 
Lê Thị Bích Ngân 
Võ Nguyễn Phương Duy 
Dương Việt Anh 
Võ Thanh Phong 
Huỳnh Hoài Nhân 
Văn Thị Ngọc Tiến 
Nguyễn Thị Kim Ngân

39.

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của mật độ và độ mặn 

khác nhau lên tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của cá Bống 

tượng (Oxyeleotris 
marmoratus) giai đoạn 
ương cá hương lên cá 

giống

Ths. Trần Ngọc Tuyền 2017
2018

40.

Thử hoạt tính chống oxy 
hóa và phân lập hợp chất 

tinh khiết từ lá Cà na 
(Canarium album (Lour.) 

Raeusch họ Trám 
Burseraceae)

DS. Trì Kim Ngọc 2017
2018

41.

Úng dụng công cụ quản 
trị tinh gọn để nâng cao 
hiệu quả làm việc tại các 
đơn vị thuộc Trường Đại 

học Tây Đô

TS. Nguyễn Ngọc Minh 2017
2018

42.

Nghiên cứu, tính toán, 
thiết kế cải tiến và chế tạo 

hệ thống sản xuất cồn 
tuyệt đối làm việc đạt 

hiệu quả cao

PGS.TS. Phan Văn Thơm 2017
2018

43.

Dùng tinh dầu thực vật 
làm chế phẩm đuổi muỗi 
ứng dụng trong vệ sinh 

phòng dịch

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

2017
2018
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44.

Thử nghiệm nuôi cá rô 
đồng (Anabas 

Testiduneus) trong độ 
mặn khác nhau

Ths. Trần Ngọc Huyền

2017
2018

45. Tính liên tục của ánh xạ 
nghiệm bài toán cân bằng

Ths. Nguyễn Hữu Danh
2017
2018

46.

Nghiên cứu vi sinh vật 
hữu ích trong hệ thống 

Biofloc để cải thiện môi 
trường và năng suất nuôi 

tôm thẻ chân trắng 
(Litopeanaeuc vannamei)

TS. Tạ văn Phương 
PGS.TS. Nguyễn Văn Bá 
ThS. Phạm Thị Mỹ Xuân 
ThS. Trần Ngọc Tuyền

2018
2019

30

47.

Nghiên cứu chiết xuất và 
tinh sạch Gluten từ phụ 
phế phẩm bột lúa mì và 

sản xuất màng thực phẩm 
dùng làm bao bì ăn được

ThS. Nguvền Kim Đông 
ThS. Lâm Thị Kim Ngân

2018
2019

30

48.

Ảnh hưởng của đặc tính 
đất, biện pháp canh tác 

đến lượng ly trích 
Akaloid trong cây Lá 

Cách trên đất bac màu

TS. Võ Văn Bình

2018
2019

30

49.

Nghiên cứu nuôi Hàu 
Thái Bình Dương 
(Crassostrea gigas 

Thunberg, 1793) và tôm 
Sú kết hợp.

ThS. Tăng Minh Khoa 
ThS. Nguyễn Lê Hoàng 
Yến
ThS. Trần Ngọc Huyền

2018
2019

30

50.

Đánh giá tác dụng cải 
thiện môi trường ao nuôi 
tôm của nhóm vi khuẩn 

nitrate hóa (Nitrosomonas 
và Nitrobacteria) ở các độ 

mặn khác nhau.

ThS. Nguyền Lê Hoàng 
Yến
PGS. TS. Nguyễn Văn Bá 
ThS. Tăng Minh Khoa 
ThS. Võ Thị Kiên Hảo 
ThS. Nguyễn Thị Thu 
Thảo

2018
2019

30

51.

Khảo sát hiện trạng và đề 
xuất giải pháp quản lý 

nước thải phòng thí 
nghiệm cùa trường Đại 

học Tây Đô.

Ths. Nguyễn Hà Quốc 
Tín
Dăng Hồng Tươi (sinh 
viên ngành Quản lý Tài 
nguyên và môi trường 
íhóa 9)

2018
2019

30

52.
Phá sản ngân hàng và 

quyền lợi của người gửi 
tiền

PGS.TS. Võ Khắc 
Thường
Ths. Tất Duyên Thư 
Ths. Lý Thị Phương Thảo 
Ths. Thải Thị Bích Trân 
Ths. Lê Thị Ngọc Em

2018
2019

15

53. Phân tích các yếu tổ ảnh Ths. Nguyễn Trí Dũng
2018
2019 15
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hưởng đên thời gian tự 
1 ỌC của sinh viên: Trường 
hợp của sinh viên Trường 

Đại học Tây Đô

Ths. Thái Kim Hiên Nhân 
Ths. Võ Ngọc Hải

54.

Nhân tố ảnh hường đến 
cấu trúc tài chính của các 
vlgân hàng thương mại cổ 

phần Việt 'Nam

TS. Trần Kiều Nga 
Ths. Lê Thị Ngọc Em 
Ths. Trần Thuý Hằng

2018
2019

15

55.

Quản trị công ty, cơ cấu 
vốn và mức độ chấp nhận 

rủi ro: trường hợp các 
doanh nghiệp niêm yết 

trên Sở giao dịch Chứng 
khoan TP. HCM

Ths. Phan Ngọc Bảo Anh 
Ths. Trần Thuý Hằng 
Ths. Lê Cảnh Bích Thơ

2018
2019

15

56.

Nâng cao chất lượng giáo 
dục lý luận chính trị cho 

sinh viên Trường Đại học 
Tây Đô hiện nay.

TS. Nguyễn Việt Hùng 
Ths. Nguyễn Thị Thúy 
Vân
Ths. Lê Thị Ngần

2018
2019

15

57.
Tính chất của tập nghiệm 

xấp xỉ bài toán tựa cân 
bằng.

Ths. Nguyễn Hữu Danh 
PGS.TS. Lâm Quốc Anh 
Ths. Trần Ngọc Tâm

2018
2019 15

58.

ứ n g  dụng các phương 
pháp thống kê trong phân 
tích thương hiệu Trường 

Đại học Tây Đô

PGS.TS Tô Anh Dũng 
Ths. Nguyễn Thị Tuyết 
Mai
Ths. Nguyễn Thị Thủy 
An
Ths. Trương Thị Mỹ 
Dung
Ths. Võ Thị Mộng Thúy

2018
2019

15

59.

Chiết xuất, phân lập hợp 
chất saponin và xây dựng 
quy trình định lượng đồng 
thời 2 hợp chất saponin từ 

lá cây Đinh lăng 
[Polyscias ữuticosa (L.)

Harms]ế

Ths. Đồ Văn Mãi

2018
2019

30

60.

Tổng hợp và đánh giá 
hoạt tính kháng khuẩn 
của một sổ dẫn xuất có 
cấu trúc dị vòng 1,3,4 - 

oxadiazole

Ths. Nguyễn Phú Quý

2018
2019

30

61ế

Thực trạng nhiễm khuẩn 
vết mổ và các yểu tố liên 
quan trên bệnh nhân hậu 

phẫu tại Bệnh viện Đa 
khoa thành phố cần  Thơ 

năm 2018

Ths. Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên
BS.CK.I. Phan Ngọc Thủy

2018
2019

30
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62.

Nghiên cứu, thiết kế bộ 
điều khiển từ xa thông 
qua mạng internet bằng 

giọng nói trên phần mềm 
điên thoai android

Đồ Chí Tâm 
Trương Thái Ngọc 
Nguyễn Thiện Phúc

2018
2019

30

63.

Cãi tiến chức năng gợi ý 
lượng phân đạm trong hệ 

thống hỗ trợ nông dân 
trên thiết bị di động 

module: so màu lá lúa

Lâm Tấn Phương 
Huỳnh Thanh Danh 
Nguyễn Minh Hiếu

2018
2019

30

64.

Úng dụng android quản 
lý quy trình sản xuất theo 
tiêu chí vietgap cho mô 
hình sản xuất rau sach

Lê Thị Thu Lan 
Quách Luyl Đa 
Lâm Minh Thuận 
Quách Hoàng Long

2018
2019

30

65. Quản lý các khảo sát tại 
trường Đại học Tây Đô

Thạc sĩ Nguyễn Chí 
Cường
Thạc sĩ Lê Thanh Trúc 
Sinh viên 1 
Sinh viên 2

2018
2019

30

66.

Phân tích ảnh hưỏng hiệu 
ứng chốt chặn đến ứng xử 

và khả năng kháng cắt 
dằm BTCT gia cường tấm 

GFRP

Ths. Lã Hồng Hải

2018
2019

30

67.

Thực trạng và giải pháp 
nâng cao động lực học tập 

của sinh viên Khoa Kỹ 
thuật -  Công nghệ trường 

Đại học Tây Đô

Ths. Huỳnh Thanh Danh 
Ths. Lâm Tấn Phương

2018
2019

30

68.

Thiết kế mô hình thực 
hành cảm biến và khí nén 

để giảng dạy cho sinh 
viên ngành điện -  điện tử 
Trường Đại Học Tây Đô

Ths. Nguyễn Duy Ninh

2018
2019

30

69. Nghiên cứu xử lý ảnh để 
nhận dạng biển số xe Ths. Bùi Xuân Tùng

2018
2019 30

70.
Phân tích các yếu tố đến 
việc chọn ngành du lịch 

của sinh viên ĐH Tây Đô

Ths. Trần Minh Hùng 
Ths. Nguyễn Phúc Khánh 
Ths. Nguyễn Tương Lai 
Ths. Đào Duy Tùng

2018
2019

15

71.

Nghiên cứu các nhân tố 
ảnh hưởng đến quyết định 
chọn trường đại học của 

1ỌC sinh phổ thông tại các 
tỉnh khu vực ĐBSCL

Ths. Phòng Thị Huỳnh 
Vlai
Ths. Thái Ngọc Vũ 
Mguyễn Kim Thắm 
Ths. Võ Khắc Huy 

Thị Kiều Diễm

2018
2019

15
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72.
Xây dựng chiến lược phát 

triển du lịch thành phố 
Cần Thơ đến năm 2030

Ths. Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện 
Ths. Đinh Vũ Long 
Ths. Trịnh Bửu Nam 
Ths. Nguyễn Thị Thanh 
Trúc

2018
2019

15

73.

Nghiên cứu, tính toán, 
thiết kế và chế tạo hệ 

thống chưng cất loại tháp 
chóp

PGS.TS. Phan Văn Thơm 
Ths. ĐỖ Văn Mãi

2018
2019

30

74.

Nghiên cứu thành tố văn 
hóa thời Pháp thuộc qua 
địa danh của Quận Cái 
Răng -  Thành phố cần  

Thơ

Ths. Nguyễn Thúy Diễm

2018
2019

15

75.
Văn hóa tộc người Khmer 
Nam Bộ qua địa danh Sóc 

Trăng
Ths. Nguyễn Minh Ca

2018
2019

15

76.

Phát triển du lịch cộng 
đồng dựa vào loại hình du 

lịch homestay tại thành 
phố Cần Thơ

Ths. Dương Thanh Xuân 
Ths. Lê Văn Hiệu

2018
2019

15

77.

Effectiveness o f project- 
based learning approach 

in English language 
learning in Tay Do 

University 
(Hiệu quả của phương 

pháp dạy học bằng dự án 
trong việc học Ngôn Ngữ 
Anh trong trường Đại học 

Tây Đô)

Ths. Lý Thị Trà My 
Ths. Đặng Thị Bảo Dung 
Ths. Nguyễn Thị Thúy 
Hằng
Ths. Mai Thành Hiệp 
Ths. Ngô Thị Ngọc Thảo

2018
2019

15

78.

Đảng Bộ cơ sở Trường 
Đại học Tây Đô lãnh đạo 
Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh. Thực 

trạng và những kinh 
nghiệm, giải pháp từ thực 

tiễn

Lê Văn Sơn 
Ths. Phạm Phi Hùng 
Ths. Nguyễn Hà Quốc 
Tín

2018
2019

15

79.

Giải pháp đào tạo thực 
hành kỹ năng cơ bản cho 

sinh viên Kinh tế và Khoa 
học xã hội tại cơ sở giáo 

due

Ths. Triệu Thái Dương 
Ths. Lê Hoàng Lệ Thủy 
Ths. Trần Văn Nhuộm

2018
2019

15

80ể

Cải thiện độ phi nhiêu đất 
liếp vườn trồng cam sành 
và kiếm soát bệnh vàng lá 

thối rễ nhằm nâng cao

GS.TS. Võ Thị Gương 
Ths. Nguyễn Ngọc Thanh

CN. Võ Văn Sĩ

2018
2019

30
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năng suât trái vườn cam 
sành

81.

Nghiên cứu chiết xuất 
Pectin từ vỏ dưa hấu dùng 
làm phụ gia trong chế 
biến thực phẩm

Nguyễn Hùng Mạnh 

ThS. Nguyễn Kim Đông

2018
2019

10

82.

Ảnh hưởng của đặc tính 
đất, biện pháp canh tác 
đến lượng ly trích dược 
tính trong cây Lá Cách 

trên đất phù sa

Ngũ Thị Trúc Mai 

TS. Võ Văn Bình

2018
2019

10

83.

Bước đầu đánh giá khả 
năng đào thải dư lượng 
kháng sinh trong cơ thịt 
động vật thủy sản bằng 
dịch chiết Bạch hoa xà

Huỳnh Tấn Khanh

Trần Quang Khải

ThS. Nguyễn Lê Hoàng 
Yến

2018
2019

10

84.

Thực trạng và các yếu tố 
ảnh hưởng đến việc tham 
gia hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên 
trường Đại học Tây Đô

Lê Thuý Diệu 

Trần Hồ An Thịnh 

Nguyễn Hoàng Thành 

Trần Văn Minh 

Trần Duy Linh 

Huỳnh Ngục Trọng 

Mai Thanh Sử 

Ths. Lê Cảnh Bích Thơ

2018
2019

10

85.

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
mức độ công bổ thông tin 

trong báo cáo tài chính 
của các doanh nghiệp 

thuỷ sản niêm yết trên Sở 
giao dịch Chứng khoán 

TP. HCM

Nguyễn Thị Kim Ngọc 
Choẻ

Ths. Huỳnh Thị cẩm  Thơ

2018
2019

10

86.
ứ n g  dụng mô hình kinh 

tế lượng để dự báo lượng 
vốn FDI vào TP. cần  Thơ

~jỷ Minh Chánh 

Phạm Hoàng Minh 

-luỳnh Tấn Nguyên 

Ths. Phan Ngọc Bảo Anh

2018
2019

10

87.

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tỉnh Cà Mau.

slguyễn Thuỳ Linh 

Ths. Lê Cảnh Bích Thơ

2018
2019

10

88.

Các yểu tố ảnh hưởng đến 
tính thanh khoản của các 
công ty ngành tài chính 
được niêm yết trên Sở

^ại Thị Nguyệt Anh 

ĩh s . Nguyễn Đình Khôi

2018
2019

10
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giao dịch Chứng khoán 
TPểHCM

89.

Ảnh hưởng của thông tin 
cế toán đến giá của các cổ 

phiếu từ Sở giao dịch 
chứng khoán TP. HCM

Thiều Thị Yến Nhi 

Ths. Huỳnh Trung Kiên

2018
2019

10

90.

Đánh giá sự hài lòng của 
sinh viên về chất lượng 

dịch vụ tại thư viện 
trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Hoàng Giang 

TS. Trần Kiều Nga

2018
2019

10

91.
Bất cập về việc thu thuế 
đổi với bán hàng online

Chung Thiên Trí 

Phan Kim Ngọc

2018
2019

10

92.
Những bất cập trong việc 

thu mua lúa gạo
slguyễn Nhựt Quang 

Mguyễn Quí Tường

2018
2019

10

93.

Khảo sát đặc điểm vi học 
và tác dụng chống oxy 
hóa cúa cây Dây Vác 
[Cayratia trifolia (L.) 

Domin].

Lê Kim Huyền 

Ths. Đỗ Văn Mãi

2018
2019

10

94.

Xây dựng phương pháp 
định lượng Eucalyptol 

trong chế phẩm viên nang 
mềm Eugica bằng phương 
pháp sắc ký khí ghép khỏi 

phổ

Trần Thị Phương Thảo 

Ths. Nguyễn Kim Đông

2018
2019

10

95.

Sản xuất và sử dụng phân 
sinh học hữu cơ tại nông 
hộ cho rau màu, cây ăn 

trái đạt năng suất và chất 
lượng cao

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

2010
2013

166 Sản xuất và sử 
dụng phân sinh 
học hữu cơ tại 

nông hộ cho rau 
màu, cây ăn trái 
đạt năng suất và 
chất lượng cao

96.

Nghiên cứu vấn đề lao 
động việc làm người dân 
quận Cái Răng - TP cần  

Thơ

Ths. Võ Minh Sang

2011
2012

86 Kết quả của đề 
tài phục vụ cho 
quy hoạch phát 

triển nguồn nhân 
lực Quận Cái 

Răng và TP cần  
Thơ

97.

Nghiên cứu đề xuất giải 
pháp để thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế tỉnh Hậu 
Giang theo hướng cạnh

PGS.TS. Đào Duy Huân

2012
2014

263 Đe xuất giải 
pháp để thúc đẩy 
chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, 
chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng
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tranh trong giai đoạn năm 
2012 - 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025

kinh tê tỉnh Hậu 
Giang theo 
hướng cạnh 

tranh trong giai 
đoạn năm 2012 - 
2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025

98.

Nghiên cứu phát triển mô 
hình

Aquaponics cho hộ gia 
đình ở quận Cái Răng - 

Thành phố cần  Thơ

Ths. Nguyễn Thành Tâm

2012
2014

386 Phát triển mô 
hình

Aquaponics ch 
hộ gia đình ở 

quận Cái Răng 
Thành phổ cầr 

Thơ

0

99.

Xây dựng mô hình nuôi 
thủy sản thâm canh trong 
bể nhựa ở quận Cái Răng- 

Thành phố cần  Thơ

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

2013
2015

351 Xây dụng mô 
hình nuôi thủy 

sản thâm 
canh trong bể 

nhựa ở quận Cá 
Răng-Thành ph 

Cần Thơ

li
ố

100.

Nghiên cứu đề xuất mô 
hình sản xuất - phân phối 
- tiêu thụ rau an toàn trên 
địa bàn quận Cái Răng, 

thành phố cần  Thơ

Ths. Vố Minh Sang 2014
2015

200 Đe xuất mô hìn 
sản xuất - phâr 
phối - tiêu thụ 

rau an toàn trêr 
địa bàn quận Ce 
Răng, thành ph 

Cần Thơ

h

li

101.

Nghiên cứu, đánh giá 
thành phần hóa học và 

sinh học kết hợp sản xuất 
thực phẩm chức năng từ 
cây Đinh lăng lá nhỏ tại 

huyện Tri Tôn, Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang 

(Polyscias ữuticosa (L.)
Harms)

PGS.TS. Trần Công Luận 2015
2017

1.098

1 ---------------------------------------- — —  1—

K. Công khai thông tin kiêm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT

Tên cơ sở đào 
tạo hoặc các 
chương trình 

đào tạo

Thời điểm 
đánh giá ngoài

Kết quả 
đánh 

giá/Công 
nhận

Nghị quyết của Hội 
đồng KĐCLGD

Công nhận 
đạt/không 
đat chất 

lượng giáo 
dục

Giấy chứng 
nhận/Công 

nhân

Ngày
cấp

Giá trị 
đến

1 Trường Đại 
học Tây Đô

Từ
21/12/2017

đến
25/12/2017

82%

Nghị quyết số 
14/NQHĐKĐCL 

ngày 28/02/2018 về 
việc thẩm định kết 
quả đánh giá chất

Đạt 30/3/20
18

30/3/2
023
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lượng giáo dục 
Trường Đại học Tây 

Đô của Hội đồng 
KDCLGD

cần Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2018 
Thủ trưởng đon vị

Trần Công Luận
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